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[bookmark: _Toc77599770]Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Ở mỗi nền kinh tế quốc gia hay lãnh thổ, các doanh nghiệp đều giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Đặc biệt, với quá trình đổi mới công tác quản lý kinh tế, sự phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong quản lý thì vai trò của hệ thống thông tin và thống kê ngày càng trở lên quan trọng. Việt Nam là một đất nước có nhiều tài nguyên và khoáng sản, vậy nên số lượng doanh nghiệp mỏ lớn và chiếm vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước. Do nhu cầu tự chủ và nhu cầu thông tin để ra quyết định phục vụ cho việc xây dựng chiến lược phát triển của doanh nghiệp, các doanh nghiệp mỏ với các đặc điểm riêng về công nghệ sản xuất, điều kiện kinh doanh càng cần một hệ thống thông tin thống kê đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động quản lý. Với đặc thù về công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh khiến khối lượng công tác thống kê tương đối phức tạp: số lượng dữ liệu cần thu thập nhiều, ở nhiều công đoạn sản xuất. Việc lưu trữ, xử lý của công tác thống kê với doanh nghiệp đòi hỏi nhiểu thời gian. Số lượng các báo cáo cần tổng hợp từ các số liệu thu thập nhiều để có thể phản ánh tất cả các khía cạnh của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mỏ. Trước đây, công tác thống kê tại các doanh nghiệp mỏ gần như làm thủ công hoặc nếu có thì việc sử dụng bảng tính chỉ như một bảng biểu để lưu dữ liệu thống kê. Vì vậy, số liệu thống kê được tập hợp luôn luôn có một độ trễ nhất định.
Mặt khác, bảng tính điện tử excel là một bảng tính tuyệt vời để phục vụ cho công tác xử lý, lưu trữ và cập nhật các báo cáo một cách tự động, nhanh chóng, giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong công tác thống kê. Bảng tính điện tử excel dễ dàng sử dụng, thuận tiện, không đòi hỏi cao trong lập trình là công cụ lý tưởng cho công tác thống kê của các doanh nghiệp nói chung và cho các doanh nghiệp mỏ nói riêng. Tuy nhiên, để có thể ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác thống kê tại các doanh nghiệp mỏ cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, chi tiết không chỉ các hoạt động của công tác thống kê trong doanh nghiệp mỏ mà còn cả các công cụ của bảng tính điện tử Microsoft Excel.
Với tầm quan trọng đó của thống kê và sự thuận tiện của bảng tính điện tử excel nhóm tác giả đã chọn đề tài “Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác thống kê doanh nghiệp mỏ” cho đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm.
[bookmark: _Toc77599771]Mục tiêu của đề tài
Nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài này nhằm đạt các mục tiêu sau: Vận dụng được các công cụ của bảng tính điện tử Microsoft Excel để tập hợp, lưu trữ, xử lý và tổng hợp báo cáo thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp mỏ.
[bookmark: _Toc77599772]Đối tượng nghiên cứu
 Nghiên cứu công tác thống kê trong doanh nghiệp mỏ, nghiên cứu bảng tính điện tử excel và các công cụ ứng dụng của bảng tính trong công tác thống kê trong doanh nghiệp mỏ. 
[bookmark: _Toc77599773]Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu đề tài, nhóm tác giả sử dụng  các phương pháp nghiên cứu cơ sở lý luận và vận dụng lý thuyết để cập nhật dữ liệu, tổng hợp  thống kê, lưu trữ và lập báo cáo   cho doanh nghiệp mỏ.
[bookmark: _Toc77599774]Nội dung nghiên cứu
 Để hướng tới mục tiêu nêu trên, nhóm tác giả  tập trung nghiên cứu các nội dung sau:
- Cơ sở lý luận về thống kê kinh tế doanh nghiệp mỏ
- Những đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mỏ ảnh hưởng tới công tác thống kê
- Các công cụ của Microsoft Excel ứng dụng trong thống kê
- Xây dựng các file mẫu/trang tính để tập hợp, lưu trữ, xử lý và tạo lập các báo cáo thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mỏ
[bookmark: _Toc77599775]Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
* Ý nghĩa khoa học
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận của thống kê
- Hệ thống hóa được các công cụ của bảng tính điện tử excel
- Dần triển khai ứng dụng bảng tính điện tử excel trong công tác thống kê
* Ý nghĩa thực tiễn
- Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị cho các doanh nghiệp mỏ trong công tác thống kê, giúp các doanh nghiệp tập hợp dữ liệu, tổng hợp dữ liệu và lập các báo cáo nhanh hơn, chính xác hơn và có báo cáo kịp thời .
[bookmark: _Toc77599776]Kết cấu của báo cáo
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu, báo cáo nghiên cứu khoa học được kết cấu gồm 4 nội dung chính:
· Cơ sở lý luận về thống kê kinh tế doanh nghiệp
· Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mỏ ảnh hưởng tới công tác thống kê
· Các công cụ của Microsoft Excel ứng dụng trong thống kê
· Xây dựng các file mẫu/ trang tính để tập hợp, lưu trữ, xử lý và tạo lập các báo cáo thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mỏ.

[bookmark: _Toc77599777]1. Cơ sở lý luận công tác thống kê
[bookmark: _Toc77599778]1.1 Quá trình nghiên cứu thống kê
 Trong bất kì đối tượng nghiên thống kê nào của doanh nghiệp cũng phải trải qua các giai đoạn sau :
· Điều tra thống kê 
· Tổng hợp nghiên cứu
· Phân tích thống kê
a. Điều tra thống kê 
Điều tra thống kê là việc tổ chức thu thập tài liệu về các hiện tượng và quá trình kinh tế – xã hội một cách khoa học, theo một kế hoạch thống nhất nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu thống kê. Kết quả của công tác điều tra thống kê có ý nghĩa quan trọng với quá trình nghiên cứu thống kê trong doanh nghiệp, bởi lẽ: Nó cung cấp thông tin về các đơn vị của tổng thể, đặc biệt là các thông tin về nguồn tài nguyên và khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp làm tài liệu cho công tác tổng hợp và phân tích thống kê từ đó tạo căn cứ tin cậy để hoạch định chiến lược kế hoạch phát triển của doanh nghiệp một cách sát thực và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp.
Kết quả điều tra thống kê phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
- Chính xác: kết quả điều tra phản ánh trung thực chính xác thực tế khách quan về đối tượng điều tra
. - Kịp thời: thu thập và phản ánh đúng lúc các tài liệu mà người sử dụng dùng
 - Đầy đủ: Kết quả điều tra phải phản ánh đủ các tiêu thức cần thiết cho quá trình nghiên cứu thống kê.
Đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình nghiên cứu thống kê. Tài liệu về hiện tượng nghiên cứu thu thập trong giai đoạn này nhằm phục vụ cho giai đoạn phân tích và tổng hợp thống kê. Không có tài liệu thì không thể có nghiên cứu thống kê. Chất lượng của tài liệu có ảnh hưởng trực tiếp tới độ tin cậy của kết quả nghiên cứu sau này.
Các loại điều tra thống kê: 
* Xét theo tính chất liên tục của việc đăng ký ghi chép tài liệu ban đầu:
- Điều tra thường xuyên: Đó là việc tiến hành thu thập, ghi chép tài liệu ban đầu của hiện tượng một cách liên tục, theo sát với quá trình phát sinh và phát triển của hiện tượng. Chẳng hạn như, việc ghi chép các hiện tượng phát sinh trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp sản xuất như: số công nhân đi làm hàng ngày, lượng nguyên vật liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất sản phẩm,…
-  Điều tra không thường xuyên: Đó là việc thu thập, ghi chép tài liệu ban đầu của hiện tượng một cách không liên tục, không gắn với quá trình phát sinh và phát triển của hiện tượng. Chẳng hạn như tổng điều tra dân số, kiểm kê hàng tồn kho…
* Xét theo phạm vi của đối tượng được điều tra thực tế:
-  Điều tra toàn bộ: : Đó là việc tiến hành thu thập, ghi chép tài liệu ban đầu trên toàn thể các đơn vị thuộc đối tượng điều tra, không bỏ sót một đơn vị nào. Trên thực tế, các cuộc tổng điều tra dân số, tổng kiểm kê tồn kho vật tư hàng hóa trong doanh nghiệp được tiến hành với tất cả các cá thể thuộc đối tượng điều tra. Vì điều tra toàn bộ được tiến hành với tất cả các cá thể thuộc đối tượng điều tra nên đây là nguồn cung cấp tài liệu đầy đủ nhất cho nghiên cứu thống kê, cho phép tính toán các chỉ tiêu tổng hợp về quy mô, khối lượng của hiện tượng một cách chính xác, từ đó có thể so sánh, đánh giá cụ thể của từng bộ phận hoặc đơn vị tổng thể.
-  Điều tra không toàn bộ: Đó là việc tiến hành thu thập tài liệu ban đầu ra một số đơn vị được chọn ra trong tất cả các đơn vị thuộc đối tượng điều tra. Các đơn vị được chọn ra phải thoả mãn một số yêu cầu nhất định. Chẳng hạn như: Các cuộc điều tra ngân sách gia đình, Điều tra nghiên cứu giá cả hàng hóa trên thị trường v.v… Mục đích của điều tra không toàn bộ thường là để có các tài liệu làm căn cứ nhận định hoặc tính toán suy rộng các đặc điểm của tổng thể chung.
Các phương pháp thu nhập tài liệu điều tra
· Đăng ký trực tiếp: Đó là phương pháp ghi chép tài liệu ban đầu trong đó nhân viên điều tra phải tiếp xúc với đơn vị được điều tra; trực tiếp tiến hành hoặc giám sát việc cân, đo, đong, đếm để xác định về mặt lượng của hiện tượng và sau đó tự ghi chép các tài liệu vào phiếu điều tra.
· Đăng ký gián tiếp: Đó là một phương pháp thu thập tài liệu qua bản viết của đơn vị điều tra, qua điện thoại, hoặc qua chứng từ - sổ sách - văn bản cần có.
Các hình thức tổ chức điều tra thống kê
· Báo cáo thống kê định kỳ: Đây là hình thức tổ chức điều tra thống kê thường xuyên, có định kỳ, theo nội dung, phương pháp và chế độ báo cáo thống nhất do cơ quan có thẩm quyền quy định. Trong lập các báo cáo thống kê định kỳ cần giải quyết các vấn đề cơ bản sau:
+ Tổ chức ghi chép ban đầu : Là việc đăng ký lần đầu theo một chế độ quy định việc ghi chép về mặt lượng của các hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội đã phát sinh ra ở các đơn vị cơ sở nhằm phục vụ các yêu cầu quản lý kinh tế của doanh nghiệp, quản lý của Chính phủ.
+ Thiết lập hệ thống chỉ tiêu thống kê:  Hệ thống chỉ tiêu thống kê là một tập hợp những chỉ tiêu có thể phản ánh các mặt, các tính chất quan trọng nhất, các mối liên hệ cơ bản giữa các mặt của tổng thể và mối liên hệ của tổng thể với các hiện tượng liên quan.
· Điều tra chuyên môn: Điều tra chuyên môn là một hình thức tổ chức điều tra không thường xuyên, được tiến hành theo kế hoạch và phương pháp quy định riêng cho mỗi lần điều tra. 
· Đối tượng chủ yếu của điều tra chuyên môn là những hiện tượng mà báo cáo thống kê định kỳ chưa hoặc không thể thường xuyên. Đó là những hiện tượng tuy có biến đổi nhưng chậm không lớn lắm, hoặc có những hiện tượng xảy ra bất thường (như thiên tai, tai nạn lao động…) 
· Trước khi tiến hành điều tra chuyên môn, cần thiết lập văn kiện điều tra, trong đó chỉ rõ các vấn đề chủ yếu sau:
·  + Mục đích điều tra:  Mỗi hiện tượng kinh tế - xã hội nào cũng có thể được quan sát từ nhiều khía cạnh khác nhau và cũng không cần điều tra tất cả các mặt hiện tượng nên việc xác định mục đích điều tra có quan hệ tới việc xác định đối tượng, đơn vị và nội dung điều tra. Xác định rõ mục đích điều tra là trả lời cho câu hỏi: Cần tìm hiểu vấn đề gì? phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu nào?.
Xác định đúng mục đích điều tra có ý nghĩa quan trọng cho quá trình nghiên cứu thống kê, bởi lẽ nó tạo điều kiện cho việc thu thập tài liệu đầy đủ, hợp lý, tránh lãng phí và đáp ứng được những yêu cầu nghiên cứu. 
+  Đối tượng điều tra và đơn vị điều tra:
Đối tượng điều tra là tổng thể các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu cần thu thập tài liệu. Xác định rõ đối tượng điều tra tức là quy định phạm vi của hiện tượng nghiên cứu, ranh giới giữa hiện tượng đó với hiện tượng khác.
      + Nội dung điều tra 
Nội dung điều tra là danh mục các tiêu thức cần thu thập ở các đơn vị điều tra. Các tiêu thức này được diễn đạt thành các câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng. Việc thiết lập nội dung điều tra được căn cứ vào mục đích điều tra. Mục đích điều tra càng lớn thì nội dung điều tra càng lớn
+ Biểu điều tra và bản giải thích:  
Biểu điều tra (phiếu điều tra) là loại bảng in sẵn theo mẫu quy định trong văn kiện điều tra, để ghi tài liệu của đơn vị. Trong đó, nội dung điều tra được chuyển dưới dạng câu hỏi hoặc các lựa chọn để nhân viên điều tra ghi chép trực tiếp tài liệu thu thập được vào phiếu điều tra. Các biểu điều tra được ban hành kèm bản giải thích cách ghi biểu, phương pháp ghi chép tài liệu, giúp người điều tra và đơn vị điều tra nhận thức thống nhất các câu hỏi đặt ra trong điều tra.
b. Tổng hợp nghiên cứu
Tổng hợp nghiên cứu thống kê là tiến hành tập trung chỉnh lý và hệ thống hóa một cách khoa học toàn bộ tài liệu thu thập được trong điều tra thống kê.
Sở dĩ phải tiến hành tổng hợp thống kê là vì kết quả điều tra mới chỉ phản ánh các đặc trưng riêng của từng đơn vị chứ không phản ánh đặc trưng chung của tổng thể vì vậy cần phải tiến hành tổng hợp các tài liệu điều tra để có được thông tin nhằm phản ánh đặc trưng chung của tổng thể. 
* Có 2 hình thức tổ chức tổng hợp thống kê:  
Tổng hợp từng cấp:
Đó là tổ chức tổng hợp các tài liệu điều tra theo từng bước, từ cấp dưới lên cấp trên theo một kế hoạch vạch sẵn, thường áp dụng chế độ báo cáo thống kê định kỳ.
 Tổng hợp tập trung:
 Đó là toàn bộ tài liệu ban đầu được tập trung về một cơ quan để tiến hành chỉnh lý và hệ thống hóa từ đầu đến cuối – Thường sử dụng máy móc thiết bị - áp dụng đối với cuộc điều tra chuyên môn lớp.
Tổng hợp thống kê thực hiện 2 nhiệm vụ cơ bản: 
1. Làm cho các đặc trưng riêng biệt của từng đơn vị tổng thể bước đầu chuyển thành các đặc trưng chung của toàn bộ tổng thể. 
2. Làm cho các biểu hiện riêng biệt của tiêu thức điều tra bước đầu chuyển thành các biểu hiện chung và đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu. 
Tổng hợp thống kê thương được thực hiện qua 4 công đoạn: 
o Phân tổ thống kê: chia tổng thể thành các tổ theo một tiêu thức nào đó tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu. 
o Xác định các chỉ tiêu nêu rõ đặc trưng của từng tổ và toàn bộ tổng thể. 
o Tính toán các chỉ tiêu nghiên cứu cho mỗi tổ và cho toàn bộ tổng thể. 
o Trình bày kết quả thành bảng hoặc đồ thị thống kê.
Tập trung đầy đủ số lượng phiếu điều tra, hoặc tài liệu khác để có thể đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ nhằm giảm chi phí thừa, chi phí bổ sung tài liệu. Kiểm tra tài liệu dùng vào tổng hợp nhằm đảm bảo tính chính xác của tài liệu ban đầu nhằm phục vụ cho việc tính toán đúng các chỉ tiêu phân tích sau này.
c. Phân tích thống kê
- Đây là khâu cuối cùng của quá trình nghiên cứu thống kê, trong đó biểu hiện tập trung kết quả của toàn bộ quá trình nghiên cứu thống kê đảm bảo cho doanh nghiệp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. 
Nguyên tắc khi tiến hành phân tích và dự báo:
 - Phải được tiến hành trên cơ sở phân tích lý luận kinh tế– xã hội: Phân tích lý luận giúp hiểu rõ tính chất và xu hướng chung của hiện tượng, trên cơ sở đó dùng các số liệu và phương pháp phân tích để khẳng định tính chất cụ thể của nó.
 - Phải căn cứ vào toàn bộ sự kiện và đặt chúng trong mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau. 
- Phải áp dụng các phương pháp phù hợp, khác nhau đối với các hiện tượng có tính chất và hình thức phát triển khác nhau. Mỗi phương pháp thống kê chỉ có ý nghĩa và tác dụng đối với một hiện tượng. Do đó không thể sử dụng một phương pháp để phân tích và dự báo cho mọi hiện tượng
* Mục đích cụ thể của phân tích và dự báo thống kê:
- Xác định mục đích cụ thể của phân tích và dự báo thống kê tức là nêu những vấn đề cần giải quyết trong một phạm vi nhất định. Đó cũng chính là mục đích của nghiên cứu thống kê. 
- Căn cứ để xác định mục đích cụ thể của phân tích và dự báo thống kê là các yêu cầu cụ  thể nhằm giải quyết những nhiệm vụ kinh tế – chính trị – xã hội đặt ra cho doanh nghiệp .
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a.  Đặc điểm về công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp mỏ
Sản xuất than thuộc loại hình sản xuất giản đơn, khối lượng lớn. Quá trình khai thác lộ thiên hay hầm lò đều bao gồm 3 giai đoạn sau:
*. Giai đoạn chuẩn bị khai thác
Giai đoạn này có nhiệm vụ mở tài nguyên tài nguyên sẵn sàng khai thác. Trong khai thác lộ thiên, giai đoạn này bao gồm các công đoạn:
Khoan → Nổ → Bốc xúc (đất đá) → Vận chuyển (đất đá) → Đổ thải
Kết quả sản xuất các công đoạn theo thứ tự kế tiếp là: số mét khoan sâu, số mét khối đất đá bắn tơi, số mét khối đất đá được vận chuyển ra bãi thải, số mét khối đất đá thải được. Kết quả cuối cùng của giai đoạn này là: sản lượng tài nguyên sẵn sàng khai thác (tấn).
Trong khai thác hầm lò, giai đoạn chuẩn bị phải đào một khối lượng lớn các đường lò chuẩn bị khai thác theo các tiết diện khác nhau như: Lò giếng đứng, giếng nghiêng; lò xuyên vỉa, lò dọc vỉa, lò vận chuyến… tùy theo hệ thống khai thác được lựa chọn. Kết quả sản xuất của giai đoạn này là số mét lò chuẩn bị theo các tiết diện khác nhau.
*  Giai đoạn khai thác và vận chuyển than nguyên khai
Đối với khai thác lộ thiên, giai đoạn này gồm các công đoạn: Xúc than, vận chuyển than nguyên khai về bãi tập kết hoặc ra máng gửi đi tiêu thụ.
Bốc xúc than → Vận chuyển than → Đổ bãi chứa (than) → Tiêu thụ
Đối với khai thác hầm lò: Mở lò chợ lấy than, vận chuyển than lên mặt đất để tập kết về bãi, hoặc ra máng gửi đi tiêu thụ.
Kết quả sản xuất của giai đoạn này là: Số tấn than nguyên khai giao bến.
*. Giai đoạn tuyển chọn và tiêu thụ than sạch
Vận chuyển than nguyên khai về bãi → Sàng tuyển → Tiêu thụ
Giai đoạn này kết thúc quá trình công nghệ sản xuất than sạch, gồm:
- Vận chuyển than nguyên khai về bãi tuyển chọn;
- Sàng rửa phân loại than sạch theo cấp chất lượng. Tiêu chuẩn phân loại than sạch là cỡ hạt, nhiệt lượng, độ tro, chất bốc, độ ẩm...
- Đổ đống than sạch tại bến để chuẩn bị tiêu thụ;
- Bốc rót than tiêu thụ.
Kết quả sản xuất của giai đoạn này là than sạch được chia thành nhiều loại tùy theo chất lượng khác nhau, thành 2 nhóm: than cục và than cám.
b.  Đặc điểm của doanh nghiệp mỏ ảnh hưởng đến các công tác thống kê
- Quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp mỏ trải qua nhiều công đoạn. Mỗi công đoạn có những đặc thù riêng về chủng loại sản phẩm và nguồn lực đầu vào: lao động, vật tư,.... khác nhau.   
- Sự phức tạp về công nghệ sản xuất, công đoạn sản xuất phát sinh  khối lượng công tác về thống kê của doanh nghiệo mỏ lớn. Nếu công tác thống kê của doanh nghiệp được thực hiện bằng thủ công sẽ  luôn gây ra độ trễ về thời gian, thông tin không đảm bảo được tính kịp thời, tinh chính xác, tính toàn diện và tính cập nhật. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê tại các doanh nghiệp mỏ là điều kiện sống còn.
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Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ công tác tổ chức và quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đòi hỏi các hoạt động sản xuất kinh doanh phải tuân thủ theo các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá như quy luật cung cầu, giá trị, cạnh tranh. Đồng thời các hoạt động này còn chịu tác động của các nhân tố bên trong, đó là tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất, tình hình sản xuất, tiêu thụ, giá cả các chính sách tiếp thị, khuyến mãi.v.v,. . và các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp như sự thay đổi về cơ chế, chính sách thuế, tỷ giá ngoại tệ, chính sách ưu đãi đầu tư, v.v. Do vậy khi thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cần hiểu rõ ý nghĩa, nhiệm vụ, đặc điểm, hệ thống chỉ tiêu thống kê, và phải thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả về mặt số lượng lẫn chất lượng.
Nhiệm vụ của thống kê là mô tả quá trình sản xuất kinh doanh bằng các con số để khi nhìn vào các con số ấy sẽ biết được quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt hay xấu, chỗ nào còn nổi cộm để điều chỉnh, Từ những con số người ta phân tích ra được cái thực trạng của quá trình sản xuất kinh doanh và để thực hiện được công tác đó người ta phải sắp xếp và phân chia ra thành từng phần, từng đối tượng để thống kê và nghiên cứu.
Hàng kỳ, để phản ánh toàn diện toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp mỏ công tác thống kê phải thực hiện một khối lượng công việc đồ sộ. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên, nhóm tác giả tập trung 3  nội dung thống kê quan trọng, đó là:
· Thống kê sản lượng
· Thống kê tình hình sử dụng lao động
· Thống kê  tình hình tiêu hao vật tư
a. Thống kê sản lượng  
Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý kinh tế. Bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành trong những điều kiện như có những tiềm ẩn, những khả năng tiềm tàng chưa phát hiện. Do đó, thông qua thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bằng chỉ tiêu hiện vật (sản lượng), doanh nghiệp mới phát hiện và khai thác triệt để, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó, đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp đề ra; đồng thời đánh giá khả năng trình độ tổ chức sản xuất và quản lý việc sử dụng các yếu tố sản xuất.
Kết quả sản xuất của doanh nghiệp mỏ được thống kê theo chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu giá trị. Để đảm bảo thống nhất các chỉ tiêu thống kê (thống nhất về tên gọi, phương pháp tính, cách thức tập hợp,...) và mẫu biểu thống kê,  Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quy chế thống kê theo quyết định 1602.   Theo Quyết định này, các mẫu biểu thống kê sản lượng được tập hợp theo tuần, theo tháng, theo quy và theo năm. Các chỉ tiêu thống kê trên mỗi báo cáo được nhóm theo các tiêu thức khác nhau: đơn vị sản xuất, chủng loại sản phẩm,... đảm bảo cung cấp đầy đủ nhất thông tin cho công tác điều hành sản xuất.
Ngoài ra, các báo cáo thống kê còn phản ánh chất lượng sản phẩm: chất lượng là một thuộc tính quan trọng của sản phẩm. Những sản phẩm có chất lượng tốt sẽ đem lại sự tín nhiệm và hài lòng của khách hàng. Trong doamh nghiệp mỏ để đánh giá về chất lượng của than phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt trị, tổng ẩm, ẩm trong độ tro của, độ bốc của than.
Sau đây là một số mẫu thống kê sản lượng được ban hành bởi QĐ 1602/TKV:
+ Mẫu báo cáo thống kê tuần (áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất):
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+ Mẫu báo cáo thống kê tuần (áp dụng cho doanh nghiệp chế biến, kinh doanh than):
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...
Ngoài việc tuân thủ các chế độ báo cáo thống kê theo quy định chung của Tập đoàn, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than xây dựng riêng cho doanh nghiệp mình mẫu báo cáo thống kê, có dạng: 
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 b.  Thống kê tình hình sử dụng lao động
Trong doanh nghiệp, lao động là nhân tố tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất. Lao động của con người là nhân tố có tính chất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của quá trình sản xuất xã hội. Trong mọi xã hội, mọi thời đại, dù trình độ khoa học kỹ thuật phát triển đến đâu thì lao động vẫn là yếu tố không thể thiếu được. Sử dụng có hiệu quả nguồn lao động để làm tăng khối lượng sản phẩm sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động trong mỗi doanh nghiệp? Vì vậy nên thống kê lao động là vấn đề không thể thiếu trong tổ chức quản lý hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Từ những thông tin thu thập được thông qua hoạt động thống kê lao động, các nhà quản trị doanh nghiệp có thể quản lý và sử dụng nguồn lực này một cách hiệu quả nhất. Qua đó làm tăng khối lượng sản phẩm sản xuất cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm để tiến tới mục đích lớn hơn là tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp.
Nội dung thống kê tình hình sử dụng lao động bao gồm các nội dung :
· Thống kê số lượng lao động
· Thống kê tình hình sử dụng thời gian lao động
· Thống kê năng suất lao động
· Thống kê tiền lương trong các doanh nghiệp
* Nhiệm vụ của thống kê thời gian lao động: 
- Hạch toán chính xác toàn bộ thời gian lao động đã và chưa sử dụng. 
- Tính toán các chỉ tiêu thống kê sử dụng thời gian lao động của CNV. 
Quá trình thống kê lao động được tiến hành theo đúng trình tự của công tác thống kê doanh nghiệp: 1. Dữ liệu đầu vào được tập hợp trong từng ca/kịp làm việc theo các tiêu thức thống kê:
+ Vị trí công tác
+ Số lượng lao động có mặt
+ Số lượng lao động vắng mặt, lý do vắng
+ Công việc và kết quản thực hiện công việc mà lao động hoàn thành trong ca làm việc
2. Từ dữ liệu tập hợp được, nhân viên thống kê tổng hợp số liệu theo  các mẫu biểu được doanh nghiệp ban hành và cuối cùng lập các báo cáo thống kê. 
Để thiết lập các báo cáo thống kê phản ánh tình hình sử dụng lao động trong một thời kỳ (tháng) của doanh nghiệp, dòng thông tin được luân chuyển như sơ đồ hình 1 sau
[image: Diagram

Description automatically generated]
Hình 1. Sơ đồ luân chuyển thông tin phục vụ thống kê  lao động
 Các mẫu biểu phục vụ thống kê lao động trong doanh nghiệp mỏ cũng được quy định bởi Quyết định 1602 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và được thiết kế riêng của mỗi doanh nghiệp. Dưới đây là một số biểu mẫu thống kê lao động của doanh nghiệp: 
+ Bảng chấm công:
[image: Graphical user interface, application, table, Excel

Description automatically generated]

+ Bảng chia lương:

[image: Graphical user interface, application, table, Excel

Description automatically generated]
+ Bảng thanh toán lương và phụ cấp:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence]
c. Thống kê vật tư
  Thống kê vật tư trong doanh nghiệp mỏ đảm bảo cung cấp thường xuyên và kịp thời các vật liệu trong quá trình khai thác, tìm ra khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu từ đó làm giảm giá thành, phát huy khả năng của lao động sống, tăng năng suất lao động tăng tích luỹ cho doanh nghiệp. 
Thống kê vật tư là quá trình nghiên cứu ngoài việc theo dõi tình hình nhập, dự trữ nguyên vật liệu nhằm đảm bảo cho quá trình khai thác của các doanh nghiệp trong hoạt động liên tục thì việc theo dõi tình hình sử dụng nguyên vật liệu trong quá trình kinh doanh đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện công tác khoán chi phí vật tư, tìm ra giải pháp tiết kiệm vật tư, để từ đó giảm giá thành sản phẩm.
Dòng luân chuyển thông tin phục vụ thống kê tình hình tiêu hao vật tư được mô tả  theo sơ đồ hình 2: 
[image: Timeline
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Hình 2. Dòng luân chuyển thông tin thống kê vật tư
Theo sơ đồ hình 2, các mẫu biểu phục vụ thống kê vật tư, bao gồm:

- Bảng kê nhập vật tư

[image: Graphical user interface, application, table, Excel

Description automatically generated]

- Bảng kê xuất vật tư


[image: Calendar

Description automatically generated with medium confidence]
- Báo cáo nhập xuất tồn vật tư trong kỳ:
[image: A picture containing diagram

Description automatically generated]
- Báo cáo quyết toán vật tư trong kỳ:
[image: Graphical user interface, application, table, Excel

Description automatically generated]
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Bảng tính điện tử Microsoft Excel là công cụ tuyệt vời của hãng Microsoft trong lưu trữ, xử lý và tổng hợp dữ liệu. Vì vậy, Microsoft Excel được sử dụng đắc lực cho công tác thống kê, đặc biệt là thống kê tại các doanh nghiệp mỏ.
Microsoft Excel cung cấp tới trên 600 hàm số để sử dụng trong các công thức tính toán bảng tính. Những hàm chủ yếu được sử dụng trong lập các bảng báo cáo thống kê bao gồm: 
I. Hàm tính tổng.
Sum( Number1, Number2,....)
Ví dụ: = Sum(1,2,3)→ 6
 = Suṃ̣(tính-tổng-ngày-công-tháng-6)
1.1; Hàm tính tổng theo một điều kiện.
Sumif(Range,Criteria,Sumrange)
Trong đó: Sumrange : miền thực sự tính tổng.
 Criteria : điều kiện được xét để tính tổng.
 Range: miền kiểm tra điều kiện 
Ví dụ: =Sumif(Ten_cong_trinh;”Lo Thuong”;Số_lượng)- hàm tính số lượng của công trình “Lo_Thuong” 
1.2; Hàm tính tổng theo điều kiện đồng thời.
Sumifs(Sum_Range,Criteria_Range1,Criteria1,Criteria_Range2,Criteria2,....)
Trong đó: Sumrange: miền thực sự tính tổng.
 Criteria-range 1: điều kiện 1 được xet để tính tổng.
 Criteria 1: điều kiện 1 được xét để tính tổng.
 Criteria- range 2: điều kiện 2 được xét để tính tổng.
 Criteria 2: điều kiện 2 được xét tính tổng.
Ví dụ: =SUMIFS(Sản_lượng_than_Tấn;Ngày;$A$10;Thiết_bị;$C$5)- hàm tính tổng sản lượng tấn than ngày mùng 1 thiết bị máy BĐX057.
II; Các hàm thống kê.
1. Hàm COUNT: Hàm đếm số lượng các phần tử từ giá trị số trong danh sách đối số của hàm.
Hàm COUNT-(value1,value2,....)
Trong đó: value1, value2,.... Từ 1 tới 30 đối số tương ứng với các giá trị cần đếm. Trong trường hợp này, bất kỳ dữ liệu dạng nào, kể cả xâu ký tự trống(“”)đều được đếm, chỉ không tính những ô trống.
Ngược lại, với hàm COUNTA là hàm COUNTBLANK(Range) để đếm các ô trống trong miền ô. Trong đó các ô tính mà công thức đưa ra ở dạng “”( xâu ký tự trống) cũng được tính đến những ô có chứa giá trị 0 hoặc không được tính.
Ví dụ: =COUNTA
2. Hàm đếm số lượng phần tử thỏa mãn một điều kiện.
= COUNTIF (Range,Criteria)
Trong đó: Range: miền cần đếm.
 Criteria : điều kiện được đếm.
Ví dụ: =COUNTIF (sản-lượng-than-Tấn;”ĐBX057”)- hàm đếm sản lượng tấn than loại xe ĐBX057
3. Hàm đếm số lượng phàn tử thỏa mãn nhiều điều kiện:
=COUNTIFS(criteria-range1;criteria1,[criteria-range2,crieria2]...)
Trong đó; criteria-range 1: miền đếm theo điều kiện 1.
 Criteria 1: điều kiện 1 xét để đếm.
 Criteria-range 2: miền đếm theo điều kiện 2.
 Criteria 2: điều kiện 2 xét để đếm.
Ví dụ: =COUNTIFS (
4. Các hàm thống kê.
1. Hàm AVERAGE- hàm tính giá trị trung bình ( bình quân cộng giản đơn của các giá trị trong danh sách đối số của hàm.
Cú pháp: AVERAGE(number1,[number2],...)
Trong đó; number1,[number2],... Từ 1 tới 255 đối số tương ứng với các giá trị tính rung bình cộng.
2. Hàm AVERAGEIF để tính gái trị trung bình của các phần tử giá trị số trong danh sách đối số của hàm thỏa mãn điều kiện cho trước.
Cú pháp: AVERAGEIF(range,criteria,[average-range])
Trong đó; range bắt buộc. Miền của một hoặc nhiều ô cần kiểm tra điều kiện để tính giá trị trung bình, có thể là dữ liệu số hoặc tên miền, mảng hoặc tham chiếu miền có chứa giá trị số.
 Criteria bắt buộc. Điều kiện đếm, được thể hiện ở dạng số, biểu thức hoặc xâu ký tự để chỉ ra những ô nào sẽ được đếm. 
 Average-range; tùy chọn. Miền các ô thực sự tính giá trị trung bình. Nếu bỏ qua, các ô trong miền range sẽ được tính giá trị trung binh.
3. Hàm AVERAGEIFS để tính giá trị trung bình của các phần tử giá trị số trong danh sách đối số của hàm thỏa mãn điều kiện cho trước.
Cú pháp :AVERAGEIFS(average-range;criteria-range1,criteria1,[criteria-range2,criteria2],....)
Trong đó; average-range bắt buộc. Miền của một hoặc nhiều ô cần tính giá trị trung bình, có thể là dữ liệu số hoặc tên miền, mảng hoặc tham chiếu miền cố chứa giá trị số.
 Criteria-range1,criteria-range2;... là bắt buộc , các miền điều kiện sau là tùy chọn, có thể có tới 127 miền trong đó có chưa các giá trị cần đánh giá điều kiện thỏa mãn.
 Criteria1, criteria2,... là bắt buộc, các miền điều kiện sau là tùy chọn có thể có tới 127 điều kiện, được biểu diễn ở dạng số, biểu thức tham chiếu ô tính hoặc text để chỉ ra những ô được biểu diễn ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô tính hoặc text để chỉ ra những ô như thế nào sẽ được tính trung bình.
1. Các hàm tìm kiếm và tham chiếu.
1. Hàm MATCH- đưa ra vị trí của phần tử trong miền tìm kiếm mà có giá trị thỏa mãn giá trị tìm kiếm.
Cú pháp: MATCH(lookup-value,Lookup-ary,Match-type)
Trong đó; lookup-value, là giá trị mà hàm MATCH tìm kiếm trong miền Lookup-array.
 Lookup-array là miền tìm kiếm của hàm MATCH 
 Match-type: kiếm tìm của hàm M.E quy định kiểu tìm kiếm bởi các giá trị.
· Nếu Match- type=1 thì hàm MATCH sẽ tìm đến vị trí của phần có giá trị lớn nhất nhưng không vượt qua giá trị tìm kiếm. Khi ấy các phần tử trong miền tìm kiếm phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
· Nếu Match-type=-1 thì hàm MATCH sẽ tìm kiếm đến vị trí của phần tử có giá trị nhỏ nhất nhưng không phải nhỏ hơn giá trị tìm kiếm. Khi ấy các phần tử trong miền tìm kiếm phải được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
· Nếu Match-type=0 thì hàm MATCH sẽ tìm đến vị trí đầu tiên của phần tử có giá tri chính xác bằng giá trị tìm kiếm. Nếu không tìm thấy thì MATCH sẽ báo lỗi #N/A
2. Hàm INDEX- đưa ra giá trị của phần tử giao của chỉ số dòng và chỉ số cột trong miền ô tính.
Cú pháp: INDEX(Array,Row-index-num,Col-index-num)
Trong đó:
· Array là mảng các phần tử. Mảng này có thể là mảng 1 chiều hoặc mảng 2 chiều.
· Row-index-num: chỉ số dòng mà hàm INDEX sẽ tham chiếu tới để lấy kết quả.
· Col-index-num:chỉ số mà hàm index sẽ tham chiếu tới để lấy kết quả.
3. Hàm Vlookup-đưa ra giá trị trong miền tìm kiếm.
Cú pháp: VLOOKUP(Lookup-value,Table-array,Col-index-num,Range-lookup)
Trong đó; Lookup-Value là giá trị mà hàm VLOOKUPtìm kiếm trong cột đầu tiên miền Table-array.
 Table-array: là bảng tìm kiếm của hàm VLOOKUP. Bảng này phải có ít nhất là 2 cột. Hàm VLOOOKUP sẽ tiến hành tìm kiếm ở cột đầu tiên phần tử có giá trị thỏa mãn giá trị tìm kiếm.
 Col-index-number: chỉ số cột mà hàm VLOOKUP sẽ lấy kết quả nếu nó tìm thấy phần tử tương ứng trong cột đầu tiên của miền bảng tìm kiếm thỏa mãn giá trị tìm kiếm.
 Range-Lookup: là một giá logic, quy định kiểu tìm kiếm.
Chú ý: nếu Range-lookup = true ( hoặc bỏ qua) thì hàm Hlookup sẽ tìm đến vị trí của phần tử có giá trị lớn nhất nhưng không vượt qua giá trị tìm kiếm. Khi ấy các phần tử trong cột đầu tiên của bảng tìm kiếm phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
 Nếu Range-lookup = False (0) thì hàm Vlookup sẽ tìm đến vị trí của phần tử vị trí đầu tiên của phần tử có giá trị chính xác bằng giá tìm kiếm. Nếu không tìm thấy hàm Vlookup sẽ báo lỗi #N/A.
4. Hàm Hlookup- đưa ra giá trị của phần tử trong miền tìm kiếm.
HLOOKUP(Lookup-value,Table-array,Row-index-num,Range-lookup)
Trong đó: Lookup-value là giá trị mà hàm Vlookup tìm kiếm trong hàng đầu tiên miền bảng tìm kiếm (Table-array).
 Table-array là bảng tìm kiếm cảu hàm VLOOKUP. Bảng này phải có ít nhất hai hàng. Hàm VLOOKUP sẽ tiến hành tìm kiếm ở hàng đầu tiên phần tử có giá trị tìm kiếm(Lookup-value)
 Row-index-num chỉ số hàng mà VLOOOKUP sẽ lấy kết quả nếu nó tìm thấy phần tử tương ứng trong hàng đầu tiên của miền bảng tìm kiếm thỏa mãn giá trị tìm kiếm.

Mỗi hàm trên được sử dụng như thế nào trong mỗi bảng tổng hợp báo cáo thống kê sẽ được lý giải chi tiết trong phần sau của báo cáo

[bookmark: _Toc77599783]4.   Xây dựng các file mẫu/trang tính để tập hợp, lưu trữ, xử lý và tạo lập các báo cáo thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mỏ

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng các file mẫu và các trang tính mẫu phục vụ  thống kê sản lượng, vật tư và lao động. Các kết quả nghiên cứu được thể hiện trong  file đính kèm báo cáo này

Sản lượng:


Ví dụ: 



Mẫu:    

Thống kê vật tư:


Ví dụ: 


Mẫu:  
Lao động
:
Ví dụ:


 Mẫu: 
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· Kết luận: 

Tóm lại, với tính cấp thiết và quan trọng của việc ứng dụng bảng tính excel vào trong doanh nghiệp mỏ giúp các doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn đặc biệt là với những đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Việt Nam là một nước đang trong giai đoạn phát triển với nhiều khó khăn và thách thức, vì vậy việc đổi mới trong quản lý sản xuất là việc mà nhà nước và các doanh nghiệp cần chú trọng để biến những thách thức thành cơ hội. Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu thực tiễn có thể kết luận rằng nhà nước và doanh nghiệp mỏ cần tìm ra các biện pháp công cụ để áp dụng bảng tính điện tử excel vào trong hoạt động thực tiễn để đạt được hiệu quả tốt nhất, mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và để đất nước ta đi lên hội nhập và phát triển cùng bạn bè thế giới.
· Kiến nghị
Từ những phân tích trên đây,  nhóm tác giả đề xuất một số kiến nghị với các doanh nghiệp Mỏ như sau: 
1. Cần có những hành động tiếng nói  từ phía lãnh đạo doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp quản lý, các bộ phận và nhân viên về công tác thống kê và những lợi ích mà thống kê mang lại cho doanh nghiệp. 

2. Đặt ra một chương trình hoàn thiện và phù hợp với hoạt động thống kê trong hoạt động doanh nghiệp;

3. Hoàn thiện hệ thống thông tin theo từng chức năng quản trị (quản trị sản xuất, quản trị vật tư, quản trị chi phí,..). Trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tập hợp, lưu trữ và tổng hợp thông tin: nâng cấp phần cứng, xây dựng phần mềm, hệ thống truyền thông và đặc biệt là cơ sở dữ liệu. Tiến tới tích hợp các hệ thống thông tin quản lý với một cơ sở dữ liệu dùng chung, thông tin được chia sẻ và xuyên suốt trong toàn doanh nghiệp 

4. Chi tiết hoá và xây dựng bổ sung các nội dung, chỉ tiêu thống kê phục vụ cho công tác quản lý điều hành trong ngắn hạn và xây dựng chiến lược phát triển trong dài hạn;
5. Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ làm thống kê ở các đơn vị trong doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hơn trong công tác thống kê và quản lý các hoạt động của doanh nghiệp ; 
6. Tăng cường và đầu tư hơn về mặt trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết cho công tác thống kê;

[bookmark: _Toc77599785]DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bài giảng thống kê kinh tế doanh nghiệp: TS Nguyễn Thị Bích Ngọc
Bai giang Thong ke.pdf
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		CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

		CÔNG TRƯỜNG KHAI THÁC LỘ THIÊN



		DANH MỤC LAO ĐỘNG												DANH MỤC THIẾT BỊ																		ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG																DANH MỤC CÔNG VIỆC								DANH MỤC SẢN PHẨM CHÍNH												VÙNG CHẠY								GIỜ LÀM VIỆC								DUNG TÍCH XE



				Mã thẻ lương		Họ và tên		Cấp bậc		Chức vụ				STT		Mã Thiết bị		Tên thiết bị		Chủng loại		Chất lượng		Nhóm				TT		Danh mục 		Biên chế		Đơn vị tính		Đơn giá 				Ghi chú				STT		Mã công việc		Tên công việc		ĐVT		Ghi chú				STT		Mã sản phẩm		Tên sản phẩm		ĐVT		Ghi chú				TT		Vùng		Giải thích				TT		Mã		Giải thích				TT		Dung tích xe		Ghi chú

																																				tiền lương

		1		2		3		4		5				1		2		3		4		5		6												Đất 		Than						1		2		3		4		5				1		2		3		4		5				1		2		3				1		2		3				1		2		3

		1		04102		Trương Đức Phan		T1		Quản đốc				MÁY														1		Quản đốc		1		%		1.2				Theo tiền lương CNSX				1		XDCB		Xúc đất  XDCB		M3						1		ĐĐ		Đất đá		M3						1		Tầng + 20						1		SP		Số giờ tạo sản phẩm				1		19.5

		2		04319		Trần Thành Công		U4		P.quản đốc				1		X057		ĐBX057		PC 1250		A		XÚC				2		Phó quản đốc SX-AT		4		%		4.071				“				2		XDSX		Xúc đất sản xuất		M3						2		TH		Than		Tấn						2		Tầng + 140						2		SC-BD		Số giờ nổ máy S/C - BD				2		23

		3		04031		Phạm Huy Hậu		U4CN		P.quản đốc				2		X071		ĐBX071		PC 1250		B		XÚC				3		Phó quản đốc KTXM		1		%		1.057				“				3		XTNK1		Xúc than NK1		Tấn						3		MKS		Mét khoan sâu		M						3		Tầng + 140						2		DC		Giờ di chuyển				2		30

		4		04946		Vũ Quốc Hưng		T1		P.quản đốc				3		X073		ĐBX073		PC 1250		B		XÚC				4		Thống kê		5		%		1.656				“				4		XTNK2		Xúc than NK2		Tấn																		4		Tầng + 320						3		HD		Tổng số giờ hoạt động				3		31

		5		04572		Hoàng Mạnh Giáp		U4CN		P.quản đốc				4		X080		ĐBX080		PC 1250		B		XÚC				5		N/v kỹ thuật  an toàn		2		%		0.716				“				5		XTNK3		Xúc than NK3		Tấn																		5		Tầng + 70						4		QD		Giờ quăng đất đá				4

		6		04788		Vũ Văn Tam		T2		P.quản đốc				5		X090		ĐBX090		HITACHI		B		XÚC				6		N/v kỹ thuật XM		3		%		1.344				“				6		XTNK4		Xúc than NK4		Tấn																		6		Tầng + 80						5		GB		Giờ gạt bãi thải				5

		7		04173		Nguyễn Thế Long		LĐHĐ		NV.KTXM				6		X091		ĐBX091		CAT 6015		B		XÚC				7		KK023		12		đ/mks		3,017								7		XTNK5		Xúc than NK5		Tấn

		8		04154		Đinh Đức Đông		U4CN		NV.KTXM				7		X094		ĐBX094		HITACHI		B		XÚC				8		KK026				đ/mks		3,017								8		XTNK6		Xúc than NK6		Tấn

		9		04557		Hoàng Kim Đạt		LĐHĐ		NV. KTAT				8		GD85		D85		D85		B		GẠT				9		KK027				đ/mks		3,017								9		XTNK7		Xúc than NK7		Tấn

		10		05054		Nguyễn Đình Vi		LĐHĐ		NV. KTAT				9		GU012		ĐBU012		D6		B		GẠT				10		KK018		2		đ/mks		7,350

		11		04206		Đoàn Quốc Hoàn		U2CN		N/v Tkê				10		GU039		ĐBU039		D9		B		GẠT				8		KI32		2		đ/mks		11,200																																KHU VỰC

		12		04564		Lương Thị Điểm		LĐHĐ		N/v Tkê				11		GU045		ĐBU045		D7		B		GẠT				9		PC 1250		12		đ/m3,tấn		124.5		144		50.000đ/h phụ trợ

		13		04924		Phạm Thị Thùy Linh		LĐHĐ		N/v Tkê				12		GU049		ĐBU049		D7		B		GẠT				10		HITACHI		5		đ/m3,tấn		115.8		137		50.000đ/h phụ trợ				3		SGDD		Máy san, gạt đất đá		M3																		TT		Vùng		Chiều sâu bãi khoan

		14		04685		Phạm Duy Mạnh		LĐHĐ		N/v Tkê				13		GU050		ĐBU050		D7		B		GẠT				11		CAT 6015		3		đ/m3,tấn		120.4		142		50.000đ/h phụ trợ				4		KS		Máy khoan		MKS (lỗ khoan và 
mét khoan sâu)																		1		2		3

		15		05055		Nguyễn Hồng Quân		LĐHĐ		N/v Tkê				14		KK023		ĐBK023		D45		B		KHOAN				12		Máy CAT - 365		2		đ/m3,tấn		236		291		45.000đ/h phụ trợ				5		VCDD		Xe vận chuyển đất đá		Chuyến, m3, Tkm																		1		Vỉa 14.2

		16		05154		Hoàng Trọng Minh		LĐHĐ		N/v Tkê				15		KK026		ĐBK026		D45 THD		B		KHOAN				13		Nổ mìn Đông Đá mài		21		đ/m3		103.3								6		VCT		Xe vận chuyển than		Chuyến, tấn, Tkm																		2		Vỉa 14.4

		17		04099		Hoàng Đình Thành		LĐHĐ		N/v nấu ăn				16		KK027		ĐBK027		D45 THD		B		KHOAN						Nổ mìn Tân Lập		9		đ/m3		131.5								7		DNCT		Xe dải nước công trường		Giờ hoạt động, giờ lai bơm, số chuyến, số KM																		3		Vỉa 14.5

		18		04098		Phạm Thị Đáo		LĐHĐ		N/v nấu ăn				17		KK018		ĐBK018		F6		B		KHOAN				14		Lái xe HD 465		45		đ/Tkm		89.1		251		Theo khối lượng xe VC				8		CDCT		Xe cấp dầu công trường		Giờ hoạt động, giờ lai bơm, số chuyến, số KM

		19		04266		Bùi Thị Thi		LĐHĐ		N/v nấu ăn				18		KI32		PHI32		Khoan tay		B		KHOAN				15		Lái xe HD 465 (mới)		24		đ/Tkm		84		236		Thực hiện 01/5				9		CTP		Xe chở thực phẩm		Giờ hoạt động, số chuyến, số KM

		20		04271		Nguyễn Thị Nhớ		LĐHĐ		N/v nấu ăn				XE								B						16		Lái xe CAT 773E THD		57		đ/Tkm		84		236		Theo khối lượng xe VC				10		CVLN		Xe chở vật liệu nổ		Giờ hoạt động, số chuyến, số KM

		21		04380		Nguyễn Thị Diện		LĐHĐ		N/v nấu ăn				1		0307		0307		Kamaz 		B		Phục vụ				17		Lái xe CAT 773F,773ETM		30		đ/Tkm		89.1		251		“

		22		04606		Trương Thế Quang		LĐHĐ		N/v nấu ăn				2		60		60		Kamaz 		B		Phục vụ				18		Lái xe Belaz 7555		15		đ/Tkm		136.5		395		“

		23		04607		Vũ Thị Hương		LĐHĐ		N/v nấu ăn				3		1990		1990		Kpaz		B		Phục vụ				19		Xi nhan bãi thải		18		đ/Tkm		7.4				“

		24		05077		Bùi Thị Kim Thoa		LĐHĐ		N/v nấu ăn				4		0018		0018		Kamaz 		B		Phục vụ				20		Gạt		18		đ/Tkm		8.4				“

		25		04176		Ngô Văn Mười		LĐHĐ		N/v nấu ăn				5		0028		0028		Kia		B		Phục vụ				21		Lái xe bơm nước lỗ mìn				đ/công		172,000

		26		04214		Vũ Văn Xuất		LĐHĐ		L/xe HD465				6		0359		0359		Ural		B		Phục vụ				22		Bơm nước lỗ mìn				đ/công		180,000

		27		04687		Đào Văn Thắng		LĐHĐ		L/xe HD465				7		1707		1707		Kpaz		B		Phục vụ				23		Làm lốp		2		%		0.94				Theo tiền lương CNSXC

		28		04505		Lại Phúc Đoán		LĐHĐ		L/xe HD465				8		1776		1776		Kpaz		B		Phục vụ				24		Thợ sửa chữa		2		%		1.11				“

		29		04729		Đỗ Văn Ninh		LĐHĐ		L/xe HD465				9		0324		0324		Kamaz 		B		Phục vụ				25		Lái xe phục vụ		12		%		4.79				“

		30		04047		Nguyễn Văn Bích		LĐHĐ		L/xe HD465				10		0059		0059		Kamaz 		B		Phục vụ				26		Lái xe téc cấp dầu 		3		%		1.66				“

		31		04701		Nguyễn Văn Mạnh		LĐHĐ		L/xe HD465				11		829		829		BL7548		B		Phục vụ				27		Tổ trưởng hậu cần		1		%		0.49				“

		32		04667		Vũ Đình Long		LĐHĐ		L/xe HD465				12		51350		51350		Huyndai		B		Phục vụ				28		Nấu ăn 		9		%		3.21				“

		33		04612		Trần Văn Nam		LĐHĐ		L/xe HD465				13		821		821		BL7548		B		Vận chuyển				29		Điện nước		1		%		0.37				“

		34		05129		Nguyễn Văn An		LĐHĐ		L/xe HD465				14		822		822		BL7548		B		Vận chuyển				30

		35		04423		Vũ Công Sơn		LĐHĐ		L/xe HD465				15		824		824		BL7548		B		Vận chuyển

		36		04866		Nghiêm Đắc Nam		LĐHĐ		L/xe HD465				16		828		828		BL7548		B		Vận chuyển

		37		05013		Nguyễn Văn Toản		LĐHĐ		L/xe HD465				17		830		830		BL7548		B		Vận chuyển

		38		04475		Trần Đức Trung		LĐHĐ		L/xe HD465				18		832		832		BL7548		B		Vận chuyển

		39		04747		Nguyễn Văn Cường		LĐHĐ		L/xe HD465				19		834		834		BL7555		B		Vận chuyển

		40		04742		Đỗ Văn Khiểm		LĐHĐ		L/xe HD465				20		835		835		BL7555		B		Vận chuyển

		41		04597		Nguyễn Duy Hải		LĐHĐ		L/xe HD465				21		836		836		BL7555		B		Vận chuyển

		42		05012		Vũ Công Luận		LĐHĐ		L/xe HD465				22		837		837		BL7555		B		Vận chuyển

		43		04735		Vương Văn Hùng		LĐHĐ		L/xe HD465				23		838		838		BL7555		B		Vận chuyển

		44		04364		Nguyễn Văn Chức		LĐHĐ		L/xe HD465				24		839		839		BL7555		B		Vận chuyển

		45		04932		Phạm Xuân Điềm		LĐHĐ		L/xe HD465				25		840		840		BL7555		B		Vận chuyển

		46		05130		Nguyễn Hoàng Anh		LĐHĐ		L/xe HD465				26		841		841		BL7555		B		Vận chuyển

		47		04153		Trần Ngọc Hải		LĐHĐ		L/xe HD465				27		842		842		BL7555		B		Vận chuyển

		48		04504		Phạm Khắc Diên		LĐHĐ		L/xe HD465				28		843		843		BL7555		B		Vận chuyển

		49		05005		Đỗ Văn Tiến		LĐHĐ		L/xe HD465				29		859		859		HD465		B		Vận chuyển

		50		04689		Trần Minh Thành		LĐHĐ		L/xe HD465				30		860		860		HD465		B		Vận chuyển

		51		04408		Phạm Thanh Tâm		LĐHĐ		L/xe HD465				31		861		861		HD465		B		Vận chuyển

		52		04460		Vũ Văn Thự		LĐHĐ		L/xe HD465				32		862		862		HD465		B		Vận chuyển

		53		04730		Đinh Hồng Huy		LĐHĐ		L/xe HD465				33		863		863		HD465		B		Vận chuyển

		54		05008		Nguyễn Đoàn Khuê		LĐHĐ		L/xe HD465				34		869		869		HD465		B		Vận chuyển

		55		05133		Hoàng Văn Hội		LĐHĐ		L/xe HD465				35		870		870		HD465		B		Vận chuyển

		56		04149		Đào Trung Thành		CNVQP		L/xe HD465				36		871		871		HD465		B		Vận chuyển

		57		04883		Đặng Văn Hải		LĐHĐ		L/xe HD465				37		872		872		HD465		B		Vận chuyển

		58		05006		Trần Thăng Long		LĐHĐ		L/xe HD465				38		873		873		HD465		B		Vận chuyển

		59		04161		Nguyễn Bá Lợi		U3CN		L/xe HD465				39		884		884		HD465		B		Vận chuyển

		60		04210		Vũ Mạnh Hà		CNVQP		L/xe HD465				40		885		885		HD465		B		Vận chuyển

		61		04786		Đào Văn Tuấn		LĐHĐ		L/xe HD465				41		886		886		HD465		B		Vận chuyển

		62		04182		Nông Văn Khôi		LĐHĐ		L/xe HD465				42		887		887		HD465		B		Vận chuyển

		63		04216		Hoàng Mạnh Tương		LĐHĐ		L/xe HD465				43		888		888		HD465		B		Vận chuyển

		64		05124		Vũ Quốc Toản		LĐHĐ		L/xe HD465				44		879		879		CAT773F		B		Vận chuyển

		65		04587		Trần Ngọc Thành		LĐHĐ		L/xe HD465				45		880		880		CAT773F		B		Vận chuyển

		66		04415		Nông Đình Luân		LĐHĐ		L/xe HD465				46		881		881		CAT773F		B		Vận chuyển

		67		04131		Bùi Đức Sang		CNVQP		L/xe HD465				47		882		882		CAT773F		B		Vận chuyển

		68		04611		Nhâm Thế Quyền		LĐHĐ		L/xe HD465				48		883		883		CAT773F		B		Vận chuyển

		69		04885		Nguyễn Hữu Tĩnh 		LĐHĐ		L/xe HD465				49		894		894		CAT773E		B		Vận chuyển

		70		04973		Nguyễn Công Phong		LĐHĐ		L/xe HD465				50		895		895		CAT773E		B		Vận chuyển

		71		05007		Trần Văn Dự		LĐHĐ		CAT 773F				51		896		896		CAT773E		B		Vận chuyển

		72		05128		Chu Văn Chuyên		LĐHĐ		CAT 773F				52		897		897		CAT773E		B		Vận chuyển

		73		04453		Mai Hoàng Tới		LĐHĐ		CAT 773F				53		898		898		CAT773E		B		Vận chuyển

		74		04620		Đỗ Văn San		LĐHĐ		CAT 773F				54		914		914		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		75		04857		Trần Trung Dũng		LĐHĐ		CAT 773F				55		915		915		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		76		04865		Nguyễn Xuân Hiển		LĐHĐ		CAT 773F				56		916		916		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		77		05009		Trần Văn Thanh		LĐHĐ		CAT 773F				57		917		917		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		78		04334		Nguyễn Văn Thường		LĐHĐ		CAT 773F				58		918		918		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		79		04737		Nguyễn Trọng Dương		LĐHĐ		CAT 773F				59		919		919		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		80		04800		Vũ Thanh Long		LĐHĐ		CAT 773F				60		920		920		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		81		04613		Vũ Văn Đoài		LĐHĐ		CAT 773F				61		921		921		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		82		04734		Nguyễn Văn Thành		LĐHĐ		CAT 773F				62		922		922		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		83		05126		Đặng Văn Bôn		LĐHĐ		CAT 773F				63		923		923		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		84		04524		Nguyễn Thái Nghĩa		LĐHĐ		CAT 773E				64		924		924		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		85		04436		Vũ Đình Khanh		LĐHĐ		CAT 773E				65		925		925		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		86		05125		Ân Văn Trường		LĐHĐ		CAT 773E				66		926		926		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		87		04194		Ngô Văn Chương		CNVQP		CAT 773E				67		927		927		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		88		04432		Nguyễn Văn Chiến		LĐHĐ		CAT 773E				68		928		928		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		89		04529		Nguyễn Xuân Vượng		LĐHĐ		CAT 773E				69		929		929		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		90		04553		Phạm Đình Luyện		LĐHĐ		CAT 773E				70		930		930		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		91		04188		Phan Văn Thịnh		CNVQP		CAT 773E				71		931		931		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		92		04986		Trương Văn Nam		LĐHĐ		CAT 773E				72		944		944		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		93		04593		Nguyễn Văn Khánh		LĐHĐ		CAT 773E				73		945		945		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		94		04555		Bùi Xuân Phong		LĐHĐ		CAT 773E				74		946		946		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		95		05127		Nguyễn Xuân Trường		LĐHĐ		CAT 773E				75		947		947		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		96		04554		Nguyễn Tiến Đạt		LĐHĐ		CAT 773E				76		948		948		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		97		04989		Nguyễn Ngọc Lương		LĐHĐ		CAT 773E				77		949		949		CAT773E TC		B		Vận chuyển

		98		04162		Đinh Thế Lực		CNVQP		CAT 773E THĐ

		99		04360		Hà Văn Trọng		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		100		04291		Hà Phước Hoà		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		101		04279		Nguyễn Văn Tuấn		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		102		04143		Đỗ Xuân Thao		U2CN		CAT 773E THĐ

		103		04174		Vi Văn Giáp		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		104		04212		Vũ Văn An		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		105		04496		Nguyễn Đức Doanh		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		106		04158		Nguyễn Văn Hưng		CNVQP		CAT 773E THĐ

		107		04159		Nguyễn Văn Thế		U3CN		CAT 773E THĐ

		108		04163		Lương Xuân Quý		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		109		04642		Nguyễn Xuân Lập		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		110		04185		Nguyễn Quang Hải		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		111		04499		Lê Hữu Dương		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		112		04595		Phạm Văn Ngoan		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		113		04713		Tăng Xuân Thư		U3CN		CAT 773E THĐ

		114		04462		Lê Hữu Toàn		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		115		04201		Vũ Quang Hoè		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		116		04588		Nguyễn Văn Chính		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		117		04822		Nguyễn Thế Anh		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		118		04170		Vũ Văn Phong		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		119		04329		Nguyễn Văn Chất		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		120		04466		Đỗ Ngọc Quân		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		121		04361		Phạm Văn Khuê		CNVQP		CAT 773E THĐ

		122		04498		Nguyễn Văn Dũng		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		123		04337		Vũ Ngọc Cường		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		124		04183		Nguyễn Khắc Dương		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		125		04247		Vũ Thế Khoa		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		126		04169		Bùi Ngọc Hoàng		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		127		04321		Nguyễn Văn Mạnh		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		128		04204		Phạm Văn Chỉnh		CNVQP		CAT 773E THĐ

		129		04487		Đào Quốc Bình		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		130		04381		Nguyễn Cao Cường		U2CN		CAT 773E THĐ

		131		04164		Nguyễn Hồng Thanh		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		132		05019		Phạm Văn Linh		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		133		04348		Vũ Thế Khôi		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		134		04190		Lê Hữu Tuần		CNVQP		CAT 773E THĐ

		135		04322		Vũ Văn Tuấn		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		136		04594		Trần Văn Tuấn		CNVQP		CAT 773E THĐ

		137		04350		Phí Văn Cảnh		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		138		04941		Phạm Thế Công		U2CN		CAT 773E THĐ

		139		04195		Phạm Xuân Hiếu		CNVQP		CAT 773E THĐ

		140		04621		Lê Văn Định		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		141		05139		Vũ Văn Tĩnh		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		142		04382		Hoàng Văn Tâm 		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		143		04312		Phí Hồng Trường		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		144		04743		Nguyễn Kim Cảnh		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		145		04207		Nguyễn Văn Lý		CNVQP		CAT 773E THĐ

		146		04459		Trần Văn Bài		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		147		04373		Nguyễn Hoàng Cương		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		148		04198		Nguyễn Duy Thao		CNVQP		CAT 773E THĐ

		149		04299		Tạ Minh Thiện		U2CN		CAT 773E THĐ

		150		04395		Phạm Công Hữu		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		151		04189		Cao Văn Hùng		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		152		04172		Mai Huy Uẩn		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		153		04596		Nguyễn Duy Tân		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		154		04187		Nguyễn Ngọc Cảnh		CNVQP		CAT 773E THĐ

		155		04548		Trần Quang Quản		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		156		04427		Hoàng Văn Thịnh		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		157		04355		Nguyễn Hữu Cường		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		158		04072		Vũ Đình Chiến		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		159		04388		Nguyễn Ngọc Tiên		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		160		04393		Lại Văn Hội		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		161		04186		Nguyễn Văn Minh		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		162		04302		Nguyễn Mạnh Cường		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		163		04451		Nguyễn Văn Huy		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		164		04135		Vũ Văn Quỳnh		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		165		04535		Dương Văn Tài		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		166		04531		Nguyễn Văn Thịnh		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		167		04425		Vũ Văn Tuỵ		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		168		04700		Phạm Bá Huyên		LĐHĐ		CAT 773E THĐ

		169		05141		Nghiêm Quang Luân		LĐHĐ		L/xe Belaz7555

		170		05089		Hoàng Văn Tỉnh		LĐHĐ		L/xe Belaz7555

		171		05131		Nguyễn Đức Thể		LĐHĐ		L/xe Belaz7555

		172		05132		Nguyễn Văn Bắc		LĐHĐ		L/xe Belaz7555

		173		05069		Đỗ Ngọc Khanh		LĐHĐ		L/xe Belaz7555

		174		04327		Trương Quốc Nam		LĐHĐ		L/xe Belaz7555

		286		05096		Đào Văn Thành		LĐHĐ		L/xe Belaz7555

		175		05122		Cao Văn Lâm		U4CN		L/xe Belaz7555

		288		04765		Trương Thế Hoàng		LĐHĐ		L/xe Belaz7555

		176		05123		Phạm Thanh Trường		CNVQP		L/xe Belaz7555

		177		05010		Nguyễn Văn Phương		LĐHĐ		L/xe Belaz7555

		281		05014		Mai Xuân Tùng		LĐHĐ		L/xe Belaz7555

		178		04618		Vũ Văn Lâm		LĐHĐ		L/xe Belaz7555

		179		05098		Ngô Thế Nhì		LĐHĐ		L/xe Belaz7555

		180		04196		Phạm Huy Sử		LĐHĐ		Xi nhan

		181		04093		Nguyễn Văn Quy		LĐHĐ		Xi nhan

		182		05022		Hoàng Văn Quyền		LĐHĐ		Xi nhan

		183		05040		Bùi Văn Tân		LĐHĐ		Xi nhan

		184		05060		Trần Văn Tuyên		LĐHĐ		Xi nhan

		185		05082		Phạm Thanh Hùng		LĐHĐ		Xi nhan

		186		05093		Trần Văn Thiệu		LĐHĐ		Xi nhan

		187		05092		Lê Bá Hiệp		LĐHĐ		Xi nhan

		188		05091		Hà Xuân Hùng		LĐHĐ		Xi nhan

		189		05094		Vũ Văn Thạo		LĐHĐ		Xi nhan

		190		05143		Trần Văn Hùng		LĐHĐ		Xi nhan

		191		05147		Bùi Văn Phong		LĐHĐ		Xi nhan

		192		05144		Trần Văn Huấn		LĐHĐ		Xi nhan

		193		05148		Trương Hữu Tuấn		LĐHĐ		Xi nhan

		194		05156		Linh Tài Lương		LĐHĐ		Xi nhan

		195		04292		Ngô Văn Kiển		LĐHĐ		Xi nhan

		196		05178		Trần Hoài Nam		LĐHĐ		Xi nhan

		197		05142		Đoàn Văn Quân		LĐHĐ		Xi nhan

		198		04278		Nguyễn Đăng Bấc		LĐHĐ		Làm lốp

		199		05061		Nguyễn Đức Thắng		LĐHĐ		Làm lốp

		200		04042		Nguyễn Trọng Nam		U3CN		Thợ sửa chữa

		201		04353		Phạm Thanh Duẩn		LĐHĐ		Thợ sửa chữa

		202		04513		Ngô Quang Dương		LĐHĐ		Thợ điện nước

		203		04110		Đinh Văn Tuân		CNVQP		Thợ khoan 023

		204		04493		Phạm Văn Linh		LĐHĐ		Thợ khoan 023

		205		04967		Phạm Đức Thuận		LĐHĐ		Thợ khoan 023

		206		04969		Nguyễn Văn Khánh		LĐHĐ		Thợ khoan 023

		207		04113		Vũ Văn Tần		CNVQP		Thợ khoan THĐ

		208		04542		Nguyễn Trung Duy		LĐHĐ		Thợ khoan THĐ

		209		04968		Nguyễn Văn Toản		LĐHĐ		Thợ khoan THĐ

		210		04966		Vũ Trung Thắng		LĐHĐ		Thợ khoan THĐ

		211		04578		Trương Thế Khoái		CNVQP		Thợ khoan THĐ

		212		04333		Cao Văn Tới		LĐHĐ		Thợ khoan THĐ

		213		04112		Phạm Văn Bình		U3CN		Thợ khoan THĐ

		214		04965		Nguyễn Văn Liêm		LĐHĐ		Thợ khoan THĐ

		215		04336		Phạm Đình Quyến		LĐHĐ		Nổ mìn

		216		04276		Nguyễn Duy Thành		LĐHĐ		Nổ mìn

		217		04273		Nguyễn Văn Luân		LĐHĐ		Nổ mìn

		218		04275		Nguyễn Quốc Hậu		LĐHĐ		Nổ mìn

		219		04543		Lê Văn Ân		LĐHĐ		Nổ mìn

		220		04071		Phạm Huy Nhàn		CNVQP		Nổ mìn

		221		04911		Hoàng Quốc Văn		LĐHĐ		Nổ mìn

		222		04763		Nguyễn Văn Mã		LĐHĐ		Nổ mìn

		223		04928		Nguyễn Văn Thảo		LĐHĐ		Nổ mìn

		224		04076		Nguyễn Văn Bốn		LĐHĐ		Nổ mìn

		225		04087		Đào Văn Mạnh		LĐHĐ		Nổ mìn

		226		04318		Quách Tá Hợi		LĐHĐ		Nổ mìn

		227		04750		Bùi Thế Vương		LĐHĐ		Nổ mìn

		228		04901		Đỗ Văn Thành		LĐHĐ		Nổ mìn

		229		04078		Lê Đình Quyến		LĐHĐ		Nổ mìn

		230		05043		Lê Tiến Hòa		LĐHĐ		Nổ mìn

		231		04608		Nguyễn Trọng Bắc		LĐHĐ		Nổ mìn

		232		05042		Bùi Tuấn Anh		LĐHĐ		Nổ mìn

		233		04464		Ngô Trung Kiện		LĐHĐ		Nổ mìn

		234		05170		Đặng Đình Hải		LĐHĐ		Nổ mìn

		235		04409		Nguyễn Hữu Hà		LĐHĐ		Lái máy xúc HTC

		236		04477		Nguyễn Xuân Chung		LĐHĐ		Lái máy xúc HTC

		237		04126		Vũ Văn Mệnh		CNVQP		Lái máy xúc HTC

		238		04699		Trương Hữu Hiệp		LĐHĐ		Lái máy xúc CAT 6015

		239		04390		Nguyễn Đức Long		LĐHĐ		Lái máy xúc CAT 6015

		240		04450		Bùi Văn Thuỵ		LĐHĐ		Lái máy xúc CAT 6015

		241		04123		Mai Văn Kiều		CNVQP		Lái máy xúc HTC

		242		04349		Nguyễn Ngọc Thuỳ		LĐHĐ		Lái máy xúc HTC

		243		04398		Nguyễn Quý Bằng		LĐHĐ		Lái máy xúc HTC

		244		04124		Phạm Thanh Tú		LĐHĐ		Lái máy xúc KMS

		245		04117		Nguyễn Quang Huy		CNVQP		Lái máy xúc KMS

		246		05084		Đoàn Xuân Vụ		LĐHĐ		Lái máy xúc KMS

		247		04583		Nguyễn Đức Thiện		U3CN		Lái máy xúc KMS

		248		04581		Vũ Đức Long		LĐHĐ		Lái máy xúc KMS

		249		05027		Vũ Công Huân		LĐHĐ		Lái máy xúc KMS

		250		04116		Nguyễn Văn Mạnh		CNVQP		Lái máy xúc KMS

		251		04119		Nguyễn Đức Quyền		T1CN		Lái máy xúc KMS

		252		04396		Đỗ Văn Huấn		LĐHĐ		Lái máy xúc KMS

		253		04585		Lê Xuân Hàm		LĐHĐ		Lái máy xúc KMS

		254		04975		Nguyễn Tiến Nhật		LĐHĐ		Lái máy xúc KMS

		255		05135		Đỗ Văn Giang		CNVQP		Lái máy xúc KMS

		256		04976		Đồng Văn Luân		LĐHĐ		Lái máy xúc CAT 365

		257		05169		Hoàng Văn Linh		LĐHĐ		Lái máy xúc CAT 365

		258		04577		Bùi Văn Đức		LĐHĐ		Lái máy gạt THĐ

		259		04515		Cao Anh Tuấn		LĐHĐ		Lái máy gạt THĐ

		270		04960		Nguyễn Tuấn Anh		LĐHĐ		Lái máy gạt THĐ

		260		04448		Đào Mạnh Tuyển		U4CN		Lái máy gạt THĐ

		261		04473		Nguyễn Văn Thanh		U4CN		Lái máy gạt THĐ

		262		04576		Đinh Hồng Trọng		CNVQP		Lái máy gạt THĐ

		263		04106		Đoàn Văn Nam		CNVQP		Lái máy gạt

		264		04935		Phạm Quang Hùng		LĐHĐ		Lái máy gạt

		265		04760		Nguyễn Quang Điện		LĐHĐ		Lái máy gạt

		266		04263		Nguyễn Kim Doanh		LĐHĐ		Lái máy gạt

		267		05066		Phan Quang Trung		LĐHĐ		Lái máy gạt

		268		05068		Nguyễn Thế Vinh		LĐHĐ		Lái máy gạt

		269		05067		Phạm Thành Chung		LĐHĐ		Lái máy gạt

		271		04961		Phan Đình Nguyên		LĐHĐ		Lái máy gạt

		272		04959		Nguyễn Văn Thắng		LĐHĐ		Lái máy gạt

		273		05115		Bùi Trung Đức		LĐHĐ		Lái máy gạt

		274		04058		Hoàng Văn Tự		U2CN		L/xe P/vụ

		275		04488		Nguyễn Văn Trung		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		276		04455		Nông Văn Quyền		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		277		04296		Lê Văn Thắng		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		278		04992		Nguyễn Văn Tuấn		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		279		04987		Hoàng Văn Liêm		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		280		04988		Hoàng Minh Thành		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		282		04625		Nguyễn Hoài Thanh		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		283		04985		Bùi Đức Thuần		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		284		04783		Lê Văn Hòa		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		285		05090		Nhâm Thiện Trình		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		287		05110		Hoàng Văn Yên		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		289		05161		Nguyễn Ngọc Lợi		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		290		05162		Nguyễn Văn Sơn		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		291		05163		Nguyễn Đức Đôn		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		292		05164		Phạm Văn Toàn		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		293		05097		Nguyễn Ngọc Dương		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		294		05173		Tạ Quân Hùng		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		295		05174		Lưu Quang Khương		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		296		05183		Cao Văn Mạnh		LĐHĐ		L/xe P/vụ

		297		05184		Nguyễn Tùng Bách		LĐHĐ		L/xe P/vụ





ĐMNL

		TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

		PHÒNG CƠ ĐIỆN, VẬN TẢI, VẬT TƯ



		PHỤ LỤC ĐỊNH MỨC 2015

		(Ban hành kèm theo quyết định số 232/QĐ-KTKS ngày 20/02/2014)



		TT		Mã thiết bị		NỘI DUNG		Định mức_SP, lít/mks		Định mức_DC, lít/h		Định mức nhiên liệu NM_BD, lít/h						GHI CHÚ

				1		2		3		4		5		6		7		8.000

		A		NHÓM MÁY KHOAN

		1		KK023		Máy công ty (ĐBK 023)		2		65		65

		2		KK026		Máy thuê hoạt động (ĐBK 026, ĐBK 027)		1.85		65		65

		3		KK027		Máy thuê hoạt động (ĐBK 026, ĐBK 027)		1.85		65		65

		4		KK018		Máy khoan Roc F6 (ĐBK 018)		1.5		26		33

		5		KI32		Máy khoan tay phi 32		

Administrator PC: Administrator PC:
Không thấy có định mức theo mks		2.3		2.3

		B		NHÓM BỐC XÚC ĐẤT ĐÁ				Định mức_ĐĐ, lít/m3		Định mức_Than, lít/tấn		Định mức_DC, lít/h		Định mức nhiên liệu NM_BD, lít/h

		1		X057		- Nhóm máy xúc PC1250 (ĐBX, ĐBX 071, ĐBX 073, ĐBX 080)		0.28		0.23		90		62

		2		X071		- Nhóm máy xúc PC1250 (ĐBX, ĐBX 071, ĐBX 073, ĐBX 080)		0.28		0.23		90		62

		3		X073		- Nhóm máy xúc PC1250 (ĐBX, ĐBX 071, ĐBX 073, ĐBX 080)		0.28		0.23		90		62

		4		X080		- Nhóm máy xúc PC1250 (ĐBX, ĐBX 071, ĐBX 073, ĐBX 080)		0.28		0.23		90		62

		5		X090		 - Nhóm máy xúc Hitachi EX1200-6 (ĐBX 090, 094)		0.24		0.18		90		60

		6		X094		 - Nhóm máy xúc Hitachi EX1200-6 (ĐBX 090, 094)		0.24		0.18		90		60

		7		X091		 - Nhóm máy xúc CAT 6015 (ĐBX 091)		0.295		0.21		100		70

		C		NHÓM MÁY GẠT ( San và gạt đất đá làm đường)				Định mức_SP, lít/h		Định mức_DC, lít/h		Định mức nhiên liệu NM_BD, lít/h

		1		GD85		- Máy gạt D85A-21 		17.5		17.5		17.5

		2		GU012		- Máy gạt cat D6R 		18		18		18

		3		GU039		 - Máy gạt D9     		34		34		34

		4		GU045		 - Máy gạt D7          		28		28		28

		5		GU049		 - Máy gạt D7         		28		28		28

		6		GU050		 - Máy gạt D7        		28		28		28

						- Máy gạt D85P (bao gồm các loại công việc)		16		16		16

						- Máy gạt D85 (bao gồm các loại công việc)		16		16		16

		D		NHÓM XE Ô TÔ VẬN CHUYỂN				Định mức_ĐĐ, lít/Tkm		Định mức_Than, lít/Tkm		Định mức_DC, lít/h		Định mức nhiên liệu NM_BD, lít/h		Xăng, lít/1000Tkm

Administrator PC: Administrator PC:
Khi vận chuyển đất đá, có thấy tiêu hao xăng trong nhiên liệu


		1		BL7555		- Xe ô tô Belaz 7555B 		0.144		0.216						0.067

		2		HD465		- Xe ô tô HD465 -7R		0.13		0.24						0.067

		3		CAT773F		- Xe CAT 773F		0.142		0.25						0.067

		4		CAT773E		 - Xe CAT 773E 		0.13		0.23						0.067

		5		CAT773E TC		 - Xe CAT 773E THĐ		0.127		0.23						0.067

		D		Chủng loại

Administrator PC: Administrator PC:
Lấy theo chủng loại vì Mã thiết bị rất nhiều.
		NHÓM XE Ô TÔ PHỤC VỤ

						27 – Xe ô tô phục vụ 

						27.1 – Nhiên liệu                                                                  

						- Xe 0018

						- Xe 0028								0.15

						- Xe 0359								0.45

						 - Xe Kpaz đóng téc (1776, 1707,1990)								0.98

						 - Xe Kamaz 0324 - Kamaz thùng phủ bạt								0.77

						 - Xe Kamaz stec 0307 đóng téc dầu								0.42

						Nhiên liệu phụ trợ khác								0.175

						 - Xe Kamaz stec 00059 								0.9

						 - Xe Kamaz stec 00060 + Stec mới								0.9

						 - Belaz 829								2.22

						 - Xe Kpaz 2026								0.485

						- Nổ Máy lai bơm cấp nhiên liệu								6.65

						Phụ tùng SCTX 

						Thuê ngoài SCTSCĐ

		D				XE CẨU

						Nhiên liệu

						- Xe cẩu tự hành 5T												3,5 lít/h

						Dầu mỡ nhờn

						Dầu nhờn động cơ												4,5 %NL

						Mỡ												0,25 %NL

						Phụ tùng thay thế

						Xăm lốp  xe cẩu												600 h/bé

						Bình điện												2.500 h/b×nh

		E				XE NÂNG

						Nhiên liệu												2,0 lít/h

		F				MÁY PHÁT ĐIỆN 450K VA

						Nhiên liệu												18 lít/h







Bke_BCSkip

								CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

								CÔNG TRƯỜNG KHAI THÁC MỎ

								BẢNG KÊ BÁO CÁO SAU CA

																								Tháng		Tháng 8 năm 2020



		BGTB		BGLĐ		BG_BCN		TT		Ca		Ngày		Mã thiết bị		Thiết bị		Chủng loại		Chất lượng		Số thẻ lương		Họ và tên		Vị trí thi công		Tầng		Giờ giao ca		Giờ ngừng hoạt động do nguyên nhân khác		Số giờ máy hoạt động thực tế		Thời gian tạo ra sản phẩm 		Số giờ nổ máy S/C - BD		Giờ di chuyển		Giờ phụ trợ khác		Nội dung phụ trợ		Mã công việc		Công việc

TrongTuyen: TrongTuyen:
Có tách được khối lương xây dựng cơ bản và đất đá sản xuất
		Dung tích xe, m3

TrongTuyen: TrongTuyen:
Cô bổ sung thêm		Số chuyến

TrongTuyen: TrongTuyen:
Cô bổ sung thêm		Tỷ trọng, T/m3		Sản lượng than, tấn

TrongTuyen: TrongTuyen:
Công thức tính như thế nào?		Sản lượng than, m3

TrongTuyen: TrongTuyen:
Công thức tính như thế nào?		Sản lượng đất đá, m3 (quy đặc)		Chi phí nhân công, đ

TrongTuyen: TrongTuyen:
Tính theo đơn giá sản phẩm của Công ty năm 2015 = đơn giá * sản lượng (tấn -than/m3 đất)		

TrongTuyen: TrongTuyen:
Có tách được khối lương xây dựng cơ bản và đất đá sản xuất
																Tổng nhiên liệu định mức, lít		Tiêu hao  định mức_Than, lít		Tiêu hao  định mức_ĐĐ, lít		Tiêu hao  định mức_DC, lít		Tiêu hao định mức nhiên liệu NM_BD		Tiêu hao  định mức_khác, lít		Tồn đầu		Lĩnh mới		Tổng tiêu hao thực tế

TrongTuyen: TrongTuyen:
Khó tách tiêu hao nhiên liệu cho mỗi dòng. Vì vậy, ta tách tiêu hao nhiên liệu trong bảng báo cáo (đưa ra  dòng tổng và tách theo tỷ lệ)		

TrongTuyen: TrongTuyen:
Cô bổ sung thêm		

TrongTuyen: TrongTuyen:
Cô bổ sung thêm																														Tồn cuối		Tiêu hao TT di chuyển		Tiêu hao TT nhiên liệu NM_BD		Tiêu hao TT khác		Tổng chênh lệch 

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		1		1		1		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				4.0		4										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		45				- 0		- 0		962.1		119,777.6		269.4		-0		269.4		- 0		- 0				300		1,060		400		960								2

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		2		2		1		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				6.0		5		0.5		0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		76				- 0		- 0		1,624.8		202,291.0		531.0		-0		455.0		45.0		31.0				960				600		360								2

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		3		3		1		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		79				- 0		- 0		1,689.0		210,276.2		472.9		-0		472.9		- 0		- 0				360		1,000		520		840

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		4		4		1		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		73				- 0		- 0		1,560.7		194,305.9		468.0		-0		437.0		- 0		31.0				840				640		200

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		5		1		1		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		79				- 0		- 0		1,689.0		210,276.2		472.9		-0		472.9		- 0		- 0				880				410		470								2

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		6		2		1		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				6.0		5.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		53				- 0		- 0		1,133.1		141,071.4		362.3		-0		317.3		45.0		- 0				470		890		500		860								2

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		7		2		1		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		- 0				- 0												XDSX		Xúc đất sản xuất		30		24				- 0		- 0		496.6		61,820.7		139.0		-0		139.0		- 0		- 0																		2

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		8		3		1		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		48				- 0		- 0		1,026.2		127,762.8		287.3		-0		287.3		- 0		- 0				860				300		560								2

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		9		4		1		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		79				- 0		- 0		1,689.0		210,276.2		472.9		-0		472.9		- 0		- 0				560		800		460		900								2

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		10		1		1		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				5.0		4.5						0.5				XDCB		Xúc đất  XDCB		31		38				- 0		- 0		812.4		101,145.5		227.5		-0		227.5		- 0		- 0				400		960		520		840

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		11		2		1		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				6.0		5.5		0.5								XDCB		Xúc đất  XDCB		31		86				- 0		- 0		1,838.6		228,908.3		545.8		-0		514.8		- 0		31.0				840				480		360

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		12		3		1		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		83				- 0		- 0		1,774.5		220,923.1		496.9		-0		496.9		- 0		- 0				360		1,000		520		840

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		13		4		1		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		60				- 0		- 0		1,282.8		159,703.4		359.2		-0		359.2		- 0		- 0				840				440		400

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		14		1		1		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		70		1.0				4.0		4										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		66				- 0		- 0		1,411.0		163,397.8		338.6		-0		338.6		- 0		- 0				880				280		600

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		15		2		1		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		70		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		79				- 0		- 0		1,689.0		195,582.2		405.4		-0		405.4		- 0		- 0				600		760		500		860

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		16		3		1		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		70		1.0				6.0		5.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		108				- 0		- 0		2,309.0		267,378.2		599.2		-0		554.2		45.0		- 0				860				520		340

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		17		4		1		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		70		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		106				- 0		- 0		1,535.2		177,773.0		368.4		-0		368.4		- 0		- 0				340		1,020		480		880

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		18		1		1		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				3.0		2		1								XDSX		Xúc đất sản xuất		30		34				- 0		- 0		703.4		84,695.2		277.5		-0		207.5		- 0		70.0				700		600		300		1,000

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		19		2		1		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		4.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		44				- 0		- 0		940.7		113,259.0		327.5		-0		277.5		50.0		- 0				1,000				490		510

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		20		3		1		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				6.0		5.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		40				- 0		- 0		855.2		102,962.8		302.3		-0		252.3		50.0		- 0				510		790		600		700

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		21		4		1		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		80				- 0		- 0		1,710.3		205,925.5		504.6		-0		504.6		- 0		- 0				700		500		410		790

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		21		1		1		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		Tầng + 80		1.0				4.0		4										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		55				- 0		- 0		1,175.9		136,164.8		282.2		-0		282.2		- 0		- 0				830				340		490

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		22		2		1		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		Tầng + 80		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		81				- 0		- 0		1,731.7		200,533.7		415.6		-0		415.6		- 0		- 0				490		870		530		830

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		23		3		1		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		Tầng + 80		1.0				6.0		5.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		94				- 0		- 0		2,009.7		232,718.1		527.3		-0		482.3		45.0		- 0				830				520		310

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		24		4		1		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		Tầng + 80		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		95				- 0		- 0		1,375.9		159,324.8		330.2		-0		330.2		- 0		- 0				310		1,050		530		830

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		25		2		2		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				6.0		- 0		6								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		372.0		-0		-0		- 0		372.0				750		610		100		1,260

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		26		3		2		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				6.0		5		1								XDSX		Xúc đất sản xuất		21		86				- 0		- 0		1,245.5		155,066.9		410.7		-0		348.7		- 0		62.0				1,260				500		760

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		27		4		2		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				4.0		4										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		59				- 0		- 0		1,261.4		157,041.7		353.2		-0		353.2		- 0		- 0				760				470		290

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		28		1		2		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		75				- 0		- 0		1,603.4		199,629.3		449.0		-0		449.0		- 0		- 0				200		1,160		500		860

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		29		2		2		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		79				- 0		- 0		1,689.0		210,276.2		472.9		-0		472.9		- 0		- 0				860				610		250

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		30		3		2		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				4.0		4										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		75				- 0		- 0		1,086.2		135,232.8		304.1		-0		304.1		- 0		- 0				250		1,110		400		960

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		31		1		2		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		72				- 0		- 0		1,539.3		191,644.1		431.0		-0		431.0		- 0		- 0				900				280		620

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		32		2		2		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				4.0		4										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		43				- 0		- 0		919.3		114,454.1		257.4		-0		257.4		- 0		- 0				620		740		360		1,000

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		33		1		2		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		49				- 0		- 0		1,047.6		130,424.5		293.3		-0		293.3		- 0		- 0				400		960		460		900

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		34		2		2		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				6.0		5.5		0.5								XDCB		Xúc đất  XDCB		31		72				- 0		- 0		1,539.3		191,644.1		462.0		-0		431.0		- 0		31.0				900				500		400

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		35		3		2		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		68				- 0		- 0		1,453.8		180,997.2		407.1		-0		407.1		- 0		- 0				400		960		520		840

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		36		4		2		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		56				- 0		- 0		1,197.2		149,056.6		335.2		-0		335.2		- 0		- 0				840				450		390

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		37		1		2		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		70		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		74				- 0		- 0		1,582.1		183,203.6		379.7		-0		379.7		- 0		- 0				880				470		410

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		38		2		2		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		70		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		103				- 0		- 0		2,202.1		254,999.6		528.5		-0		528.5		- 0		- 0				410		950		480		880

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		39		3		2		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		70		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		103				- 0		- 0		1,491.7		172,741.7		358.0		-0		358.0		- 0		- 0				880				470		410

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		40		4		2		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		70		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		116				- 0		- 0		2,480.0		287,184.0		625.2		-0		595.2		- 0		30.0				410		950		480		880

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		41		1		2		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				6.0		5						1				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		38				- 0		- 0		812.4		97,814.6		239.7		-0		239.7		- 0		- 0				790		510		550		750

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		42		1		2		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		- 0				- 0												XDSX		Xúc đất sản xuất		30		35				- 0		- 0		724.1		87,186.2		213.6		-0		213.6		- 0		- 0

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		43		2		2		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		81				- 0		- 0		1,731.7		208,499.6		510.9		-0		510.9		- 0		- 0				750		550		570		730

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		44		3		2		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		91				- 0		- 0		1,317.9		158,678.9		388.8		-0		388.8		- 0		- 0				730		570		580		720

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		45		3		2		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		- 0				- 0												XDSX		Xúc đất sản xuất		30		23				- 0		- 0		475.9		57,293.8		140.4		-0		140.4		- 0		- 0

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		46		4		2		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				6.0		5						1				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		82				- 0		- 0		1,753.1		211,073.7		517.2		-0		517.2		- 0		- 0				720		580		530		770

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		47		1		2		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		86				- 0		- 0		1,838.6		212,912.3		441.3		-0		441.3		- 0		- 0				830				540		290

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		48		2		2		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		89				- 0		- 0		1,902.8		220,339.4		486.7		-0		456.7		- 0		30.0				290		1,070		530		830

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		49		3		2		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		98				- 0		- 0		1,419.3		164,356.1		340.6		-0		340.6		- 0		- 0				830				460		370

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		50		4		2		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		96				- 0		- 0		2,052.4		237,669.5		522.6		-0		492.6		- 0		30.0				370		990		530		830

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		51		1		3		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		75				- 0		- 0		1,603.4		199,629.3		449.0		-0		449.0		- 0		- 0				290		1,070		500		860

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		52		2		3		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		67				- 0		- 0		1,432.4		178,335.5		401.1		-0		401.1		- 0		- 0				860				460		400

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		53		4		3		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		64				- 0		- 0		1,368.3		170,350.3		383.1		-0		383.1		- 0		- 0				400		960		500		860

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		54		1		3		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2				1.0				1.0		0		1								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		62.0		-0		-0		- 0		62.0				960				60		900

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		55		2		3		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		86				- 0		- 0		1,838.6		228,908.3		514.8		-0		514.8		- 0		- 0				900		460		500		860

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		56		3		3		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		93				- 0		- 0		1,346.9		167,688.6		377.1		-0		377.1		- 0		- 0				860		1,130		630		1,360

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		57		1		3		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		75				- 0		- 0		1,603.4		199,629.3		449.0		-0		449.0		- 0		- 0				1,000				480		520

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		58		1		3		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		- 0				- 0												XDSX		Xúc đất sản xuất		30		21				- 0		- 0		434.5		54,093.1		121.7		-0		121.7		- 0		- 0

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		59		2		3		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		0						5				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0				520		840		460		900

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		60		3		3		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		21		76				- 0		- 0		1,100.7		137,035.9		339.2		-0		308.2		- 0		31.0				900				390		510

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		61		4		3		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		47				- 0		- 0		1,004.8		125,101.0		281.4		-0		281.4		- 0		- 0				510		840		450		900

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		62		1		3		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				3.0		3		1								XDCB		Xúc đất  XDCB		31		38				- 0		- 0		812.4		101,145.5		258.5		-0		227.5		- 0		31.0				390		970		500		860

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		63		2		3		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				4.0		3		1								XDCB		Xúc đất  XDCB		31		75				- 0		- 0		1,603.4		199,629.3		511.0		-0		449.0		- 0		62.0				860		540		40		1,360

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		64		3		3		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		61				- 0		- 0		1,304.1		162,365.2		365.2		-0		365.2		- 0		- 0				1,360				520		840

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		65		4		3		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		73				- 0		- 0		1,560.7		194,305.9		437.0		-0		437.0		- 0		- 0				840				540		300

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		66		1		3		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		84				- 0		- 0		1,795.9		207,960.8		431.0		-0		431.0		- 0		- 0				880				500		380

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		67		2		3		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		70		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		98				- 0		- 0		2,095.2		242,621.0		502.8		-0		502.8		- 0		- 0				380		980		480		880

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		68		3		3		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		70		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		80				- 0		- 0		1,158.6		134,168.3		278.1		-0		278.1		- 0		- 0				880				470		410

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		69		4		3		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		70		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		100				- 0		- 0		2,137.9		247,572.4		513.1		-0		513.1		- 0		- 0				410		950		480		880

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		70		1		3		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		83				- 0		- 0		1,774.5		213,647.7		523.5		-0		523.5		- 0		- 0				770		530		600		700

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		71		2		3		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		97				- 0		- 0		2,073.8		249,684.7		611.8		-0		611.8		- 0		- 0				700		600		590		710

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		72		3		3		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		21		77				- 0		- 0		1,115.2		134,266.8		364.0		-0		329.0		- 0		35.0				710		590		500		800

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		73		4		3		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				3.0		3										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		24				- 0		- 0		513.1		61,777.7		151.4		-0		151.4		- 0		- 0				800		500		350		950

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		74		1		3		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		95				- 0		- 0		2,031.0		235,193.8		487.4		-0		487.4		- 0		- 0				830				500		330

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		75		3		3		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				6.0		5		0.5		0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		21		88				- 0		- 0		1,274.5		147,585.1		380.9		-0		305.9		45.0		30.0				1,400				570		830

		TRUE		ERROR:#REF!		TRUE		76		4		3		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		96				- 0		- 0		2,052.4		237,669.5		492.6		-0		492.6		- 0		- 0				830		530		450		910

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		77		1		4		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		66				- 0		- 0		1,411.0		175,673.8		395.1		-0		395.1		- 0		- 0				860				560		300

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		78		2		4		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		93				- 0		- 0		1,988.3		247,540.3		556.7		-0		556.7		- 0		- 0				300		1,060		500		860

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		79		3		4		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		92				- 0		- 0		1,966.9		244,878.6		550.7		-0		550.7		- 0		- 0				860		970		470		1,360

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		80		1		4		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		66				- 0		- 0		1,411.0		175,673.8		395.1		-0		395.1		- 0		- 0				1,360				500		860

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		81		2		4		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		84				- 0		- 0		1,795.9		223,584.8		533.8		-0		502.8		- 0		31.0				860				505		355

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		82		4		4		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		81				- 0		- 0		1,173.1		146,051.4		328.5		-0		328.5		- 0		- 0				355		1,005		500		860

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		83		1		4		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		81				- 0		- 0		1,731.7		215,599.7		484.9		-0		484.9		- 0		- 0				900				510		390

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		84		1		4		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		- 0				- 0												XDSX		Xúc đất sản xuất		30		27				- 0		- 0		558.6		69,548.3		156.4		-0		156.4		- 0		- 0

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		85		2		4		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		48				- 0		- 0		1,026.2		127,762.8		287.3		-0		287.3		- 0		- 0				390		970		460		900

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		86		3		4		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		65				- 0		- 0		1,389.7		173,012.1		389.1		-0		389.1		- 0		- 0				900				500		400

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		87		4		4		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		2						3				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		32				- 0		- 0		684.1		85,175.2		191.6		-0		191.6		- 0		- 0				400		960		460		900

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		88		1		4		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		61				- 0		- 0		1,304.1		162,365.2		365.2		-0		365.2		- 0		- 0				300		1,060		520		840

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		89		2		4		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				6.0		5.5		0.5								XDCB		Xúc đất  XDCB		31		98				- 0		- 0		2,095.2		260,849.0		617.6		-0		586.6		- 0		31.0				840				520		320

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		90		3		4		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		69				- 0		- 0		1,475.2		183,659.0		413.0		-0		413.0		- 0		- 0				320		1,040		520		840

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		91		4		4		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				6.0		5.5		0.5								XDCB		Xúc đất  XDCB		31		79				- 0		- 0		1,689.0		210,276.2		503.9		-0		472.9		- 0		31.0				840				520		320

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		92		1		4		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		70		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		98				- 0		- 0		2,095.2		242,621.0		502.8		-0		502.8		- 0		- 0				880		480		460		900

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		93		2		4		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		(5)		1.0				6.0		5				1						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		86				- 0		- 0		1,838.6		212,912.3		531.3		-0		441.3		90.0		- 0				900				470		430

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		94		3		4		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		(5)		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		93				- 0		- 0		1,988.3		230,242.3		477.2		-0		477.2		- 0		- 0				430		930		460		900

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		95		4		4		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		(5)		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		103				- 0		- 0		1,491.7		172,741.7		358.0		-0		358.0		- 0		- 0				900				400		500

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		96		1		4		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				4.0		0						4				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0				950				250		700

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		97		2		4		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		0						5				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0				700		600		400		900

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		98		3		4		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		77				- 0		- 0		1,646.2		198,203.3		485.6		-0		485.6		- 0		- 0				900				560		340

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		99		4		4		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		73				- 0		- 0		1,057.2		127,291.9		311.9		-0		311.9		- 0		- 0				340		960		480		820

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		100		1		4		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		82				- 0		- 0		1,753.1		203,009.4		420.7		-0		420.7		- 0		- 0				910		450		500		860

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		101		2		4		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		24				- 0		- 0		513.1		59,417.4		153.1		-0		123.1		- 0		30.0				860				550		310

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		102		2		4		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		- 0				- 0												XTNK4		Xúc than NK4		31		81		0.925		2,322.7		2,511.0		- 0		318,206.5		418.1		418.1		-0		- 0		- 0

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		103		3		4		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		42				- 0		- 0		897.9		103,980.4		215.5		-0		215.5		- 0		- 0				310		1,050		520		840

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		104		3		4		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		- 0				- 0												XTNK6		Xúc than NK6		31		47		1		1,457.0		1,457.0		- 0		199,609.0		262.3		262.3		-0		- 0		- 0

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		105		4		4		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		97				- 0		- 0		1,404.8		162,679.0		337.2		-0		337.2		- 0		- 0				840				460		380

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		106		2		5		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		110				- 0		- 0		1,593.1		198,341.4		446.1		-0		446.1		- 0		- 0				1,360				590		770

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		107		3		5		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		93				- 0		- 0		1,988.3		247,540.3		556.7		-0		556.7		- 0		- 0				770		590		500		860

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		108		4		5		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		83				- 0		- 0		1,774.5		220,923.1		496.9		-0		496.9		- 0		- 0				860				520		340

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		109		2		5		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		92				- 0		- 0		1,332.4		165,885.5		373.1		-0		373.1		- 0		- 0				860				600		260

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		110		3		5		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		91				- 0		- 0		1,945.5		242,216.9		544.7		-0		544.7		- 0		- 0				260		1,100		500		860

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		111		4		5		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				6.0		6		1								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		79				- 0		- 0		1,689.0		210,276.2		503.9		-0		472.9		- 0		31.0				860				470		390

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		112		1		5		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				2.0		0		1		1						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		152.0		-0		-0		90.0		62.0				900		460		60		1,300

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		113		1		5		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				2.0		0						2				XDCB		Xúc đất  XDCB		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0				320		1,040		100		1,260

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		114		2		5		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		75				- 0		- 0		1,603.4		199,629.3		449.0		-0		449.0		- 0		- 0				1,260				480		780

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		115		3		5		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				3.0		3										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		45				- 0		- 0		962.1		119,777.6		269.4		-0		269.4		- 0		- 0				780		580		320		1,040

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		116		4		5		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				4.0		4										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		62				- 0		- 0		1,325.5		165,026.9		371.1		-0		371.1		- 0		- 0				1,040				420		620

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		116		1		5		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		(5)		1.0				1.0		0						1				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0				500				80		420

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		117		2		5		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		(5)		1.0				6.0		5				1						XDSX		Xúc đất sản xuất		21		100				- 0		- 0		1,448.3		167,710.3		437.6		-0		347.6		90.0		- 0				420		920		460		880

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		118		3		5		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		(5)		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		81				- 0		- 0		1,731.7		200,533.7		445.6		-0		415.6		- 0		30.0				880				460		420

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		119		4		5		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		(5)		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		95				- 0		- 0		2,031.0		235,193.8		487.4		-0		487.4		- 0		- 0				420		940		480		880

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		120		1		5		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				3.0		0						3				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0				820		480		300		1,000

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		121		3		5		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				3.0		3										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		34				- 0		- 0		726.9		87,518.3		214.4		-0		214.4		- 0		- 0				1,000				350		650

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		122		3		5		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		- 0				- 0												XDSX		Xúc đất sản xuất		30		14				- 0		- 0		289.7		34,874.5		85.4		-0		85.4		- 0		- 0

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		123		1		5		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				1.0		0				0.5		0.5				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		45.0		-0		-0		45.0		- 0				380		980		40		1,320

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		124		2		5		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		51				- 0		- 0		1,090.3		126,261.9		261.7		-0		261.7		- 0		- 0				1,320				520		800

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		125		2		5		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		- 0				- 0												XTNK3		Xúc than NK3		31		24		0.875		651.0		744.0		- 0		89,187.0		117.2		117.2		-0		- 0		- 0

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		126		2		5		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		- 0				- 0												XTNK4		Xúc than NK4		31		23		0.925		659.5		713.0		- 0		90,354.9		118.7		118.7		-0		- 0		- 0

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		127		3		5		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		78				- 0		- 0		1,667.6		193,106.5		400.2		-0		400.2		- 0		- 0				800		560		520		840

		TRUE		ERROR:#REF!		FALSE		128		4		5		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		93				- 0		- 0		1,988.3		230,242.3		477.2		-0		477.2		- 0		- 0				840				470		370

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		129		1		6		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		71				- 0		- 0		1,517.9		188,982.4		456.0		-0		425.0		- 0		31.0				340		1,020		560		800

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		130		2		6		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		73				- 0		- 0		1,560.7		194,305.9		437.0		-0		437.0		- 0		- 0				800				500		300

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		131		3		6		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		74				- 0		- 0		1,582.1		196,967.6		443.0		-0		443.0		- 0		- 0				300		1,060		500		860

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		132		4		6		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		66				- 0		- 0		1,411.0		175,673.8		426.1		-0		395.1		- 0		31.0				860				600		260

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		133		1		6		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				6.0		5.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		86				- 0		- 0		1,838.6		228,908.3		559.8		-0		514.8		45.0		- 0				390		970		560		800

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		134		2		6		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		76				- 0		- 0		1,624.8		202,291.0		455.0		-0		455.0		- 0		- 0				800				530		270

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		135		3		6		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		84				- 0		- 0		1,795.9		223,584.8		502.8		-0		502.8		- 0		- 0				270		1,090		500		860

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		136		4		6		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		66				- 0		- 0		1,411.0		175,673.8		395.1		-0		395.1		- 0		- 0				860				560		300

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		137		2		6		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				4.0		0		4								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		248.0		-0		-0		- 0		248.0				1,300				200		1,100

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		138		1		6		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		40				- 0		- 0		855.2		106,469.0		239.4		-0		239.4		- 0		- 0				620		740		540		820

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		139		2		6		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				6.0		5.5		0.5								XDCB		Xúc đất  XDCB		31		85				- 0		- 0		1,817.2		226,246.6		539.8		-0		508.8		- 0		31.0				820		540		440		920

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		140		3		6		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		83				- 0		- 0		1,774.5		220,923.1		496.9		-0		496.9		- 0		- 0				920		440		520		840

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		141		4		6		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				6.0		5.5		0.5								XDCB		Xúc đất  XDCB		31		76				- 0		- 0		1,624.8		202,291.0		486.0		-0		455.0		- 0		31.0				840				480		360

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		142		1		6		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		5		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		18				- 0		- 0		384.8		44,563.0		92.4		-0		92.4		- 0		- 0				880				490		390

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		143		1		6		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		5		- 0				- 0												XTNK4		Xúc than NK4		31		53		0.925		1,519.8		1,643.0		- 0		208,209.2		273.6		273.6		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		144		1		6		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		5		- 0				- 0												XTNK5		Xúc than NK5		31		51		0.96		1,517.8		1,581.0		- 0		207,933.1		273.2		273.2		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		145		2		6		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		5		1.0				6.0		5						1				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		79				- 0		- 0		1,689.0		195,582.2		405.4		-0		405.4		- 0		- 0				390		970		500		860

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		146		3		6		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		5		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		76				- 0		- 0		1,624.8		188,155.0		390.0		-0		390.0		- 0		- 0				860				590		270

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		147		4		6		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		5		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		91				- 0		- 0		1,945.5		225,290.9		466.9		-0		466.9		- 0		- 0				270		1,090		480		880

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		148		1		6		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				1.0		0						1				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0				650				100		550

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		149		2		6		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		79				- 0		- 0		1,689.0		203,351.4		498.2		-0		498.2		- 0		- 0				550		750		560		740

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		150		3		6		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		85				- 0		- 0		1,817.2		218,795.9		571.1		-0		536.1		- 0		35.0				740		560		560		740

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		151		4		6		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		55				- 0		- 0		1,175.9		141,573.8		346.9		-0		346.9		- 0		- 0				740		560		480		820

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		152		1		6		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		- 0				- 0												XDSX		Xúc đất sản xuất		30		39				- 0		- 0		806.9		93,438.6		193.7		-0		193.7		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		153		1		6		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		86				- 0		- 0		1,838.6		212,912.3		441.3		-0		441.3		- 0		- 0				370		990		520		840

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		154		2		6		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		80		1.0				5.0		4.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		62				- 0		- 0		1,325.5		153,494.9		363.1		-0		318.1		45.0		- 0				840				580		260

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		155		3		6		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		56				- 0		- 0		1,197.2		138,640.6		317.3		-0		287.3		- 0		30.0				260		1,100		540		820

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		156		4		6		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		35		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		83				- 0		- 0		1,774.5		205,485.1		425.9		-0		425.9		- 0		- 0				820				560		260

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		157		1		7		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.4		30		1.0				4.0		4										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		43				- 0		- 0		919.3		114,454.1		257.4		-0		257.4		- 0		- 0				260		1,100		400		960

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		158		2		7		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.4		30		1.0				6.0		5.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		58				- 0		- 0		1,240.0		154,380.0		392.2		-0		347.2		45.0		- 0				960				430		530

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		159		2		7		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.4		30		- 0				- 0												XTNK4		Xúc than NK4		31		62		0.925		1,777.9		1,922.0		- 0		256,010.4		408.9		408.9		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		160		3		7		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.4		30		1.0				2.0		2										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		11				- 0		- 0		235.2		29,279.0		65.8		-0		65.8		- 0		- 0				530		830		200		1,160

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		161		4		7		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.4		30		1.0				1.0		1										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		3				- 0		- 0		64.1		7,985.2		18.0		-0		18.0		- 0		- 0				1,160				50		1,110

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		162		1		7		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		54				- 0		- 0		1,154.5		143,733.1		323.3		-0		323.3		- 0		- 0				300		1,060		500		860

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		163		1		7		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		- 0				- 0												XTNK4		Xúc than NK4		31		29		0.925		831.6		899.0		- 0		119,746.8		191.3		191.3		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		164		2		7		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		20				- 0		- 0		427.6		53,234.5		119.7		-0		119.7		- 0		- 0				860		1,010		510		1,360

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		165		2		7		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				4.0		0		4								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		248.0		-0		-0		- 0		248.0				1,100				40		1,060

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		166		3		7		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				5.0		4.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		69				- 0		- 0		1,475.2		183,659.0		458.0		-0		413.0		45.0		- 0				1,060		300		460		900

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		167		4		7		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		76				- 0		- 0		1,624.8		202,291.0		486.0		-0		455.0		- 0		31.0				900				470		430

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		168		1		7		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				4.0		4										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		49				- 0		- 0		1,047.6		130,424.5		293.3		-0		293.3		- 0		- 0				360		1,000		500		860

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		169		2		7		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				3.0		1		2								XDCB		Xúc đất  XDCB		31		24				- 0		- 0		513.1		63,881.4		267.7		-0		143.7		- 0		124.0				860				120		740

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		170		3		7		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		320CB		1.0				4.0		4										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		43				- 0		- 0		919.3		114,454.1		257.4		-0		257.4		- 0		- 0				740		580		400		920

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		171		4		7		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		180CB		1.0				6.0		5.5		0.5								XDCB		Xúc đất  XDCB		31		57				- 0		- 0		1,218.6		151,718.3		372.2		-0		341.2		- 0		31.0				920				410		510

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		172		1		7		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		(5)		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		94				- 0		- 0		2,009.7		232,718.1		512.3		-0		482.3		- 0		30.0				880				520		360

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		173		2		7		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		70		1.0				2.0		0		1		1						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		150.0		-0		-0		90.0		60.0				360		1,000		160		1,200

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		174		3		7		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		70		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		65				- 0		- 0		1,389.7		160,922.1		333.5		-0		333.5		- 0		- 0				1,200				380		820

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		175		4		7		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		100		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		78				- 0		- 0		1,667.6		193,106.5		400.2		-0		400.2		- 0		- 0				820		540		500		860

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		176		1		7		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		53				- 0		- 0		1,133.1		136,425.7		334.3		-0		334.3		- 0		- 0				820		480		540		760

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		177		1		7		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		- 0				- 0												XDSX		Xúc đất sản xuất		30		33				- 0		- 0		682.8		82,204.1		201.4		-0		201.4		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		178		2		7		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				3.0		0						3				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0				760		540		350		950

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		179		3		7		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		1.0				5.0		3						2				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		26				- 0		- 0		555.9		66,925.8		164.0		-0		164.0		- 0		- 0				950				440		510

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		180		3		7		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		Tầng + 140		- 0				- 0												XDSX		Xúc đất sản xuất		30		15				- 0		- 0		310.3		37,365.5		91.6		-0		91.6		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		181		4		7		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		51				- 0		- 0		1,090.3		131,277.5		321.7		-0		321.7		- 0		- 0				510		790		520		780

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		182		1		7		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		115				- 0		- 0		2,458.6		284,708.3		590.1		-0		590.1		- 0		- 0				260		1,100		560		800

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		183		2		7		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				5.0		4.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		87				- 0		- 0		1,860.0		215,388.0		491.4		-0		446.4		45.0		- 0				800		560		500		860

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		184		3		7		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		4.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		64				- 0		- 0		1,368.3		158,446.3		373.4		-0		328.4		45.0		- 0				860		500		520		840

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		185		4		7		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		84				- 0		- 0		1,795.9		207,960.8		461.0		-0		431.0		- 0		30.0				840				480		360

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		186		1		8		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				3.0		3										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		54				- 0		- 0		1,154.5		143,733.1		323.3		-0		323.3		- 0		- 0				1,110				300		810

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		187		2		8		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		90				- 0		- 0		1,924.1		239,555.2		569.8		-0		538.8		- 0		31.0				810				550		260

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		188		3		8		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		76				- 0		- 0		1,624.8		202,291.0		455.0		-0		455.0		- 0		- 0				260		1,100		460		900

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		189		4		8		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				1.0		0.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		7				- 0		- 0		149.7		18,632.1		72.9		-0		41.9		- 0		31.0				900				50		850

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		190		2		8		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				1.0		0		1								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		62.0		-0		-0		- 0		62.0				1,360				60		1,300

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		190		1		8		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				4.0		4										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		62				- 0		- 0		1,325.5		165,026.9		371.1		-0		371.1		- 0		- 0				430		930		400		960

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		191		2		8		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		89				- 0		- 0		1,902.8		236,893.4		532.8		-0		532.8		- 0		- 0				960				450		510

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		192		3		8		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		73				- 0		- 0		1,560.7		194,305.9		437.0		-0		437.0		- 0		- 0				510		850		460		900

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		193		4		8		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		(5)		1.0				1.0		1										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		5				- 0		- 0		106.9		13,308.6		29.9		-0		29.9		- 0		- 0				900				60		840

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		194		1		8		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		180CB		1.0				6.0		5		0.5				0.5				XDCB		Xúc đất  XDCB		31		58				- 0		- 0		1,240.0		154,380.0		378.2		-0		347.2		- 0		31.0				510		850		520		840

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		195		2		8		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		180CB		1.0				3.0		3										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		52				- 0		- 0		1,111.7		138,409.7		311.3		-0		311.3		- 0		- 0				840				280		560

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		196		3		8		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		180CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		88				- 0		- 0		1,881.4		234,231.7		526.8		-0		526.8		- 0		- 0				560		800		520		840

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		197		4		8		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		180CB		1.0				2.0		0.5				0.5		1				XDCB		Xúc đất  XDCB		31		5				- 0		- 0		106.9		13,308.6		74.9		-0		29.9		45.0		- 0				840				100		740

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		198		1		8		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		100		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		90				- 0		- 0		1,924.1		222,815.2		461.8		-0		461.8		- 0		- 0				860				500		360

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		199		1		8		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		100		- 0				- 0												XTNK5		Xúc than NK5		31		13		0.96		386.9		403.0		- 0		53,002.6		69.6		69.6		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		200		2		8		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		100		1.0				4.0		4										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		65				- 0		- 0		1,389.7		160,922.1		333.5		-0		333.5		- 0		- 0				360		1,000		400		960

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		201		3		8		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		100		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		121				- 0		- 0		2,586.9		299,562.6		620.9		-0		620.9		- 0		- 0				960				480		480

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		202		4		8		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		100		1.0				2.0		1						1				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		9				- 0		- 0		192.4		22,281.5		46.2		-0		46.2		- 0		- 0				480		880		160		1,200

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		203		1		8		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		1.0				4.0		3.5						0.5				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		31				- 0		- 0		662.8		79,796.1		195.5		-0		195.5		- 0		- 0				780		520		460		840

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		204		1		8		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		- 0				- 0												XDSX		Xúc đất sản xuất		30		18				- 0		- 0		372.4		44,838.6		109.9		-0		109.9		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		205		2		8		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		63				- 0		- 0		1,346.9		162,166.3		397.3		-0		397.3		- 0		- 0				840		460		570		730

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		206		3		8		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		55				- 0		- 0		1,175.9		141,573.8		346.9		-0		346.9		- 0		- 0				730		570		570		730

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		207		4		8		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		1.0				2.0		1						1				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		5				- 0		- 0		106.9		12,870.3		31.5		-0		31.5		- 0		- 0				730		570		200		1,100

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		208		1		8		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		105				- 0		- 0		2,244.8		259,951.0		538.8		-0		538.8		- 0		- 0				360		1,000		530		830

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		209		2		8		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		31				- 0		- 0		662.8		76,747.4		159.1		-0		159.1		- 0		- 0				830				530		300

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		210		2		8		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		Tầng + 20		- 0				- 0												XTNK3		Xúc than NK3		31		63		0.875		1,708.9		1,953.0		- 0		234,115.9		307.6		307.6		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		211		2		8		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		Tầng + 20		- 0				- 0												XTNK5		Xúc than NK5		31		23		0.96		684.5		713.0		- 0		93,773.8		123.2		123.2		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		212		3		8		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		92				- 0		- 0		1,966.9		227,766.6		472.1		-0		472.1		- 0		- 0				300		1,060		530		830

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		213		4		8		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				1.0		1										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		9				- 0		- 0		192.4		22,281.5		46.2		-0		46.2		- 0		- 0				830				100		730

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		214		2		9		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				6.0		5				1						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		77				- 0		- 0		1,646.2		204,952.8		550.9		-0		460.9		90.0		- 0				1,300				600		700

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		215		3		9		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		69				- 0		- 0		1,475.2		183,659.0		413.0		-0		413.0		- 0		- 0				700				480		220

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		216		4		9		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		54				- 0		- 0		1,154.5		143,733.1		323.3		-0		323.3		- 0		- 0				220		1,140		500		860

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		217		2		9		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				4.0		4										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		42				- 0		- 0		897.9		111,792.4		251.4		-0		251.4		- 0		- 0				840		520		330		1,030

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		218		3		9		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		83				- 0		- 0		1,774.5		220,923.1		496.9		-0		496.9		- 0		- 0				1,030		330		480		880

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		219		4		9		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		75				- 0		- 0		1,603.4		199,629.3		449.0		-0		449.0		- 0		- 0				880				550		330

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		220		2		9		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		180CB		1.0				5.0		3.5						1.5				XDCB		Xúc đất  XDCB		31		49				- 0		- 0		1,047.6		130,424.5		293.3		-0		293.3		- 0		- 0				740				530		210

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		221		3		9		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		180CB		1.0				6.0		5.5		0.5								XDCB		Xúc đất  XDCB		31		51				- 0		- 0		1,090.3		135,747.9		336.3		-0		305.3		- 0		31.0				210		1,150		520		840

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		222		4		9		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		180CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		67				- 0		- 0		1,432.4		178,335.5		401.1		-0		401.1		- 0		- 0				840				480		360

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		223		2		9		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		100		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		114				- 0		- 0		2,437.2		282,232.6		584.9		-0		584.9		- 0		- 0				1,200				480		720

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		224		3		9		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		100		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		108				- 0		- 0		2,309.0		267,378.2		554.2		-0		554.2		- 0		- 0				720		640		480		880

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		225		4		9		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		100		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		21		115				- 0		- 0		1,665.5		192,866.9		429.7		-0		399.7		- 0		30.0				880				550		330

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		226		2		9		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		93				- 0		- 0		1,988.3		239,388.4		586.5		-0		586.5		- 0		- 0				1,100				450		650

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		227		3		9		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		1.0				6.0		5.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		76				- 0		- 0		1,624.8		195,629.2		514.3		-0		479.3		- 0		35.0				650		650		570		730

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		228		3		9		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		- 0				- 0												XDSX		Xúc đất sản xuất		30		19				- 0		- 0		393.1		47,329.7		116.0		-0		116.0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		229		4		9		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		62				- 0		- 0		1,325.5		159,592.3		391.0		-0		391.0		- 0		- 0				730		570		540		760

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		230		2		9		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		87				- 0		- 0		1,860.0		215,388.0		446.4		-0		446.4		- 0		- 0				730		600		520		810

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		231		3		9		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		91				- 0		- 0		1,945.5		225,290.9		466.9		-0		466.9		- 0		- 0				810				490		320

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		231		4		9		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		91				- 0		- 0		1,945.5		225,290.9		466.9		-0		466.9		- 0		- 0				320		1,040		540		820

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		232		1		10		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		(5)		1.0				1.0		0		1								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		62.0		-0		-0		- 0		62.0				850				50		800

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		233		2		10		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		(5)		1.0				5.0		4.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		75				- 0		- 0		1,603.4		199,629.3		494.0		-0		449.0		45.0		- 0				800				490		310

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		234		3		10		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		(5)		1.0				6.0		6										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		63				- 0		- 0		1,346.9		167,688.6		377.1		-0		377.1		- 0		- 0				310		1,050		560		800

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		235		4		10		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		(5)		1.0				5.0		4.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		6				- 0		- 0		128.3		15,970.3		66.9		-0		35.9		- 0		31.0				800				370		430

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		236		4		10		X057		ĐBX057		PC 1250		A				- 0		Vỉa 14.2		(5)		- 0				- 0												XDSX		Xúc đất sản xuất		21		72				- 0		- 0		1,042.8		129,823.4		292.0		-0		292.0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		237		1		10		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				5.0		4.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		55				- 0		- 0		1,175.9		146,394.8		374.2		-0		329.2		45.0		- 0				860				540		320

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		238		2		10		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				5.0		4		1								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		37				- 0		- 0		791.0		98,483.8		283.5		-0		221.5		- 0		62.0				320		1,040		500		860

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		239		3		10		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				3.0		2.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		31		36				- 0		- 0		769.7		95,822.1		246.5		-0		215.5		- 0		31.0				860				150		710

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		240		4		10		X071		ĐBX071		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		74				- 0		- 0		1,071.7		133,429.7		300.1		-0		300.1		- 0		- 0				710		650		500		860

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		241		1		10		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				6.0		5.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		74				- 0		- 0		1,582.1		196,967.6		488.0		-0		443.0		45.0		- 0				330		1,030		540		820

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		242		2		10		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		64				- 0		- 0		1,368.3		170,350.3		383.1		-0		383.1		- 0		- 0				820				370		450

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		243		3		10		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				4.0		4										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		66				- 0		- 0		1,411.0		175,673.8		395.1		-0		395.1		- 0		- 0				450		910		400		960

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		244		4		10		X073		ĐBX073		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.2		30		1.0				5.0		4.5		0.5								XDSX		Xúc đất sản xuất		21		63				- 0		- 0		912.4		113,595.5		286.5		-0		255.5		- 0		31.0				960				510		450

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		245		1		10		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		180CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		49				- 0		- 0		1,047.6		130,424.5		293.3		-0		293.3		- 0		- 0				360		1,000		520		840

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		246		2		10		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		180CB		1.0				6.0		5.5				0.5						XDCB		Xúc đất  XDCB		31		42				- 0		- 0		897.9		111,792.4		296.4		-0		251.4		45.0		- 0				840				450		390

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		247		3		10		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		180CB		1.0				5.0		4						1				XDCB		Xúc đất  XDCB		31		50				- 0		- 0		1,069.0		133,086.2		299.3		-0		299.3		- 0		- 0				390		970		460		900

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		248		4		10		X080		ĐBX080		PC 1250		B				- 0		Vỉa 14.5		180CB		1.0				5.0		5										XDCB		Xúc đất  XDCB		31		63				- 0		- 0		1,346.9		167,688.6		377.1		-0		377.1		- 0		- 0				900				490		410

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		249		1		10		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		100		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		93				- 0		- 0		1,988.3		230,242.3		477.2		-0		477.2		- 0		- 0				330		1,030		480		880

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		250		2		10		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		100		1.0				5.0		4.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		102				- 0		- 0		2,180.7		252,523.9		568.4		-0		523.4		45.0		- 0				880				480		400

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		251		3		10		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		100		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		114				- 0		- 0		2,437.2		282,232.6		584.9		-0		584.9		- 0		- 0				400		960		480		880

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		252		4		10		X090		ĐBX090		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		100		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		90				- 0		- 0		1,303.4		150,939.3		312.8		-0		312.8		- 0		- 0				880				510		370

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		253		1		10		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		1.0				5.0		1.5				3.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		36				- 0		- 0		769.7		92,666.5		577.0		-0		227.0		350.0		- 0				760		540		550		750

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		254		1		10		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		- 0				- 0												XDSX		Xúc đất sản xuất		30		1				- 0		- 0		20.7		2,491.0		6.1		-0		6.1		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		255		2		10		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		1.0				5.0		0						5				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0				750		550		520		780

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		256		3		10		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		1.0				6.0		0		0.5				5.5				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		35.0		-0		-0		- 0		35.0				780		520		590		710

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		257		4		10		X091		ĐBX091		CAT 6015		B				- 0		Vỉa 14.5		160		1.0				5.0		0						5				XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0				710		590		500		800

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		258		1		10		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		52				- 0		- 0		1,111.7		128,737.7		266.8		-0		266.8		- 0		- 0				820				440		380

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		259		2		10		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		4.5				0.5						XDSX		Xúc đất sản xuất		31		0				- 0		- 0		- 0		- 0		45.0		-0		-0		45.0		- 0				380		980		500		860

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		260		2		10		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		Tầng + 20		- 0				- 0												XTNK3		Xúc than NK3		31		30		0.875		813.8		930.0		- 0		111,483.8		146.5		146.5		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		261		2		10		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		Tầng + 20		- 0				- 0												XTNK4		Xúc than NK4		31		53		0.925		1,519.8		1,643.0		- 0		208,209.2		273.6		273.6		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		262		3		10		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		31		61				- 0		- 0		1,304.1		151,019.2		313.0		-0		313.0		- 0		- 0				860				380		480

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		263		3		10		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.4		Tầng + 20		- 0				- 0												XTNK4		Xúc than NK4		31		19		0.875		515.4		589.0		- 0		70,606.4		92.8		92.8		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		264		4		10		X094		ĐBX094		HITACHI		B				- 0		Vỉa 14.2		Tầng + 20		1.0				5.0		5										XDSX		Xúc đất sản xuất		21		72				- 0		- 0		1,042.8		120,751.4		250.3		-0		250.3		- 0		- 0				480		880		500		860

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		265								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		266								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		267								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		268								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		269								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		270								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		271								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		272								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		273								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		274								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		275								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		276								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		277								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		278								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		279								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		280								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		281								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		282								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		283								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		284								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		285								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		286								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		287								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		288								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		289								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		290								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		291								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		292								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		293								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		294								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		295								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		296								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		297								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		298								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		299								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		300								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		301								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		302								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		303								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		304								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		305								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		306								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		307								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		308								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		309								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		310								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		311								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		312								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		313								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		314								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		315								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		316								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		317								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		318								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		319								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		320								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		321								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		322								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		323								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		324								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		325								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		326								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		327								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		328								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		329								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		330								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		331								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		332								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		333								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		334								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		335								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		336								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		337								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		338								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		339								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		340								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		341								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		342								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		343								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		344								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		345								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		346								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		347								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		348								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		349								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		350								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		351								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		351								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		352								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		353								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		354								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		355								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		356								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		357								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		358								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		359								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		360								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		361								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		362								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		363								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		364								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		365								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		366								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		367								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		368								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		369								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		370								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		371								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		372								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		373								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		374								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		375								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		376								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		377								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		378								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		379								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		380								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		381								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		382								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		383								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		384								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		385								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		386								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		387								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		388								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		389								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		390								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		391								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		392								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		393								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		394								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		395								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		396								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		397								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		398								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		399								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		400								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		401								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		402								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		403								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		404								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		405								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		406								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		407								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		408								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		409								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		410								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		411								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		412								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		413								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		414								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		414								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		415								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		416								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		417								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		418								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		419								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		420								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		421								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		422								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		423								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		424								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		425								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		426								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		427								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		428								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		429								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		430								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		431								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		432								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		433								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		434								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		435								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		436								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		437								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		438								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		439								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		440								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		441								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		442								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		443								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		444								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		445								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		446								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		447								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		448								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		449								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		450								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		451								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		452								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		453								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		454								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		455								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		456								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		457								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		458								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		459								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		460								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		461								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		462								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		463								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		464								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		465								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		466								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		467								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		468								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		469								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		470								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		471								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		472								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		473								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		474								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		475								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		476								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		477								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		478								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		479								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		480								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		481								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		482								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		483								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		484								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		485								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		486								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		487								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		488								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		489								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		490								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		491								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		491								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		492								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		493								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		494								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		495								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		496								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		497								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		498								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		499								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		500								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		501								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		502								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		503								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		504								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		505								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		506								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		507								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		508								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		509								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		510								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		511								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		512								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		513								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		514								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		515								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		516								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		517								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		518								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		519								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		520								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		521								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		522								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		523								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		524								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		525								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		526								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		527								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		528								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		529								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		530								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		531								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		532								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		533								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		534								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		535								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		536								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		536								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		537								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		538								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		539								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		540								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		541								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		542								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		543								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		544								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		545								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		546								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		547								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		548								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		549								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		550								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		551								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		552								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		553								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		554								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		555								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		556								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		557								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		558								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		559								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		560								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		561								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		562								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		563								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		564								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		565								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		566								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		567								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		568								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		569								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		570								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		571								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		572								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		573								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		574								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		575								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		576								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		577								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		578								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		579								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		580								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		581								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		582								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		583								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		584								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		585								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		586								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		587								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		588								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		589								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		590								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		591								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		592								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		593								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		594								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		595								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		596								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		597								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		598								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		599								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		599								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		600								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		601								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		602								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		603								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		604								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		605								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		606								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		607								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		608								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		609								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		610								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		611								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		612								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		613								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		614								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		615								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		616								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		617								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		618								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		619								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		620								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		621								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		622								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		623								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		624								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		625								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		626								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		627								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		628								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		629								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		630								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		631								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		632								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		633								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		634								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		635								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		636								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		637								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		638								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		639								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		640								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		641								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		642								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		643								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		644								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		645								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		646								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		647								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		648								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		649								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		650								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		651								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		652								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		653								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		654								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		655								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		656								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		657								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		658								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		659								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		660								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		661								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		662								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		663								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		664								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		665								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		666								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		667								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		668								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		669								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		670								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		671								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		672								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		673								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		674								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		675								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		676								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		677								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		678								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		679								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		680								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		681								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		682								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		683								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		684								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		685								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		686								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		687								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		688								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		689								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		690								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		691								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		692								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		693								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		694								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		695								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		696								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		697								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		698								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		699								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		700								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		701								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		702								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		703								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		704								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		705								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		706								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		707								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		708								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		709								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		710								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		711								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		712								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		713								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		714								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		715								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		716								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		717								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		718								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		719								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		720								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		721								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		722								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		723								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		724								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		725								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		726								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		727								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		728								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		729								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		730								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		731								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		732								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		733								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0
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		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		770								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		771								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		772								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		773								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		774								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		775								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0
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		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		851								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0
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		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		853								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0
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		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		862								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		863								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0
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		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		866								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		867								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		868								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		869								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0
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		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		881								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		882								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		883								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0
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		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		885								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0
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		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		895								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0
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		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		897								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0
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		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		908								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		909								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		910								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		911								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0
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		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		917								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0
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		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		921								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		922								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0
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		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1968								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1969								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1970								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1971								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1972								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1973								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1974								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1975								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1976								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1977								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1978								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1979								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1980								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1981								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1982								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1983								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1984								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1985								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1986								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1987								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1988								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1989								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1990								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1991								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1992								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1993								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1994								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1995								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1996								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1997								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1998								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		1999								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2000								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2001								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2002								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2003								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2004								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2005								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2006								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2007								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2008								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2009								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2010								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2011								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2012								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2013								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2014								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2015								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2016								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2017								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2018								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2019								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2020								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2021								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2022								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2023								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2024								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2025								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2026								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2027								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2028								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2029								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2030								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2031								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2032								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2033								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2034								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2035								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2036								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2037								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2038								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2039								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2040								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2041								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2042								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2043								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2044								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2045								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2046								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2047								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2048								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2049								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2050								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2051								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2052								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2053								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2054								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2055								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2056								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2057								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2058								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2059								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2060								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2061								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2062								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2063								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0

		FALSE		ERROR:#REF!		FALSE		2064								- 0		- 0		- 0				- 0						- 0				- 0														- 0								- 0		- 0		- 0		- 0		-0		-0		-0		- 0		- 0
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		BÁO CÁO NĂNG SUÁT THIẾT BỊ MÁY XÚC

				SỐ MÁY:		ĐBX057
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Ngọc mới bổ sung
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TrongTuyen: TrongTuyen:
=24-cột D-cột E
		Than, Tấn		 Đất sản xuất, m3 (QĐ)		Đất XDCB, m3, (QĐ)		Tổng đất, m3 (QĐ)		Tổng tiêu hao		Than		 Đất sản xuất (QĐ)		Đất XDCB, (QĐ)		Tổng tiêu hao		Than

TrongTuyen: TrongTuyen:
=tỷ lệ phân bổ * tổng tiêu hao
Tỷ lệ phân bổ = tiêu hao theo định mức của Than/Tổng tiêu hao theo định mức		 Đất sản xuất (QĐ)

TrongTuyen: TrongTuyen:
=tỷ lệ phân bổ * tổng tiêu hao
Tỷ lệ phân bổ = tiêu hao theo định mức của đất sx/Tổng tiêu hao theo định mức		

TrongTuyen: TrongTuyen:
Thời gian sản phẩm																																Đất XDCB, (QĐ)

TrongTuyen: TrongTuyen:
=tỷ lệ phân bổ * tổng tiêu hao
Tỷ lệ phân bổ = tiêu hao theo định mức của đất xdcb/Tổng tiêu hao theo định mức										

TrongTuyen: TrongTuyen:
Ngọc mới bổ sung		

TrongTuyen: TrongTuyen:
=24-cột D-cột E
																										Tổng tiêu hao		Than		 Đất sản xuất (QĐ)		Đất XDCB, (QĐ)		Than		 Đất sản xuất (QĐ)		Đất XDCB, (QĐ)

		1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		2		9.0		7.0		16.0		3.0		- 0		- 0		2,506.9		- 0		2,506.9		1,135.9		- 0		701.9		- 0		1,070.0		- 0		661.2		- 0		65.9		- 0		40.7		- 0		- 0		312,108.6		- 0

		3		15.0		- 0		15.0		3.0		- 0		- 0		4,404.1		- 0		4,404.1		1,233.2		- 0		1,233.2		- 0		1,460.0		- 0		1,460.0		- 0		(226.8)		- 0		(226.8)		- 0		- 0		548,315.2		- 0

		4		17.0		- 0		17.0		3.0		- 0		- 0		5,366.2		- 0		5,366.2		1,502.5		- 0		1,502.5		- 0		1,530.0		- 0		1,530.0		- 0		1,530.0		- 0		(27.5)		- 0		- 0		668,092.8		- 0

		5		16.0		- 0		16.0		3.0		- 0		- 0		5,355.9		- 0		5,355.9		1,499.6		- 0		1,499.6		- 0		1,610.0		- 0		1,610.0		- 0		1,610.0		- 0		(110.4)		- 0		- 0		666,804.8		- 0

		6		21.0		1.0		22.0		4.0		- 0		- 0		6,071.7		- 0		6,071.7		1,762.1		- 0		1,700.1		- 0		2,160.0		- 0		2,084.0		- 0		2,160.0		- 0		(383.9)		- 0		- 0		755,929.7		- 0

		7		12.5		0.5		13.0		4.0		- 0		1,777.9		2,458.6		- 0		2,458.6		1,142.3		408.9		688.4		- 0		1,080.0		386.6		650.9		- 0		1,080.0		22.3		37.6		- 0		256,010.4		306,098.3		- 0

		8		14.0		1.0		15.0		4.0		- 0		- 0		4,853.1		- 0		4,853.1		1,420.9		- 0		1,358.9		- 0		1,360.0		- 0		1,300.7		- 0		1,360.0		- 0		58.2		- 0		- 0		604,211.4		- 0

		9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		10		15.0		2.0		17.0		4.0		- 0		- 0		4,121.4		- 0		4,121.4		1,292.0		- 0		1,154.0		- 0		1,470.0		- 0		1,313.0		- 0		1,470.0		- 0		(159.0)		- 0		- 0		513,111.7		- 0

		11		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		12		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		13		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		14		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		15		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		16		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		17		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		18		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		19		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		20		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		21		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		22		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		23		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		24		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		26		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		27		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		28		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		29		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		30		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		31		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Tổng 		119.5		11.5		131.0		28.0		- 0		1,777.9		35,137.9		- 0		35,137.9		10,988.5		408.9		9,838.6		- 0		11,740.0		386.6		10,609.7		- 0		9,049.1		22.3		(771.1)		- 0		256,010.4		4,374,672.4		- 0







Baocao_PKH_ngay

								CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN										 

								CÔNG TRƯỜNG KHAI THÁC LỘ THIÊN

								THÔNG TIN BÁO CÁO NHANH HÀNG NGÀY CỦA CÔNG TÁC XÚC

										Từ ngày		1		đến ngày		3		Tháng		5		Năm 2015



		BGTG		BGLĐ		Mã thiết bị		Thiết bị		Vị trí thi công		Tầng		Số giờ máy hoạt động thực tế		Thời gian xúc than than		Thời gian xúc đất đá		Số giờ nổ máy S/C - BD		Giờ di chuyển		Giờ hoạt động khác		Số chuyến đất SX theo dung tích xe								Sản lượng đất SX (m3)		Số chuyến đất XDCB theo dung tích xe								Sản lượng đất XDCB (m3)		Tổng số chuyến đất theo dung tích xe								Sản lượng đất đá (m3)		số chuyến than		Sản lượng  than(m3)														Sản lượng than (tấn)		Tiêu  hao nhiên liệu định mức, lít								Tiêu  hao nhiên liệu thực tế, lít								Chi phí nhân công, ngh.đ

TrongTuyen: TrongTuyen:
Ngọc mới thêm vào

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!																						19.5		23		30		31				19.5		23		30		31				19.5		23		30		31						NK1		NK2		NK3		NK4		NK5		NK6		NK7				Tổng số		Đất sản xuất 		Đất XDCB		Than		Tổng số		Đất sản xuất 		Đất XDCB		Than		Đất sản xuất 		Đất XDCB		Than

		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		X071		ĐBX071		Vỉa 14.2		Tầng + 20		36.0		- 0		45.5		1.0		0.5		- 0		- 0		- 0		- 0		513		13,401		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		513		13,400.7		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,859.2		3,752.2		- 0		- 0		4,800.0		4,666.9		- 0		- 0		1,668.4		- 0		- 0
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		BÁO CÁO THỐNG KÊ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG , SẢN LƯỢNG VÀ CHI PHÍ NHÂN CÔNG CỦA CÔNG TÁC XÚC
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		2		X071		ĐBX071						1		4.0		4.0		- 0		- 0		- 0		962.1		119.8		- 0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,603.4		199.6		1.0		- 0		1.0		- 0		- 0		- 0		- 0		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,411.0		175.7		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		6.0		5.5		- 0		0.5		- 0		1,838.6		228.9		5.0		5.0		- 0		- 0		831.6		1,154.5		263.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5.0		4.5		- 0		0.5		- 0		1,175.9		146.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		26.0		29.0		1.0		1.0		48.0		8,145.5		1,133.9		48.0

												2		6.0		5.0		0.5		0.5		- 0		1,624.8		202.3		6.0		6.0		- 0		- 0		- 0		1,689.0		210.3		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,838.6		228.9		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,795.9		223.6		6.0		6.0		- 0		- 0		- 0		1,332.4		165.9		6.0		6.0		- 0		- 0		- 0		1,624.8		202.3		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		427.6		53.2		1.0		- 0		1.0		- 0		- 0		- 0		- 0		6.0		5.0		- 0		1.0		- 0		1,646.2		205.0		5.0		4.0		1.0		- 0		- 0		791.0		98.5		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		52.0		47.5		3.0		1.5		98.0		12,770.3		1,589.9		98.0

												3		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,689.0		210.3		4.0		4.0		- 0		- 0		- 0		1,086.2		135.2		6.0		6.0		- 0		- 0		- 0		1,346.9		167.7		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,945.5		242.2		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,795.9		223.6		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		6.0		6.0		- 0		- 0		- 0		1,475.2		183.7		3.0		2.5		0.5		- 0		- 0		769.7		95.8		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		34.0		33.5		0.5		- 0		63.0		10,108.3		1,258.5		63.0

												4		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,560.7		194.3		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,173.1		146.1		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,689.0		210.3		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,411.0		175.7		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,154.5		143.7		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,071.7		133.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		32.0		31.0		1.0		- 0		58.0		8,060.0		1,003.5		58.0

												Ʃ		21.0		19.5		1.0		0.5		- 0		5,836.6		726.7		10.0		15.0		- 0		- 0		- 0		4,378.6		545.1		12.0		11.0		1.0		- 0		- 0		3,185.5		396.6		16.0		15.5		0.5		- 0		- 0		4,380.0		545.3		17.0		16.5		0.5		- 0		- 0		4,966.9		618.4		22.0		21.5		- 0		0.5		- 0		6,670.3		830.5		10.0		10.0		- 0		- 0		831.6		1,582.1		316.7		1.0		- 0		1.0		- 0		- 0		- 0		- 0		17.0		16.0		- 0		1.0		- 0		4,275.9		532.3		18.0		16.0		1.5		0.5		- 0		3,808.3		474.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		144.0		141.0		5.5		2.5		267.0		39,084.1		4,985.7		267.0

		3		X073		ĐBX073						1		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,689.0		210.3		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,539.3		191.6		6.0		6.0		- 0		- 0		- 0		2,037.9		253.7		6.0		6.0		- 0		- 0		- 0		2,290.3		285.1		2.0		- 0		1.0		1.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4.0		4.0		- 0		- 0		- 0		1,325.5		165.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		6.0		5.5		- 0		0.5		- 0		1,582.1		197.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		34.0		31.5		1.0		1.5		63.0		10,464.1		1,302.8		63.0

												2		6.0		5.5		- 0		0.5		- 0		1,629.7		202.9		4.0		4.0		- 0		- 0		- 0		919.3		114.5		5.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,026.2		127.8		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4.0		- 0		4.0		- 0		- 0		- 0		- 0		4.0		- 0		4.0		- 0		- 0		- 0		- 0		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,902.8		236.9		4.0		4.0		- 0		- 0		- 0		897.9		111.8		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,368.3		170.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		42.0		28.5		8.0		0.5		78.0		7,744.1		964.1		78.0

												3		6.0		6.0		- 0		- 0		- 0		1,026.2		127.8		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,100.7		137.0		6.0		6.0		- 0		- 0		- 0		1,389.7		173.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5.0		4.5		- 0		0.5		- 0		1,475.2		183.7		6.0		6.0		- 0		- 0		- 0		1,560.7		194.3		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,774.5		220.9		4.0		4.0		- 0		- 0		- 0		1,411.0		175.7		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38.0		37.0		0.5		0.5		70.0		9,737.9		1,212.4		70.0

												4		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,689.0		210.3		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,004.8		125.1		5.0		2.0		- 0		- 0		- 0		684.1		85.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,624.8		202.3		1.0		1.0		- 0		- 0		- 0		106.9		13.3		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,603.4		199.6		5.0		4.5		0.5		- 0		- 0		912.4		113.6		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		32.0		28.0		1.0		- 0		59.0		7,625.5		949.4		59.0

												Ʃ		22.0		21.5		- 0		0.5		- 0		6,033.8		751.2		9.0		9.0		- 0		- 0		- 0		2,458.6		306.1		22.0		16.5		0.5		- 0		- 0		4,143.4		515.9		22.0		19.0		- 0		- 0		- 0		5,390.3		671.1		2.0		- 0		1.0		1.0		- 0		- 0		- 0		4.0		- 0		4.0		- 0		- 0		- 0		- 0		15.0		10.0		4.5		0.5		- 0		3,100.0		386.0		16.0		16.0		- 0		- 0		- 0		4,895.9		609.5		14.0		14.0		- 0		- 0		- 0		4,275.9		532.3		20.0		19.0		0.5		0.5		- 0		5,273.8		656.6		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		146.0		125.0		10.5		2.5		270.0		35,571.7		4,428.7		270.0

		4		X080		ĐBX080						1		5.0		4.5		- 0		- 0		- 0		812.4		101.1		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,047.6		130.4		3.0		2.5		0.5		- 0		- 0		812.4		101.1		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,304.1		162.4		2.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		855.2		106.5		4.0		4.0		- 0		- 0		- 0		1,047.6		130.4		6.0		5.0		0.5		- 0		- 0		1,240.0		154.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,047.6		130.4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		40.0		36.0		1.0		- 0		75.0		8,166.9		1,016.8		75.0

												2		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,838.6		228.9		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,539.3		191.6		4.0		3.0		1.0		- 0		- 0		1,603.4		199.6		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		2,095.2		260.8		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,603.4		199.6		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,817.2		226.2		3.0		1.0		2.0		- 0		- 0		513.1		63.9		3.0		3.0		- 0		- 0		- 0		1,111.7		138.4		5.0		3.5		- 0		- 0		- 0		1,047.6		130.4		6.0		5.5		- 0		0.5		- 0		897.9		111.8		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		50.0		43.0		5.0		0.5		94.0		14,067.6		1,751.4		94.0

												3		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,774.5		220.9		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,453.8		181.0		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,304.1		162.4		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,475.2		183.7		3.0		3.0		- 0		- 0		- 0		962.1		119.8		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,774.5		220.9		4.0		4.0		- 0		- 0		- 0		919.3		114.5		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,881.4		234.2		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,090.3		135.7		5.0		4.0		- 0		- 0		- 0		1,069.0		133.1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48.0		46.5		0.5		- 0		91.0		13,704.1		1,706.2		91.0

												4		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,282.8		159.7		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,197.2		149.1		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,560.7		194.3		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,689.0		210.3		4.0		4.0		- 0		- 0		- 0		1,325.5		165.0		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,624.8		202.3		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,218.6		151.7		2.0		0.5		- 0		0.5		- 0		106.9		13.3		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,432.4		178.3		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,346.9		167.7		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		49.0		46.0		1.5		0.5		93.0		12,784.8		1,591.7		93.0

												Ʃ		21.0		20.0		0.5		- 0		- 0		5,708.3		710.7		21.0		20.5		0.5		- 0		- 0		5,237.9		652.1		17.0		15.5		1.5		- 0		- 0		5,280.7		657.4		22.0		21.0		1.0		- 0		- 0		6,563.4		817.1		14.0		12.0		- 0		- 0		- 0		3,891.0		484.4		22.0		21.0		1.0		- 0		- 0		6,071.7		755.9		17.0		14.5		2.5		- 0		- 0		3,698.6		460.5		16.0		13.5		0.5		0.5		- 0		4,340.0		540.3		16.0		14.0		0.5		- 0		- 0		3,570.3		444.5		21.0		19.5		- 0		0.5		- 0		4,361.4		543.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		187.0		171.5		8.0		1.0		353.0		48,723.4		6,066.1		353.0

		5		X090		ĐBX090						1		4.0		4.0		- 0		- 0		- 0		1,411.0		163.4		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,582.1		183.2		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,795.9		208.0		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		2,095.2		242.6		1.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5.0		5.0		- 0		- 0		3,037.5		384.8		460.7		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		2,009.7		232.7		5.0		5.0		- 0		- 0		386.9		1,924.1		275.8		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,988.3		230.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		41.0		39.5		0.5		- 0		78.0		13,191.0		1,996.7		78.0
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												Ʃ		19.0		17.0		1.0		1.0		- 0		4,209.7		506.8		22.0		20.0		- 0		- 0		- 0		6,815.2		820.5		19.0		18.5		0.5		- 0		- 0		5,476.6		659.4		19.0		10.0		- 0		- 0		- 0		2,703.4		325.5		6.0		3.0		- 0		- 0		- 0		1,016.6		122.4		17.0		15.5		0.5		- 0		- 0		4,682.1		563.7		18.0		13.0		- 0		- 0		- 0		3,772.4		454.2		16.0		14.5		- 0		- 0		- 0		3,664.8		441.2		16.0		15.5		0.5		- 0		- 0		5,331.7		641.9		21.0		1.5		0.5		3.5		- 0		790.3		95.2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		173.0		128.5		3.0		4.5		327.0		38,462.8		4,630.9		327.0

		7		X094		ĐBX094						1		4.0		4.0		- 0		- 0		- 0		1,175.9		136.2		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,838.6		212.9		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		2,031.0		235.2		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,753.1		203.0		1.0		- 0		- 0		0.5		- 0		- 0		- 0		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		2,645.5		306.4		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		2,458.6		284.7		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		2,244.8		260.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,111.7		128.7		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		40.0		39.0		- 0		0.5		76.0		15,259.3		1,767.0		76.0

												2		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,731.7		200.5		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,902.8		220.3		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		6.0		5.5		0.5		- 0		2,322.7		513.1		377.6		6.0		6.0		- 0		- 0		1,310.5		1,090.3		305.8		5.0		4.5		- 0		0.5		- 0		1,325.5		153.5		5.0		4.5		- 0		0.5		- 0		1,860.0		215.4		6.0		6.0		- 0		- 0		2,393.4		662.8		404.6		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,860.0		215.4		5.0		4.5		- 0		0.5		2,333.5		- 0		319.7		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		49.0		46.5		1.0		1.5		93.0		10,946.2		2,412.9		93.0

												3		6.0		5.5		- 0		0.5		- 0		2,009.7		232.7		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,419.3		164.4		6.0		5.0		0.5		0.5		- 0		1,274.5		147.6		5.0		5.0		- 0		- 0		1,457.0		897.9		303.6		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,667.6		193.1		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,197.2		138.6		5.0		4.5		- 0		0.5		- 0		1,368.3		158.4		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,966.9		227.8		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,945.5		225.3		5.0		5.0		- 0		- 0		515.4		1,304.1		221.6		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		53.0		50.5		1.0		1.5		100.0		15,051.0		2,013.1		100.0

												4		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,375.9		159.3		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		2,052.4		237.7		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		2,052.4		237.7		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,404.8		162.7		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,988.3		230.2		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,774.5		205.5		6.0		5.5		0.5		- 0		- 0		1,795.9		208.0		1.0		1.0		- 0		- 0		- 0		192.4		22.3		6.0		6.0		- 0		- 0		- 0		1,945.5		225.3		5.0		5.0		- 0		- 0		- 0		1,042.8		120.8		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		49.0		48.0		1.0		- 0		93.0		15,624.8		1,809.4		93.0

												Ʃ		20.0		19.5		- 0		0.5		- 0		6,293.1		728.7		22.0		21.0		1.0		- 0		- 0		7,213.1		835.3		16.0		15.0		0.5		0.5		- 0		5,357.9		620.4		21.0		20.5		0.5		- 0		3,779.7		4,569.0		1,046.9		17.0		16.0		- 0		0.5		1,310.5		4,746.2		729.2		21.0		20.0		0.5		0.5		- 0		6,942.8		804.0		21.0		19.5		0.5		1.0		- 0		7,482.8		866.5		17.0		17.0		- 0		- 0		2,393.4		5,066.9		914.6		16.0		16.0		- 0		- 0		- 0		5,751.0		666.0		20.0		19.5		- 0		0.5		2,848.9		3,458.6		790.8		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		191.0		184.0		3.0		3.5		362.0		56,881.4		8,002.4		362.0

		TỔNG CỘNG												123.0		117.0		2.5		3.0		- 0		35,025.5		4,228.3		121.0		115.0		9.0		- 0		- 0		36,366.2		4,369.4		121.0		111.5		4.0		0.5		- 0		35,035.9		4,230.4		138.0		123.0		2.0		1.0		3,779.7		36,386.2		4,932.6		90.0		79.0		2.0		2.5		1,310.5		25,187.6		3,224.6		129.0		119.0		7.0		1.0		3,037.5		36,082.8		4,779.7		112.0		95.0		9.0		3.0		2,609.4		27,161.4		3,632.7		97.0		90.0		2.5		0.5		2,780.2		28,913.8		3,868.5		95.0		91.0		1.5		1.0		- 0		29,616.6		3,559.6		137.0		110.0		4.0		6.5		2,848.9		29,723.4		3,988.7		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,163.0		1,050.5		43.5		19.0		2,203.0		319,499.3		40,814.5		2,203.0





BCao_XU03

		CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

		CÔNG TRƯỜNG KHAI THÁC MỎ



		BÁO CÁO THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG XÚC THEO THIẾT BỊ - KHU VỰC

				Từ ngày:		1

Administrator PC: Administrator PC:
Nhập ngày
						Đến ngày:		5				Tháng     				 năm 2015



		TT		Mã thiết bị		Tên thiết bị		Nhóm thiết bị		Chủng loại		Vỉa 14.5																																																																														Vỉa 14.4																																																																												Vỉa 14.5																																																																														Tổng cộng

												Than														Đất sản xuất 														Đất  XDCB														Tổng đất đá														Tổng chi phí nhiên liệu thực tế, lít		Tổng chi phí nhiên liệu theo định mức, lít		Nhiên liệu tiêu hao cho công việc khác																		Than														Đất sản xuất 														Đất XDCB												Tổng đất												Nhiên liệu tiêu hao cho công việc khác																								Than														Đất sản xuất 														Đất XDCB														Tổng đất												Nhiên liệu tiêu hao cho công việc khác																								Than														Đất sản xuất 														Đất XDCB														Tổng đất														Tổng chi phí nhiên liệu thực tế, lít		Tổng chi phí nhiên liệu theo định mức, lít		Nhiên liệu tiêu hao cho công việc khác

												Giờ SP		Số chuyến xúc		Sản lượng xúc, Tấn		Định mức nhiên liệu, lít		Tiêu hao TT nhiên liệu, lít

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		Chênh lệch nhiên liệu, lít		Chi phí nhân công, đ		Giờ SP		Số chuyến xúc		Sản lượng xúc, M3		Định mức nhiên liệu, lít		Tiêu hao TT nhiên liệu, lít

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		Chênh lệch nhiên liệu, lít		Chi phí nhân công, đ		Giờ SP		Số chuyến xúc		Sản lượng xúc, M3		Định mức nhiên liệu, lít		Tiêu hao TT nhiên liệu, lít

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		Chênh lệch nhiên liệu, lít		Chi phí nhân công, đ		Giờ SP		Số chuyến xúc		Sản lượng xúc, M3		Định mức nhiên liệu, lít		Tiêu hao TT nhiên liệu, lít

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		Chênh lệch nhiên liệu, lít		Chi phí nhân công, đ						Giờ DC		Giờ khác		Giờ NM_BD		Tiêu hao  định mức_DC, lít		Tiêu hao  định mức_khác, lít		Tiêu hao  định mức_NM, lít		Tiêu hao TT di chuyển		Tiêu hao TT khác		Tiêu hao TT_NM_BD		Giờ SP		Số chuyến xúc		Sản lượng than xúc, Tấn		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Chi phí nhân công, nghđ		Giờ SP		Số chuyến xúc		Sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Chi phí nhân công, nghđ		Số chuyến xúc		Sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Chi phí nhân công, nghđ		Giờ SP		Số chuyến xúc		Sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Giờ DC		Giờ khác		Giờ NM_BD		Tiêu hao  định mức_DC, lít		Tiêu hao  định mức_khác, lít		Tiêu hao  định mức_NM, lít		Tiêu hao TT di chuyển		Tiêu hao TT khác		Tiêu hao TT_NM_BD		Chênh lệch NL DC		Chênh lệch NL khác		Chênh lệch NL_NM_BD		Giờ SP		Số chuyến xúc than		Sản lượng than xúc, Tấn		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Chi phí nhân công, nghđ		Giờ SP		Số chuyến xúc đất đá		Sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Chi phí nhân công, nghđ		Giờ SP		Số chuyến xúc đất đá		Sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Chi phí nhân công, nghđ		Giờ SP		Số chuyến xúc đất đá		Sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Giờ DC		Giờ khác		Giờ NM_BD		Tiêu hao  định mức_DC, lít		Tiêu hao  định mức_khác, lít		Tiêu hao  định mức_NM, lít		Tiêu hao TT di chuyển		Tiêu hao TT khác		Tiêu hao TT_NM_BD		Chênh lệch NL DC		Chênh lệch NL khác		Chênh lệch NL_NM_BD		Giờ SP		Tổng số chuyến than xúc		Tổng sản lượng than xúc, Tấn		Định mức nhiên liệu, lít		Tiêu hao TT nhiên liệu, lít

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		Chênh lệch nhiên liệu, lít		Chi phí nhân công, đ		Giờ SP		Tổng số chuyến đất đá xúc		Tổng sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu, lít		Tiêu hao TT nhiên liệu, lít

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		Chênh lệch nhiên liệu, lít		Chi phí nhân công, đ		Giờ SP		Tổng số chuyến đất đá xúc		Tổng sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu, lít		Tiêu hao TT nhiên liệu, lít

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		

Administrator PC: Administrator PC:
Nhập ngày
																																																								

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
																																																																																																																																																																																																																																								

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
																																																																																																																																																																																																																																										Chênh lệch nhiên liệu, lít		Chi phí nhân công, đ		Giờ SP		Tổng số chuyến đất đá xúc		Tổng sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Chi phí nhân công, đ.						Giờ DC		Giờ phụ trợ khác		Giờ NM_BD		Tiêu hao  định mức_DC, lít		Tiêu hao  định mức_khác, lít		Tiêu hao  định mức_NM, lít		Tiêu hao TT di chuyển		Tiêu hao TT khác		Tiêu hao TT_NM_BD

		1		X057		ĐBX057						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		57.0		888		17,633.1		4,937.3		5,211.9		(274.6)		2,195,321		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		57.0		888.0		17,633.1		4,937.3		- 0		(274.6)		2,195,321		5,670.0		5,371.3		- 0		- 0		7.0		- 0		- 0		434.0		8,920.0		- 0		- 0

		2		X071		ĐBX071						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		77.5		1,174		22,747.6		6,369.3		7,657.3		(1,288.0)		2,832,074		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		77.5		1,174.0		22,747.6		6,369.3		7,657.3		(1,288.0)		2,832,074		7,935.0		6,600.3		0.5		- 0		3.0		45.0		- 0		186.0		11,135.0		- 0		- 0

		3		X073		ĐBX073						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		66.0		870		18,026.2		5,047.3		5,817.2		(769.9)		2,244,263		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		66.0		870		18,026.2		5,047.3		5,817.2		(769.9)		2,244,263		6,080.0		5,275.3		1.5		8.0		1.5		135.0		- 0		93.0		11,130.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		66.0		870		18,026.2		5,047.3		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2,244.3		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		66.0		870		18,026.2		5,047.3		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1.5		8.0		1.5		1.5		- 0		93.0		11,130.0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		66.0		870		18,026.2		5,047.3		5,817.2		(769.9)		2,244,263		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		66.0		870.0		18,026.2		5,047.3		5,817.2		(769.9)		2,244,263		6,080.0		5,275.3		1.5		8.0		1.5		135.0		- 0		93.0		11,130.0		- 0		- 0

		4		X080		ĐBX080						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		89.0		1,248		26,681.4		7,470.8		8,639.1		(1,168.3)		3,321,832		89.0		1,248		26,681.4		7,470.8		8,639.1		(1,168.3)		3,321,832		8,890.0		7,687.8		- 0		2.5		3.5		- 0		- 0		217.0		14,350.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		89.0		1,248		26,681.4		7,470.8		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		3,321.8		89.0		1,248		26,681.4		7,470.8		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		2.5		3.5		- 0		- 0		217.0		14,350.0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		89.0		1,248		26,681.4		7,470.8		8,639.1		(1,168.3)		3,321,832		89.0		1,248.0		26,681.4		7,470.8		8,639.1		(1,168.3)		3,321,832		8,890.0		7,687.8		- 0		2.5		3.5		- 0		- 0		217.0		14,350.0		- 0		- 0

		5		X090		ĐBX090						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		65.0		1,215		23,982.8		5,755.9		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2,777.2		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		2,842.2		1,215.0		23,982.8		5,755.9		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		0.5		- 0		0.5		0.5		- 0		30.0		8,710.0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		95.5		1,773		34,512.4		8,283.0		8,584.6		(301.6)		3,996,538		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		95.5		1,773.0		34,512.4		8,283.0		8,584.6		(301.6)		3,996,538		8,880.0		8,568.0		2.5		1.0		1.0		225.0		- 0		60.0		13,140.0		- 0		- 0

		6		X091		ĐBX091						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		68.5		1,027		20,221.4		5,965.3		8,130.6		(2,165.3)		2,434,654		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		68.5		1,027		20,221.4		5,965.3		8,130.6		(2,165.3)		2,434,654		8,410.0		6,170.3		1.0		14.0		1.5		100.0		- 0		105.0		13,540.0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		68.5		1,027		20,221.4		5,965.3		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2,434.7		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		68.5		1,027		20,221.4		5,965.3		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1.0		14.0		1.5		1.0		- 0		105.0		13,540.0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		68.5		1,027		20,221.4		5,965.3		8,130.6		(2,165.3)		2,434,654		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		68.5		1,027.0		20,221.4		5,965.3		8,130.6		(2,165.3)		2,434,654		8,410.0		6,170.3		1.0		14.0		1.5		100.0		- 0		105.0		13,540.0		- 0		- 0

		7		X094		ĐBX094						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		175.0		5,090.2		916.2		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		697.4		92.0		1,440		28,179.3		6,763.0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		3,263.2		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		3,355.2		1,440.0		28,179.3		6,763.0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		1.5		0.5		2.0		1.5		- 0		120.0		12,570.0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		175		5,090.2		916.2		1,048.5		(132.3)		697,357		92.0		1,440		28,179.3		6,763.0		7,739.6		(976.6)		3,263,164		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		92.0		1,440.0		28,179.3		6,763.0		7,739.6		(976.6)		3,960,522		9,080.0		7,934.3		1.5		0.5		2.0		135.0		- 0		120.0		12,570.0		- 0		- 0

				TỔNG CỘNG								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		134.5		1,897		38,247.6		11,012.6		13,947.8		(2,935.2)		4,678,917		89.0		1,248.0		26,681.4		7,470.8		8,639.1		(1,168.3)		3,321,832		223.5		3,145		64,929.0		18,483.4		22,586.9		(4,103.4)		8,000,749		23,380.0		19,133.4		2.5		24.5		6.5		235.0		- 0		415.0		39,020.0		- 0		- 0		- 0		175.0		5,090.2		916.2		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		697.4														6,040.4												- 0		6,197.4		2,655		52,162.1		12,518.9		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2.0		0.5		2.5		2.0		- 0		150.0		21,280.0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		- 0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		134.5		1,897		38,247.6		11,012.6		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		4,678.9		89.0		1,248		26,681.4		7,470.8		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		3,321.8		223.5		3,145		64,929.0		18,483.4		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		2.5		24.5		6.5		2.5		- 0		415.0		39,020.0		- 0		- 0		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		- 0		175.0		5,090.2		916.2		1,048.5		(132.3)		697,357		456.5		7,172.0		141,320.0		37,365.3		43,141.2		(5,776.0)		16,966,014		89.0		1,248.0		26,681.4		7,470.8		8,639.1		(1,168.3)		3,321,832		545.5		8,420		168,001.4		44,836.0		46,568.4		(6,944.2)		20,985,203		54,945.0		47,607.3		7.0		26.0		19.5		640.0		- 0		1,215.0		84,785.0		- 0		- 0

																																																																				23370
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NS_ thiết bị xúc

		CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

		CÔNG TRƯỜNG KHAI THÁC LỘ THIÊN



		BÁO CÁO NĂNG SUÁT THIẾT BỊ MÁY XÚC

				SỐ MÁY:		ĐBX057





		Ngày		Giờ hoạt động						Giờ ngừng				Sản lượng thực hiện								Tiêu hao nhiên liệu theo định mức, lít								Tiêu hao nhiên liệu thực tế, lít								Chênh lệch Tiêu hao nhiên liệu, lít								Chi phí nhân công, đ

TrongTuyen: TrongTuyen:
Ngọc mới bổ sung

				Giờ ra sản phẩm

TrongTuyen: TrongTuyen:
Thời gian sản phẩm		Giờ không ra sản phẩm		Tổng cộng		Giao ca		Nguyên nhân khác

TrongTuyen: TrongTuyen:
=24-cột D-cột E
		Than, Tấn		 Đất sản xuất, m3 (QĐ)		Đất XDCB, m3, (QĐ)		Tổng đất, m3 (QĐ)		Tổng tiêu hao		Than		 Đất sản xuất (QĐ)		Đất XDCB, (QĐ)		Tổng tiêu hao		Than

TrongTuyen: TrongTuyen:
=tỷ lệ phân bổ * tổng tiêu hao
Tỷ lệ phân bổ = tiêu hao theo định mức của Than/Tổng tiêu hao theo định mức		 Đất sản xuất (QĐ)

TrongTuyen: TrongTuyen:
=tỷ lệ phân bổ * tổng tiêu hao
Tỷ lệ phân bổ = tiêu hao theo định mức của đất sx/Tổng tiêu hao theo định mức		

TrongTuyen: TrongTuyen:
Thời gian sản phẩm																																Đất XDCB, (QĐ)

TrongTuyen: TrongTuyen:
=tỷ lệ phân bổ * tổng tiêu hao
Tỷ lệ phân bổ = tiêu hao theo định mức của đất xdcb/Tổng tiêu hao theo định mức										

TrongTuyen: TrongTuyen:
Ngọc mới bổ sung		

TrongTuyen: TrongTuyen:
=24-cột D-cột E
																										Tổng tiêu hao		Than		 Đất sản xuất (QĐ)		Đất XDCB, (QĐ)		Than		 Đất sản xuất (QĐ)		Đất XDCB, (QĐ)

		1		10.0		6.0		16.0		3.0		5.0

		2		9.0		1.0		10.0		4.0		10.0

		3		15.0		-0		15.0		2.0		7.0

		4		17.0		-0		17.0		3.0		4.0

		5		15.0		1.0		16.0		2.0		6.0

		6		11.0		0.5		11.5		1.0		11.5

		7		20.0		-0		20.0		2.0		2.0

		8		16.0		1.0		17.0		3.0		4.0

		9		19.0		0.5		19.5		4.0		0.5

		10		17.0		-0		17.0		2.0		5.0

		11		12.0		-0		12.0		3.0		9.0

		12		9.0		-0		9.0		4.0		11.0

		13		8.0		-0		8.0		1.0		15.0

		14		11.0		2.0		13.0		2.0		9.0

		15		12.0		-0		12.0		3.0		9.0

		16		10.0		-0		10.0		4.0		10.0

		17		9.0		0.5		9.5		2.0		12.5

		18		20.0		-0		20.0		3.0		1.0

		19		14.0		1.0		15.0		4.0		5.0

		20		9.0		0.5		9.5		3.0		11.5

		21		15.0		-0		15.0		3.0		6.0

		22		12.0		-0		12.0		2.0		10.0

		23		16.0		-0		16.0		4.0		4.0

		24		15.0		-0		15.0		1.0		8.0

		25		7.0		8.0		15.0		4.0		5.0

		26		20.0		-0		20.0		4.0		-0

		27		16.0		2.0		18.0		3.0		3.0

		28		17.0		-0		17.0		3.0		4.0

		29		12.0		-0		12.0		4.0		8.0

		30		10.0		1.0		11.0		2.0		11.0

		31		9.0		1.0		10.0		1.0		13.0

		Tổng		412.0		26.0		438.0		86.0		220.0







Baocao_PKH_Ngày

				CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN										 

				CÔNG TRƯỜNG KHAI THÁC MỎ

				THÔNG TIN BÁO CÁO NHANH HÀNG NGÀY CỦA CÔNG TÁC XÚC

						Từ ngày				đến ngày				Tháng				Năm



		Mã thiết bị		Thiết bị		Vị trí thi công		Tầng		Số giờ máy hoạt động thực tế		Thời gian xúc than than		Thời gian xúc đất đá		Số giờ nổ máy S/C - BD		Giờ di chuyển		Giờ hoạt động khác		Số chuyến đất SX theo dung tích xe								Sản lượng đất SX (m3)		Số chuyến đất XDCB theo dung tích xe								Sản lượng đất XDCB (m3)		Tổng số chuyến đất theo dung tích xe								Sản lượng đất đá (m3)		số chuyến than		Sản lượng  than(m3)														Sản lượng than (tấn)		Tiêu  hao nhiên liệu định mức, lít								Tiêu  hao nhiên liệu thực tế, lít								Chi phí nhân công, ngh.đ

TrongTuyen: TrongTuyen:
Ngọc mới thêm vào

																						19.5		23		30		31				19.5		23		30		31				19.5		23		30		31						NK1		NK2		NK3		NK4		NK5		NK6		NK7				Tổng số		Đất sản xuất 		Đất XDCB		Than		Tổng số		Đất sản xuất 		Đất XDCB		Than		Đất sản xuất 		Đất XDCB		Than





Báo cáo_ XÚC 01

		BÁO CÁO THỐNG KÊ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG , SẢN LƯỢNG VÀ CHI PHÍ NHÂN CÔNG CỦA CÔNG TÁC XÚC



		TT		Mã thiết bị		Tên thiết bị		Nhóm thiết bị		Chủng loại		Kíp		1														2														3														4														5														6														7														8														9														10														11														12														13														14														15														16														17														18														19														20														21														22														23														24														25														26														27														28														29														30														31														Lũy kế

														HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Chí phí nhân công, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Chí phí nhân công, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Chí phí nhân công, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Chí phí nhân công, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ		HĐ		SP		SC-BD		DC		#		Tấn than		M3 đất (QĐ)		Lương sp, nghđ

		1		X057		ĐBX057		1

								2

								3

								4

								Ʃ

		2		X071		ĐBX071		1

								2

								3

								4

								Ʃ

		3		X073		ĐBX073		1

								2

								3

								4

								Ʃ

		4		X080		ĐBX080		1

								2

								3

								4

								Ʃ

		5		X090		ĐBX090		1

								2

								3

								4

								Ʃ

		6		X091		ĐBX091		1

								2

								3

								4

								Ʃ

		7		X094		ĐBX094		1

								2

								3

								4

								Ʃ





Báo cáo_XÚC 03

		BÁO CÁO THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG XÚC THEO THIẾT BỊ - KHU VỰC

				Từ ngày:								Đến ngày:						Tháng     				 năm 



		TT		Mã thiết bị		Tên thiết bị		Nhóm thiết bị		Chủng loại		Vỉa 14.5																																																																														Vỉa 14.4																																																																												Vỉa 14.5																																																																														Tổng cộng

												Than														Đất sản xuất 														Đất  XDCB														Tổng đất đá														Tổng chi phí nhiên liệu thực tế, lít		Tổng chi phí nhiên liệu theo định mức, lít		Nhiên liệu tiêu hao cho công việc khác																		Than														Đất sản xuất 														Đất XDCB												Tổng đất												Nhiên liệu tiêu hao cho công việc khác																								Than														Đất sản xuất 														Đất XDCB														Tổng đất												Nhiên liệu tiêu hao cho công việc khác																								Than														Đất sản xuất 														Đất XDCB														Tổng đất														Tổng chi phí nhiên liệu thực tế, lít		Tổng chi phí nhiên liệu theo định mức, lít		Nhiên liệu tiêu hao cho công việc khác

												Giờ SP		Số chuyến xúc		Sản lượng xúc, Tấn		Định mức nhiên liệu, lít		Tiêu hao TT nhiên liệu, lít

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		Chênh lệch nhiên liệu, lít		Chi phí nhân công, đ		Giờ SP		Số chuyến xúc		Sản lượng xúc, M3		Định mức nhiên liệu, lít		Tiêu hao TT nhiên liệu, lít

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		Chênh lệch nhiên liệu, lít		Chi phí nhân công, đ		Giờ SP		Số chuyến xúc		Sản lượng xúc, M3		Định mức nhiên liệu, lít		Tiêu hao TT nhiên liệu, lít

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		Chênh lệch nhiên liệu, lít		Chi phí nhân công, đ		Giờ SP		Số chuyến xúc		Sản lượng xúc, M3		Định mức nhiên liệu, lít		Tiêu hao TT nhiên liệu, lít

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		Chênh lệch nhiên liệu, lít		Chi phí nhân công, đ						Giờ DC		Giờ khác		Giờ NM_BD		Tiêu hao  định mức_DC, lít		Tiêu hao  định mức_khác, lít		Tiêu hao  định mức_NM, lít		Tiêu hao TT di chuyển		Tiêu hao TT khác		Tiêu hao TT_NM_BD		Giờ SP		Số chuyến xúc		Sản lượng than xúc, Tấn		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Chi phí nhân công, nghđ		Giờ SP		Số chuyến xúc		Sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Chi phí nhân công, nghđ		Số chuyến xúc		Sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Chi phí nhân công, nghđ		Giờ SP		Số chuyến xúc		Sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Giờ DC		Giờ khác		Giờ NM_BD		Tiêu hao  định mức_DC, lít		Tiêu hao  định mức_khác, lít		Tiêu hao  định mức_NM, lít		Tiêu hao TT di chuyển		Tiêu hao TT khác		Tiêu hao TT_NM_BD		Chênh lệch NL DC		Chênh lệch NL khác		Chênh lệch NL_NM_BD		Giờ SP		Số chuyến xúc than		Sản lượng than xúc, Tấn		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Chi phí nhân công, nghđ		Giờ SP		Số chuyến xúc đất đá		Sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Chi phí nhân công, nghđ		Giờ SP		Số chuyến xúc đất đá		Sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Chi phí nhân công, nghđ		Giờ SP		Số chuyến xúc đất đá		Sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu		Tiêu hao TT nhiên liệu		Chênh lệch nhiên liệu		Giờ DC		Giờ khác		Giờ NM_BD		Tiêu hao  định mức_DC, lít		Tiêu hao  định mức_khác, lít		Tiêu hao  định mức_NM, lít		Tiêu hao TT di chuyển		Tiêu hao TT khác		Tiêu hao TT_NM_BD		Chênh lệch NL DC		Chênh lệch NL khác		Chênh lệch NL_NM_BD		Giờ SP		Tổng số chuyến than xúc		Tổng sản lượng than xúc, Tấn		Định mức nhiên liệu, lít		Tiêu hao TT nhiên liệu, lít

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		Chênh lệch nhiên liệu, lít		Chi phí nhân công, đ		Giờ SP		Tổng số chuyến đất đá xúc		Tổng sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu, lít		Tiêu hao TT nhiên liệu, lít

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		Chênh lệch nhiên liệu, lít		Chi phí nhân công, đ		Giờ SP		Tổng số chuyến đất đá xúc		Tổng sản lượng đất đá xúc, M3		Định mức nhiên liệu, lít		Tiêu hao TT nhiên liệu, lít

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		

Administrator PC: Administrator PC:
Nhập ngày
																																																								

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
																																																																																																																																																																																																																																								

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
		

TrongTuyen: TrongTuyen:
Được phân bổ theo tỷ lệ
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Ma VT

		BẢNG MÃ VẬT TƯ

		Mã VT		Tên VT		ĐVT

		01ĐN001		ống nhựa		M

		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg

		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái

		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì

		02pk00180		Vì chống SV5 AKMS 17		vì

		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì

		02GL00906		Gông + láp vai bò		bộ

		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ

		02GL00903		Gông thường		Bộ

		02GL00416		Gông C thường		Bộ

		02GL00201		Gông C M16		Bộ

		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3

		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ

		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái

		02TH01509		Thanh giằng b/c 0.5 thu hồi		thanh

		02TG00311		Thanh Giằng L=950*16*60		thanh

		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm

		02TC00004		Tấm chèn BT l=0,7m - Loại 5 đai		Tấm

		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái

		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái

		02VL00002		Cống  giếng phụ		cái

		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái

		02VT00662		Văng thép AKMS 17 L=0,5m		Thanh

		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh

		02KL00001		Ray P24		m

		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái

		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái

		01BL00607		Bu lông M12*40		bộ

		01BL00832		Bu lông M18*80		Bộ

		01BL00816		Bu lông M16*200		Bộ

		02PK00029		Bu lông M18*70		Bộ

		01BL00703		Bu lông M14*60		Bộ

		01BL00805		Bu lông M16*60		bộ

		02KL01121		Thép góc L63*63*5		Kg

		01KL00020		Đinh 10cm		kg

		02vt01105		Vẹt sắt AKMS 27 L=1,4m cỡ đường 900 ly		thanh

		02VT01104		Vẹt sắt AKMS 22, L=1,4m		thanh

		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái

		01CC02678		Dây thừng phi 30		m

		02VT02008		Đinh đỉa phi 8		cái

		02VT00206		Thang ống kẽm phi 42 L=4m		cái

		02GV00600		Gỗ ván cốt pha ( Vtư luân chuyển)		m3

				Vật Tư Thu Hồi

		02TH01900		Lắc lắp P24 Thu hồi		Thanh

				Cột SV5		cái

				vẹt ghi thu hồi		cái

				Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		cái

				Tấm chèn BT L=0,9m(v? hỏng)		tấm

				ống gió phi 900 (rách hỏng)		m

				Gông láp vai bò sắt 17		cái

				Thanh giằng b/c 0.5 thu hồi		thanh

				Vật tư thường xuyên

		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái

		02CK00004		Choòng khoan đá L = 1,5m TQ		cái

		02CK00005		Choòng khoan đá L = 2m TQ		cái

		02CK00002		Choòng khoan than L = 2,0m TQ		cái

		02CK00009		Choòng khoan thăm dò đầu nối máy khoan		cái

		02CK00010		Choòng khoan thăm dò choòng nối dài		cái

		02MK00008		Mũi khoan đá phi 42 9 ly		cái

		02MK00010		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (6 Trấu )		cái

		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái

		01CC02564		Mũi khoan than LX		cái

		02MK00004		Mũi khoan than		cái

		01CC02723		ống gió vải bạt phi 900		m

		01cc02722		ống gió vải bạt phi 700		m

		01cc03101		Mũi căn G10 TQ		Cái

		01CC02109		Cào đá 5 răng		cái

				m?t đào lò xuyên vỉa

				m?t đào lò thượng

		01CC02672		Dây ni lông phi 6-8		kg

		02VL00507		Cát đen		m3

		01CC02919		Túi ni lông bua mìn		kg

		01CC02111		Cuốc Chim		Cái

		01CC02901		Hộp Đựng kíp		CáI

		01CC02921		Ba lô đựng thuốc mìn		cái

		01CC02113		Xẻng Trung quốc loại 1		cái

				Vật tư cơ điện

				Vật tư  trong Đ?nh mức

				Vật tư khác

		01KL00001		Dây thép buộc  2mm		kg

		01CC01070		Pa gôm (Đức) ( 10-36 )		hộp

		01DD02009		Máy nổ mìn FD - 200 (TQ)		cái

		01CC00120		Đá cắt phi 100		viên

		01DD02150		Pin đèn con thỏ		đôi

		01CC02186		Mặt Nạ  hàn		Cái

		01DD01701		Giấy ráp		tờ

		01CC02117		Kìm  điện TQ-1000A		Cái

		01CC02118		Kìm hàn HQ		Cái

		01DD00659		Bút thử điện		cái

		01DD00310		Đồng hồ vạn năng ( đo điện áp )		cái

		01CC03163		Pa lăng xích 5 tấn		cái

		01CC03162		Pa lăng xích 3 tấn

		01CC03041		Kích zen 10 tấn		cái

		01VL00002		Băng cách điện		cuộn

		01VL00005		Băng thuỷ tinh		cuộn

		01CC00101		Đá mài phi 100		viên

		01CC03072		Lưõi cưa sắt tiệp		cái

		01CC02105		Rường cưa sắt		cái

		01CC02128		Đục bê tông		Cái

		01CC02106		Rũa tam giác - VN		cái

				Phụ tùng máy cào

		01MC00100		Phanh tang máy cào		cái

		01MX00010		Phê ra đô  b=100, d=10mm		m

		01DD01902		Khoá  cáp thép phi 12,5		cái

		01DD01903		Khoá  cáp thép phi 15,5		cái

		01DD01904		Khoá  cáp thép phi 18,5 loại 2 khoá		cái

		02KL00905		Cáp thép phi 18,5		m

		01MC00050		Lưỡi gầu máy cào PY 60		bộ

		01MC00052		Lưỡi gầu máy cào PY - 35		bộ

		01MX00040		Đinh tán phanh phi 6*30		kg

		01BL01304		Bu lông M27*110		bộ

		01mc00177		Pu ly máy cào P60B		bộ

		01MC00011		Móc + bu ly máy cào PY 60		Cái

		01MC00020		Rãnh bu ly máy cào PY60		Cái

		01VB00607		Vòng bi 6308 Z( 308)		Vòng

		01CC03172		Quả đào cáp th?p phi 18,5		cái

		01CC03170		Quả đào cáp th?p phi 12,5		cái

				Tời JD 11,4

		02KL00903		Cáp thép phi 13,5 (cáp 15,5+ cáp 12,5)/ 2		m

		01MC00101		Phanh tang tời		bộ

		01VB00503		Vòng bi 6206 ( 206)		Vòng

				Phụ tùng búa khoan +n?n kh?

		01TB00103		Búa khoan khoan YT28 (TQ)		cái

		01BK00109		Chân ben búa khoan khoan YT28		Cái

		01BK00112		ống bao ty kim nước YT28		Cái

		01BK00121		Ty nước búa khoan YT 28		Cái

		01BK00104		Bạc đồng búa khoan YT28 b?		Cái

		01BK00103		Bạc đồng búa Khoan  YT 28 to		cái

		01BK00117		Phớt chân ben búa khoan YT28		bộ

		01BK00150		Giắc co nối búa khoan YT 28		cái

		01BK00127		Củ ty nước Khoan YT 28		cái

		01BK00108		Cơ cấu khoá choòng khoan YT 28		cái

		01BK00113		Gioăng phớt búa khoan YT28		bộ

		01BK00115		Lò so + cá cóc búa khoan YT28		Bộ

		01BK00120		Trục rô líp búa khoan YT 28		Cái

		01BK00106		Bạc kẹp choòng BK YT28		Cái

		01BK00118		Pit ton búa khoan YT28		Cái

		01BK00114		Hộp van búa YT28		cái

		01BK00107		Bầu dầu búa khoan YT28		Cái

		01BK00102		Bô giảm thanh búa khoan khoan  YT28		cái

		01BK00122		Vành rô líp búa khoan YT28 TQ		bộ

		01NL00102		Dầu APP - 40HD		lít

		01NL00201		Dầu Diezen		lít

		01CC02711		ống cao su áp lực phi 50		m

		01CC02710		ống cao su phi 25 (KOZEA)		m

		01CC02719		ống ty ô phi 12		m

		01CC02402		Búa căn đá G10 (TQ)		cái

				Phụ tùng máy Bơm nước

				Bơm KTZ 35.5

		01PH00403		Phớt 40*52		Cái

		01PH01204		Phớt bơm KTZ 35.5		Cái

		01CC02713		ống cao su phi 80		m

		01CC01109		Cánh  bơm nước KTZ ( INOX)		cái

		01NL00113		Dầu biến áp		lít

		01CC02168		Keo EPOXY 2 lớp		lọ

				Máy xúc đá

		01MX00051		Xích di chuyển 50,8 ( 56 mắt/ Sợi)		sợi

		01MX00050		Xích di chuyển 50,8  (44 mắt/ Sợi)		sợi

		01MX00053		Xích di chuyển 68 mắt/ Sợi		sợi

		01MX00054		Xích năng hạ gầu MX (50 mắt/sợi )		sợi

		01MX00071		Lò xo giảm chấn đầu đấm phi 95*320		cái

		01MX00070		Lò xo giảm chấn máy xúc  phi 80*150		cái

		01MX00073		Lò xo giảm chấn gầu phi 100*208		cái

		01MX00072		Lò xo càng gầu máy xúc đá phi 105*410		cái

		01MX00030		Càng cua   loại to		cái

		01MX00031		Càng cua  loại nhỏ		cái

		01MX00224		Chốt xích máy xúc đá B50.8		cái

		01DD00612		Bóng điện tàu điện máy xúc 40W		cái

		01MX00006		Bản lề Băng tải B650		cái

				Đinh tán bản lề băng tải		Cái

		01MX00001		Phanh tang  Máy xúc 1IIIIH5		cái

		01BL01800		Bu lông chữ U phi 18		cái

		01MX00007		Băng tải máy xúc B650*16 ly (7 lớp bố )		cái

		01VB00105		Vòng bi 22316(3616)		Vòng

				Dầu mỡ

		01NL00120		Dầu CN 140		lít

		01NL00304		Mỡ APP - LiTol 2		kg

		01NL00106		Dầu energol RC-R68		litt

				Vật tư Ngoài Đ?nh mức

		01CC03508		Van một chiều F40		cái

		01BZ00114		Bánh răng Z17 tời JD11.4		cái

		01VL00001		Bìa amiăng 1,5 m		m2

		01DD00620		Bóng điện compắc 50W - 220V		cái

		01DD00635		Bóng điện 220v-200W (VN)		Cái

		01TH01000		Quạt trần đã qua sử dụng		cái

		01VB00604		Vòng bi 6307		Vòng

		01QH00001		Que hàn việt đức phi 4		kg

		01PH01302		Gioăng cao su cổ cáp F85*38		cái

		01BH00004		Găng tay cao su		đôi

		01NK00359		Đồng  hồ áp suất 0-16 Pa		cái

		01NK00002		Bầu lọc dầu máy VFY 9/7 n?n kh?		cái

		01NK00006		Bầu lọc gió  máy VFY 9/7 n?n kh?		cái

		02TH00302		Cáp điện MYP 3*4+1*2,5 Đã qua sử dụng		m

		01NK00501		ống ty ô đồng phi 6		m

		01NK00276		Van điều chỉnh máy NK 9/7		cái

		01NK00240		Xéc măng cấp 1 máy n?n kh? VFY 9/7		cái

		01NK00241		Xéc măng cấp 2 máy n?n kh? VFY 9/7		cái

		01CD00102		Dây cua doa B34		Sợi

		01TB00504		Khởi động t?  QJZ - 315		cái

		01DD01508		Cuộn K KĐT QBZ		cuộn

		01DD00652		Biến áp đi?u khiển KĐT QC83-120		cái

		01DD01818		Hộp nối cáp  127V -3 ngả		hộp

		02TH00216		Cáp 3*70+1*10 Thu Hồi		m

		02TH00301		Cáp 3x95+1x10 thu hồi		m

				Khóa xích máy xúc		cái

				Hộp phớt nhẫn		cái

		01VB00611		vòng bi 6310		Vòng

		01CC03502		Van đồng  DY 27		cái

		01DD01825		Hộp nối cáp phòng 3 ngả M70 phòng nổ		cái

		01DD01836		Hộp nút bấm liền chuông		bộ

		01VB00017		Vòng bi Nu 218		Vòng

		01VB00608		Vòng bi 6309 Z		Vòng

		02§N00004		Đầu nối thẳng phi 50		cái

		02TH01903		ống HDPE phi 50 thu hồi		cái

		01CC03503		Van đồng phi 34		cái

		01CC03501		Van đồng phi 21		cái

		01NK00340		Lò xo lá van  máy VFY 9/7		cái

		01NK00311		Lá van hút  cấp 2 máy nén khí VFY 9/7		cái

		01NK00310		Lá van hút  cấp 1 máy nén khí VFY 9/7		cái

		01DD00462		Đèn lốp phòng nổ 127v		bộ

		01DD00656		Biến áp đo lường 660/380v		cái

		01VB00613		Vòng bi 6312		Vòng

		01VB00602		Vòng bi 6305		Vòng

				Văn phòng phẩm

		01VP00158		Sổ lệnh nổ mìn		Q

		01VP00185		Báo cáo sau ca		Q

		01VP00186		Phi?u báo cáo vật tư sử dụng trong ca		Q

		01VP00140		Phi?u lĩnh vật liệu nổ  CN		Tờ

		01VP00183		Phi?u tạm nhập   vật tư  tại phân xưởng		Q

		01VP00141		Phi?u trả  vật liệu nổ CN		Tờ

		01VP00182		Phi?u xuất  vật tư  tại phân xưởng		Q

		01VP00117		Sổ bàn giao ca nhà đ?n		quyển

		01VP00155		Sổ ghi BB KT ATBHLĐ		Q

		01VP00156		Sổ ghi BB KT ATVSLĐ		Q

		01VP00145		Sổ lệnh SX dùng cho PQĐ trực ca		Q

		01BH00001		Găng tay vải ( 2 lớp )		đôi

		01BH00301		Ghệt vải xanh		đôi

		01BH00302		Giầy  ba ta Thượng Đình		đôi

		01BH00305		Khăn mặt bông		Cái

		01BH00306		Khẩu trang		Cái

		01BH00307		Mũ cứng		Cái

		01BH00308		Mũ lò MAT-II		Cái

		01BH00309		Nón lá		Cái

		01BH00310		ủng cao su		đôi

		01BH00101		Quần áo BHLĐ		bộ

		01VP00191		Sổ huấn luyện biện pháp		quyển

		01VP00118		Sổ theo dõi đ?n ắc quy		quyển

		01BH00304		Xà phòng thơm		Bánh

		01ĐN00100		ống nhựa phi 5		m

		01ĐN00101		ống nhựa mềm phi 8		m

		01ĐN00102		ống nhựa mềm phi 21		m

		01ĐN00103		ống nhựa mềm phi 27		m

		01ĐN00104		ống nước xắc rắn phi 21		m

		01ĐN00105		ống nước xắc rắn phi 27		m

		01ĐN00106		ống nước xác rắn phi 34		m

		01ĐN00107		ống nước xác rắn phi 42		m

		01ĐN00108		ống nhựa PVC phi 21		m

		01ĐN00109		ống nhựa PVC phi 25		m

		01ĐN00110		ống nhựa PVC phi 27		m

		01ĐN00111		ống nhựa PVC phi 34		m

		01ĐN00112		ống nhựa PVC phi 42		m

		01ĐN00113		ống nhựa PVC phi 48		m

		01ĐN00114		ống nhựa PVC phi 60		m

		01ĐN00115		ống nhựa PVC phi 70		m

		01ĐN00116		ống nhựa PVC phi 76		m

		01ĐN00117		ống nhựa PVC phi 90		m

		01ĐN00118		ống nhựa PVC phi 110		m

		01ĐN00119		ống nhựa PVC phi 315		m

		01ĐN00120		ống nhựa HDPE DN 25		m

		01ĐN00121		ống nhựa HDPE DN 27		m

		01ĐN00122		ống nhựa HDPE DN 42		m

		01ĐN00128		ống nhựa chịu nhiệt phi 34		m

		01ĐN00129		ống nhựa chịu nhiệt phi 32		m

		01ĐN00130		ống chịu nhiệt phi 25		m

		01ĐN00131		ống chịu nhiệt phi 50		m

		01ĐN00140		ống nhựa PVC phi 200		m

		01ĐN00196		Cút chống hút inox phi 42		cái

		01ĐN00197		Cút ren đồng phi 32		cái

		01ĐN00198		Cút  ren đồng phi 25		cái

		01ĐN00199		Cút chịu nhiệt phi 32		cái

		01ĐN00200		Cút nhựa phi 21		cái

		01ĐN00201		Cút nhựa phi 27		cái

		01ĐN00202		Cút nhựa phi 34		cái

		01ĐN00203		Cút nhựa phi 42		cái

		01ĐN00204		Cút nhựa phi 48		cái

		01ĐN00205		Cút nhựa phi 60		cái

		01ĐN00206		Cút nhựa phi 76		Cái

		01ĐN00207		Cút nhựa phi 90		cái

		01ĐN00208		Cút nhựa phi 315		cái

		01ĐN00209		Cút kẽm phi  21		cái

		01ĐN00210		Cút kẽm phi  27		cái

		01ĐN00211		Cút kẽm phi  34		cái

		01ĐN00212		Cút kẽm phi  42		cái

		01ĐN00213		cút kẽm phi 60		cái

		01ĐN00214		Cút kẽm phi 76		cái

		01ĐN00215		cút kẽm phi 89		cái

		01ĐN00216		Cút sành phi 110-90 độ		cái

		01ĐN00217		Cút kẽm phi 50		Cái

		01ĐN00218		Cút góc 90 độ phi 90 HDPE		cái

		01ĐN00219		Khớp nối đồng		cái

		01ĐN00220		Cút góc ren đồng phi 25 chịu nhiêt		cái

		01ĐN00221		Cút gócg phi 25 chịu nhiêt		cái

		01ĐN00222		Cút T phi 110		cái

		01ĐN00223		Cút thu PVC phi 50-40		cái

		01ĐN00224		Cút nhựa chữ  Y phi 110		cái

		01ĐN00225		Cút thu PVC phi 27/21		cái

		01ĐN00226		Cút thu PVC phi 42/27		cái

		01ĐN00227		Cút chếch PVC phi 110		cái

		01ĐN00228		Cút góc PVC phi 110		cái

		01ĐN00229		Cút vuông PVC phi 200		cái

		01ĐN00300		Côn cút các loại		cái

		01ĐN00301		Côn cút PVC : F27-48		cái

		01ĐN00302		Côn kẽm phi 34/21		cái

		01ĐN00303		Côn kẽm phi 34/27		cái

		01ĐN00304		Côn kẽm phi 34		cái

		01ĐN00305		Côn mạ kẽm 42/21		cái

		01ĐN00306		Côn thép mạ Phi 42/27		cái

		01ĐN00307		Côn kẽm phi 42/34		cái

		01ĐN00308		Côn nhựa  phi 76/34		cái

		01ĐN00309		Côn thép phi 48/27		cái

		01ĐN00310		Côn thép phi 48/34		cái

		01ĐN00311		Côn nhựa PVC phi 48/34		cái

		01ĐN00312		Côn thép phi 60/34		cái

		01ĐN00313		Côn thép phi 60/42		cái

		01ĐN00314		Côn thép phi 60/48		cái

		01ĐN00315		Côn thu đồngphi 21-12		cái

		01ĐN00316		Côn nhựa PVC phi 27-21		cái

		01ĐN00317		Côn thu nhựa phi 60 - 42		cái

		01ĐN00318		côn thu PVC phi 110*90		cái

		01ĐN00319		côn thu  phi 48-42		cái

		01ĐN00320		Kép kẽm + côn thu kẽm phi 42-27		cái

		01ĐN00321		Côn cút PVC phi 110/34		cái

		01ĐN00322		Cút đồng phi 27 ren hai đầu		cái

		01ĐN00350		Zắc co kẽm phi 42		cái

		01ĐN00351		Zắc co nhựa phi 34		cái

		01ĐN00402		Măng sông ống HDPE phi 32		cái

		01ĐN00403		Măng sông nhựa  phi 27		Cái

		01ĐN00404		Măng sông nhựa phi 34		Cái

		01ĐN00405		Măng sông T thép phi 42		Cái

		01ĐN00406		Măng sông kẽm phi 21		cái

		01ĐN00407		Măng sông  kẽm phi 27		cái

		01ĐN00408		Măng sông kẽm phi 34		cái

		01ĐN00409		Măng sông  kẽm phi 42		cái

		01ĐN00410		Măng sông  kẽm phi 48		cái

		01ĐN00411		Măng sông  kẽm phi 60		cái

		01ĐN00412		Măng xông phi 42		cái

		01ĐN00413		Măng xông phi 32		cái

		01ĐN00414		Măng xông phi 48		cái

		01ĐN00415		Măng xông chịu nhiệt phi 50		cái

		01ĐN00416		Măng xông chịu nhiệt phi25		cái

		01ĐN00417		Măng xông phi 110		cái

		01ĐN00450		Bịt nhựa  21-27		cái

		01ĐN00501		T nhựa phi 34		cái

		01ĐN00502		T kẽm phi 21		cái

		01ĐN00503		T kẽm phi 27		cái

		01ĐN00504		T kẽm phi 34		cái

		01ĐN00505		T kẽm phi 42		cái

		01ĐN00506		T kẽm Phi 60		cái

		01ĐN00507		T nhựa phi 21		cái

		01ĐN00508		T nhựa phi 27		cái

		01ĐN00510		T nhựa phi 42		cái

		01ĐN00511		T nhựa phi 48		cái

		01ĐN00512		T nhựa phi 60		cái

		01ĐN00513		T nhựa phi 76		cái

		01ĐN00514		T nhựa phi 90		cái

		01ĐN00515		T ren ngoàI nhựa phi 27		cái

		01ĐN00518		T thép mạ kẽm phi 42/27		cái

		01ĐN00519		T thu chịu nhiệt phi 25/50		cái

		01ĐN00530		T đồng		cái

		01ĐN00598		Van  phi 25n chịu nhiệt		cái

		01ĐN00599		Vòi gạt Inox phi 21		cái

		01ĐN00600		Van nhựa phi 32 chịu nhiệt		cái

		01ĐN00601		Van nhựa phi 21		cái

		01ĐN00602		Van nhựa phi 27		cái

		01ĐN00603		Van nhựa phi 34		cái

		01ĐN00604		Van nhựa phi 42		cái

		01ĐN00605		Van nhựa phi48		cái

		01ĐN00606		Van  nhựa phi 60		cái

		01ĐN00607		Van nhựa phi 110		cái

		01ĐN00608		Van sắt phi 27		cái

		01ĐN00609		Van sắt phi 34		cái

		01ĐN00610		Van DY phi 16		cái

		01ĐN00611		Phao cơ		cái

		01ĐN00612		Phễu nhựa phi 90		cái

		01ĐN00613		Vòi hoa sen		cái

		01ĐN00614		Vòi rửa LD		Bộ

		01ĐN00615		Vòi xịt		Bộ

		01ĐN00616		Đồng hồ nước		cái

		01ĐN00617		Van khoá gật gù inax		cái

		01ĐN00618		Xi phông chậu rửa		Bộ

		01ĐN00619		Xi phông tiểu nam		bộ

		01ĐN00620		Bệt két liền viglacera		bộ

		01ĐN00621		Bộ gương tavota + phụ kện		bộ

		01ĐN00622		Bệ xí bệt Vigalacera		cái

		01ĐN00630		Dây cấp chậu rửa L=0,4m		cái

		01ĐN00631		Vòi cấp nước bệ xí		cái

		01ĐN00703		Đầu nối dài cỡ 3/4 L=25 cm		cái

		01ĐN00704		Khâu nối ren ngoài DN27		cái

		01ĐN00705		Nối bích HDPE DN phi 90		cái

		01ĐN00706		Nối thẳng HDPE DN phi 90		cái

		01ĐN00707		Đai Inox phi 27		cái

		01ĐN00708		Đai Inox phi 34		cái

		01ĐN00709		Đai nhôm phi 21		cái

		01ĐN00710		Đai nhôm phi 34		cái

		01ĐN00711		Đai Inox phi 42		cái

		01ĐN00712		Đai Inox phi 48		cái

		01ĐN00713		Đầu nối nhanh phi 21		cái

		01ĐN00714		Keo dán nhựa TP		lọ

		01ĐN00715		Keo X66		hộp

		01ĐN00716		Keo dán kính		hộp

		01ĐN00717		Keo xám 1927-1104		lọ

		01ĐN00718		Keo tảI nhiệt CPU		lọ

		01ĐN00719		Keo bê tông		tuýp

		01ĐN00720		Keo con voi		Lọ

		01ĐN00721		Keo dán xốp		gói

		01ĐN00722		Keo hai thành phần A-B		hộp

		01ĐN00730		Đầu nối nhựa ren ngoài phi 21		cái

		01ĐN00801		ren ngoàI kẽm phi 27		cái

		01ĐN00802		ren ngoàI nhựa phi 27		cái

		01ĐN00803		Ren ngoài kẽm phi 34		cái

		01ĐN00804		Ren ngoài nhựa phi 34		cái

		01ĐN00805		Ren ngoài nhựa phi 48		cái

		01ĐN00806		Ren trong mạ kẽm phi 42		cái

		01ĐN00807		Ren trong nhựa phi 21		cái

		01ĐN00808		Ren trong nhựa phi 27		cái

		01ĐN00809		Ren trong nhựa phi 42C2		cái

		01ĐN00810		Ren trong PVC phi 48		cái

		01ĐN00811		cút ren trong  phi 60		cái

		01ĐN00812		Ren ngoài phi 21 đồng		cái

		01ĐN00813		Ren trong HDPE phi 32		cái

		01ĐN00814		Ren trong nhựa phi 34		cái

		01ĐN00815		Giắc co + đầu ren ngoài ren đồng phi 34		cái

		01ĐN00816		Ren trong phi 21 đồng		cái

		01ĐN00817		Nối thẳng ống kẽm ren trong phi 21		cái

		01ĐN00818		Giắc co phi 34		cái

		01ĐN00819		Giắc co kẽm phi 27		cái

		01ĐN00850		Rọ thu nước		cái

		01ĐN00860		Đai Khởi thuỷ D200-60		cái

		01ĐN00900		Quai nhê phi 21		cái

		01BH00001		Găng tay vải ( 2 lớp )		đôi

		01BH00002		Găng tay cao xu cách điện 6KV		đôi

		01BH00003		Găng tay cao xu cách điện 10KV		đôi

		01BH00004		Găng tay cao su		đôi

		01BH00005		Găng tay da		Đôi

		01BH00006		Găng tay cao xu cách điện 1KV		đôi

		01BH00101		Quần áo BHLĐ		bộ

		01BH00102		Quần áo BHLĐ BLu trắng		bộ

		01BH00103		Quần áo BHLĐ của ngành ăn		bộ

		01BH00104		Quần áo chiến sỹ		bộ

		01BH00105		áo bông		cái

		01BH00106		Quần áo xuân hè cựu chiến binh		bộ

		01BH00107		áo sơ mi nam dài tay		cái

		01BH00108		áo sơ mi nam ngắn tay		cái

		01BH00109		áo sơ mi nữ dài tay		cái

		01BH00110		áo sơ mi nữ ngắn tay		cái

		01BH00111		Quần áo thu đông		bộ

		01BH00112		Áo đồng phục nam; nữ cộc tay		cái

		01BH00113		Áo đồng phục nam; nữ dài tay tay		cái

		01BH00114		Bộ quần áo comler nam		bộ

		01BH00115		Bộ quần áo comler nam, nữ		bộ

		01BH00116		Chân đầm		cái

		01BH00117		Cà vat		cái

		01BH00301		Ghệt vải xanh		đôi

		01BH00302		Giầy  ba ta Thượng Đình		đôi

		01BH00303		Xà phòng bột		kg

		01BH00304		Xà phòng thơm		Bánh

		01BH00305		Khăn mặt bông		Cái

		01BH00306		Khẩu trang		Cái

		01BH00307		Mũ cứng		Cái

		01BH00308		Mũ lò MAT-II		Cái

		01BH00309		Nón lá		Cái

		01BH00310		ủng cao su		đôi

		01BH00311		áo mưa		cái

		01BH00312		áo bạt dài		Bộ

		01BH00313		Yếm choàng xanh		cái

		01BH00314		Kính Bảo hộ lao động		cái

		01BH00315		Sao		cái

		01BH00316		Phù hiệu bảo vệ		Bộ

		01BH00317		Phù hiệu DQTV		Bộ

		01BH00318		Cầu vai bảo vệ		Bộ

		01BH00319		Mũ Mềm		cái

		01BH00320		Giầy da		đôi

		01BH00321		Bít tất		đôi

		01BH00322		Tạp dề BHLD ( VN)		cái

		01BH00323		Mũ vải mềm VN		cái

		01BH00324		Lô gô		cái

		01BH00325		Quần áo mưa		bộ

		01BH00326		Mũ búi tóc		Cái

		01BH00327		Mũ bảo hiểm		cái

		01BH00328		Mũ Pikê		cái

		01BH00329		Dép nhựa		cái

		01BH00330		Cà vạt		cái

		01BH00331		cấp hiệu		bộ

		01BH00332		Sao + cành tùng		bộ

		01BH00400		Cúc kim loại cựu hiến binh		cái

		01BH01101		ủng cao su cách điện 6KV		đôi

		01BH01102		ủng cao su cách điện 10KV		đôi

		01BH01103		ủng cao su cách điện 1KV		đôi

		01BH01120		Thảm cách điện cao su tổng hợp 1200x1000		cái

		01BK00101		Đầu ống kẹp choòng khoan YT28		Cái

		01BK00102		Bô giảm thanh búa khoan khí nén  YT28		cái

		01BK00103		Bạc đồng búa Khoan  YT 28 to		cái

		01BK00104		Bạc đồng búa khoan YT28 bé		Cái

		01BK00105		Bạc đệm Piston		Cái

		01BK00106		Bạc kẹp choòng BK YT28		Cái

		01BK00107		Bầu dầu búa khoan YT28		Cái

		01BK00108		Cơ cấu khoá choòng khoan YT 28		cái

		01BK00109		Chân ben búa khoan khí ép YT28		Cái

		01BK00110		Cò búa khoan điện YT28		cái

		01BK00111		ống đầu kẹp choòng bK YT28		cái

		01BK00112		ống bao ty kim nước YT28		Cái

		01BK00113		Gioăng phớt búa khoan YT28		bộ

		01BK00114		Hộp van búa YT28		cái

		01BK00115		Lò so + cá cóc búa khoan YT28		Bộ

		01BK00116		Phớt đầu búa khoan YT 28		bộ

		01BK00117		Phớt chân ben búa khoan YT28		bộ

		01BK00118		Pit ton búa khoan YT28		Cái

		01BK00119		Tiếp điểm cò khoan búa khoan		cái

		01BK00120		Trục rô líp búa khoan YT 28		Cái

		01BK00121		Ty nước búa khoan YT 28		Cái

		01BK00122		Vành rô líp búa khoan YT28 TQ		bộ

		01BK00123		Vỏ bầu dầu búa khoan		Cái

		01BK00124		Cá + Lò so búa khoan Y18		Bộ

		01BK00125		Lò so búa khoan SIG		Cái

		01BK00126		Cá cóc vuông búa khoan 7665		Bộ

		01BK00127		Củ ty nước Khoan YT 28		cái

		01BK00149		Hộp tiếp điểm cò khoan		bộ

		01BK00150		Giắc co nối búa khoan YT 28		cái

		01BK00202		Bô giảm thanh búa khoan khí nén  YT27		cái

		01BK00203		Bạc đồng búa Khoan  YT 27 to		cái

		01BK00204		Bạc đồng búa khoan YT27 bé		Cái

		01BK00206		Bạc kẹp choòng BK YT27		Cái

		01BK00207		Bầu dầu búa khoan YT27		Cái

		01BK00212		ống bao ty kim nước YT27		Cái

		01BK00213		Gioăng phớt búa khoan YT27		bộ

		01BK00214		Hộp van búa YT27		cái

		01BK00215		Lò so + cá cóc búa khoan YT27		Bộ

		01BK00217		Phớt chân ben búa khoan YT27		bộ

		01BK00218		Pit ton búa khoan YT27		Cái

		01BK00220		Trục rô líp búa khoan YT 27		Cái

		01BK00221		Ty nước búa khoan YT 27		Cái

		01BK00222		Vành rô líp búa khoan YT27		bộ

		01BL00001		bu lông các loại		Bộ

		01BL00003		Bu lông máy xúc đá		Bộ

		01BL00004		Bu lông chữ thập M35*320		bộ

		01BL00005		Bu lông nút dầu M36*15*1,5		bộ

		01BL00006		Bu lông chỉnh phanh tay đòn		Bộ

		01BL00007		Bu lông + Ty ô dầu PY 60		Bộ

		01BL00008		Bu lông + Ê cu ty nước PY 60		Bộ

		01BL00009		Bu ly thép mãng cào phi 200*60		Bộ

		01BL00010		Bu lông nối ty ô chạc ba dẫn dầu		Bộ

		01BL00011		Bu lông ngón nối bơm LT 50		Bộ

		01BL00012		Bu lông ngón nối + đệm cao su		Bộ

		01BL00013		Bu lông ngón nối M16**110		bộ

		01BL00100		Ê cu đồng M6		Bộ

		01BL00101		Ê cu đồng M8		Bộ

		01BL00102		Ê cu đồng M10		Bộ

		01BL00103		Ê cu đồng M12		Bộ

		01BL00104		ê cu M20		Bộ

		01BL00105		Ê cu M30		Bộ

		01BL00106		Ecu đầu trục phi 65		Bộ

		01BL00107		Ecu chắn đầu trục xe goòng		Bộ

		01BL00108		Gu rông M18 16*70		Bộ

		01BL00109		Long đen vênh M18		Bộ

		01BL00110		Ê cu M22		Bộ

		01BL00111		Gu rông M30*600		cai

		01BL00112		Vòng đệm bu lông M20		cái

		01BL00113		Vòng đệm bu lông M16		cai

		01BL00114		Ê cu M14 - 16		cái

		01BL00197		Bu lông M3*30		bộ

		01BL00198		Bu lông M3*10		bộ

		01BL00199		Bu lông M3*20		bộ

		01BL00200		Bu lông M4*10		Bộ

		01BL00201		Bu lông M4*40		Bộ

		01BL00202		Bu lông M4*30		Bộ

		01BL00203		Bu lông M4*20		Bộ

		01BL00300		Bu lông M5*25		Bộ

		01BL00301		Bu lông M5*30		Bộ

		01BL00320		Bu lông INOX M6*20		Bộ

		01BL00321		Bu lông M6*10		Bộ

		01BL00322		Bu lông M6*20		Bộ

		01BL00323		Bu lông đồng M6*25		Bộ

		01BL00324		Bu lông M6*40		Bộ

		01BL00325		Bu lông M6*30		Bộ

		01BL00326		Bu lông M6*60		Bộ

		01BL00327		Bu lông M6*80		bộ

		01BL00398		Bu lông M8*10		bộ

		01BL00399		Bu lông M8*120		Bộ

		01BL00400		Bu lông M8*20		Bộ

		01BL00401		Bu lông M8*25		Bộ

		01BL00402		Bu lông M8*30		Bộ

		01BL00403		Bu lông vít M8*45		Bộ

		01BL00404		Bu lông M8*50		Bộ

		01BL00405		Bu lông M8*70		Bộ

		01BL00406		Bu lông M8*100		Bộ

		01BL00407		Bu lông  M8*60		Bộ

		01BL00408		Bu lông  M8*65		Bộ

		01BL00409		Bu lông  M8*80		cái

		01BL00410		Bu lông  M8*40		cái

		01BL00499		Bu lông M10*10		Bộ

		01BL00500		Bu lông M10*20		Bộ

		01BL00501		Bu lông M10*25		Bộ

		01BL00502		Bu lông M10*30		Bộ

		01BL00503		Bu lông M10*40		Bộ

		01BL00504		Bu lông M10*45		bộ

		01BL00505		Bu lông M10*50		bộ

		01BL00506		Bu lông M10*60		bộ

		01BL00507		Bu lông M10*80		bộ

		01BL00508		Bu lông M10*90		Bộ

		01BL00509		Bu lông M10*95		bộ

		01BL00510		Bu lông M10*100		Bộ

		01BL00511		Bu lông M10*120		Bộ

		01BL00512		Bu lông M10*125		Bộ

		01BL00513		Bu lông M10*200		Bộ

		01BL00514		Bu lông M10*70		Bộ

		01BL00515		Bu lông M10*35		bộ

		01BL00600		Bulông M12x10		bộ

		01BL00601		Bu lông M12*20		bộ

		01BL00602		Bu lông M12*35		bộ

		01BL00603		Bu lông M12*25		bộ

		01BL00604		Bu lông M12*30		bộ

		01BL00605		Bu lông M12*30 +vòng đệm		Bộ

		01BL00606		Bu lông M12*30 có lỗ		bộ

		01BL00607		Bu lông M12*40		bộ

		01BL00608		Bu lông M12*50		Bộ

		01BL00609		Bu lông M12*60		bộ

		01BL00610		Bu lông M12*70		bộ

		01BL00611		Bu lông M12*80		bộ

		01BL00612		Bu lông M12*100		bộ

		01BL00613		Bu lông M12*140		bộ

		01BL00614		Bu lông M12*150		bộ

		01BL00615		Bu lông M12*160		bộ

		01BL00616		Bu lông M12*180		bộ

		01BL00617		Bu lông M12*200		bộ

		01BL00618		Bulông M12*450		bộ

		01BL00619		Bu lông 12*120		bộ

		01BL00620		Bu lông nở M12*100		bộ

		01BL00621		Bu lông nở M12*110		bộ

		01BL00700		Bu lông M14*35		Bộ

		01BL00701		Bu lông M14*40		Bộ

		01BL00702		Bu lông M14*50		Bộ

		01BL00703		Bu lông M14*60		Bộ

		01BL00704		Bu lông M14*70		bộ

		01BL00705		Bu lông M14*75		Bộ

		01BL00706		Bu lông M14*80		Bộ

		01BL00707		Bu lông M14*120		bộ

		01BL00708		Bu lông M14*140		bộ

		01BL00709		Bu lông M14*150		Bộ

		01BL00710		Bu lông M14*200		bộ

		01BL00711		Bu lông M14*350		Bộ

		01BL00712		Bu lông M14*400		Bộ

		01BL00713		Bu lông M14*500		Bộ

		01BL00714		Bu lông M14*800		Bộ

		01BL00715		Bu lông M14*1040		Bộ

		01BL00716		Bu lông M14*1050		Bộ

		01BL00717		Bu lông M14*1100		Bộ

		01BL00718		Bu lông M14*100		bộ

		01BL00719		Bu lông M14*430		bộ

		01BL00720		Bu lông M14*660		bộ

		01BL00721		Bu lông M14*220		bộ

		01BL00797		Bu lông M16*300		bộ

		01BL00798		Bu lông M16*580		bộ

		01BL00799		Bu lông M16*65		bộ

		01BL00800		Bu lông vít M16*25		bộ

		01BL00801		Bu lông M16*30		bộ

		01BL00802		Bu lông M16*40		bộ

		01BL00803		Bu lông M16*50		Bộ

		01BL00804		Bu lông M16*55 ngoại		Bộ

		01BL00805		Bu lông M16*60		bộ

		01BL00806		Bu lông M16*70		Bộ

		01BL00807		Bu lông M16*80		bộ

		01BL00808		Bu lông  M16*85		bộ

		01BL00809		Bu lông M16*90		bộ

		01BL00810		Bu lông M16*100		bộ

		01BL00811		Bu lông M16*110		Bộ

		01BL00812		Bu lông M16*120		bộ

		01BL00813		Bu lông M16*130		bộ

		01BL00814		Bu lông M16*140		bộ

		01BL00815		Bulông M16x150		bộ

		01BL00816		Bu lông M16*200		Bộ

		01BL00817		Bu lông M16*240		bộ

		01BL00818		Bu lông  M16*250		bộ

		01BL00819		Bu lông M16*260		Bộ

		01BL00820		Bu lông M16*320		bộ

		01BL00821		Bu lông M16*450		Bộ

		01BL00822		Bu lông M16*500		bộ

		01BL00823		Bu lông M16*600		Bộ

		01BL00824		Bu lông M16*700		Bộ

		01BL00825		Bu lông M16*2700		bộ

		01BL00826		Bu lông M18*10		bộ

		01BL00827		Bu lông M18*25		bộ

		01BL00828		Bu lông M18*40		Bộ

		01BL00829		Bu lông M18*50		bộ

		01BL00830		Bu lông M18*60		Bộ

		01BL00831		Bu lông M18*70		bộ

		01BL00832		Bu lông M18*80		Bộ

		01BL00833		Bu lông M18*90		Bộ

		01BL00834		Bu lông M18*100		Bộ

		01BL00835		Bu lông M18*120		Bộ

		01BL00836		Bu lông M18*125		bộ

		01BL00837		Bu lông M18*150		Bộ

		01BL00838		Bu lông M18*160		Bộ

		01BL00839		Bu lông M18*200		Bộ

		01BL00840		Bu lông M18*300		Bộ

		01BL00842		Bu lông M18*450		Bộ

		01BL00843		Bu lông M18*500		bộ

		01BL00844		bu lông M18*250		bộ

		01BL00845		Bu lông M18*400		bộ

		01BL00850		Bulông M16x180		bộ

		01Bl00851		Bu lông M16*360		bộ

		01Bl00852		Bu lông M16*350		cái

		01BL00860		Bu lông M19*60		bộ

		01BL00900		Bu lông M20*30		bộ

		01BL00901		Bu lông M20*40		Bộ

		01BL00902		Bu lông M20*50		bộ

		01BL00903		Bu lông M20*60		bộ

		01BL00904		Bu lông M20*65		Bộ

		01BL00905		Bu lông M20*70		Bộ

		01BL00906		Bu lông M20*80		Bộ

		01BL00907		Bu lông M20*90		Bộ

		01BL00908		Bu lông M20*100		bộ

		01BL00909		Bu lông M20*110		bộ

		01BL00910		Bu lông M20*120		bộ

		01BL00911		Bu lông M20*130		Bộ

		01BL00912		Bu lông M20*140		bộ

		01BL00913		Bu lông M20*150		bộ

		01BL00914		Bu lông M20*180		bộ

		01BL00915		Bu lông M20*200		bộ

		01BL00916		Bu lông M20*210		bộ

		01BL00917		Bu lông M20*225		bộ

		01BL00918		Bu lông M20*350		bộ

		01BL00919		Bu lông M20*380		bộ

		01BL00920		Bu lông M20*400		bộ

		01BL00921		Bu lông M20*450		bộ

		01BL00922		Bu lông M20*500		bộ

		01BL00923		Bu lông M20*513		bộ

		01BL00924		Bu lông M20*550		bộ

		01BL00925		Bu lông M20*125		bộ

		01BL00926		Bu lông M20*250		bộ

		01Bl00927		Bu lông M20*220		bộ

		01BL01000		Bu lông M22*40		bộ								1

		01BL01001		Bu lông M22*50		bộ								1

		01BL01002		Bu lông M22*60		bộ

		01BL01003		Bu lông M22*70		bộ

		01BL01004		Bu lông M22*75 ( lắp lưỡi gầu )		bộ

		01BL01005		Bu lông M22*80		Bộ

		01BL01006		Bu lông M22*90		bộ

		01BL01007		Bu lông M22*95		bộ

		01BL01008		Bu lông M22*100		bộ

		01BL01009		Bu lông M22*110		bộ

		01BL01010		Bu lông M22*120		bộ

		01BL01011		Bu lông M22*180		bộ

		01BL01012		Bu lông M22*200		bộ

		01BL01013		Bu lông M22*350		bộ

		01BL01014		Bu lông M22*800		bộ

		01BL01015		Bu lông M22*500		bộ

		01BL01100		Bu lông M24*50		bộ

		01BL01101		Bu lông M24*60		Bộ

		01BL01102		Bu lông M24*65		bộ

		01BL01103		Bu lông M24*70		Bộ

		01BL01104		Bu lông M24*75 ( lắp lưỡi gầu )		bộ

		01BL01105		Bu lông M24*80		Bộ

		01BL01106		Bu lông M24*85		bộ

		01BL01107		Bu lông M24*90		bộ

		01BL01108		Bu lông  M24*100+vòng đệm		bộ

		01BL01109		Bu lông M24*120		bộ

		01BL01110		Bu lông M24*125 ( lắp lưỡi gầu )		bộ

		01BL01111		Bu lông M24*150		bộ

		01BL01112		Bu lông M24*240		bộ

		01BL01113		Bu lông M24*250		bộ

		01BL01114		Bu lông M24*300+Long đen mũ		bộ

		01BL01115		Bu lông M24*350		bộ

		01BL01116		Bu lông M24*600		bộ

		01BL01117		Bu lông M24*800		bộ

		01BL01118		Bu lông M24*500		bộ

		01BL01119		Bu lông M24*450		bộ

		01BL01199		Bu lông M26*30		bộ

		01BL01200		Bu lông M26*80		bộ

		01BL01201		Bu lông M26*94		bộ

		01BL01202		Bu lông M26*100		bộ

		01BL01203		Bu lông M26*150		bộ

		01BL01204		Bu lông M26*210		bộ

		01BL01205		Bu lông M26*120		bộ

		01BL01296		Bu lông M27*800		bộ

		01BL01297		Bu lông M27*120		bộ

		01BL01298		Bu lông M27*140		Bộ

		01BL01299		bu lông M30*150		bộ

		01BL01300		Bu lông M27*75		bộ

		01BL01301		Bu lông M27*80		bộ

		01BL01302		Bu lông M27*86		bộ

		01BL01303		Bu lông M27*100		bộ

		01BL01304		Bu lông M27*110		bộ

		01BL01305		Bu lông M27*210		bộ

		01BL01306		Bu lông M27*220		bộ

		01BL01307		Bu lông M27*600		bộ

		01BL01308		Bu lông M28*100		bộ

		01BL01309		Bu lông M28*200		bộ

		01BL01310		Bu lông M30*90		bộ

		01BL01311		Bu lông M30*100		bộ

		01BL01312		Bu lông M30*110		bộ

		01BL01313		Bu lông M30*120		bộ

		01BL01314		Bu lông M30*200		bộ

		01BL01315		Bu lông M30*210		bộ

		01BL01316		Bu lông M30*250		bộ

		01BL01317		Bu lông M30*330		bộ

		01BL01318		Bu lông M30*380		bộ

		01BL01319		Bu lông M30*400		bộ

		01BL01320		Bu lông M30*500		bộ

		01BL01321		Bu lông M30*600		bộ

		01BL01322		Bu lông M30*800		bộ

		01BL01323		Bu lông M30*1000		bộ

		01BL01324		Bu lông M32*40		bộ

		01BL01325		Bu lông M32*65		bộ

		01BL01326		Bu lông M32*80		bộ

		01BL01327		Bu lông M32*100		bộ

		01BL01328		Bu lông M32*110		bộ

		01BL01329		Bu lông M32*320		bộ

		01BL01330		Bu lông M35x120		bộ

		01BL01331		Bu lông M35*320		bộ

		01BL01332		Bu lông M34*150		bộ

		01BL01333		Bu lông M34*140		bộ

		01BL01334		Bu lông M30*350		bộ

		01BL01335		Bu lông M30*300		bộ

		01BL01336		Bu lông M30*130		bộ

		01BL01337		Bu lông M30*900		bộ

		01BL01338		Bu lông M30*550		bộ

		01BL01339		Bu lông M30*650		bộ

		01BL01400		Bu lông M36		bộ

		01BL01401		Bu lông M36*65*42		bộ

		01BL01402		Bu lông M36*100 ( 2 ê cu )		bộ

		01BL01403		Bu lông M36*200		bộ

		01BL01404		Bu lông M36*300		bộ

		01BL01405		Bu lông M36*600		bộ

		01BL01406		Bu lông M36*2000		bộ

		01BL01407		Bu lông M36*400		bộ

		01BL01408		bu lông M28*700		bộ

		01BL01409		Bu lông M36*120		bộ

		01BL01500		Bu lông M40*250		bộ

		01BL01502		Bu lông M40*200		bộ

		01BL01600		Bu lông M45**160		bộ

		01BL01800		Bu lông chữ U phi 18		cái

		01BL01900		Bu lông tay biên máy nén khí 6/7		bộ

		01BL01901		Bu lông tay biên máy nén khí 9/7		bộ

		01BZ00101		Bánh răng Z 11		cái

		01BZ00102		Bánh răng Z 12		cái

		01BZ00110		Bánh răng Z 16 M5		cái

		01BZ00111		Bánh răng Z 16 M6		cái

		01BZ00112		Bánh răng liền trục máy xúc đá Z 16 M6		cái

		01BZ00113		Bánh răng liền trục máy xúc đá Z 16 M5		cái

		01BZ00114		Bánh răng Z17 tời JD11.4		cái

		01BZ00120		Bánh răng côn  Z18 M6		cái

		01BZ00124		Bánh răng Z 22 M4		Cái

		01BZ00125		Bánh răng Z 20		cái

		01BZ00126		Bánh răng Z 21		cái

		01BZ00127		Bánh răng Z 22 M6		cái

		01BZ00128		Bánh răng Z 22 M5		Cái

		01BZ00129		Bánh răng Z23-M5		Cái

		01BZ00130		Bánh răng Z23-M4		Cái

		01BZ00135		Bánh răng Z25 m5		cái

		01BZ00136		Bánh răng Z25 m6		cái

		01BZ00137		Bánh răng Z26 m5		cái

		01BZ00138		Bánh răng Z24		cái

		01BZ00140		Bánh răng Z29-M5		Cái

		01BZ00141		Bánh răng Z29-M4		Cái

		01BZ00144		Bánh răng Z31 M3 máy xúc lật hông ZCY		Cái

		01BZ00145		Bánh răng Z33 M5		Cái

		01BZ00146		Bánh răng Z34 M5		Cái

		01BZ00147		Bánh răng Z35 M3 máy xúc lật hông ZCY		Cái

		01BZ00149		Bánh răng Z 38 tời JD11.4		cái

		01BZ00150		Bánh răng  Z39 M5		cái

		01BZ00151		Bánh răng Z 39 M6		cái

		01BZ00160		Bánh răng vành chậu Z40		cái

		01BZ00161		Bánh răng Z 40 M5		cái

		01BZ00169		Bánh răng Z 44		cái

		01BZ00170		Bánh răng Z 48		cái

		01BZ00171		Bánh răng Z 46 M5		cái

		01BZ00175		Bánh răng Z 50 M5		cái

		01BZ00176		Bánh răng  Z50 M6		cái

		01BZ00177		Bánh răng nghiêng Z53 M4		Cái

		01BZ00201		Bánh răng côn		Cái

		01BZ00202		Bánh xích 50,8 ; Z17		cái

		01BZ00230		Vành răng Z40		cái

		01BZ00235		Vành răng Z76 M5		cái

		01BZ00236		Vành răng Z80- M5		cái

		01BZ00237		Vành răng Z80- M4		cái

		01BZ00238		Vành răng Z80 M3 máy xúc lật hông Zcy		cái

		01BZ00245		Bánh răng côn máy Bosch		cái

		01BZ00246		Bánh răng hộp giảm tốc tầu AM 8 Z43 M6		cái

		01BZ00247		Nửa khớp xích Z12-T50,8		cái

		01BZ00248		Nửa khớp xích Z12-T25,4		cái

		01BZ00249		Mâm trung gian tang chính		cái

		01BZ00250		Mâm trung gian tang phụ		cái

		01BZ00251		Trục tải máy xúc Z-20B		cái

		01BZ00252		Trục máy xúc phi 72*410+2 ê cu M56		cái

		01BZ00253		TRục răng côn Z12-m4,5		cái

		01BZ00254		Trục răng côn Z11-m4,5		cái

		01BZ00255		Trục răng côn Z47-M5		cái

		01BZ00256		Trục phi 45lắp bánh răng Z29		cái

		01BZ00257		Trục phi 35lắp bánh răng Z23		cái

		01BZ00258		Trục răng côn Z6 Ms		cái

		01BZ00259		Trục phi 30*350		cái

		01BZ00260		Gối đỡ bánh răng Z6 máy cào PY 35		cái

		01BZ00261		Trục phi 25 L=88		cái

		01BZ00262		Trục phi 35 L=88		cái

		01BZ00299		Bánh sao lai xích di chuyển máy xúc lật hông ZCY - 60 R		cái

		01BZ00300		Bánh goòng 3 tấn		cái

		01CC00100		Đá mài		viên

		01CC00101		Đá mài phi 100		viên

		01CC00102		Đá mài phi 400		viên

		01CC00120		Đá cắt phi 100		viên

		01CC00121		Đá cắt phi 300		viên

		01CC00122		Đá cắt phi 350		viên

		01CC00123		Đá cắt phi 150		viên

		01CC00124		Đá cắt nhôm Ф 350		VN

		01CC00130		Đai kẹp ôxy		Cái

		01CC00131		Đai thép		cái

		01CC00132		ốp xiết treo cáp  M50		cái

		01CC00133		Cóc li ê bắt móc treo cáp ( kẹp xiết)		cái

		01CC00134		Móc Treo cáp (ốp cột)		bộ

		01CC001390		Puly động cơ		cái

		01CC00150		Điện thoại bàn		cái

		01CC00151		Điện thoại kéo dài		cái

		01CC00301		Đầm bàn 1,1KW		cái

		01CC00302		Đầm bàn ZN - 35 - 0,75KW		cái

		01CC00401		Đầm dùi + vòi dùi		cái

		01CC00402		Đầm dùi ZN - 50/1,1 kw/220v		cái

		01CC00403		Đầm dùi ZN70/ 1.5 KW		cái

		01CC00404		Vòi đầm dùi L=4,5m TQ		cái

		01CC00405		Vòi đầm dùi ZN-50		cái

		01CC00406		Vòi bơm mỡ		cái

		01CC00450		Vú mỡ		cái

		01CC00500		Đầu cốt đồng		cái

		01CC00501		Đầu cốt đồng M25mm		cái

		01CC00502		Đầu cốt đồng  M8 mm		cái

		01CC00503		Đầu cốt đồng  M10mm		cái

		01CC00504		Đầu cốt đồng  M12mm		cái

		01CC00505		Đầu cốt đồng M16mm		cái

		01CC00506		Đầu cốt đồng M35mm		cái

		01CC00507		Đầu cốt đồng M50mm		cái

		01CC00508		Đầu cốt đồng M70mm		cái

		01CC00509		Đầu cốt đồng M95mm		cái

		01CC00510		Đầu cốt đồng M120mm		cái

		01CC00511		Đầu cốt đồng M6mm		cái

		01CC00512		Đầu cốt đồng 6KV cho tiết diện 120m		cái

		01CC00513		Đầu cốt đồng M400 mm		cái

		01CC00514		Đầu cốt nhôm M16		cái

		01CC00515		Đầu cốt đồng M150mm		cái

		01CC00550		Đầu cáp (12-24)KV loại 1 pha trong nhà  TD 120		bộ

		01CC00551		Đầu cáp (12-24)KV loại 1 pha trong nhà  TD 500		bộ

		01CC00552		Đầu tóp ống phi 42		cái

		01CC00600		Đầu bơm pitông PT-120		cái

		01CC00701		Đầu khẩu các loại		cái

		01CC00702		Khẩu các loại		cái

		01CC00800		Cà lê 12-14		cái

		01CC00801		Clê các loại		cái

		01CC00802		Cà lê 10-12		cái

		01CC00803		Cà lê 10-36 ( 14 cái/bộ)		cái

		01CC00804		Cà lê 14-17		cái

		01CC00805		cà lê 17-19		cái

		01CC00806		Cà lê 19-22		cái

		01CC00807		cà lê 22-24		cái

		01CC00808		Cà lê 24-27		cái

		01CC00809		Cà lê 27-30		cái

		01CC00810		Cà lê 32-36		cái

		01CC00811		Cà lê 36-56		cái

		01CC00812		Cà lê 41-46		cái

		01CC00813		Cà lê 6*36		cái

		01CC00814		Cà lê 6-8		cái

		01CC00815		Cà lê 7-8		cái

		01CC00816		Cà lê 7-9		cái

		01CC00817		Cà lê 8 - 24 Đức (1 vỉ )		vỉ

		01CC00818		Cà lê 8-36		cái

		01CC00819		Cà lê 8-46 ( 16 cái /bộ)		cái

		01CC00820		Cà lê 9-24 loại đen TQ		cái

		01CC00901		Clê troòng các loại		cái

		01CC00902		Cà lê troòng 24-27		cái

		01CC00903		Cà lê troòng 30		cái

		01CC00904		Cà lê troòng phi 27		cái

		01CC00905		Cà lê troòng phi 8-41		bộ

		01CC00906		Cà lê tròng 22-24		cái

		01CC00907		Cà lê tròng 30-32		cái

		01CC00908		Cà lê tròng 8-32		bộ

		01CC00909		Cà lê tròng 8-46		bộ

		01CC00910		Clê troòng 26*30		cái

		01CC00911		Clê troòng 32*32		cái

		01CC00912		Clê troòng 32*36		cái

		01CC00913		Clê troòng 36*36		cái

		01CC00914		Clê troòng 46*46		cái

		01CC00915		Clê troòng 55*55		cái

		01CC00916		Clê troòng 8*36		bộ

		01CC00917		Clê troòng phi 19		cái

		01CC00918		Clê troòng phi 24		cái

		01CC00919		Clê troòng 41*41		cái

		01CC00920		Cà lê troòng 10-12		cái

		01CC00921		Cà lê troòng 12-14		cái

		01CC00922		Cà lê troòng 14-17		cái

		01CC00923		Cà lê troòng 17-19		cái

		01CC00924		Cà lê Troòng 19-22		cái

		01CC01000		Tốc truyền chuyển động		Cái

		01CC01001		Mỏ lết 0-450		cái

		01CC01002		Mỏ lết 200		cái

		01CC01003		Mỏ lết 275		cái

		01CC01004		Mỏ lết 300 mm Nga		cái

		01CC01005		Mỏ lết 300 TQ		cái

		01CC01006		Mỏ lết 350 TQ		cái

		01CC01007		Mỏ lết 375-TQ		cái

		01CC01008		Mỏ lết 450mm		cái

		01CC01009		Mỏ lết 460		cái

		01CC01030		Troòng 10-12		cái

		01CC01031		Troòng 14-17		cái

		01CC01032		Troòng 19-22		cái

		01CC01033		Troòng 20-22		cái

		01CC01034		Troòng 24-27		cái

		01CC01035		Troòng 30-32		cái

		01CC01036		Troòng 30-36		cái

		01CC01037		Troòng cõ 36		cái

		01CC01050		Tô vít đóng 200mm		cái

		01CC01051		Tô vít 2 đầu		cái

		01CC01052		Tô vít 2+4 cạnh loại nhỏ		cái

		01CC01053		Tô vít 2+4 cạnh loại to		cái

		01CC01054		Tô vít M16		cái

		01CC01055		Tua vít đống M10		cái

		01CC01056		hộp tô vít đa năng		hộp

		01CC01060		Tuýp đầu náp 55,105,110		cái

		01CC01061		Tuýp lốp 22-38 Nga		cái

		01CC01062		Tuýp lốp 24,28,32,34,38		cái

		01CC01063		Tuýp lốp 33-41		cái

		01CC01064		Tuýp lục lăng các loại		Cái

		01CC01065		Tuýp pa gôm đức		cái

		01CC01070		Pa gôm (Đức) ( 10-36 )		hộp

		01CC01071		Đầu Pa gôm		cái

		01CC01080		T10		cái

		01CC01081		T12		cái

		01CC01082		T13		cái

		01CC01083		T14		cái

		01CC01084		T15		cái

		01CC01085		T17		cái

		01CC01086		T19		cái

		01CC01101		Bánh công tác bơm thuỷ lực tời trục JTK1,6*1,2		cái

		01CC01102		Cánh bơm nước bơm BQK 30-30		cái

		01CC01103		Cánh bơm nước bơm IH 65-40-250		cái

		01CC01104		Cánh bơm nước bơm KTZ 45.5		cái

		01CC01105		Cánh bơm nước bơm LT 115-81		Cái

		01CC01106		Cánh bơm nước bơm LT 80 PS(N)		cái

		01CC01107		Cánh bơm nước bơm LT12-50		cái

		01CC01108		Cánh bơm nước nước LT 50-54		cái

		01CC01109		Cánh  bơm nước KTZ ( INOX)		cái

		01CC01110		Cánh bơm IH100-315		cái

		01CC01111		Cánh bơm TL 20-18		cái

		01CC01112		Cánh bơm nước MNK 4L - 20/8		cái

		01CC01113		Bánh xe công tác bơm PW 1500 E - 220 V		cái

		01CC01114		Cánh bơm LTC 85-67,5*4		bộ

		01CC01115		Cánh bơm LTC 46-45*6		bộ

		01CC01200		Chõ bơm phi 50		cái

		01CC01201		Chõ bơm phi LT 12-50T VN		cái

		01CC01202		Chõ bơm IH65-40		cái

		01CC01203		Chõ bơm phi 27		cái

		01CC01204		Chõ bơm phi 34		cái

		01CC01205		Chõ bơm phi 42		cái

		01CC01206		Chõ bơm phi 48		cái

		01CC01207		Chõ bơm phi 65		cái

		01CC01208		Chõ bơm phi 89		cái

		01CC01209		Chõ bơm phi 114		cái

		01CC01210		Chõ bơm phi 76		cái

		01CC01211		Chõ bơm LT 50-54		cái

		01CC01212		Chõ bơm LT115-81		cái

		01CC01280		Cầu chắn rác inox		cái

		01CC01301		Khớp nối bơm IH 50-54		Cái

		01CC01302		Khớp nối máy bơm  IH100 (2 cái/bộ)		bộ

		01CC01303		Khớp nối máy bơm Ly tấm IH 100		bộ

		01CC01304		Bạc ổ tết bơm TH65-40		cái

		01CC01305		Bạc chăn cổ trục bơm IH 100		cái

		01CC01306		Bạc chặn cổ bơm nước LT 50-54		cái

		01CC01307		Bạc trục bơm LT 115-81		cái

		01CC01308		Bạc trục bơm LT 50-54		cái

		01CC01309		Bạc trục bơm phi 55*120 VN		cái

		01CC01310		Buồng bơm KTZ 35.5(Vỏ bơm)		cái

		01CC01311		Vỏ bơm LT 50-54		cái

		01CC01312		Vỏ bơm LT 115-81		cái

		01CC01313		Nắp bơm LT 50-54		cái

		01CC01314		Buồng hút bơm LT 115-81		cái

		01CC01315		Bạc ren bơm LTC 85-67,5*4 ( 40T)		cái

		01CC01316		Bạc lót trục phía hút bơm LTC 85-67,5*4		cái

		01CC01317		Bạc lót côn vòng bi 22317		bộ

		01CC01318		Bạc ren bơm LTC 46*45*4		cái

		01CC01319		Bạc ren bơm LTC 46-45*6		cái

		01CC01320		Buồng bơm KTZ 35.5(gồm cả mặt bích))		bộ

		01CC01330		Đĩa Cân bằng tĩnh LTC 85-67,5*4		cái

		01CC01331		Đĩa Cân bằngđộngLTC 85-67,5*4		cái

		01CC01332		Đĩa Cân bằng tĩnh LTC 46*45*4		cái

		01CC01333		Đĩa Cân bằngđộngLTC 46*45*4		cái

		01CC01334		Đĩa cân bằng động bơm LTC 46-45*6		cái

		01CC01335		Đĩa Cân bằng tĩnh bơm LTC 46*45*6		cái

		01CC01349		Phôi pu ly bơm pitông PT-120 ( 10Kg)		cái

		01CC01350		TRục bơm IH100-65		cái

		01CC01351		TRục bơm LT 50-54 T		cái

		01CC01352		TRục bơm LT 80 PS		cái

		01CC01353		TRục bơm LT115-81		cái

		01CC01354		Trục bơm LTC 85-67,5*4		cái

		01CC01355		Trục bơm LTC46-45*6		cái

		01CC01359		Trục động cơ  quạt gió P=22 KW		cái

		01CC01360		Pu ly động cơ 7,5 KW phi 180		cái

		01CC01361		Pu ly phi 130		cái

		01CC01369		Cánh quạt trần		cái

		01CC01370		Cánh quạt  khoan điện MZ 1,5KW		Cái

		01CC01371		Cánh quạt gió JBT 11 KW		Cái

		01CC01372		Cánh quạt gió JBT 62-2		Cái

		01CC01373		Cánh quạt  động cơ 7,5KW		cái

		01CC01374		Cánh quạt làm mát động cơ 5,5KW		cái

		01CC01375		Cánh quạt làm mát động cơ 55 KW		cái

		01CC01399		Bình i nox đựng nước uống 40 Lít		cái

		01CC01400		Bình nóng lạnh 15 lít		cái

		01CC01402		Bình nước nóng ARITOT 30l		Cái

		01CC01403		Bình Thái Dương loại 300 lít		cái

		01CC01409		Bồn nước I nox 310 l		cái

		01CC01410		Tẹc nước 500L		cái

		01CC01411		Bồn nước I nox 1000lít		cái

		01CC01412		Bồn nước I nox 1500lít		cái

		01CC01413		Bồn nước I nox 2000lít ( Sơn Hà )		cái

		01CC01414		Bồn nước I nox 3000lít ( Sơn Hà )		cái

		01CC01415		Bồn nước I nox 6000lít ( Sơn Hà )		cái

		01CC01416		Tẹc nước Tnox 5000 lít		cái

		01CC01501		bình áp lực ( loại 200lít )		cái

		01CC01502		Bình chứa nước V=4,3m3		Cái

		01CC01503		Bình bọt chữa cháy MFZ-4		bình

		01CC01504		Bình khí chuẩnCH4		Bình

		01CC01505		Bình tự cứu AZL - 60 (Trung quốc )		Cái

		01CC01506		Bình tự cứu POG - 8 (Trung quốc )		Cái

		01CC01507		Bình cứu hoả Fire		bình

		01CC01508		Bình bọt CO2		bình

		01CC01535		Khoan bê tông Makita 780w		Cái

		01CC01601		Bơm dầu bằng tay		Cái

		01CC01602		Bơm mỡ đài loan		cái

		01CC01603		Bơm mỡ bằng khí nén MG-65		bộ

		01CC01604		Bơm mỡ nhật (vòi cứng + vòi mềm )		cái

		01CC01605		Bơm nước cá sấu TQ		Cái

		01CC01606		Bơm nước SHNIL - 750W		Cái

		01CC01607		Bơm nước SHP-128 E (125W)		Cái

		01CC01608		Bơm nước SHP-250E (220V-250W)		Cái

		01CC01609		Bơm nước WILO - PW - 251E		Cái

		01CC01610		Bơm rửa xe áp xuất cao 5,5 Hp		cái

		01CC01611		Máy bơm nước 550W-220V		Cái

		01CC01612		Máy bơm nước HaNil 125W		Cái

		01CC01613		Máy bơm nước HaNil 225W		Cái

		01CC01614		Bơm nước SH 1500 W		Cái

		01CC01615		Bơm nước WILO - PW - 1500E		Cái

		01CC01616		Bơm nước 200W		Cái

		01CC01617		Bơm nước Sena - 370		cái

		01CC01618		Bơm nước 125 - HQ ( PW 175 EA)		Cái

		01CC01619		Bơm nước 150 W		Cái

		01CC01620		Bơm nước SH - 75W		Cái

		01CC01621		Bơm chìm pentax 1,5 KW		cái

		01CC01622		Bơm nước tăng ắp PT - 28 ; P= 1,1 KW		cái

		01CC01623		Bơm nước MKP 80-1		cái

		01CC01649		Bộ bánh xe cao su phi 200		cái

		01CC01650		Đầu trâu uốn ray		cái

		01CC01651		Am pe kìm 400A - 750v ( Kiositsu)		cái

		01CC01654		Máy  bắn vít  HQ		cái

		01CC01655		Máy điện thoại phòng nổ HDZ(G)-1A u<40l		cái

		01CC01656		Máy đo gió DFA - QT		cái

		01CC01657		Máy đo khí GQJ - 1B		cái

		01CC01658		Máy đo khí X - AM 5000		bộ

		01CC01659		Máy đo gió điện tử		Cái

		01CC01660		Máy nắn thép động cơ 2,2 KW		cái

		01CC01661		Máy cắt gạch bằng tay		cái

		01CC01662		Máy cắt ren -7614N-2,3 kw		cái

		01CC01663		Máy cắt sắt công lực		cái

		01CC01664		Máy cắt thép Bosh		cái

		01CC01665		Máy hàn cầm tay hàn thiếc		cái

		01CC01666		Máy cắt Makita		cái

		01CC01667		Máy khoan bàn		cái

		01CC01668		Máy mài tay BOSCH		Cái

		01CC01669		Máy mài tay Makita		Cái

		01CC01670		Máy mài tay TQ		Cái

		01CC01671		Máy quấn dây - Đài loan		cái

		01CC01672		Máy trộn vữa BT 250l không động cơ		Cái

		01CC01673		Máy trộn vữa BT tự hành		Cái

		01CC01680		Máy BK ozone MC 4 ( 360*450*230)		Cái

		01CC01690		Máy hàn điện 160A/220V ( 6,5 KVA)		cái

		01CC01691		Máy hàn điện hồ quang 380V / 660 V/21KVA		cái

		01CC01695		Máy cắt đá Ken 300		cai

		01CC01701		Bàn  gỗ tiếp khách		cái

		01CC01702		Bàn ăn hình chữ nhật - Hoà phát 1200*700*750		cái

		01CC01703		Bàn ăn hình chữ nhật - Hoà phát 1400*800*750		cái

		01CC01704		Bàn vi tính Hoà Phát 750*600		cái

		01CC01705		Bàn vi tính  ( KT 800*700*750)		cái

		01CC01706		Bàn Xuân Hoà KT : 1000*600		cái

		01CC01707		Bàn vi tính Xuân Hoà (KT:1200*600*750)		cái

		01CC01708		Bàn vi tính  (KT; 800*600*750mm)		cái

		01CC01709		Bàn làm viêc gỗ KT:1200*650*750		cái

		01CC01710		Bàn làm viẹc Hoà phát KT:1400*750*750		cái

		01CC01711		Bàn làm việc hoà phát ( KT 1600*750*750)		cái

		01CC01712		Bàn làm việc ( KT 1800*800*750)		cái

		01CC01713		Bàn làm việc gỗ MDF 1800*900*760		cái

		01CC01714		Bàn làm viêc KT 2,4*1,2*0,75m		cái

		01CC01715		Bàn trà đệm mút Hoà Phát + 02 ghế ( 50*50*50)		bộ

		01CC01716		Bộ bàn ghế kẹp trà gỗ nghiến		bộ

		01CC01717		Bàn ghế chế biến thực phẩm		cái

		01CC01718		Bàn nhựa 0,6m		cái

		01CC01720		Bàn giao ca mặt bọc inox KT : 1,6*0,7*0,75 m		cái

		01CC01721		Bàn làm việc gỗ MDF 1600*800*760		cái

		01CC01722		Bàn làm việc gỗ MFD cao cáp  KT : 1200*760*700		cái

		01CC01723		Bộ sôfa bọc da màu kem tay ốp gỗ ; một văng dài + 2 ghế đơn - SF21-HP		cái

		01CC01724		Bàn gỗ sôfa		cái

		01CC01725		Bàn họp KT 4800*1900		cái

		01CC01726		Bàn họp CT3012 - HP KT3200*1200*760		cái

		01CC01727		Bàn họp CT2010 - HP KT 2000*1000*760		cái

		01CC01728		Bàn họp DT1890H27 1800*100*760		cái

		01CC01729		Bàn làm việc gỗ MDF DT 1890 H43  - HP  KT : 3000*1200*760		cái

		01CC01730		Bàn làm việc gỗ CN KT ; 3200*1150*760		cái

		01CC01731		Bộ sô fa KT : 2.5 -1+2+4 ( C08)		bộ

		01CC01732		Bàn mặt đá tự nhiên KT 1800*1000*500		cái

		01CC01733		Bộ bàn ghế xoan		bộ

		01CC01734		Bàn gỗ vuông KT : 500*500*600		cái

		01CC01735		Bộ sô fa đệm mút bọc da tay ốp gỗ 1 văng dài + 2 ghế đơn + 2 đôn +1 bàn kính		bộ

		01CC01736		Bàn inox KT 2*0,75*0,68		cái

		01CC01737		Bộ sô fa da công nghiệp đệm cao su M5SF03		bộ

		01CC01738		Bàn uống nước KT 1.5*0.8*0.5m		cái

		01CC01739		Bàn làm việc DT2810 Hoà Phát KT : 2800*1000*760		cái

		01CC01740		Bàn họp KT : 2400*1200 HP		cái

		01CC01741		Bàn họp 1m8 HP		cái

		01CC01742		Băng ghế phòng chờ 4 chỗ HP		cái

		01CC01743		Bàn tròn phi 700		cái

		01CC01780		Hộc di động 3 ngăn kéo		cái

		01CC01801		Ghế đệm xoay cao cấp ( Hoà phát )		cái

		01CC01802		Ghế xoay nhỡ		cái

		01CC01803		Ghế xoay HP nhỏ		cái

		01CC01804		Ghế họp GH05		cái

		01CC01805		Ghế hội trường (KT; 420*400*1080mm)		cái

		01CC01806		Ghế đệm gấp Xuân Hoà		cái

		01CC01807		Ghế tưa gấp Hoà phát		cái

		01CC01808		Ghế băng gỗ N4 L=2m		cái

		01CC01809		Ghế nhưa Song long		cái

		01CC01810		Ghế gỗ Hoà Phát Bọc đệm		cái

		01CC01811		Ghế xoay màu xanh GL - 101		cái

		01CC01812		Ghế xoay bọc da TQ10-HP KT : 1985*450*2000		cái

		01CC01813		Ghế quầy lễ tân		cái

		01CC01814		Ghế xoay bọc da TQ 16-HP		cái

		01CC01815		Quầy lễ tân 2 tầng KT : 4100*900*1100		cái

		01CC01816		Ghế chân quỳloại to E066		cái

		01CC01817		Ghế ngồi loại to Y - 07		cái

		01CC01818		Ghế đôn nhựa		cái

		01CC01819		Ghế xoay cao cáp bọc da TQ 20		cái

		01CC01820		Ghế làm việc Hoà Phát		cái

		01CC01821		Ghế tựa giả mây		cái

		01CC01822		Ghế băng Hoà phát Loại 4 chỗ		cái

		01CC01900		Giường sắt cá nhân KT 2010*960*710		bộ

		01CC01901		Giát giường cá nhân KT:(1,95*0,92)m		cái

		01CC01902		Gỗ thang giường cá nhân		cái

		01CC01903		Giường cá nhân KT:(1,95*0,92)m gỗ N4		cái

		01CC01904		Giường gỗ cá nhân KT:1,4m		cái

		01CC01905		Phản gỗ		bộ

		01CC01906		Phản nằm + 2 niễng		bộ

		01CC01907		Chân niễng gỗ N5+6 (KT:850*80*400)		cái

		01CC01908		Bàn cắt thép		Cái

		01CC01909		Kệ gỗ ti vi		cái

		01CC01910		Giường gỗ xoan đào		cái

		01CC01911		Phản gỗ kê tài liệu 0,55*2,3m		cái

		01CC01919		Giá để quần áo 5 tầng inox		cái

		01CC01920		Giá sắt 2 khoang 5 tầng  - GS2K2		cái

		01CC01921		Giá sắt 1 khoang 5 tầng		cái

		01CC01922		Giá sắt loại 7 tầng		cái

		01CC01970		Thảm trải phòng khổ 4 dày 10 mm OLK05300		m2

		01CC01971		Thảm bộ sô pha 12 m2 TH01		cái

		01CC01972		Thảm trải phòngkhổ 4m 7mm AV100		m2

		01CC01989		Giường gỗ xoan đào KT 1200*1900		cái

		01CC01999		Tủ gỗ  KT : 2,97*1,98*0,69 (sồi + vơlia)		cái

		01CC02000		Tủ gỗ MDF - KT : 1,2*0,473*1		cái

		01CC02001		Tủ tàI liệu sắt 2 cánh		cái

		01CC02002		Tủ sắt Hoà phát 4 cánh 4 ngăn		cái

		01CC02003		Tủ sắt 6 cánh , 6 khoá Hoà phát CAT 09-K6		cái

		01CC02004		Tủ sắt 8 ngăn		cái

		01CC02005		Tủ sắt Hoà Phát 12 ngăn		cái

		01CC02006		Tủ sắt để máy phô tô 0,5m x 0,6m		cái

		01CC02007		Tủ tài liệu gỗ Hoà phát 2 cánh mở		cái

		01CC02008		Tủ tường gỗ 02 ngăn		cái

		01CC02009		Tủ để cặp trình  HP		cái

		01CC02010		Tủ sắt Hoà phát 2 cánh kính đẩy  CAT - 086		cái

		01CC02011		Tủ đựng tàI liệu (tủ kính ) KT; 1200*420*1830mm		cái

		01CC02012		Tủ sắt 8 ngăn 2 cánh		cái

		01CC02013		Tủ  tường gỗ KT 2350*1300		cái

		01CC02014		Tủ tài liệu 3 buồng MDF phủ PU KT : 1350*450*2000		cái

		01CC02015		Tủ gỗ DC 1840M - HP ; KT : 1800*400*200		cái

		01CC02016		Tủ tài liệu MDF sơn PU màu nâu - HP KT : 3000*460*2000		cái

		01CC02017		Tủ tài liệu gỗ công nghiệp KT 3200*3200*450		cái

		01CC02018		Tủ gỗ CN KT 3100*800*350 TG: 01		cái

		01CC02019		Tủ tài liệu âm tường gỗ CN5100*2950 TQ 03		cái

		01CC02020		kệ tủ góc gỗ sồi Nga KT 2100*650*300		cái

		01CC02021		Tủ gỗ 4 buồng Hoà Phát		cái

		01CC02022		Tủ đứng KT : 1600*2050		cái

		01CC02023		Tủ kính góc		cái

		01CC02024		Tủ sắt Loại 15 ngăn KT:1800*1200*480		cái

		01CC02025		Tủ văn thư		cái

		01CC02026		Tủ đựng loa đài		cái

		01CC02027		Tủ sắt 9 cánh 9 ngăn		Cái

		01CC02097		Búa đầu tẩy dùng chèn đá		caái

		01CC02098		Búa thoát hiểm YSC		cái

		01CC02099		Búa đinh 0,3 kg		kg

		01CC02100		Búa cao su		Cái

		01CC02101		Bàn xoa gỗ		Cái

		01CC02102		Bàn xoa		Cái

		01CC02103		Bay xây		cái

		01CC02104		Bản lề		bộ

		01CC02105		Rường cưa sắt		cái

		01CC02106		Rũa tam giác - VN		cái

		01CC02107		Búa ta		cái

		01CC02108		Búa chém		Cái

		01CC02109		Cào đá 5 răng		cái

		01CC02110		Chậu nhôm		Cái

		01CC02111		Cuốc Chim		Cái

		01CC02112		Cuốc bàn		Cái

		01CC02113		Xẻng Trung quốc loại 1		cái

		01CC02114		Thúng tre 2 vành		Cái

		01CC02115		Cưa gỗ		cái

		01CC02116		Cưa sắt		cái

		01CC02117		Kìm  điện TQ-1000A		Cái

		01CC02118		Kìm hàn HQ		Cái

		01CC02119		Kìm cá sấu		Cái

		01CC02120		Can nhôm 10 lít		cái

		01CC02121		Can nhựa 20 lít		cái

		01CC02122		Can nhựa 10 lít		cái

		01CC02123		Xô cao xu  7-10lít		Cái

		01CC02124		Xô nhựa 10 lít		cái

		01CC02125		Xô nhựa 15 lít		cái

		01CC02126		Xô tôn		Cái

		01CC02127		Xô thép		Cái

		01CC02128		Đục bê tông		Cái

		01CC02129		Đục gỗ		cái

		01CC02130		Bộ đột 25 TQ		cái

		01CC02131		Bộ dụng cụ sửa chữa đèn ắc quy		bộ

		01CC02132		Cân đồng hồ 15 kg		Cái

		01CC02133		Cân đồng hồ 30 kg		Cái

		01CC02134		Cân đĩa 50kg		Cái

		01CC02135		Cân bàn 500 kg		cái

		01CC02136		Cân bàn 60Kg		Cái

		01CC02137		Câu liêm		Cái

		01CC02138		Chổi đánh rỉ		cái

		01CC02139		Chổi Lăn sơn		cái

		01CC02140		Chổi quét sơn		cái

		01CC02141		Chốt cửa O8 *22		bộ

		01CC02142		Chốt cửa phi 16		cái

		01CC02143		Chốt cửa phi 6		cái

		01CC02144		Chốt cửa phi 8 *10		cái

		01CC02145		Chốt ke goòng		cái

		01CC02146		Chốt tăng phi 24 L=500 Nga		cái

		01CC02147		Chèn xe		cái

		01CC02148		Còi hú		cái

		01CC02149		Dọi ( Việt Nam )		cái

		01CC02150		Dao cắt các loại		cái

		01CC02151		Dao cạo bạc VN		cái

		01CC02152		Dao phát cây		cái

		01CC02153		Dao quắm		cái

		01CC02154		dao tiện các loại		cái

		01CC02155		Dụng cụ đo khí bằng ống nghiệm		cái

		01CC02156		Dụng cụ bơm và thử áp lực		bộ

		01CC02157		ẩm kế  Asman  Y-5014		cái

		01CC02158		Bạt dứa xanh		m2

		01CC02159		Bật sắt ĐK10		Cái

		01CC02160		Bể thép 10m3		cái

		01CC02161		Giá đỡ ống kẽm		cái

		01CC02162		Giá INOX kê ổn áp		cái

		01CC02163		Giáo thép		kg

		01CC02164		Giàn Giáo  Thép định hình		Bộ

		01CC02165		Kìm Nhọn		Cái

		01CC02166		Kìm vạn năng 180		Cái

		01CC02167		Kéo cắt thép		cái

		01CC02168		Keo EPOXY 2 lớp		lọ

		01CC02169		Khóa nấm LD		cái

		01CC02170		Bản lề cối		bộ

		01CC02171		Bản lề goòng		bộ

		01CC02172		Bản mã		cái

		01CC02173		Mỏ Cắt hàn hơi  (liên doanh )		cái

		01CC02174		Mỏ hàn hơi ( Liên doanh )		cái

		01CC02175		Mỏ hàn thiếc VN		cái

		01CC02176		Đèn khò		Cái

		01CC02177		Đèn soi		cái

		01CC02178		Lơ via làm lốp phi 22 nga (3cái/bộ)		bộ

		01CC02179		Lơ via tháo lốp xe tải		cái

		01CC02180		La bàn DQL - 2 ( TQ)		cái

		01CC02181		Lõi lọc nước 250 lít		Cái

		01CC02182		Li vô 0,6m/cái		cái

		01CC02183		Liềm cắt cỏ		cái

		01CC02184		Lục giác		cái

		01CC02185		lục lăng ( 10cái/bộ )		cái

		01CC02186		Mặt Nạ  hàn		Cái

		01CC02187		Trạm sắt		Cái

		01CC02188		Búa tay 320mm		Cái

		01CC02189		cân đĩa 2kg		Cái

		01CC02190		Mũi đục phi 8		Cái

		01CC02191		Xà beng		cái

		01CC02192		Cán cuốc		cái

		01CC02193		Bàn chải sắt		cái

		01CC02194		Cân đồng hồ 100 kg		cái

		01CC02195		Kìm cộng lực		cái

		01CC02196		Cưa máy cầm tay( cưa xích)		cái

		01CC02197		Kim thu sét		cái

		01CC02198		Dĩa sắt 8 răng + cán gỗ		cái

		01CC02201		Bảng gỗ KT 1050*650		cái

		01CC02202		Bảng ghi KQ đo khí mỏ		Cái

		01CC02203		Bảng ghi ký hiệu TBị ( Tôn KT=120*180*1,2)		cái

		01CC02204		Bảng khung nhôm kính KT 594*841		Cái

		01CC02205		Bảng nội qui ra vào lò		cái

		01CC02206		Bảng nội quy quy định đảm bảo an toàn hiện trường		Cái

		01CC02207		Bảng nội quy quy định 7 thông 3 thoát		Cái

		01CC02208		Bảng nội quy vận hành tời trục		Cái

		01CC02209		Bảng nội quy VH MNK tời 1,6*1,2		Cái

		01CC02210		Bảng nội quy VH MNK4L-20/8		Cái

		01CC02211		Bảng nội quy nhà sinh hoạt công nhân		Cái

		01CC02212		Bảng quy định tín hiệu nổ mìn		Cái

		01CC02213		Bảng quy định tín hiệu vận hành tời JTK1*1,2		Cái

		01CC02214		Bảng phân định nhiệm vụ		Cái

		01CC02215		Bảng phân định trách nhiệm		Cái

		01CC02216		Bảng phóc khung nhôm khổ A0 ( in chữ mát kính )		cái

		01CC02217		Bảng phóc khung nhôm1500*1200		cái

		01CC02218		Bảng phoóc 0,85*0,6m		cái

		01CC02219		Bảng phoóc 0,8m*1,2m		cái

		01CC02220		Bảng phoóc 0,8m*1,5m		cái

		01CC02221		Bảng phoóc 1,2*1,5m		cái

		01CC02222		Bảng phoóc 1,5*1m		cái

		01CC02223		Bảng phoóc 1,8m*1,2m		cái

		01CC02224		Bảng phoóc khung nhôm (KT: 1,2*2,45m)		cái

		01CC02225		Bảng phoóc khung nhôm 1,1*0,7m		cái

		01CC02226		Bảng phoóc KT 1,5*2,6		cái

		01CC02227		Nội qui tiêu lệnh PCCC		bộ

		01CC02228		Nội quy ghi thông số áptômát; khởi động từ		bảng

		01CC02229		Nội quy VH máy nén khí  MNK9/7; MNK 6/7		cái

		01CC02230		Nội quy VH bơm nước		cái

		01CC02231		Bảng nội quy vận hành máy khoan KT 800*1200		cái

		01CC02232		Bảng quyền hạn và trách nhiệm của tổ trưởng sản xuất		cái

		01CC02233		Bảng nhiệm vụ và quyền hạn của mạng lưới an toàn vệ sinh viên		cái

		01CC02235		Bảng không nhiệm vụ miễn vào KT45*20		cái

		01CC02236		Bảng nội quy vận hành tổ hợp quang lật		cái

		01CC02237		Biển hiệu KT15*30		cái

		01CC02238		Biển hiệu phòng Làm việc KT (16*36)cm		cái

		01CC02239		Biển chỉ dẫn sơ đồ phòng làm việc		cái

		01CC02240		Biển bố trí phòng làm việc		cái

		01CC02241		Bảng quy trình  vận hành (phản quang)		cái

		01CC02242		Bảng Danh Sách ATVSV		cái

		01CC02243		Bảng phoóc 1,6*1,2 m		cái

		01CC02244		Bảng phoóc 1,2*2,4 m		cái

		01CC02245		Bảng sơ đồ hệ thống phanh tín hiệu tời (0,8*1,0)m		cái

		01CC02246		Bảng  sơ đồ tín hiệu tời trục  + sơ đồ nguyên lý		cái

		01CC02247		Biển cấm lửa		bộ

		01CC02248		Bảng tiếp dân		cái

		01CC02250		Bảng mic KT : 1,2*2,4 m		cái

		01CC02251		Biển hiệu cổng KT : 4200*420		cái

		01CC02252		Bảng nội quy vận hành trạm biến áp		cái

		01CC02253		Bộ khung chữ inox		chữ

		01CC02254		Bảng khung nhôm in phun		cái

		01CC02255		Bảng khung nhôm KT : 420*594		cái

		01CC02256		Bảng mex khung nhôm in phun chữ		cái

		01CC02257		Bản in đề can 2 file		bản

		01CC02258		Bảng nội quy vận hành nồi hơi		cái

		01CC02259		Bảng quy trình vận hành nồi hơi		cái

		01CC02260		Bảng sơ dồ nguyên lý nồi hơi		cái

		01CC02290		Bầu kẹp choòng khoan to + áo côn số3		Cái

		01CC02291		Bầu kẹp choòng khoan nhỏ + áo côn số 3		Cái

		01CC02292		áo côn số 2 máy khoan		Cái

		01CC02293		áo côn số 3 máy khoan		Cái

		01CC02301		Bầu + Cánh quạt gió BM75		bộ

		01CC02302		Bộ súng bắn hơi khả năng vặn đến 22		bộ

		01CC02303		Bộ súng bắn hơi khả năng vặn đến 50		bộ

		01CC02304		Súng bắn đạn cay ( vỏ cao xu , RG88)		cái

		01CC02305		Súng bắn bu lông SP-1156 TR ( nhật )		cái

		01CC02306		Súng bắn vít  750 w		cái

		01CC02307		Súng vặn bu lông chân 3/4 Đài Loan		cái

		01CC02308		Súng xịt hơi		cái

		01CC02309		súng bắn hơI +dây		cái

		01CC02320		Súng  vặn xoắn bu lông đai ốc sử dụng khí nén Kawasaki		cái

		01CC02321		Cốc phun sơn		cái

		01CC02322		Súng bắn keo		cái

		01CC02323		Súng phun sơn		cái

		01CC02350		Gương cầu lồi phi 800		cái

		01CC02380		Kìm kẹp đầu cốt  240 mm		cái

		01CC02381		Kìm kẹp cáp 300		cái

		01CC02401		bạc đầu búa căn đá G10		Cái

		01CC02402		Búa căn đá G10 (TQ)		cái

		01CC02403		Búa căn điện 220V		cái

		01CC02404		Búa căn G15		cái

		01CC02501		Choòng cậy l=1,8m phi 22		Cái

		01CC02502		Choòng K than  ruột gà phi 16 l=1,5m ( Nhật )		Cái

		01CC02503		Choòng khoan than  L=1,5m TQ		cái

		01CC02504		Choòng khoan than L=2mTQ		Cái

		01CC02505		Choòng khoan đá phi 22, l= 1,5m TQ		Cái

		01CC02506		Choòng khoan đá phi 22, l= 2m TQ		Cái

		01CC02507		Choòng khoan đá L=2,5mTQ		Cái

		01CC02508		Choòng khoan đá phi 22, l= 3m TQ		cái

		01CC02509		Choòng khoan SIG L=2,4m 7 độ ( Thuỵ điển )		cái

		01CC02510		Choòng nhổ đinh vấu		cái

		01CC02560		Mũi khoan đá Phi 42 nga		cái

		01CC02561		Mũi Khoan đá Quốc phòng phi 42		cái

		01CC02562		Mũi Khoan đá TQ		cái

		01CC02563		Mũi khoan BT		cái

		01CC02564		Mũi khoan than LX		cái

		01CC02565		Mũi khoan than phi 42 ( nhật )		cái

		01CC02566		Mũi khoan than TQ		Cái

		01CC02570		Mũi khoan tâm		cái

		01CC02580		Mũi dao		Cái

		01CC02581		Mũi chống tâm U		Cái

		01CC02598		Con lăn phi 100*650		cái

		01CC02599		Con lăn băng tải vỏ bọc cao su phi 110*650		cái

		01CC02600		Con lăn khía nhám		Cái

		01CC02601		Con lăn hướng cáp phi 55*250		bộ

		01CC02602		Con lăn máy nắn thép		cái

		01CC02603		Con lăn phi 110*350		cái

		01CC02604		Con lăn phi 170*450		cái

		01CC02605		Con lăn phi 226*430		cái

		01CC02606		Con lăn phi 266*430+giá đỡ		bộ

		01CC02607		Con lăn phi 400*530		cái

		01CC02608		Con lăn phi 400*530 + giá đỡ		cái

		01CC02609		Con lăn đứng chặn xích MX		cái

		01CC02610		Con lăn phi 90*720		cái

		01CC02611		Con lăn phi 130*1200		cái

		01CC02612		Con lăn phi 170*1200		cái

		01CC02613		Con lăn hướng cáp phi 150*1200		cái

		01CC02614		Con lăn phi 110*650		cái

		01CC02615		Con lăn phi 114*1200		cái

		01CC02616		Con lăn phi 400*450		bộ

		01CC02617		Con lăn phi 245*422		cái

		01CC02618		Con lăn phi 89*1200		cái

		01CC02619		Con lăn phi 300*367		cái

		01CC02620		Con lăn phi 300*367		bộ

		01CC02621		Con lăn phi 114*650		con

		01CC02622		Con lăn phi 200*220		cái

		01CC02623		Con lăn phi 200*450		cái

		01CC02630		Giá đỡ cáp  ( 5 móc )		cái

		01CC02631		Giá đỡ con lăn phi 170*450		cái

		01CC02632		Giá đỡ Con lăn phi 226*430		bộ

		01CC02633		Giá đỡ con lăn phi 400*530		cái

		01CC02634		Giá đỡ con lăn phi 89*155		cái

		01CC02635		Giá đỡ Con lăn phi110*350		bộ

		01CC02636		Giàn con lăn đứng		bộ

		01CC02637		Giàn góp ga		cái

		01CC02638		Giá đỡ con lăn phi 300*367		cái

		01CC02639		Giá đỡ con lăn phi 200*220		cái

		01CC02640		Giá đỡ con lăn phi 200*450		cái

		01CC02645		Gối đỡvòng bi UC 211 máy giặt		cái

		01CC02646		Con lăn phi 114*650		Bộ

		01CC02648		Con lăn cao su chịu nhiệt phi108*380		cái

		01CC02649		Con lăn cao su phi 54*140 tời JTK1,6*1,2		cái

		01CC02650		Con tiện gỗ lim phi 50*140		cái

		01CC02651		Con tu bi		cái

		01CC02652		Cút nối ống cao su áp lực phi 25		cái

		01CC02653		Cao xu tấm ( dầy 5mm)		m2

		01CC02654		Cao xu tấm ( dầy 8 mm)		m2

		01CC02655		Dây Đai bạt B50 ( 5m/Sợi ) VN		Sợi

		01CC02656		Dây đai an toàn		cái

		01CC02657		Dây bó nhựa PVS l=2m		Sợi

		01CC02658		Dây máy hàn hơi		m

		01CC02659		Dây đai cho tời đi bộ		Sợi

		01CC02660		Dây thắt lưng		cái

		01CC02670		Dây ni lông phi 16		m

		01CC02671		Dây ni lông phi 21		m

		01CC02672		Dây ni lông phi 6-8		kg

		01CC02673		Dây ni lông phi18-20		kg

		01CC02674		Dây nilông f12		kg

		01CC02675		Dây thừng phi 18-20		m

		01CC02676		Dây thừng phi 6		m

		01CC02677		Dây tết bơm phi 12		kg

		01CC02678		Dây thừng phi 30		m

		01CC02697		ống cao su áp lực Phi 42		m

		01CC02698		ống cao su áp lực Phi 65		m

		01CC02699		ống hút vòi voi phi 200		m

		01CC02700		ống cao su dẫn Ga Công nghiệp		m

		01CC02701		ống đẩy phi 34		m

		01CC02702		ống đẩy phi 50		m

		01CC02703		ống đẩy phi 80		m

		01CC02704		ống hút phi 42		m

		01CC02705		ống hút phi 50		m

		01CC02706		ống hút phi 60		m

		01CC02707		ống hút phi 80		m

		01CC02708		ống hút phi 100		m

		01CC02709		ống hút phi 110		m

		01CC02710		ống cao su phi 25 (KOZEA)		m

		01CC02711		ống cao su áp lực phi 50		m

		01CC02712		ống cao su áp lực phi 76		m

		01CC02713		ống cao su phi 80		m

		01CC02714		ống cao su áp lực phi 89,90		m

		01CC02715		ống cao su áp lực phi 100		m

		01CC02716		ống cao su chịu áp phi 110		m

		01CC02717		ống cao su áp lực phi 120		m

		01CC02718		ống cao su áp lực phi 150		m

		01CC02719		ống ty ô phi 12		m

		01CC02720		ống gió vải bạt phi 500		m

		01CC02721		ống gió vải bạt phi 600		m

		01CC02722		ống gió vải bạt phi 700		m

		01CC02723		ống gió vải bạt phi 900		m

		01CC02724		ống gió vải phi 800		m

		01CC02800		ống nắp van phi 34		ống

		01CC02801		ống nắp van phi 42		Cái

		01CC02802		ống nắp van Phi 76		Cái

		01CC02803		ống nắp van Phi 89		Cái

		01CC02804		ống nắp van Phi 114		Cái

		01CC02900		Hộp số quạt trần		Cái

		01CC02901		Hộp Đựng kíp		CáI

		01CC02902		Hòm đựng thuốc mìn		CáI

		01CC02903		Hòm đựng kíp		Cái

		01CC02904		Hòm thư góp ý		Cái

		01CC02905		Hòm đựng quấn áo KT 1,2*1,25*2,3		Cái

		01CC02906		Hòm tôn		Cái

		01CC02907		Hòm đựng bình chữa cháy		Cái

		01CC02908		Hòm gỗ bọc tôn KT : 900*600*500		Cái

		01CC02918		Túi da		Cái

		01CC02919		Túi ni lông bua mìn		kg

		01CC02920		Túi đựng thuốc mìn		cái

		01CC02921		Ba lô đựng thuốc mìn		cái

		01CC02922		Túi bạt có quai KT 500*500*500		cái

		01CC03001		Khoá chống cắt việt tiệp		cái

		01CC03002		Khoá quả đấm Việt Tiệp		cái

		01CC03003		Khoá tủ evergood		cái

		01CC03004		Khoá việt tiệp		cái

		01CC03005		Khoá GP		cái

		01CC03006		Khoá  đơn điểm GQ		cái

		01CC03007		Khoá đa điểm cửa đi GQ		bộ

		01CC03008		Khoá bán nguyệt		cái

		01CC03009		Khoá đa điểm cửa trượt  GQ		bộ

		01CC03010		Khuôn đúc mẫu BT		Cái

		01CC03011		Khoá chân kính cường lực		Cái

		01CC03015		Khuy khoá		bộ

		01CC03016		Khuy khoá số 8		cái

		01CC03017		Khuy móc cửa sổ		Bộ

		01CC03018		khuy Móc gió phi 4		bộ

		01CC03019		Khoá đa điểm cửa sổ		bộ

		01CC03025		Kích điện Rô bớt 12V/220V		cái

		01CC03030		Kích thuỷ lực 5 tấn		cái

		01CC03031		Kích thuỷ lực 10 tấn		cái

		01CC03032		Kích thuỷ lực 15 tấn		cái

		01CC03033		Kích thuỷ lực 16 tấn		cái

		01CC03034		Kích thuỷ lực 20 tấn		cái

		01CC03035		Kích thuỷ lực 32 tấn		cái

		01CC03036		Kích  thuỷ lực 30 tấn		cái

		01CC03040		Kích ren 5 tấn		cái

		01CC03041		Kích zen 10 tấn		cái

		01CC03042		Kích zen 15 tấn OSAKA(Nhật)		cái

		01CC03043		Kích ren 16 tấn Trung Quốc		cái

		01CC03050		Kính mê ka dầy 5 mm ( Đ.Loan )		m2

		01CC03051		Kính mầu		Tấm

		01CC03052		Kính trắng		Tấm

		01cc03053		Kính đèn pha phi 150*5		cái

		01CC03054		Kính 5 mm		tấm

		01CC03055		Kính bàn KT 2000*1000*8		cái

		01CC03056		Kính mờ hoa dâu		tấm

		01CC03069		Lưỡi dao bàn cắt thép KT20*4*1,5 cm		cái

		01CC03070		Lưỡi cắt bê tông		cái

		01CC03071		Lưỡi cắt gạch + cắt đá		cái

		01CC03072		Lưỡi cưa sắt tiệp		cái

		01CC03073		Lưới sàng cát		m2

		01CC03074		Lưới mắt cáo		m2

		01CC03079		Lò xo kéo phi 2,2 * 16,1 = 50 mm		cái

		01CC03080		Lò xo đẩy phi 50*5 L = 50cm		cái

		01CC03081		Lò xo búa căn đá G10(đầu búa)		Cái

		01CC03085		Măng sông các loại		Cái

		01CC03086		má phanh tời		m2

		01CC03087		Van chống sét cao thế HĐ - 06		cái

		01CC03101		Mũi căn G10 TQ		Cái

		01CC03102		Mũi căn M03		Cái

		01CC03103		Mũi căn thép phi 24 L=300		Cái

		01CC03104		Mũi khoan thép		cái

		01CC03105		Mũi khoan thép  phi 6mm-8mm		cái

		01CC03106		Mũi khoan thép phi 18+19+20		cái

		01CC03107		Mũi khoan thép phi 5		cái

		01CC03108		Mũi khoan thép phi 8-20		bộ

		01CC03109		Mũi khoan phi 32		cái

		01CC03120		Mũi ta rô ren (6cái/bộ) Nga		bộ

		01CC03121		Mũi ta rô ren M 10-12		cái

		01CC03122		Mũi ta rô ren M 14		cái

		01CC03123		Mũi ta rô ren M 16		cái

		01CC03124		Mũi ta rô ren M 20		cái

		01CC03125		Mũi ta rô ren M 8		cái

		01CC03128		Cụm phân phối màng bơm NDP-40		cụm

		01CC03129		Màng bơm khí nén NDP - 40		cái

		01CC03130		Múp nối bơm IH 100		cái

		01CC03131		Múp nối bơm IH65*40*20		cái

		01CC03132		Múp nối bơm LT 50-54		cái

		01CC03133		Múp nối tai voi của bơm IH 100-65		Cái

		01CC03134		Múp nối cao su chịu nhiệt tời phi 54*170		Cái

		01CC03135		Múp nối bơm LT 115-81		cái

		01CC03136		Múp nối cao su phi 30*18*36		cái

		01CC03137		Ngón nối		cái

		01CC03138		Vòng mòn bơm LT 50-54		bộ

		01CC03140		Nắp bình áp lực		cái

		01CC03141		Nhiệt kế đo dầu 0-100 độ C		cái

		01CC03150		Pa lăng cáp  2tấn		cái

		01CC03151		Pa lăng cáp  5 tấn VN		cái

		01CC03152		Pa lăng cáp 1 tấn		cái

		01CC03153		Pa năng cáp TQ		Cái

		01CC03160		Pa lăng xích 1 tấn		cái

		01CC03161		Pa lăng xích 2 tấn		cái

		01CC03162		Pa lăng xích 3 tấn		cái

		01CC03163		Pa lăng xích 5 tấn		cái

		01CC03164		Pa lăng xích 10 tấn		cái

		01CC03170		Quả đào cáp thép phi 12,5		cái

		01CC03171		Quả đào cáp thép phi 15		cái

		01CC03172		Quả đào cáp thép phi 18,5		cái

		01CC03173		Quả đào cáp thép phi 24		cái

		01CC03174		Quả đào cáp thép phi 32		cái

		01CC03201		Quạt cây		Cái

		01CC03202		Quạt cây công nghiệp		Cái

		01CC03203		Quạt trần		Cái

		01CC03204		Quạt treo tường		Cái

		01CC03205		Quạt gió		cái

		01CC03206		Quạt hút 25W - 220V		Cái

		01CC03207		Quạt thông gió		Cái

		01CC03208		Quạt tích điện		Cái

		01CC03209		Quạt làm mát máy hàn 220V - 20W		cái

		01CC03303		Phiễu nhựa to		cái

		01CC03304		Pép hàn hơi		cái

		01CC03305		Ròng Rọc		cái

		01CC03306		Sàn thao tác		cái

		01CC03307		Tăng đơ néo dây		cái

		01CC03308		Tay công		cái

		01CC03309		Tay mâm		cái

		01CC03310		Tay quay máy		cái

		01CC03311		Tay vặn pagôm		cái

		01CC03312		Tấm mê ka KT 180*420 TQ		cái

		01CC03313		Tấm mê ka KT 300*170*7 TQ		cái

		01CC03314		Tấm phíp cách điện D=3 mm		cái

		01CC03315		Tay điều khiển tời		cái

		01CC03380		Thông cống L=8cm		cái

		01CC03401		Thang ống kẽm cao 3,5m		Cái

		01CC03402		Thang ống kẽm cao 3m		Bộ

		01CC03403		Thang ống kẽm cao 4,5m		Cái

		01CC03404		Thang ống kẽm phi 42 l=2,5m		Cái

		01CC03405		Thang ống kẽm phi 48 l=5m		Cái

		01CC03406		Thang nhôm L=2,5M		Cái

		01CC03408		Then cửa phi 16 ; L=30 cm		cái

		01CC03409		Then cửa phi 18*30		bộ

		01CC03410		Then cửa phi 10*18		bộ

		01CC03411		Then cửa phi 20*40		cái

		01CC03412		Then cửa phi 8*11cm		bộ

		01CC03415		Thước ( gậy ) đo độ cao MT - 6(6m)		cái

		01CC03416		Thước cặp 0-150mm		cái

		01CC03417		Thước cặp 0-300mm TQ		cái

		01CC03418		Thước cặp 200 TQ		cái

		01CC03419		Thước cặp 550 mm( nhật )		cái

		01CC03420		Thước nhôm		cái

		01CC03421		Thước Pan me 75-100mm(TQ)		cái

		01CC03422		Thước ni vô		cái

		01CC03430		Thùng đun nước tắm V=3,5m3		Cái

		01CC03431		Thùng gánh nước		cái

		01CC03432		Thùng INox (1,5*1,2*1)m		Cái

		01CC03433		Thùng nhựa 120lít		cái

		01CC03434		Thùng nhựa 160 lít		cái

		01CC03435		Thùng nhựa 200lít		cái

		01CC03436		Thùng nhựa 50 lít		cái

		01CC03437		Thùng nhựa 80lít		cái

		01CC03438		Thùng Ru mi nhê		cái

		01CC03439		Tủ chứa sữa		cái

		01CC03440		Vòng bổ trợ treo cáp phi 20		cái

		01CC03450		Trục vít me đầu trâu uốn ray P24		cái

		01CC03451		Tỷ trọng kế đo dung dịch		cái

		01CC03454		Vỏ bình ga Đại HảI loại 12 kg		cái

		01CC03455		Vỏ bình ắc quy tàu điện		cái

		01CC03456		Vỏ bình nhựa 20 lít		cái

		01CC03457		Vỏ thùng phi 209 l		cái

		01CC03458		Vỏ bình đựng oxy		cái

		01CC03459		Nắp bình nhựa 20 lít		cái

		01CC03460		Vam ba càng 100mm		Cái

		01CC03461		Vam ba càng 200mm		Cái

		01CC03462		Vam ba càng 250mm		Cái

		01CC03463		Vam ba càng 300mm TQ		Cái

		01CC03464		Vam ba càng 350mm		Bộ

		01CC03465		Vam ba càng 500mm		Cái

		01CC03466		Vam cánh quạt gió		Cái

		01CC03467		Vam tháo bánh xe công tác KTZ		Bộ

		01CC03468		Vam uốn ray P24		Cái

		01CC03500		Van đồng phi 2/200 (Phi 50)		Cái

		01CC03501		Van đồng phi 21		cái

		01CC03502		Van đồng  DY 27		cái

		01CC03503		Van đồng phi 34		cái

		01CC03504		Van đồng  DY 42		cái

		01CC03505		Van đồng  DY 48		cái

		01CC03506		Van khoá F25		cái

		01CC03507		Van khoá F27		bộ

		01CC03508		Van một chiều F40		cái

		01CC03509		Van 1 chiều phi 65		cái

		01CC03510		Van khoá F65		cái

		01CC03511		Van khoá F80		cái

		01CC03512		Van 1 chiều DN80		cái

		01CC03513		Van khoá F100		cái

		01CC03514		Van 1 chiều phi 100		cái

		01CC03515

		01CC03516		Van đồng DY 60		cái

		01CC03519		Kép ren đồng phi 21		cái

		01CC03520		Kép đồng phi 27		cái

		01CC03521		Cơ cấu lá van  DN 80		bộ

		01CC03522		Ruột van1 chiều phi 65 ( cơ cấu lá van)		bộ

		01CC03523		Ruột van1 chiều phi 100 ( cơ cấu lá van)		bộ

		01CC03524		Van an toàn bình ga		cái

		01CC03548		Van điều cao áp		cái

		01CC03549		Van cắt nhanh		cái

		01CC03550		Van an toàn bình chứa 200 lít		cái

		01CC03551		Van phao  tự động bơm nước		cái

		01CC03552		Van phao cơ		cái

		01CC03553		Xe đẩy chở hàng ( xe cầy )		cái

		01CC03554		Xe cải tiến		cái

		01CC03555		Xe cút kít 1 bánh		cái

		01CC03556		Ô Kim Trang		cái

		01CC03557		Bánh  + lốp xe cải tiến		bộ

		01CC03558		Bánh xe phi 80		Bộ

		01CC03559		Lốp xe cải tiến		cái

		01CC03570		Xi lanh pít tông lắc liệu phi 75*255		cái

		01CC03580		Cao su phi 100		cái

		01CC03600		Mặt bích bơm LT12/50		Cái

		01CC03601		Mặt bích  máy bơm TH65-40		cái

		01CC03602		Mặt bích bơm ống HDPE phi 90		cái

		01CC03603		Mặt bích bơm FD 46*30*6		cái

		01CC03604		Mặt bích bơm KTZ35.5		cái

		01CC03610		Mặt bích số 1 tời hai tang 2 JPB - 15		cái

		01CC03611		Mặt bích số 2 tời hai tang 2 JPB - 15		cái

		01CC03650		Mặt bích ống kẽm phi 42		cái

		01CC03651		Mặt bích ống kẽm phi 60		cái

		01CC03652		Mặt bích ống kẽm phi 76		cái

		01CC03653		Mặt bích ống kẽm phi 89		cái

		01CC03654		Mặt bích ống kẽm phi 110		cái

		01CC03655		Mặt bích ống kẽm phi 114		cái

		01CC03670		Mặt bích thép Phi 213*12		cái

		01CC03671		Mặt xoa máy bơm KTZ 33.7		cái

		01CC03700		Máy căt cỏ Hon Da		cái

		01CC03800		Xích thép phi 4		m

		01CC03849		Bo mạch đo khí X - am -5000		cái

		01CC03850		Sensor O2 đo khí X - am500		cái

		01CC03851		Sensor CO2 đo khí X- am 5000		cái

		01CC03852		Sensor SO2 đo khí X- am 5000		cái

		01CC03853		Sensor CO2/H2S đo khí X- am 5000		cái

		01CC03854		Sensor CH4 đo khí X- am 5000		cái

		01CC03860		Pít tông đầu bơmáp lực PT - 120		cái

		01CC03861		Tay biên đầu bơm áp lực PT - 120		cái

		01CC03862		Bạc biên đầu bơm áp lực PT - 120		cái

		01CC03863		Nắp đầu bơm áp lựcPT - 120		cái

		01CC03864		Cụm van 1 chiều bơm PT - 120		cái

		01CC03865		Thân bơmtăng áp PT - 80		cái

		01CD00001		Dây cu doa A29		sợi

		01CD00002		Dây cua doa A39		Sợi

		01CD00003		Dây cua doa A32		Sợi

		01CD00004		Dây cua doa A35		sợi

		01CD00005		Dây cua doa A45		sợi

		01CD00006		Dây cua doa A36		Sợi

		01CD00007		Dây cua doa A38		sợi

		01CD00099		Dây cua doa B36		sợi

		01CD00100		Dây cua doa B32		Sợi

		01CD00101		Dây cua doa B33		Sợi

		01CD00102		Dây cua doa B34		Sợi

		01CD00103		Dây cua doa B37		Sợi

		01CD00104		Dây cu roa B38		Sợi

		01CD00105		Dây cua doa B40		Sợi

		01CD00106		Dây cua doa B41		Sợi

		01CD00107		Dây cua doa B42		Sợi

		01CD00108		Dây cua doa B45		sợi

		01CD00109		Dây cua doa B46		Sợi

		01CD00110		Dây cua doa B50		Sợi

		01CD00111		Dây cua doa B54		Sợi

		01CD00112		Dây cua doa B58		Sợi

		01CD00113		Dây cua doa B63		Sợi

		01CD00114		Dây cua doa B62		Sợi

		01CD00115		Dây cua doa B64		Sợi

		01CD00116		Dây cu roa B68		Sợi

		01CD00117		Dây cua doa B70		Sợi

		01CD00118		Dây cu doa B75		sợi

		01CD00119		Dây cu doa B90		Sợi

		01CD00120		Dây curoa B104		Sợi

		01CD00121		Dây cua doa B125		Sợi

		01CD00122		Dây cu roa 8PK - 1700		Sợi

		01CD00123		Dây cu roa E 5000		Sợi

		01CD00124		Dây  cu roa C 120		sợi

		01CD00125		Dây cua doa B72		Sợi

		01CD00126		Dây cu roa B76		Sợi

		01CD00127		Dây cua doa B 78		sơiij

		01CD00128		Dây cua roa B52		sợi

		01CD00129		Dây cua roa B60		sợi

		01CD00130		Dây curoa tổng		Sợi

		01CD00131		Dây cu roa 2271		Sợi

		01CD00132		Dây curoa máy phát S -1140		Sợi

		01CD00133		Dây cu roa ECFD - 2540		Sợi

		01CD00134		Dây cu roa ECFD -8450		cái

		01DD00002		ác tô mát 10A		Cái

		01DD00003		ác tô mát 15A		Cái

		01DD00004		ác tô mát 20A		Cái

		01DD00005		ác tô mát 30A		Cái

		01DD00006		ác tô mát 40A		Cái

		01DD00007		ác tô mát 50A		Cái

		01DD00008		ác tô mát  2 pha 100A		Cái

		01DD00009		ác tô mát 30A chống giật		Cái

		01DD00100		ác tô mát 1 pha		Cái

		01DD00101		ác tô mát 5A		Cái

		01DD002		ác tô mát 3 pha		Cái

		01DD00201		ác tô mát  3 pha 20A		Cái

		01DD00202		ác tô mát  3 pha 30A		Cái

		01DD00203		ác tô mát  3 pha 50A		Cái

		01DD00204		ác tô mát  3 pha 60A		Cái

		01DD00205		ác tô mát 3 pha 75A		Cái

		01DD00206		ác tô mát  3 pha 100A		Cái

		01DD00207		ác tô mát  3 pha 150A		Cái

		01DD00208		ác tô mát  3 pha 200A		Cái

		01DD00209		ác tô mát  3 pha 300A		Cái

		01DD00210		ác tô mát  3 pha 350A		Cái

		01DD00211		ác tô mát  3 pha 400A		Cái

		01DD00212		ác tô mát  3 pha 250A		Cái

		01DD00213		ác tô mát 500A có cuộn cắt rò		Cái

		01DD00214		ác tômát ABS30-32A		cái

		01DD00215		áp tô mát 800A		cái

		01DD00216		ác tô mát 175A		cái

		01DD00217		ác tô mát 1000A có cuộn cắt rò		cái

		01DD00218		ác tô mát 300A chống rò		Cáí

		01DD00219		áp tô mát 3 pha 800A có cuộn cắt		Cáí

		01DD00220		át tô mát 500 A		Cáí

		01DD00221		át tô mát 1000 A		Cáí

		01DD00222		Cuộn Căt át tô mát 1000 A		Cáí

		01DD00300		Cum  van + đồng hồ cắt hàn hơi		bộ

		01DD00301		Đồng hồ ô xi		cái

		01DD00302		Đồng hồ đo nhiệt độ 120 độ C		cái

		01DD00303		Đồng hồ đo tốc độ động cơ		cái

		01DD00304		Đồng hồ Gas		cái

		01DD00305		Đồng hồ Mêgaom 5000V		cái

		01DD00306		Đồng hồ Mêgaom1000TQ		cái

		01DD00307		Đồng hồ nhiệt độ		cái

		01DD00308		Đồng hồ O250 MPA - LD		cái

		01DD00309		Đồng hồ vôn kế 1 pha 550 V		cái

		01DD00310		Đồng hồ vạn năng ( đo điện áp )		cái

		01DD00311		Đồng hồ đo điện trở tiếp địa KYRITSU 4102 A		cái

		01DD00312		Đồng hồ đo điện áp 0:300 V		cái

		01DD00313		Đồng hồ đo điện áp 0:750 V tời JTK		cái

		01DD00314		Đồng hồ báo nhiệt độ tủ nồi hơi		cái

		01DD00315		Đồng hồ báo tần số từ 0-65 HZ		cái

		01DD00320		Đầu co ngắt phần tử nhiệt		bộ

		01DD00321		Đồng hồ lưu lượng nước loại CN		cái

		01DD00322		Đồng hồ SASHI mặt tròn ( có lô gô cty XDM Hầm Lò II - TKV )		cái

		01DD00326		Đồng hồ treo tường Kashi		cái

		01DD00327		Đi ốt nắn dòng (tủ nạp CKK300 A)		cái

		01DD00328		Đi ốt điều khiển ( Tủ nạp CKK 500A)		cái

		01DD00330		Đi ôt 2N3055		cái

		01DD00331		Đi ốt công suất I200, U300		cái

		01DD00332		Đi ốt chỉnh lưu VN		cái

		01DD00333		Đi ốt TP2-310-15		cái

		01DD00334		Đi ốt 300A		cái

		01DD00335		Đèn ăc qui CT -5M-05 nga		Cái

		01DD00336		Đèn ăc qui ĐM - 10K		Cái

		01DD00337		Đèn mỏ phòng nổ KL1,4 LM		cái

		01DD00338		Đèn ăc qui tự nạp phi líp 26W		Cái

		01DD00339		Đèn ắc quy KL4M( A) 3,7-4 AH		cái

		01DD00440		Đèn cao áp 220V -150W		bộ

		01DD00441		Đèn bàn 220v-40w		cái

		01DD00442		Đèn bàn SHIBAO - E27		cái

		01DD00443		Đèn cao áp + đui + ‹chao+ cần đèn 220V - 500WW		bộ

		01DD00444		Đèn cao áp 220V -250W		bộ

		01DD00445		Đèn Halogen philíp  400W		cái

		01DD00446		Đèn phi líp ( Ha lo gen) 500w		bộ

		01DD00447		Đèn chống ẩm		cái

		01DD00448		Đèn com făc cả đui   20w		bộ

		01DD00449		Đèn com fax cả đui 50W		bộ

		01DD00450		Đui + đèn +cần đèn 220V-50W		bộ

		01DD00451		Đèn sợi đốt 220v-100w + đui		bộ

		01DD00452		Đèn sợi đốt 220v-150w + đui		bộ

		01DD00453		Đèn sợi đốt 220v- 200w + đui		bộ

		01DD00454		Đèn sợi đốt 220v- 300w + đui		bộ

		01DD00455		Đèn treo bóng compắc loại có chụp chống nước, bụi  và có phụ kiện kèm theo		bộ

		01DD00456		Đèn chiếu sáng mã hiệu ZY 8530		cái

		01DD00459		Đèn huỳnh quang Phòng nổ		Bộ

		01DD00460		Đèn ốp tường 220V-20W		Bộ

		01DD00461		Đèn ốp tường nhà vệ sinh		Bộ

		01DD00462		Đèn lốp phòng nổ 127v		bộ

		01DD00463		Đèn mê tan 150w		cái

		01DD00464		Đèn chiếu sángZY 8530,300 W  - 220 V Tormin		cái

		01DD00465		Đèn tuýp đôi		bộ

		01DD00466		Đèn tuýp L=0,6m		bộ

		01DD00467		Đèn típ phi líp L=1,2m		bộ

		01DD00468		Đèn tuýp L=1.2m  - 220v		bộ

		01DD00469		Đèn tích điện Rạng Đông		cái

		01DD00470		Đèn tín hiệu		cái

		01DD00471		DĐèn pha phòng nổ DGY - 35/36B; 35W;36V		cái

		01DD00472		Đèn Led  KL2LM(A)		cái

		01DD00473		Đèn tuýp âm trần DuHal		bộ

		01DD00474		Đèn pha + bóng 24 V - 40 W		bộ

		01DD00475		Đui đèn		cái

		01DD00476		Đui xoáy		cái

		01DD00477		Đế si nô		cái

		01DD00478		Đèn com făc cả đui   40w+chao		bộ

		01DD00479		Đèn soi tranh		cái

		01DD00480		ổ cắm  điện đơn  5A		cái

		01DD00481		ổ cắm  điện liền dây  lioa 4 lỗ		cái

		01DD00482		ổ cắm  điện liền dây  lioa 8 lỗ		cái

		01DD00483		ổ cắm  điện liền dây + phích cắm		Bộ

		01DD00484		ổ cắm  đôi + đế dương		cái

		01DD00485		ổ cắm đôi + đế âm tường		bộ

		01DD00486		ổ cắm đôi + công tắc đơn		bộ

		01DD00487		ổ cắm đôi 10A		cái

		01DD00488		ổ cắm đôi 5A		cái

		01DD00489		ổ cắm đôi si nô		cái

		01DD00490		ổ cắm đơn Si nô		cái

		01DD00491		ổ cắm điện loại ba chân		cái

		01DD00492		ổ cắm ba  5A		cái

		01DD00493		ổ cắm li oa dài 3m; 3 ổ cắm		cái

		01DD00494		ổ cắm si nô nổi		cái

		01DD00495		Dây +ổ cắm điện loại 6 lỗ		cái

		01DD00496		Dây đai + khoá đai phi L=30 cm		bộ

		01DD00501		ổn áp 110v		cái

		01DD00502		ổn áp Lioa 1,5 KW		cái

		01DD00503		ổn áp lioa 2KVA		cái

		01DD00504		ổn áp Lioa 10KVA		cái

		01DD00505		ổn áp nguồn 5vKTA7805		cái

		01DD00506		ổn áp Standan 2 KVA		cái

		01DD00507		ổn áp Standan 5 KVA -90v-250v

		01DD00508		ổn áp Standan 10 KVA -90v-250v		cái

		01DD00509		ổn áp Standan 1000KW -90v-230v		cái

		01DD00601		Ampe kìm		cái

		01DD00602		Ampe kế		cái

		01DD00603		ắc quy 12V - 32 AH		cái

		01DD00604		Bát sứ + 6 ty đồng		bộ

		01DD00605		Bảng điện  tổng hợp		bộ

		01DD00606		Bảng điện nhựa		cái

		01DD00607		Bóng đèn tia cực tím UV - S463RL		cái

		01DD00609		Bóng đèn T02 - 36W		cái

		01DD00610		Bóng đèn ắc quy liên doanh ( VN- BL)		Cái

		01DD00611		Bóng đèn ắc quy nga  3,6 v-0,5A		Cái

		01DD00612		Bóng đèn tàu điện máy xúc 40W		cái

		01DD00615		Bóng đèn com pắc 15W-127V		Cái

		01DD00616		Bóng đèn compắc 15W - 220V		cái

		01DD00617		Bóng đèn compắc 20W - 220V		cái

		01DD00618		Bóng đèn compắc 25W - 220V		cái

		01DD00619		Bóng đèn compắc 40W - 220V		cái

		01DD00620		Bóng đèn compắc 50W - 220V		cái

		01DD00621		Bóng đèn compắc 500W - 220V		cái

		01DD00622		Bóng đèn cao áp 220V - 250W		cái

		01DD00623		Bóng điện cao áp 160W - 220 V + đui		bộ

		01DD00625		Bóng Đèn tuýp 0,6m		cái

		01DD00626		Bóng đèn tuýp 1,2m		cái

		01DD00627		Bóng đèn típ phi líp l=1,2m		cái

		01DD00629		Bóng điện 220V - 25 W		cái

		01DD00630		Bóng điện 127v-100w		Cái

		01DD00631		Bóng điện 127v-75w		Cái

		01DD00632		Bóng điện 220v-40W		Cái

		01DD00633		Bóng điện 220v-75W		Cái

		01DD00634		Bóng điện 220v-100w		Cái

		01DD00635		Bóng điện 220v-200W (VN)		Cái

		01DD00636		Bóng điện 220v-500W (VN)		Cái

		01DD00639		Bóng điện cao áp mê tan 400w		bóng

		01DD00640		Bóng điện cao áp 250w		bóng

		01DD00641		Bóng công suất ZN 3055		cái

		01DD00642		Bộ cài nạp đèn mỏ		bộ

		01DD00643		Bộ cầu ngắt mạch tiếp đất 6kv		cái

		01DD00649		Biến áp đo lường 6,3 KV		cái

		01DD00650		Biến áp điều khiển KĐT 400/36v		cái

		01DD00651		Biến áp điều khiển KĐT QC83-80		cái

		01DD00652		Biến áp điều khiển KĐT QC83-120		cái

		01DD00653		Biến áp điều khiển KĐT QC83- 225		cái

		01DD00654		Biến áp điều khiển QBZ - 120		cái

		01DD00655		Biến áp điều khiển QJZ  - 120		cái

		01DD00656		Biến áp đo lường 660/380v		cái

		01DD00657		Biến áp 3 pha tự ngẫu		cái

		01DD00658		Bút điện loại to VN		cái

		01DD00659		Bút thử điện		cái

		01DD00660		Biến áp 3 pha 660V/220V 100KVA		cái

		01DD00661		Bộ chống lệch pha PMR - 44		cái

		01DD00662		Biến áp nguồn 660/380V - 100VA		cái

		01DD00663		Biến áp điều khiển JBK3 - 450 VA		cái

		01DD00699		Bóng com pắc 20 W + đui		bộ

		01DD00700		Bóng com pắc 50W+ đui		bộ

		01DD00701		Bóng com pắc 50W+ đui + chao		bộ

		01DD00702		Bóng com pắc 50W+ đui + chao  + cần		bộ

		01DD01138		Cáp  1*50		m

		01DD01139		Cáp cẩu		m

		01DD01140		Cáp  hàn 1*35mm - KOREA		m

		01DD01141		Cáp điện 3*1,5		m

		01DD01142		Cáp điện  4*1,5		cái

		01DD01149		Cáp điều khiển 6*1,5		m

		01DD01150		Cáp điện điều khiển 5*1,5		m

		01DD01151		Cáp điện chiếu sáng 4*4		m

		01DD01152		Cáp điện chiếu sáng 4*6		m

		01DD01153		Cáp điện chiếu sáng 4*10		m

		01DD01154		Cáp điện chiếu sáng 4*16		m

		01DD01155		Cáp điện chiếu sáng 4*50		m

		01DD01156		Cáp điện chiếu sáng 4*95		m

		01DD01165		Cáp điện PVC 1*2,5		m

		01DD01166		Cáp điện PVC 1*70		m

		01DD01167		Cáp điện PVC 2*10		m

		01DD01168		Cáp điện PVC 3*4		cái

		01DD01169		Cáp điện PVC 3*10		m

		01DD01170		Cáp điện Cu/XLPE/PVC2x16		m

		01DD01171		Cáp điều khiển  2*0,75		m

		01DD01172		Cáp điều khiển  3*1,5		m

		01DD01173		Cáp điều khiển  4*2,5		m

		01DD01176		Cáp cao xu  1*50		m

		01DD01177		Cáp cao xu 3*2,5+1*1,5		m

		01DD01180		Cáp khoan phòng nổ 3*4+1*2,5+1*2,5		m

		01DD01181		Cáp nhôm vặn xoắn 2*16		m

		01DD01182		Cáp nhôm vặn xoắn 4*16		m

		01DD01183		Cáp nhôm vặn xoắn 4*25		m

		01DD01184		Cáp nhôm vặn xoắn 4*50		m

		01DD01185		Cáp nhôm vặn xoắn 4*70		m

		01DD01186		Cáp nhôm vặn xoắn 4*95		m

		01DD01187		cáp thông tin chống nhiễu 4*15		m

		01DD01188		Cáp thông tin phòng nổ PVC 4*0,65		m

		01DD01191		Công tác tơ kép LG50A		cái

		01DD01192		Công tơ điện  3 pha 220V		cái

		01DD01193		Công tơ điện 10*400A-1pha		cái

		01DD01194		Công tơ điện 20A-1pha		cái

		01DD01195		Công tơ điện 20A-2pha		cái

		01DD01196		Công tơ điện 3 pha -380 V		cái

		01DD01197		Công tơ điện 3*5A-3pha		cái

		01DD01198		Công tơ điện 40A-1pha		cái

		01DD01199		Công tơ đo điện năng phòng nổ BXD16-500		cái

		01DD01200		Công tơ 3 pha 4 dây hữu công 3*5		cái

		01DD01201		Công tơ điện từ 100A		cái

		01DD01202		Công tơ điện  20/80A		cái

		01DD01204		Công tơ 3 pha 10/40 A		cái

		01DD01205		Công tơ 3 pha 50 A		cái

		01DD01206		Công tơ hữu công 40A		cái

		01DD01207		Công tơ 3 pha 60A		cái

		01DD01250		Công tắc  (Sino)		cái

		01DD01251		Công tắc 5A		cái

		01DD01252		Công tắc 1 hạt		cái

		01DD01253		Công tắc vinakíp		bộ

		01DD01254		Công tăc dừng khẩn cấp KHT5/12		cái

		01DD01255		Công tắc tơ 100A-3F - LG		cuộn

		01DD01256		Công tắc tơ 250 BT		cuộn

		01DD01257		Công tắc tơ 3 cực  18A LG Korea		bộ

		01DD01258		Công tắc tơ 3 cực  85A		bộ

		01DD01259		Công tắc tơ 3 pha		bộ

		01DD01260		Công tắc tơ 300A LG		Cái

		01DD01261		Công tắc tơ 3pa + cuộn hút 380v HQ		bộ

		01DD01262		Công tắc tơ 3pa 200A		bộ

		01DD01263		Công tắc tơ 3pa LG 150A		bộ

		01DD01264		Công tắc tơ 75ALG		Cái

		01DD01265		Công tắc tơ LG 3 pha 100A		bộ

		01DD01266		Công tắc tơ LG 50A LG		bộ

		01DD01267		Công tắc tơ LG-400A		Cái

		01DD01268		Công tắc tơ 32 A		Cái

		01DD01269		Công tắc tơ CJX 2-2510		cái

		01DD01270		Công tắc tơ 12 A		cái

		01DD01271		công tắc tơ 10A		Cái

		01DD01272		Cụm công tắc đảo chiều 3 pha 5 A		Cái

		01DD01273		Công tắc tơ 20A		Cái

		01DD01274		Công tăắc đảo chiều JTK		Cái

		01DD01275		Công tắc tơ CHK - 160		bộ

		01DD01276		Công tăc tơ 65 A		cái

		01DD01280		Công tơ điện 3 pha hữu công 5/10A		LD

		01DD01290		Công tắc chuyển mạch KĐT QBZ2*80		cái

		01DD01291		Công tắc chuyển mạch thông minh QJZ		cai

		01DD01297		Cọc sứ + ty dồng  quạt		Cái

		01DD01298		Cọc sứ động cơ Phi 6		bộ

		01DD01299		Cọc sứ động cơ M10		bộ

		01DD01300		Cọc  sứ A phi B  -1A		bộ

		01DD01301		Cọc  sứ A phi B  -2A		bộ

		01DD01302		Cọc đầu cáp lực DW 83-350		bộ

		01DD01303		Cọc đấu cáp mạch  lực A phi B		bộ

		01DD01304		Cọc đấu cáp mạch lực DW 80-200		bộ

		01DD01305		Cọc sứ  Atomat DW		cái

		01DD01306		Cọc sứ + ty đồng DW 80-200		cái

		01DD01307		Cọc sứ + ty đồng DW80-120		cái

		01DD01308		Cọc sứ + ty dồng KĐT IIBU 250		cái

		01DD01309		Cọc sứ DW 80-350		cái

		01DD01310		Cọc sứ DW 83-120		cái

		01DD01311		Cọc sứ KĐT  QC 83-120 điều khiển		cái

		01DD01312		Cọc sứ KĐT  QC 83-80		cái

		01DD01313		Cọc sứ KĐT IIBW-125		bộ

		01DD01314		Cọc sứ xuyên -KĐT-I IBU-250T		cái

		01DD01315		Ty đồng + sứ mạch lực M16		Bộ

		01DD01316		Ty đồng + sứ điều khiển M6		bộ

		01DD01317		Cổ cáp mạch lực + kẹp cáp C70		bộ

		01DD01318		Cổ cáp điều khiển + kẹp cáp		bộ

		01DD01319		Cụm tiếp điểm tĩnh mạch lực 200A		bộ

		01DD01320		Cụm tiếp điểm tĩnh điều khiển 200A		bộ

		01DD01321		Cơ cấu dóng cắt tiếp điểm mạch lực		bộ

		01DD01322		Cổ cáp mạch lực QBZ - 80		cái

		01DD01323		Cổ cáp bơm DF46*30*9		cái

		01DD01350		Cọc chống sét		cái

		01DD01360		Cầu chì 10A Vinakip		cái

		01DD01361		Cầu chì 30A Vinakíp (VN)		cái

		01DD01362		Cầu chì 5A		cái

		01DD01364		Cầu chì tự rơI 6KV-15 KVA		cái

		01DD01365		Cầu chì sứ BQZ - 120		cái

		01DD01366		Cầu chỉnh lưu		cái

		01DD01367		Cầu chí ống QC83-80		cái

		01DD01399		Cầu dao  3 pha 60 A		cái

		01DD01400		Cầu dao  Vi na kip 30A		cái

		01DD01401		Cầu dao đảo chiều 220v VN		cái

		01DD01402		Cầu dao 1 pha 15A		cái

		01DD01404		Cầu dao 2 cực 60A		cái

		01DD01405		Cầu dao 220v-10A		cái

		01DD01406		Cầu dao 3 pha		cái

		01DD01407		Cầu  dao cách ly 10 KV - 400 A		bộ

		01DD01408		Cầu dao cách ly 24KV		Bộ

		01DD01409		Cầu dao cách ly 6KV		bộ

		01DD01410		Cầu dao hộp 3 pha 2 ngả 400A-660v		m

		01DD01411		Cầu dao hộp Iđm=160A		cái

		01DD01412		Cầu dao Vinakíp 60A		cái

		01DD01413		Cầu nối mạch lực KĐT QC		cái

		01DD01414		Cầu dao chống lệch bằng GEJ - 30		cái

		01DD01415		Cầu dao cách ly đảo chiều QJZ - 120		cái

		01DD01416		Cầu dao cách ly đảo chiều BQZ		bộ

		01DD01417		Cầu dao 3 pha -150 A		cái

		01DD01418		Cầu dao cách ly GHK - 200		cái

		01DD01470		Chao + cần đèn cao áp		bộ

		01DD01471		Chấn lưu điều chỉnh đèn tia cực tím BAICES; 110/240V		cái

		01DD01472		Chao đèn		cái

		01DD01473		Chấn lưu		Cái

		01DD01474		Chiết áp điều chỉnh I210		vòng

		01DD01476		Chụp đèn bầu dục 30*7		cái

		01DD01478		Chuông điện phòng nổ 127v		cái

		01DD01479		Còi điện phòng nổ 127v TQ		cái

		01DD01480		Chuông điện 220 V		cái

		01DD01481		Còi điện 220 V		cái

		01DD01482		còi điện 36 V		cái

		01DD01483		Bộ chỉnh lưu của oK KĐT QBZ - 80		bộ

		01DD01484		Bộ nguồn BA - ICE100/240V		cái

		01DD01500		Cuộn biến áp điều khiển 660v/36v		cái

		01DD01501		Cuộn dây công tắc tơ		bộ

		01DD01502		Cuộn K KĐT IIBU 250		Cái

		01DD01503		Cuộn K KĐT QC 83-120		Cái

		01DD01504		Cuộn K KĐT QC 83-225		Cái

		01DD01505		Cuộn K KĐT QC 83-80		Cái

		01DD01506		Cuộn OK Aphi B -380v		cái

		01DD01507		Cuộn OK KĐT QJZ 120 TQ		cuộn

		01DD01508		Cuộn K KĐT QBZ		cuộn

		01DD01520		Cuộn Cắt ATM		cuộn

		01DD01521		Cuộn cắt attômat 800A		cuộn

		01DD01522		Cuộn cắt attômat 1000A		cuộn

		01DD01550		Dây điện 1*4		m

		01DD01559		Dây điện thoại		m

		01DD01560		Cáp điện thoại ngoài trời 1*2*0,5		m

		01DD01561		Dây điện 1*0,75		m

		01DD01562		Dây điện 1*1		m

		01DD01563		Dây điện 1*1,5		m

		01DD01564		Dây điện  1*2,5		m

		01DD01565		Dây điện 1*1,75		m

		01DD01566		Dây điện 1*6		m

		01DD01567		Dây điện 1*10		m

		01DD01568		Dây điện 2*0,75		m

		01DD01569		Dây điện 2*1		m

		01DD01570		Dây điện 2*1,5		m

		01DD01571		Dây điện 2*2,5		m

		01DD01572		Dây điện  2*4		m

		01DD01573		Dây điện  2*6		m

		01DD01574		Dây điện 2*10		m

		01DD01575		Dây điện XLPE/PVC điện áp 600V,3x2,5		m

		01DD01576		Dây điện nhôm 16		kg

		01DD01577		Dây điện từ chịu nhiệt tù 1mm - 1,5mm 200độ C		kg

		01DD01578		Dây điện từ chịu nhiệt từ 0,4mm - 0,5mm 200độ C		kg

		01DD01579		Dây hơi phi 12 l=9m/cuộn		m

		01DD01580		Dây nối mạng và dây điện thoại Hàn Quốc		m

		01DD01581		Dây nhôm bọc A10		m

		01DD01582		Dây nhôm bọc AC95		m

		01DD01583		Dây đồng cốt tông		kg

		01DD01590		Dây hơi khí nén phi 16		sợi

		01DD01591		Dây cáp HDMI		cái

		01DD01592		Dây cáp VGA		cái

		01DD01593		Dây điện 1*1,2		m

		01DD01600		ống chì mạch điều khiển QC80-120		cái

		01DD01601		ống chì mạch điều khiển QC80-80		cái

		01DD01602		ống chì mạch điều khiển QC83-225		cái

		01DD01640		Đầu cài nạp đèn mỏ		cái

		01DD01650		Điện trở 50 KW		cái

		01DD01651		Điện trở 100 KW		cái

		01DD01652		ông ghen thuỷ tinh cách điện		m

		01DD01653		ống ghen nhựa 10*12		m

		01DD01654		ống ghen nhựa 14*10 TP		m

		01DD01655		ống ghen nhựa 20*40 TP		m

		01DD01657		ống ghen nhựa 28*10 TP		m

		01DD01658		ống ghen nhựa 18*39		m

		01DD01659		ống ghen nhựa 40*60 TP		m

		01DD01660		ống ghen ruột gà phi 20		m

		01DD01661		ống ghen ruột gà phi 21		m

		01DD01662		ống ghen ruột gà phi 22		m

		01DD01663		ống ghen ruột gà phi 25		m

		01DD01664		ống ghen ruột gà phi 40		m

		01DD01665		ống nhựa bảo hộ dây dẫn D27		m

		01DD01666		Ghen thuỷ tinh L=1m/sợi		sợi

		01DD01667		ống ghen lò xo phi 2*30		cái

		01DD01668		ống ghen lò xo phi 4*60		cái

		01DD01669		ống ghen lò xo thép phi 3*20		m

		01DD01670		ống ghen lò xo thép  phi 4*40		m

		01DD01671		ống ghen lò xo phi 21		m

		01DD01672		ống ghen lò xo thép phi 30		m

		01DD01673		ống ghen nhựa phi 3		m

		01DD01674		ống ghen nhựa phi 6		m

		01DD01675		ống sun luồn cáp phi 21		m

		01DD01676		ống ghen ruột gà phi 27		m

		01DD01677		Ghen thuỷ tinh phi 3		m

		01DD01678		Ghen thuỷ tinh phi 8		m

		01DD01680		Giá đỡ điện trở		cái

		01DD01681		Giá dỡ hộp kích renmodenART - 243		bộ

		01DD01682		Giá sắt 5 tầng sơn tĩnh điện GS1A		cái

		01DD01683		Giá tiếp điểm duy trì KĐT QC83-120		Bộ

		01DD01700		Giấy cách điện		kg

		01DD01701		Giấy ráp		tờ

		01DD01702		Giấy xếp		cái

		01DD01720		Gíp kẹp cáp 50 - VN		cái

		01DD01721		Gíp nhựa kẹp cáp 4*16		cái

		01DD01722		Móc ốp cap vặn xoắn		cái

		01DD01723		Gíp cá sấu		bộ

		01DD01724		Móc xích quả đào		bộ

		01DD01762		Hộp đặt ác tô mát 400A		cái

		01DD01763		Hộp đấu cáp ngoài trời 05 đôi dây		cái

		01DD01764		Hộp đấu cáp phòng nổ 05 đôi dây		cái

		01DD01765		Hộp đấu cáp phòng nổ 10 đôi dây		cái

		01DD01810		Tụ dập hồ quang khởi độnh tư thông minh		cai

		01DD01811		hộp công tơ		Cái

		01DD01812		Hộp cầu dao đảo chiều 3 pha -400A-660v		Cái

		01DD01813		Hộp cầu dao KT 400*350*200		Cái

		01DD01814		Hộp dập hồ quang KĐT  QC83-120 TQ		cái

		01DD01815		Hộp dập hồ quang KĐT  QC83-80 TQ		cái

		01DD01816		Hộp nối cáp   3 ngả M35(TQ)		cái

		01DD01817		Hộp nối cáp   4 ngả 220v TQ)		cái

		01DD01818		Hộp nối cáp  127V -3 ngả		hộp

		01DD01819		Hộprơ le đóng ngắt tự động		cái

		01DD01820		Hộp nối cáp điện thoại phòng nổ LTB -1-2		cái

		01DD01821		Hộp nối cáp 2 ngả		cái

		01DD01822		Hộp nối cáp 3 ngả M95		cái

		01DD01823		Hộp nối cáp 6KV		cái

		01DD01824		Hộp nối cáp phòng 3 ngả M25		cái

		01DD01825		Hộp nối cáp phòng 3 ngả M70 phòng nổ		cái

		01DD01826		Hộp nối, chia dây 150x150mm		cái

		01DD01827		Hộp nút ba vị trí		cái

		01DD01828		Hộp nút bấm 1 vị trí		cái

		01DD01829		Hộp nút bấm KY 92		cái

		01DD01830		Hộp nút bấm phòng nổ 127v  TQ		cái

		01DD01831		Hộp nút bấm phòng nổ 2 vị trí		cái

		01DD01833		Hộp tôn đựng công tơ ( KT 300*250*220)		Cái

		01DD01834		Hộp nối cáp phòng 3 ngả M50 phòng nổ		Cái

		01DD01835		Hộp nút bấm điều khiển máy xúc đá Z20 B		cái

		01DD01836		Hộp nút bấm liền chuông + đèn báo		bộ

		01DD01837		Nút bâm điều khiển 220 V		cái

		01DD01838				cái

		01DD01850		Hộp đấu nối vào van cắt nhanh vào tủ cơm		cái

		01DD01851		Hộp đấu nối nắp từ bình ga đén giàn góp		cái

		01DD01871		IC ZN 3055-99529		cái

		01DD01900		Khóa cáp thép phi 6		cái

		01DD01901		Khóa cáp thép phi 10		cái

		01DD01902		Khoá  cáp thép phi 12,5		cái

		01DD01903		Khoá  cáp thép phi 15,5		cái

		01DD01904		Khoá  cáp thép phi 18,5 loại 2 khoá		cái

		01DD01905		Khoá  cáp thép phi 22		cái

		01DD01906		Khoá  cáp thép phi 24		cái

		01DD01907		Khóa cáp thép phi 8		cái

		01DD01908		Khoá cáp ( ốc xiết cáp 50) VN		bộ

		01DD01909		Khoá cáp thép phi 24 ,5		Bộ

		01DD01910		Khoá ngắt hành trình		Bộ

		01DD01911		Khoá cáp thép phi 32		cái

		01DD01918		Màn hình hiển thị YCQJR - 200		cái

		01DD01919		Màn hình  hiển thị WZBQ - 7		cái

		01DD01920		Khối bảo vệ đa nặngJDB - 80		khối

		01DD01921		Khối bảo vệ đa nặng JDB - 120		khối

		01DD01922		Khối Blốc của Rơ le ro JY 82		cái

		01DD01923		Khối bảo vệ A1-KĐT-250T		khối

		01DD01924		Khối đóng điệnA2-KĐT-250T		khối

		01DD01925		Khối điều khiển A3-KĐT-250T		khối

		01DD01926		Khối Đ/K - WZBQ-7KĐT-QJZ -200		khối

		01DD01927		Khối Đ/K-JHK 36/18 KĐT-QJZ 200		khối

		01DD01928		Khối Đ/K - WZBQ-7KĐT-QJZ - 80		khối

		01DD01929		Khối bảo vê ALDB-áttomát KBZ400		khối

		01DD01930		Khối bảo vệ tổng hợp KĐT QJZ - 200		cái

		01DD01931		Bộ bảo vệ JDB - 120 KĐTQJZ - 120		bộ

		01DD01932		Bộ bảo vệ ADB - 120 QJZ  120		bộ

		01DD01933		Màn hình hiển thị cài đặt  bảo vệ khởi động từ		cái

		01DD01934		Bộ bảo vệ tổng hợp WZBQ - 7		bộ

		01DD01935		Bộ Blốc bảo vệ tổng hợp attômát KBZ9-400		bộ

		01DD01936		Cụm giá đỡ công tắc tơ Attomát + tiếp điểm chân không KBZ9-400		bộ

		01DD01937		Bộ điều khiển JHK 36/18		bộ

		01DD01938		Bộ bảo vệ JDB - 80		bộ

		01DD01940		Block  bảo vệ rò IIB - 250		bộ

		01DD01941		Block bảo vệ dòng IIB - 250		bộ

		01DD01942		Block điều khiển IIB - 250		bộ

		01DD01943		Block điều khiển JHK 36/18		cái

		01DD01944		Bộ kiểm tra rò điện JYTS- 1		bộ

		01DD01947		Kẹp treo cáp thẳng (phi 16-25)		cái

		01DD01948		Kẹp cáp phi 80		cái

		01DD01949		Kẹp hãm cáp (2x16)		cái

		01DD01950		Kẹp cáp M25		cái

		01DD01951		Kẹp cáp nhôm 70		cái

		01DD01952		Kẹp cáp nhôm M95		cái

		01DD01953		Kẹp tăng cáp 4*50		cái

		01DD01954		Kính đèn ắc quy ĐM - 10K		cái

		01DD01989		Khóa cáp thép phi 3		cái

		01DD01995		Bộ giắc cắm 10 đôi dây		bộ

		01DD01996		Bộ giắc cắm 07 đôi dây		bộ

		01DD02000		Máy đo điện trở kíp mìnQJ41-TQ		cái

		01DD02002		Máy biến dòng LMZB3  - 200		cai

		01DD02003		Máy bắn bu lông ( Sencan)		cái

		01DD02004		Máy biến áp nạp ác quy 220v/12v ( dòng nạp 0-30A)		cái

		01DD02005		Máy biến dòng TY 200/5		Bộ

		01DD02006		Máy biến dòng TY 300/5		cái

		01DD02007		Máy nạp ác quy 220v/12v ( dòng nạp 0-30A)		cái

		01DD02008		Máy nổ mìn FD - 100 D (TQ)		cái

		01DD02009		Máy nổ mìn FD - 200 (TQ)		cái

		01DD02010		Máy nổ mìn  thử nghiệm		cái

		01DD02019		Máy biến dòng TY 150/5A		cái

		01DD02020		Máy biến dòng TY 100/5A		cái

		01DD02050		Mặt + đế âm tường Sino		Bộ

		01DD02052		Mặt công tắc + đế dương đôi		bộ

		01DD02053		Mặt công tắc + đế dương đơn		bộ

		01DD02056		Tụ dập hồ quang QBZ 2*80		bộ

		01DD02070		Ngăn dập hồ quang DW 80-200		cái

		01DD02071		Ngăn dập hồ quang DW 83-120		cái

		01DD02072		Ngăn dập hồ quang DW 83-80		cái

		01DD02073		Ngăn dập hồ quang IIB - 250		cái

		01DD02090		Núm đèn ắc qui nga		Cái

		01DD02093		Nút bấm đơn 02A - LA81		cái

		01DD02094		Nút bấm đơn KĐT QC 83-120		cái

		01DD02095		Nút bấm điều khiển 380v		cái

		01DD02096		Nút bấm -KĐT-I IBU-250T		cái

		01DD02097		Nút bấm điều khiển tại chỗ KĐT QBZ		bộ

		01DD02098		Nút bấm điều khiển dừng tại chỗ KĐT QBZ2*80		cái

		01DD02099		Nút bấm khởi động tại chỗ KĐT QBZ2*80		cái

		01DD02100		Nút bấm khởi động tời JTK		cái

		01DD02101		Nút bấm dừng tời JTK		cái

		01DD02102		Nút bấm LX19K - B		cai

		01DD02120		Pha đèn  + Bóng com pắc 50 W		Bộ

		01DD02121		Pha đèn ác quy ĐM-10K		cái

		01DD02122		Pha đèn cao áp có kính		cái

		01DD02126		Phích cắm 10A		Cái

		01DD02150		Pin đèn con thỏ		đôi

		01DD02153		Pin tiểu ENERGITER		đôi

		01DD02160		Quạt hút 25 W - 220 V		cái

		01DD02166		Rơ le bảo vệ dòng 200-600 A		cái

		01DD02167		Rơ le nhiệt máy giặt		Cái

		01DD02168		Rơ le trung gian 1 chiều 24V - 10 A		cái

		01DD02169		Rơ le trung gian 10A - 36 V		cái

		01DD02170		Rơ le  trung gian KĐT  - BQZ		bộ

		01DD02171		Rơ le  trung gian KĐT QC 80-120		Cái

		01DD02172		Rơ le JQX - 10F /3C		Cái

		01DD02173		Rơ le KĐT QJZ 120-380 TQ		Cái

		01DD02174		Rơ le nhiệt  KĐT  - BQZ		bộ

		01DD02175		Rơ le nhiệt  KĐT 83-120		bộ

		01DD02176		Rơ le rò 127V		Cái

		01DD02177		Rơ le rò 220V		Cái

		01DD02178		Rơ le rò JY82 -380/660V		Cái

		01DD02179		Rơ le rò LG 1 pha 30A		cái

		01DD02180		Rơ le rò RRH/VI-660V		Cái

		01DD02181				Cái

		01DD02182		Rơ le bảo vệ nhiệt 32A		Cái

		01DD02183		Rơ le thời gian 380v, 0-36w		Cái

		01DD02184		Rơ le thời gian JS - 14P		Cái

		01DD02185		Rơ le trung gian ZJ7 - 44		Cái

		01DD02186		Rơ le trung giạnZC4-36		Cái

		01DD02187		Rơ le trung gian 3 pha JZC4 - 22		cai

		01DD02188		Cụm rơ le thời gian khởi động từ thông minh		cum

		01DD02189		Rơ le trung gian JZC3-d22		bộ

		01DD02190		Cụm rơ le thời gian HSK 324		cụm

		01DD02191		Rơ le thời gian Reposoffdelay 10-180 s		bộ

		01DD02192		Rơ le thời gian JS - 20		Cái

		01DD02200		Ruột  Máy nổ mìn 100 Kíp		cái

		01DD02201		Ruột  Máy nổ mìn 200 Kíp		cái

		01DD02202		Ruột áttômát DW80-200		bộ

		01DD02203		Ruột khởi động từ QC 83-120 TQ		Bộ

		01DD02204		Ruột khởi động từ QC 83-80 TQ		Bộ

		01DD02205		Ruột DW80-350		bộ

		01DD02206		Ruột rơ le rò JY - 82		cái

		01DD02229		Sứ xuyên trạm biến áp phòng nổ 240 KVA		Quả

		01DD02230		Sứ + Ty  cách điện		cái

		01DD02231		Sứ điện		Quả

		01DD02232		Ty + cọc sứ bơm LT 115-81		bộ

		01DD02233		Sứ hạ áp + bu lông		bộ

		01DD02234		Sứ đỡ Thanh cài phi 6		cái

		01DD02260		Tắc te		Cái

		01DD02263		Phễu cáp mạch lực QBZ - 120		cái

		01DD02300		Tiếp điểm  đảo chiều IIBU-125		bộ

		01DD02301		Tiếp điểm át tô mát DW80 - 200		bộ

		01DD02302		Tiếp điểm động + tĩnh A phi B		cái

		01DD02303		Tiếp điểm động khởi động từ QC83-120		cái

		01DD02304		Tiếp điểm động khởi động từ QC83-80		cái

		01DD02305		Tiếp điểm điều khiển  tai chỗ		bộ

		01DD02306		Tiếp điểm chân không  ( BQZ- 120)		cái

		01DD02307		Tiếp điểm chân không  ( QJZ 120)		cái

		01DD02308		Tiếp điểm KĐT 250 IIbU		cái

		01DD02309		Tiếp điểm liên động (má tĩnh ) QC83-225		cái

		01DD02310		Tiếp điểm liên động QC 83-80		cái

		01DD02311		Tiếp điểm mạch lực DW		bộ

		01DD02312		Tiếp điểm mạch lực QC		cái

		01DD02313		Tiếp điểm mach lực động KĐT QC83-225		bộ

		01DD02314		Tiếp điểm tĩnh khởi động từ QC83-120		cái

		01DD02315		Tiếp điểm tĩnh khởi động từ QC83-80		cái

		01DD02316		Tiếp điểm tính + động khởi động từ  DW		cái

		01DD02317		Tiếp điểm dập hồ quang		cái

		01DD02318		Tiếp điểm mạch lực KBD - 200		bộ

		01DD02319		Tiếp điểm duy trì KĐT QC83-80		bộ

		01DD02338		Tủ điện 250*180		cái

		01DD02339		Tủ điện 290*200*150		cái

		01DD02340		Tủ điện 210*150*80		Cái

		01DD02341		Tủ  điện (KT:200*300*150)		Cái

		01DD02342		Tủ  điện (KT:250*400*200)		Cái

		01DD02343		Tủ điện 300*250*200		Cái

		01DD02344		Tủ  điện (KT:300*550*200)		Cái

		01DD02345		Tủ điện (KT 400*300*250)		cái

		01DD02346		Tủ  điện (KT:400*300*150)		cái

		01DD02347		Tủ điện KT: 400*320*150		cái

		01DD02348		Tủ điện KT: 450*500*150		cái

		01DD02349		Tủ điện KT : 500x350x250		cái

		01DD02350		Tủ điện KT 500*350*600		Cái

		01DD02351		Tủ điện KT 500*400*180		cái

		01DD02352		Tủ  điện (KT:500*600*200)		Cái

		01DD02353		Tủ điều khiển  (KT: 500*800*200)		Cái

		01DD02354		Tủ điện KT 560*450*160		Cái

		01DD02355		Tủ điện KT: 560*700*250		cái

		01DD02356		Tủ điện KT 600*400*200		cái

		01DD02357		Tủ điện 600*600*300		Cái

		01DD02358		Tủ  điện (KT:600*800*200)		cái

		01DD02359		Tủ sắt KT 800x600x250		cái

		01DD02360		Tủ sắt KT : 1000x550x300		cái

		01DD02361		Tủ điện KT: 1100*500*350		cái

		01DD02362		Tủ điện tôn 2 ly 1100*700*250		cái

		01DD02363		Tủ điện KT: 1600*550*300		cái

		01DD02365		Tủ điện 1200*800*250		cái

		01DD02370		Tủ điện hạ thế 400V - 800A		cái

		01DD02371		Tủ điện 1,5 KW		cái

		01DD02373		Tủ đo đếm điện phòng nổ 250A - 380(660)		cái

		01DD02380		Tủ nạp ắc quy phòng nổ CKK - 150/70		cái

		01DD02381		Tổ hợp ắc quy phòng nổ		cái

		01dd02390		Hộp đựng công tơ 1 pha		cái

		01DD02391		Hộp đựng công tơ 3 pha		cái

		01DD02392		Hộp đựng công tơ 1 pha		cái

		01DD02393		Hộp đựng attômat220*320		cái

		01DD02400		Tụ điện 100MF - 250v		cái

		01DD02401		Tụ điện 100MF - 50v		cái

		01DD02402		Tụ điện 12MF-450V		cái

		01DD02403		Tụ điện 15MF-220v		cái

		01DD02404		Tụ điện 20MF - 450		cái

		01DD02405		Tụ điện 2200MF VN		cái

		01DD02406		tụ điện 370VA-20MF		cái

		01DD02407		Tụ điện 50v-220MF		cái

		01DD02408		Tụ điện 220V - 2,5 MF		cái

		01DD02409		Tụ điện 350MF450 V		cái

		01DD02410		Tụ điện 450 V -10 MF		cái

		01DD02420		Tụ kích cao áp 250W		cái

		01DD02440		Thanh ren đồng L=10 cm		cái

		01DD02450		Máy biến dòng TY 400/5		bộ

		01DD02451		Máy biến dòng TY 600/5		bộ

		01DD02452		Ty sứ  + sứ xuyên + ê cu mạch lực KĐT QC 83-80		cái

		01DD02453		Ty + sứ khởi động từ		bộ

		01DD02454		Ty+sứ xuyên mạch lực DW80-350		cái

		01DD02455		Ty + cọc sứ tời		bộ

		01DD02457		Máy biến dòng TY 500/5		bộ

		01DD02470		Tri rích tơ 315A		cái

		01DD02480		Vôn kế 450V		cái

		01DD02485		Vỉ nạp đèn mỏ ĐM10K		cai

		01DD02486		Nạp điện đèn mỏ		cái

		01DD02490		Vỉ điều chỉnh dòng tủ nạp CKK150/70		cái

		01DD02491		Vỉ nạp dòng ắc quy tủ nạp YZA - 200		cái

		01DD02500		Hỗ trợ điện  + bảo vệ rò 220 V - 1500 W		bộ

		01DD02501		Vít M3-5		kg

		01DD02502		Vít M8*20		bộ

		01DD02503		Vít nở  M3		kg

		01DD02504		Vít nở  M4		cái

		01DD02505		Vít nở  M6		cái

		01DD02506		Vít nở  M8*80		cái

		01DD02507		Vít nở M10*100		bộ

		01DD02508		Vít nở M3-M4		bộ

		01DD02509		Vít nở M5		cái

		01DD02511		Vít tôn M3		cái

		01DD02512		Vít tôn M4*40		cái

		01DD02513		Vít thép M12		cái

		01DD02514		Vít thép M4-M5		cái

		01DD02515		vít thépM2		cái

		01DD02601		Bộ lưu điện Cho tổng đài KX - TDA100		cái

		01DD02602		Điện thoại phòng nổ KTH-  III		Cái

		01DD02603		Cáp điện thoại phòng nổ MHYV5*2*0,8		m

		01DD02604		Cáp điện thoại phòng nổ MHYV2*0,8		m

		01DD02605		Cáp điện thoại phòng nổ MHYV*2*1*0,8		m

		01DD02606		Cáp điện thoại phòng nổ MHYV*2*2*0,8		m

		01DD02608		Bộ tổng đài + máy bàn trực TQ		bộ

		01DD02609		Bộ lưu điện Cho tổng đài TQ		bộ

		01DD02650		Hạt đấu nối cáp điện thoại		cái

		01DD02651		Hộp đấu nối cáp phòng nổ loại 2 đôi dây		cái

		01DD02700		Bình ắc quy GS -12V100AH		cái

		01DD02750		Tủ trung tâm báo cháy		cái

		01DD02751		Đầu báo cháy khói quang		cái

		01DD02752		Đầu báo cháy nhiệt gia tăng		cái

		01DD02753		Chuông báo cháy		cái

		01DD02754		Nút ấn báo cháy		cái

		01DD02755		Thiết bị kiểm tra cuối đường  dây		cái

		01DD02756		ống ghen chống cháy D 16		m

		01DH00001		Máy nén		cái

		01DH00002		Bo mạch nguồn máy LG 900BTU		cái

		01DH00003		Dầu lạnh máy nước nóng		cái

		01DH00004		Ga lạnh máy nước nóng		cái

		01DH00005		Cục nóng máy điều hoà Mishubishi 5000BTU		cái

		01DH00006		Cục lạnh máy điều hoà Mishubishi 5000BTU		cái

		01DH00008		Giá đỡ cục nóng máy điều hoà 50000 BTU + bu lông bắt vít		cái

		01DH00009		Giá đỡ + mái che cục điều hoà		cái

		01DH00010		Ga diều hoà		kg

		01DH00011		ống  đồng lắp điều hoà phi 10		m

		01DH00012		ống  đồng  phi 6		cái

		01DH00013		ống  đồng  máy điều hoà 5000 BTU		m

		01DH00014		ống bảo ôn		m

		01DH00015		Gía đỡ điều hoà		cái

		01DH00016		Lồng Thép vuông phi 12		kg

		01DH00017		Điều hoà nhiệt độ Sumikura 48000BTU		cái

		01DH00018		Điều hoà nhiệt độ mitsumisi 1200 BTU		cái

		01DH00019		Điều hoà nhiệt độ mitsumisi 1300 BTU  một chiều		cái

		01DH00020		Điều hoà nhiệt độ mitsumisi 1800 BTU  một chiều		cái

		01DH00021		Điều hoà nhiệt độ Puniki 9000 1 chiều (SPC09E)		bộ

		01DH00022		Vỉ mạch máy điều hoà Missubi shi		cái

		01DH00023		Lốc điều hoà LG 9000BTU		cái

		01DH00024		Điều hoà Panasonic 28000 BTU		bộ

		01DH00025		Cảm biến máy điều hoà 18000 BTU		cái

		01DH00026		Lốc điều hoà LG 18000 BTU		cái

		01DH00027		Blốc máy điều hoà 12 000BTU		cái

		01DH00030		Điều hoà Panasonic9000 BTU		cái

		01DH00031		Điều hoà nhiệt độ Panaonic 12000 BTU		cái

		01DH00032		Điều hoà nhiệt độ Panaonic 18000 BTU		cái

		01DH00039		Điều khiển  LG		cái

		01DH00040		Giá đỡ cục nóng		bộ

		01DH00041		Đai+ bu lông ốc vít		bộ

		01DH00042		Dây thoát nước điều hoà		m

		01DH00100		Lốc tủ bảo quản Sanaki		cái

		01DH00101		Dàn lạnh tủ bảo quản Sanaki		cái

		01DH00102		Vỉ mạch điện tử nhận tín hiệu điều hoà		cái

		01DH00103		Vỏ dàn lạnh điều hoà		cái

		01DH00104		Cút nối ga		cái

		01DH00105		quạt gió điều hoà		cái

		01HC00001		Đất đèn		kg

		01HC00002		A xít H2SO4		lít

		01HC00003		Phèn chua		kg

		01HC00004		Muối trắng		kg

		01HC00005		Phụ gia Cacl2		kg

		01HC00006		Phụ Gia KOH		kg

		01HC00007		Xút khô NaOH		kg

		01HC00008		Nước cất		lít

		01HC00009		Nước uống tinh khiết cherry ( loại 20 lít)		bình

		01HC00010		Nhựa thông khô		kg

		01HC00011		Đất sét		m3

		01HC00012		Dung dịch RP7		lọ

		01HC00013		Dầu bôI trơn RP7 ( 250ml/lọ)		lọ

		01HC00014		Dầu pha sơn cách điện		kg

		01HC00015		Sơn dầu cao cấp Lobter 7ml		lọ

		01HC00016		Dung dịch nhũ hoá TL 2		Lít

		01HC00017		Sơn phản quang		lọ

		01HC00020		Hàn the		kg

		01HC00101		Sơn cách điện		kg

		01HC00102		Sơn tổng hợp		kg

		01HC00103		Sơn chống rỉ		kg

		01HC00104		Ve mầu		kg

		01HC00105		Sơn Dulắc		kg

		01HC00106		Vôi tinh		kg

		01HC00107		Bột mỳ		kg

		01HC00108		Vôi pha sẵn		lít

		01HC00201		Than cám 6a		tấn

		01HC00202		Than cám 6b		tấn

		01HC00203		Than hoạt tính		kg

		01HC00204		Than cục 2b		tấn

		01HC00205		Than hoa		kg

		01HC00301		Ô xy		chai

		01HC00302		Gas hóa lỏng 12kg		Kg

		01HC00303		Gas hóa lỏng 45kg		Kg

		01HC00304		Gas hoá lỏng 48 kg		Kg

		01HC00305		Bình ga du lịch		bình

		01HC00306		Ga điều hoà		kg

		01KL00001		Dây thép buộc  2mm		kg

		01KL00002		Tôn mạ mầu dập sóng ( Naky)		m2

		01KL00003		Thép lập là  20*2		kg

		01KL00004		Thép tấm 12 ly		kg

		01KL00005		Dây thép inox 5 ly		m

		01KL00006		Nhôm tấm 1,5mm ( TQ)		M2

		01KL00007		Đồng tấm		kg

		01KL00019		Đinh rút nhôm		kg

		01KL00020		Đinh 10cm		kg

		01KL00021		Vít bắt tôn L=7cm		cái

		01KL00022		Vít bắt tôn L=5cm		cái

		01KL00023		Bu ly thép phi 110		cái

		01KL00024		Dây Thép gai		kg

		01KL00025		ống kẽm đen phi 76*3		m

		01KL00026		ống kẽm  đen phi 60*2,5		m

		01KL00027		ống kẽm đen phi 42*1,5		m

		01KL00028		ống kẽm f21		m

		01KL00029		Thanh thép nối cột C3		thanh

		01KL00030		Xà thép lắp hồi nhà 4,5		thanh

		01KL00031		Xà thép lắp hồi nhà số 1,2,7,8		thanh

		01KL00032		Xà thép nối cột C4		thanh

		01KL00033		Thép tròn  O10 L=1,5m		thanh

		01KL00034		Lắc líp P11		cái

		01KL00035		Giằng đường ray P24 cỡ đường 600 ly		bộ

		01KL00036		Cọc neo phi 36*1200		cái

		01KL00037		Gông Treo ray CBII24+CBII27		bộ

		01KL00038		Thanh Neo thép 20mm A2 l=1,45m		thanh

		01KL00039		Thanh thép gió  20*20*200		thanh

		01KL00040		ống kẽm phi 34		m

		01MC00001		Càng cua máng cào		cái

		01MC00010		Móc + bu ly máy cào PY 35		cái

		01MC00011		Móc + bu ly máy cào PY 60		Cái

		01MC00012		Móc cẩu máy cào		Cái

		01MC00020		Rãnh bu ly máy cào PY60		Cái

		01MC00021		Rãnh bu ly + bạc cánh		Cái

		01MC00022		Rãnh bu ly máy cào PY35		Cái

		01MC00050		Lưỡi gầu máy cào PY 60		bộ

		01MC00051		Lưỡi gầu máy cào P - 60B		bộ

		01MC00052		Lưỡi gầu máy cào PY - 35		bộ

		01MC00053		Lưỡi gầu máy cào PY30		bộ

		01MC00060		Gầu máy cào đá PY 60 B		bộ

		01MC00070		KHoá cáp tời		cái

		01MC00071		Khoá xích máng cào		cái

		01MC00072		Khoá hãm		cái

		01MC00073		Khoá hãm đương ray		cái

		01MC00074		Guốc hãm ngược đường 600		bộ

		01MC00075		Guốc phanh máy cào đá PY 60		cái

		01MC00076		Cóc hãm GoòngC90		bộ

		01MC00077		Guốc hãm ngược đường 900		bộ

		01MC00078		Cam hãm goòng tự động		bộ

		01MC00080		Trục tải đầu ra máng cào Skát  - 80		cái

		01MC00100		Phanh tang máy cào		cái

		01MC00101		Phanh tang tời		bộ

		01MC00121		Cụm ty ô thuỷ lực phanh tời máy cào		cái

		01MC00123		Cụm ty ô chia dầu chạc 3		cái

		01MC00124		ốngTy ô 3/4		m

		01MC00125		ốngTy ô 3/8		cái

		01MC00126		ốngTy ô 5/8		ống

		01MC00127		ốngTy ô 1/4		ống

		01MC00129		ống thuỷ lực phi 27 , L=2,1 m		sợi

		01MC00130		ống thuỷ lực phi 27 , P=350; L=2,7 m		sợi

		01MC00131		ống thuỷ lực phi 27 , P=250; L=1,7 m		sợi

		01MC00132		ống thuỷ lực phi 27 , P=250; L=1,5 m		sợi

		01MC00133		ống thuỷ lực phi 27 , P=250; L=1,1 m		sợi

		01MC00134		ống thuỷ lực phi 27 , P=250; L=1,2 m		sợi

		01MC00135		ống thuỷ lực phi 27 , P=250; L=2 m		sợi

		01MC00136		ống thuỷ lực phi 30 , P=250; L=2 m		sợi

		01MC00137		ống thuỷ lực phi 36 , P=250; L=2 m		sợi

		01MC00138		ống thuỷ lực phi 36 , P=250; L=1m		sợi

		01MC00139		ống thuỷ lực phi 27 , L= 0,7m		Sợi

		01MC00140		ống ty ô áp lực 3/4; phi 27 L=2,1		sợi

		01MC00141		ống ty ô áp lực 3/4;phi 27 L=1,82		sợi

		01MC00142		ống ty ô áp lực 3/4;phi 27 L=1,45		sợi

		01MC00143		ống ty ô áp lực5/8;phi 27 L=2,75		sợi

		01MC00144		ống ty ô áp lực5/8;phi 27 L= 0,8		sợi

		01MC00145		ống ty ô áp lực5/8;phi 27 L=1,85-1,9		sợi

		01MC00146		ống ty ô áp lực5/8;phi 27 L=1,7		sợi

		01MC00147		ống ty ô áp lực5/8;phi 27 L=2,7		sợi

		01MC00150		Đầu ốp lai xích máng cào Skat 80		cái

		01MC00151		Tách xích máng cào		bộ

		01MC00152		Xích máng cào Skat - 80 ( Xích + thanh gạt )		cái

		01MC00153		Mắt xích di chuyển cào vơ 2PHB2		bộ

		01MC00154		Mắt xích cào vơ 2PHB2 ( Thanh gạt băng tải )		bộ

		01MC00155		Khớp nối hai nửa bánh răng Z12		bộ

		01MC00156		Khớp nối răng hộp giảm tốc  Z10		cái

		01MC00157		Bánh răng liền trục Z6 Máy cào PY60		cái

		01MC00158		Khớp nối cao su băng tải B800		cái

		01MC00159		Bánh răng Z54 máy cào P30B		cái

		01MC00160		Cầu máng cào MC 80/15		cái

		01MC00161		Thành be máng cào MC 80/15		cái

		01MC00162		Bộ đuôi máng cào MC80/15		cái

		01MC00163		Thanh nối điều khiển phanh		cái

		01MC00164		Bộ đầu máng cào MC80/15		cái

		01MC00165		Ru nô đuôi máng cào skát 80		cái

		01MC00166		Bánh lai xích máng cào MC80/15		cái

		01MC00167		Nắp đầu trục tang quấn cáp		cái

		01MC00168		Đầu khuỷu rắc co đầu trục tang		cái

		01MC00169		đầu rắc co ty ô chạc 3 M20		cái

		01MC00170		Cơ cấu chỉnh tang phanh máy cào  - PY60		cái

		01MC00171		Tang quấn cáp ( tang chính)		cái

		01MC00172		Tang quấn cáp ( tang phụ)		bộ

		01MC00173		Bu ly thép mãng cào phi 200*60		cái

		01MC00174		Bu li đỡ cáp không móc  3Tấn		cái

		01MC00175		Puly phi 32		cái

		01MC00176		Puly treo cáp (barie)		cái

		01MC00177		Pu ly máy cào P60B		bộ

		01MC00178		Pu ly ròng rọc phi 160		cái

		01MC00179		Pu ly máy cào P30B		bộ

		01MC00180		Chốt điều chỉnh máy cào		cái

		01MC00181		Chốt xích máy cào phi 32*360		m

		01MC00182		Chốt thanh điều khiển phanh phi 60*16		cái

		01MC00183		chốt phi 40*150		cái

		01MC00184		chốt cần điều khiển phi 18*300		cái

		01MC00185		Chốt phi 50*150		cái

		01MC00186		Chốt thép máy cào Z20		cái

		01MC00187		Bạc lệch tâm tang phanh máy cào PY 60		cái

		01MC00188		Tay đòn mở phanh máng cào PY60		cái

		01MC00189		Thanh nối điều khiển phanh		cái

		01MC00190		Răng gầu máy cào PY 35B		cái

		01MC00191		Răng gầu (xúc đá) + Chốt MX sôlát 210W		cái

		01MC00192		Xích máng cào Skat - 80 ( Xích + thanh gạt )		sợi

		01MC00195		Khớp nối hai nửa bánh răng Z12		cái

		01MC00197		Bánh răng liền trục Z6 Máy cào PY60		cái

		01MC00199		Bánh răng Z54 máy cào P30B		cái

		01MC00200		Nắp đầu trục tang quấn cáp		cái

		01MC00201		Đầu khuỷu rắc co đầu trục tang		cái

		01MC00202		Giắc co đầu ống lắp vào xi lanh cơ cấu đẩy phanh		cái

		01MC00203		Giắc co đầu ống cụm chia dầu chạc ba		cái

		01MC00204		Trục tang máy cào đá P-30B		cái

		01MC00205		Ru lô đuôi băng		cái

		01MC00250		Phôi puly  máy cào PY - 60		cái

		01MC00280		Khung hành tinh tời JD 11,4		cái

		01MC00300		ống cao su áp lực 5/8 ; S32 L=750		ống

		01MC00301		ống cao su áp lực 5/8 ; S32 L=850		ống

		01MC00302		ống cao su áp lực 5/8 ; S32 L=1300		ống

		01MC00303		ống cao su áp lực 5/8 ; S32 L=1500		ống

		01MC00304		ống cao su áp lực 5/8 ; S32 L=1800		ống

		01MC00305		ống cao su áp lực 5/8 ; S32 L=2000		ống

		01MC00306		ống cao su áp lực 5/8 ; S32 L=3000		ống

		01mc00320		ống cao su áp lực 5/8 ; S55 L=2000		ống

		01mc00321		ống cao su áp lực 5/8 ; S55 L=3000		ống

		01MC00349		ống cao su áp lực 3/4 ;  L=1400		ống

		01MC00350		ống cao su áp lực 3/4 ; S36 L=1500		ống

		01MC00351		ống cao su áp lực 3/4 ; S36 L=1600		ống

		01MC00352		ống cao su áp lực 3/4 ; S36 L=1900		ống

		01MC00353		ống cao su áp lực 3/4 ; S36 L=2200		ống

		01MC00354		ống cao su áp lực 3/4 ; S55 L=1600		ống

		01MC00355		ống cao su áp lực 3/4 ; S36 L=2400		ống

		01MC00370		ống cao su áp lực 3/8  ; S24 L=700		ống

		01MC00380		ống cao su áp lực 1 : S55 L=2200		ống

		01MC00400		ống dầu thuỷ lực 5/8 L=1100		ống

		01MC00401		ống dầu thuỷ lực 5/8 L=1600		ống

		01MC00402		ống dầu thuỷ lực 5/8 L=1650		ống

		01MC00403		ống dầu thuỷ lực 5/8 L=1750		ống

		01MC00404		ống dầu thuỷ lực 5/8 L=2230		ống

		01MC00410		ống dầu thuỷ lực3/4 L=1000		ống

		01MC00412		ống dầu thuỷ lực 3/4 L=1200		ống

		01MC00413		ống dầu thuỷ lực 3/4 L=1250		ống

		01MC00414		ống dầu thuỷ lực 3/4 L=1650		ống

		01MC00415		ống dầu thuỷ lực 3/4 L=1680		ống

		01MC00416		ống dầu thuỷ lực 3/4 L=1700		ống

		01MC00417		ống dầu thuỷ lực 3/4 L=1800		ống

		01MC00418		ống dầu thuỷ lực 3/4 L=1900		ống

		01MC00419		ống dầu thuỷ lực 3/4 L=2000		ống

		01MC00420		ống dầu thuỷ lực 3/4 L=2100		ống

		01MC00430		ống dầu thuỷ lực1/2 L=600		ống

		01MC00431		ống dầu thuỷ lực 1/2 L=1150		ống

		01MC00432		ống dầu thuỷ lực 1/2 L=1200		ống

		01MI00002		Con lăn cao xu cuộn giấy		cái

		01MI00003		Lá lúa		Cái

		01MI00004		Meain điều khiển		gói

		01MI00005		Bộ chia nguồn		hộp

		01MI00006		Cảm biến mực ATDC		hộp

		01MI00007		Cảm biến tách giấy		hộp

		01MI00008		Lô ép giấp máy phô tô IR3245		Bộ

		01MI00009		vỉ mạch điều khiển Scan máy phô tô canonIR3245		cái

		01MI00010		Cụm sấy máy phô tô Canon IR3245		cái

		01MI00011		Cattric máy phô tô coppy canon IR 3245		cái

		01MI00012		Mực máy photô  3245		cái

		01MI00013		ống mực máy photo Ricoch FW 770		cái

		01MI00014		Bột từ máy photo Ao Ricoh FW770		cái

		01MI00015		Mực máy photô  2545		hộp

		01MI00016		Cao su kéo giấy A4 máy phôtô IR 2545		cái

		01MI00017		Cao su kéo giấy A3 máy phôtô IR 2545		cái

		01MI00018		Cattric máy phô tô coppy canon IR 2545		cái

		01MI00019		Mực máy photô  2020		hộp

		01MI00020		Mực máy photô  A0		hộp

		01MI00021		Mực mịn máy fax Brother		hộp

		01MI00022		Cụm sấy máy phô tô Canon IR2545		cái

		01MI00023		Cao su kéo giấy  Canon 3245		bộ

		01MI00024		Cảm biến giấy canon IR 3245		cái

		01MI00026		Cụm trống máy phô tô Canon IR2545		cái

		01MI00027		Mực máy in A0		hộp

		01MI00028		Mực máy phô tô Sharp		hộp

		01MI00029		Mực máy in màu Canon		hộp

		01MI00030		Dầu silicon		lít

		01MI00031		Lá lúa máy phô tô A0; Ricơh W 770		bộ

		01MI00033		Lô sấy may phôtôcopy  A0 W 2400		cái

		01MI00034		Vòng bi lô ép giấy IR 3245		vòng

		01MI00035		Trống máy phôtôcopy Sharp		cái

		01MI00036		Gạt máy phôtôcopy Sharp		cái

		01MI00037		Lô sấy may phôtôcopy Sharp		cái

		01MI00038		Lô ép máy phôtôcopy Sharp		cái

		01MI00039		bột từ máy  phôtôcopy Sharp		gói

		01MI00040		Con lăn kéo giấy máy  phôtôcopy Sharp		cái

		01MI00041		Cao áp máy phô tô A0 Ricoh 770		cái

		01MI00042		Mô tơ nâng máy in A0 HP 770		cái

		01MI00043		Cattric máy fax MFC - 7840		cái

		01MI00044		Hộp mực máy fax MFC - 7840		hộp

		01MI00045		Cò sấy phôtô Sharp		cái

		01MI00046		Cò ép phô tô Sharp		cái

		01MI00047		Lô kéo giấy máy phô tô Sharp		cái

		01MI00048		Mực phô tô Gestetner MP 6002		Hộp

		01MI00050		Bộ nạp bản gốc Ricoh Aficio A0 - 2400		bộ

		01MI00051		Bánh xe kéo giấy DADF A0 - 2400		bộ

		01MI00052		Bánh xe đảo giấy bản gốc A0 - 2400		bộ

		01MI00053		Bộ điều khiển Ricoh Aficio A0 - 2400		bộ

		01MI00054		Sensor điều chỉnh giấy		cái

		01MI00055		Bộ pitder bản sao Ricoh Aficio A0 - 2400		bộ

		01MI00056		Bộ đôn kéo giấy  Ricoh Aficio A0 - 2400		bộ

		01MI00057		Bộ kết nối trung tâm truyền ảnh A0 - 2400		bộ

		01MI00058		Bộ chân đế  Ricoh Aficio A0 - 2400		bộ

		01MI00059		Khay đỡ giấy  Ricoh Aficio A0 - 2400		bộ

		01MI00060		Lô quấn giấy  Ricoh Aficio A0 - 2400		cái

		01MI00061		Băng tải chuyền giấy Aficio A0 - 2400		bộ

		01MI00062		Bộ cuốn giấy  Ricoh Aficio A0 - 2400		bộ

		01MI00063		Trống phô to Ricoh Aficio A0 - 2400		cái

		01MI00064		Gạt mực phô to Ricoh Aficio A0 - 2400		cái

		01MI00065		Bột từ  phô to Ricoh Aficio A0 - 2400		gói

		01MI00066		Lá lúa  phô to Ricoh Aficio A0 - 2400		cái

		01MI00067		Trục ép phô to Ricoh Aficio A0 - 2400		cái

		01MI00068		Trục sấy phô tophô to Ricoh Aficio A0 - 2400		cái

		01MI00069		Trục lau sấy phô to Ricoh Aficio A0 - 2400		cái

		01MI00070		Bánh răng lô sấy phô tô IR 2545		bộ

		01MI00071		Bánh răng đâu ra phô tô IR 2545		bộ

		01MI00072		Lô ép máy phô tô IR 2545		cụm

		01MI00073		Lô lau mực thừa máy phô tô Sharp MX 205 N		bộ

		01MI00074		Khay từ máy phôtôcoppy SHarp MX - M502		cái

		01MI00075		Đầu phun máy in A0 HP770		bộ

		01MI00076		Da dầu cụm sấy máy phô tô Sharp		cái

		01MI00077		Dao cắt giấy Feeder A0 W2400		cái

		01MI00078		Cụm trống máy phô tô Canon IR3245		cái

		01MI00079		Cụm trống máy Faxbrother 7840		cái

		01MI00080		Cụm sấy máy in cannon 2900		cái

		01MI00081		Card Fomater máy in Canon 2900		cái

		01MI00082		Quả đào máy in Canon 2900		cái

		01MI00083		Hộp rập hồ quang máy in 2900		cái

		01MI00084		Bộ trục ép giấy máy in 2900		cái

		01MI00085		Cụm sấy máy in canon3500		cái

		01MI00086		Bộ cảm biến máy in Canon 3500		bộ

		01MI00130		Sensor nhiệt máy phô tô MP6002		bộ

		01MI00131		ắc nhiệt máy phô to MP6002		bộ

		01MI00132		Clack jeeder		cái

		01MI00133		Dây cu roa jeeder		cái

		01Mi00140		Cụm ru lô kéo giấy máy phô tô 2400		cụm

		01Mi00141		Lô kéo giấy khay gầm pho tô Shap 502		cái

		01Mi00142		Lô chuyển giấy DUPiex Shap 502		cái

		01MK00001		Mũi khoan hợp kim phi 91*7		cái

		01MK00002		Mũi khoan hợp kim phi 108*7		cái

		01MK00050		Cần khoan phi 42,6*1,5		cái

		01MK00051		Đầu nối với cần khoan phi 43		cái

		01MK00060		Đồng hồ áp lực dầu (0-50 at)		cái

		01MK00070		Lá côn máy khoan thăm dò KD - 100		bộ

		01MK00780		Vam tháo xi lanh		cái

		01MP00019		Lọc dầu Diezen máy phát 150 KVA		cái

		01MP00020		Lọc gió máy phát 400 KVA		bộ

		01MP00021		Lọc dầu máy phát 400 KVA		cái

		01MP00022		Lọc dầu điêzel máy phát 400 KVA		cái

		01MPO0001		Lọc dầu Diezen máy phát 250 KVA		cái

		01MPO0002		Lọc dầu máy phát 250 KV		cái

		01MPO0003		Lọc giómáy phát 250 KV		cái

		01MPO0004		Kim phun động cơ D8 CV		cái

		01MPO0005		Chổi than máy phát 3KW		cái

		01MPO0006		Chổi than máy phát 10KW		cái

		01MPO0009		Xéc Măng dầu		cái

		01MPO0010		Xúp páp		cái

		01MT00001		Trục cát đăng máy trộn 250l VN		cái

		01MT00002		Trục thứ cấp máy trộn BT		cái

		01MT00003		Trục cát đăng + gối đỡ máy trộn		cái

		01MT00004		Trục sơ cấp		bộ

		01MT00005		Gối đỡ trục cát đăng máy trộn		cái

		01MT00022		TRục bánh răng Z 12		cái

		01MT00023		Lõi lọc dầu máy		cái

		01MT00025		Trục trung gian + múp nối máy trôn  250 lít		cáI

		01MT00028		Bu ly máy trộn BT		lá

		01MT00029		Hộp giảm tốc máy trộn 250l		lá

		01MT00030		Trục bu ly phi 40 zen 2 đầu VN		bộ

		01MT00031		Tay số máy trộn		bộ

		01MT00032		Cơ cấu cắt cuốn máy trộn BT		cái

		01MT00033		Thùng máy trộn BT 250 lít		cái

		01MT00034		Cần lái máy trộn		cái

		01MT00035		Cò khoá điều kiển nâng hạ máng		cái

		01MT00038		Múp nối máy trộn bê tông		cái

		01MT00039		Lá côn( Đĩa ma sát )		cái

		01MT00040		Lá côn thùng trộn bê tông		bộ

		01MT00041		Ly hợp + hộp số máy trộn BT 250lít (VN)		cái

		01MT00042		Bộ ly hợp côn máy trộn BT 250llít		bộ

		01MT00043		Cơ cấu đóng ngắt ly hợp côn		cái

		01MT00051		Bánh răng thùng trộn BT		cái

		01MT00070		Con lăn đỡ thùng trộn BT 250l		cái

		01MT00071		Càng điều khiển hộp số (VN)		cái

		01MT00072		Hộp số máy trôn BT250		cái

		01MT00073		Tay điều khiển máy trộn bê tông		cái

		01MT00076		Nửa múp nối trục tải máy trộn bê tông		cái

		01MT00100		Xi lanh pít tông Lắc liệu cho máy bơm bê tông		cái

		01MX00001		Phanh tang  Máy xúc 1IIIIH5		cái

		01MX00002		Phanh hãm phi 104*98*2		cái

		01MX00003		Phanh hãm ngoài phi 38*2		cái

		01MX00004		Phanh hãm trong phi 42*1		cái

		01MX00005		Bản lề Băng tải gim 3 hàng		bộ

		01MX00006		Bản lề Băng tải B650		cái

		01MX00007		Băng tải máy xúc B650*16 ly (7 lớp bố )		cái

		01MX00008		Băng tải máy xúc B650*12 ly (7 lớp bố )		cái

		01MX00009		Băng tải máy xúc B650 *18 ly		m

		01MX00010		Phê ra đô  b=100, d=10mm		m

		01MX00011		Phê ra đô  b=200, d=12mm		m

		01MX00012		Phê ra đô  b=180, d=10mm		m

		01MX00019		mắt của dải xích xe xúc lật hông lò ZCY - 60		mắt

		01MX00030		Càng cua   loại to		cái

		01MX00031		Càng cua  loại nhỏ		cái

		01MX00040		Đinh tán phanh phi 6*30		kg

		01MX00050		Xích di chuyển 50,8  (44 mắt/ Sợi)		sợi

		01MX00051		Xích di chuyển 50,8 ( 56 mắt/ Sợi)		sợi

		01MX00052		Xích di chuyển 50,8 ( 64 mắt/ Sợi)		sợi

		01MX00053		Xích di chuyển 68 mắt/ Sợi		sợi

		01MX00054		Xích năng hạ gầu MX (50 mắt/sợi )		sợi

		01MX00055		Xích máy xúc Z20B		sợi

		01MX00056		Xích bản lề T24,5 (12 mắt / sợi)		sợi

		01MX00057		Xích di chuyển máy xúc lật hông ZCY - 60 R		sợi

		01MX00059		Xích B50,8 ; L=10,2m/sợi		sợi

		01MX00070		Lò xo giảm chấn máy xúc  phi 80*150		cái

		01MX00071		Lò xo giảm chấn đầu đấm phi 95*320		cái

		01MX00072		Lò xo càng gầu máy xúc đá phi 105*410		cái

		01MX00073		Lò xo giảm chấn gầu phi 100*208		cái

		01MX00074		Lò xo giảm chấn sợi  phi 30 ( 150*230)		cái

		01MX00076		Lò xo guốc phanh 12*40		cái

		01MX00077		Lò xo phi 12*55*140 ( TĐ)		cái

		01MX00079		Lò xo phi 4*16*100		cái

		01MX00080		Lò xo giảm chấn máy xúc  phi 18*90*265		cái

		01MX00081		Lò xo guốc phanh 18*41		cái

		01MX00085		Lò xo phi 20*60 có móc		cái

		01MX00086		Lò xo 20*80		cái

		01MX00087		Lò xo phi 20*100*245		cái

		01MX00088		Lò xo phi 20*150		cái

		01MX00089		Lò xo 20*250		cái

		01MX00090		Lò xo 20*300		cái

		01MX00095		Lò xo ống phi 21		cái

		01MX00096		Lò xo ống phi 24		cái

		01MX00097		Lò xo ống phi 25		cái

		01MX00098		Lò xo phi 25*110*210 ( TĐ)		cái

		01MX00099		Lò xo 25*150		cái

		01MX00100		Lò xo  25*250

		01MX00101		Lò xo  25*200		cái

		01MX00106		Lò xo phi 28*100		cái

		01MX00107		Lò xo phi 28*150		cái

		01MX00108		Lò xo phi 30*150		cái

		01MX00109		Lò xo phi 30*160		cái

		01MX00110		Lò xo phi 30*170		cái

		01MX00111		Lò xo phi 30*200		cái

		01MX00115		Lò xo phi 32*160		cái

		01MX00116		Lò xo phi 32*200 VN		cái

		01MX00117		Lò xo tay điều khiển phi 32*250		cái

		01MX00118		Lò xo phi 32*300 có móc		cái

		01MX00125		Lò xo phi 33*72		cái

		01MX00126		Lò xo ống phi 36 * 3		cái

		01MX00130		Lò xo phi 40*100		cái

		01MX00131		Lò xo phi 40*200		cái

		01MX00135		Lò xo phi 50*45		cái

		01MX00140		Lò xo phi 55*150		cái

		01MX00145		Lò xo phi 60*85		cái

		01MX00146		Lò xo phi 80*200		cái

		01MX00147		Lò xo phi 85*150*6		cái

		01MX00148		Lò xo phi 150*300		cái

		01MX00150		Lò xo phi 94*270		cái

		01MX00151		Lò xo phi 30*300		cái

		01MX00152		Lò xo phi 30*350		cái

		01MX00153		Lò xo bảo vệ cáp phi 30*2		m

		01MX00154		Lò xo bảo vệ cáp phi40*2		m

		01MX00155		Lò xo gạt băng phi 4		cái

		01MX00156		Lò xo bảo vệ cáp phi 20*2		cái

		01MX00160		Lò xo thanh gạt chữ V		cái

		01MX00165		Lò xo vai trâu		cái

		01MX00220		Khóa hãm đường ray máy cào đá		cái

		01MX00221		Khoá cáp đèn máy xúc		cái

		01MX00222		Khoá xích máy xúc B50,8		cái

		01MX00223		Khoá hãm lò xo càng gầu máy xúc đá		cái

		01MX00224		Chốt xích máy xúc đá B50.8		cái

		01MX00225		Nhông Z15 Tay nâng hạ máy xúc		cái

		01MX00238		Khung dẫn trục tang nâng hạ máy xúc đá 0,32		cái

		01MX00239		Vỏ tang cuốn xích máy xúc đá 0,32		cái

		01MX00240		Trục tang nâng hạ gầu máy xúc đá 0,32		cái

		01MX00241		Trục tang di chuyển gầu máy xúc đá 0,32		cái

		01MX00242		Múp nối xích động cơ băng tảI máy xúc đá XĐ-0,32		cái

		01MX00243		Múp nối xích hộp giảm tốc băng tảI máy xúc đá XĐ-0,32		cái

		01MX00244		Cọc sứ máy xúc đá 0,32		cái

		01MX00245		Ty sứ động cơ băng tải máy xúc		cái

		01MX00246		Chốt phi 30*200		cái

		01MX00249		Múp nối xích máy xúc XĐ 0,32		bộ

		01MX00250		Ghim khâu băng tải		cái

		01MX00254		ổ đỡ trục bánh răng Z6		cái

		01MX00255		Giắc cắm máy xúc đá		cái

		01MX00256		Trục tang		cái

		01MX00257		Đèn pha máy xúc phòng nổ 36v-40w		cái

		01MX00258		Vỏ đầu đấm máy xúc đá		cái

		01MX00259		Tiếp điểm mạch lực máy xúc		cái

		01MX00260		Ruột đầu đấm máy xúc đá		cái

		01MX00261		Bộ đầu đấm giảm chấn càng gầu máy xúc đá 0,32		bộ

		01MX00263		Cóc hãm		cái

		01MX00264		Chữ thập giảm chấn gầu		cái

		01MX00265		Cặp bánh răng côn xoắn máy xúc XĐ0,32 ( Z12-Z47)		cái

		01MX00266		Bạc Thép phi 90*110		cái

		01MX00267		Bạc Thép phi 50*60*45		cái

		01MX00268		Nắp chụp lò xo đầu đấm		cái

		01MX00269		Cáp dẫn hướng máy xúc Z20B		cái

		01MX00270		Tay biên máy xúc Z-20B		cái

		01MX00271		Ty + sứ mạch lực trạm từ máy xúc đá		bộ

		01MX00272		Ty ô 2 lớp bố F25,2 AT		m

		01MX00273		tang nâng hạ gầu		bộ

		01MX00274		Tang di chuyển gầu		bộ

		01MX00280		DảI tang phanh tới 2 tang 2JPB-15		cái

		01MX00281		Tấm đệm cao su dày =30*100*260		cái

		01MX00282		Vòng đệm cao su tời trục		cái

		01MX00307		Pu ly quang lật nghiêng 3 Tấn		bộ

		01MX00308		Chốt quang lật nghiêng 3 tấn		cái

		01MX00309		Chốt thép phi 30*350		Cái

		01MX00310		Chốt quang lật phi 28*135		Cái

		01MX00311		Chốt tai gầu phi 40*100		Cái

		01MX00312		Chốt thép phi 35*137		Cái

		01MX00313		Chốt thép phi 20*250		Cái

		01MX00314		Chốt thép phi 18*100		Cái

		01MX00315		Chốt thép phi 50*140		Cái

		01MX00316		Chốt thép phi 55*34*130		Cái

		01MX00317		Chốt thép phi 55*34*100		Cái

		01MX00318		Chốt thép phi 55*58*50		Cái

		01MX00319		Chốt thép phi 60*38*150		Cái

		01MX00320		Chốt thép phi 50*35*350		Cái

		01MX00321		Chốt thép phi 38*250		Cái

		01MX00322		Chốt thép phi 55*35*130		Cái

		01MX00323		Chốt thép phi 20*260		Cái

		01MX00324		Chốt thép phi 20*100		Cái

		01MX00325		Chốt thép phi 20*200		Cái

		01MX00326		Chốt thép phi 35*350		Cái

		01MX00327		Chốt thép phi 20*300		Cái

		01MX00328		Chốt thép phi 20*90		Cái

		01MX00329		Chốt thép phi 20*350		Cái

		01MX00330		Chốt thép phi 30*140		Cái

		01MX00331		Chốt thép phi 35*100		Cái

		01MX00332		Chốt thép phi 50		Cái

		01MX00333		Chốt thép phi 42*120*60		Cái

		01MX00334		Chốt thép phi 50*122*70		cái

		01MX00335		Chốt thép phi 32*350		cái

		01MX00336		Chốt thép phi 32*35*110		cái

		01MX00337		Chốt thép phi 35*140		cái

		01MX00338		Chốt thép phi 54*125		cái

		01MX00339		Chốt thép phi 41*110		cái

		01MX00340		Chốt thép phi 28*150		cái

		01MX00341		Chốt thép 20*200		cái

		01MX00342		Chốt thép 16*55		cái

		01MX00343		Chốt thép 52*115		cái

		01MX00344		Chốt 56*120		cái

		01MX00345		Chốt thép phi 40*110		cái

		01MX00346		Chốt phi 30*220		cái

		01MX00347		Chốt phi 30*110		cái

		01MX00348		Chốt phi 54*150		cái

		01MX00349		Răng gầu chốt máy xúc		cái

		01MX00350		Chốt phi 42*120 ( lỗ 1 đầu )		cái

		01MX00351		Chốt phi 12*60 ( lỗ 1 đầu )		cái

		01MX00352		Chốt phi 30*120(lỗ 1 đầu )		cái

		01MX00353		Chốt phi 45*100		cái

		01MX00354		Chốt phi 40*160		cái

		01MX00355		Chốt phi 32*140		cái

		01MX00356		Chốt hãm phi 32*400		cái

		01MX00357		Chốt chẻ phi 4		cái

		01MX00358		Chốt thép phi 55*150		cái

		01MX00359		ắc tai gầu nối xích tai gầu		cái

		01MX00360		Chốt tai gầu  + bản lề nối xích với tai gầu		bộ

		01MX00361		Chốt ắc định vị xích và gầu máy xúc		cái

		01MX00362		Chốt chẻ phi 3*50		cái

		01MX00363		Chốt đầu đấm phi 40*350		cái

		01MX00399		Bản lề máy xúc đá XĐ - 0,32		cái

		01MX00400		Bốc cặm tàu điện 8 tấn		cái

		01MX00401		Bánh xe goòng  máy xúc đá		cái

		01MX00402		Bánh đai hãm tang di chuyển liền khung dẫn máy xúc đá		cái

		01MX00403		Cặp sau bánh xe Máy xúc đá XĐ - 0,32		cặp

		01MX00404		Bộ tang nâng hạ máy xúc đá XĐ - 0,32		bộ

		01MX00405		Tang dẫn động băng tải máy xúc đá XĐ - 0,32		bộ

		01MX00406		Cụm bánh xe di chuyển  máy xúc đá XĐ - 0,32		bộ

		01MX00407		Gối đỡ cặp trục máy xúc đá		bộ

		01MX00408		Bạc ắc pít tông tay gầu máy xúc		cái

		01MX00409		Bạc đồng địn tâm máy xúc lật hông ZCY		cái

		01MX00410		Bạc lót + ê cu hãm tang nâng hạ		Cái

		01MX00449		Hộp giảm tốc trung gian		hộp

		01MX00450		Gầu xúc		cái

		01MX00451		Càng Gầu		cái

		01MX00452		Cụm càng gầu + càng gầu trọn bộ		bộ

		01MX00453		Cum mơ tơ di chuyển máy xúc lật ZCY - 60R		cụm

		01MX00454		Cụm tang nâng hạ gầu máy xúc đá		cụm

		01MX00455		Cụm tang  di chuyển gầu máy xúc đá		cụm

		01MX00456		Trục bơm máy xúc lật hông ZCY - 60		cái

		01MX00470		Cụm tiếp điểm  tang số điều khiển tời quang lật 3 Tấn		bộ

		01MX00501		Lõi bộ lọc dầu máy xúc ZCY - 60 R		cái

		01MX00502		Lọc dầu thùng dầu máy xúc lật lông ZCY - 60 R		cái

		01MX00530		Nắp thùng dầu		cái

		01MX00531		Phin lọc dầu thô + nắp dầu		bộ

		01MX00540		Tay van điều khiển di chuyển máy xúc lật hông ZCY - 60 R		cụm

		01MX00550		ống cao su áp lực 20411-30-10T/1T10x800		ống

		01MX00551		ống cao su áp lực 20411-45-16/1T16x950		ống

		01MX00552		ống cao su áp lực 20491-30-12/1T12x1900		ống

		01MX00553		ống cao su áp lực KJR13-300/800-SM		ống

		01MX00554		ống cao su hút đầu J6861-0901A		ống

		01MX00555		ống cao su hút đầu J6861-09.09A		ống

		01MX00556		ống cao su hút đầu J6861-09.08A		ống

		01MX00557		ống cao su áp lực 20411-26-10/20441-26-10*2T10*2800+RS		ống

		01MX00558		ống cao su áp lực 20411-26-10/20441-26-10*2T10*2700+RS		ống

		01MX00559		ống cao su áp lực 20411-26-10/20441-26-10*2T10*1400V180+RS		ống

		01MX00560		ống cao su áp lực 20411-26-10/20441-26-10*2T10*1300V180+RS		ống

		01MX00561		ống cao su áp lực 20411-26-10/2T10*600+RS		ống

		01MX00562		ống cao su áp lực 20411-26-10/20441-26-10*2T10*1000+RS		ống

		01MX00563		ống cao su áp lực 20411-26-10/2T10*1100V90+RS		ống

		01MX00564		ống cao su áp lực 20411-30-10T/1T10*800		ống

		01MX00565		ống cao su áp lực 20411-45-16/1T16*950		ống

		01MX00566		ống cao su áp lực 20511-30-10T/20491-30-10T*2T10*1400		ống

		01MX00567		ống cao su áp lực 20511-30-10T/20491-30-10T*2T10*1300		ống

		01MX00568		ống cao su áp lực 20491-30-12/1T12x1900		ống

		01MX00569		ống cao su áp lực 20411-26-10/20491-26-10*2T10*1700		ống

		01MX00570		ống cao su áp lực 20411-26-10/2T10*1700		ống

		01MX00571		ống cao su áp lực 20411-26-10/20491-26-10*2T10*1900		ống

		01MX00572		ống cao su áp lực 20411-26-10/2T10x1900		ống

		01MX00573		ống cao su áp lực 20411-18-06/20491-18-06*1T06*550		ống

		01MX00574		ống cao su áp lực dầu J6861-07 A		bộ

		01MX00580		Bộ xi lanh +pittông nâng gầu		bộ

		01MX00581		Bộ xi lanh +pittông quay gầu		bộ

		01MX00582		Bộ xi lanh +pittông lật gầu		bộ

		01MX00583		Động cơ điện phòng nổ P = 45 KW ( 660/380V)		cái

		01MX00584		Gầu xúc J6861 - 01 B		bộ

		01MX00585		Đế gầu  - J6861-02		bộ

		01MX00586		Càng gầu J6861 - 03		bộ

		01MX00587		Cụm mô tơ di chuyển J 6861 -13 B		bộ

		01MX00588		Cụm bơm thuỷ lực J6861 - 09A		bộ

		01MX00589		Két làm mát J 6861-20		bộ

		01MX00590		Bộ điều khiển J 6861-06 B		bộ

		01MX00591		Xi lanh nâng hạ gầu + xi lanh dỡ tải máy xúc ZCY - 60 R		cái

		01MX00592		Cụm mô tơ di chuyển máy xúc ZCY  - 60		cụm

		01MX00600		Phanh Hãm ngoài phi 68*2		cái

		01MX00601		Phanh hãm phi 80*2		cái

		01MX00610		ống cao su áp lực 5/8 ; S32 ; L=750		sợi

		01MX00611		ống cao su áp lực 5/8 ; S32 ; L=1300		sợi

		01MX00612		ống cao su áp lực 5/8 ; S32 ; L=1500		sợi

		01MX00613		ống cao su áp lực 5/8 ; S32 ; L=1800		sợi

		01MX00614		ống cao su áp lực 5/8 ; S32 ; L=2000		sợi

		01MX00615		ống cao su áp lực 5/8 ; S32 ; L=3000		sợi

		01MX00630		ống cao su áp lực 5/8 ; S36 ; L=1500		sợi

		01MX00631		ống cao su áp lực 5/8 ; S36 ; L=1600		sợi

		01MX00632		ống cao su áp lực 5/8 ; S36 ; L=1900		sợi

		01MX00633		ống cao su áp lực 5/8 ; S36 ; L=2200		sợi

		01MX00634		ống cao su áp lực 5/8 ; S36 ; L=2400		sợi

		01MX00650		Ruột thân bơm thuỷ lực máy xúc ZCY - 60 R		cái

		01MX00651		Tang đuôi băng tải máy xúc đá		cái

		01MX00652		Ru lô (tang) chủ động băng tải máy xúc đá XĐ - 0,32		bộ

		01MX00653		Ga lê đỡ xích máy xúc lật hông ZCY - 60		cái

		01NK00001		Bầu lọc dầu máy VFY 6/7 nén khí		cái

		01NK00002		Bầu lọc dầu máy VFY 9/7 nén khí		cái

		01NK00003		Lọc dầu máy NK20/8		cái

		01NK00004		Lọc dầu MNK trục vít SA - 110A		cái

		01NK00005		Bầu lọc gió máy VFY 6/7 nén khí		cái

		01NK00006		Bầu lọc gió  máy VFY 9/7 nén khí		cái

		01NK00007		Bầu lọc gió  máy Zip 5		cái

		01NK00008		Lọc gió MNK trục vít SA - 110A		cái

		01NK00009		Tách dầu MNK trục vít		cái

		01NK00010		Lọc gió MNK20/8		cái

		01NK00020		Bình chứa khí 5000 l máy nén khí trục vít  AS150ZE		cái

		01NK00050		Gioăng nhôm  máy NK VFY6/7		cái

		01NK00051		Gioăng nhôm nhỏ MNK 9/7(cấp 2)		cái

		01NK00052		Gioăng nhôm to MNK VFY9/7		cái

		01NK00053		Gioăng nhôm cấp 2 máy NK 4L20/8		cái

		01NK00054		Gioăng nhôm cấp 1 máy NK 4L20/8		cái

		01NK00055		Gioăng định hình phi 6 (Đài loan)		cái

		01NK00056		Gioăng chỉ  phi 5(đài loan )		cái

		01NK00057		Gioăng chỉ  phi 27*35		cái

		01NK00058		Gioăng làm kín buồng xi lanh cấp I		cái

		01NK00059		Gioăng làm kín buồng xi lanh cấp II		cái

		01NK00060		Gioăng chỉ phi 122*129		cái

		01NK00061		Gioăng phi 9 *75		cái

		01NK00062		Gioăng chỉ phi 50*57		cái

		01NK00063		Gioăng chỉ phi 130*6		cái

		01NK00064		Gioăng chỉ phi 60*6		cái

		01NK00065		gioăng chỉ phi 60*4		cái

		01NK00066		gioăng chỉ phi 48*3		cái

		01NK00067		Gioăng đệm cao su phi 68		cái

		01NK00068		Gioăng chỉ  phi 3 (VN )		cái

		01NK00069		Gioăng chỉ  phi 22*2,2 (VN )		cái

		01NK00070		Gioăng chỉ  phi 4*172 (VN )		cái

		01NK00071		Gioăng chỉ  phi 3,5*50		cái

		01NK00072		Gioăng chỉ  phi 3*30		cái

		01NK00073		Gioăng chỉ  phi 2,5*21		cái

		01NK00074		Gioăng chỉ  phi 2,5*19		cái

		01NK00075		Gioăng chỉ  phi 15*2,2 (VN )		cái

		01NK00076		Gioăng chỉ phi 6		cái

		01NK00100		Piton cấp 1 máy nén khí VFY6/7		cái

		01NK00101		Piton cấp 2 máy nén khí VFY6/7		Cái

		01NK00102		Piton cấp 1 máy nén khí VFY9/7		Cái

		01NK00103		Piton cấp 2 máy nén khí VFY9/7		Cái

		01NK00104		Piston cấp I MNK 4L-20/8		cái

		01NK00105		Piston cấp II MNK 4L-20/8		Cái

		01NK00106		Piston van hút máy nén khí SA - 110		cái

		01NK00201		Xi lanh cấp 1 Máy nén khí VFY 6/7		cái

		01NK00202		Xi lanh cấp 2 Máy nén khí VFY 6/7		cái

		01NK00210		Xi lanh cấp 1 Máy nén khí VFY 9/7		cái

		01NK00211		Xi lanh cấp 2 Máy nén khí VFY 9/7		cái

		01NK00220		Xi lanh cấp 1 máy NK 4L-20/8		cái

		01NK00221		Xi lanh cấp 2 máy NK 4L-20/8		cái

		01NK00230		Xéc măng cấp 1 máy nén khí VFY 6/7		cái

		01NK00231		Xéc măng cấp 2 máy nén khí VFY 6/7		cái

		01NK00240		Xéc măng cấp 1 máy nén khí VFY 9/7		cái

		01NK00241		Xéc măng cấp 2 máy nén khí VFY 9/7		cái

		01NK00250		Xéc măng cấp I MNK 4L-20/8		Bộ

		01NK00251		Xéc măng cấp II MNK 4L-20/8		Bộ

		01NK00260		Van hút  cấp 1 máy nén khí VFY 6/7		cái

		01NK00261		Van xả cấp 1 máy nén khí 6/7		cái

		01NK00265		Van năng suất máy NK6/7		cái

		01NK00266		Van xả nước tự động máy nén khí SA - 110A - 931729		cái

		01NK00267		Van an toàn máy nén khí 9/7		cái

		01NK00269		Van khí nén máy nén khí 9/7 phi 48		cái

		01NK00270		Van hút  cấp 1 máy nén khí VFY 9/7		cái

		01NK00271		Van hút  cấp 2 máy nén khí VFY 9/7		cái

		01NK00272		Van xả 1 máy nén khí VFY 9/7		cái

		01NK00273		Van xả 2 máy nén khí VFY 9/7		cái

		01NK00274		Van xả hơi DN 16/16		cái

		01NK00275		Van xả khí DN 40/16		cái

		01NK00276		Van điều chỉnh máy NK 9/7		cái

		01NK00277		Cụm van cấp 1 ( hút+ xả) máy NK 9/7		cụm

		01NK00278		Cụm van cấp 2( hút+ xả)máy NK 9/7		cụm

		01NK00280		Van xả cấp I MNK 4L-20/8		cái

		01NK00281		Van xả cấp II MNK 4L-20/8		cái

		01NK00282		Van hút  cấp I MNK 4L-20/8		cái

		01NK00283		Van an toàn cấp I MNK 4L-20/8		cái

		01NK00284		Van hút  cấp II MNK 4L-20/8		cái

		01NK00290		Van hút cấp I (cả lồng chụp+gioăng nhôm) MNK 4L 20/8		bộ

		01NK00291		Van xả cấp I (cả lồng chụp+gioăng nhôm) MNK 4L 20/8		bộ

		01NK00299		Lá căn bạc tay biên máy nén khí 6/7		bộ

		01NK00300		lá van cấp 2 máy nén  khí VFY 6/7		cái

		01NK00301		lá van cấp 1 máy nén  khí VFY 6/7		cái

		01NK00310		Lá van hút  cấp 1 máy nén khí VFY 9/7		cái

		01NK00311		Lá van hút  cấp 2 máy nén khí VFY 9/7		cái

		01NK00320		Lá van hút cấp 1 máy nén khí 4L-20/8		bộ

		01NK00321		Lá van xả cấp 1 máy nén khí 4L-20/8		bộ

		01NK00322		Lá van xả cấp 2 máy nén khí 4L-20/8		bộ

		01NK00330		Lò xo lá van  máy VFY 6/7		cái

		01NK00335		Lò xo +lá van cấp 1 VFY 6/7		bộ

		01NK00336		Lò xo +lá van cấp 2 VFY 6/7		bộ

		01NK00340		Lò xo lá van  máy VFY 9/7		cái

		01NK00350		Lò xo lá van cấp I MNK 4L-20/8		cái

		01NK00351		Lò xo lá van cấp II MNK 4L-20/8		bộ

		01NK00357		Lồng chụp cụm van hút cấp 2		cái

		01NK00358		Lồng chụp cụm van xả cấp 2		cái

		01NK00359		Đồng  hồ áp suất 0-16 Pa		cái

		01NK00360		Đồng  hồ áp lực  10kg/cm3		cái

		01NK00361		Đồng hồ  nhiệt độ tự ngắt của Máy nén khí 9/7		cái

		01NK00369		Tay biên  MNK 9/7		cái

		01NK00370		Tay biên  MNK 4L 20/8		cái

		01NK00380		ắc tay biên máy VFY6/7		cái

		01NK00381		ắc tay biên máy VFY9/7		cái

		01NK00382		ắc tay biên Máy NK 4L - 20/8		vồng

		01NK00389		Bạc biên 3 mảnh máy nén khí 4L - 20/8		cái

		01NK00390		Bạc biên máy VFY6/7		cái

		01NK00391		Bạc biên máy VFY9/7		cái

		01NK00392		Bạc đồng tay biên 4L 20/8		cái

		01NK00393		Bạc đồng cần nhỏ MNK 4L-20/8		Cái

		01NK00394		Bạc đầu to cần nối MNK 4L-20/8		Cái

		01NK00395		Bạc đồng tay biên MNK VFY 6/7		Cái

		01NK00396		Bạc đồng tay biên MNK VFY9/7		Cái

		01NK00400		Bơm dầu MNK 9/7		Cái

		01NK00401		Bơm dầu ZLM-2 MNK 4L-20/8		Cái

		01NK00402		Bạc đồng phi 45*52*28,5		cái

		01NK00403		Múp nối cao su MNK 9/7		cái

		01NK00404		Phớt bát phi 120 Máy VFY 6/7		cái

		01NK00405		Van cực tiểu		cái

		01NK00406		Rơ le trung gian IEC 225-3A-150VAC		cái

		01NK00407		Rơ le thời  gian MNK		cái

		01NK00408		Công tắc tơ 400A máy NK 20/8		cái

		01NK00409		Trục khuỷu		cái

		01NK00410		Đệm cao su ngăn dập hồ quang phi 24 DW 80-350		cái

		01NK00411		Trục cơ Cos O MNK VFY 6/7		cái

		01NK00412		chốt chẻ phi 3*50		cái

		01NK00413		Kính mê ca S+6 mm KT400*200		tấm

		01NK00414		Rơ le áp lực dầu bôI trơn máy nén khí 9/7		cái

		01NK00415		Trục cơ MNK 9/7		cái

		01Nk00418		chốt chẻ phi 4*40		cái

		01NK00420		Nỉ chặn dầu KT : 500*500*3		tấm

		01NK00421		Nỉ chăn dầu 500*100*10		m2

		01nk00450		Vòng đệm Otach 9360187-843345		cái

		01nk00451		Van diện tử 9313715-164101-B		cái

		01nk00452		Van diện tử 9313715--B252104 - K		cái

		01nk00453		Van điều chỉnh 9312715-224102		cái

		01nk00454		Oring trục chính 9312715-224102-H		cái

		01nk00455		Cao su khớp nối		cái

		01NK00460		Cảm biến dầu MNK 9/7		cái

		01NK00501		ống ty ô đồng phi 6		cái

		01NK00502		ống ty ô đồng phi 10		m

		01NK00503		ống ty ô đồng phi 14		m

		01NK00504		ống tuy ô dầu máy nén khí		ống

		01NK00505		ống đồng phi 62*48		m

		01NK00506		ống dẫn dầu DN 80		cái

		01NK00550		Đầu rắc co ty ô M27		cái

		01NK00551		Rắc co đồng M12		bộ

		01NK00570		Cút chia hơi 3 ngả phi 12 ; l=10 cm		cái

		01NK00571		Cút nối ống dẫn khí từ cửa xả đến cụm xi lanh cấp II phi 120		Cái

		01NK00572		Cút nối ống dẫn khí từ dàn làm mát đén cửa hút xi lanh cấp II phi 120		Cái

		01NK00573		Cút chia hơi 3 ngả phi 120 máy nén khi 9/7		Cái

		01NK00580		Nắp chụp van Cấp 1 máy NK 4L20/8		cái

		01NK00581		Nắp chụp van Cấp 2 máy NK 4L20/8		cái

		01NK00582		Nắp xi lanh máy nén khí		cái

		01NK00583		ống Tuy ô nhựa phi 6		m

		01NK00584		ống nhựa mềm phi 12		cái

		01NK00598		Phanh ngoài phi 38*15		cái

		01NK00599		Phanh hãm trong trục ắc pittông phi 42*1.5		cái

		01NK00600		ống hút xả Phi 150*800		cái

		01NK00601		Phanh ngoài phi 62*1,5		cái

		01NL00101		Dầu APP - 90 EP		lít

		01NL00102		Dầu APP - 40HD		lít

		01NL00103		Dầu APP - CS 32		lít

		01NL00104		Dầu APP - CS 46		lít

		01NL00105		Dầu Thuỷ lực 46		lít

		01NL00106		Dầu energol RC-R68		lít

		01NL00107		Dầu SeLL Tellue 68		lít

		01NL00108		Dầu Vanellus C3 15W-40CF-4		lít

		01NL00109		Dầu bôi trơn FS-600		lít

		01NL00110		Dầu Shell 100		Lít

		01NL00111		Dầu Shell TORCULA 100		Lít

		01NL00112		Dầu PLC Dot 3		hộp

		01NL00113		Dầu biến áp		lít

		01NL00114		Dầu máy		lít

		01NL00115		Dầu phanh		Lít

		01NL00116		Dầu thải		lít

		01NL00117		Dầu energol HLP - HM68		lít

		01NL00118		Dầu AIRLUBES		lít

		01NL00119		Dầu máy nén khí trục vít SC 46		lít

		01NL00120		Dầu CN 140		lít

		01NL00121		Dầu APP - CS 100		lít

		01NL00122		Dầu Cominlub AWH-46		lít

		01NL00123		Dầu Cominlub BR 320		lít

		01NL00124		Dầu Cominlub NK-46		lít

		01NL00201		Dầu Diezen		lít

		01NL00202		Xăng A92		Lít

		01NL00203		Dầu SAE - 40		lít

		01NL00204		Dầu cầu SAF - 140		lít

		01NL00301		Mỡ láp LP3		kg

		01NL00302		Mỡ phấn chì IK - 15		kg

		01NL00303		Mỡ chịu nhiệt BP-L4		kg

		01NL00304		Mỡ APP - LiTol 2		kg

		01NL00305		Mỡ energrease LE - EP0		kg

		01NL00306		Mỡ grease L4		kg

		01PH00001		Phớt  3-65+45-2A		Cái

		01PH00002		Phớt 2.5*15*100		cái

		01PH00003		Phớt 3*6*65		cái

		01PH00006		Phớt 17*40		cái

		01PH00007		Phớt dạ 10*10		cái

		01PH00008		Phớt nỉ 8*10		cai

		01PH00095		Phớt 190*230		cái

		01PH00100		Phớt bơm p=2,2 Kw		bộ

		01PH00101		Phớt bơm KTZ 25*35*8		cái

		01PH00102		Phớt bơm KT: 25*40*10 VN		Cái

		01PH00103		Phớt 25*42		Cái

		01PH00104		Phớt  25*45*10		Cái

		01PH00105		Phớt  25*47*7		Cái

		01PH00106		Phớt bơm cao áp PT - 120		bộ

		01PH00201		Phớt bơm 28*45*10		Cái

		01PH00202		Phớt 28*50		Cái

		01PH00249		Phớt  30x55		Cái

		01PH00250		Phớt  30x50*12		Cái

		01PH00251		Phớt 30*60		Cái

		01PH00252		Phớt 30*47		Cái

		01PH00253		Phớt 30*62		Cái

		01PH00254		Phớt  nhẫn 32*38		cái

		01PH00270		Phớt  đầu trục 32*52*10		Cái

		01PH00271		Phớt đầu cổ trục		Cái

		01PH00272		Phớt cổ trục bơm PW - 1500		Cái

		01PH00273		Phớt xi lanh		bộ

		01PH00301		Phớt 35*55		Cái

		01PH00302		Phớt 35*58*10		Cái

		01PH00303		Phớt 36*55*10		Cái

		01PH00401		Phớt chỉ phi 40*6		Cái

		01PH00402		Phớt 40*45-10		Cái

		01PH00403		Phớt 40*52		Cái

		01PH00404		Phớt 40*55		Cái

		01PH00405		Phớt 40*58		Cái

		01PH00406		Phớt 40*60		Cái

		01PH00407		Phớt 40*62*9		Cái

		01PH00450		Phớt 42*55*7		Cái

		01PH00451		Phớt bơm 42*62*12		Cái

		01PH00452		Phớt 42*1		Cái

		01PH00500		Phớt bơm 45*60		cái

		01PH00501		Phớt bơm 45*55*5		cái

		01PH00502		Phớt 45*62		Cái

		01PH00503		Phớt 45*65		Cái

		01PH00504		Phớt 45*80-12		cái

		01PH00505		Phớt 48*70		cái

		01PH00506		Phớt 45*53		cái

		01PH00550		Phớt 50*65		Cái

		01PH00551		Phớt 50*70		Cái

		01PH00552		Phớt 50*75*12		Cái

		01PH00553		Phớt 50*85*12		cái

		01PH00554		Phớt 50*72		cái

		01PH00555		Phớt 50*80		cái

		01PH00560		Phớt 52*70		Cái

		01PH00569		Phớt 55*63		Cái

		01PH00570		Phớt 55*75*10		Cái

		01PH00571		Phớt 55*80		Cái

		01PH00572		Phớt 55*85		Cái

		01PH00573		Phớt 58*80 *12		Cái

		01PH00574		Phớt 55*65*10		cái

		01PH00601		Phớt bơm 60*70*5		Cái

		01PH00602		Phớt 60*85*10		Cái

		01PH00603		Phớt 60*80		cái

		01PH00604		Phớt 60*48		cái

		01PH00650		Phớt  65*58*10		cái

		01PH00651		Phớt 65*90		cái

		01PH00652		Phớt 65*95		cái

		01PH00653		Phớt 65*85		cái

		01PH00654		Phớt 65*80		cái

		01PH00655		Phớt 70*80		cái

		01PH00700		Phớt 70-92		cái

		01PH00701		Phớt 70*95*12		Cái

		01PH00708		Phớt 75*100		cái

		01PH00709		Phớt 75*90		cái

		01PH00710		Phớt 75*10		cái

		01PH00711		Phớt 75*105-12		Cái

		01PH00720		Phớt 80*50*10		cái

		01PH00721		Phớt 80*100		cái

		01PH00722		Phớt 80*105		cái

		01PH00750		Phớt 85*105		cái

		01PH00751		Phớt 85*110		Cái

		01PH00752		Phớt 85*115		Cái

		01PH00753		Phớt 85*100		cái

		01PH00754		Phớt 89*105		cái

		01PH00801		Phớt 90*115		Cái

		01PH00802		Phớt 90*120*12		cái

		01PH00830		Phớt 95*112*12		cái

		01PH00831		Phớt 95*115		cái

		01PH00832		Phớt 95*120		cái

		01PH00850		Phớt 100*120*12		Cái

		01PH00851		Phớt 100*125		Cái

		01PH00852		Phớt 100*130*13		cái

		01PH00853		Phớt 100x135		Cái

		01PH00854		Phớt 100x140		Cái

		01PH00901		Phớt 103*130*4		Cái

		01PH00905		Phớt 105*130		Cái

		01PH00906		Phớt 105*140		Cái

		01PH00919		Phớt 110*123		Cái

		01PH00920		Phớt 110*125*15		Cái

		01PH00921		Phớt 110*130*12		Cái

		01PH00922		Phớt 110*135		Cái

		01PH00923		Phớt 110*175*10		Cái

		01PH00924		Phớt 110*140		Cái

		01PH00925		Phớt 115*140*12		cái

		01PH00930		Phớt  120*150*12		cái

		01PH00931		Phớt  140*170		cái

		01PH00932		Phớt  150*120		cái

		01PH00933		Phớt 170*200		cái

		01PH00935		Phớt  190*220		cái

		01PH00998		Phớt 200*230		cái

		01PH00999		Phớt 200*240		cái

		01PH01000		Phớt 200*235		cái

		01PH01001		Phớt 210*250*15		Hộp

		01PH01002		Phớt  220*260		cái

		01PH01003		Phớt 240*280		Cái

		01PH01004		Phớt 200*240		Cái

		01PH01101		Phớt nhẫn		cái

		01PH01102		Phớt nhẫn phi 3*6		cái

		01PH01103		Phớt nhẫn phi 3-44 ( 380 cái / Hộp)		Cái

		01PH01104		Phớt nhẫn phi 9*14		Cái

		01PH01105		Phớt nhẫn phi 10*15		cái

		01PH01106		Phớt nhẫn phi 14*19		cái

		01PH01107		Phớt nhẫn phi 16*21		cái

		01PH01108		Phớt nhẫn phi 18*23		cái

		01PH01109		Phớt nhẫn phi 20		cái

		01PH01110		Phớt nhẫn phi 24*30		cái

		01PH01111		Phớt chỉ phi 6		cái

		01PH01112		Phớt  chỉ phi 33*3		cái

		01PH01113		Phớt nhẫn phi 44*50		cái

		01PH01114		Phớt nhẫn phi 46		cái

		01PH01115		Phớt nhẫn phi 4*6		cái

		01PH01116		Phớt nhẫn phi 38*48		cái

		01PH01117		Phớt nhẫn phi 40*3		cái

		01PH01118		Phớt nhẫn phi 100*5.7		cái

		01PH01119		Phớt chỉ phi 4*160		cái

		01PH01120		Phớt nhẫn phi 3		cái

		01PH01121		Phớt nhẫn phi 10		cái

		01PH01122		Phớt nhẫn phi 85*105		cái

		01PH01123		Phớt nhẫn phi 60*66		cái

		01PH01124		Phớt chỉ phi 112*118 ; sợi phi 3		cái

		01PH01125		Phớt chỉ phi 192*198		cái

		01PH01126		Phớt chỉ phi 46*50		cái

		01PH01127		Phớt chỉ phi 63*67		cái

		01PH01201		Phớt bơm BQW 20-30		bộ

		01PH01202		Phớt bơm KTZ 22.2		Cái

		01PH01203		Phớt bơm KTZ 33,7		cái

		01PH01204		Phớt bơm KTZ 35.5		Cái

		01PH01205		Phớt bơm KTZ 45.5		Cái

		01PH01206		Phớt bơm TH65-40-200		cái

		01PH01207		Bộ gioăng phớt bơm KTZ		bộ

		01PH01208		Phớt làm kín xi lanh căng xích di chuyển máy xúc lật hông ZCY - 60		bộ

		01PH01209		Phớt pittông bơm áp lực PT --120		bộ

		01PH01300		Gioăng cao su cổ cáp F30*19		cái

		01PH01301		Gioăng ( phi16+17+18+19+21+22+50)		cái

		01PH01302		Gioăng cao su cổ cáp F85*38		cái

		01PH01303		Gioăng cao su cổ cáp F68*38		cái

		01PH01304		Cao su cổ cáp - KĐT-I IBU-250T		cái

		01PH01306		Gioăng cao su cổ cáp F31		cái

		01PH01307		Gioăng cao su cổ cáp F102*38		cái

		01PH01308		Gioăng cao su cổ cáp 95*35		cai

		01PH01309		Gioăng cao su làm kín chịu nhiệt		bộ

		01PH01310		Gioăng cao su cổ cáp phi 100		cái

		01PH01312		Cao su cổ cáp phi 40		cái

		01PH01313		Cao su cổ cáp phi 89		cái

		01PH01314		Cao su cổ cáp phi 100		cái

		01PH01315		Cao su cổ cáp F 44		cái

		01PH01316		Cao su cổ cáp F 39		cái

		01PH01317		Cao su cổ cáp mạch lực F 93		cái

		01PH01318		Cao su cổ cáp mạch lực  F 127x37 mm		cái

		01PH01319		Gioăng cao su cổ cáp F60*37		cái

		01ph01320		Phớt xi lanh nâng gầu		cái

		01ph01321		Gioăng phớt động cơ di chuyển máy xúc lật hông ZCY - 60		bộ

		01PT02441		Động cơ điện 15KW/380V/50Hz của máy nén khí piston AR20S		cái

		01PT02442		Phần nén khí AR20S		cái

		01PT02443		Bình chứa khí 500 lít của máy nén khí		bình

		01PT02444		Tủ điều khiển của máy nén khí piston AR20S		cái

		01PT04011		Động cơ điện phòng nổ 11.4KW điện áp 380/660V		cái

		01PT04012		Tang quấn cáp tời JD 11.4		cái

		01PT04013		Đế tời JD 11.4		cái

		01PT04014		Khởi động từ đảo chiều phòng nổ QBZ - 120N điện áp 380/660V		cái

		01PT04171		Gầu xúc J6861 - 01B		Bộ

		01PT04172		Đế gầu J6861 - 02		Bộ

		01PT04173		Càng gầu J6861 - 03		Bộ

		01PT04174		Cụm mô tơ di chuyển trái/phải J6861-13B		Cụm

		01PT04175		Cụm bơm thuỷ lực J6861-09A		Bộ

		01PT04176		Bộ xi lanh + pit tông nâng J6861-15		Bộ

		01PT04177		Bộ xi lanh + pit tông quay gầu J6861-1601		Bộ

		01PT04178		Bộ xi lanh + pit tông lật gầu J6861-17		Bộ

		01PT04179		ống cao su áp lực dầu J6861-07A		Bộ

		01PT04180		Két làm mát J6861-20		Bộ

		01PT04181		Bộ điều khiển J6861-06B		Bộ

		01PT04701		Bộ đầu máng cào MC 80/15		Bộ

		01PT04702		Bộ đuôi máng cào MC 80/15		Bộ

		01PT04703		Cầu máng cào MC 80/15		Cái

		01PT04704		Xích lắp sẵn máng cào MC 80/15		m

		01PT04705		Khởi động từ phòng nổ QBZ-80		Cái

		01PT04706		Nút bấm phòng nổ BZA10-5/36-2		Cái

		01PT04707		Bu lông M16*100		Bộ

		01PT04708		Bu lông M16*80-C45		Bộ

		01PT04709		Đầu ốp lai xích máng cào MC80/15		bộ

		01PT04710		Thanh gạt máng cào MC80/15		thanh

		01PT04711		Hộp giảm tốc máng cào SKAT 80		cái

		01PT04712		Động cơ điện phòng nổ 18,5 KW; n=1470v/p		cái

		01PT04713		Tách xích + chốt máng cào SKAT -80		cái

		01PT04714		Ru lô đuôi băng máng cào SKAT -80		cái

		01PT04715		Bánh lai xích MC 80		cái

		01PT06631		Lồng máy sấy HJD-28		cái

		01PT06632		Dàn sấy của máy sấy HJD-28		cái

		01PT06633		Hệ thống điều khiển của máy sấy HJD-28		cái

		01PT06634		Động cơ truyền động của máy sấy HJD-28		cái

		01PT06635		Động cơ quạt của máy sấy HJD-28		cái

		01PT09001		ống kính định hướng laze		cái

		01PT09002		Bộ phát tín hiệu laze		bộ

		01PT09003		Bộ nguồn nạp pin laze		bộ

		01PT09004		Pin máy laze YBJ 1000		cái

		01PT09005		Giá đỡ định vị máy laze YBJ		cái

		01PT09011		Camera giám sát tời trục PN KBA 121B		cái

		01PT09012		Bộ khuyếch đại video HW - VT02R		bộ

		01PT09013		Hộp cáp phòng nổ BHD2 - 25 - 350 - 4T		cái

		01PT09014		Cáp điện phòng nổ MYP 3*2,5		m

		01PT09015		Dây tín hiệu video MHYV1*2*0,8		m

		01PT09016		Đèn pha chiếu sáng DGS70/127B (A)		bộ

		01PT09017		Màn hình quan sát XB 127Y		cái

		01PT09018		Chống sét tín hiệu video LDY - BNC		cái

		01PT09019		Màn hình Sony LCD 32" LED		cái

		01PT09020		Bộ giỏ lắp camera		bộ

		01PT09021		Đầu ghi kỹ thuật số THR - 08		cái

		01QH00001		Que hàn việt đức phi 4		kg

		01QH00002		Que hàn việt đức phi 3		kg

		01QH00003		Que hàn inox		kg

		01QH00004		Thiếc hàn		kg

		01QH00005		que hàn đồng		que

		01QH00006		Thiếc hàn cuộn		cuộn

		01QH00007		Que hàn hợp kim		kg

		01TĐ00001		Tiếp điểm tang số tầu điện ( Loại to)		cái

		01TĐ00002		Tiếp điểm tang số tầu điện ( Loại bé)		cái

		01TĐ00003		Cụm Tiếp điểm động đảo chiều tầu AM8		cụm

		01TĐ00004		Tiếp điểm  đảo chiều tầu AM8		cái

		01TĐ00005		Cụm Tiếp điểm số  AM8  ( TQ)		cụm

		01TĐ00006		Cụm Tiếp điểm tĩnh đảo chiều tầu AM8		cái

		01TĐ00007		Cụm tiếp điểm mạch lực to		cái

		01TĐ00008		Cụm tiếp điểm mạch lực bé		cái

		01TĐ00009		Cụm tiếp điểm tang số tàu loại to + dập hồ quang tàu điện		bộ

		01TĐ00010		Ruột giắc cắm tổ hợp tầu CĐXT		cái

		01TĐ00011		Ruột phích cắm tầu điện		cái

		01TĐ00012		Ruột giắc cắm tay dao tôt hợp		Cái

		01TĐ00013		Ruột cầu dao tổ hợp tầu		Bộ

		01TĐ00014		Ruột giắc cắm trạm từ máy xúc		Bộ

		01TĐ00018		Phích cắm tổ hợp		cái

		01TĐ00020		Bình ắc quy tầu điện CA - 450		cái

		01TĐ00021		Bình ắc quy tầu điện SN-350		cái

		01TĐ00029		Cầu dao tổ hợp tàu điện		cái

		01TĐ00030		Cầu chì tàu điện (TQ)		cái

		01TĐ00031		Cọc sứ + ty đồng  tầu điện AM8		cái

		01TĐ00032		Cầu nối ắc quy		cái

		01TĐ00033		Chổi than tầu điện AM8(TQ)		cái

		01TĐ00034		Móc kéo goòng 1tấn		cái

		01TĐ00035		Chốt móc goòng phi 40*160		cái

		01TĐ00036		Chốt móc kéo xe goòng 3 tấn		cái

		01TĐ00037		Chốt tăm pông phi 45*250 tầu 8J		cái

		01TĐ00038		Chốt tăm pông phi 50 tầu 8J		cái

		01TĐ00039		Hộp dập hồ quang mạch lực tầu 8J		bộ

		01TĐ00040		Xích kéo goòng phi 20		bộ

		01TĐ00041		Tiếp điểm Giắc nạp tầu điện		cái

		01TĐ00042		Giắc cắm nạp tầu điện		cái

		01TĐ00043		Má giắc nạp tầu điện		cái

		01TĐ00044		Má Tiếp điểm tĩnh đảo chiều		cái

		01TĐ00045		Má phanh tàu điện AM8		cái

		01TĐ00046		Lò xo Phi 20*18,5*48		cái

		01TĐ00047		Lò xo Phi 15*13,5*48		cái

		01TĐ00048		Phanh hãm đầu trục bánh goòng		cái

		01TĐ00049		Phanh hãm đầu trục phi 14+22		cái

		01TĐ00050		Vòng hãm chống xoay phi 97		cái

		01TĐ00051		Nhíp tầu điện		Cái

		01TĐ00052		Nhíp tầu điện CDXT-85VN		cái

		01TĐ00053		Bạc thép phi 85*60*51		cái

		01TĐ00054		Bạc đồng phi 30*10*5		cái

		01TĐ00055		Cáp đồng 1*50		cái

		01TĐ00056		Sứ điện trở tầu điện		cái

		01TĐ00057		Cọc sứ giắc nạp tầu điện		Cái

		01TĐ00059		Cọc sứ tầu điện CDXT5		cái

		01TĐ00060		Cơ cấu cần ép má phanh tầu điện		cái

		01TĐ00061		Đi ốt tầu AM8		cái

		01TĐ00062		Thanh đồng KT; 40*40*2		thanh

		01TĐ00063		Kính đèn pha mê ca 8J ( VN)		cái

		01TĐ00064		Đèn pha tầu điện Phòng nổ 24v TQ		cái

		01TĐ00065		Trục răng Z13 M5 HGT		cái

		01TĐ00066		Vỏ cao xu bình ác quy tầu điện		cái

		01TĐ00067		ống lồng đầu trục phi 50*136		cái

		01TĐ00068		Cầu nối cần ngắn SN-350( nga )		cái

		01TĐ00069		Cầu nối cần dài  SN-350( nga )		cái

		01TĐ00070		ống lồng đầu trục phi 50*78		cái

		01TĐ00071		Tay mở khóa tàu điện		cái

		01TĐ00072		Lò xo tàu điện AM8-60*40*8 (TQ)		cái

		01TĐ00073		Lò xo tàu điện AM8-250*100*22 (TQ)		cái

		01TĐ00074		Lò xo đẩy tiếp điểm tàu ACT*T5		cái

		01TĐ00075		Lò so ép tiếp điểm tàu điện		cái

		01TĐ00076		Cụm đui đèn tầu điện		cụm

		01TĐ00077		CụmTiếp điểm chân không CKJS - 80A		cụm

		01TĐ00078		Cụm Tiếp điểm chân không-KĐT-QBZ-80		cụm

		01TĐ00079		Giá cụm công tắc tơ+ tiếp điểm chân khonng  ZKTJ -400		bộ

		01TĐ00098		Điện trở đèn chiếu sáng tầu điện AM - 8		cái

		01TĐ00099		Điện trở tàu điện + sứ cách điện		bộ

		01TĐ00100		Điện trở tàu điện		cái

		01TĐ00101		Bánh Cam Tàu điện		cái

		01TĐ00102		Cam đi số tầu điện		bộ

		01TĐ00103		Trục  + bánh cam đảo chiều tàu điện		bộ

		01TĐ00104		Trục  + bánh cam đi số tàu điện		bộ

		01TĐ00105		Trục cam đảo chiều		cái

		01TĐ00119		Tiếp điểm tay dao tổ hợp		bộ

		01TĐ00120		Tay dao tổ hợp tầu điện		cái

		01TĐ00121		Giá bắt tiếp điểm tầu điện		cái

		01TĐ00122		Tiếp điểm cầu dao tổ hợp		bộ

		01TĐ00123		Giá tiếp diểm  mạch lực tầu ( giá chính )		bộ

		01TĐ00124		Giá tiếp diểm  mạch lực tầu ( giá phụ )		bộ

		01TĐ00125		Giá bắt tiếp điểm tầu điện loại trung gian		cái

		01TĐ00126		Giá đỡ nhíp tiếp điểm số tầu điện		cái

		01TĐ00127		Giá đỡ nhíp tiếp điểm đảo chiều tầu điện		cái

		01TĐ00128		Cụm giá đỡ tiếp điểm số tầu điện AM - 8		bộ

		01TĐ00129		Cụm đèn tầu điện		bộ

		01TĐ00130		Giá tiếp điểm chân không KĐT BQZ - 120		bộ

		01TĐ00131		Cụm tiếp điểm tĩnh động tay dao tổ hợp tầu		bộ

		01TĐ00132		Giá đỡ tiếp điểm tĩnh đảo chiều		cái

		01TĐ00140		Bộ ruột đề tổ hợp DCB3-200		Bộ

		01TĐ00150		Cọc sứ M8*60 tàu điên		bộ

		01TĐ00151		Cọc sứ M12*60 tàu điên		bộ

		01TĐ00153		Cọc sứ M10*70 tàu điên		bộ

		01TĐ00160		Cơ cấu ép guốc phanh tầu điện		Cái

		01TĐ00165		Cút nén cáp tang điều khiển tàu		cai

		01TĐ00166		Cao su giảm chấn múp nối động cơ tầu		cai

		01TĐ00200		Giằng phanh tàu điện		bộ

		01TĐ00201		Giường phanh tàu điện		cái

		01TĐ00202		Gu điều chỉnh phanh tàu điện		bộ

		01TĐ00203		Vô lăng điều khiển tàu điện		cái

		01TĐ00204		Bệ phanh tầu		bộ

		01TĐ00205		Chiết áp tủ nạp tầu		cái

		01TĐ00206		Đầu đấm tàu điện 8 tấn TĐ8 -900 AT		cái

		01TĐ00207		Hệ thống phanh tầu điện8 tấn		Cáí

		01TB00101		Búa khoan điện		cái

		01TB00102		Búa khoan điện MZ 1.5 (TQ)		cái

		01TB00103		Búa khoan khí ép YT28 (TQ)		cái

		01TB00104		Búa khoan khí ép YT27 (TQ)		cái

		01TB00105		Búa khoan khí nén cầm tay		cái

		01TB00106		Đầu búa khoan khí nén cầm tay YT28		cái

		01TB00110		Búa khoan than ZGS - 50/1,8		cái

		01TB00115		Giá nạp đèn ác quy GNĐ-16		cái

		01TB00116		Giá nạp đèn ác quy GNĐ-48		cái

		01TB00117		Giá nạp đèn mỏ CLF 102 W		cái

		01TB00118		Giá nạp ắc quy tàu điện		cái

		01TB00125		Gầu máy cào đá P60B (TQ)		cái

		01TB00126		Gầu máy cào đá P30B (TQ)		cái

		01TB00130		Động cơ 11KW - 1500v/p		cái

		01TB00131		Động cơ 15KW -2960v/p, U=380/660 TQ		cái

		01TB00132		Động cơ 15KW 660V/380V  - 700VP		cái

		01TB00133		Động cơ phanh tời quang lật 660V/380V - 0,25KW		cái

		01TB00134		Động cơ 37KW - 2900 v/p ; U =380/660V		cái

		01TB00135		Động cơ điên 3 pha -1450v/p  660v/380v		cái

		01TB00136		Động cơ điện phòng nổ YB250M - 2 ( 55KW)		cái

		01TB00137		Động cơ điện dây quấn 130KW 380/660		cái

		01TB00138		Động cơ điện TQ phòng nổ (Loại 15 kw)		cái

		01TB00139		Động cơ phòng nổ 110 KW - 2900V/P		cái

		01TB00140		Động cơ phòng nổ 660 P= 45 KW YBK2 - 225M - 4		cái

		01TB00150		Đầu tàu điện ắc quy 8 Tấn		cái

		01TB00160		Xe goòng 3 tấn mỏ hông 1 bên		bộ

		01TB00161		Xe goòng 3 tấn mỏ hông 2 bên		bộ

		01TB00162		Xe goòng 3 tấn		bộ

		01TB00163		Xe goòng 1,5T mở hông		bộ

		01TB00164		Goòng lật tay 1m3		bộ

		01TB00165		Xe goòng 1 tấn mỏ hông 2 bên		bộ

		01TB00166		Bộ con lăn quang lật tròn		bộ

		01TB00167		Bộ hãm goòng máy lật goòng tròn 3 tấn		bộ

		01TB00179		Biến tần không phòng nổ đồng bộ cho máy nén khí 130KW		cái

		01TB00180		Máy biến áp chiếu sáng 10KVA cắt rò		cái

		01TB00181		Máy biến áp kiểu kín - 21 KVA 380/660V		cái

		01TB00182		Trạm biến áp di động PN 240KVA		cái

		01TB00183		Máy biến áp chiếu sáng 15KVA cắt rò		cái

		01TB00184		Trạm biến áp mặt bằng 400 KVA ( trọn bộ )		cái

		01TB00185		Máy biến áp mặt bằng 560KVA- 6/0,69(0,4)KV		cái

		01TB00186		Trạm quang lật nghiêng		cái

		01TB00187		Trạm quang lật nghiêng goòng 3 tấn		cái

		01TB00188		Biến áp 15KVA-660v/380V		cái

		01TB00189		Máy biến áp mặt bằng 250KVA		cái

		01TB00190		Biến áp khoan phòng nổ KP 4 KVA		cái

		01TB00191		Máy biến áp nổ mìn		cái

		01TB00192		Biến áp  3 pha tự ngẫu 660V/380V - 10KVA		cái

		01TB00200		Xe ô tô 14M - 1700		xe

		01TB00201		Gầu cào tời  2JP-15		cái

		01TB00202		Trục goòng đường ray cỡ 600		cái

		01TB00203		Lưỡi gầu cào P60B		bộ

		01TB00204		Lưỡi gầu cào PY30		bộ

		01TB00205		Đầu khẩu 27		cái

		01TB00206		Đầu khẩu 30		cái

		01TB00207		cán nối đầu khẩu		cái

		01TB00208		Troòng 27-30		cái

		01TB00209		Xéc măng cấp 1		cái

		01TB00210		Xéc măng cấp 2		bộ

		01TB00211		Lò xo lá van cấp I( 50cái/1 túi)		túi

		01TB00212		Lò xo lá van cấp II( 50cái/1 túi)		túi

		01TB00213		Lá van ( 12 cái/1loại)		bộ

		01TB00214		ống tuy hơi		ống

		01TB00215		Múp nối liên hợp chốt tròn tời JTK 1,6*1,2		cái

		01TB00216		Nút bấm 3 vị trí		cái

		01TB00217		Cặp trục bánh goòng		cặp

		01TB00218		Cặp trục bánh di chuyển máy xúc		cặp

		01TB00219		Bộ càng gầu máy xúc đá XĐ - 0,32		bộ

		01TB00220		Gầu máy xúc đá XĐ - 0,32		cái

		01TB00221		Cặp trục bánh goòng 1,5 tấn đường 600		cặp

		01TB00222		Dây xích 5 vòng xe gòong 1,5 tấn		sợi

		01TB00223		Cặp trước bánh xe  máy xúc đá XĐ - 0,32 cỡ đường 600		cặp

		01TB00224		Cặp sau bánh xe  máy xúc đá XĐ - 0,32 cỡ đường 600		cặp

		01TB00225		Máy LASER  định hướng UMG 04-1A		Bộ

		01TB00226		Máy khoan AA1 ( Nhật )		Bộ

		01TB00227		Máy đàm thoại phóng thanh trong lò		Bộ

		01TB00228		Máy đàm thoại phóng thanh ngoài mặt bằng		bộ

		01TB00240		Máy nén khí ZUFIIIB-5		Bộ

		01TB00241		Máy nén khí MVF9/7-55G		cái

		01tb00242		Máy nén khí trục vít AS150		cái

		01tb00243		Bình chứa khí 5000l MNK trục vít		cái

		01TB00250		Máy đầm dùi khí nén FRS - 50		cái

		01TB00274		Xe cẩu HuynDai HD250		bộ

		01TB00301		Máy bơm nước nhật TSURUMI		bộ

		01TB00302		Máy bơm nước nhật TSURUMI KTZ 22,2		bộ

		01TB00303		Máy bơm nước hố móng nhật Tsurumi KTZ 33.7		bộ

		01TB00304		Máy bơm chìm KTZ 35.5 (5,5KW) ( nhật )		bộ

		01TB00305		Máy bơm  KTZ 45,5 ( Nhật )		bộ

		01TB00306		Bơm nước phòng nổ BQW 30-30-5.5KW		cái

		01TB00320		Bơm nước phòng nổ BQK 30-30-5,5		bộ

		01TB00321		Bơm chìm  BQW 40-25-5.5 ( 5,5kw )		bộ

		01TB00322		Máy bơm LT đa cấp kiểu nằm DF46-30*9,55KW		bộ

		01TB00323		Bơm LT đa cấp kiểu nằm ( DF 46-30*6, 37KW-380/660V)		bộ

		01TB00324		Máy bơm nước phòng nổ D85-45*6cấp ( TQ)		bộ

		01TB00325		Bơm chìm phòng nổ BQW 40-20P -5,5KW		cái

		01TB00330		Máy bơm nước LT 2-16-216		bộ

		01TB00331		Máy bơm LT12-50		bộ

		01TB00332		Máy bơm LT 20-18( động cơ 2,2KW-2900v/p)		bộ

		01TB00333		Bơm nước LT 28-25, ĐC 5,5kw		bộ

		01TB00334		Bơm nước LT50-54( trọn bộ)		bộ

		01TB00335		Bơm nước LT115-81( trọn bộ)		bộ

		01TB00336		Máy bơm ly tâm  Cấp LTC 46-45*6		cái

		01TB00337		Máy bơm ly tâm  Cấp LTC 46-45*4		cái

		01TB00338		Máy bơm ly tâm  Cấp LTC 85-67,5*4		cái

		01TB00339		Bơm DF 46-30*9 ( Thân bơm LTC 46-45*6 đã qua sử dụng )		cái

		01TB00340		Bơm DF 46-30*6 ( Thân bơm LTC 46-45*4 đã qua sử dụng )		cái

		01TB00341		Bơm IH65-40-250 ( Lắp thân bơm LT 50-54 số 42-X04610 ; mới)		cái

		01TB00342		Bơm IH65-40-250 ( Lắp thân bơm LT 50-54 số 34-X04610 ; mới)		cái

		01TB00343		Máy bơm phun bê tông phòng nổ trọn bộ		cái

		01TB00350		Bơm nước phòng nổ IH65-40-250		Cái

		01TB00351		Bơm nước phòng nổ IH100-65-315		cái

		01TB00352		Bơm nước chịu xít phòng nổ IH125-80-312A		cái

		01TB00353		Bơm pittông PT - 120		cái

		01TB00354		Bơm màng sử dụng khí nén NDP - 40		cái

		01TB00355		Bơm nước tăng áp Hanil PƠ 131B		cái

		01TB00356		Bơm thủy lực 3 liên hợp  máy xúc ZCY-60		cái

		01TB00357		Bơm áp lực PT - 120 không động cơ		cái

		01TB00370		Thân nước phòng nổ IH65 ( 15kw )		cái

		01TB00371		Thân bơm MD 46*30-6		cái

		01TB00372		Thân bơm LT20-18		cái

		01TB00373		Thân bơm LT 50-54		cái

		01TB00374		Thân bơm LT 115-81		cái

		01TB00375		Thân bơm LTC 85-67,5*4		bộ

		01TB00376		Thân bơm LTC 85-67,5*4		cái

		01TB00377		Thân bơm LTC 46-45*6		cái

		01TB00378		Thân bơm IH 100-65-315		cái

		01TB00379		Thân bơm LTC 46-45*4		bộ

		01TB00380		Thân bơm LT12-50		cái

		01TB00400		Tời kéo phòng nổ JTKB-1,0*0,8		bộ

		01TB00401		Tời trục JD-1( công suất 11.4KW)		Bộ

		01TB00402		Tầu điện ác quy axit 8 tấn		Bộ

		01TB00403		Tời kéo phòng nổ JTKB-0,8*0,6		Bộ

		01TB00404		Tời 2 tang 2JBT-15		cái

		01TB00405		Tời JTK 1,6*1,2 ( Trọn bộ )		bộ

		01TB00406		Tời hỗ trợ người đi bộ		bộ

		01TB00407		Máy chiếu TOSHHIBA		Bộ

		01TB00408		Máy tính xách tay		Bộ

		01TB00409		Bộ máy tính Đông nam á		cái

		01TB00410		Máy in HP T770 HD44"		cái

		01TB00411		Máy xúc đá 1 II II H5-Y5		bộ

		01TB00412		Máy xúc đá XĐ-0,32		bộ

		01TB00413		Máy xúc đá Z-20B		bộ

		01TB00414		Máy may CN - JUKI 5550		bộ

		01TB00415		Máy cào đá PY-60B		cái

		01TB00416		Máy cào đá P-30B		cái

		01TB00417		Máy xúc lật hông ZCY-60R		cái

		01TB00418		Máy xúc lật hông VMC-E500-1		cái

		01TB00420		Động cơ chính YBK2-280S-6		cái

		01TB00421		Tang quấn cáp 1000*800		cái

		01TB00422		Hộp giảm tốc		Bộ

		01TB00423		Cụm bơm thủy lực phanh tời BY11-45Z-150W		Bộ

		01TB00450		Máy khoan neo		cái

		01TB00451		May lắp neo		cái

		01TB00452		Máy thử neo		cái

		01TB00453		Máy phát điện JDM - 250 KVA		cái

		01TB00460		Máy hàn điện 220V/380V/660V - 21KVA		cái

		01TB00461		Máy hàn điện xoay chiều 1 pha 220V-10kVA		cái

		01TB00471		Máng cào đá SGZ520/40S		Bộ

		01TB00480		Khoan KD 150-1		cái

		01TB00490		Máy ép bê tông trọn bộ  ( gôm máy bơm ép vữa ; Thùng chứa bê tông ; máy trộn vữa)		bộ

		01TB00491		Máy trộn bê tông 250 lít ( không động cơ)		cái

		01TB00501		Khởi động từ  QJZ - 80		cái

		01TB00502		Khởi động từ QJZ - 120A		cái

		01TB00503		Khởi động từ  QJZ - 200		cái

		01TB00504		Khởi động từ  QJZ - 315		cái

		01TB00510		KĐT phòng nổ QBZ-120/660V/380V		cái

		01TB00511		Khởi động từ phòng nổ (QC815-60)		cái

		01TB00512		Khởi động từ QC 83 - 80A		cái

		01TB00513		Khởi động từ QC 83 - 120		cái

		01TB00514		Khởi động từ QC 83 - 225A		cái

		01TB00515		Khởi động từ QJZ - 160		cái

		01TB00520		Khởi động từ IIBU-125M		cái

		01TB00521		Khởi động từ IIBU-250M		cái

		01TB00525		Khởi động mềm YCQJR - 200A/600 ( 380)		cái

		01TB00526		Khởi động mềm YCQJR - 400/600 ( 380)		cái

		01TB00530		Khởi động từ chân không phòng nổ QBZ-80		cái

		01TB00531		Khởi động từ chân không phòng nổ QBZ - 2*80SF		cái

		01TB00532		Khởi động từ phòng nổ PVIT - 125M (I=125A, U=380/660V)		cái

		01TB00533		Khởi động từ phòng nổ PVIT - 63M (I=63A, U=380/660V)		cái

		01TB00534		Khởi động từ phòng nổ PVI - 250M (I=250A, U=380/660V)		cái

		01TB00535		Khởi động từ chân không phòng nổ QJZ - 160		cái

		01TB00536		Khởi động từ QBZ - 2*120SF		cái

		01TB00540		Khởi động từ phòng nổ KDP-125-80A-380(660)V		cái

		01TB00550		át  tô mát  DW 80-350		cái

		01TB00551		áptô mát phòng nổ KBZ - 200A		cái

		01TB00552		áptô mát phòng nổ KBZ - 350A		cái

		01TB00553		át to mát DW KBZ-400		cái

		01TB00554		áp tô mát phòng nổ KBD - 200		cái

		01TB00555		áp tô mát phòng nổ KBD - 400		cái

		01TB00556		áp tô mát phòng nổ ATP -I- 400A-380(660)V		cái

		01TB00600		Quạt gió cục bộ FBD N06,0/2*22		cái

		01TB00601		Quạt gió cục bộ FBD N06,0/2*15		cái

		01TB00650		Máy toàn đạc điện tử  TS02 power -5		cái

		01TB00660		Máy phô tô coppy Sharp		cái

		01TB00661		Máy giặt công nghiệp HJW30		cái

		01TB00662		Máy vắt công nghiệp loại ly tâm HJE32		cái

		01TB00663		Máy sấy khô công nghiệp HJD - 50		cái

		01Tb00664		Xe đẩy quần áo Inox2		cái

		01TB00700		Song Loan Chở công nhân		cái

		01TB00800		Phần cơ máy Laze dẫn hướng phòng nổ YJB - 1000		cái

		01TB00801		Phần điện máy Laze dẫn hướng phòng nổ YJB - 1000		cái

		01TB00850		Nhà Panel KT : 7*12*15*3		cái

		01TB00851		Nhà panel KT : 7*8*3 ( m)		nhà

		01TB00852		Nhà panel KT: 7,0*20*3 (m)		nhà

		01TB00853		Nhà panel KT: 7,0*16*3 (m)		nhà

		01TB00900		Máy laze định hướng UMG04-1A và phụ kiện		Bộ

		01TB00950		Tủ đo đếm điện năng phòng nổ 250A - 690V		cái

		01TB00951		Tủ đo đếm điện năng phòng nổ 400A - 690V		cái

		01TB00970		Rơ le rò JY - 82		cái

		01TH00001		Chooòng khoan than (Thu hồi)		cái

		01TH00002		Chooòng khoan đá l=1,2 m- 1,5m		cái

		01TH00003		Chooòng khoan đá l=1,6 m- 1,8m thu hồi		cái

		01TH00004		Mũi khoan đá  Thu hồi		cái

		01TH00005		Mũi khoan than thu hồi		cái

		01TH00006		Sắt phế liệu thu hồi		kg

		01TH00007		Dây đồng thu hồi		kg

		01TH00008		Nhôm thu hồi		kg

		01TH00009		Bạc đồng phế liệu thu hồi		kg

		01TH00010		Bạc đồng BK thu hồi		cái

		01TH00011		Nắp van		cái

		01TH00012		Van phân phối		cái

		01TH00013		Van an toàn		cái

		01TH00014		Khuỷ ống nối phi 13		cái

		01TH00015		Bánh răng Z20		cái

		01TH00016		Bánh răng Z21		cái

		01TH00017		Bánh răng Z22		cái

		01TH00018		Mặt xoa máy xúc		cái

		01TH00019		Thân van		cái

		01TH00020		Bạc đồng phi 60*50		cái

		01TH00021		Xi lanh vận hành gầu		cái

		01TH00022		Trục nhỏ		cái

		01TH00023		Bạc đệm phi 16		cái

		01TH00024		Bạc đệm phi 15		cái

		01TH00025		Piston búa khoan Y18		cái

		01TH00026		Trục rôlíp Y18		cái

		01TH00027		Động cơ 3 pha P=15KW đã qua sử dụng		cái

		01TH00028		Động cơ điện YBK2 -18,5KW  đã qua sử dụng		cái

		01TH00029		Động cơ điện YBK2 -15KW - đã qua sử dụng		cái

		01TH00030		Động cơ điện 5,5KW		cái

		01TH00031		Động cơ điện 22KW		cái

		01TH00032		Động cơ điện 37KW		cái

		01TH00033		Động cơ điên 7,5 KW		cái

		01TH00034		Động cơ phanh an toàn 0,25 KW		cái

		01TH00035		Động cơ điện P=11KW đã qua sử dụng		cái

		01TH00037		Động cơ điện 130KW tời JTK 1,6*1,2 đã qua sử dụng		cái

		01TH00038		Động cơ điên 75 KW đã qua sử dụng		cái

		01TH00039		Động cơ điên 55 KW đã qua sử dụng		cái

		01TH00040		Thân bơm IH 65-40-250 hỏng không sd		cái

		01TH00041		Thân bơm IH 50-54 hỏng không sd		cái

		01TH00042		Thân bơm nước 100D 45*6 hỏng		cái

		01TH00043		Thân bơm DF 46*8*9 hỏng		cái

		01TH00044		Thân bơm DF46 * 30 * 6 hỏng		cái

		01TH00045		Thân bơm LT115-81 hỏng		cái

		01TH00046		Choòng khoan tam rốc		cái

		01TH00047		Mũi khoan Tam rốc		cái

		01TH00050		Cáp điện phòng nổ 3*70+1*16 thu hồi		m

		01TH00051		Cáp điện phòng nổ 3*50+1*10 Thu hồi		m

		01TH00052		Cáp điện phòng nổ 3*95+1*16 thu hồi		m

		01TH00053		Cáp điện phòng nổ 3*35+1*10 thu hồi		m

		01TH00054		Cáp điện phòng nổ 3*25+1*10thu hồi		m

		01TH00055		Cáp điện phòng nổ 3*16+1*10 thu hồi		m

		01TH00056		Cáp điện phòng nổ 3*4+1*2,5 thu hồi		m

		01TH00057		Cáp điện máy xúc 3*35+1*10+3*4 thu hồi		m

		01TH00058		Cáp điện phòng nổ 3*70+1*10 thu hồi		m

		01TH00059		Cáp điện phòng nổ 3*4+2*2,5 thu hồi		m

		01TH00060		Cáp điện 3*25+1*10+3*4		m

		01TH00061

		01TH00070		cáp 4*2,5đã qua sử dụng		m

		01TH00071		Cáp điện 2*10 thu hồi		m

		01TH00072		Cáp hàn 1*35 thu hồi		m

		01TH00075		Quạt gió FBDY 2*22 đã qua sử dụng		cái

		01TH00076		Quạt gió FBDY 2*15 đã qua sử dụng		cái

		01TH00077		Quạt gió YBT 52-2 đã qua sd		m

		01TH00078		Quạt gió BMY - 6Y đã qua sd		cái

		01TH00079		Quạt gió cục bộ BMY - 5Y		cái

		01TH00080		Quạt gió YBT 62-2 đã qua sd		cái

		01TH00081		Máy nén khí VFY NK 6/7		cái

		01TH00082		Máy trộn bê tông đã qua sử dụng		cái

		01TH00083		Máy phát điện 3KW đqsd		cái

		01TH00084		máy hàn điện 21 kVA -660/380đqsd		cái

		01TH00085		Máy xúc đá 1IIII H5 đqsd		cái

		01TH00086		Máy khoan thăm dò KD -100 đã qua sử dụng		cái

		01TH00087		Búa căn đá G10 (Thu hồi)		cái

		01TH00088		Biến áp chiếu sáng 10KVAđqsd		cái

		01TH00089		búa khoan YT - 28 hỏng không sd		cái

		01TH00090		Búa khoan điện ZM - 15 Q đã qua sử dụng		cái

		01TH00091		Máy nén khí VFY9/7đã qua sd		cái

		01TH00092		Máy nén khí  Zíp 5 đã qua sd		cái

		01TH00093		Máy biến áp hàn kiểu kín		cái

		01TH00094		Khoan điện cầm tay MZ -1,5		cái

		01TH00095		máy hàn điện 15kVA -660/380đqsd		cái

		01TH00097		Búa căn điện cầm tay 220V đã qua sử dụng		cái

		01TH00098		Búa căn đá G15 thu hồi		cái

		01TH00099		búa khoan YT - 28 Đã qua sử dụng		cái

		01TH00100		áp tô mát Dw 80-350 dã qua sd		cái

		01TH00101		áp tô mát DW80-200 thu hồi		cái

		01TH00102		áp tô mát KBZ - 400		cái

		01TH00103		áp tô mát KBZ9 - 200 đã qua sử dụng		cái

		01TH00104		áp tô mát KBD - 350 đã qua sử dụng		cái

		01TH00105		áp tô mát KBD - 200 đã qua sử dụng		cái

		01TH00106		áp tô mát A phi B - 1AT đã qua sử dụng		cái

		01TH00107		áp tô mát KBZ9 - 400 đã qua sử dụng		cái

		01TH00118		Khởi động mềm YCQJR - 400 đã qua sử dụng		cái

		01TH00119		Khởi động từ QJZ - 80/380(660) đã qua sử dụng		cái

		01TH00120		Khởi động từ QC83-80đã qua sd		cái

		01TH00121		Khởi động từ QJZ-120TH		cái

		01TH00122		Khởi động từ QBZ-120TH		cái

		01TH00123		Khởi động từ QC 83-120 đã qua sd		cái

		01TH00124		Khởi động từ PN PVI -250M đã qua sd		cái

		01TH00125		Khởi động từ PN PVI -63M đã qua sd		cái

		01TH00126		Khởi động từ QC83-225		cái

		01TH00127		Khởi động từ QBZ - 80		cái

		01TH00128		Khởi động từ QBC - 80		cái

		01TH00129		Khởi động từ QBZ - 120		cái

		01TH00130		Khởi động từ QBZ - 2*80 SFđã qua sử dụng		cái

		01TH00131		Khởi động từ QJZ - 200/380(660)Zđã qua sử dụng		cái

		01TH00132		khởi động từ PVIT - 125M thu hồi		cái

		01TH00133		khởi động từ PVIT - 250M thu hồi		cái

		01TH00134		Khởi động mềm YCQJR - 200 đã qua sử dụng		cái

		01TH00135		Khởi động từ QBZ - 2*60 đã qua sử dụng		cái

		01TH00136		Khởi động từ QJZ - 315		cái

		01TH00137		Khởi đôộng từ QJZ - 5/36		cái

		01TH00138		Khởi động từ QJZ - 2*80 SFđã qua sử dụng		cái

		01TH00139		Khởi động từ IIBU - 250 ĐQSD		cái

		01TH00140		Vỏ khởi động từ QC83-120		cái

		01TH00141		Ruột khởi động từ QC83-120		cái

		01TH00142		Vành răng Z76 đã qua sử dụng		cái

		01TH00149		Goong mở hông 1,5 Tấn đã qua sử dụng		cái

		01TH00150		Vỏ tổ hợp ắc quy tầu diện AM  - 8 đã qua sử dụng		cái

		01TH00151		Thùng chứa nước		cái

		01TH00152		Goòng 3 tấn TH		cái

		01TH00153		Goòng chứa nước (3T) TH		cái

		01TH00154		Bù đài		cái

		01th00154		Bù đài		cái

		01TH00155		Cặp trục goòng 3 T đã qua sử dụng		cái

		01TH00157		Chân chống máy cào PY -60B		cái

		01TH00158		Bơm LT 50-54 thu hồi		cái

		01TH00159		Bơm IH65-40		cái

		01TH00160		Gầu cào đá PY35 TH		cái

		01TH00161		Gầu cào đá tời hai tang		cái

		01TH00162		Tích goòng 1,5T TH		cái

		01TH00163		Tời 2JBT -15 TH		cái

		01TH00164		Pa lăng cáp 1 tấn đã qua sd		cái

		01TH00165		Cầu máng cào SKat -80 đã qua sd		cái

		01TH00166		Xích + thanh gạt máng cào MC80/15		m

		01TH00167		Xích máng cào SKat - 80 đã qua sd L= 0,8m/ sợi		sợi

		01TH00168		thành be máng cào MC 80/15 đã qua sd		cái

		01TH00169		Bộ khung đầu + khung đuôi máng cào MC -80/15		cái

		01TH00170		Đầu ốp lai xích máng cào MC80/15		cái

		01TH00171		Hộp giảm tốc đã qua sử dụng		cái

		01TH00172		ổn áp Stand -5KVAđqsd		cái

		01TH00173		bình áp lực 200l đqsd		cái

		01TH00174		Bình điện GS12V - 200AH hỏng		cái

		01TH00175		Rơle rò JY -82 đqsd		cái

		01TH00176		Cặp trục di chuyển trước máy xúc đá XĐ - 0,32 đã qua sử dụng		cái

		01TH00177		Cụm tang di chuyển  máy xúc đá XĐ - 0,32 đã qua sử dụng		cái

		01TH00178		máy xúc Z - 20 B đqsd		cái

		01TH00179		ống tiêu âm quạt gió		cái

		01TH00180		Hộp nút bấm KY92 đã qua sử dụng		cái

		01TH00181		Bơm chìm KTZ 35.5		cái

		01TH00182		Biến áp tự ngẫu 15KVA -660/380V		cái

		01TH00183		Biến áp tự ngẫu 15KVA -660/380VĐã qua sử dụng		cái

		01TH00184		Biến áp chiếu sáng 15KVA -660/380VĐã qua sử dụng		cái

		01TH00185		Biến áp chiếu sáng 10KVA -660/380VĐã qua sử dụng		cái

		01TH00190		Nút bấm BZA1 - 5/36 đã qua sử dụng		cái

		01TH00192		Bơm nước KTZ 35,5 hỏng không sử dụng		cái

		01TH00200		Bơm YBK2-180M		cái

		01TH00201		Bơm YB2-132M		cái

		01TH00202		Bơm IH65-40 đã qua sử dụng		bộ

		01TH00205		Bơm DF 46-30*9 đã qua sử dụng ( lắp thân bơm LT C46-45*6)		cái

		01TH00206		Bơm LT 12-50 đã qua sử dụng		cái

		01TH00207		Bơm LT 115-81 đã qua sử dụng		cái

		01TH00208		Bơm nước LT 20-18 trọn bộ đã qua sử dụng		cái

		01TH00209		Bơm MD 46-30*6 đã qua sử dụng		cái

		01TH00210		Bơm chìm KTZ 22 ĐQSD		cái

		01TH00211		Bơm nước LTC 46*45*6 đã qua sử dụng		cái

		01TH00212		Bơm nước LTC 46*45*4 đã qua sử dụng		cái

		01TH00215		Bơm nước LTC 85*67,5*4 đã qua sử dụng		cái

		01TH00240		Biến dòng TY400/5A đã qua sử dụng		bộ

		01TH00250		Búa căn G10 hỏng không sử dụng		cái

		01TH00251		Đèn ắcquy CTĐM5 hỏng không sử dụng		cái

		01TH00252		Đèn ắcquyĐM10K- 3  đã qua sử dụng		cái

		01TH00253		Đèn ắcquy CTĐ 5M .05  đã qua sử dụng		cái

		01TH00254		Đèn ắcquy KL4LM  đã qua sử dụng		cái

		01TH00255		Giá nạp đèn GNĐ -16 đã sử dụng		cái

		01TH00256		Đèn ắc quy nga hỏng		cái

		01th00257		Giá nạp đèn GNĐ -48 đã sử dụng		cái

		01TH00258		Bình ắc quy GS12V - 70A		cái

		01TH00259		Bình ắc quy a xit D440 - KT đã qua sử dụng		cái

		01TH00260		Chân ben búa khoan YT - 28 đã qua sử dụng		cái

		01TH00261		Búa khoan YT - 27 hỏng		cái

		01TH00262		Đèn ắcquy  KL 5 LM đã qua sử dụng		cái

		01TH00270		Máy phát điện JDM - 250M đã qua sử dụng

		01TH00271		Máy khoan Tam Rốc đã qua sử dụng		cái

		01TH00272		Máy khoan neo PKU - 1		cái

		01TH00273		Máy nén khí AS-150  đã qua sử dụng		cái

		01TH00274		Máy phát điện VG - 260KVA đã qua sử dụng		cái

		01TH00275		Máy lắp neo ZQS-45/1.4S)		cái

		01TH00276		Máy khoan KD - 150 đã qua sử dụng		cái

		01TH00280		Biến áp phòng nổ AIIE - 01M		cái

		01TH00281		Biến áp khoan phòng nổ P 15 KVA		cái

		01TH00282		Biến áp ZZ8L - 2,5 chiếu sáng đãqua sử dụng		cái

		01TH00283		Biến áp khoan KP - 4 KVA đã qua sử dụng		cái

		01TH00284		Biến áp 6000/100v 3 pha đã qua sử dụng		cái

		01TH00300		Tang máy cào + sắt xi P60B		bộ

		01TH00301		Trục tang nâng hạ gầu đã qua sd		cái

		01TH00302		Trục tang di chuyển gầu đã qua sd		cái

		01TH00303		Cụm tang nâng hạ gầu máy xúc đá đã qua sử dụng		cái

		01TH00304		Cụm mô tơ di chuyển máy xúc lật hông ZCY - 60 hỏng		cụm

		01TH00305		Cụm tang nâng di chuyển máy xúc đá đã qua sử dụng		cái

		01TH00350		Máng cào Skat - 80		cái

		01TH00351		Máng cào MC - 80/15		cái

		01TH00360		Máy phun bê tông PZ - 3 đã qua sử dụng		cái

		01TH00369		Hộp nối cáp 3ngả  M70ngả đã qua sử dụng		cái

		01TH00370		Hộp nối cáp 127 V 3 ngả đã qua sử dụng		cái

		01TH00371		Hộp nối cáp điện thoai		cái

		01TH00372		Hộp nối cáp điện thoai		cái

		01TH00380		Hệ thống đun nước nóng		bộ

		01TH00381		Hộp giảm tốc chính đã qua sử dụng		cái

		01TH00398		Máy cào đá PY - 35 hỏng		cái

		01TH00399		Máy cào đá PY - 60 đã qua sd		cái

		01TH00400		Máy cào đá P 60B đã qua sd		cái

		01TH00401		Máy Cào Vơ 2DHII - 2 đã qua sử dụng		cái

		01TH00402		Máy cào đá P - 30 B đã qua sử dụng		cái

		01TH00403		Gầu cào P60B đã qua sử dụng		cái

		01TH00404		Gầu cào P30 đã qua sử dụng		cái

		01TH00450		Xích goòng 3 mắt ( goòng 3T) đã qua sử dụng		sợi

		01TH00500		Máy xúc đá XĐ32 đã qua sd		cái

		01TH00501		Máy xúc lật hông		cái

		01TH00550		Lốp ô tô thu hồi		cái

		01TH00551		Gioăng phớt các loại thu hồi		kg

		01TH00552		Phin lọc dầu máy thu hồi		kg

		01TH00553		Má phanh thu hồi		kg

		01TH00554		Nhíp tầu điện dã qua sử dụng		cái

		01TH00580		Bình tự cứu cá nhân ZL - 60 đã qua sử dụng		cái

		01TH00590		Máy tính xách tay hỏng không sử dụng		cái

		01TH00591		Máy tính Đông Nam á Thu hồi		cái

		01TH00592		Cây máy tính thu hồi		cái

		01TH00593		Màn hình vi tính thu hồi		cái

		01Th00594		Máy in Canon 2900 thu hồi		cái

		01Th00595		Máy in Canon 3500 thu hồi		cái

		01Th00596		Máy pax canon+ Brother thu hồi		cái

		01Th00597		Máy phô tô Canon F188902 thu hồi		cái

		01TH00600		Dầm tời JD -1( Thép CBU - 27)		cái

		01TH00650		Kích ren 10 T hỏng		cái

		01TH00680		Rơle rò JY -82 hỏng		cái

		01TH00700		Xe ô tô 14L - 3435 hỏng		cái

		01TH00750		Trạm biến áp TBHDP - 240 KVA đã qua sử dụng		cái

		01TH00752		Trạm biến áp lực BAD - 22/6/0,4KV - 180KVA		bộ

		01TH00760		Thùng bảo quản neo + chất dẻo  qua sử dụng		cái

		01TH00798		Máy trộn bê tông hỏng		cái

		01TH00799		Bầu máy trộn bê tông thu hồi		cái

		01TH00800		Bơm DF 46-30*6 hỏng		cái

		01TH00801		Bơm DF 46-30*9 hỏng		cái

		01TH00802		Bơm LT 50-54 hỏng		cái

		01TH00803		Bơm khí nén FQW - 15-70 hỏng		cái

		01TH00804		Bơm KTZ 22.2 hỏng		cái

		01TH00805		Bơm nước sinh hoat PE 130 W		cái

		01TH00806		Bơm nước Hanil 750W		cái

		01TH00807		Bơm nước Hanil 250W		cái

		01TH00808		Bơm nước Matra 1,65KW		cái

		01TH00850		Vỏ khới động từ QC83-80 hỏng		cái

		01TH00851		Vỏ khới động  từ QC83-120 hỏng		cái

		01TH00852		Vỏ khới động từ QC83- 225 A hỏng		cái

		01TH00853		Vỏ khởi động từ  thu hồi PVIT - 125M		cái

		01TH00856		Vỏ khởi động từ ΠВИ -250ВΓ đã qua sử dụng		cái

		01TH00860		Tàu điện ắc qui AM - 8 đã qua sử dụng		cái

		01TH00880		Guốc hãm ngược D600		cái

		01TH00881		Guốc hãm ngược D900 đã qua sử dụng		cái

		01TH00890		Giắc nạp tổ hợp ắc quy		cái

		01TH00891		Giá kê  tổ hợp		cái

		01TH00900		Mũi khoan đá dính ơ đầu choòng		cái

		01TH00901		Đầu mũi khoan		cái

		01TH00902		Choòng khoan tam rốc Thu hồi		cái

		01TH00949		Máy đầm bàn		cái

		01TH00950		Máy giặt  thu hồi		cái

		01TH00951		Máy điều hoàthu hồi		cái

		01TH00952		Máy cắt BGD 9L - 6AK  đã qua sử dụng		cái

		01TH00953		Máy đầm dùi khí nén FRZ - 50 đã qua sử dụng		cái

		01Th00954		Máy vắt MV 45 ĐQSD		cái

		01TH00955		Điều hoà panasonic 12000BTU đã qua sử dụng		cái

		01TH00956		Điều hoà panasonic 18000BTU đã qua sử dụng		cái

		01TH00960		Ti vi sam sung thu hồi		cái

		01TH00961		Cây đun nước nóng lạnh thu hồi		cái

		01TH00962		ổng áp li oa 5000 VA thu hồi		cái

		01TH00963		ổng áp li oa  300 VA thu hồi		cái

		01TH00970		Công tơ 5-10A đã qua sử dụng		cái

		01TH00971		Công tơ 3 pha 10-40A  đã qua sử dụng		cái

		01TH00972		Công tơ đo lường 3 pha		cái

		01TH00973		Cầu dao đảo chiều 3 pha đã qua sử dụng		cái

		01TH00974		Tủ nạp ắc quy tàu điện ZBC		cái

		01TH00975		Tủ biến tần máy nén khí AS -150 ĐQSD		cái

		01th00976		Tủ nạp CKK - 150/70 - 210 SCT : 028		cái

		01TH00977		Tổ hợp ắc quy		cái

		01TH00978		Tủ đựng bình cứu hoả		cái

		01TH00979		Tủ nạp ắc quy tầu điện YZA		cái

		01TH00980		Dây điện thoại phòng nổ 1*2*0,8		m

		01TH00981		Dây điện thoại phòng nổ5*2*0,8		m

		01TH00982		Dây điện rách hỏng gồm nhiêu doạn		m

		01TH00983		Dây điện thoại phòng nổ loại 2 đôi dây		m

		01TH00984		Điện thoại phòng nổ		cái

		01TH00985		Tổng đài  + điện thoại bàn		bộ

		01TH00986		Tủ công tơ đo lường 3 pha		bộ

		01TH00987		Tủ đo  lường 3 pha hữu công		cái

		01TH00988		Tủ công tơ điều khiển tời trục		cái

		01TH00990		Cáp điện thoại phòng nổ loại 5 đôi dây		m

		01TH00991		Dàn điện trở tời trục đã qua sử dụng		cái

		01TH00999		Con lăn 400*450 đã qua sử dụng		bộ

		01TH01000		Quạt trần đã qua sử dụng		cái

		01TH01020		Phản nằm đã qua sử dụng		cái

		01th01200		Chốt goong 3T ĐQSD		cái

		01th01201		Xích goong 3T ĐQSD		cái

		01th01202		Chốt tầu điên ĐQSD		cái

		01th01203		Giắc cắm tầu điện ĐQSD		cái

		01TH01401		Biến áp BKP - 4KVA đã qua sử dụng		cái

		01TH01601		Tời JD 11,4 đã qua sử dụng		cái

		01TH01603		Tời 2JBT -15 đã qua sử dụng		cái

		01TH01604		Tời JTB 0,8*0,6 đã qua sử dụng		cái

		01TH01605		Tời JD -1 đã qua sử dụng		cái

		01TH01606		Tời 2JPB -15 đã qua sử dụng		cái

		01TH01607		Tời JTK 1,6*1,2 đã qua sử dụng		cái

		01TH01620		Téc đựng dầu 10000 lít		cái

		01TH01650		Bộ khung trạm quang lật nghiêng 3T		bộ

		01TH01700		Má phanh có chứa amiawng		cái

		01TH01701		pin lọc dầu đã qua sử dụng		cái

		01TH01702		Giẻ lau		cái

		01TH01800		Xích di chuyển MX lật hông ZCY - 60 ĐQSD		Sợi

		01TH01820		Băng tải B650 thu hồi		m

		01TH01850		Đèn pha philips IP65 đã qua sử dụng		bộ

		01TH01851		Con lăn tời trục phi 170*1200 đã qua sử dụng		con

		01TH01852		Con lăn tời trục phi 170*450 đã qua sử dụng		con

		01TH01853		Con lăn tời trục phi 226*430 đã qua sử dụng		con

		01TH01860		Giá đỡ con lăn tời JK2,5 đã qua sử dụng		cái

		01TH01861		Bu lông thu hồi		Vòng

		01Ti00001		Thân máy tiện Okuma 580*1800		cái

		01Ti00002		hộp số máy tiện Okuma 580*1800		cái

		01Ti00003		bàn xe dao máy tiện Okuma 580*1800		cái

		01Ti00004		Đầu chống tâm máy tiện Okuma 580*1800		cái

		01Ti00005		Mâm cặp 4 chấu F400 máy tiện Okuma 580*1800		cái

		01Ti00006		Mô tơ máy tiện Okuma 580*1800		cái

		01Ti00007		Nút bấm Komasu của máy tiện		cái

		01Ti00010		Mũi hợp kim lắp dao các loại		cái

		01TI00020		Bơm dầu máy tiện OKUMA		Nhật

		01TM00101		Khởi đông từ QJZ - 120		cái

		01TM00102		Hộp nút bấm phòng nổ		cái

		01TM00103		Hộp nút bấm phòng nổ BZA1 - 5/36-2		cái

		01TR00001		Choòng khoan Tam ROCK		Vòng

		01TR00002		Mũi khoan tam RocK		Vòng

		01TR00003		Chuôi búa khoan Tam Rock		Vòng

		01TR00004		Bóng đèn khoan Tam rốc 24v-50w		Vòng

		01TR00005		Phớt nón ty búa khoan Tamrooc		Vòng

		01TR00006		Phớt chắn nước 46*65*12		Vòng

		01TR00007		Phớt trong 64914470		cái

		01TR00008		Phớt trong 64914160		cái

		01TR00009		Phớt trong 64914451		cái

		01TR00010		Phớt đàn hồi bơm dầu		cái

		01TR00011		Bánh cóc gia công		CáI

		01TR00012		Bạc dđầu búa 15214038		Cái

		01TR00013		Khớp nối động cơ,7322601		Vòng

		01TR00014		Van khí Nitơ DĐ: 80759069		Vòng

		01TR00015		Lõi lọc dầu thuỷ lực về DĐ: 73832474

		01TR00016		Lõi lọc nước DĐ: 73830991		Vòng

		01TR00017		Cụm bánh xe bơn nước DĐ: 77791950		Vòng

		01TR00018		Van nước Dđ 77006164		Vòng

		01TR00019		Màng Nitơ DĐ: 04114808		Vòng

		01TR00020		Khớp nối bơn nước DĐ:77791963		Vòng

		01TR00021		Vòng bi trục mô tơ xoay DĐ:80899369		Vòng

		01TR00022		Vòng bi  mô tơ xoay DĐ:81017009		Vòng

		01TR00023		Bạc DĐ:15214168		Vòng

		01TR00024		Vú mỡ  phi 10+12VN		Vòng

		01TR00025		Phớt ben  phi 203,5*191,5*7		cái

		01TR00026		Phớt ben  phi 165*153*10		cái

		01TR00027		Phớt ben  phi 90*80*5		cái

		01TR00050		Thân bơm khoan Tam Rốc		cái

		01TR00060		Đồng hồ đo dầu áp suất máy khoan Tam Rốc		cái

		01TR00070		Đầu giắc co nối S19		cái

		01TR00071		Đầu giắc co nối S24		cái

		01TR00072		Đầu giắc co nối S27		cái

		01TR00100		ống ty ô máy khoan Tam Rốc loại 3/8		sợi

		01TR00101		ống 1/4 2AT S17 L=700		ống

		01TR00102		ống 1/4 2AT S17 L=800		ống

		01TR00103		ống 1/2 R12 S24 L=300		ống

		01TR00104		ống 1/2 R12 S24 L=500		ống

		01TR00106		ống 1/2 R12 S24 L=1500		ống

		01TR00107		ống 1/2 R12 S24 L=1800		ống

		01TR00109		ống 1/2 R12 S24 L=3500		ống

		01TR00120		ống 3/4 R12 S30 L=400		ống

		01TR00121		ống 3/4 R12 S27+30 L=2500		ống

		01TR00122		ống 3/4 R12 S30 L=3500		ống

		01TR00129		ống 3/8 2AT S19 L=400		ống

		01TR00130		ống 5/8 R12 S27 L=900		ống

		01TR00131		ống 3/8 R12 S19 L=1000		ống

		01TR00132		ống 3/8 2AT S19 L=2500		ống

		01TR00133		ống 3/8 2AT S19 L=2600		ống

		01TR00134		ống3/8 2AT S19 L=3000		ống

		01TR00135		ống 3/8 2AT S19 L=3500		ống

		01TR00136		ống 3/8 2AT S19 L=2200		ống

		01TR00137		ống 3/8 2AT S19 L=1400		ống

		01TR00138		ống 3/8 2AT S19 L=1200		ống

		01TR00139		ống 3/8 2AT S19 L=1800		ống

		01TR00140		ống 3/8 2AT S19 L=1300		ống

		01TR00150		ống 5/8 R12 S27 L=500		ống

		01TR00151		ống 5/8 R12 S27 L=600		ống

		01TR00152		ống 5/8 R12 S27 L=700		ống

		01TR00153		ống 5/8 R12 S27 L=800		ống

		01TR00154		ống 5/8 R12 S27 L=900		ống

		01TR00155		ống 3/8 2AT S27 L=1400		ống

		01TR00156		ống 5/8 R12 S27 L=3500		ống

		01TR00157		ống 5/8 R12 S27 L=5000		ống

		01TR00170		ống 1 R12 S38 L=2500		ống

		01VB 0150		Vong bi kim phi 35 máy xúc lật hông ZCY		Vòng

		01VB 0151		Vong bi kim phi 45 máy xúc lật hông ZCY		Vòng

		01VB00001		Vòng bi 134		Vòng

		01VB00009		Vòng bi 1318		Vòng

		01VB00010		Vòng bi 1616		vòng

		01VB00017		Vòng bi Nu 218		Vòng

		01VB00020		Vòng bi 2209		Vòng

		01VB00021		Vòng bi UC 211		Vòng

		01VB00022		Vòng bi 2217		Vòng

		01VB00023		Vòng bi Nu 22217 M		Vòng

		01VB00024		Vòng bi 22216		Vòng

		01VB00025		Vòng bi 22218		Vòng

		01VB00026		Vòng bi 27709		vòng

		01VB00027		Vòng bi 22224		vòng

		01VB00028		Vòng bi 22212		vòng

		01VB00040		Vòng bi 43205		Vòng

		01VB0009		Vòng bi 1312		vòng

		01VB00099		Vòng bi 2308 SKF		Vồng

		01VB00100		Vòng bi 22309		Vòng

		01VB00101		Vòng bi 22310 (3610 )		Vòng

		01VB00102		Vòng bi 22312		Vòng

		01VB00103		Vòng bi 22313 (3613)		Vòng

		01VB00104		Vòng bi 22314 (3614)		Vòng

		01VB00105		Vòng bi 22316(3616)		Vòng

		01VB00106		Vòng bi 22317 (3617)		Vòng

		01VB00107		Vòng bi 22318 ( 3618)		Vòng

		01VB00108		Vòng bi 22315		Vòng

		01VB00180		Vòng bi 2305		Vòng

		01VB00181		Vòng bi 2308		vòng

		01VB00182		Vòng bi 3312		vòng

		01VB00188		Vòng bi NJ 217		Vòng

		01VB00189		Vòng bi NJ 205		vồng

		01VB00190		Vòng bi NU305		vòng

		01VB00200		Vòng Bi 30214		Vòng

		01VB00201		vòng bi 30219		Vòng

		01VB00202		Vòng bi 30319		vòng

		01vb00216		Vòng bi NU 314		Vòng

		01VB00217		Vòng bi NJ 312		vòng

		01VB00218		Vòng bi 318		Vòng

		01VB00219		Vòng bi NJ 313		vòng

		01VB00220		Vòng bi 30309		Vòng

		01VB00221		Vòng bi 32208		Vòng

		01VB00222		Vòng bi 32211		Vòng

		01VB00223		Vòng bi 32214		Vòng

		01VB00224		Vòng bi 32217		Vòng

		01VB00225		Vòng bi 32218		Vòng

		01VB00226		Vòng bi 32307		Vòng

		01VB00227		Vòng bi 32309		Vòng

		01VB00228		Vòng bi 32315		Vòng

		01VB00229		Vòng bi 32318		Vòng

		01VB00230		Vòng bi 32310		Vòng

		01VB00231		Vòng bi 32215		thanh

		01VB00232		Vòng bi 32311		vòng

		01VB00233		Vòng bi 32312		vòng

		01VB00234		Vòng bi 32317		vòng

		01VB00260		Vòng bi 32413		Vòng

		01VB00280		vòng bi 33216		Vòng

		01VB00300		Vòng bi 413 (đức)		Vòng

		01VB00301		Vòng bi 42307		Vòng

		01VB00302		Vòng bi 42309		Vòng

		01VB00303		Vòng bi 42314		Vòng

		01VB00304		Vòng bi 42605 (27709)		Vòng

		01VB00350		Vòng bi 46307		Vòng

		01VB00400		Vòng bi 51108		Vòng

		01VB00401		Vòng bi 56312		Vòng

		01VB00449		Vòng bi 629		Vòng

		01VB00450		Vòng bi 6005		Vòng

		01VB00451		Vòng bi 6007		Vòng

		01VB00452		Vòng bi 6006		Vòng

		01VB00453		Vòng bi 6018		Vòng

		01VB00498		Vòng bi 6202		Vòng

		01VB00499		Vòng bi 6201Z		Vòng

		01VB00500		Vòng bi 6203Z		Vòng

		01VB00501		Vòng bi 6204 Z		Vòng

		01VB00502		Vòng bi 6205Z(205)		Vòng

		01VB00503		Vòng bi 6206 ( 206)		Vòng

		01VB00504		Vòng bi 6207 (207)		Vòng

		01VB00505		Vòng bi 6208(208)		Vòng

		01VB00506		Vòng bi 6209		Vòng

		01VB00507		Vòng bi 6210		Vòng

		01VB00508		Vòng bi 6212		Vòng

		01VB00509		Vòng bi 6213		Vòng

		01VB00510		Vòng bi 6214		Vòng

		01VB00511		Vòng bi 6215		Vòng

		01VB00512		Vòng bi 6216		Vòng

		01VB00513		Vòng bi 6217(217)		Vòng

		01VB00514		Vòng bi 6218 (218)		Vòng

		01VB00515		Vòng bi 6220		Vòng

		01VB00516		Vòng bi 6224		Vòng

		01VB00599		Vòng bi 6301		vòng

		01VB00600		Vòng bi 6300		Vòng

		01VB00601		Vòng bi 6304Z		Vòng

		01VB00602		Vòng bi 6305		Vòng

		01VB00603		Vòng bi 6306		Vòng

		01VB00604		Vòng bi 6307		Vòng

		01VB00605		Vòng bi NJ307		Vòng

		01VB00606		Vòng bi NU317-C3		Vòng

		01VB00607		Vòng bi 6308 Z( 308)		Vòng

		01VB00608		Vòng bi 6309 Z		Vòng

		01VB00609		Vòng bi NJ 309		Vòng

		01VB00610		Vòng bi NU 309		Vòng

		01VB00611		vòng bi 6310		Vòng

		01VB00612		Vòng bi 6311		Vòng

		01VB00613		Vòng bi 6312		Vòng

		01VB00614		Vòng bi 6313		Vòng

		01VB00615		Vòng bi 6314		Vòng

		01VB00616		Vòng bi 6316		Vòng

		01VB00617		Vòng bi 6317		Vòng

		01VB00618		Vòng bi 6320		Vòng

		01VB00619		Vòng bi NU310		vòng

		01VB00620		Vòng bi NJ305		Vòng

		01VB00621		Vòng bi 6319		vòng

		01VB00622		Vòng bi NU 307		vòng

		01VB00623		Vòng bi 6315		vòng

		01VB00679		Vòng bi 6405		vòng

		01VB00680		Vòng bi 6406		Vòng

		01VB00681		Vòng bi 6407		Vòng

		01VB00682		Vòng bi 6408		Vòng

		01VB00683		Vòng bi 6410		Vòng

		01VB00684		Vòng bi 6409		Vòng

		01VB00700		Vòng bi 7205		Vòng

		01VB00701		Vòng bi 7209		Vòng

		01VB00702		Vòng bi 7214		Vòng

		01VB00703		Vòng bi 7219		Vòng

		01VB00750		Vòng bi 7307		Vòng

		01VB00751		Vòng bi 7308		Vòng

		01VB00752		Vòng bi 7309		Vòng

		01VB00753		Vòng bi 7312		Vòng

		01VB00754		Vòng bi 7311		Vòng

		01VB00755		Vòng bi 7313 VN		Vòng

		01VB00756		Vòng bi 7508 VN		Vòng

		01VB00757		Vòng bi 7511		Vòng

		01VB00758		Vòng bi 7518		Vòng

		01VB00799		Vòng bi 7610 ( huy )		Vòng

		01VB00800		Vòng bi 7606		Vòng

		01VB00801		Vòng bi 7611		Vòng

		01VB00802		Vòng bi 7613		Vòng

		01VB00803		Vòng bi 7614 ( huy )		Vòng

		01VB00804		Vòng bi 7615		Vòng

		01VB00805		Vòng bi 7616		Vòng

		01VB00806		Vòng bi 7618		Vòng

		01VB00807		Vòng bi 7612		Vòng

		01VB00840		Vòng bi 7718 ( huy )		vòng

		01VB00850		Vòng bi 7815		Vòng

		01VB00900		Vòng bi 8018		Vòng

		01VB00908		Vòng bi 97512		Vòng

		01VB00909		Vòng bi 97515		Vòng

		01VB00910		Vòng bi 97518		vòng

		01VB0099		Vòng bi 2311(N311)		vòng

		01VB01000		Vòng bi 102314(314)		Vòng

		01VB01101		Vòng bi 127509		Vòng

		01VB01102		Vòng bi 108710 ( huy )		vòng

		01VB01103		Vòng bi 12218		Vòng

		01VL00001		Bìa amiăng 1,5 m		m2

		01VL00002		Băng cách điện		cuộn

		01VL00003		Băng cách điện cao thế		cái

		01VL00004		Băng lụa vàng		cái

		01VL00005		Băng thuỷ tinh		cuộn

		01VL00006		Băng cao su non		cái

		01VL00007		Băng vải		cuộn

		01VL00008		Vải lụa vàng		kg

		01VL00009		Bìa cách điện		cái

		01VL00010		Vải địa kỹ thuật		m2

		01VL00011		Bông tổng hợp		kg

		01VL00012		Dây nịt		kg

		01VL00013		vải tấm lưới		m

		01VL00014		Bông thuỷ tinh		m2

		01VL00040		Giấy dán kính mờ		m2

		01VL00050		Vách ngăn nhựa lõi thép gia cường (kính trắng việt Nhật 5mm)		m2

		01VL00051		Vách ngăn nhựa lõi thép gia cường (kính cường lực 8 mm)		m2

		01VL00052		Vách ngăn bằng tấm alumin		m2

		01VL00053		Vách ngăn phòng gỗ sồi Nga + gỗ CN VN 02 KT : 7290*2950		cái

		01VL00054		vách gỗ tường CN (1400*29500		cái

		01vl00059		Thanh nẹp nhựa tiền phong		cái

		01VL00060		Ty ngói		cái

		01Vl00069		Kẹp kính Inox		cái

		01Vl00070		Ke môn 2,5 m		bộ

		01Vl00071		Ke môn khoá Việt tiệp		bộ

		01Vl00072		Bánh xe trượt đôi		cái

		01Vl00073		Chốt cửa trượt		cái

		01Vl00074		Khoá chốt ngang		cái

		01Vl00075		Bản lề 3 D		cái

		01Vl00076		Chốt âm		cái

		01Vl00077		Tay nắm Việt Pháp		cái

		01Vl00078		Bản lề ma sát		cái

		01VL00080		Chốt sò cửa nhôm kính		cái

		01VL00092		Cửa nhựa lõi thép gia cường(kính việt Nhật 5 m m)		m2

		01VL00093		Cửa bưng nhôm sóng các loại		m2

		01VL00094		Cửa panô gỗ nhóm 4		m2

		01VL00095		Cánh cửa kính cường lực 12 mm		m2

		01VL00096		Cửa đi 2 cánh mở trượt kính cường lực 8mm		m2

		01VL00097		Cửa đi nhựa lõi thép 2 cánh mở quay( kính cường lực 8 mm)		m2

		01VL00098		Cửa nhôm kính		m2

		01VL00099		Cửa nhựa lõi thép		cái

		01VL00100		Cửa ván ghép gỗ nhóm 6		M2

		01VL00101		Tấm trần nhựa		m

		01VL00102		Tấm xốp KT 100*200*5		m2

		01VL00103		Tấm xốp KT 1*1 m		M2

		01VL00104		Kính hoa dấu KT 60 *60		tấm

		01VL00105		Tấm đệm nhựa KT : 900*450		tấm

		01VL00106		Tấm xốp KT :2*1*0,2 m		Tấm

		01VL00107		Tấm xốp KT: 0,8*1*2 m		Tấm

		01VL00150		Song cửa sổ thép vuông 10*10		cái

		01Vl00155		hộp inoc 40*80 tăng cứng		m

		01Vl00156		Nẹp nhôm 30*30*2		m

		01Vl00157		Phào trần nhựa		m

		01VL00200		Kính cửa		m2

		01VL00201		Kính Mi ca		m2

		01VL00250		Tre		cây

		01VL00260		Hạt trao đổi Ion		kg

		01VL00261		Hạt Multimedia( man gan)		kg

		01VL00262		Cát Thạch Anh		kg

		01Vp 01722		Míc không dây Rigao U3		bộ

		01Vp 01723		cốt sơ vơ ( phân tần)		cái

		01Vp 01724		Dây loa + các loại rắc		bộ

		01Vp 01725		Tủ + giá loa		bộ

		01Vp 01726		Bàn mixer MX1202		cái

		01Vp 01727		Âm ly DENON		cái

		01Vp 01728		Loa Quad 25L		đôi

		01Vp 01729		Míc không dây HKG 45		bộ

		01Vp 01730		Giá loa + dây sắc toàn bộ		bộ

		01Vp 01731		Miến dong		kg

		01Vp 01732		Lốc bia Heineken cao		lon

		01Vp 01733		Bánh đậu xanh		hộp

		01Vp 01734		Chè Tân Cương		túi

		01Vp 01735		Chocopie orion		hộp

		01Vp 01736		Kẹo sugus		hộp

		01Vp 01737		Túi giấy coche		cái

		01Vp 01738		Túi đựng quà tết		cái

		01VP00092		Phiếu công tác		bộ

		01VP00093		Phiếu thao tác đóng cắt điện 3 pha		bộ

		01VP00094		Sổ phiếu lệnh và trả VLNCN		quyển

		01VP00095		Sổ phiếu trả vật liệu nổ		quyển

		01VP00096		Sổ theo dõi bảo dưỡng nồi hơi		quyển

		01VP00097		Sổ bàn giao thiết bị nồi hơi		quyển

		01VP00098		Sổ kiểm tra thiết bị nồi hơi		quyển

		01Vp00099		Sổ kiểm tra tầu điện ắc quy		Quyển

		01Vp00100		Máy đếm tiền		cái

		01VP00101		Máy tính cá nhân ( Casio)		cái

		01VP00102		Máy tính cá nhân PX500		cái

		01VP00103		Sổ theo dõi cắt  điện		Quyển

		01VP00104		Sổ theo dõi mất điện trạm biến áp		Quyển

		01VP00105		Sổ theo dõi đóng điện		Quyển

		01VP00106		Sổ Cập nhật sơ đồ cung cấp điện		Quyển

		01VP00107		Sổ kiểm tra  chuyên đề cơ điện		Quyển

		01VP00108		Sổ giao ca cơ điện		quyển

		01VP00109		Sổ KT TB Cơ điện hàng tháng		quyển

		01VP00110		Sổ theo dõi lí lịch thiết bị		quyển

		01VP00111		Sổ theo dõi giờ hoạt động năng suất  Của MMTB		quyển

		01VP00112		Sổ ghi KQ KT Rơ le rò 127v		Quyển

		01VP00113		Sổ ghi KQ KT Rơ le rò 380v		Quyển

		01VP00114		Sổ kiểm tra vận hành  máy nén khí		quyển

		01VP00115		Sổ bàn giao ca BVTT  (90 trang)		quyển

		01VP00116		Sổ bàn giao thiết bị vật tư		quyển

		01VP00117		Sổ bàn giao ca nhà đèn		quyển

		01VP00118		Sổ theo dõi đèn ắc quy		quyển

		01VP00119		Sổ kiểm tra vận hành tàu điện ắc quy		quyển

		01VP00120		Sổ đo chi tiết		Quyển

		01VP00121		Sổ đo đường sườn kinh vĩ		Quyển

		01VP00122		Sổ tính tọađộ		Quyển

		01VP00123		Sổ đo tiếp địa		Quyển

		01VP00124		Sổ Cập nhật địa chất		Quyển

		01VP00125		Sổ  theo dõi mét lò		Quyển

		01VP00126		Sổ ghi Biên bản KT an toàn		Quyển

		01VP00127		Sổ theo dõi huấn luyện an toàn		Quyển

		01VP00128		Sổ kiểm tra định kỳ và đột xuất		Quyển

		01VP00129		Sổ theo dõi huấn luyện bước 2		Quyển

		01VP00130		Sổ theo dõi huấn luyện bước 3		Quyển

		01VP00131		Sổ theo dõi huấn luyện  AT-VSLĐ		Quyển

		01VP00132		Sổ huấn luyện quy định an toàn		Quyển

		01VP00133		Sổ theo dõi huấn luyện định kỳ		Quyển

		01VP00134		Sổ theo huấn luyện an toàn B1		Quyển

		01VP00135		Sổ ghi kiến nghị AT  BHLĐ ( dùng cho PX)		Quyển

		01VP00136		Sổ ghi kiến nghị của thợ VH và các đoàn KT		Quyển

		01VP00137		Sổ ghi kiến nghị AT VSLĐ- PCCN ( GSVAT)		Quyển

		01VP00138		Sổ Thống kê Nhập xuất VLNCN		Quyển

		01VP001389		Chổi cọ rửa nhà vệ sinh		cái

		01VP00139		Sổ Theo dõi  VLN CN		Quyển

		01VP00140		Phiếu lĩnh vật liệu nổ  CN		Tờ

		01VP00141		Phiếu trả  vật liệu nổ CN		Tờ

		01VP00142		Sổ theo dõi ra vào kho mìn		Q

		01VP00143		Sổ Lệnh SX dùng cho quản đốc		Q

		01VP00144		Sổ Lệnh SX dùng cho quản đốc ( theo kíp)		Q

		01VP00145		Sổ lệnh SX dùng cho PQĐ trực ca		Q

		01VP00146		Sổ bàn giao ca  dùng cho PQĐ trực ca		Q

		01VP00147		Sổ nhận lệnh SX của PQĐ Cơ Điện		Q

		01VP00148		Sổ nhận lệnh SX của PQĐ Cơ Điện - Vận tải		Q

		01VP00149		Sổ theo dõi ra vào lò		Q

		01VP00150		Sổ ghi kết quả đo khí hầm lò CH4 CO2		Q

		01VP00151		Sổ ghi kết quả đo khí, gió , nhiệt		Q

		01VP00152		Sổ TD KT máy đo khí theo bình khí chuẩn CH4,		Q

		01VP00153		Sổ theo dõi kết quả  đo khí lò		Q

		01VP00154		Sổ ghi kiến nghị		Q

		01VP00155		Sổ ghi BB KT ATBHLĐ		Q

		01VP00156		Sổ ghi BB KT ATVSLĐ		Q

		01VP00157		Sổ phân định trách nhiệm công tác ATBHLĐ		Q

		01VP00158		Sổ lệnh nổ mìn		Q

		01VP00159		Sổ lệnh sản xuất		Q

		01VP001590		MuôI nhựa		Cái

		01VP001591		Muôi  INOX to		Cái

		01VP001592		Thìa INOX		Cái

		01VP001593		Mâm nhôm		Cái

		01VP001596		Dao con		Cái

		01VP001597		Dao gọt		Cái

		01VP001598		Dao chặt, thái		Cái

		01VP00160		Sổ lệnh điều vận		Q

		01VP00161		Sổ giao việc cho công nhân		Q

		01VP00162		Sổ ghi Biên bản kiểm tra hiện trường		Q

		01VP00163		Sổ ghi Biên bản sinh hoạt mạng lưới AT- VSV		Q

		01VP00164		Biên bản nghiệm thu hàng hoá nhập kho		Q

		01VP00165		Sổ Theo dõi sửa chữa  thiết bị		Q

		01VP00166		Sổ giao nhận ca xe ô tô xúc gạt		Q

		01VP00167		Sổ KT thiết bị Vận tải định kì		Q

		01VP00168		Sổ công khai VLNCN		quyển

		01VP00170		Sổ KT xe ô tô		Q

		01VP00171		Sổ kiểm tra thiết bị tời trục		Q

		01VP00172		Sổ ghi biên bản kiểm tra sau đợt nghỉ dài ngày		Q

		01VP00173		Sổ Kiểm tra định kì máy nén khí		Q

		01VP00174		Sổ Kiểm tra máy đo  khí		Q

		01VP00175		Sổ theo dõi sự cố thiết bị		Q

		01VP00176		Sổ kiểm tra theo dõi tiêu hao cáp thép TB tời trục MCĐ		Q

		01VP00177		Sổ theo dõi vật tư		Q

		01VP00178		Sổ theo dõi Tài sản cố định		Q

		01VP00179		Sổ theo dõi đèn ác quy		Q

		01VP00180		Sổ đặt hàng		Q

		01VP00181		Sổ theo dõi khám chữa bệnh ( A3)		Q

		01VP00182		Phiếu xuất  vật tư  tại phân xưởng		Q

		01VP00183		Phiếu tạm nhập   vật tư  tại phân xưởng		Q

		01VP00184		Sổ theo dõi nhân lực cơ điện		Q

		01VP00185		Báo cáo sau ca		Q

		01VP00186		Phiếu báo cáo vật tư sử dụng trong ca		Q

		01VP00187		Phiếu lĩnh + trả vật liệu nổ CN		Q

		01VP00188		Sổ Thống kê Tổng hợp		quyển

		01VP00189		Thẻ kho		Q

		01VP00190		Sổ Theo dõi  cấp phát VLN CN		quyển

		01VP00191		Sổ huấn luyện biện pháp		quyển

		01VP00192		Sổ theo dõi tai nạn lao động		quyển

		01VP00193		Sách quy phạm kỹ thuật khai thác hầm lò		quyển

		01VP00194		Sổ y bạ		quyển

		01VP00195		Sổ khám sức khoẻ an toànđịnh kỳ		quyển

		01VP00196		Sổ kiểm tra an toàn hàng ngày		quyển

		01VP00197		Phiếu quyết toán VLN		quyển

		01VP00198		Sổ giao nhận ca trục tải mỏ		quyển

		01VP00199		Sổ kiểm tra thiết bị trục tải đầu ca		quyển

		01VP00200		Sổ ghi kiến nghị AT VSLĐ		quyển

		01VP00201		Máy in HP1006		cái

		01VP00202		Máy in canon 1210		cái

		01VP00203		Máy in HP laser 1020		cái

		01VP00204		Máy in canon 2900		cái

		01VP00205		Máy in Canon 3500		cái

		01VP00206		Máy in mầu A4 Lexmac 2640		cái

		01VP00207		Máy quét Seaner L1850 HP		cái

		01VP00208		Máy tess cáp mạng 8108: 1450 K		cái

		01VP00216		Sổ KT xe ô tô xúc gạt		quyển

		01VP00217		Phiếu lệnh		Tờ

		01VP00218		Sổ ghi biên bản kiểm tra chuyên đề		Quyển

		01VP00219		Sổ kiểm tra toa xe chở người		Cái

		01VP00220		Máy thổi bụi Ducabe 710W		cái

		01VP00221		Máy thổi bụi mini ,250W Ducabe		cái

		01VP00222		Máy hút bụi 1600W		cái

		01VP00230		Máy sấy tóc		cái

		01VP00231		Máy ghi âm (Sony ICD - TX 50 CE)		cái

		01VP00232		Máy huỷ tài liệu Silicon		cái

		01VP00250		Nước tẩy rửa màn hình máy tính		cái

		01VP00301		Cattric Canon 810		cái

		01VP00302		Catrich Canon 1020		cái

		01VP00303		Cattric Canon 1210		cái

		01VP00304		Castric laser  HP1200		cái

		01VP00305		Cattric Canon LBP 2900		cái

		01VP00306		Cattric máy in canon LBP3500		cái

		01VP00307		Cattric HP35A 1006		cái

		01VP00308		Castric may in canon lBP2000		cái

		01VP00309		Cartridge máy in HP1300		cái

		01VP00310		Castric may in canon LBP1120		cái

		01VP00311		Cartridge mực máy phôtôcoppy SHARP MX - M502N		hộp

		01VP00350		Pin máy  SET 510		quả

		01VP00351		Pin máy tính xách tay Sony Vaio		quả

		01VP00352		Pin máy toán đạc Leica TRC 405		quả

		01VP00360		Nắp pin máy leica TCR 405		cái

		01VP00400		Màn hình máy tính xách tay		cái

		01VP00401		Máy thổi bụi Elextic-220V		cái

		01VP00402		Màn hình tinh thể lỏng LCD Sam Sung		cái

		01VP00403		Case máy vi tính		cái

		01VP00408		Case Orirent		cái

		01VP00409		ổ cứng di động 32 GB		cái

		01VP00410		ổ cứng HDD 80GB		cái

		01VP00411		ổ cứng HDD 160GB		cái

		01VP00412		ổ cứng HDD  240GB		cái

		01VP00413		ổ cứng HDD 320 GB		cái

		01VP00414		ổ cứng HDD 500 GB		cái

		01VP00415		Bộ lưu điện UBS  SANTAK 500 VA		cái

		01VP00416		Chuột máy tính ( MITSUMI)		cái

		01VP00417		Bàn phím  Misumi		cái

		01VP00418		Bộ nguồn máy vi tính ATX 220V - 480W		cái

		01VP00419		Quạt gió làm mát CPU		cái

		01VP00420		DD Ram 1 GB		cái

		01VP00421		DDRam 2GB		cái

		01VP00422		DDRam 512 MB		cái

		01VP00423		DDRam 4GB		cái

		01VP00424		Chíp Core I5		cái

		01VP00425		Chíp CPU pentium 3.0		cái

		01VP00426		Chip Pentium Socket 478		cái

		01VP00427		Pin máy tính xách tay		cái

		01VP00428		Nguồn ata - sata		cái

		01VP00429		Tấm lót chuột		cái

		01VP00430		Main intel socket 478		cái

		01VP00431		Main G31		cái

		01VP00432		Main G41		cái

		01VP00433		Main H61 M		cái

		01VP00434		Main máy tính xách tay		cái

		01VP00435		CD RW Sam Sung 52X		cái

		01VP00436		ổ DVD sam sung		cái

		01VP00437		Card màn hình rời		cái

		01VP00438		Card Pci USB		cái

		01VP00439		CPU E6500		cái

		01VP00440		bộ dụng cụ máy tính		bộ

		01VP00441		CPU Core I3 - 2100		cái

		01VP00442		CPU dual cortex A9,1 GB		cái

		01VP00443		Main máy tính B75 M -D3V		cái

		01VP00444		ổ cứng di động 1 TB		cái

		01VP00450		Nguồn màn hình LG		cái

		01VP00451		Nguồn laptop		cái

		01VP00452		Thiết bị định tuyến VC - 201		cái

		01VP00453		Vỏ máy tính		cái

		01VP00454		Bộ định tuyến thu phát không dây LinK SYS		cái

		01VP00455		Bộ nạp Máy tính Xách tay Vai o		cái

		01VP00457		Đầu đọc thẻTranced Red P10		cái

		01VP00458		Thẻ nhở PNY 32 GB - clas 1002,2		cái

		01VP00460		Thẻ cài diệt vi rút ( Kaspersky)		cái

		01VP00461		Bộ sạc pin laptop		cái

		01VP00462		Micrô phone laptop		cái

		01VP00463		Bao da IPad		cái

		01VP00464		Bàn phím IPad		cái

		01VP00465		Webcom laptop		cái

		01VP00466		Bộ vệ sinh laptop		cái

		01VP00500		Lô sấy máy in Ca non 2900		cái

		01VP00501		Lô sấy máy in LPT 2000		cái

		01VP00502		Cao xu cuộn giấy máy in LBP 2900		cái

		01VP00503		Bánh răng 2 tầng máy in		cái

		01VP00504		Lô ép máy in Ca non 2900		cái

		01VP00505		áo sấy máy in Canon 2900		cái

		01VP00506		Vỏ lụa lô sấy máy in canon		cái

		01VP00507		Trống mực máy in		cái

		01VP00508		Gạt mực máy in		cái

		01VP00509		Gạt mực máy phô tô A0; Ricoh w770		cái

		01VP00510		Trống mực máy phô tô A0; Ricoh w770		cái

		01VP00511		Cụm bánh răng máy in Canon 3500		cụm

		01VP00512		Trục tách giấy máy in Canon 3500		cái

		01VP00590		Dây tín hiệu ata - Sata		cái

		01VP00592		Cáp  HDD sata		cái

		01VP00593		Cáp HDD ata		cái

		01VP00600		Thiết bị nối mạng TP link 940		cái

		01VP00601		Dây nối mạng máy tính		m

		01VP00602		Giắc mạng (đầu nối mạng)		cái

		01VP00603		Hộp đầu kẹp mạng		cái

		01VP00604		Card mạng		cái

		01VP00605		Cáp mạng		cái

		01VP00606		Đầu mạng RJ , RJ45,8		cái

		01VP00607		Kìm mạng		cái

		01VP00608		Modem ZOOM X5 ADSL		cái

		01VP00609		Modem ZOOM X4 ADSL		cái

		01VP00610		Bộ phát không dây linh WRT54G		cái

		01VP00611		Card mạng không dây Link 54Mb		cái

		01VP00612		SWITH 8 Port		cái

		01VP00613		SWICH Pralet (  16 cổng )		cái

		01VP00614		Switch 24 cổng		cái

		01VP00615		Bóng bóp phấy bụi		cái

		01VP00616		Chổi sơn phẩy bụi		cái

		01VP00640		Bộ cáp màn hình lap top		cái

		01VP00641		Bộ cáp HDD laptop		cái

		01VP00650		Bộ kìm 3 chức năng		cái

		01VP00651		Đĩa trắng CD - R		cái

		01VP00652		Đĩa win ghót đa cấu hình		cái

		01VP00680		Kẹp file Công ty xây dựng mỏ hầm lò II - TKV		cái

		01VP00701		Gậy kiểm tra an toàn		cái

		01VP00702		Thước cuộn 5m		cái

		01VP00703		Thước cuộn 7,5 m		cái

		01VP00704		Thước căn lá		cái

		01VP00705		Eke kĩ thuật		cái

		01VP00706		Ke vẽ đường cong kiến trúc		cái

		01VP00707		Compa các loại		cái

		01VP00708		Thước đo độ 20cm		cái

		01VP00709		Thước đo độ 30cm		cái

		01VP00710		Thước bộ khung chữ		cái

		01VP00711		Thước cuộn 30m Nhật		cái

		01VP00712		Thước cuộn 50m Nhật		cái

		01VP00713		Thước kẻ 30cm		cái

		01VP00714		Thước kẻ 20cm		cái

		01VP00715		Thước kẻ 50 cm		cái

		01VP00716		Thước mét mêka		cái

		01VP00717		kéo cắt giấy to		cái

		01VP00718		kéo cắt giấy vừa		cái

		01VP00719		kéo cắt chữ		cái

		01VP00720		Kẹp giấynhỏ		cái

		01VP00721		Kẹp giấy nhỡ		cái

		01VP00722		Kẹp giấy to		cái

		01VP00723		Hộp Đựng tàI liệu 5cm		cái

		01VP00724		Hộp Đựng tàI liệu 10cm		cái

		01VP00725		Hộp Đựng tàI liệu 15cm		cái

		01VP00726		Hộp Đựng tàI liệu 20cm		cái

		01VP00727		Hộp Đựng tàI liệu 25cm		cái

		01VP00728		Bàn dập ghim nhỏ		cái

		01VP00729		Bàn dập ghim nhỡ		cái

		01VP00730		Bàn dập ghim to		cái

		01VP00731		Đĩa vi tính - Maxell		cái

		01VP00732		Băng từ quay phim tư liệu		cái

		01VP00733		Đĩa trắng DVD Maxell ngoại		cái

		01VP00735		Băng dính lụa to		cuộn

		01VP00736		Băng dính nhựa to		cuộn

		01VP00737		Băng Dính trắng nhỡ		cuộn

		01VP00738		Băng dính trắng nhỏ		cuộn

		01VP00739		Băng dính trắng to		cuộn

		01VP00740		Băng dính màu to		cuộn

		01VP00741		Bìa bóng kính A4		ram

		01VP00742		Bìa bóng kính A3		ram

		01VP00743		Bìa màu đóng sổ A3		ram

		01VP00744		Bìa màu đóng sổ A4		ram

		01VP00745		Bút bi kim		cái

		01VP00746		Bút bi		cái

		01VP00747		Bút bi dán bàn		cái

		01VP00748		Bút bi nhật		cái

		01VP00749		Ruột bút bi nhật		cái

		01VP00750		Bút ký UniVision Elite Nhật		cái

		01VP00751		Ruột bút ký		cái

		01VP00752		Bút chì kim		cái

		01VP00753		Ruột chì kim Nhật		cái

		01VP00754		Bút chì vẽ		cái

		01VP00755		Ruột bút chì vẽ		cái

		01VP00756		Bút chì		cái

		01VP00757		Bút viết bảng		cái

		01VP00758		Bút can		cái

		01VP00759		Bút xoá		cái

		01VP00760		Băng xóa		cái

		01VP00761		Bút tô mầu		cái

		01VP00762		Bút đánh dấu mầu nước		cái

		01VP00763		Cặp ba dây		cái

		01VP00764		Cặp lỗ D10cm		cái

		01VP00765		Cặp Càng cua		cái

		01VP00766		Cặp nhựa tài liệu		cái

		01VP00767		Cặp trình giám đốc		cái

		01VP00768		Cặp lỗ D5cm		cái

		01VP00769		Bàn dập lỗ đóng chứng từ		cái

		01VP00770		Bút ký (Refill for - Energel)		cái

		01VP00771		Bút bi mực		cái

		01VP00801		Ghim cài		cái

		01VP00802		Ghim Rập 23		hộp

		01VP00803		Ghim Rập 23/15		hộp

		01VP00804		Ghim Rập 23/10		hộp

		01VP00805		Ghim Rập 23/8		hộp

		01VP00806		Ghim Rập 23/6		hộp

		01VP00807		Ghim Rập nhỏ		hộp

		01VP00808		Ghim Rập nhỡ		hộp

		01VP00809		Ghim Rập 23/20		hộp

		01VP00810		Ghim Rập 23/24		hộp

		01VP00819		Giấy dán tường		m2

		01VP00820		Giấy đề can vàng		q

		01VP00821		Giấy đề can xanh		q

		01VP00822		Giấy can  bóng kính		Q

		01VP00823		Giấy can vẽ KT		Q

		01VP00824		Giấy A3 Xuất khẩu		cái

		01VP00825		Giấy A3  - thường		cái

		01VP00826		Giấy A4 thường - Bãi Bằng		cái

		01VP00827		Giấy A4 Bãi bằng loại đẹp		cái

		01VP00828		Giấy A4 ngoại ( Inđonesia)		cái

		01VP00829		Giấy cuộn A0  VN		cuộn

		01VP00830		Giấy cuộn A1		cuộn

		01VP00831		Giấy cuộn A2		cuộn

		01VP00832		Giấy cuộn A3		cuộn

		01VP00833		Giấy cuộn máy Fax		cuộn

		01VP00834		Giấy dán vàng nhỏ		tập

		01VP00835		Giấy dán vàng to		tập

		01VP00836		Giấy giới thiệu		tập

		01VP00837		Giấy tập		tập

		01VP00838		Giấy than		tập

		01VP00839		Giấy Trôky		tập

		01VP00840		Giấy vẽ oli		tập

		01VP00841		Giấy A0		Q

		01VP00842		Giấy A1		Q

		01VP00843		Giấy A2		Q

		01VP00844		Giấy thếp		tập

		01VP00849		Giá để cặp trình công văn		cái

		01VP00850		Giá để tàI liệu		cái

		01VP00851		Hồ dán		hộp

		01VP00852		Hộp mực dấu		cái

		01VP00853		Hộp màu khô		cái

		01VP00854		Hợp đồng lao động		cái

		01VP00855		Mực dấu		hộp

		01VP00856		Mực in lazer A4		hộp

		01VP00857		Mực in lazer A3		hộp

		01VP00858		Mực in mầu BLC 16 mầu		hộp

		01VP00860		Dao dọc giấy loại to		cái

		01VP00861		Dao dọc giấy loại nhỏ		cái

		01VP00862		Lưỡi Dao dọc giấy loại to		cái

		01VP00863		Lưỡi Dao dọc giấy loại nhỏ		cái

		01VP00864		Dao xén TQ loại vừa		cái

		01VP00865		Phấn viết bảng		hộp

		01VP00866		Phiếu nhập kho to		quyển

		01VP00867		Phiếu xuất kho nhỏ		quyển

		01VP00868		Phiếu Xuất kho to		quyển

		01VP00869		Phiếu nhập kho nhỏ		quyển

		01VP00870		Phong bì thường		quyển

		01VP00871		Thiếp chúc tết + phong bì		cái

		01VP00872		Phong bì  CT  loại A4		cái

		01VP00873		Phong bì  CT  loại A5		cái

		01VP00874		Phong bì  CT  loại A6		cái

		01VP00875		Sổ A4 dọc		cái

		01VP00876		Sổ A4 ngang		cái

		01VP00877		Sổ bìa cứng A3		cái

		01VP00878		Sổ bìa cứng thường A4		cái

		01VP00879		Sổ bìa cứng Kẻ ngang		cái

		01VP00880		Sổ bìa da 250 trang		cái

		01VP00881		Sổ bìa da 200 trang		cái

		01VP00882		Sổ bìa da A4		cái

		01VP00883		Sổ cấp phát BHLĐ		cái

		01VP00884		Sổ công văn đến		cái

		01VP00885		Sổ công văn đi		cái

		01VP00886		Sổ công văn nội bộ		cái

		01VP00887		Tẩy		cái

		01VP00888		Tháo ghim		cái

		01VP00889		USB - 2GB		cái

		01VP00890		USB - 4GB		cái

		01VP00891		USB - 1GB		cái

		01VP00892		USB - 8GB		cái

		01VP00893		Túi đựng hồ sơ		cái

		01VP00894		Túi cúc		cái

		01VP00895		Cặp cúc		cái

		01VP00896		Vở thếp		cái

		01VP00897		Vở học sinh		bộ

		01VP00898		vở kẻ ngang loại 48 trang		cái

		01VP00899		Sổ bìa cứng  A4 đẹp		quyển

		01VP00900		Cờ Đảng(KT:1,4m*0,9m)		Cái

		01VP00901		Cờ tổ quốc 1,4m*0,9m		Cái

		01VP00902		Cờ chuối (KT:0,4m*1,2m)		Cái

		01VP00903		Cờ than - TKV(KT:1,4m*0,9m)		đôi

		01VP00904		Băng rôn(KT:6m*0,8m)		cái

		01VP00905		Cờ đuôi nheo		cái

		01VP00906		Dao xén loại nhỏ		cái

		01VP00907		Tem thư		cái

		01VP00908		Thước kẻ mêka 100 cm		cái

		01VP00909		Sổ bìa công tác		q

		01VP00910		Bút bi Grip 0,6B master		cái

		01VP00914		Sổ bìa cứng (4 thếp)		q

		01VP00915		Phong bì Cty loại 17*23		cái

		01VP00916		Phong bì Cty loại 9*18		cái

		01VP00917		Card visit		chiếc

		01VP00920		USB 32 GB		cái

		01VP00921		USB 3G		cái

		01VP00922		Sim 3 G		cái

		01VP00923		Dcom 3 G		cái

		01VP00930		Khay mực dấu liền tên công ty  tròn		cái

		01VP00931		Khay  mực dấu liền tên loại 2,4*4,8		cái

		01VP00932		Khay  mực dấu liền tên loại 2,4*4,2		cái

		01VP00933		Khay mực dấu liền tên loại 3*6		cái

		01VP00950		Thiệp chúc mừng sinh nhật		cái

		01VP01000		Máy giặt panasonic		Cái

		01VP01001		Máy xay sinh tố Philips -600W		Cái

		01VP01005		Bếp ga đôi		Cái

		01VP01006		Bếp Gas CN		Cái

		01VP01010		Bàn là điện hơi		cái

		01VP01011		Bàn là hơi nước		cái

		01VP01012		Nồi cơm điện  TQ		Cái

		01VP01013		Nồi cơm điện thái		Cái

		01VP01014		Nồi cơm điện  HQ 6,3l		Cái

		01VP01015		Tủ hấp cơm Inốc SUS 304		cái

		01VP01016		Nồi áp suất		cái

		01VP01020		Phích điện (Hàn quốc) ( 03 lít )		Cái

		01VP01021		Phích nước rạng đông		Cái

		01VP01022		Cây nước nóng lạnh		Cái

		01VP01025		Tủ bảo quản SANAKY 285W		Cái

		01VP01026		tủ lạnh Sanyo		Cái

		01VP01027		Tủ lạnh Panasonic 324l		Cái

		01VP01028		Tủ bảo ôn thực phẩm Nasaky		Cái

		01VP01034		Ti vi Sharp 32 ich		Cái

		01VP01035		Ti Vi sam sung M17 , 21 ich		cái

		01VP01036		Ti Vi Sony   21 ich, Việt - nhật		cái

		01VP01037		Ti Vi Sony   37 ich, LCD		cái

		01VP01038		Ti Vi Toshiba 32 ich, LCD		cái

		01VP01039		Ti vi Panasonic 32 ich		cái

		01VP01040		Ti vi LG 55 ich Full HD		cái

		01VP01041		Ti vi sony 40 ich		cái

		01VP01043		Bộ chảo VTC SD		bộ

		01VP01044		Bộ chảo VTC HD		bộ

		01VP01045		Chảo TQ loại 1		cái

		01VP01046		Chảo DTH		cái

		01VP01047		Đầu thu sóng vệ tinh XSAT		cái

		01VP01048		Đầu K +; chảo thu tín hiệu		bộ

		01VP01050		Két sắt ( Hoà phát )		Cái

		01VP01051		Máy Fax Brother MFC - 7840		Cái

		01VP01052		Âm ly Califomia		Kg

		01VP01053		Đầu đĩa ĐV CAVS		Kg

		01VP01055		Loa BOSE		Kg

		01VP01056		Micro có dây		cái

		01VP01057		Loa Microlab M900 14.1		Cái

		01VP01058		Tai nghe máy tính		cái

		01VP01060		Chạn khung nhôm INOX bạc kính		cái

		01VP01061		Chạn đựng thức ăn công nghiệp		cái

		01VP01062		Tủ bếp Inox		cái

		01VP01063		Lồng chụp bếp		cái

		01VP01064		Chậu tôn		cái

		01VP01065		Chậu nhôm  20 lít		Cái

		01VP01066		Chậu nhôm HP 40 lít		Cái

		01VP01067		Chậu nhôm HP 60 lít		Cái

		01VP01068		Chậu nhựa		cái

		01VP01069		Khay inox KT 30*60		cái

		01VP01070		Hộp nhựa đựng cơm		Cái

		01VP01071		Thùng đựng cơm		Cái

		01VP01072		Ca nhựa		Cái

		01VP01073		Cặp lồng inox 3 ngăn giữ nhiệt		Cái

		01VP01074		Túi đựng cặp lồng		Cái

		01VP01075		Bộ ấm chén uống nước		cái

		01VP01076		Cốc uống nước		bộ

		01VP01077		Giá để Bình nước		cái

		01VP01078		Giá để ti vi		cái

		01VP01079		Giá để dao thớt		cái

		01VP01080		Xoong  gang  50 lít		bộ

		01VP01081		Xoong  nhôm 10 lít		cái

		01VP01082		Xoong  nhôm đúc 15lít		cái

		01VP01083		Xoong  nhôm đúc 20lít		cái

		01VP01084		Xoong  nhôm đúc 40lít		bộ

		01VP01085		Xoong  nhôm đúc 25lít		cái

		01VP01086		Xoong  nhôm đúc 30 lít		cái

		01VP01087		Xoong  nhôm đúc 50 lít		cái

		01VP01088		Xoong  nhôm đúc 80 lít		cái

		01VP01089		Xoong nhôm 100l		cái

		01VP01090		Mâm nhôm		Cái

		01VP01095		Chảo chống dính  30*30 HQ		cái

		01VP01096		Chảo  nhôm		cái

		01VP01099		Thớt loại gỗ nghiến phi 500*50		cái

		01VP01101		Rèm cửa KT 2200*200( vải gấm , khung INOX)		m2

		01VP01102		Rèm cửa đi KT 1,5*2,5m		m2

		01VP01103		Rèm lật cản nắng		m2

		01VP01110		Cầu là		cái

		01VP01111		Cây treo treo quần áo		Cái

		01VP01112		Đệm lò xo KT 1,2m HQ		Đôi

		01VP01113		Ga trải đệm KT=1,2m		Đôi

		01VP01114		Đệm HaLoVa Hàn Quốc		Cái

		01VP01115		Chăn bông HQ KY 150*180		Cái

		01VP01116		Gối HQ		Cái

		01VP01117		Màn tuyn		Cái

		01VP01118		Chum sành		Cái

		01VP01119		Chiếu đôi		cái

		01VP01120		Chăn chiên KT: 1,5*2		cái

		01VP01121		Chăn đơn		cái

		01VP01122		Chăn ga		bộ

		01VP01123		Đệm bông ép		cái

		01VP01124		Gối mây		CáI

		01VP01125		Mắc áo ốp tường inox		CáI

		01VP01126		Mắc áo		cái

		01VP01127		Bộ khăn trải bàn		bộ

		01VP01128		Ga trải giường Sông Hồng		tấm

		01VP01129		Vợt bóng bàn		cái

		01VP01130		Vợt cầu lông		cái

		01VP01131		Tút cầu lông		cái

		01VP01132		Bàn bóng bàn		cái

		01VP01133		La két vợt bóng bàn		cái

		01VP01135		Bàn đánh bóng bàn		cái

		01VP01140		Lưới sân cầu lông		bộ

		01VP01141		Lưới chắn gió 8,5*6m		cái

		01VP01142		Lưới chắn gió		m2

		01VP01143		Lưới bóng chuyền		bộ

		01VP01145		Trụ sân bóng chuyền		bộ

		01VP01146		Lưới + cột bóng bàn		Bộ

		01VP01147		Huy hiệu		cái

		01VP01148		Bộ chữ nổi công ty  + lô gô công ty		cái

		01VP01149		Lịch treo tường 7 tờ in lô gô công ty		quyển

		01VP01150		Lịch lò xo treo tường		Cái

		01VP01151		Lịch bàn ( vạn xuân)		Cái

		01VP01152		Túi ni lông đựng lịch		Cái

		01VP01153		Bục phát biểu (KT; 700*600*1200mm)		Cái

		01VP01154		Bục để tượng bác hồ (KT;700*600*1400mm)		Cái

		01VP01155		Phân vi sinh		kg

		01VP01156		Cây keo  L=0,5-0,8m		Cái

		01VP01157		Cây tùng  L=0,8-1,2m		Cái

		01VP01158		Cây thông		Cái

		01VP01159		Cây xà cừ L=1,2-1,5m		thanh

		01VP01160		Đất mầu		m3

		01VP01161		Cây xanh L3-4m/ cây		cây

		01VP01162		Cây Hoàng Lan  l=4-5 m		cây

		01VP01163		Cây Ngọc Lan l=2-3 m		cây

		01VP01164		Cây cọ l = 1m		cây

		01VP01165		Cỏ Nhật		m2

		01VP01166		Cây mẫu đơn l =0,5-1 m		cây

		01VP01167		Cây Tùng La Hán		cây

		01VP01168		Cây lộc vừng		cây

		01VP01169		Cây bồ đê		cây

		01VP01170		Khay đựng xà phòng		cái

		01VP01171		Giá treo khăn mặt		cái

		01VP01172		Giá đỡ bình nóng lạnh		cái

		01VP01190		Tượng Bác Hồ bán thân		cái

		01VP01200		Phân NPK		kg

		01VP01201		Cáng bạt		cái

		01VP01202		Dây Garo chun 4CM		sợi

		01VP01203		Giường INOX +D / INOX + Đệm		cái

		01VP01204		Hộp áp kế thuỷ ngân (ALKA)		cái

		01VP01205		Hộp dụng cụ INOX 23*11CM		cái

		01VP01206		Khay INOX 27*20Cm		cái

		01VP01207		Khay quả đậu INOX		cái

		01VP01208		Tủ GALY		cái

		01VP01209		Túi chườm lạnh		cái

		01VP01210		Đè lưỡi INOX		cái

		01VP01211		Dao mổ liền cán		cái

		01VP01212		kéo cong nhọn 16 cm		cái

		01VP01213		Kéo thẳng nhọn 18cm		cái

		01VP01214		Kìm kẹp kim 16 cm		cái

		01VP01215		Kìm kẹp kim 4 cm		cái

		01VP01216		Nẹp chân INOX		cái

		01VP01217		Nẹp tay INOX		cái

		01VP01218		Nhiệt kế		cái

		01VP01219		Panh thẳng có mấu 16 cm		cái

		01VP01220		Panh thẳng không  mấu 20 cm		cái

		01VP01221		Tủ nhôm kính 1,6*1,2*0,5		cái

		01VP01222		Tủ nhôm kính 1000*360*1100		Cái

		01VP01223		Tủ kính nhôm KT 480*430*350		Cái

		01VP01224		ống nghe ALKA		Cái

		01VP01300		Đồng hồ treo tường		cái

		01VP01390		Nước rửa nhà vệ sinh		Lọ

		01VP01391		Giấy vệ sinh		bịch

		01VP01392		Hộp nhựa treo giấy vệ sinh		bộ

		01VP01400		Nước lau nhà		chai

		01VP01401		Miếng rửa bát		cái

		01VP01451		Thùng đựng rác		cái

		01VP01452		Rổ inox		cái

		01VP01453		Rá inox		cái

		01VP01454		Rá  lọc inox		cái

		01VP01480		Cây lau nhà		cây

		01VP01481		Chổi thanh hao		cái

		01VP01482		chổi đót		kg

		01VP01483		Chổi nhựa		Cái

		01VP01484		Chổi bông		Cái

		01VP01485		Hót rác		Cái

		01VP01490		bao dứa		cái

		01VP01491		sàng cát		cái

		01VP01500		Bát con		Cái

		01VP01501		Bát cơm		Cái

		01VP01502		Bát tô		Cái

		01VP01503		Bát sứ ăn cơm		Cái

		01VP01504		Bát sứ loại to		Cái

		01VP01505		Bát sứ loại nhỏ		Cái

		01VP01506		Bát nhựa to		Cái

		01VP01520		Đĩa số 7		Cái

		01VP01521		Đĩa số 8		Cái

		01VP01522		Đĩa đại trắng CK - VN		Cái

		01VP01523		Đĩa sứ		cái

		01VP01524		Đũa ăn cơm		đôi

		01VP01525		Đĩa nhựa bầu dục		Cái

		01VP01547		Lọ Tăm		Cái

		01VP01548		Lọ thuỷ tinh		Cái

		01VP01549		Lọ nhựa		Cái

		01VP01550		Lồng bàn INOX		Cái

		01VP01551		Sản rán		Cái

		01VP01560		Hộp đựng giấy ăn		Cái

		01VP01579		âu inox		Cái

		01VP01580		âu men		Cái

		01VP01581		Âu nhựa to		Cái

		01VP01582		ống đũa		Cái

		01VP01583		Rọ sắt		Cái

		01VP01584		Muôi thủng		cái

		01VP01590		Gạt tàn thuốc lá		cái

		01VP01594		Thìa cơm		Cái

		01VP01600		Bo mạch tạo cao áp		cái

		01VP01601		ống phóng OZone		cái

		01VP01602		Hạt hút ẩm		kg

		01VP01650		Thước thép lõi invar NR 50 m		cái

		01VP01651		Chân nhôm máy toàn đạc		cái

		01VP01652		Địa bàn địa chất		cái

		01Vp01700		Nước mắm Sá Sùng Cái Rồng		Hôp.

		01Vp01710		Loa hội trường 2 R 2125 1200W		đôi

		01Vp01711		Loa F15		đôi

		01Vp01712		Loa trầm RDB 815		đôi

		01VP01719		Đầu vi tính karaoke KS 6300		cái

		01Vp01720		Đầu dẩy công suất PS 1200		cái

		01Vp01721		Đầu dẩy công suất PS 1800		cái

		01VP01750		Đỉnh ngũ sự		bộ

		01VP01751		Bát hương		chiếc

		01VP01752		Mâm đồng		chiếc

		01VP01753		Khay 3 chén		bộ

		01VP01754		Lọ xứ		đôi

		01VP1450		Sọt rác tre		cái

		01VT00001		Gối khống chế hành trình		cái

		01VT00002		Tay điều khiển L=1,5 m		cái

		01VT00003		Thanh điều khiển L=1,5 m		cái

		01VT00004		Tăng đơ điều chỉnh phanh		cái

		01VT00005		Kẹp hãm đường ray 900		cái

		01VT00006		Chốt tăm bông phi 40*350		cái

		01VT00007		Cánh hướng liệu 1,5*0,65		cái

		01VT00008		Chốt khung cầu tải phi 50*150		cái

		01VT00009		Đầu đấm máy cào		cái

		01VT00010		Cột chống đuôi cầu tải		cái

		01VT00011		Tăng đơ nâng hạ dầu máy		cái

		01VT00012		Ngàm khoá khung cầu tải		cái

		01VT00013		Ruột Pu ly phi 290		cái

		01VT00014		Trục pu ly phi 50*150		cái

		01VT00015		Chốt cánh phi 40*150		cái

		01VT00016		Khoá hãm khung cầu tải		cái

		01Xe00018		Vòng bi moay ơ 127509		vòng

		01Xe00019		Vòng bi 32316		vòng

		01Xe00020		Vòng bi KYO - 7517		vòng

		01Xe00021		Vòng bi bánh răng hành tinh Z35		vòng

		01Xe00022		Vòng bi bánh răng hành tinh Z24		vòng

		01XE00030		lò xo đỡ mỏ lanh ghê		cái

		01XE00031		Lò xo bầu phanh		cái

		01XE00032		Màng cao su bầu phanh phi 190*5		cái

		01XE00091		Trục đứng + bạc		bộ

		01XE00092		Bạc đồng vi sai		cái

		01XE00093		Bạc đồng bánh răng hành tinh		cái

		01Xe00094		bạc đồng cổ trục bánh răng Z13		cái

		01XE00095		Bạc biên Cos o		bộ

		01XE00096		Bạc baliê Cos 0		bộ

		01XE00097		Bạc  + căn trục đứng		bộ

		01XE00098		Bạc biên + Bali ê Cos 1		bộ

		01XE00099		Bạc đồng trục đứng		cái

		01XE00100		Bạc thép phi 38*42*60		cái

		01XE00101		Bình ác Quy GS 200		cái

		01XE00102		Bình ắc quy GSN 150		cái

		01XE00103		Bình ắc quy GS 12V/150AH		cái

		01XE00104		Bình điện ắc quy GS - 70AH/12V		cái

		01XE00105		Bơm xăng		Cái

		01XE00106		Máy phát điện 24V		cái

		01XE00107		Bình khí nén		cái

		01XE00108		Bình nước phụ		cái

		01XE00109		Lốp 275/70 R16		Bộ

		01XE00110		Lốp ô tô 840 - 15		cái

		01XE00111		Lốp ô tô 900-20/16PR		bộ

		01XE00112		Lốp ô tô 1000-20 (18PR)  Sao vàng		Bộ

		01XE00113		Lốp ô tô 1200-20 (20PR)		Bộ

		01XE00114		Lốp ô tô 1100-20 /24 PR		Bộ

		01XE00115		Lốp ô tô 1000-20 (20PR)		Bộ

		01XE00116		Lốp ô tô 195/65-R15		cái

		01XE00117		Lốp ô tô 1100-20 /20 PR		Bộ

		01XE00118		Lốp ô tô 265/70R15		Bộ

		01XE00119		Lốp ô tô 1100-20 /18PR		Bộ

		01XE00120		Xăm yếm 1200-20		Bộ

		01XE00121		Xăm ô tô 1100-20		cái

		01XE00122		Xăm yếm 1100-20		Bộ

		01XE00123		Xăm ô tô 1000-20		cái

		01XE00124		Lốp ô tô 265/65R - 17		cái

		01XE00125		Lốp xe ô tô 195R -- 15		cái

		01XE00126		Lốp xe ô tô 750-16/16		bộ

		01XE00127		Lốp ô tô 235/80 R16		cái

		01XE00128		Lốp ô tô 700 R16		bộ

		01XE00129		Lốp ô tô 255/60 R18		bộ

		01XE00130		Xéc măng máy nén khí		bộ

		01XE00131		Xi lanh lái		cái

		01XE00132		Xi lanh máy nén khí		cái

		01XE00133		Xi lanh dầu Gas cẩu ( trên bệ cẩu + sau ca bin)		cái

		01XE00134		Xéc măng Cos 0		bộ

		01XE00135		Xi lanh phanh		cái

		01XE00136		Xéc măng động cơ		bộ

		01XE00150		cụm vi sai cầu giữa		cái

		01XE00151		Cụm biến mô cánh quạt gió		cụm

		01XE00152		Củ đề		cái

		01XE00153		Cụm ổ bi may ơ bên lái		cụm

		01Xe00160		Cánh quạt làm mát		cái

		01XE00170		Cóc lốp sau		cái

		01XE00180		Giảm sóc ca bin		cái

		01XE00181		Giảm sóc trước		cái

		01XE00182		Giảm chấn thuỷ lực		cái

		01XE00183		Ga lê tỳ		bộ

		01XE00190		ổ khoá điện		cái

		01XE00191		ổ khóa của ca bin trong + ngoài		cái

		01XE00201		Lá nhíp trước số 1		lá

		01XE00202		Lá nhíp trước số 2		lá

		01XE00203		Lá nhíp trước số 3		lá

		01XE00204		Lá nhíp trước số 4		lá

		01XE00205		Lá nhíp trước số 5		lá

		01XE00206		Lá nhíp trước số 6		lá

		01XE00207		Lá nhíp trước số 7		lá

		01XE00210		Lá nhíp sau số 1		lá

		01XE00211		Lá nhíp sau số 2		lá

		01XE00212		Lá nhíp sau số 3		lá

		01XE00213		Lá nhíp sau số 4		lá

		01XE00214		Lá nhíp sau số 5		lá

		01XE00215		Lá nhíp sau số 6		lá

		01XE00216		Lá nhíp sau số 7		lá

		01XE00250		Lá côn thép số nhanh		cái

		01XE00251		Lá côn thép số chậm		cái

		01XE00252		Lá côn		lá

		01XE00270		Đĩa côn ngoài		bộ

		01XE00271		Đĩa côn trong		bộ

		01XE00272		Đệm cao su chân máy		cái

		01XE00273		Đệm cao su chân hộp số phụ		cái

		01XE00274		Đệm cao su chân két nước làm mát		cái

		01XE00275		Đệm cao su dầm ben		cái

		01XE00276		Màng cao su cài bơm ben		cái

		01XE00277		Màng cao su phanh tay		cái

		01XE00278		Màng cao su phanh chân		cái

		01XE00279		Bọc đệm ghế xe bằng da		cái

		01XE00280		Bạc đồng palăng xê Cos o		cái

		01XE00281		Bạc ắc guốc phanh phi 38*45*60		cái

		01XE00282		Bạc ắc guốc phanh phi 40*32*22		cái

		01XE00283		Bạc ắc phi nhê		cái

		01XE00290		Ca vét trục đứng phi 14		cái

		01XE00301		Quang nhíp sau		bộ

		01XE00302		Quang nhíp trước		bộ

		01XE00348		Cao su ắc nhíp		cái

		01XE00349		Cao su đệm đầu giảm chấn thủy lực		cái

		01XE00350		Quai nhê		cái

		01Xe00351		Cao su đỡ thùng ben		cái

		01Xe00352		Cao su chân máy		cái

		01XE00353		Chắn bùn tai xe		cái

		01XE00354		cối bi tê		cụm

		01XE00355		Cao su mõ nhíp		bộ

		01XE00356		Cao su đỡ hộp số phụ		cái

		01XE00357		Cao su giảm sóc trước 40*50		cái

		01XE00358		Cao su chắn bụi giằng cầu		cái

		01XE00359		Cao su chắn bụi xi lanh phanh công tác		cái

		01XE00360		Bát cao su bầu phanh		cái

		01XE00361		Lò xo+cao su+ cối bát giằng cầu		cái

		01XE00362		Cao su giảm sóc trước		cái

		01XE00363		Bát cao su cài bơm ben		cái

		01XE00364		Bát phanh sau loại 18		cái

		01XE00365		Bát phanh trước loại 24		cái

		01XE00366		Bơm ben		cái

		01XE00367		Bạc trục đứng phi 50*58*55		cái

		01XE00368		Bi chữ thập cát đăng		bộ

		01XE00369		Bạc trục quả đào		cái

		01XE00370		Bu ri		cái

		01XE00371		Bát phanh chân		cái

		01XE00372		Bát phanh tay		cái

		01XE00373		Lò xo bàn ép		cái

		01XE00374		Bát phanh phi 200		cái

		01XE00380		Bạc trục đứng phi 38*100		cái

		01XE00381		Bạc trục đứng phi 50,5*80 mm		cái

		01XE00382		Bạc trục đứng phi 50,5*56 mm		cái

		01XE00383		Bạc trục Z23 phi 65*59*40		cái

		01XE00400		Bầu phanh lốc kê sau		cái

		01XE00401		Lọc dầu máy		cái

		01XE00402		Lọc dầu diezel tinh		cái

		01XE00403		Lọc dầu diezel thô		cái

		01XE00404		Lọc dầu diezel		cái

		01XE00405		Lọc dầu li tâm		cái

		01XE00406		Lọc nước		cái

		01XE00407		Lọc Xăng		cái

		01XE00408		Lọc gió trong + ngoài		bộ

		01XE00409		Bầu lọc dầu thuỷ lực 77002		cái

		01XE00410		Lõi lọc dầu máy thuỷ lực		cái

		01XE00411		Lõi lọc gió		cái

		01XE00412		Bầu lọc dầu máy 2471-9014 C		cái

		01XE00413		Bâu lọc nhiên liệu 2474 - 9058		cái

		01XE00414		Lọc dầu thuỷ lực toàn phần 2471-1154		cái

		01XE00415		Lọc dầu thuỷ lực dẫn hướng 2474 - 9404		cái

		01XE00416		Lọc dầu phanh		cái

		01XE00417		Lọc khí trong 2474-9054 A		cái

		01XE00418		Lọc khí ngoài 2474-9053 A		cái

		01XE00419		Phin lọc gas điều hoà		cái

		01XE00420		lọc gió		cái

		01XE00421		Gioăng Lọc		cái

		01XE00422		Bầu lọc thô điezel PL - 270		cái

		01XE00423		Lọc dầu thủy lực		cái

		01XE00425		Ga điều hoà		bình

		01XE00426		Bầu lọc dầu điezen tinh + thô		cái

		01XE00427		Phin lọc gió điều hoà		cái

		01XE00430		La răng lốp K paz 6510		cái

		01XE00431		La răng lốp  xe 14L - 9483		bộ

		01XE00450		Đèn pha vuông 24V -75W		bộ

		01XE00451		Đèn lùi 24V/75W		bộ

		01XE00452		Đèn xi nhan Trước 24V		bộ

		01XE00453		Đèn hậu 24 V		cái

		01XE00454		Đèn sương mù		cái

		01XE00460		Bóng đèn pha 24V - 75W		cái

		01XE00461		Bóng đèn hậu		cái

		01XE00462		Bóng đèn pha 12 V		cái

		01XE00463		Bóng đèn xi nhan 12 V		cái

		01XE00499		Tai cát đăng		cái

		01XE00500		Tổng côn trên		cái

		01XE00501		Tổng côn dưới		cái

		01XE00502		Tổng phanh chân		cái

		01XE00503		Bộ côn đồng bộ		bộ

		01XE00504		Then bán nguyệt 8*42*14		cái

		01XE00505		Tay điều khiển  phanh tay		cái

		01XE00506		Tay đòn chuyển hướng bên lái		cái

		01XE00507		Tổng phanh tay		cái

		01XE00509		Trục trung gian Z16		cái

		01XE00510		Trục nhất hộp số phụ		cái

		01XE00511		Trục láp cầu giữa		cái

		01XE00512		Trục trung gian Z16		cái

		01XE00513		Trục đứng phi 50*250		cái

		01XE00514		Trục ắc phi nhê		cái

		01XE00515		Trục bơm nước		cái

		01XE00516		Trục chữ thập vi sai cài cầu		cái

		01XE00517		Trục bánh răng bơm ben phi 20*70		cái

		01XE00518		Trục số lùi		cái

		01XE00519		Ty ô ben phi 50*0,5		sợi

		01XE00520		Ty ô thuỷ lực phi 16x2,5		cái

		01XE00521		Ty ô đồng Phi 12*500		sợi

		01XE00522		Ty ô dầu ben phi 16*600		sợi

		01XE00523		Tiết chế máy phát 24V/5A		cái

		01XE00524		Chế hoà khí  K131		cái

		01XE00525		Ty ô đồng phi 10		m

		01XE00526		Tăm bua sau		cái

		01XE00527		Tay khoá cửa		cái

		01XE00529		Điện Trở máy phát		cái

		01XE00530		Đồng tốc 1-2		cái

		01XE00531		Đồng tốc 2-3		cái

		01XE00532		Đồng tốc 4-5

		01XE00535		Đầu cát dăng

		01XE00537		Nắp nhựa cầu cân bàng		cái

		01XE00538		Bối mỏ trượt nhíp trước

		01XE00539		Bót lái		bộ

		01XE00540		Bơm thấp áp		cái

		01XE00541		Bơm trợ lực lái		cái

		01XE00542		Bơm nước làm mát		cái

		01XE00543		Chổi than máy phát		cái

		01XE00548		côn đề		cái

		01XE00549		Cảm biến công tơ mét		cái

		01XE00550		Hộp trích công suất xe		bộ

		01XE00551		Cần chổi gạt mưa		cái

		01XE00552		Còi hơI 24V		cái

		01XE00553		căn Thép số 20 phi 78*56*5		cái

		01XE00554		Cảm biến báo mất hơi		cái

		01XE00555		Cảm biến báo đèn phanh		cái

		01XE00556		Cao su giằng cầu		quả

		01XE00557		Lò xo + cối bát giằng cầu		cái

		01XE00558		Khớp liên động gạt mưa		cái

		01XE00559		Bộ khớp nối truyền động bơm cao áp		bộ

		01XE00560		Nắp vỏ hộp số		cái

		01XE00561		căn thép phi 51*82*5		cái

		01XE00562		căn thép phi 51*82*5		cái

		01XE00563		ắc guốc phanh phi 32*140		cái

		01XE00564		Căn hộp số phụ		cái

		01XE00565		Căn dọc trục cơ		cái

		01XE00566		Cảm biến dầu máy		cái

		01XE00567		Cảm biến đèn lùi		cái

		01XE00568		Căn thép 42*65*3		cái

		01XE00569		Đi ốt chỉnh dòng máy phát		cái

		01XE00570		Đinh tán má phanh		cái

		01XE00571		Bu lông tắc kê		cái

		01XE00572		Bu lông cát đăng		cái

		01XE00573		Bu lông lanh ghê		cái

		01XE00574		Bu lông xăng tan sau		cái

		01XE00575		Chốt xi lanh ben 80*950		cái

		01XE00576		Chỏi than máy phát		cái

		01XE00577		cảm biến áp suất dầu máy		cái

		01XE00578		Cảm biến nhiệt độ nước		cái

		01XE00579		Bộ chia điện		cái

		01XE00580		cút nối ống hơI phi 24		cái

		01XE00581		Lô gô + biển số		bộ/xe

		01XE00582		ống cao su phi 60*200		ống

		01XE00583		ống cao su áp lực phi 18		m

		01XE00584		Phớt 75*102		cái

		01XE00585		Phớt 55*66*5		cái

		01XE00586		Phớt 50*151		cái

		01XE00587		Phớt 150*170		cái

		01XE00588		Phớt 130*150		cái

		01XE00589		Phớt đầu qủa dứa phi 90*116*4		cái

		01XE00590		Phớt hệ thống chuyển số nhanh chậm		bộ

		01XE00591		Phớt 92*120		cái

		01XE00592		Phớt píp bơm nước		cái

		01XE00593		Phớt pittông ben		cái

		01XE00594		Phớt chặn dầu giàn cò		cái

		01XE00595		Phớt75*42*10		cái

		01XE00596		Phớt loa kèn 45*64*10		cái

		01XE00597		Phớt trục bơm cao áp 30*55*10		cái

		01XE00598		Phớt đầu trục cơ 64*95*14		cái

		01XE00599		Phớt đuôi trục cơ 140/170/14		cái

		01XE00600		Phớt gít xu páp		cái

		01XE00601		Phớt may ơ sau		cái

		01XE00602		Phớt may ơ trước		cái

		01XE00603		Phớt tổng phanh		cái

		01XE00604		Phớt hộp số 70*92*12		cái

		01XE00605		Phớt cầu cân bằng palăng xê 85*100*6		cái

		01XE00606		Phớt đuôI hộp số phi 42*68*10		cái

		01XE00607		Phớt cầu cân bằng phi 114/145*14		cái

		01XE00608		Phớt phi 75*102		cái

		01XE00609		Phớt píp bơm nước		bộ

		01XE00610		Phớt tổng côn		cái

		01XE00611		Phớt bơm xăng		cái

		01XE00612		Phớt cầu cân bằng pa lăng xê phi 7*120		cái

		01XE00613		Phớt cầu cân bằng palăng xê 85*100*6		cái

		01XE00614		Phớt 42*64*10		cái

		01XE00615		Phớt 30*47*10		cái

		01XE00616		Phớt may ơ 114*145*18		cái

		01XE00617		Phớt may ơ ngoài 130*160		cái

		01XE00618		Phớt 140*160*14		cái

		01XE00619		Phớt số40*62*12		cái

		01XE00620		Gioăng phớt trợ lực côn		cái

		01XE00621		Gioăng cát te		bộ

		01XE00622		Gioăng phớt ty lái		cái

		01XE00623		Gioăng phớt pit tông ben		cái

		01XE00624		Gioăng phớt tổng phanh chân		bộ

		01XE00625		Gioăng sơ mi		cái

		01XE00626		Gioăng mặt máy		cái

		01XE00627		Gioăng ca bô		cái

		01XE00628		Gioăng cổ xả		cái

		01XE00629		Gioăng chỉ phi 3*140		cái

		01XE00630		Vi lét chỉnh phanh		cái

		01XE00631		Rô tô máy đề		cái

		01XE00632		Chân hộp số		cái

		01XE00633		Gioăng động cơ		bộ

		01XE00634		Gioăng phi 4*80		cái

		01XE00635		Phớt tổng ga hệ thống cẩu trên /dưới		bộ

		01XE00636		Phớt 85*120*12		cái

		01XE00637		Gioăng phi 5*160		cái

		01XE00638		Phớt 75*92		cái

		01XE00639		Khoá số phụ		cái

		01XE00640		Khoá két mát		cái

		01XE00641		Khoá cửa lbên lái		bộ

		01XE00642		Khoá cửa bên phụ		bộ

		01XE00643		Khoá cửa sau		cái

		01XE00644		Khoá cài ca bin		cái

		01XE00648		Rơ le máy khởi động		cái

		01XE00649		Rơ le xin nhan 24 V		cái

		01XE00650		Rơ le đóng mạc điện chính		cái

		01XE00651		Rơ le cài bơm ben		cái

		01XE00652		Rơ le cài cẩu 24V

		01XE00653		Rơ le tắt máy 24 V		cái

		01XE00654		Rơ le gạt mưa		cái

		01XE00655		Rơ le ngắt lạnh		cái

		01XE00656		Rơ le đèn phanh sau		cái

		01XE00663		Phớt may ơ 85*60*10		cái

		01XE00664		Phớt xi lanh chân cẩu sau		bộ

		01XE00665		Phớt xi lanh nâng hạ lưỡi gầu		bộ

		01XE00666		Phớt xi lanh ga cẩu dưới		cái

		01XE00667		Phớt 82*60*12		cái

		01XE00668		Phớt xi lanh nâng hạ ben		bộ

		01XE00669		Phớt xi lanh lái		cái

		01XE00670		Phớt trục tang chủ động 62*82*12		cái

		01XE00671		Phớt nâng chân cẩu		bộ

		01xe00672		Gioăng phớt bơm côn		cái

		01xe00673		Phớt cụm vi sai cài cầu 30/105

		01xe00674		Phớt bích lai cầu sau 70*105

		01XE00675		Gioăng phớt tổng côn trên		bộ

		01XE00676		Gioăng phớt boóng lái		bộ

		01XE00677		phớt 114*145*14		bộ

		01XE00678		Gioăng cánh cửa		m

		01XE00679		Phớt sắt moay ơ trước 130*15*12

		01XE00680		Gioăng cổ hút		cái

		01XE00681		Gioăng nắp máy		cái

		01XE00682		Phớt 64*45*12		cái

		01XE00683		Phớt chuyển tầng		cái

		01XE00684		Phớt cụm van phân phối		bộ

		01XE00685		Phớt xi lanh tay gầu		bộ

		01XE00686		Phớt xi lanh quay gầu		bộ

		01XE00687		Phớt moay ơ phi 92*110*14		bộ

		01XE00688		Phớt bóng lái 28*40*6		bộ

		01XE00689		Phớt bơm cẩu 25*43*7		bộ

		01XE00690		Pu ly trung gian

		01XE00700		Pu ly bơm nước		cái

		01XE00701		Vòng phanh hãm 24*28*1		cái

		01XE00702		Vòng phanh hãm 44*52*2		cái

		01XE00703		Vòng tua máy		cái

		01XE00710		Vỏ nửa trên cụm vi sai cầu giữa		bộ

		01XE00713		Vòng bi 32310		vòng

		01XE00714		Vòng bi 32313		vòng

		01XE00715		Cụm bi đề		cái

		01XE00716		Vòng bi trục cát đăng		vòng

		01XE00717		Vòng bi 100810		vòng

		01Xe00718		Vòng bi 32314		vòng

		01Xe00719		Cụm vòng bi chữ thập cát đăng		cụm

		01xe00720		Vòng bi 32308		vòng

		01xe00721		Vòng bi đuôI hộp số NU 310E		vòng

		01XE00722		Vòng bi bơm ben 854804		vòng

		01XE00723		Vòng bi may ơ sau32310		vòng

		01XE00724		Vòng bi trục đứng 129908		vòng

		01XE00725		vòng bi bơm nước		vòng

		01XE00726		vòng bi 7608		vòng

		01XE00727		Vòng bi tê 688911		vòng

		01XE00728		Vòng bi may ơ sau 8715		vòng

		01XE00729		Vòng bi may ơ sau 8717		vòng

		01XE00730		van xả bình khí nén		cái

		01XE00731		Van Tắt máy		cái

		01XE00732		Van xả nước bình hơi		cái

		01XE00733		Van xả máy nén khí		cái

		01XE00734		Van hút máy nén khí		cái

		01XE00735		Van đóng mở hơi tắt máy

		01XE00736		Van xả nhanh		cái

		01XE00737		Van điều tiết ga		cái

		01XE00738		Van chia hơi		cái

		01XE00739		Van phanh tay lốc kê		cái

		01xe00740		Vành cách lốp		cái

		01XE00741		Vú mỡ		cái

		01XE00742		Cụm van phanh tay		cái

		01XE00750		Két nước làm mát		cái

		01XE00751		Nước làm mát		lít

		01XE00760		Máy nén khí		cái

		01xe00770		Gương chiếu hậu		cái

		01XE00771		Gương cầu sau		cái

		01XE00801		Má phanh sau		má

		01XE00802		Má phanh trước		cái

		01XE00803		Má phanh Tay		cái

		01XE00820		Máy khởi động đồng bộ 24 V		cái

		01XE00821		Máy phát điện 24 V đồng bộ		cái

		01Xe00825		Điện trở Máy phát điện		cái

		01XE00829		Mặt bích gối trung gian cát đăng		cái

		01XE00830		Mặt bích chắn dầu cầu giữa		cái

		01XE00831		Mặt bích dẫn dầu bơm thuỷ lực năng hạ		bộ

		01XE00832		Công tắc căt mát điện từ		cụm

		01XE00833		Công tắc điện cả tay điều khiển		cái

		01xe00834		Cảm ứng đèn phanh 24V

		01XE00835		Càng cua ly hợp		cái

		01XE00836		Căn vi sai		cái

		01XE00837		Dây điện 0,75		m

		01XE00838		Dây điện 1,5mm		m

		01XE00840		Mõ nhíp cầu sau bên lái		cái

		01XE00841		Mõ nhíp trước		cái

		01XE00848		Bao trục sơ cấp (mặt vích loa kèn)		cái

		01Xe00849		Bàn ép		cái

		01XE00850		Bánh răng số lùi Z24		cái

		01XE00851		Bánh răng số lùi Z26		cái

		01XE00852		Bánh răng số 2-Z47		cái

		01XE00853		Bánh răng số 1-Z62		cái

		01XE00854		Bánh răng số 3-Z37		cái

		01XE00855		Bắnh răng cài bơm ben Z26		cái

		01XE00856		Bánh răng Z47 - số 5		cái

		01XE00857		Bánh răng hành tinh Z11		cái

		01XE00858		Bánh răng Z2 3 hộp số phụ		cái

		01XE00859		Bánh răng Z - 62		cái

		01XE00860		Bánh răng số 2-Z23		cái

		01XE00861		Bánh răng trung tâm		cái

		01XE00862		Bánh răng Z 23 -24		cái

		01XE00863		Bánh răng hộp số Z 23		cái

		01XE00864		Bánh răng hộp số Z 44		cái

		01XE00865		Bánh răng chuyển tầng Z 42		cái

		01XE00866		Bánh răng chuyển tầng Z 25		cái

		01XE00900		Bột rà xu páp		hộp

		01XE00901		Keo đỏ		cái

		01XE00902		Bột bả		kg

		01XE00903		Sơn mầu pha sẵn		kg

		01XE00904		Đũa đẩy xu páp		cái

		01XE00905		Bả ma tít + keo		kg

		01XE00949		Rô tuyn ba ngang+ rô tuyn ba dọc		bộ

		01XE00950		Rô tuyn ba ngang		cái

		01XE00951		Rô tuyn ba ngang+lò xo cối bát		bộ

		01XE00952		Rô tuyn ba dọc+lò xo cối bát		bộ

		01XE00953		Rô tuyn giằng cầu		cái

		01XE00954		Rô tuyn ba ngang+lò xo cối bát		bộ

		01XE00955		Rô tuyn đi số		bộ

		01XE00956		Rô tuyn lái  + nồi bát + lò xo		bộ

		01XE00957		Rô tuyn giằng cầu + nồi + bát + lò xo		bộ

		01XE00958		Rô to bơm lái		cái

		01XE00959		Càng lái phi 4*60 cm		cái

		01XE00960		Gối đỡ pa lăng xê bên phụ		cái

		01XE00961		Gối đỡ bi chữ thập cát đăng		cái

		01XE00970		Kính cánh cửa		cái

		01XE00971		Kính đènf pha trước		cái

		01XE00972		Kính chắn gió khoang sau KT 25x37cm ( loại 2 lớp)		cái

		01XE00973		Kính chắn gió cửa trước bên lái KT 45x38cm ( loại 2 lớp)		cái

		01XE00974		Tấm chắn nắng KT: 40*40 cm		tấm

		01XE00996		Dây ga phi 3*2100mm		sợi

		01XE00997		Dây ga động cơ L=2,3 m		sợi

		01XE00998		Dây công tơ mét		sợi

		01XE00999		Dây phanh tay		sợi

		01XE01000		Dây gas tay cẩu L=02m		sợi

		01XE01001		Dây gas máyL=02m		sợi

		01XE01002		Dây cao áp		bộ

		01XE01003		Tuy ô hơi phanh phi 22*600		cái

		01XE01004		Tuy ô dầu ben phi 40*800		cái

		01XE01005		Tuy ô hơi phanh trước phi 16*600		cái

		01XE01006		Tuy ô hơi phanh trước phi 16*1800		cái

		01XE01007		Tuy ô áp lực dầu phi 12 L=3 mét		m

		01XE01008		Ty ô ống dẫn xăng phi 14 L=1,2 m		ống

		01XE01009		Tuy ô đường ống dầu hồi		cái

		01XE01010		Tuy ô chân cẩu L= 1,8 m		cái

		01XE01011		ống cao su phi 27*350		cái

		01XE01012		ống tuy ô cao su thủy phi 13*2500		sợi

		01Xe01020		ống xả ruột gà		cái

		01Xe01021		ống đồng phi 10		m

		01Xe01030		ống hơi nhựa phi 8

		01Xe01031		ống hơi nhựa phi10

		01Xe01032		ống hơi nhựa phi 12

		01Xe01033		Bình hơi KT: 150*520		cái

		01XE01050		Dầu lạnh		lít

		01XE01055		Đầu nối nhanh phi 8

		01XE01056		Đầu nối nhanh phi 10

		01XE01057		Đầu nối nhanh phi 12

		01XE01060		Bu lông mặt bích giằng cầu		bộ

		01XE01061		Bu lông M10*55		bộ

		01XE01062		ê cu láp M16		bộ

		01XE01063		Bu lông M12*55		bộ

		01XE01064		Bu lông hệ thống lái M14*60		bộ

		01XE01065		Bu lông M10*30		bộ

		01XE01066		Bu lông Inox M8*20		bộ

		01XE01080		ắc ben Phi 70*210		cái

		01XE01081		ắc ben Phi 62*130		cái

		01XE01100		Thảm sàn xe		bộ

		01XE01150		Dải xích máy xúc PC 20/PC 30		sợi

		01XE01150		Dải xích máy xúc PC 20/PC 30		sợi

		01XE01200		Dụng cụ giám sát hành trình G - trach		bộ

		01XE01250		Vòng bi 6211 KYO		vòng

		01XE01251		Vòng bi 6311 KYO		vòng

		01XE01252		Căn vòng bi phi 30*50*0,5		cái

		01XE01253		Căn vòng bi phi 42*60*0,5		cái

		01XE01254		Vòng bi may ơ 32315 KYO		vòng

		01XE01255		Vòng bi 6305 KYO		vòng

		01XE01256		Vòng bi 7815 KYO		vòng

		01XE01270		Bình ắc quy khô ATLAS 12V - 68,8AH		bình

		01XE01271		Bình ắc quy GS 100A/12V		bình

		01XE01272		Bình ắc quy GS 80AH/12V		bình

		01XE01300		Cáp thép cẩu 6*37 phi 16,5; L=7m/sợi		sợi

		01XE01301		Cáp thép 18*7 phi 12,5		m

		01XE01302		Cáp thép phi 15,5 loại 19*7 + Fc		sợi

		01XE01350		Cờ lê lục năng loại 4 giác		cái

		01XE01370		Ngõng trục may ở trước bên lái		cái

		01XE01400		Mũi khoan thép phi 8		cái

		01XE01401		Mũi khoan thép phi 16		cái

		01XE01402		Mũi khoan thép phi 25		cái

		01XE01403		Mũi khoan thép phi 14		cái

		01XE01420		Răng gầu + chốt ( 5 cái/bộ)		bộ

		01XE01421		Răng gầu Komatsu		cái

		01XE01450		Dây cu doa B52		sợi

		01XE01451		Dây cu doa tổng EVFD-2540		sợi

		01XE01452		Dây cu doa MPMF - 6420		Sợi

		01XE01453		Dây cu doa Relmf - 8380		Sợi

		01XE01470		Khớp nối ống xả mềm		cái

		01XE01480		Dầu cầu		lít

		01XE01481		Dầu hộp số		lít

		02ĐN00001		ống PE phi 50		cái

		02ĐN00002		ống PE phi 90		cái

		02ĐN00003		ống nhựa HĐPE phi 110		m

		02ĐN00004		Đầu nối thẳng phi 50		cái

		02ĐN00005		Đầu nối thẳng phi 90		cái

		02ĐN00006		Đầu nối bằng bích PE phi 50		cái

		02ĐN00007		Đầu nối bằng bích PE phi 90		cái

		02ĐN00008		Đầu nối bích phi 110		cái

		02ĐN00009		ống nhựa HDPE phi 27		m

		02ĐN00010		Măng sông nối thẳng HDPE phi 27		cái

		02ĐN00011		ống HDPE phi 75		m

		02ĐN00012		Đầu nối thẳng HDPE phi 75		cái

		02ĐN00013		Đầu nối bằng bích HDPE phi 75		cái

		02ĐN00014		Đầu nối góc 90 độ HDPE phi 75		cái

		02ĐN00015		Cút nối góc 90 độ DN phi 32		cái

		02ĐN00016		Cút nối 3 chạc DN phi 32		cái

		02ĐN00017		Cút nối góc 90 độ DN phi 27		cái

		02ĐN00018		Cút nối 3 chạc DN phi 27		cái

		02ĐN00020		Bích chặn bằng kim loại phi 90		cái

		02ĐN00021		Cút góc phi 90 HDPE		cái

		02ĐN00022		ống HDPE phi 25		ống

		02ĐN00023		cút nối HDPE phi 25		cái

		02ĐN00024		ống HDPE phi 40		ống

		02ĐN00025		cút nối HDPE phi 40		cái

		02ĐN00026		Cút góc HDPE phi 50		cái

		02ĐN00027		Cút góc HDPE phi 27		cái

		02ĐN00028		Cút chữ T HDPE phi 27		cái

		02ĐN00029		Cút ren ngoài nhựa HDPE phi 27		cái

		02ĐN00030		Côn nối ren ngoài HDPE phi 25/32		cái

		02ĐN00031		Khâu nối ren ngoài HDPE phi 25		cái

		02ĐN00032		Côn nối ren ngoài HDPE phi 40/50		cái

		02ĐN00033		Khâu nối ren ngoài HDPE phi 40		cái

		02ĐN00034		ống nhựa HDPE phi 32		m

		02ĐN00035		Côn thu HDPE phi 50/32		cái

		02ĐN00036		Măng sông HDPE phi 32		cái

		02ĐN00037		Măng sông ống kẽm phi 34		cái

		02ĐN00038		Khởi thuỷ phi 62/32		cái

		02ĐN00039		Bích chặn  kim loại phi 75		cái

		02ĐN00040		Bích chặn  kim loại phi 50		cái

		02ĐN00041		Van HDPE phi 25		cái

		02ĐN00042		Tê HDPE phi 50/25		cái

		02ĐN00043		Cút chữ T HDPE phi 50		cái

		02ĐN00044		Van khóa HDPE phi 50		cái

		02ĐN00047		Mặt bích thép phi 110		cái

		02ĐN00048		Mặt bích thép phi 90		cái

		02CĐ00002		Cáp cao su phòng nổ 3*4+1*2,5		m

		02CĐ00003		Cáp điện cao su phòng nổ 3*4+2*2,5		m

		02CĐ00004		Cáp điện cao su phòng nổ 3*16+1*10		m

		02CĐ00005		Cáp điện cao su phòng nổ 3*25+1*10+3*4		m

		02CĐ00006		Cáp điện cao su phòng nổ 3*25+1*10		m

		02CĐ00007		Cáp điện cao su phòng nổ 3*35+1*10		m

		02CĐ00008		Cáp điện cao su phòng nổ 3*35+1*16		m

		02CĐ00009		Cáp điện cao su phòng nổ 3*50+1*10		m

		02CĐ00010		Cáp cao su cao thế 3*50+1*16		m

		02CĐ00011		Cáp điện cao su phòng nổ 3*70+1*10		m

		02CĐ00012		Cáp điện cao su phòng nổ 3*70+1*16		m

		02CĐ00013		Cáp điện cao su phòng nổ 3*95+1*10		m

		02CĐ00014		Cáp điện cao su phòng nổ  4 * 2,5		m

		02CĐ00015		Cáp vặn xoắn 4C*95 SQMM		m

		02CĐ00016		Cáp điện cao su phòng nổ 3*70+1*25		m

		02CĐ00017		Cáp cao su phòng nổ 3*4+1*2,5+1*2,5		m

		02CĐ00018		Cáp điện lực Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3*300mm2		m

		02CĐ00020		Cáp điện hạ thế Cu/XLPE/PVC-0,6kv 3*25+1*16		m

		02CĐ00021		Cáp điện 3*50

		02CĐ00022		Cáp điện cao su phòng nổ 3*6+1*4mm2 660/1140v(TQ)		m

		02CĐ00023		Cáp điện cao su phòng nổ 3*10+1*6mm2 660/1140v(TQ)		m

		02CĐ00024		Cáp điện cao su phòng nổ 3*1,5+1*1mm2 380/660v(TQ)		m

		02CĐ00025		Cáp điện cao su hạ thế phòng nổ 3*1,5+1*1,5mm2		m

		02CĐ00026		Cáp điện LS Cu/PVC 1*500mm2(6/12kv)		m

		02CĐ00027		Cáp điện cao su phòng nổ 3*4+1*4		m

		02CĐ00028		Cáp điện cao su phòng nổ 3*6+1*6		m

		02CĐ00029		Cáp điện cao su phòng nổ 3*4+1*1,5		m

		02CĐ00030		Cáp điện cao su phòng nổ 4*1,5		m

		02CĐ00031		Cáp điện cao su phòng nổ MYQ 5*1,5 - 127v (TQ)		m

		02CĐ00032		Cáp điện cao su phòng nổ MYQ 10*1,5 - 127v (TQ)		m

		02CĐ00033		Cáp điện cao su phòng nổ MYQ 12*1,5 - 127v (TQ)		m

		02CĐ00034		Cáp điện cao su phòng nổ MYQ 15*1,5 - 127v (TQ)		m

		02CĐ00035		Cáp điện cao su phòng nổ MYQ 30*1,5 - 127v (TQ)		m

		02CĐ00036		Cáp điện cao su phòng nổ 4*1,5		m

		02CĐ00037		Cáp nhôm vặn xoắn 4*70 mm		m

		02CĐ00038		Cáp nhôm vặn xoắn 4*50 mm		m

		02CĐ00039		Cáp nhôm vặn xoắn 4*25 mm		m

		02CĐ00040		Cáp nhôm vặn xoắn 4*16 mm		m

		02CĐ00041		Cáp điện cao su phòng nổ 3*25+1*10+3*2,5		m

		02CĐ00042		Cáp nhôm vặn xoắn 4*35 mm		m

		02CC00001		Xe rác đẩy tay		cái

		02CK00001		Choòng khoan than  L=1,5m		cái

		02CK00002		Choòng khoan than L = 2,0m TQ		cái

		02CK00003		Choòng khoan than ruột gà		cái

		02CK00004		Choòng khoan đá L = 1,5m TQ		cái

		02CK00005		Choòng khoan đá L = 2m TQ		cái

		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái

		02CK00007		Choòng khoan đá L=3m		cái

		02CK00008		Choòng khoan đá thu hồi đã qua sửa chữa		cái

		02GL00001		Gông  đặc biệt CBII 17		Bộ

		02GL00002		Gông  đặc biệt  CIIB 27 (M22*230*390)		Bộ

		02GL00003		Gông  đặc biệt   (22*215*440 )		Bộ

		02GL00004		Gông  đặc biệt   (22*250*300 )		Bộ

		02GL00005		Gông đặc biệt ( 24*180*398)		Bộ

		02GL00006		Gông đặc biệt ( 24*200*350)		Bộ

		02GL00007		Gông  đặc biệt ( 24*200*378)		Bộ

		02GL00008		Gông  đặc biệt (24*210*270)		Bộ

		02GL00009		Gông  đặc biệt (24*210*280)		Bộ

		02GL00010		Gông  đặc biệt (24*210*300)		Bộ

		02GL00011		Gông  đặc biệt   (24*220*308 )		Bộ

		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ

		02gl00012LC		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ

		02GL00013		Gông  đặc biệt   (24*220*418 )		bộ

		02GL00014		Gông  đặc biệt   (24*260*348 )		bộ

		02GL00015		Gông  đặc biệt   (24*280*418 )		Bộ

		02GL00016		Gông đặc biệt ( 24*330*385)		Bộ

		02GL00017		Gông  đặc biệt   (24*412*180)		Bộ

		02GL00018		Gông  đặc biệt ( 24*690*500)		Bộ

		02GL00019		Gông  đặc biệt ( 24*488*560)		Bộ

		02GL00022		Gông  đặc biệt   (24*460*488 ) bắt vì I300		Bộ

		02GL00023		Gông  đặc biệt   (24*330*397 ) bắt vì I200		Bộ

		02GL00024		Gông  đặc biệt   (24*240*302 )		Bộ

		02GL00025		Gông đặc biệt M24*490*498		Bộ

		02GL00027		Gông đặc biệt M24*198*440		Bộ

		02GL00031		Gông đặc biệt M24*590*590		Bộ

		02GL00033		Gông móc treo ray M24*220*310		Bộ

		02GL00034		Gông đặc biệt M24*430*510		Bộ

		02GL00035		Gông đặc biệt M20*200*450		Bộ

		02GL00036		Gông đặc biệt M24*245*408		Bộ

		02GL00037		Gông đặc biệt M24*500*500		Bộ

		02GL00038		Gông đặc biệt M24*224*382		Bộ

		02GL00039		Gông đặc biệt M22*185*310		Bộ

		02GL00040		Gông đặc biệt M24*330*400		Bộ

		02GL00041		Gông đặc biệt M20*240*320		Bộ

		02gl00042		Gông đặc biệt		bộ

		02GL00043		Gông đặc biệt M24*245*508		Bộ

		02GL00044		Gông  đặc biệt M24*210*270		Bộ

		02GL00100		Gông  bắt vì I110 vào vì I300		bộ

		02GL00101		Gông bắt giằng Phi 16*16		bộ

		02GL00102		Gông  bắt vì I200 vào vì I300 (M24*430*652 láp thẳng)		Bộ

		02GL00103		Gông bắt giằng vì CBII 27		Bộ

		02GL00104		Gông bắt giằng vì CBII 17		Bộ

		02GL00201		Gông C M16		Bộ

		02GL00202		Gông C M16 *160 có láp thẳng		Bộ

		02GL00203		Gông C  M16 *180		Bộ

		02GL00204		Gông C M16 bắt vì Hthang		bộ

		02GL00205		Gông C M16 *190		bộ

		02GL00206		Gông C M16*240*310		bộ

		02GL00301		Gông C  M18		Bộ

		02GL00302		Gông C M18*170		bộ

		02GL00305		Gông C  M18 *180		Bộ

		02GL00306		Gông C  M18*190		Bộ

		02GL00308		Gông C M18*200		Bộ

		02GL00402		Gông C M20		Bộ

		02GL00404		Gông C M20*130		Bộ

		02GL00405		Gông C M20*150		Bộ

		02GL00406		Gông C M20*140		Bộ

		02GL00407		Gông C M20*160		Bộ

		02GL00408		Gông C  M20*170		Bộ

		02GL00410		Gông C M20*180		Bộ

		02GL00411		Gông C M20*190		Bộ

		02GL00412		Gông C  M20*200		Bộ

		02GL00413		Gông C M20*240		Bộ

		02GL00414		Gông C M20*260		Bộ

		02GL00415		Gông C thường CBII 22		Bộ

		02GL00416		Gông C thường		Bộ

		02GL00501		Gông C  M22*200		Bộ

		02GL00502		Gông C  M22*190*210		Bộ

		02GL00601		Gông đầu cột M20 láp thẳng		Bộ

		02GL00602		Gông đầu cột M20*170		Bộ

		02GL00603

		02GL00604		Gông đầu cột M20*175*131		Bộ

		02GL00605		Gông đầu cột M20*180		Bộ

		02GL00606		Gông CBII 17 láp cong		Bộ

		02GL00608		Gông đầu cột M20*190		Bộ

		02GL00700		Gông đầu cột M22 láp thẳng		bộ

		02GL00701		Gông đầu cột M22		bộ

		02GL00702		Gông  có láp cong M22*190 CBII 27 ( VD)		Bộ

		02GL00703		Gông  có láp cong M22*182 CBII 22 ( VD)		Bộ

		02GL00704				Bộ

		02GL00801		Gông đầu cột M24 láp thẳng		Bộ

		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ

		02gl00802LC		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ

		02GL00803		Gông  có láp cong M24 *198*153		Bộ

		02gl00804		Gông đầu cột bắt vì CB27		Bộ

		02GL00805		Gông đầu cột láp cong M24*190*230		Bộ

		02GL00900		Gông + êcu + tấm đệm CBII17		bộ

		02GL00901		Gông Treo ray CBII24+CBII27		Bộ

		02GL00902		Gông treo ray bắt vì I200 (M24*300*410) láp thẳng		Bộ

		02GL00903		Gông thường + ê cu vì 22		Bộ

		02gl00904		Gông + láp vai bò sắt 22		cái

		02GL00905		Gông + láp đặc biệt		Bộ

		02GL00906		Gông + láp vai bò sắt 17		bộ

		02GV00003		Gỗ lò ( Bạch đàn + keo ) phi 13 -19cm l=2,2-4,2m		M3

		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3

		02GV00101		Gỗ hoành phi 14 l=4m/cây		cây

		02GV00102		Gỗ hoành phi 12 l=4m/cây		cây

		02GV00103		Gỗ bạch đàn phi 14-16 cm; L= 3,5m		cây

		02GV00110		Gỗ Tròn phi 120 L=5m		Cây

		02GV00111		Gỗ F10-12, l=3-4m		cây

		02GV00112		Gỗ F12-14, l=4m		cây

		02GV00113		Gỗ hoành phi 12 l=2,4		cây

		02GV00114		Gỗ tròn phi 12-14  L=3,1m/cây		cây

		02GV00120		Tre dóc		cây

		02GV00121		Tre luồng		cây

		02GV00200		Gỗ Tà Vẹt xẻ 2 mặt l=1,2		thanh

		02GV00201		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,6m		thanh

		02GV00202		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,2m-1,7m		thanh

		02GV00203		Gỗ lót KT : 1200*100*5		thanh

		02GV00204		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,6m-3m		thanh

		02GV00205		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt -1,7m		thanh

		02GV00206		Gỗ lót KT 600*100*40		m3

		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh

		02GV00300		Gỗ tà vẹt ghi L= 2,8m		Thanh

		02GV00301		Gỗ tà vẹt ghi L= 2,6m		Thanh

		02GV00302		Gỗ tà vẹt ghi L= 2,4m		Thanh

		02GV00303		Gỗ tà vẹt ghi L= 2,2m		Thanh

		02GV00304		Gỗ tà vẹt ghi L= 1,8m		Thanh

		02GV00400		Gỗ tà vẹt hồng sắc nhóm 4, xẻ 4 mặt		m3

		02gv00401		Gỗ tà vẹt xẻ 4  mặt : L = 2.4m		thanh

		02GV00402		Gỗ Tà Vẹt xẻ 4 mặt l=1,7		Thang

		02GV00500		Gỗ xẻ KT 800*100*35		Thanh

		02GV00501		Gỗ xẻ KT 2000*100*40		Thanh

		02GV00502		Gỗ xẻ KT 1500*100*40		Thanh

		02GV00600		Gỗ ván cốt pha		m3

		02GV00601		Gỗ cốt pha		m2

		02GV00602		Gỗ nẹp ván cốt pha		m3

		02GV00700		Củi gỗ tạp		m3

		02GV00800		Gỗ bạch đàn KT 2160*200*50 mm		thanh

		02GV00801		Gỗ bạch đàn KT 2000*200*50 mm		thanh

		02GV00802		Gỗ bạch đàn KT 1500*200*50 mm		thanh

		02GV00803		Gỗ bạch đàn KT 1264*200*50 mm		thanh

		02GV00804		Gỗ bạch đàn KT 1140*200*50 mm		thanh

		02GV00805		Gỗ bạch đàn KT 760*200*50 mm		thanh

		02GV00806		Gỗ bạch đàn KT 1624*150*50 mm		thanh

		02GV00807		Gỗ bạch đàn KT 760*150*50 mm		thanh

		02GV00808		Gỗ bạch đàn KT 2160*100*50 mm		thanh

		02GV01000		Gỗ ép Okan d=12mm		m2

		02GV01001		Cửa gỗ ván dầy 2Cm		m2

		02GV01002		Gỗ Hộp30*60		m

		02GV01003		Cửa đi ván ghép dầy 2 cm KT18*0.6		m2

		02GV01004		Gỗ ván sàn thao tác KT: 2000*200*50		m3

		02GV01005		Gỗ ván KT 700*100*40		Thanh

		02GV01006		Gỗ ép Okan d=5mm		m3

		02GV01007		Gỗ ép Okan d=9mm		m3

		02GV01008		Gỗ ván KT 1700*200*40		m3

		02GV01009		Gỗ táu KT : 1,2*10*5		Thanh

		02GV01010		Gỗ ván KT 1200*100*40		Thanh

		02GV01011		Gỗ ván KT 800*100*40		Thanh

		02GV01012		Gỗ ván KT 2500*100*40		Thanh

		02GV01013		Gỗ ván KT 1500*300*40		Thanh

		02GV01014		Gỗ Hộp 40*80; L= 9m/thanh		Thanh

		02GV01015		Gỗ ván nhóm 4 bào 2 mặt KT 2,3*0,2*0,02		m2

		02GV01016		Gỗ hộp nhóm 4 KT 30*30; L= 2,3m		m

		02GV01017		Gỗ hộp  KT 20*20; L= 3m/cây nhóm 5		m

		02GV01018		Gỗ hộp 25*40; L= 4m/thanh		cây

		02GV01050		Gỗ tang tời N4 KT 790*130*50		Thanh

		02GV01051		Gỗ dẻ lót tang tời N4 KT 600*100*40		Thanh

		02GV01052		Gỗ dẻ lót tang tời  KT 1200*120*65		Thanh

		02GV01053		Gỗ dẻ lót tang tời  KT 590*100*30		Thanh

		02GV01054		Gỗ dẻ  KT 30*350*2420		Tấm

		02GV01070		Gỗ tấm ( táu nhóm 2) KT 2420*150*30 mm		Tấm

		02GV01071		Gỗ tấm ( táu nhóm 2) KT 1340*150*30 mm		Tấm

		02GV01072		Gỗ dầm ( táu nhóm 2) KT 2400*105*60 mm		Thanh

		02GV01100		Sàn gỗ N5+6		m2

		02KL00001		Ray P24		m

		02KL00002		Cụm khống chế ray		bộ

		02KL00005		Nẹp nhôm 15x15x1		m

		02KL00006		Nẹp nhôm T3		m

		02KL00007		Nẹp nhôm chữ U(bản 2cm)		m

		02KL00100		Thép 1ly		kg

		02KL00101		Thép phi 6		kg

		02KL00102		Thép phi 8		kg

		02KL00103		Thép phi 10		kg

		02KL00104		Thép phi 12		kg

		02KL00105		Thép phi 14		kg

		02KL00106		Thép phi 16		kg

		02KL00107		Thép phi 18		kg

		02KL00108		Thép phi 20		kg

		02KL00109		Thép phi 22		kg

		02KL00110		Thép phi 24		kg

		02KL00111		Thép phi 26		kg

		02KL00112		Thép phi 28		kg

		02KL00113		Thép phi 30		Kg

		02KL00114		Thép phi 32		kg

		02KL00115		Thép phi 25		kg

		02KL00118		Thép phi 40		kg

		02KL00128		Thép phi 60		kg

		02KL00300		Thép lập là 20*3		kg

		02KL00301		Thép lập là 30*3		kg

		02KL00302		Thép lập là  40*4		kg

		02KL00303		Thép lập là 50*5		kg

		02KL00304		Thép lập là 60*8		Kg

		02KL00305		Thép lập là 60*16		kg

		02KL00306		Thép lập là 60*10		kg

		02KL00307		Thép lập là 20*2		kg

		02KL00308		Thép lập là 30*5		kg

		02KL00309		Thép lập là 60*6		kg

		02KL00400		Thép hộp 20*20*1,5		Kg

		02KL00401		Thép hộp 25*25*1,5		Kg

		02KL00405		Thép Hộp 30*30*1,5		Kg

		02KL00406		Thép hộp 30*60*2,5		kg

		02KL00407		Thép hộp 30*60*2		kg

		02KL00408		Thép hộp 30*60*1,5		kg

		02KL00421		Thép Hộp 50*25*2		kg

		02KL00422		Thép Hộp 50*50*2,5		kg

		02KL00423		Thép Hộp 50*50*2		kg

		02KL00424		Thép Hộp 60*30*1,4		kg

		02KL00440		Thép Hộp 80*40*2,5		kg

		02KL00441		Thép hộp 80*40*1,8		kg

		02KL00442		Thép hộp 50*50*1,5		kg

		02KL00443		Thép hộp 40*40*2,5		kg

		02KL00444		Thép hộp 40*40*2		kg

		02KL00445		Thép hộp 40*20*1,5		kg

		02KL00446		Thép hộp 40*80*2		kg

		02KL00447		Thép hộp 40*80*2,5		kg

		02KL00448		Thép hộp 40*20*2		kg

		02KL00449		Thép hộp 40*40*1,5		kg

		02KL00450		Thép hộp 40*40*1,8		kg

		02KL00500		Thép U100*45*5		Kg

		02KL00501		Thép U120		Kg

		02KL00502		Thép U140		kg

		02KL00503		Thép U180		kg

		02KL00504		Thép U200		m

		02KL00506		Thép U160		kg

		02KL00508		Thép U400		kg

		02KL00509		Thép U270		kg

		02KL00510		Thép U250		kg

		02KL00511		Thép U80		kg

		02KL00512		Thép U300		kg

		02KL00600		Thép I 120		Kg

		02KL00601		Thép I 175		kg

		02KL00602		Thép I 200		Kg

		02KL00603		Thép I 300		Kg

		02KL00604		Thép I 400		Kg

		02KL00605		Thép I150*75*12		Kg

		02KL00630		Thép đặc CT 45*40		Kg

		02KL00631		Thép đặc CT 45*60		Kg

		02KL00700		Tôn 0,5 ly		kg

		02KL00701		Thép tấm 1,5 ly		kg

		02KL00702		Thép tấm 2 ly		kg

		02KL00703		Thép tấm 2,5 ly		kg

		02KL00704		Thép tấm 3 ly		kg

		02KL00705		Tôn 4 ly		kg

		02KL00706		Tôn 5 ly		kg

		02KL00707		Tôn 6 ly		kg

		02KL00708		Tôn 7 ly		kg

		02KL00709		Tôn 8 ly		kg

		02KL00710		Tôn 9 ly		kg

		02KL00711		Thép tấm 10 ly		kg

		02KL00712		Tôn 12 ly		kg

		02KL00713		Tôn 14 ly		kg

		02KL00714		Tôn 16 ly		kg

		02KL00715		Tôn 18 ly		kg

		02KL00716		Thép tấm 20 ly		kg

		02KL00717		Tôn 22 ly		kg

		02KL00718		Tôn 24 ly		kg

		02KL00719		Tôn 26 ly		kg

		02KL00720		Tôn 28 ly		kg

		02KL00721		Thép tấm 30 ly		kg

		02KL00724		Thép tấm 35 ly		kg

		02KL00725		Thép tấm Inox 304		kg

		02KL00800		Tôn úp nóc		m

		02KL00801		Tôn phụ kiện nóc + sườn		m

		02KL00802		Thép tấm Q345 TQ 8ly*1,5*6m		Kg

		02KL00803		Tôn lạnh 3 lớp 2 mặt		m2

		02KL00804		Tôn máng nước dầy 0,38mm		m

		02KL00805		Tấm lợp cách nhiệt 3 lớp Javta		m2

		02KL00806		Tôn mạ mầu dập sóng ( Naky)		m2

		02KL00807		Thép tấm Q345 TQ 5ly		m2

		02KL00808		Thép tấm 6 ly		m2

		02KL00809		Thép tấm Mn 10 ly		Kg

		02KL00810		Tôn chống trượt 4 ly		kg

		02KL00811		Tôn úp hồi		m

		02KL00812		Tấm trần nhựa Đài Loan KT 0,2*4m		m2

		02KL00813		Tôn màu phẳng		m

		02KL00814		Tôn định hình KT 400*1320*20mm		tấm

		02KL00815		Nẹp góc đóng trần V Thái Bình		m

		02KL00816		Tôn màu ốp sườn		m

		02KL00900		Cáp thép phi 4		m

		02KL00901		Cáp thép phi 10		m

		02KL00902		Cáp thép phi 12,5		m

		02KL00903		Cáp thép phi 13,5		m

		02KL00904		cáp thép phi 15,5		m

		02KL00905		Cáp thép phi 18,5		m

		02KL00906		Cáp thép phi 19,5		m

		02KL00907		Cáp thép phi 23,5		m

		02KL00908		Cáp thép phi 24,5		m

		02KL00909		Cáp thép phi 3		m

		02KL00910		Cáp thép phi 8		m

		02KL00911		Cáp thép phi 6		m

		02KL00912		Cáp thép phi 18,5 (6*36)		m

		02KL00913		Cáp thép phi 16		m

		02KL01000		Vít băn tôn L=4 cm		cái

		02KL01001		Vít bắn tôn L =5cm		Cái

		02KL01002		Vít bắn tôn L =6 cm		Cái

		02KL01003		Vít băn tôn L=7 cm		cái

		02KL01004		Vít băn tôn L= 3 cm		cái

		02KL01005		Vít băn tôn L= 1 cm		kg

		02KL01006		Vít băn tôn L= 2 cm		cái

		02KL01007		Vòng đai ốc BV:H217-3ĐM-30/1-06		bộ

		02KL01008		Vít thép L=7 cm+ sâu sắt		cái

		02KL01100		Thép góc L30*30*3		Kg

		02KL01101		Thép góc L20*20*3		Kg

		02KL01105		Thép góc L40*40*4		Kg

		02KL01106		Thép góc L40*40*4		Kg

		02KL01110		Thép góc L45*45*4		Kg

		02KL01115		Thép góc L50*50*5		Kg

		02KL01116		Thép góc L50*50*4		Kg

		02KL01120		Thép góc L63*63*6		Kg

		02KL01121		Thép góc L63*63*5		Kg

		02KL01125		Thép góc L70*70*6		Kg

		02KL01126		Thép góc L70*70*7		kg

		02KL01127		Thép góc L70*70*8		Kg

		02KL01130		Thép góc L75*75*6		Kg

		02KL01131		Thép góc L75*75*7		Kg

		02KL01135		Thép góc L80*80*5		Kg

		02KL01140		Thép góc L 90*90*7		kg

		02KL01145		Thép góc L100*100*10		kg

		02KL01146		Thép góc L100*100*8		Kg

		02KL01150		Thép góc L125*125*8		Kg

		02KL01151		Thép L130xL130x9		kg

		02KL01155		Thép góc L140*90*8		Kg

		02KL01200		Lưới thép b40		kg

		02KL01201		Lưới ni lông xắc rắn		kg

		02KL01202		Máng trượt Inox 1,5m		Cái

		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái

		02KL01204		Dây thép gai		kg

		02KL01205		Lưới thép KT 2200*1200		tấm

		02kl01206		Dây thép buộc phi 3		kg

		02KL01211		Phôi thép phi 290*86; Thép CT 45		cái

		02KL01300		Đinh tán sắt		cái

		02KL01400		Thép vuông 10*10		Kg

		02KL01401		Thép vuông 12*12		Kg

		02KL01402		Thép vuông 14*14		Kg

		02KL01403		Thép vuông 16*16		Kg

		02KL01600		Thép C150*20*2		m

		02kl01600LC		Thép C150*20*2		m

		02KL01601		Thép C80		kg

		02KL01602		Thép xà gồ C200		kg

		02KL01700		ống thép đen phi 27		m

		02KL01701		ống thép đen phi 42		m

		02KL01703		ống thép đen phi 60		m

		02KL01704		ống thép đen phi 76		m

		02KL01705		ống thép đen phi 89		m

		02KL01706		ống thép đen phi 21		m

		02KL01707		ống thép đen phi 34		m

		02KL01708		ống thép đen phi 48		m

		02KL01800		ống kẽm phi 21		m

		02KL01801		ống kẽm phi 34		m

		02KL01802		ống kẽm phi 42		m

		02KL01803		ống kẽm phi 76		m

		02KL01804		ống kẽm phi 89		m

		02KL01805		ống kẽm phi 27		m

		02KL01806		ống kẽm phi 110		m

		02KL01807		ống kẽm phi 60		m

		02KL01808		ống kẽm phi 48		m

		02KL01809		ống kẽm phi 34 ren hai đầu L = 2m/thanh		thanh

		02KL01850		Thép ống phi 34*2,5		m

		02KL01851		Thép ống mạ kẽm phi 34*1,8		ống

		02KL01901		ống thép đen phi 114*4		kg

		02KL02000		Đầu mẩu Thép C BII 17		kg

		02KL02002		Đầu thừa thép CBII 27 sau gia công		Kg

		02KL02004		Thép CBII 27		Kg

		02KL02100		Đầu mẩu thép I120		m

		02KL02101		Đầu mẩu Thép I150		m

		02KL02102		Đầu mẩu thép I175		m

		02KL02103		Đầu mẩu Thép I200		m

		02KL02104		Thép đầu mẩu I300		m

		02KL02105		Đầu mẩu Thép C BII 22		kg

		02KL02106		Đầu mẩu ray P24		m

		02KL02304		Phôi thép phi 50		kg

		02KL02305		Phôi thép phi 40		kg

		02KL02306		Phôi thép phi 60		kg

		02KL02307		Phôi thép phi 42		kg

		02KL02350		Móc treo cáp BV:H217-3ĐM-275/1-20		Cái

		02KL02351		Móc treo cáp thép lập là BV:H217-3ĐM-275/1-30/1-03		Cái

		02KL02352		Móc treo đèn BV:H217-3ĐM-19-04		Cái

		02KL02353		Giá kê thiết bị BV:H217-3ĐM-275/1-12		Cái

		02KL02354		Tiếp địa cục bộBV:H217-3ĐM-275/1-16		Cái

		02KL02355		Chi tiết giữ dây tiếp địa BV:H217-3ĐM-30/1-5		Bộ

		02KL02356		Móc nối cáp kiểu M phân chia loại đổ thiếc		cái

		02KL02357		Móc kết nối chữ thập		cái

		02KL02358		Giá kê thiết bị kiểu 2		cái

		02KL02380		Móc thép phi 12, L= 1m		cái

		02KL02381		Chòong chọc thép phi 18, L= 2m		cái

		02MK00001		Mũi khoan đáTQ		cái

		02MK00002		Mũi khoan đá LX		Cái

		02MK00003		Mũi khoan đá QPhòng		Cái

		02MK00004		Mũi khoan than		cái

		02MK00005		Mũi khoan đá vấu bi phi 42		cái

		02MK00006		Mũi khoan lỗ neo chuyên dùng phi 28		Cái

		02MK00007		Mũi khoan đá phi 32		cái

		02MK00008		Mũi khoan đá phi 42 9 ly		cái

		02MK00009		Mũi khoan đá kim cương phi 65 ( TQ)		cái

		02MK00010		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (6 Trấu )		cái

		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái

		02mk00012		Mũi khoan đá phi 42		cái

		02MK00101		Mũi căn G10 TQ		Cái

		02PK00001		Bu lông chữ T ( M16)		Bộ

		02PK00002		Bu lông M18*84(chống xoay)		thanh

		02PK00003		Vẹt Tạm đường 900 ( L=1,4m , Sắt CBII 27)		thanh

		02PK00004		Láp bắt vì I110 vào vì I300		cáI

		02PK00005		Bu lông M16*70		bộ

		02PK00006		Thanh neo phi 20A2 l=1,6m		Thanh

		02PK00007		Thanh Neo thép 20mm A2 l=1,45m		thanh

		02PK00008		Tấm đệm 120x120x8		Cái

		02PK00009		Êcu neo		cái

		02PK00010		Lắc Líp P24		Cái

		02PK00011		Lắc líp P18		Cái

		02PK00012		Lắc líp đúc		Cái

		02PK00013		Tấm đệm leo 100*100*5		cái

		02PK00014		Êcu neo chuyên dùng phi 22		cái

		02PK00015		Thanh neo thép CT 45 phi 22		thanh

		02PK00016		Thanh neo thép A2 phi 22, l=1,4m		cái

		02PK00017		Thanh neo thép A2 phi 22, l=1,6m		thanh

		02PK00018		Dầm bê tông		thanh

		02pk00020		Cột AKMS27, l=3,58m		Cái

		02pk00021		Xà AKMS27, l= 3,68m		Cái

		02pk00022		Cột AKMS22, l=3,04m		Cái

		02pk00023		Cột vì ngã ba AKMS 22		cột

		02pk00024		Xà vì ngã ba AKMS 22		xà

		02pk00025		Cột vì ngã ba AKMS 27		cột

		02pk00025LC		Cột vì ngã ba AKMS 27		cột

		02pk00026		Xà vì ngã ba AKMS 27		xà

		02pk00027		Xà ngã ba vào hầm tời AKMS 22		xà

		02pk00028		Bu lông M16*60		bộ

		02pk00029		Bu lông M18*70		bộ

		02pk00030		Bu lông M18*80		cái

		02pk00031		Cột vì AKMS 27; L= 3,1m		cột

		02pk00032		Xà vì AKMS 27; L= 4,3m		xà

		02PK00035		Thanh neo thép phi 22; L= 2,15m + tấm đệm + êcu		bộ

		02PK00036		Thanh neo thép phi 20; L= 2,15m + tấm đệm + êcu		bộ

		02PK00037		Thanh neo thép phi 20; L= 2,05m + tấm đệm + êcu		thanh

		02PK00038		Thanh neo thép phi 22; L= 2,2m		thanh

		02PK00039		Tấm đệm neo		cái

		02PK00050		Đinh vấu KT 12*12*120		cái

		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái

		02PK00052		Đinh vấu KT 16*16*160		cái

		02PK00101		Ghi 1/3 ray P24 đường 600		bộ

		02PK00102		Ghi 1/3 rẽ phải ray P24 đường 900		bộ

		02PK00103		Ghi 1/3 rẽ trái ray P24 đường 900		bộ

		02PK00104		Ghi 1/4 ray P24 đường 600		bộ

		02PK00105		Ghi 1/4 ray P24 đường 900		bộ

		02PK00106		Ghi 1/5 ray P24 đường 900		bộ

		02PK00107		Tâm ghi ( Mũi chữ A)		cái

		02PK00108		Thanh chuyển hướng( lưỡi gà)		cái

		02PK00109		Cơ cấu bẻ ghi lật tay đường 900		bộ

		02PK00150		Giằng đường ray P24 cỡ đường 600 ly		bộ

		02PK00151		Giằng đường ray P24 cỡ đường 900 ly		bộ

		02pk00160		Vì VC1 AKMS22, Sđ=8,3m2		Vì

		02pk00161		Vì VC3 AKMS22, Sđ=10,9m2		Vì

		02pk00162		Xà VC3 AKMS 22		Vì

		02pk00163		Cột VC3 AKMS 22		Vì

		02pk00164		Vì SV1 AKMS 17		Vì

		02pk00165		Cột VC1 AKMS 22		cột

		02pk00166		Xà vì VC1 AKMS 22		xà

		02pk00167		Vì VC2 AKMS 22		vì

		02pk00168		Cột AKMS 27 L=2,8m		cột

		02pk00169		Xà AKMS 27 L=3m		Xà

		02pk00170		Vì VC11 AKMS 27, Sđ=15,9m2		Vì

		02pk00171		Vì VC3 AKMS27 (VD)		Vì

		02pk00172		Bộ vì ngã ba số 2 lò vòng vận tải khu III mức +0 (33 vì )		Vì

		02pk00173		Bộ vì ngã ba lò DV 8A mức +0 ( Gồm 23 vì ) AKMS 27		bộ

		02pk00174		Bộ vì chống mở rộng ga chân TTG vỉa 8A mức +5( Gồm 5 vì ) AMKS 27		Bộ

		02pk00175		Vì VC20 AKMS27		vì

		02pk00176		Xà VC11 AKMS 27, Sđ=15,9m2		xà

		02pk00177		Cột VC11 AKMS 27, Sđ=15,9m2		cột

		02pk00178		Cột bích thượng rót than ± 0: +30 AKMS 17		cột

		02pk00179		Vì chống SV8 AKMS 27		vì

		02pk00180		Vì chống SV5 AKMS 17		vì

		02pk00181		Vì chống SV6 AKMS 22		vì

		02pk00182		Vì chống SV7 AKMS 22		vì

		02pk00183		Vì chống VC20 AKMS 27 sửa chữa		vì

		02pk00184		Vì thượng thông gió +30 : -150 AKMS 22 sửa chữa		vì

		02pk00185		Cột thép AKMS 17		cột

		02pk00186		Cột vì DVVT mức -50 V5 AKMS 22		cột

		02pk00187		Xà vì DVVT mức -50 V5 AKMS 22		xà

		02pk00188		Cột VC2 AKMS 22		cột

		02pk00189		Xà VC2 AKMS 22		xà

		02pk00190		Bộ vì chống mở rộng ga thi công số 2 lò DV5+105		Vì

		02pk00191		Vì VC8 AKMS 27		bộ

		02pk00192		Vì thượng thông gió V7 mức -40 : +125 AKMS 22		vì

		02pk00193		Vì thượng thông gió đi lại V6 mức -40 : +125 AKMS 27		vì

		02pk00194		Vì VC14 AKMS 27		vì

		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì

		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì

		02pk00197		Vì SV4A AKMS 22		vì

		02pk00198		Cột vì thượng rót than ± 0: +30 V6A AKMS 17 ; L=2,6m		cột

		02pk00198		Cột Vì thượng rót than ± 0: +30 V6A AKMS 17		Cột

		02pk00199		Xà Vì thượng rót than ± 0: +30 V6A AKMS 17		Xà

		02pk00200		Vì SV16 AKMS -27		Vì

		02pk00201		Vì AKMS 27, S đ=24,4m2 (thượng thông gió +39,4 - 50 )		vì

		02pk00202		Lò XV số 1 mức -50 AKMS 22		vì

		02pk00203		Vì XV mức -50. IA AKMS 27		vì

		02pk00204		Vì XV mức -50. II AKMS 27		vì

		02pk00205		Vì lò DVVT mức -50 V6 AKMS 22		vì

		02pk00206		Lò nối TG -50 IA -40 ( Số 2) ; AKMS 22		vì

		02pk00207		Vì lò DVVT mức -50 V6 AKMS 27 (vì số 1)		vì

		02pk00208		Vì lò DVVT mức -50 V6 AKMS 27 (vì số 2)		vì

		02pk00209		Vì AKMS 17 (thượng thông gió +125 - 50 )		vì

		02pk00210		Vì AKMS 27 (thượng thông gió +125 - 50 ) V6.A		vì

		02pk00211		Vì chống Sđ = 22 m2 CBII 27		bộ

		02pk00212		Vì chống lò Sđ = 9,6 m2 CBII 22		vì

		02pk00213		Vì chống lò Sđ = 21,15 m2 CBII 27		vì

		02pk00214		Vì lõ XV từ V 11 đến V 24 CBII 27 (97/GC - KTCN )		viì

		02pk00215		Vì thượng thông gió +30 : -150 AKMS 22		vì

		02pk00216		Vì thượng rót than -100: -30 ĐN CBII 17		Bộ

		02pk00217		Vì thượng rót than ± 0: +30 V6A AKMS 17		vì

		02pk00218		Vì lò DVVT mức -50 V5 AKMS 22		vì

		02pk00218A		Xà lò DVVT mức -50 V5 AKMS 22		xà

		02pk00218B		Cột lò DVVT mức -50 V5 AKMS 22		Cột

		02pk00219		Bộ vì cốt pha ngã ba V5 mức -50 (gồm 19 vì) AKMS 27		Bộ

		02pk00220		Bộ vì ngã ba vỉa 5 mức -50 T. IV : T IIA ( gồm 37 vì) AKMS 27		Bộ

		02pk00221		Bộ vì cot pha hầm dỡ tải  mức -175 AKMS 27 ( gồm 48 vì)		Bộ

		02pk00222		Bộ vì cot pha hầm dỡ tải  mức -175 AKMS 22 ( gồm 28 vì)		Bộ

		02pk00223		Bộ vì vào kho thuốc nổ -50 (gồm 27 vì) AKMS 27		Bộ

		02pk00224		Bộ vì CP ngã ba lò dẫn vào kho thuốc nổ -50  AKMS 27 - Vì số 16 ( gồm 2 vì )		Bộ

		02pk00225		Bộ vì ngã ba số 6 mức -50 ( gồm 25 vì) AKMS 27		Bộ

		02pk00226		Bộ vì CP ngã ba lò dẫn vào kho thuốc nổ -50  AKMS 27 ( gồm 15 vì) sửa chữa		Bộ

		02pk00227		Vì số 18 ngã ba số 6 mức -50 AKMS 27		Vì

		02pk00228		Cột vì CP ngã ba lò dẫn vào kho thuốc nổ -50  AKMS 27  sửa chữa		Coột

		02pk00229		Xà vì CP ngã ba lò dẫn vào kho thuốc nổ -50  AKMS 27  sửa chữa		Xà

		02pk00230		Vì ga tránh số 1 mức -50 AKMS 22		vì

		02pk00231		Vì hầm tời vét bùn số 1 - AKMS22		Vì

		02pk00232		Vì lò XVVT -150. TN AKMS 27		vì

		02pk00233		Bộ vì ngã ba và hầm tời thi công mức -10 khu I (10 vì) AKMS 22		Bộ

		02pk00234		Vì ga tàu chở người mức +0 AKMS 27		vì

		02pk00235		Vì thép XV băng tải -290 AKMS 27		vì

		02pk00236		Cột vì vào kho thuốc nổ -50 (gồm 27 vì) AKMS 27		Bộ

		02pk00237		Xà vì vào kho thuốc nổ -50 (gồm 27 vì) AKMS 27		Bộ

		02pk00238		Bộ vì hầm dỡ tải số 1 (gồm 3 vì) AKMS 27		bộ

		02pk00239		Vì hầm dỡ tải số 1 AKMS 27		vì

		02pk00240		Vì coppha hầm dỡ tải số 2(167/BP-KTCN-GC-26) AKMS 27		vì

		02pk00241		Vì coppha hầm dỡ tải AKMS 27		vì

		02pk00242		Vì hầm dỡ tải AKMS 27		vì

		02pk00243		Vì lò nghiêng vận tải số 2 mức -50 : -40 AKMS 27		vì

		02pk00244		Cột vì lò nghiêng vận tải số 2 mức -50 : -40 AKMS 27		cột

		02pk00245		Vì lò nghiêng vận tải mức +0 á -30		vì

		02pk00246		Bích thép lò nghiêng vận tải mức +0 á -30 (114/BP-KTCN - GC -04)		cái

		02pk00247		Bích thép lò nghiêng vận tải mức +0 á -30 (114/BP-KTCN - GC -05)		cái

		02pk00248		Bích thép AKMS 17, L=2,9m		cái

		02pk00249		Bích thép AKMS 22, L=2,9m		cái

		02pk00250		Cột bích thép AKMS17		Cột

		02pk00251		Vì coppha hầm dỡ tải số 1(193/GC-KTCN-04) AKMS 27		vì

		02pk00252		Vì coppha hầm dỡ tải số 2(193/GC-KTCN-04) AKMS 27		vì

		02pk00253		Vì coppha hầm dỡ tải số 3(193/GC-KTCN-04) AKMS 27		vì

		02pk00254		Bộ vì chống coppha ngã ba số 5 mức -50 ( Gồm 21 vì) AKMS 27		vì

		02pk00256		Vì ga tránh số 1 mức -50 AKMS 27		vì

		02pk00257		Bộ vì  ngã ba số 8 -50( 24 vì  )		Bộ

		02pk00258		Bộ vì  ngã ba số 7 -50( 31 vì  )		Bộ

		02pk00259		Bộ vì ngã ba số 11/-150 (Gồm 25 vì thép CBII 27; 6 vì thép CBII 22)		Bộ

		02pk00260		Thanh thép L=7,0m AKMS -22		thanh

		02pk00261		Thanh thép L=2,7m AKMS -22		thanh

		02pk00262		Thanh thép L=3,2m AKMS -22		thanh

		02pk00263		Thanh thép L=3,8m AKMS -22		thanh

		02pk00264		Thanh thép L=4,2m AKMS -22		thanh

		02pk00265		Thanh thép L=4,13m AKMS -22		thanh

		02pk00266		Thanh thép AKMS 22 L=2,24m		Thanh

		02pk00267		Thanh thép AKMS 22 L=3,14m		Thanh

		02pk00268		Thanh thép AKMS 22 L=3,78m		Thanh

		02pk00269		Thanh thép AKMS 22 L=3,21m		Thanh

		02pk00270		Thanh thép AKMS 22 L=6,83m		Thanh

		02pk00271		Thanh thép AKMS 17   L=6,2m		thanh

		02pk00272		Thanh thép AKMS 22 L=5,3m		Thanh

		02pk00273		Thanh thép AKMS 22 L=5,1m		Thanh

		02pk00274		Thanh thép AKMS 22 L=4,8m		Thanh

		02pk00275		Thanh thép AKMS 22 L=3,8m		Thanh

		02pk00276		Thanh thép AKMS 22 L=3,5m		Thanh

		02pk00277		Thanh thép AKMS 22 L=3,2m		Thanh

		02pk00278		Thanh thép AKMS 22 L=3,0m		Thanh

		02pk00279		Thanh thép AKMS 17 L=4,0m		Thanh

		02pk00280		Thanh thép AKMS 17 L=2,0m		Thanh

		02pk00281		Thanh thép AKMS 17 L=2,1m		Thanh

		02pk00282		Thanh thép AKMS 17 L=2,15m		Thanh

		02pk00283		Thanh thép AKMS 17 L=2,4m		Thanh

		02pk00284		Thanh thép AKMS 17 L=2,5m		Thanh

		02pk00285		Thanh thép AKMS 17 L=2,7m		Thanh

		02pk00286		Thanh thép AKMS 17 L=4,9m		Thanh

		02pk00287		Thanh thép AKMS 17 L=5,0m		Thanh

		02pk00288		Thanh thép AKMS 17 L=5,25m		Thanh

		02pk00289		Thanh thép AKMS 17 L=5,8m		Thanh

		02pk00290		Thanh thép AKMS 17 L=6,15m		Thanh

		02pk00291		Thanh thép AKMS 17 L=6,5m		Thanh

		02pk00292		Thanh thép AKMS 17 L=6m		Thanh

		02pk00293		Thanh thép AKMS 27 L=2m		Thanh

		02PK00294		Vì lò dọc vỉa VT - 150 TN AKMS 22		vì

		02PK00295		Xà Vì thượng thông gió V7 mức -40 : +125 AKMS 22		Xà

		02PK00296		Cột Vì thượng thông gió V7 mức -40 : +125 AKMS 22		Cột

		02pk00297		Thanh thép AKMS 27 L=1,95m		Thanh

		02pk00300		Vì thép đặc biệt số 1 CBII 27		Vì

		02pk00301		Cột thép đặc biệt số 2 CBII 27		Vì

		02pk00302		Vì thép chống lò VC - 16,9		Vì

		02pk00303		Vì thép chống lò VC - 16,5		Vì

		02pk00304		Vì thép chống lò VC - 20,1		Vì

		02pk00305		Xà chống hầm bơm CBII 27 Sđ=53,19 m2		xà

		02pk00306		Cột chống gương trên hầm bơm CBII 27 Sđ=53,19 m2		cột

		02pk00307		Vì thép đặc biệt CBII 27		Vì

		02pk00308		Xà thép đặc bệt số 2		xà

		02pk00309		Vì đặc biệt lò nối ống nước CBII 27		Vì

		02pk00310		Cột thép đặc bệt số 2 BV:60/BP-KTCN-06-02		coột

		02pk00311		Vì chống hầm bơm 300 BV: 60/BP KTCN-GC-06-09		Vì

		02pk00312		Vì chống hầm bơm 300 BV: 60/BP KTCN-GC-06-05		Vì

		02pk00313		Vì chống đặc biệt số 14 BV:483/BP-KTCN-01		Vì

		02pk00314		Vì chống hầm bơm 300 BV: 203/BP KTCN-GC-08-08		Vì

		02pk00315		Cột vì đặc biệt CBII 27 BV:06-03 phải trên		cột

		02pk00316		Vì lò nối thép CBII 22		Vì

		02pk00317		Cột chống gương dưới hầm bơm CBII 27 Sđ=53,19 m2; L-=4,7m		cột

		02pk00318		Vì lò nối giếng hút hầm bơm thép CBII 22		Vì

		02pk00319		Vì đặt ống nước nhà tời CBII 27		Vì

		02pk00320		Vì chống giếng hút hầm bơm -300 CBII 27; sđ=12m2		Vì

		02pk00321		Vì chống giếng hút hầm bơm -300 số 2 CBII 27		Vì

		02pk00322		Vì chống giếng hút hầm bơm CBII 22		Vì

		02pk00323		Vì nối hầm thành giếng hút CBII 22		Vì

		02pk00324		Vì chống hầm thành giếng hút hầm bơm  CBII 27		Vì

		02pk00325		Vì chống cốt pha giếng hút hầm bơm CBII 22 BV: 03/BB-KTCB-GC-05		Vì

		02pk00400		Vì AKMS22, Sđ=10,9m2 ( ngã ba số 9)		Vì

		02pk00401		Vì AKMS22, Sđ=13,1m2 ( ngã ba số 13,15, lò 1 đường xe)		Vì

		02pk00402		Vì nối vào lò chứa nước AKMS22		Vì

		02pk00403		Vì chống lò SVP - 4B AKMS 22		Vì

		02pk00404		Bộ vì chống lò chứa nước CBII 27( gồm 37 vì)		bộ

		02PK00405		Vì lò DV băng tải LC V11(46) AKMS 17		vì

		02PK00406		Vì lò đặt băng tải đường xe mức +-0 AKMS 27		Vì

		02PK00407		Bộ vì  ngã ba số 1 /-150 ( gồm 16 vì từ vì số 1: 16) AKMS 27 sửa chữa		Bộ

		02PK00408		Bộ vì chống tạm ngã ba số 6+-0 (23vì; 2cột) AKMS 27		vì

		02PK00409		Bộ vì  ngã ba số 1 /-150 ( gồm 4 vì thừ vì số 17: 20) AKMS 17		Bộ

		02pk00410		Vì cốp pha ngã ba số 13 mức +0 (11 vì ) AKMS 27		vì

		02pk00411		Xà cotpha ngã 3 giêng phụ		vì

		02pk00412		Cột cotpha ngã 3 giêng phụ		vì

		02pk00413		Cột lò nghiêng xuống lò chứa nước AKMS 22		cột

		02pk00414		Vì cốt pha đổ bê tông hầm bơm CBII 27		vì

		02pk00415		Vì cốt pha ngã ba số 6/-150 CBII 27		vì

		02pk00416		Vì cốt pha lò nối giếng hút hầm bơm -150		vì

		02pk00417		Vì giếng phụ trục tải +26,7: 150 CBII27		vì

		02pk00418		Bộ xà vì cốt pha ngã ba số 3/-150 (Gồm 11 xà) thép CBII 22		bộ

		02pk00419		Bộ vì cốt pha ngã ba số 2 mức -175 ( gồm 25 vì) AKMS 17 và 27		bộ

		02pk00419LC		Bộ vì cốt pha ngã ba số 2 mức -175 ( gồm 25 vì) AKMS 17 và 27		bộ

		02pk00420		Vì AKMS27, Sđ=17,9m2 (ga tránh goong vét bùn mức+0)		Vì

		02pk00421		Vì cốp pha lò chứa nước  AKMS 22		vì

		02pk00422		Cột coppha trạm điện mức + - 0 AKMS 27		cột

		02pk00423		Vì coppha trạm điện mức + - 0 AKMS 27		vì

		02pk00424		Vì cốt pha lò ngầm +139 : 10 (351/ GC - KTCN) AKMS 27		vì

		02pk00425		Vì cốt pha lò ngầm +139 : 10 (352/ GC - KTCN) AKMS 27		vì

		02pk00426		Vì cốt pha XV V11(46) AKMS 22		vì

		02pk00427		Cột coppha trạm điện -300  AKMS 27 sửa chữa		vì

		02pk00428		Vì cốt pha ngã ba số 2 mức -175 từ vì 10 : 20 AKMS 27 sửa chữa		vì

		02pk00429		Bộ vì cốt pha ngã ba số 2 mức -175 AKMS 27 sửa chữa gồm 3 vì số 12; 6 vì số 1;10 xà vì số 2:11		bộ

		02pk00429LC		Bộ vì cốt pha ngã ba số 2 mức -175 AKMS 27 sửa chữa gồm 3 vì số 12; 6 vì số 1;10 xà vì số 2:11		bộ

		02pk00430		Cột vì cốt pha ngã ba số 12 mức -175 ( từ vì số 2 đến 11) AKMS  27		Coột

		02pk00431		Bộ vì cốt pha ngã ba số 9 mức -50 gồm 7 xà vì số 6;8;17;18;20;21;16 và 2 cột vì số 16 AKMS 27		bộ

		02pk00432		Bộ vì cốt pha ngã ba số 9 mức -50 gồm 15 vì từ vì số 1 đén 5; 7; số 9 đến số 15; 19;22  và 12 cột các vì số 6;8;17;18;20;21 AKMS 27 sửa chữa		bộ

		02pk00433		Vì lò rẽ thượng trục tải mức -150/-230 AKMS 27		Vì

		02pk00434		Bộ vì ngã ba số 2 mức -150 ĐN ( gồm 25 vì) AKMS 22 và 27		bộ

		02pk00435		Bộ vì hầm tời khu TB I mức -150 số 1 (gồm 37 vì) AKMS 27		bộ

		02pk00436		Bộ vì hầm tời khu TB I mức -150 số 2 (gồm 42 vì) AKMS 27		bộ

		02pk00437		Vì lò dẫn ngã ba hầm tời số 1 AKMS 27		vì

		02pk00438		Vì lò nối thượng trục tải mức -150/-230 AKMS 27		vì

		02pk00440		Vì lò nối hầm bơm mức +-0(358/BP-KTCN-GC-01) AKMS-17		Vì

		02pk00441		Vì lò dẫn hầm bơm mức + -0 AKMS 27		vì

		02pk00442		Vì hầm bơm mức + -0 AKMS 27 loại dế bằng		vì

		02pk00443		Vì hầm tời khu TB I mức -150 số 1 AKMS 22		vì

		02pk00444		Vì số 21 hầm tời khu TB I mức -150 số 1 AKMS 27		vì

		02pk00445		Vì TTG  khu TB I mức -230: +150  số 2 AKMS 22		vì

		02pk00446		Vì TTG  khu TB I mức -230: +150  số 1 AKMS 22		vì

		02pk00447		Vì TTG  thi công -60: +30 V8 (43) AKMS 22		vì

		02pk00450		Bộ vì chống tạm ngã 3 số 5 mức+0(23 vì và 2 cột)		Vì

		02pk00451		Vì lò đặt ống đẩy AKMS 17		Vì

		02pk00452		Vì lò đặt băng tải đường xe mức +-0 AKMS 17		Vì

		02pk00453		Xà lò đặt băng tải  mức +-0 AKMS 17		xà

		02pk00454		Cột lò đặt băng tải  mức +-0 AKMS 17

		02pk00455		Bộ vì ngã ba số 9 mức + - 0 ( Gồm 18 vì và 2 cột) AKMS 27		thanh

		02pk00456		Vì Lò chứa nước AKMS 27		thanh

		02pk00457		Vì Hố lắng bùn AKMS 27		vì

		02pk00458		Bộ vì ngã ba số 13 mức +-0 ( 23vì, 2 cột) AKMS 27		vì

		02pk00459		Bộ vì ngã ba số 10 mức +-0 (23vì, 2 cột ) AKMS 27		vì

		02pk00460		Vì lò đặt băng tải  mức +-0 AKMS 22		vì

		02pk00461		Bộ vì ngã ba số 15 mức +0 ( Gồm 34 vì ) AKMS 22-27		vì

		02pk00462		Vì lò đặt băng tải mức +-0 AKMS 17		vì

		02pk00463		Vì trạm điện AKMS 27		vì

		02pk00464		Cột vì AKMS27, l=4m		cột

		02pk00465		Xà vì AKMS27, l=3,7m		xà

		02pk00466		Vì số 3 - N3 số 4 mức +0, AKMS 27		vì

		02pk00467		Vì số 7 - N3 số 4 mức +0, AKMS 27		vì

		02pk00468		Bộ vì ngã ba số 3 mức +0 ( gồm 23 vì + 2 cột) AKMS 27		Bộ

		02pk00469		Vì lò đặt băng tải mức  AKMS 27		vì

		02pk00470		Bộ vì ngã ba số 9 mức -50 (gồm 43 vì) AKMS 27		bộ

		02pk00471		Bộ vì ngã ba V5 mức -50 T.IV đến T IIA( gồm 36 vì AKMS 27 và 6 thanh cược AKMS 17)		Bộ

		02pk00472		Vì cốp pha hiếng hút hầm bơm CBII 22 BV: 84/BP - KTCN - GC - 01		vì

		02pk00473		Vì cốp pha hiếng hút hầm nhà tờiCBII 22BV: 185/BP - KTCN - GC		vì

		02pk00474		Vì lò dẫn vào kho thuốc nổ AKMS 17		vì

		02pk00500		Vì AKMS17, Sđ=9,4m2 (lò DV đá vận tải)		Vì

		02pk00501		Vì AKMS-22 ( ngã 3 số 3)		Vì

		02pk00502		Vì AKMS22, Sđ=10,9m2 (ga tránh đầu tầu mức -150)		Vì

		02pk00503		Lò nối vào lò chứa nước và hầm tời vét bùn AKMS 27

		02PK00504		Vì ngã ba số 1-150 AKMS 27		Vì

		02PK00505		Vì trạm phân phối số 1-150. TK AKMS 27		vì

		02PK00506		Bộ vì chống tạm ngã ba số 5-150 (24vì; 2 cột) AKMS 27		vì

		02pk00507		Vì lò DV -150/V11(46) - TK AKMS 17		Vì

		02pk00508		Đoạn nối chân cột vì hầm quang lật -150 AKMS 27		vì

		02pk00509		Vì mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê AKMS 22		vì

		02pk00510		Vì mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê AKMS 17		vì

		02pk00511		Vì bunke chứa than số 1, AKMS 22		vì

		02pk00512		Vì mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê AKMS 17		vì

		02pk00513		Vì trạm điện AKMS 22		vì

		02pk00514		Vì lò DV -150/V11(46) - TK AKMS 27		vì

		02pk00515		Dầm nền vòm ngược AKMS 27		cái

		02pk00516		Vì mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê AKMS 27 (08/GC KTCN )		vì

		02pk00517		Bộ vì ngã ba số 1 vào hầm nạp ắc quy  AKMS 27( 17 vì + 2 cột )		bộ

		02pk00518		Vì mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê AKMS 22 (01-03a/GC - QLCT) bao gồm cả dầm nền		vì

		02pk00519		Vì mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê AKMS 27 (01-10/GC - QLCT)		vì

		02pk00520		Vì AKMS27, Sđ=17,9m2 (lò XVVT -150,lò 2 đường xe sân ga)		Vì

		02pk00521		Vì giếng nghiêng phụ  AKMS 27		Vì

		02pk00522		Vì lò nghiêng xuống lò chứa nước nhánh số 1 AKMS 22		vì

		02pk00523		Vì trạm phân phối 6KV khu I-1 AKMS 22		vì

		02pk00524		Vì mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê AKMS 27 (01-06/GC - QLCT)		vì

		02pk00525		Vì mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê AKMS 22 (01-03a/GC - QLCT) không có dầm nền		vì

		02pk00526		Vì mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê AKMS 22 (01-03/GC - QLCT)		vì

		02pk00550		Bộ vì chống ngã ba số 4/-150( Gồm 23vì từ 2-24 và 2 cột vì số 25) AKMS -27		bộ

		02pk00551		Bộ vì chống tạm ngã 3 số 1/-150(Gồm 18 vì và 2 cột ) AKMS 27		vì

		02pk00552		Bộ vì ngã ba số 4 mức +0 (gồm 47 vì) AKMS 22-27		bộ

		02pk00553		Bộ vì chống ngã ba số 4/-300( Gồm 21 vì từ 2-22)CBII 33		bộ

		02pk00554		Vì chống ngã ba số 4/-300 số 1 CBII 27		vì

		02pk00555		Bộ vì chống ngã ba số 4 (vì thiếu)(Gồm 8 vì từ 3-10) CBII 27		bộ

		02pk00556		Bộ vì ngã ba số 2 vào hầm nạp ắc quy AKMS 27 (Gồm 21 vì ) CBII 17 và 27		bộ

		02pk00557		Bộ vì chống tạm ngã 3 số 1 mức +122 (Gồm 51 vì ) AKMS 27		bộ

		02pk00558		Vì chống tạm ngã 3 số 1 mức +122  AKMS 27		Vì

		02pk00569		vì chống tạm ngã 3 số 1 mức +122 AKMS 27 - vì số 40		Vì

		02pk00570		Vì cốt pha giếng nghiêng chính AKMS 27		Vì

		02pk00571		Vì giếng nghiêng chính +110: -200 AKMS 27		Vì

		02pk00572		Vì cốt pha giếng chính +110: -200 AKMS 27		vì

		02pk00572LC		Vì cốt pha giếng chính +110: -200 AKMS 27		vì

		02pk00575		Vì ngã ba số 2 -150. TK AKMS 17		vì

		02pk00576		Vì ngã ba số 3-150. TK AKMS 17 ( Phần chống tạm)		vì

		02pk00577		Lò nối ngã ba số 11-150 với tránh ga đầu tầu -150 AKMS 22		vì

		02pk00578		Vì số 3- Ga tránh đầu tầu -150 AKMS 22		vì

		02pk00579		Lò nối ngã ba số 3 với ngã ba số 4 AKMS 22		Vì

		02pk00580		Bộ vì cốppha ngã ba số 2 -150( 16 vì và 02 cột )		Bộ

		02pk00581		Bộ vì ngã ba số 2/-150 (Gồm 31 vì thép CBII 22+ 27)		vì

		02pk00583		Vì hầm quang lật -150 AKMS 27		vì

		02pk00584		Cột vì giếng chính AKMS27, l= 4,68m		cột

		02pk00585		Xà vì giếng chính AKMS27, l= 3,85m		xà

		02pk00586		Bộ vì ngã ba số 2 vào hầm quang lật số 2 AKMS 27(14 vì )		bộ

		02pk00587		Bộ vì ngã ba /-150 AKMS 27( 20vì +2 cột )		bộ

		02pk00588		Đoạn nối chân cột  hầm quang lật -150 AKMS 27		cột

		02pk00589		Bộ vì ngã ba số 1 vào hầm quang lật số 2 ( 17 vì ) AKMS 22 và 27		vì

		02pk00590		Bộ vì ngã ba số 1 vào hầm quang lật số 2 (5 vì ) AKMS 27		vì

		02pk00720		Vì AKMS27, Sđ=15,6m2 (lò bằng vận tải +30đến +47)		Vì

		02pk00721		Vì AKMS27, Sđ=16,2m2 (lò bằng vận tải +30đến +47)		Vì

		02pk00722		Vì AKMS27, Sđ=20,1m2 (lò bằng vận tải +30đến +47) VC22		Vì

		02pk00723		Vì lò DV đá vận tảI +30/V46 cánh tây AKMS 22		Vì

		02pk00724		Vì SV4 AKMS 17		Vì

		02pk00725		Bộ vì ngã ba vỉa 4 mức +30( 16 xà+10 cột bích) AKMS 22-27		bộ

		02pk00726		Vì lò thượng vận tảI mức +50 : -40 AKMS 22		Vì

		02PK00727		Xà Vì lò thượng vận tảI mức +50 : -40 AKMS 22		Xà

		02PK00728		Cột Vì lò thượng vận tảI mức +50 : -40 AKMS 22		Cột

		02pk00729		Vì lò DVTG cánh tây mức +30/V8 (43) AKMS 22		vì

		02pk00730		Vì chống SV3 AKMS 17		vì

		02pk00731		Vì chống SV4A AKMS 27		vì

		02pk00732		Vì chống SV4 AKMS 22		vì

		02pk00801		Vì AKMS17, Sđ=8,4m2( DVTG +30)		vì

		02PK00802		Bộ vì chống ngã ba số 3-+30. ĐN AKMS 17-27		vì

		02pk00803		Lò DV VCVL, TG mức -30 ĐN AKMS 17		vì

		02pk00804		Vì số 20 - ngã 3 số 2/+30 AKMS 17		vì

		02pk00805		Bộ vì ngã ba số 2/+30ĐN (18 vì, 2 cột) AKMS 27		bộ

		02pk00806		Bộ vì ngã ba số 6 -150 ( 18 vì và 2 cột ) AKMS 27		vì

		02pk00807		Bộ vì ngã ba số 6/-30. ĐN ( Gồm 25 vì ) AKMS 17 và 27		bộ

		02pk00808		Lò DV trung gian mức -30 LC1(36)-1 ĐN AKMS17		vì

		02pk00809		Bộ vì ngã ba số 7/-30.ĐN AKMS 27		Bộ

		02pk00810		Vì số 1 ngã ba chân trục -150 ĐN AKMS22		Vì

		02pk00811		Vì DVTG lò chợ I-6A-1, AKMS 27		viì

		02pk00812		Lò DV trung gian mức -30 LC1(36A) AKMS 22		Vì

		02pk00813		Bộ vì ngã ba lò DV đá V11 (46) mức -150 (gồm 18 vì)		Bộ

		02pk00814		Bộ vì ngã ba lò DV đá V11 vận tải -150 TK (gồm 24 vì)		Bộ

		02pk00815		Vì hình thang thượng vách lò chợ I-6A-2 AKMS-17		vì

		02pk00816		Vì DVVT lò chợ I-6A-1, AKMS 22		vì

		02pk00817		Vì DVTG trung gian mức -50, AKMS 22		vì

		02pk00818		Vì lò vòng 1 đường xe khu ĐN AKMS 17		vi

		02pk00819		Xà vì lò vòng 1 đường xe khu ĐN AKMS 17		xà

		02pk00820		Vì AKMS22, Sđ=10,8m2 lò nối số 1 ĐN mức -30		Vì

		02pk00821		Vì AKMS22, Sđ=13,1m2 (lò XVVT số 1-30 ĐNam, thượng trục vật liệu)		vì

		02pk00822		Vì AKMS27, Sđ=13,1m2; Sc = 10,4m2		vì

		02pk00823		Vì AKMS27, Sđ=22m2; Sc = 19,7m2		vì

		02pk00824		Vì AKMS27, Sc = 16,5m2		vì

		02pk00825		Vì DV 6LV mức -45, AKMS 22 (06-GC-KTCN-01)		vì

		02pk00826		Vì DV 6LV mức -45, AKMS 27 (06-GC-KTCN-02)		vì

		02pk00827		Bộ vì DV 6LV mức -45 (gồm 07 vì) từ số 2-8 AKMS 22 và 27 (06-GC-KTCN-08)		bộ

		02pk00828		Cột vì lò vòng 1 đường xe khu ĐN AKMS 17 sửa chữa		cột

		02pk00829		Xà vì lò vòng 1 đường xe khu ĐN AKMS 17 sửa chữa		xà

		02pk00830		Xà vì lò XV từ V11(46)  đến V24 CBII 27 (97/GC-KTCN)		xà

		02pk00831		Cột vì lò XV từ V11(46)  đến V24 CBII 27 sửa chữa		cột

		02pk00832		Xà vì lò XV từ V11(46)  đến V24 CBII 27 sửa chữa		xà

		02pk00833		Vì hình thang AKMS-17 (127/BVGC - KTCN)		Vì

		02pk00834		Vì lò DV V11(46) -150 AKMS 17		Vì

		02pk00835		Vì lò XV từ V11(46)  đến V24 mức -150  CBII 27 sửa chữa		Vì

		02pk00840		Vì lò tuy nen vận tải AKMS 27		Vì

		02pk00850		Vì cốp pha thượng trục vật liệu +18 -150 AKMS 17		vì

		02pk00851		Vì lò DVTG chợ I.8.1 AKMS 27		vì

		02pk00852		Vì mở rộng ga đầu trục mức +122 AKMS 27		vì

		02pk00853		Vì cốt pha hầm nạp ắc quy và đề pô sửa chữa tàu điện mức -175 AKMS 22		vì

		02pk00854		Vì ngã ba số 2 LC/11 (46) AKMS 27		vì

		02pk00855		Vì lò vòng XVVT khu I mức -175 số 3 AKMS 27		vì

		02pk00870		Dầm nền thượng trục vật liệu +18-150 AKMS 22		vì

		02pk00871		Dầm nền L=2,4m; CBII17		thanh

		02pk00872		Vì số 3 - Thượng trục vật liệu +18-150ĐN AKMS 22		vì

		02pk00873		Vì rãnh gió +40 - +30 AKMS 17		vì

		02pk00874		Vì Lò DV CVVL, TG mức +30, cánh tây AKMS 17		vì

		02pk00876		Bộ vì ngã ba số 2/-30. ĐN ( Gồm 25 vì ) AKMS 27		bộ

		02pk00877		Vì cốppha trong rãnh gió +40 - +30, AKMS 27		vì

		02pk00878		Vì cốppha ngoài rãnh gió +40 -0+30, AKMS 27		vì

		02pk00879		Bộ vì ngã ba số 3 mức -30 ĐNam ( 25 vì thép AKMS 27,11cột bích thép AKMS 17)		vì

		02pk00880		Thanh thép L= 5m AKMS 17		thanh

		02pk00881		Vì DVTG LC1 (36)		vì

		02pk00882		Bộ vì ngã ba xuống lò chứa nước ( 16vì+2cột) AKMS 27		bộ

		02pk00883		Vì mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê AKMS 17		vì

		02pk00884		Vì mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê AKMS 22		vì

		02pk00885		Xà vì lò DVVCVL, TG mức -30 ĐN AKMS 17		xà

		02pk00886		Vì cốp pha số 1 AKMS17		vì

		02pk00887		Vì cốp pha số 13 AKMS22		vì

		02pk00888		Bộ vì cốt pha ngã ba chân trục -150ĐN AKMS22-27( 11 vì)		bộ

		02pk00889		Bộ vì ngã ba chân trục -150ĐN AKMS22-27(23vì 2 cột )		bộ

		02pk00890		Bộ vì ga chân thượng mức -175 V4 khu II AKMS 27		bộ

		02pk00891		Bộ vì ngã ba vào thượng thông gió V4 khu II mức -175 CBII 27		bộ

		02pk00892		Bộ vì CP ngã ba số 11/-150 (Gồm 24 vì từ số 1: 17 trong đó 07 vì số 1 + 02 vì số 17) CBII 27		bộ

		02pk00893		Bộ vì  ngã ba số 7/-150 (Gồm 27 vì ) CBII 17 và 27		bộ

		02pk00894		Bộ vì CP ngã ba số 3/-150 (Gồm 19 vì ) CBII 17 và 22		bộ

		02pk00901		Vì AKMS17, Sđ= 8,4m2( XV CV7 khu TB )		vì

		02pk00902		Vì AKMS17, Sđ= 11m2( công trình tầng -150/-80 )		vì

		02pk00903		Vì AKMS17 lò XV cúp V7 CB khu tây bắc 1 mức -150 (GC-05)		vì

		02pk00904		Vì AKMS17 lò XV cúp V7 CB khu tây bắc 1 mức -150 (GC-06)		vì

		02pk00905		Vì cúp liên lạc số 4 AKMS22		vì

		02pk00920		Vì AKMS22, S đ=8,4m2 (lò XV cúp V7 CB khu TB1 mức -150)		Vì

		02pk00921		Vì AKMS22, Sđ= 10,5m2 hình thang( công trình tầng -150/-80 )		vì

		02pk00922		Vì AKMS22, Sđ= 11m2( công trình tầng -150/-80 ),16m2		vì

		02pk00923		Vì AKMS22 lò XV cúp V7 CB khu tây bắc 1 mức -150		Vì

		02pk00924		Vì AKMS22, Sđ= 16m2( công trình tầng -150/-80 )		vì

		02pk00925		Cột vì công trình tầng AKMS 22		cột

		02pk00926		Vì AKMS22, công trình tầng -150/-80		vì

		02pk00927		Vì AKMS22, Sđ= 14,6 m2 (lò XV cúp V7 CB khu TB1 mức -150)		vì

		02pk00928		Vì cốt pha công trình tầng -150/-80 AKMS 22 (268/BP-KTCN-GC)		vi

		02pk00940		Vì AKMS27, Sđ= 15,9m2( công trình tầng -150/-80 )		vì

		02pk00941		Xà vì công trình tầng -150/-80 AKMS 22		xà

		02pk00942		Vì công trình tầng -150/-80 AKMS 27 SĐ = 18m2		vì

		02pk00960		Xà vì lò XV cúp V6, V7 CB khu tây bắc 1 mức -150 (BV04) AKMS 22		Vì

		02pk00961		Vì lò XV cúp V6, V7 CB khu tây bắc 1 mức -150 AKMS 17		vì

		02pk00980		Tà vẹt ray L=1,4m AKMS-27		thanh

		02pk00981		Vì coppha công trình tầng -150/-80 AKMS 27		vì

		02pk00982		Vì công trình tầng -150/-80 AKMS27(BV88)		vì

		02pk01000		Vì AKMS17, Sđ= 8,4m2 ( sân ga hầm trạm chân ngầm +60)		vì

		02PK01001		Vì lò XVVT +131 AKMS 27		vì

		02PK01002		Bộ vì ngã ba số 3 mức +131 ( gồm 16 vì) AKMS 27		bộ

		02pk01002LC		Bộ vì ngã ba số 3 mức +131 ( gồm 16 vì) AKMS 27		bộ

		02PK01003		Vì ngã ba số 3 mức +131 AKMS 17		vì

		02pk01070		Vì coppha sân ga hầm chạm chân ngầm +60  AKMS 17		Vì

		02pk01071		Vì coppha sân ga hầm chạm chân ngầm +60  AKMS 22		vì

		02pk01072		Vì ga trao đổi gòong mức -10 AKMS 27		vì

		02pk01073		Vì ga lò DV đá -150 AKMS 27		vì

		02pk01080		Xà vì hầm trạm bơm		xà

		02pk01085		Cột vì chống I110		cột

		02pk01086		Vì lò XVVT +131 AKMS 27		vì

		02pk01087		Xà vì  XVVT +131 AKMS 27		xà

		02pk01088		Xà đâm đuôi AKMS 27		xà

		02pk01089		Vì đâm đuôi AKMS 27		vì

		02pk01090		Xà đâm đuôi công trình tầng -150/-80, AKMS17		xà

		02pk01091		Xà đâm đuôi AKMS 22		xà

		02pk01499		Cột vì ga tránh vào lò chứa nước AKMS27, L=2,56m		cột

		02pk01500		xà  SKMS -27 (giếng gió số 2 )( Sc =20,6m2)(ĐL4 )		xà

		02pk01501		cột  SKMS -27 (giếng gió số 2 )( Sc =20,6m2)(ĐL4 )		cái

		02pk01502		xà ga tránh vào lò chứa nước AKMS27		cái

		02pk01503		Bộ vì cốppha ngã ba số 5 -150( Gồm 17 vì) AKMS 22-27		Vì

		02pk01504		Bộ vì cốppha giếng nghiêng chính  AKMS 27		Vì

		02pk01505		Bộ vì cốppha ngã ba số 2 -150( 6 vì )		Bộ

		02pk01506		Vì cốppha hầm cấp liệu AKMS 22		vì

		02pk01507		Vì cốppha ngã ba số 2 -150 AKMS 27		vì

		02pk01508		Bộ vì cốppha ngã ba số 2 -150( 4 vì )		Bộ

		02pk01509		Xà vì coppha trạm điện + - 0 AKMS 27		xà

		02pk01510		Bộ vì coppha ngã ba số 8 mức -50 ( Gồm 15 vì ) AKMS 27		bộ

		02pk01511		Bộ vì coppha ngã ba số 7 mức -50 ( Gồm 18 vì ) AKMS 27		bộ

		02pk01512		Vì coppha hầm quang lật -150; AKMS 27		vì

		02pk01513		Vì coppha lò chứa nước -150; AKMS 22		vì

		02pk01514		Vì coppha lò trạm điện  -150; AKMS 17		vì

		02pk01515		Vì coppha hầm bơm AKMS 27		Vì

		02pk01516		Vì cốt pha hầm bơm mức -175 thép CBII 22		vì

		02pk01517		Vì coppha lò chứa nước số 2; AKMS 27 sửa chữa		vì

		02PK01600		Lò nghiêng xuống lò chứa nước nhánh số 1 AKMS 22		vì

		02PK01601		Vì hầm bơm -150 vì chống tạm phần mở rộng AKMS 27		vì

		02PK01602		Vì trạm điện AKMS 22		vì

		02PK01603		Vì hầm bơm -150 vì chống tạm AKMS 27		vì

		02pk01604		Vì chống hầm bơm - 105 AKMS 27		Vì

		02PK02001		Tà vẹt sắt L=1,1m		Thanh

		02PK02002		Cột bích L=2,75m AKMS 27		cột

		02PK02003		Thanh leo phi 20, L=1,6m		Thanh

		02PK02004		Thanh leo phi 20, L=1,4m		Thanh

		02PK02005		Thanh neo L=1,9m		Thanh

		02PK02006		Thanh tà vẹt BTCT đúc sẵn đường 900 ray P24		bộ

		02PK02007		Thanh neo phi 22, L=2,05m		bộ

		02PK02009		Long đen sắt neo bê tông phi 42 (42*22*2)		cái

		02PK02010		Loong đen nhựa thanh leo		cái

		02PK02020		Cột AKMS 17, L = 2,0m TQ		Cột

		02PK02025		Cột AKMS 22 L = 2,65m		Cột

		02PK02026		Cột AKMS 22 L = 3.1m		Cột

		02PK02030		Xà AKMS 17 , L = 3,2m		Xà

		02PK02031		Xà AKMS 17 , L = 3,3m		Thanh

		02PK02032		Xà AKMS 17 L = 2,9m		Xà

		02PK02035		Xà AKMS 22 L = 2,9m		Xà

		02PK02036		Xà AKMS 22 L = 3,2m		Xà

		02PT020061		Bu lông 20*180		bộ

		02PT020062		Vòng đệm		cái

		02PT020063		Cóc hãm ray		cái

		02PT020064		Tấm đệm cao su		cái

		02TĐ00001		Bàn lề băng tải		cái

		02TB00001		Máy phun bê tông  PZ - 3( thiết động cơ)		cái

		02TB00002		ĐC quạt gió lò 5,5 KW		Cái

		02TB00003		Động cơ 7,5 kw		Cái

		02TB00005		KHởi động từ QC83-80N		cái

		02TC00001		Tấm chèn BT L=0,4m		cái

		02TC00002		Tấm Chèn BT L=0,5m 3 đai		Tấm

		02TC00003		Tấm chèn BT l=0,7m - Loại 3 đai		Tấm

		02TC00004		Tấm chèn BT l=0,7m - Loại 5 đai		Tấm

		02TC00005		Tấm chèn BT l=0,7m - 5 TN , móc		Tấm

		02TC00006		Tấm chèn BT l=0,7m móc F8		Tấm

		02TC00007		Tấm chèn BT l=0,7m - Loại 5 đai TK		Tấm

		02TC00008		Tấm chèn BT l=0,7m 3 móc		Tấm

		02TC00009		Tấm chèn BT l=0,7m móc F6		Tấm

		02TC00010		Tấm chèn BT l=0,7m 3 móc F6 TK		Tấm

		02TC00011		Tấm chèn BT l=0,7m - Loại 3 đai Kỷ tâm		Tấm

		02TC00012		Tấm chèn BT l=0,7m - Loại 5 đai Kỷ tâm		Tấm

		02TC00013		Tấm chèn Bt l= 0,8m ( 6 TN)		Tấm

		02TC00014		Tấm chèn BT L= 0,65m		Tấm

		02tc00015		Tấm chèn BT L= 0.7m - Loại 5 đai Hà Lầm		Tấm

		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm

		02TC00101		Tấm chèn BT L= 0,9m  có móc		Tấm

		02TC00102		Tấm chèn BT L= 0,9m 7 đai Kỷ Tâm		Tấm

		02TC00103		Tấm chèn BT L= 0,9m mk		Tấm

		02TC00104		Tấm chèn BT L= 0,9m  (Việt Xô)		Tấm

		02TC00105		Tấm chèn BT L= 0,9m 6TN		Tấm

		02TC00106		Tấm chèn BT L= 0,9m móc f8		Tấm

		02TC00107		Tấm chèn BT L= 0,9m móc f6		Tấm

		02TC00108		Tấm chèn BT L= 0,9m 3 móc f6 TK		Tấm

		02TC00109		Tấm chèn BT L= 0,9m móc chìm  f6 TK		Tấm

		02TC00110		Tấm chèn BT L= 0,9m 6 đai TK		Tấm

		02TC00111		Tấm chèn BT L= 0,9m 7 đai TK		Tấm

		02TC00200		Tấm chèn Bt L= 1m 4 đai VD		Tấm

		02TC00201		Tấm chèn Bt L= 1m 7 đai		Tấm

		02TC00202		Tấm chèn Bt L= 1m 7 đai có móc		Tấm

		02TC00203		Tấm chèn Bt L= 1m 3 móc F6 TK		Tấm

		02TC00204		Tấm chèn Bt L= 1m 7 đai F6 TK		Tấm

		02TC00205		Tấm chèn Bt L= 1m 7Đ KTâm		Tấm

		02TC00206		Tấm chèn Bt L= 1m móc chìm F6 TK		Tấm

		02TC00207		Tấm chèn 1m 4 đai F6 TK		Tấm

		02TC00208		Tấm chèn Bt L= 1m 7 TK		Tấm

		02TC00300		Tấm chèn BT L=1,2m		Tấm

		02TC00301		Tấm chèn BT L=1,2m, móc		Tấm

		02TC00400		Cột BTCT đúc sẵn L=2,5m		cột

		02TC00401		Cột BTCT đúc sẵn KT 2,1*0,15*0,15m		cột

		02TG00001		Thanh Giằng L=220*10*60		thanh

		02TG00002		Thanh Giằng L=330*10*60		thanh

		02TG00003		Thanh Giằng L=350*10*60		thanh

		02TG00004		Thanh Giằng L=430*10*60 ( 2 lỗ )		thanh

		02TG00005		Thanh Giằng L=490*10*60		thanh

		02TG00007		Thanh Giằng L=400*10*60 ( 4 lỗ)		thanh

		02TG00008		Thanh Giằng L=410*16*60		thanh

		02TG00009		Thanh Giằng L=450*16*60		thanh

		02TG00010		Thanh Giằng L=460*16*60		thanh

		02TG00011		Thanh Giằng L=490*16*60		thanh

		02TG00012		Thanh Giằng L=410*8*60		thanh

		02TG00013		Thanh Giằng L=330*16*60		thanh

		02TG00014		Thanh Giằng L=370*16*60		thanh

		02TG00100		Thanh Giằng L=560*8*60 ( 2 lỗ ) ( VD)		thanh

		02TG00101		Thanh Giằng L=560*8*60 ( 3 lỗ ) ( VD)		thanh

		02TG00102		Thanh Giằng L=570*10*60		thanh

		02TG00103		Thanh Giằng L=580*16*60		thanh

		02TG00104		Thanh Giằng L=590*16*60		thanh

		02TG00105		Thanh Giằng L=590*10*60		thanh

		02TG00106		Thanh Giằng L=585*10*60		thanh

		02TG00107		Thanh Giằng 0,5		thanh

		02TG00108		Thanh giằng 0,6		thanh

		02TG00109		Thanh Giằng L=580*10*60		thanh

		02TG00110		Thanh Giằng L=540*16*60 (3 lỗ )		thanh

		02TG00111		Thanh Giằng L=530*16*60		thanh

		02TG00112		Thanh Giằng L=560*12*60 (3 lỗ )		thanh

		02TG00113		Thanh Giằng L=540*10*60		thanh

		02TG00114		Thanh Giằng L=560*16*60		thanh

		02TG00115		Thanh Giằng L=550*10*60		thanh

		02TG00116		Thanh Giằng L=510*16*60		thanh

		02TG00117		Thanh Giằng L=570*16*60		thanh

		02TG00118		Thanh Giằng L=500*16*60		thanh

		02TG00200		Thanh Giằng L=600*10*60		thanh

		02TG00201		Thanh giằng L=610*16*60		Thanh

		02TG00202		Thanh Giằng L=630*10*60		thanh

		02TG00203		Thanh Giằng L=630*16*60		thanh

		02TG00204		Thanh giằng L=650*16*60		thanh

		02TG00205		Thanh giằng L=658*16*60		thanh

		02TG00206		Thanh Giằng L=670*16*60		thanh

		02TG00207		Thanh Giằng L=675*10*60		thanh

		02TG00208		Thanh Giằng L=680*16*60		thanh

		02TG00209		Thanh Giằng L=670*10*60		thanh

		02TG00210		Thanh Giằng L=610*10*60		thanh

		02TG00211		Thanh Giằng L=655*10*60		thanh

		02TG00212		Thanh Giằng L=660*10*60		thanh

		02TG00213		Thanh Giằng L=665*10*60		thanh

		02TG00214		Thanh Giằng L=660*8*60		thanh

		02TG00215		Thanh Giằng L=605*16*60		thanh

		02TG00216		Thanh Giằng L=678*16*60		thanh

		02TG00217		Thanh Giằng L=620*16*60 (4 lỗ)		thanh

		02TG00218		Thanh Giằng L=690*10*60		thanh

		02TG00219		Thanh Giằng L=660*16*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00220		Thanh Giằng L=665*16*60 (4 lỗ )		thanh

		02TG00221		Thanh Giằng L=675*16*60  (4 lỗ)		thanh

		02TG00222		Thanh Giằng L=630*8*60(2 lỗ )		thanh

		02TG00223		Thanh Giằng L=690*16*60 (4 lỗ )		thanh

		02TG00224		Thanh Giằng L=660*10*60  (3 lỗ )		thanh

		02TG00225		Thanh Giằng L=640*16*60		thanh

		02TG00226		Thanh Giằng L=605*10*60		thanh

		02TG00227		Thanh Giằng L=696*16*60		thanh

		02TG00228		Thanh Giằng L=685*16*60		thanh

		02TG00229		Thanh Giằng L=682*16*60		thanh

		02TG00230		Thanh Giằng L=687*16*60		thanh

		02TG00231		Thanh Giằng L=600*16*60		thanh

		02TG00232		Thanh Giằng L=615*16*60		thanh

		02TG00233		Thanh Giằng L=685*8*60		thanh

		02TG00300		Thanh giằng l=0,7m		thanh

		02TG00301		Thanh Giằng L=710*16*60		thanh

		02TG00302		Thanh Giằng L=710*10*60		thanh

		02TG00303		Thanh Giằng L=720*8*60		thanh

		02TG00304		Thanh giằng L=720*16*60		thanh

		02TG00305		Thanh Giằng L=730*10*60 ( 2 lỗ )		thanh

		02TG00306		Thanh Giằng L=730*10*60 (4lỗ)		thanh

		02TG00307		Thanh Giằng L=730*16*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00308		Thanh giằng L=740*10*60		thanh

		02TG00309		Thanh Giằng L=740*16*60		thanh

		02TG00310		Thanh Giằng L=750*10*60		thanh

		02TG00311		Thanh Giằng L=750*16*60		thanh

		02TG00312		Thanh Giằng L=760*8*60 ( 2 lỗ ) ( VD)		thanh

		02TG00313		Thanh Giằng L=760*8*60 ( 3 lỗ ) ( VD)		thanh

		02TG00314		Thanh Giằng L=760*12*60		thanh

		02TG00315		Thanh Giằng L=760*16*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00316		Thanh Giằng L=770*16*60		thanh

		02TG00317		Thanh Giằng L=780*16*60		thanh

		02TG00318		Thanh Giằng L=790*16*60		thanh

		02TG00319		Thanh Giằng L=770*10*60		thanh

		02TG00321		Thanh Giằng L=736*16*60		thanh

		02TG00322		Thanh Giằng L=760*8*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00323		Thanh Giằng L=780*10*60 (4 lỗ )		thanh

		02TG00324		Thanh Giằng L=775*16*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00325		Thanh Giằng L=764*16*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00327		Thanh Giằng L=765*10*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00328		Thanh Giằng L=642*10*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00329		Thanh Giằng L=555*10*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00330		Thanh Giằng L=780*10*60 (3 lỗ )		m

		02TG00331		Thanh Giằng L=695*10*60		thanh

		02TG00333		Thanh Giằng L=730*8*60		thanh

		02TG00400		Thanh giằng l=0,8m (4 lỗ)		thanh

		02TG00401		Thanh giằng L=805*8*60		thanh

		02TG00402		Thanh giằng L=820*16*60		thanh

		02TG00403		Thanh Giằng L=820*8*60		thanh

		02TG00404		Thanh Giằng L=825*16*60		thanh

		02TG00405		Thanh Giằng L=830*16*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00406		Thanh Giằng L=830*8*60 ( 2 lỗ )		thanh

		02TG00407		Thanh Giằng L=835*60*16 ( 2 lỗ )		thanh

		02TG00408		Thanh giằng L=840*16*60		thanh

		02TG00409		Thanh Giằng L=850*8*50 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00410		Thanh Giằng L=850*10*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00411		Thanh Giằng L=850*16*60		thanh

		02TG00412		Thanh giằng L=855*16*60		thanh

		02TG00413		Thanh Giằng L=860*16*60		thanh

		02TG00414		Thanh giằng L=865*16*60		thanh

		02TG00415		Thanh Giằng L=870*60*16 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00416		Thanh giằng L=880*8*60		thanh

		02TG00417		Thanh giằng L=880*16*60		thanh

		02TG00418		Thanh Giằng L=890*16*60		thanh

		02TG00419		Thanh Giằng L=830*10*60		thanh

		02TG00420		Thanh giằng L=880*10*60		thanh

		02TG00421		Thanh giằng L=885*10*60		thanh

		02TG00422		Thanh Giằng L=885*16*60 (4 lỗ )		thanh

		02TG00423		Thanh Giằng L=895*10*60		Thanh

		02TG00424		Thanh Giằng L=800*10*60 (4 lỗ )		thanh

		02TG00425		Thanh Giằng L=810*16*60 (4 lỗ )		thanh

		02TG00426		Thanh Giằng L=815*16*60 (4 lỗ )		thanh

		02TG00500		Thanh Giằng L=900*10*60		thanh

		02TG00501		Thanh giằng L=900*16*60		thanh

		02TG00502		Thanh Giằng L=910*10*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00503		Thanh Giằng L=910*16*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00504		Thanh giằng L= 920*16*60		Thanh

		02TG00506		Thanh Giằng L=930*16*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00507		Thanh Giằng L=930*10*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00508		Thanh giăng L=940*10*60		thanh

		02TG00509		Thanh Giằng L=905*10*60		Thanh

		02TG00510		Thanh Giằng L=940*16*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00511		Thanh Giằng L=950x10x60 (4lỗ)		thanh

		02TG00512		Thanh Giằng L=950*8*50 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00513		Thanh Giằng L=950*16*60		thanh

		02TG00515		Thanh Giằng L=960*16*60		thanh

		02TG00516		Thanh Giằng L=970*16*60		thanh

		02TG00517		Thanh Giằng L=980*16*60 ( 4 lỗ )		thanh

		02TG00518		Thanh Giằng L=960*8*60		thanh

		02TG00519		Thanh Giằng L=965*16*60 (4 lỗ )		thanh

		02TG00520		Thanh Giằng L=960*10*60		thanh

		02tg00521		Thanh giằng L = 950*16*60		Thanh

		02TG00600		Thanh Giằng L=1000*8*60 ( 2 lỗ ) ( VD)		thanh

		02TG00602		Thanh Giằng L=1010*10*60		thanh

		02TG00603		Thanh giằng 1020*16*60		thanh

		02TG00604		Thanh giằng L=1030*10*60		thanh

		02TG00605		Thanh Giằng L=1030*16*60		thanh

		02TG00606		Thanh giằng L=1040*16*60 (4lỗ)		thanh

		02TG00607		Thanh Giằng L=1040*10*60		thanh

		02TG00608		Thanh Giằng L=1050*16*60		thanh

		02TG00609		Thanh giằng L=1060*8*60 ( 2 lỗ ) ( VD)		thanh

		02TG00610		Thanh Giằng L=1060*8*60 ( 3 lỗ ) ( VD)		thanh

		02TG00611		Thanh Giằng L=1060*16*60		thanh

		02TG00612		Thanh Giằng L=1070*16*60		thanh

		02TG00613		Thanh giằng L=1090*16*60		thanh

		02TG00614		Thanh giằng L=1080*10*60		thanh

		02TG00620		Thanh giằng L=1100*16*60		thanh

		02TG00700		Thanh Giằng L=1120*16*60		thanh

		02TG00701		Thanh Giằng L=1130*16*60		thanh

		02TG00702		Thanh giằng L=1150*16*60		thanh

		02TG00703		Thanh giằng L=1160*16*60		thanh

		02TG00704		Thanh giằng L=1180*16*60		thanh

		02TG00705		Thanh giằng L=1150*10*60		Thanh

		02TG00800		Thanh Giằng L=1230*60*16		thanh

		02TG00801		Thanh giằng L= 1240*10*60		Thanh

		02TG00802		Thanh Giằng L=1240*16*60		thanh

		02TG00803		Thanh giằng L=1250*16*60		Thanh

		02TG00804		Thanh giằng L = 1260*10*60		thanh

		02TG00805		Thanh giằng L=1260*16*60		thanh

		02TG00806		Thanh giằng L=1210*16*60		thanh

		02TG00807		Thanh giằng L=1210*10*60		thanh

		02TG00808		Thanh giằng L=1256*16*60		Thanh

		02TG00900		Thanh giằng L=2240*10*60		Thanh

		02TH00001		Cáp thép  Thu hồi		m

		02TH00002		Cáp thép phi 10 thu hồi		m

		02TH00003		Cáp thép phi 12,5 thu hồi		m

		02TH00004		Cáp thép phi 15,5 thu hồi		m

		02TH00005		Cáp thép phi 18,5		m

		02TH00006		Cáp thép phi 24,5 thu hồi		m

		02TH00007		Cáp thép 13,5		m

		02TH00030		Thép hộp 40*80 đã qua sử dụng		m

		02TH00100		Máng trượt  l=1,2m INOX (Thu hồi)		cái

		02TH00101		Máng trượt  l=1,5m (Thu hồi)		cái

		02TH00102		Tích chở vật liệu		cái

		02TH00200		Cáp 4*2,5 đã qua SD		m

		02TH00201		Cáp 4*10		m

		02TH00202		Cáp 4*6 (Đã qua sử dụng)		m

		02TH00203		cáp 3*50+1*10  đã qua sử dụng		m

		02TH00204		Cáp 2*6 (Đã qua sử dụng)		m

		02TH00205		Cáp 2*4 thu hồi		m

		02TH00206		Cáp 3,2,5 (Đã qua sử dụng)		cái

		02TH00207		Cáp 3*4		m

		02TH00208		Cáp 3*4+1*10		m

		02TH00209		cáp điện 3*4+1*16		cái

		02TH00210		Cáp 3*4+2*2,5 (Đã qua sử dụng)		m

		02TH00211		Cáp 3*6		m

		02TH00212		Cáp 3*10+1*6 ĐQSD		m

		02TH00213		Cáp 3*16+1*10(Đã qua sử dụng)		m

		02TH00214		Cáp 3*25+1*10 + 3*4 ( ĐQSD )		m

		02TH00215		Cáp 3*35+1*10 + 3*4 ( ĐQSD )		m

		02TH00216		Cáp 3*70+1*10 ( ĐQSD )		m

		02TH00217		Cáp 3*95+1*16		m

		02TH00218		Cáp 5*4+1*2,5 (Đã qua sử dụng)		m

		02TH00219		Cáp 1*25 đã qua sử dụng		m

		02TH00220		Cáp 3*25+1*10 đã qua sử dụng		m

		02TH00221		Cáp 3*35+1*10 đã qua sử dụng		m

		02TH00222		Cáp 3*70+1*25 đã qua sử dụng		m

		02TH00223		Cáp 3*4+1*2,5+1*2,5 đã qua sử dụng		m

		02TH00224		Cáp 4*4 đã qua sử dụng		m

		02TH00225		Cáp 5*4 đã qua sử dụng		m

		02TH00226		Cáp nhôm văn xoắn 4*95 đã qua sử dụng		m

		02TH00227		Cáp 1*4 thu hồi, hỏng		m

		02TH00228		Cáp 1*10 thu hồi, hỏng		m

		02TH00230		Cáp 4*1,5 đã qua sử dụng		m

		02TH00231		Cáp điện 3*70+1*35 đã qua sử dụng		m

		02TH00232		cáp 3*50+1*16 đã qua sử dụng		m

		02TH00233		cáp điện 3*4+1*1,5 đã qua sử dụng		m

		02TH00234		cáp điện 3*1,5+1*1,5 đã qua sử dụng		m

		02TH00235		cáp điện 3*1,5+1*1 đã qua sử dụng		m

		02TH002413		Giá kê tổ hợp đã qua sử dụng		cái

		02TH00251		Cáp điện 4*2,5 đã qua sử dụng		m

		02TH00251		Cáp điện 4*2,5 đã qua sử dụng		m

		02TH00253		Cáp điện cao thế 3*50 đã qua sử dụng		m

		02TH00254		Cáp điện cao thế 3*95 đã qua sử dụng		m

		02TH00255		Cáp điện 3*240+1*150 đã qua sử dụng		m

		02TH00256		Cáp điện cao thế 3*25+1*10 đã qua sử dụng		m

		02TH00300		Vì I thu hồi l=2,5-5m/thanh		m

		02TH00301		Cáp 3x95+1x10 thu hồi		m

		02TH00302		Cáp 3*4+1*2,5		m

		02TH00303		Cáp 2*10 ĐQSD		m

		02TH00315		Cáp nhôm vặn xoắn 4*16 mm đqsd		m

		02TH00316		Cáp nhôm văn xoắn 4*50 đã qua sử dụng		m

		02TH00320		Vì chống cốt pha AKMS-27(L=4,43m)		Vì

		02TH00321		Vì copha thu hồi		Vì

		02TH00322		Vì copha bun ke sắt CBII17 đã qua sd		Vì

		02TH00323		Xà cotpha ngã ba số 1-30 ĐN AKMS 27 ĐQSDụng		Xà

		02TH00324		Vì thép AKMS 17 Sđ=9,4 m2 đã qua sử dụng		vì

		02TH00325		Cột vì cotpha ngã ba số 1-30 ĐN AKMS 27 ĐQSDụng		cột

		02TH00327		Vì chống cốt pha lò trạm điện AKMS 27 đã qua sử dụng		vì

		02TH00328		Vì chống tạm ngã ba số 1 mức +122 AKMS 27 thu hồi		vì

		02TH00329		Vì cốt pha lò đặt ống nước đã qua sử dụng		vì

		02TH00330		Vì cốt pha lò trạm điện đã qua sử dụng		vì

		02th00348		Vì chống AKMS 22		vì

		02th00349		Xà Vì chống AKMS 22		Xà

		02TH00350		Vì chống giếng gió số 2		vì

		02TH00351		Vì chống SV1 đã qua sử dụng		vì

		02TH00352		Vì chống VC3 thép CBII 27		vì

		02TH00353		Vì chống AKMS17		Vì

		02TH00354		Vì sắt  SV3 Thu Hồi		Vì

		02TH00355		Cột Vì chống AKMS 22		Cột

		02TH00356		Vì chống AKMS 27		vì

		02TH00357		Vì cốt pha AKMS27 ( Đã qua SD)		vì

		02TH00358		Vì VC 20 AKMS 27 đã qua sử dụng		vì

		02TH00359		Vì chống copha ngã 3 số 7 - 50 AKMS27		vì

		02TH00360		Vì chống copha ngã 3 số 8 - 50 AKMS27		vì

		02TH00361		Xà chống copha ngã 3 số 7 - 50 AKMS27		xà

		02th00362		Cột vì ngã ba số 7 AKMS27

		02th00363		Cột vì VC 2 AKMS 22 ĐQSD		Coột

		02TH00364		Xà chống copha ngã 3 số 8 - 50 AKMS27; L= 4:4,2m		Xà

		02TH00365		Cột chống copha ngã 3 số 8 - 50 AKMS27; L= 4:4,2m		Cột

		02TH00366		Xà chống lồng AKMS 27 đã qua sử dụng		Xà

		02TH00367		Cột chống lồng AKMS 27 đã qua sử dụng		cột

		02TH00368		Xà chống vì cốt pha hầm bơm ĐQSD		Xà

		02TH00369		Cột chống vì cốt pha hầm bơm ĐQSD		cột

		02TH00370		Thanh thép CBII 22 cốt pha cửa giếng hút		cột

		02TH00401		Cột thép AKMS-17 L=2,24m(Vì Cpha)		Cột

		02TH00402		Cột thép AKMS-17,l=2,96m( Vì Cpha) ĐQSD		cột

		02TH00403		Cột thép AKMS-17 vì chống cốt pha ngã 3 XV+12		cột

		02TH00404		Cột AKMS 17, L = 1,5 - 2,5 m ĐQSD		Cột

		02TH00405		Cột AKMS 17 L=2,3 - 2,7m ĐQSD		cột

		02TH00430		Cột thép AKMS-22 L=2,98m( Vì Cpa trong tuynel) ĐQSDụng		cột

		02TH00431		Cột thép AKMS-22 L=2,7m( Vì Cpha)		Cột

		02TH00432		Cột thép AKMS-22 l=3,53m(Vì Cpha) ĐQSD		cột

		02TH00433		Cột thép AKMS 22; L=3,12m ( Vì copha) ĐQSD		cột

		02TH00434		Cột thép AKMS 22 L= 3,23m ĐQSD		cột

		02TH00435		Cột thép AKMS 22 L= 1,9m ĐQSD		cột

		02TH00436		Cột thép AKMS 22 L= 2,866m ĐQSD		cột

		02TH00437		Cột thép AKMS 22 L= 1,5 m ĐQSD		cột

		02TH00438		Cột thép AKMS 22 L= 2,1 m ĐQSD		cột

		02TH00439		Cột thép AKMS 22 L= 4,5 m ĐQSD		cột

		02TH00440		Cột thép AKMS 22 L= 1,8 m ĐQSD		cột

		02TH00441		Cột thép AKMS 22 L= 2,9 m ĐQSD		cột

		02TH00442		Cột thép AKMS 22 L= 2,06 m ĐQSD		cột

		02TH00443		Cột thép AKMS 22 L= 2,2 m		cột

		02TH00444		Cột thép AKMS 22 L= 3,01 m		cột

		02TH00445		Cột thép AKMS 22 L= 2,68 m		cột

		02th00446		Cột Thép AKMS 22 , L = 3 - 3,5m ĐQSD		Cột

		02TH00447		Cột thép AKMS 22 L= 2-3m		cột

		02TH00448		Cột thép AKMS 22 L= 1,8 - 2,2m		cột

		02TH00449		Cột thép AKMS 22 L= 1-1,8m		cột

		02TH00450		Cột vì chống cốt pha ngã 3 XV+12 AKMS-27		cột

		02TH00451		Cột vì chống cốt pha giếng gió số 1 AKMS-27		cột

		02TH00452		Cột thép AKMS-27 l=3,02m( Vì Cpha )ĐQSD		cột

		02TH00453		Cột thép AKMS-27 L= 3,27m(Vì Cpha ) ĐQSD		cột

		02TH00454		Cột thép AKMS-27,l=3,56m( Vì Cpha)ĐQSD		cột

		02TH00455		Cột thép AKMS-27 L=3,635m(Vì cpha) ĐQSD		cột

		02TH00456		Cột thép AKMS-27 l=3,675m(Vì Cpha) ĐQSD		cột

		02TH00457		Cột thép AKMS-27,l=3,88m( Vì Cpha) ĐQSD		cột

		02TH00458		Cột thép AKMS-27 L=3,9m( Vì cpa) ĐQSD		cột

		02TH00459		Cột thép AKMS-27,l=4,14m( Vì Cpha) ĐQSD		cột

		02TH00460		Cột thép AKMS-27,l=4,39m( Vì Cpha ) ĐQSD		cột

		02TH00461		Cột thép AKMS-27,l=4,64m( Vì Cpha) ĐQSD		cột

		02TH00462		Cột thép AKMS-27,l=4,89m( Vì Cpha ) ĐQSD		cột

		02TH00463		Cột thép copha CPII 27, l=5m		cột

		02TH00464		Cột thép AKMS-27,l=5,16m( Vì Cpha ) ĐQSD		cột

		02TH00465		Cột thép AKMS-27 L= 5,95m(Vì Cpha ) ĐQSD		cột

		02TH00466		Cột thép AKMS-27 l=6,4m(Vì Cpha ) ĐQSD		cột

		02TH00467		Cột CP27; L=4,37m ( Vì lò XV -50) ĐQSD		cái

		02TH00468		Cột thép AKMS 27 L=5,7 m ĐQSD		cột

		02TH00469		Cột thép AKMS 27 L= 1 - 3,1 m ĐQSD		Cột

		02th00470		Cột vì AKMS27, l=4,3m		cột

		02TH00471		Cột thép AKMS 27 L=3,1m		cột

		02TH00472		Cột thép AKMS 27 L=3,4m		cột

		02TH00473		Cột AKMS 27; L=4,65m		cột

		02TH00474		Cột AKMS 27; L=2.8m thu hồi		cột

		02th00475		Cột thép AKMS-27 l=2,97		cột

		02TH00476		Cột thép AKMS 27 L=3,28 m ĐQSD ( Lò bằng XV VT +30 HT)		cột

		02th00477		Cột vì AKMS27, l=2,63m		cột

		02th00478		Cột vì AKMS22, l=3,6m		cột

		02th00479		Cột vì AKMS27, l=3,6m		cột

		02TH00480		Cột thép AKMS 27, l=3.7 m		cột

		02th00481		Cột AKMS27, l=3,3m		cột

		02TH00482		Thép AKMS27 thu hồi 5cm		cái

		02TH00483		Cột vì cốt pha ngã ba số 11 AKMS 27		cột

		02TH00484		Xà vì cốt pha ngã ba số 11 AKMS 27		xà

		02TH00501		Cột vì SV1 AKMS17, l= 2,214m		cột

		02TH00502		Cột thép AKMS-17 L=2,35m( Vì cúp tránh số 1 HThang) ĐQSD		cột

		02TH00503		Cột thép AKMS-17 L=2,4m(Vì chống lò nối 2 mức -30) ĐQSD		cột

		02TH00504		Cột chống CBII17 L=2,5m		cột

		02TH00505		Cột vì chống AKMS -17l=2.5m		m

		02TH00506		Cột thép AKMS-17 L=2,6m( Vì chống hầm y tế ) ĐQSD		cột

		02TH00507		Cột thép CII17 L =2,9m		thanh

		02TH00508		Cột thép CII17 L =2,2m		thanh

		02TH00509		Cột thép AKMS 1, L=2,2m(Vì chống hầm ytê và đợi tầu )		cột

		02th00510		Cột vì AKMS22, l=3,26m		cột

		02TH00511		Đoạn cột AKMS 17 ( L=0,9-2,3m) ĐQSD		m

		02TH00512		Cột AKMS-17; l=3,34m ĐQSD		cột

		02TH00513		Cột AKMS-17; l=4,0m ĐQSD		cột

		02TH00514		Cột AKMS 17, l= 2m thu hồi		cột

		02TH00515		Cột AKMS 17, l= 3.2m thu hồi		cột

		02TH00516		Cột AKMS-17; l=2,3 - 2,55 m ĐQSD		cột

		02TH00517		Cột AKMS-17; l= 1,5 - 2,1 m ĐQSD		cột

		02TH00530		Cột thép AKMS-22 l=1,9m ( Vì chống khung che băng tải)ĐQSD		cột

		02TH00531		Cột vì VC1 AKMS22, l= 2,719m		cột

		02TH00532		Cột vì chống lò TTVL +18-150 AKMS 22 L= 3,23m ĐQSDụng		cột

		02TH00533		Cột thép CII 22L=2,2-2,9m		m

		02TH00534		Cột vì VC3 AKMS22, l= 3,163m		cột

		02TH00535		Cột  Vì sắt  VC3 CBII 22 Thu Hồi		cột

		02TH00536		Cột CBII22, l= 3,7		m

		02TH00539		Thanh thép CP22; L=0,7m ĐQSDụng		cái

		02TH00540		Cột AKMS 22; L=3m		cột

		02th00541		Cột AKMS22, l = 3-3,15m		cột

		02th00542		Cột AKMS 27, l=1,2-1,6 TH		cột

		02th00543		Cột AKMS 27, l=2-2,6m TH		cột

		02TH00544		Cột AKMS 22; L=2,267 m ĐQSD		cột

		02TH00545		Cột AKMS 22; L= 2m ĐQSD		cột

		02TH00546		Cột AKMS 22; L= 3,55m ĐQSD		cột

		02TH00550		Cột vì chống giếng gió số 1 Akms-27 L=4.2m		cột

		02TH00551		Cột thép AKMS-27 L=3,72( Vì chống tuynel) ĐQSDụng		cột

		02TH00552		Cột thép AKMS-27 L= 3,325m( Vì chống VC8) ĐQSD		cột

		02TH00553		Cột vì VC11 AKMS27, l= 3,23m		cột

		02TH00554		Cột vì AKMS CBII27		cột

		02TH00555		Cột vì  AKMS27, l= 3,8 - 3,9m		cột

		02TH00590		Cột thép I120 l=1,9m T.hồi		cột

		02TH00591		Cột vì chống thu hồi		th

		02TH00593		Cột thép AKMS 27 (Vì chống coppha ngã 3 số 5)		cột

		02TH00594		Cột vì ngã ba số 1		cột

		02TH00595		Cột thép AKMS 27 (Vì chống  ngã 3 số 5) ĐQSD		cột

		02th00596		Cột vì AKMS27, l=3,25m		cột

		02th00597		Cột vì AKMS27, l=2-3,8m		cột

		02th00598		Cột vì AKMS27, l=4-4,5m		cột

		02TH00599		Cột vì AKMS27, l=2,6-3m đã qua sử dụng		cột

		02TH00600		Xà vì chống thu hồi		th

		02TH00601		Xà thép L=6,1m		thanh

		02TH00602		Xà thép L=6,4m		thanh

		02TH00603		Xà Vì SV1 CBII17		th

		02TH00604		Xà vì SV1 thu hồi

		02TH00605		Xà vì SV1 AKMS17, l= 2,333m		xà

		02TH00606		Xàvì chống AKMS -17 l = 3.2m		xà

		02TH00607		Xà thép AKMS-17 L=1,93m( Vì cúp tránh số 1 Hthang) ĐQSD		xà

		02TH00608		Xà thép AKMS-17 L=3,33m( Vì chống hầm y tế ) ĐQSD		xà

		02TH00609		Xà thép AKMS-17 L=2,975m(Vì chống lò nối 2 mức -30) ĐQSD		xà

		02TH00610		Xà thép AKMS 17 L=2,3m		xà

		02TH00611		Xà thép AKMS 17 , L=2,8m(VChống hầm ytế và đợi tầu )		xà

		02TH00612		Xà thép AKMS17,l=2,6m		xà

		02th00613		Xà vì AKMS 17, l=3,28m		xà

		02TH00614		Xà AKMS 17, L=2,9m ĐQSD		xà

		02TH00615		Xà AKMS 17, (L=1,2-1,6m) ĐQSD		xà

		02TH00616		Đoạn AKMS 17 (L=2-2,2m)		m

		02TH00617		Xà AKMS 17, L=1,8m ĐQSD		xà

		02TH00618		Xà AKMS 17, L=2,5m ĐQSD		Xà

		02th00619		Xà AKMS 17, L = 3m ĐQSD		Xà

		02TH00620		Xà AKMS 17, L=2,4 - 2,8m ĐQSD		xà

		02TH00621		Xà AKMS 17, L=3,1m ĐQSD		xà

		02TH00622		Xà AKMS 17, L=3,25m ĐQSD		xà

		02TH00630		Xà thép CII 22 L=3,4 m		thanh

		02TH00631		Xà Vì sắt  VC3 CBII 22 Thu Hồi		xà

		02TH00632		xà thép AKMS-22 l=2,6m ( Vì chống khung che băng tải) ĐQSD		xà

		02TH00633		Xà chống CBII22 L=3 m		xà

		02TH00634		Xà vì VC1 AKMS22, l= 2,575m		xà

		02TH00635		Xà vì VC3 AKMS22, l= 2,79m		xà

		02TH00636		Xà vì chống lò TTVL +18-150 AKMS 22 L= 3,36m ĐQSDụng		xà

		02TH00637		Xà thép AKMS 22 L=3,8m		xà

		02th00638		Xà vì AKMS22, l=3,26m		xà

		02TH00639		Đoạn AKMS 22 ( L=1,9-2,2m) ĐQSD		m

		02TH00640		Xà AKMS 22 ; l=3,34m Thu hồi		xà

		02th00641		Xà AKMS22, l = 3,35m		xà

		02TH00642		Xà AKMS22, l = 2,4 - 3,1m		xà

		02TH00643		Xà thép AKMS 22 L=3,9m		xà

		02TH00644		Xà thép AKMS 22 L=3,45m đã qua sử dụng		xà

		02TH00645		Đoạn AKMS 22  L=( 0,8-3,6 m) ĐQSD		m

		02TH00650		Xà vì chống giếng gió số 1 Akms-27 L=3.7m		xà

		02TH00651		Xà thép CBII27, l= 3,7m		xà

		02TH00652		Xà thép AKMS-27 L= 3,24( Vì chống VC8) ĐQSD		xà

		02TH00653		Xà  thép CII27 L =2,5 - 4m		thanh

		02TH00654		Xà vì VC11 AKMS27, l= 4,156m		xà

		02TH00655		Xà chống CBII27 L=4,5 m		xà

		02TH00656		Xà thép CBII 27L=5m		th

		02TH00657		Xà thép CBII 27L=6m		th

		02TH00658		Xà vì chống VC8  AKMS27 đã qua SD		thanh

		02TH00659		Xà thép CBII27, l= 4,13 m		xà

		02TH00660		Xà vì ngã ba số 1		xà

		02TH00661		Xà  thép AKMS 27 L =2,5 thu hồi		thanh

		02TH00662		Xà AKMS 27 ; l=3,9m ĐQSD ( Lò bằng XV VT +30 HT)		xà

		02th00663		Xà vì AKMS27, l=5,3m		xà

		02th00664		Cột vì AKMS27, l=4,5m		cột

		02th00665		Cột vì AKMS27, l=4,2m		cột

		02th00666		Xà vì AKMS27, l=5,2m		Xà

		02TH00670		Xà vì chống cốt pha ngã 3 XV+12 AKMS-17		xà

		02TH00671		Xà thép AKMS-17,l=3,25m( Vì Cpha lò chứa nướcĐQSD		xà

		02TH00672		Xà thép AKMS-17 L=2,3m(Vì Cpha hầm YTế và đợi tầu)		xà

		02TH00682		Xà thép AKMS 22; L= 2,3m (Lò TTVL +18-150) ĐQSDụng		xà

		02TH00684		xà thép AKMS-22 L=2,9m( Vì chống Cpha)		xà

		02TH00685		xà thép AKMS-22 L=3,3m( Vì chống Cpha hình thang)		xà

		02TH00686		Xà thép AKMS-22 l=3,65m(Vì Cpha xén lò XV số1 -50)ĐQSD		xà

		02TH00687		Xà thép AKMS-22 L=4m( Vì Cpa trong tuynel) ĐQSDụng		xà

		02TH00688		xà thép AKMS-22 L=2,7m( Vì chống Cpha) ĐQSD		xà

		02TH00689		Xà Thép AKMS 22 , L = 2,8 - 3,3m ĐQSD		Xà

		02TH00690		Xà CP 22; L=2,4m ĐQSD		cái

		02TH00691		Xà CP 22; L=2,7m ĐQSD		cái

		02TH00692		Xà CP 22; L=3,1m ĐQSD		cái

		02TH00693		Xà thép AKMS 22 L=3,2 m		xà

		02TH00694		Xà AKMS 22; L=1,9m		xà

		02TH00695		Xà AKMS 22 (L=2,9-3,44m) ĐQSD		xà

		02TH00696		Xà AKMS 22 L=5,2m ĐQSD		xà

		02TH00697		Xà AKMS 22 L=2 m ĐQSD		xà

		02TH00698		Xà đỡ thép AKMS22, L= 0,75m		xà

		02TH00699		Xà AKMS 22; L=2,1m		xà

		02TH00700		Xà AKMS 22; L= 4 - 4,5m		xà

		02TH00701		Xà vì chống cốt pha giếng gió số 1 AKMS-27		xà

		02TH00702		Xà vì chống cốt pha ngã 3 XV+12 AKMS-27		xà

		02TH00703		Xà thép AKMS-27 L=4,065m(vì chống cotpha cửa giếng phụ) ĐQSD		xà

		02TH00704		xà thép AKMS-27 l=4,62m(Vì Cpha vì vòm hầm dỡ tải số 2) ĐQSD		xà

		02TH00705		Xà thép AKMS-27 l=4,8m( Vì Cpha vì vòm cấp liệu số 2)ĐQSD		xà

		02TH00706		Xà thép AKMS-27,l=5,97m( Vì Cpha hình thang cấp liệu số 2)ĐQSD		xà

		02TH00707		Xà thép AKMS-27 L= 4,2m(Vì Cpha vì vòm hầm dỡ tải số 2)ĐQSD		xà

		02TH00708		xà thép AKMS-27 L= 4,6m(Vì Cpha vì vòm hầm dỡ tải số 2)ĐQSD		xà

		02TH00709		Xà vì chống copha GG số 2		xà

		02TH00710		Xà thép I120 L=2,6m T.hồi		xà

		02TH00711		Xà thép AKMS 27 (Vì chống coppha ngã ba số 5)		xà

		02TH00712		Xà CP27; L=3,86m ( Vì lò XV -50) ĐQSD		cái

		02TH00716		Xà thép AKMS 27, L=2,7 m		xà

		02TH00717		Xà thép AKMS 27 ; L=3,87m		xà

		02TH00718		Xà thép AKMS 27 (Vì chống  ngã ba số 5) ĐQSD		xà

		02TH00719		Đoạn AKMS 27 (L=1,5-3,5m) ĐQSD		m

		02th00720		Xà AKMS27, l =4,2m		cái

		02th00721		Xà AKMS 27, l= 1,3-1,7m TH		xà

		02th00722		Xà AKMS 27, l= 1,6-2mm TH

		02th00723		Xà AKMS27, L = 2,75 - 3,25m		xà

		02th00724		Xà AKMS22, L = 3,7 m		xà

		02TH00725		Xà AKMS22, L = 4,7 m		xà

		02th00726		Xà AKMS22, L = 2,85 m		xà

		02TH00727		Xà AKMS27, L = 4,7 m ĐQSD		xà

		02TH00728		Xà AKMS27, L = 3,3 - 6,4m đã qua sử dụng		xà

		02TH00729		Xà AKMS22, L = 4,1m đã qua sử dụng		xà

		02TH00730		Xà AKMS27, L = 6-8m		xà

		02TH00731		Xà vì chống thép AKMS 27		xà

		02TH00732		Xà AKMS27, L = 2,8 - 5m đã qua sử dụng		xà

		02TH00733		Vì VC11 AKMS 27 , SĐ = 15,9 m2 TH		Viì

		02TH00734		Bu lông TH		Bộ

		02TH00801		Copa thép CII 17 L=4m		th

		02TH00802		Copa thép CII 17 L=2m		th

		02TH00803		Ván cốt pha sắt 150*50*20*2 ĐQSD		m

		02TH00840		Thép AKMS27 thu hồi		m

		02TH00841		Thép đầu mẩu AKMS 17 thu hồi		m

		02TH00842		Thép đầu mẩu AKMS 22 thu hồi		m

		02TH00850		Bích thép AKMS -22 L=2,8m đã qua sdụng		Thanh

		02TH00851		Bích thép AKMS -22 L=2,7m đã qua sdụng		Thanh

		02TH00870		Dầm thép CBII27, l=1,4m đã qua sd		thanh

		02TH00871		Bích thép AKMS -17 L= 4,8m		Thanh

		02TH00872		Bích thép AKMS -17 L= 5,3m		Thanh

		02TH00873		Bích thép AKMS -17 L= 5,1m		Thanh

		02TH00874		Bích thép AKMS -17 L= 4,5m		Thanh

		02TH00875		Bích thép AKMS -17 L= 3,5m		Thanh

		02TH00876		Bích thép AKMS -17 L= 4m		Thanh

		02TH00877		Thanh thép I175, l=2,3m		Thanh

		02th00878		Thép I120, l=4,9m		thanh

		02TH00879		Thanh thép I150, l=4,8m		thanh

		02TH00880		Dầm thép CBII22, l=2,5 m		Cái

		02TH00881		Bích thép AKMS -27 L= 4,8m		Thanh

		02TH00882		Bích thép AKMS -27 L= 5,2m		Thanh

		02TH00883		Bích thép AKMS -27 L= 5,1m		Thanh

		02TH00884		Bích thép AKMS -27 L= 4,5m		Thanh

		02TH00885		Bích thép AKMS -27 L= 3,5m		Thanh

		02TH00886		Thép I 200 thu hồi		m

		02TH00887		Dầm nền AKMS 22 L= 3,4m đã qua sử dụng		thanh

		02TH00888		Cột bích thép thu hồi		Cột

		02TH00901		Ghi chữ A ( Không có mũi ) thu hồi		cái

		02TH00902		Mũi ghi chữ A thu hồi		cái

		02TH00903		Ghi thu hồi		bộ

		02TH00904		Baza chân trục đã qua sd		bộ

		02TH00905		Lưỡi gà thu hồi		cái

		02TH00906		Hộp bẻ ghi thu hồi		cái

		02TH00907		Ba ra cứng đã qua sử dụng		bộ

		02TH00908		Ba ra mềm đã qua sử dụng		bộ

		02TH00909		Pa ra quay đã qua sử dụng		bộ

		02TH01001		Ray P24 thu hồi		m

		02TH01002		Ray ghi  l=1,15m		Thanh

		02TH01003		Ray P24 ĐQSD		m

		02TH01004		ray P18		m

		02TH01005		Ray P33 đã qua sử dụng		m

		02TH01006		Thanh ray P24, l = 8 - 10m		thanh

		02TH01007		Thanh ray P24, l = 3 - 5m		thanh

		02TH01008		Chống cặm L= 1,4 -1,5m		thanh

		02TH01009		Thanh ray P24, l = 2 - 3m đã qua sử dụng		thanh

		02TH01100		Chèn thu hồi các loại		tấm

		02TH01101		Chèn bT L=0,7 Thu hồi		tấm

		02TH01102		Chèn bT L= 0,9 m Thu hồi		tấm

		02TH01103		Chèn bT L=1m Thu hồi		tấm

		02TH01104		Chèn bT L=1,2m Thu hồi		tấm

		02TH01105		Cống Q200 thu hồi		cái

		02TH01106		Tấm chèn hàn 850*520 đã qua sử dụng		tấm

		02TH01150		Chèn hàn sắt l=0,7 thu hồi		cái

		02TH01201		ống gió vải phi 400  (Thu hồi )		\

		02TH01202		ống gió vải phi 500  (Thu hồi )		m

		02TH01203		ống gió vải phi 600  (Thu hồi )		m

		02TH01204		ống gió vải phi 700  (Thu hồi )		m

		02TH01205		ống gió vải phi 900  (Thu hồi )		m

		02TH01301		Gông đặc biệt thu hồi		bộ

		02TH01302		Gông không láp M24		bộ

		02TH01303		Gông bắt giằng thu hồi		bộ

		02TH01304		Gông C đã qua sdụng		cái

		02TH01305		Gông đặc biệt thu hồi không láp		bộ

		02TH01306		Gông láp thẳng M24 thu hồi		bộ

		02TH01307		Gông đầu cột  Thu hồi		bộ

		02TH01308		Gông đầu cột M24(Thu hồi)		bộ

		02TH01309		Gông đầu cột M22(Thu hồi)		bộ

		02TH01500		Thanh giằng thu hồi		cái

		02TH01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		Thanh

		02TH01502		Thanh giằng 0,8 Thu hồi		thanh

		02TH01503		Thanh giằng 0,93 Thu hồi		thanh

		02TH01504		Thanh giằng 0,95 thu Hồi		thanh

		02TH01505		Thanh giằng 1m Thu hồi		Thanh

		02TH01506		Thanh giằng 1,040m thu hồi		Thanh

		02TH01508		Thanh giằng 0,56 thu hồi		thanh

		02th01509		Thanh giằng b/c 0.5 thu hồi		thanh

		02TH01510		Văng bích bc=1m thu hồi		thanh

		02TH01600		TRục + bánh goòng 0,5		Cặp

		02TH01601		Tích goòng 0,65 tấn( không trục + bánh)		cái

		02TH01602		Cặp Trục bánh goòng 0,65 thu hồi		cặp

		02TH01603		Goòng 3 tấn mở hông đã qua sử dụng		cái

		02TH01604		Goòng 3 tấn đã qua sử dụng		cái

		02TH01607		Bồ đài 0,65 tấn		cái

		02TH01700		Động cơ điện 11KW thu hồi		cái

		02TH01702		Động cơ điện 55 Kw ( cháy , hỏng )		cái

		02TH01703		Động cơ điện 15 Kw ( cháy , hỏng )		cái

		02TH01704		Động cơ điện YB2-250-2 -55KW		cái

		02TH01705		Động  cơ bơm DF46-30*90 P=55KW		Cái

		02TH01706		Động cơ điện 37KW ( Đã qua sử dụng)		Cái

		02TH01707		Động cơ băng tải 7,5KW ( Đã qua sử dụng)		Cái

		02TH01800		ống kẽm phi 21 thu hồi		m

		02TH01801		ống kẽm phi 27 thu hồi		m

		02TH01802		ống kẽm phi 34 thu hồi		ống

		02TH01803		ống kẽm phi 42 đã qua SD		m

		02TH01804		ống kẽm phi 76 đã qua SD		m

		02TH01805		ống kẽm phi 89 đã qua SD		m

		02TH01806		ống kẽm phi 114 Đã qua sử dụng		M

		02TH01807		Mặt bích ống kẽm phi 21		Cái

		02TH01808		Thang ống kẽm thu hồi		cái

		02TH01809		Lưới thép B40 thu hồi		Kg

		02TH01810		Thang sắt đã qua sử dụng		cái

		02TH01811		ống kẽm phi 110 đã qua SD		m

		02TH01900		Lắc líp P24 Thu hồi		Thanh

		02TH01901		Lắc líp P33		Thanh

		02TH01902		Giằng đường thu hồi		cái

		02TH01903		ống HDPE phi 50 thu hồi		m

		02TH01904		ống HDPE phi 75 đã qua sử dụng hàn 2 đầu bích		m

		02TH01950		ống thép đen phi 110 đã qua sử dụng		m

		02TH01952		ống thép đen phi 89 hàn mặt bích đã qua sử dụng		cái

		02TH01953		ống thép đen phi 114 đã qua sử dụng		m

		02TH01960		ống HDPE phi 89 đã qua sử dụng		m

		02TH01961		ống HDPE phi 110 đã qua sử dụng		m

		02th01970		ống thép đen phi 42		cái

		02th01972				cái

		02TH02000		Đinh vấu 14*14*140(Thu hồi)		cái

		02TH02001		Đinh vấu 12*12*120(Thu hồi)		cái

		02TH02002		Bu lông T TH		cái

		02TH02003		Bu lông M18*80 ( Thu hồi)		bộ

		02TH02101		Tà vẹt gỗ l=1,2m (thu hồi)		thanh

		02TH02102		Tà vẹt gỗ l=1,6m (thu hồi)		thanh

		02TH02103		Tà vẹt gỗ l=1,7m (thu hồi)		thanh

		02TH02104		Tà vẹt tạm sắt CII 27 l=1,5m		m

		02TH02105		Tà vẹt tạm sắt CII 17 l=1,2m

		02TH02200		Cút ống gió sắt thu hồi phi 500		ống

		02TH02201		Cút ống gió sắt thu hồi phi 900 ( 3 chạc)		ống

		02TH02202		Miệng ống gió săt		Cái

		02TH02203		Cút gió chạc ba		Cái

		02TH02204		Cút ống gió sắt thu hồi l= 0,8m		Cái

		02TH02205		ống gió sắt L=2,5m thu hồi		cái

		02TH02206		ống gió sắt phi 900, L=1,2m thu hồi		cái

		02TH02207		ống gió sắt phi 700, L=2,5m thu hồi		cái

		02TH02208		ống gió sắt phi 600, L=1,2m thu hồi		cái

		02TH02209		Vẹt sắt AKMS 27 L=1,4m đqsd		cái

		02TH02250		Thuyền chở vật liệu to thu hồi		cái

		02TH02251		Thuyền chở vật liệu bé thu hồi		cái

		02TH02270		Nhà lắp ghép đã qua sử dụng		gian

		02TH02271		Giàn giáo xây dựng đã qua sử dụng		bộ

		02TH02292		Xương tấm chèn thép phi 6 Thu Hồi l=0,6m		tấm

		02TH02293		Xương chèn thép phi 6 thu hồi l=0,7 3D		cái

		02TH02294		Xương chèn thép phi 6 thu hồi l=1,2 5D		cái

		02TH02295		Xương chèn thép phi 6 thu hồi l=1m  4D		cái

		02TH02296		Xương chèn thép phi 6 thu hồi l=1m  7D		cái

		02TH02297		Xương chèn thép phi 6 thu hồi l=0,9m 7D		cái

		02TH02298		Xương chèn thép phi 6 thu hồi l=0,5m 3D		cái

		02TH02299		Xương chèn thép phi 6 thu hồi l=0,8m 6D		cái

		02TH02300		Xương tấm chèn thép phi 6 Thu Hồi		kg

		02TH02301		Sắt  phế liệu thu hồi		kg

		02TH02302		Bạc đồng thu hồi		kg

		02TH02303		Dây dồng thu hồi		kg

		02TH02304		Xà nhà lắp ghép		Cái

		02TH02305		Bình INOX 1000 lít		cái

		02TH02306		Thùng nước V2,5m3		cái

		02TH02307		Xích mãng cào SKAT 80 thu hồi		m

		02TH02308		Gầu xúc		cáI

		02TH02309		Bình áp lực 200lit  đã qua SD		cái

		02TH02310		Bình áp lực 100lit  đã qua SD		cái

		02TH02311		Cần bara cứng		cái

		02TH02312		Khuôn cống bê tông L=1m		cái

		02TH02313		Bình áp lực 45 lit  đã qua SD		cái

		02TH02314		Phụ gia bê tông BLacc ĐQSD		lít

		02TH02315		Khuôn cống bê tông L=0,6 m		cái

		02TH02316		Phụ gia PLACC -07 không còn khả năng sd		lít

		02TH02317		Cột cờ inox L=9m đã qua sử dụng		cái

		02TH02318		Biển hiệu KT 450*4200 đã qua sử dụng		cái

		02TH02400		KĐT QC83-120 thu hồi		cái

		02TH02401		KĐT QC83-80 thu hồi		cái

		02TH02402		KĐT QC83-225 đã qua sử dụng		cái

		02TH02403		KĐT IIBU-125 thu hồi		cái

		02TH02404		Aptomát A phi B -1A ( ruột)		cái

		02TH02405		Máy nén khí ZUFIIIB-5  thuhồi		cái

		02TH02406		Máy nén khí W 2,6/5  thuhồi		cái

		02TH02407		Máy xúc đá lật hông LBS - 500W		cái

		02TH02408		Goòng bù đài 1000lít thu hồi		cái

		02TH02409		Goòng bù đài 650 lít thu hồi		cái

		02TH02410		Bồ đài 0,5 m3		cái

		02TH02411		Tầu điện CDXT -5 đã Qua SD ( Huy )		cái

		02TH02412		Tổ hợp ác Quy CDXT-5 đã qua SD  ( Ngọc )		cái

		02TH02413		Giá kê tổ hợp ( đã qua SD)		cái

		02TH02414		Puly máy cào đá PY 60B (To)Nhập ĐLò 2		cái

		02TH02415		KĐT QBZ 80/660v		Cái

		02TH02416		Biến áp 50kv A		cái

		02TH02417		Ruột Aptomát A phi B -1A		cái

		02TH02418		Giá kê quạt gió ĐQSDụng		cái

		02TH02419		Đinh đỉa thu hồi		cái

		02TH02420		Dây thép phi 8 thu hồi		cái

		02TH02421		giá kê thiết bị ĐQSD		cái

		02TH02500		Choòng khoan đá L=2,5m		cái

		02TH02501		Choòng khoan đá  TH		cái

		02TH02502		Choòng khoan than TH		m

		02TH02600		Sắt V 50*50		m

		02TH02601		Thép u 200*6		m

		02TH02602		Tôn Mn 8 ly đã qua sd		m2

		02TH02603		Tôn 5 ly đã qua sử dụng		m2

		02TH02604		cầu dao cách li		Cái

		02TH02605		Tôn 3 ly đã qua sử dụng		m2

		02TH02606		Đầu mẩu CBII22		kg

		02TH02607		Tôn 1 lớp  KT 1,08*6		m2

		02TH02608		Cửa đi 2 cánh KT 2,17*1,2m thu hồi		bộ

		02TH02609		Cửa sổ 2 cánh KT 1,3*0,9m thu hồi		bộ

		02TH02610		Tôn 2,5 ly đã qua sử dụng		m2

		02TH02611		Nhói V 63*63*5; L=1,5m		cái

		02TH02612		Mũi khoan thu hồi		cái

		02TH02613		Xích goong TH		cái

		02TH02614		Bình dập cháy Th		cái

		02TR00001		Mũi khoan Tam Rock R25		cái

		02TR00002		Chòong khoan Tam Rock L=2,4m		cái

		02TR00003		Bạc đồng 15377728		cái

		02TR00004		Phớt nước thổi phoi 08771808		cái

		02VL00001		Cống bê tông phi 75		cái

		02VL00002		Cống  giếng phụ		cái

		02VL00003		Cống Q100 ĐR		cái

		02VL00004		Cống  bê tông Q200		cái

		02VL00005		Cống  Q200 VX		cái

		02VL00006		Cống  bê tông Q200 - VD		cái

		02VL00007		Cống BT Q300 m3/h - L=0,7m		cái

		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái

		02VL00009		Cống Q400 NM		cái

		02VL00010		Cống Q500		cái

		02VL00011		Công Q150		cái

		02VL00100		Nắp cống lò Tuynel Nam Mẫu		cái

		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái

		02VL00102		Nắp cống Q100 ĐR		cái

		02VL00103		Nắp cống bê tông Q 200m3/h		cái

		02VL00104

		02VL00105		Nắp cống  bê tông Q300		cái

		02VL00106		Nắp cống  bê tông Q400		cái

		02VL00150		Khuôn cống Q100		cái

		02VL00151		Khuôn nắp cống Q100		cái

		02VL00200		Cột rào		cái

		02VL00201		Đế cột tuyến băng tải		cái

		02VL00202		Móng cột		cái

		02VL00203		Cột bê tông ly tâm 12m/ cột		cột

		02VL00204		Cột điện bê tông ly tâm 18m		cột

		02VL00205		Cột Inox L=9m + đế phi 4, L=40 cm		cái

		02VL00300		Phụ  gia Cacl2		kg

		02VL00301		Phụ gia BLACC - 02A		lít

		02VL00302		Xút KOH		kg

		02VL00303		Đất sét		kg

		02VL00304		Phụ gia PLACC - 07A		lít

		02VL00305		Phụ gia Sikament NN		lít

		02VL00400		Đá 0,5-1		m3

		02VL00401		Đá 1x2		m3

		02VL00402		Đá 2x3		m3

		02VL00403		Đá 2x4		m3

		02VL00404		Đá 4x6		m3

		02VL00405		Đá hộc kích thước 100*350 mm		m3

		02VL00406		Đá mạt		m3

		02VL00407		Đá base		m3

		02VL00500		Cát bêtông Sông lô		m3

		02VL00501		Cát bêtông		m3

		02VL00502		Cát bêtông XD2		m3

		02VL00503		Cát bêtông LKH		m3

		02VL00504		Cát đổ nền		m3

		02VL00507		Cát đen		m3

		02VL00508		Đất màu		m3

		02VL00600		Xi măng Hoàng thạch PCB 30		tấn

		02VL00601		Xi măng Lam Thạch PCB 30		tấn

		02VL00602		Xi măng trắng		kg

		02VL00603		Xi măng thăng Long		kg

		02VL00604		Xi măng La Hiên		Kg

		02VL00605		Xi măng Hạ Long		tấn

		02VL00700		Gạch chỉ đỏ 2 lỗ A1		Viên

		02VL00701		Gạch chỉ đỏ đặc		Viên

		02VL00702		Gạch xỉ KT 240*120*80		Viên

		02VL00703		Gạch chịu lửa KT 22*10,5*6,5		viên

		02VL00800		Ngói Prôximăng		viên

		02VL00801		Ngói nóc Prôximăng		viên

		02VL00802		Ty ngói		cái

		02VL00803		Ngói đỏ		viên

		02VL00900		Gạch men LD 20*30		viên

		02VL00901		Gạch men chống trơn LD 25*25		viên

		02VL00902		Gạch lát liên doanh KT 500*500		m2

		02VL00903		Gạch ốp LD 250*400		m2

		02VL00904		Gạch ốp chân tường 150*500		m2

		02VL00905		Gạch men LD 30*30		viên

		02VL00906		Gạch đỏ lát nền GĐ, KT 400*400		m2

		02VL01000		Bộ cửa kín trạm điện		m2

		02VL01001		Cánh cửa sắt KT 1380*2360		m2

		02VL01002		Cửa thép ( Khung thép hộp 60*30*2,5, bưng tôn kín 3ly)		m2

		02VL01003		Cửa chớp kính KT 1,2*0,5( Loại nhôm 40*20)		m2

		02VL01004		Hoa thoáng thép 12*12( KT: 35*80)		cái

		02VL01100		Khung cửa gỗ trò (6*13cm)		m

		02VL01101		Cửa đi balô huỳnh 2 mặt gỗ trò dày 4cm		m2

		02VL01102		Cửa sổ balô huỳnh 2 mặt gỗ trò dày 4cm		m2

		02VL01103		Ô kính 5ly + nẹp gỗ		m2

		02VL01104		Song cửa gỗ trò (2,8*2,8*170)		cái

		02VL01105		Lập là cửa gỗ trò (3*8*240)		cái

		02VL01106		Cửa đi KT 1,2*2,2m		Bộ

		02VL01107		Cửa sổ KT 0,9*1,3m		Bộ

		02VL01108		Hoa sắt cửa sổ KT 0,9*1,3m		Bộ

		02VL01200		Bệt Viglacera		cái

		02VL01201		Chậu tiểu nam Viglacera		cái

		02VL01202		Vòi xịt Inax		cái

		02VL01250		Chất dẻo CK 2335

		02VL01251		Tấm nhựa ánh sáng		tấm

		02VL01300		Cầu phong + nitô		m3

		02VL01301		Vì kèo (nhà che nắng)		kg

		02VL01302		ống thép phi 30 L= 2,2m/ống		kg

		02VL01303		ống thép phi 32 L= 3,5m/ống		kg

		02VL01304		Cửa gỗ		m2

		02VL01305		Cửa sắt		kg

		02VL01306		Cửa lưới thép B40		kg

		02VL01307		Thiết bị vệ sinh		bộ

		02VT00001		ống kẽm phi 42 ( có hàn mặt bích )		m

		02VT00002		ống kẽm phi 76 ( có hàn mặt bích )		m

		02VT00003		ống kẽm phi 89 ( có cả mặt bích )		m

		02VT00004		ống kẽm phi 114 ( có hàn mặt bích )		m

		02VT00005		Cột ống kẽm phi 89 thu hồi L=2 m		cái

		02VT00006		Cột ống kẽm phi 76 thu hồi L=2 m		cái

		02VT00050		ống thép đen phi 42( hàn mặt bích)		m

		02VT00051		ống thép đen phi 76( hàn mặt bích)		m

		02VT00052		ống thép đen phi 89 ( hàn mặt bích)		m

		02VT00100		Mặt bích ống kẽm phi 34		cái

		02VT00101		Mặt bích ống kẽm phi 42		cái

		02VT00102		Mặt bích ống kẽm phi 60		cái

		02VT00103		Mặt bích ống kẽm phi 68		cái

		02VT00104		Mặt bích ống kẽm phi 76		cái

		02VT00105		Mặt bích ống kẽm phi 89		cái

		02VT00107		Mặt bích ống kẽm phi 100		cái

		02VT00109		Mặt bích ống kẽm phi 114		cái

		02VT00110		Mặt bích tời 2 tang phi 385*40		cái

		02VT00111		Mặt bích ống kẽm phi 125*12		cái

		02VT00200		Thang sắt L=1,5m/cái		cái

		02VT00201		Thang thao tác		bộ

		02VT00202		Thang ống kẽm phi 42 L= 4,7m		cáI

		02VT00203		Thang ống kẽm phi 42 L= 3,4m		cáI

		02VT00204		Thang ống kẽm phi 42 L=5m		cáI

		02VT00205		Thang sắt phi 22; L=1,6m  ( sửa chữa )		cái

		02VT00206		Thang ống kẽm phi 42 L=4m		cái

		02VT00207		Thang ống kẽm phi 42 L= 2,9m		cái

		02VT00208		Thang sắt phi 22 L=1,5m/cái		cái

		02VT00209		Thang ống kẽm phi 42 L=3m		cái

		02VT00210		Thang ống kẽm phi 42 , L = 2m		cái

		02vt00210LC		Thang ống kẽm phi 42 , L = 2m		cái

		02VT00211		Thang ống kẽm phi 42 L=2,4m		cái

		02VT00212		Thang ống kẽm phi 42 L=2,6m		cái

		02VT00213		Thang ống kẽm phi 76 L= 5m		cái

		02VT00214		Thang ống kẽm phi 42 L=2,5m		cái

		02VT00215		Thang ống kẽm phi 42 L=2,1m		cái

		02VT00216		Thang ống kẽm phi 42 L=2,3m		cái

		02VT00300		Cột bích thép CBII 27 L=2,7m		Thanh

		02VT00301		Cột bích thép CBII 27 L=1,2m		Thanh

		02VT00302		Cột bích thép CBII 27 L=3,44m		Thanh

		02VT00303		Cột bích thép CBII 27 L=2,8m		cái

		02VT00304		Cột bích thép CBII 17 L=2,8m		cái

		02VT00305		Cột bích thép AKMS-17 L=4,5m		cái

		02VT00306		Cột bích thép CBII 22 L=2,8m		cái

		02VT00307		Cột bích thép  I120 L=2,79m		Thanh

		02VT00308		Cột bích thép  I120 L=3 m		Thanh

		02VT00309		Cột bích thép L=3,2m		Thanh

		02VT00310		Cột bích I175 L=3,5m		cột

		02VT00311		Cột bích thép CBII 27 L=0,6m		cột

		02VT00312		Cột bích thép CBII 27 L=0,45m		cột

		02VT00313		Cột bích Ray P24, l= 4m		cái

		02VT00314		Cột bích thép CBII 17 L=4m		Thanh

		02VT00315		Bích thép AKMS 27 l=3,4m		Thanh

		02VT00316		Bích thép AKMS 22 l=3,4m		thanh

		02VT00317		Cột thép CP22 Thu hồi L=1,5m		Thanh

		02VT00318		Cột thép CP22 thu hồi L=2,1m		Thanh

		02VT00319		Cột thép CP22 thu hồi L=2,3m		Thanh

		02VT00320		Cột thép CP22 thu hồi L=1,75m		Thanh

		02VT00321		Cột thép CP22 thu hồi L=1,3m		Thanh

		02VT00322		Cột thép CP22 thu hồi L=3.8m		Thanh

		02VT00323		Cột thép AKMS 27 L= 2,75 m		cột

		02VT00324		Xà thép AKMS 27 L= 4,9 m		xà

		02VT00325		Cột thép AKMS 27 L= 4,0 m		cột

		02VT00326		Bích thép AKMS 22		bộ

		02VT00328		Thanh ray P24, l= 0,4m		thanh

		02VT00329		Chân cột nối dài AKMS 27; L= 0,55m		Cái

		02VT00330		Thanh ray P24, l= 2,1 m		Thanh

		02VT00331		Tủ đựng tài liệu		Thanh

		02VT00332		Cột bích thép AKMS 27 L= 5m		Thanh

		02VT00333		Bích thép AKMS 17 L=5,3m		Thanh

		02VT00334		Bích thép AKMS 17 L=5,0m		Thanh

		02VT00335		Bích thép AKMS 17 L=4,7m		Thanh

		02VT00336		Bích thép AKMS 17 L=4,2m		Thanh

		02VT00338		Bích thép AKMS 17 L=3,5m		Thanh

		02VT00339		Cột thép CP22 Thu hồi L= 0,62 m		Thanh

		02VT00340		Cột thép bích thép AKMS22 l=2,64m		thanh

		02VT00341		Thanh ray P24, L=2,5m		Thanh

		02VT00342		Thép góc KT: 100*60*10		cái

		02VT00343		Thép lá 30*3; l=0,23m		cái

		02VT00344		Tấm đệm gông nối; l=230*60*10		cái

		02VT00346		Cột thép AKMS 27 L= 3,7 m		Cột

		02VT00347		Thanh ray P24, L=3,2m		Thanh

		02VT00348		Tấm đệm KT: 150*150*5mm		cái

		02VT00349		Thép góc 75*75*7; L=0,3m/thanh		thanh

		02VT00350		ống lồng phi 42, l=5,2m		ống

		02VT00351		ống lồng phi 48, l=0,3m		ống

		02VT00352		ống lồng phi 34, l=1,5m		ống

		02VT00353		Thép tấm KT:360*400*6		m2

		02VT00354		Thép V75*75*7, l=6,3m		kg

		02VT00355		Thép tấm KT:300*500*5		tấm

		02VT00356		Tấm đệm KT: 150*400*10mm		cái

		02VT00357		ống lồng phi 34, l=2m		cái

		02VT00358		Thép tấm 20 ly KT 150*150		tấm

		02VT00359		Thép tấm 8 ly KT 150*150		tấm

		02VT00360		Thép tấm 6 ly KT 150*150		tấm

		02VT00362		Tôn bản mã dày 12 ly KT 150*660		tấm

		02VT00363		Cột bích thép AKMS 27 L=3,891m		Cái

		02VT00364		Cột bích thép AKMS 27 L=4,068m		Cái

		02VT00365		ống lồng phi 42, l= 3m		ống

		02VT00366		ống lồng phi 42, l= 2m		ống

		02VT00367		Tấm đệm tôn 8 ly KT 200*200		cái

		02VT00368		Cột bích thép AKMS 17 L=3,9m		cái

		02VT00369		ống lồng phi 42, l= 1m		cái

		02VT00370		Bích thép  I120 L=2,9m		cái

		02VT00400		Cột điện sắt CBII 27 L=5,4m		cái

		02VT00401		Cột điện bằng ống kẽm hàn bậc		cái

		02VT00402		Cột điện sắt CBII 27 L=6,35m		cái

		02VT00403		Cột điện sắt CBII 27 L=6,2m		cái

		02VT00404		Cột điện sắt CBII 27 L=2,5m		cái

		02VT00405		Cột điện sắt CBII 27 L=4m		cái

		02VT00406		Cột tiếp địa l=1m ( thép CBII27)		cái

		02VT00407		Cột tiếp địa ống kẽm phi 42 thu hồi l=1,5m		cái

		02VT00450		Cột điện sắt CPII 22, L=4,3m		Cái

		02VT00500		Dầm I120, l=2 m		cái

		02VT00501		Dầm I175 l =1,25m		cái

		02VT00502		Dầm thép CBII27, l=6m		cái

		02VT00503		Dầm thép CBII 27 L=3,4m		cái

		02VT00504		Dầm thép CBII 27 L=1,65m		cái

		02VT00505		Dầm thép I175 L=4.9m/thanh		cái

		02VT00506		Dầm I120, l=3,4m		cái

		02VT00507		Dầm sắt I300, L=5,6m		Thanh

		02VT00508		Dầm tời JD-1.4		bộ

		02VT00509		Dầm tời thép CBII 27 L=3,2m		thanh

		02VT00510		Dầm tời thép CBII 27 L=1,2m		thanh

		02VT00511		Dầm sắt I300, L=6m		Thanh

		02VT00512		Dầm thép CBII 17 L=2,6m		thanh

		02VT00513		Dầm sắt I200, L=5,7m		cái

		02VT00514		Dầm thép CBII 17 L=3,2m		Thanh

		02VT00515		Dầm thép CBII 17 L=2,7m		cái

		02VT00516		Dầm thép CBII 17 L=3m		cái

		02VT00517		Dầm thép CBII 17 L=2,2m		cái

		02VT00518		Dầm thép CBII 17 L=2,4m		cái

		02VT00519		Dầm thép CBII 17 L=2,8 m		cái

		02VT00520		Dầm thép CBII 27 L=3,6m		cái

		02VT00521		Dầm thép I200 L=4,5m		Thanh

		02VT00522		Dầm thép I200 L=5,5m		Thanh

		02VT00523		Dầm thép I300 L=4,5m		cái

		02VT00524		Dầm thép CBII 17 L=3,6m		cái

		02VT00525		Dầm thép CBII 22		Thanh

		02VT00526		Dầm thép CBII 17 L=5,2m		thanh

		02VT00527		Dầm thép CBII 22 L=5,2m		thanh

		02VT00528		Dầm thép CBII 22; L = 6,88m		thanh

		02VT00529		Dầm thép CBII 17 L=3,5m		thanh

		02VT00530		Dầm thép CBII 22 L=3,0m		thanh

		02VT00531		Dầm thép I300 L= 5,7m		thanh

		02VT00532		Dầm thép I300 L= 4,75m		thanh

		02VT00533		Dầm thép CBII 22 L=2,4m		cai

		02VT00600		Thanh thép I300, l=4,5m		thanh

		02VT00601		Thanh thép I175		Thanh

		02VT00602		Thanh gia cường thép CBII27, l=5m/thanh		Thanh

		02VT00603		Thanh thép AKMS -22, L=1,5m		Thanh

		02VT00604		Thanh thép C200; L=1,2m Thu hồi		Thanh

		02VT00605		Thanh thép C200; L=4,3m thu hồi		Thanh

		02VT00606		Thanh thép AKMS -27, L=0,5m		thanh

		02VT00608		Cốp thép phi 20; L=2,21m		Thanh

		02VT00609		Cốp thép phi 20; L=4,65m		Thanh

		02VT00610		Cốp thép phi 20; L=5,12m		Thanh

		02VT00612		Thanh thép lập là 16*60*600		Thanh

		02VT00613		Thanh thép U200; L=2,4m		Thanh

		02VT00614		Thanh thép U200; L=4,5m		Thanh

		02VT00615		Thanh thép I150, l=1,5m		Thanh

		02VT00616		Thanh thép I120, l=2,8m		Thanh

		02VT00617		Thanh thép I150, l=2,8m		Thanh

		02VT00618		Thanh thép I300, l=5,8m		Thanh

		02VT00619		Thanh thép I150, l=2,68m		Thanh

		02VT00620		Thanh thép AKMS -22, L=0,3m		Thanh

		02VT00622		Thanh thép AKMS -17, L=0,3m		thanh

		02VT00623		Thanh thép AKMS -17, L=1,4m		thanh

		02VT00624		Thanh thép I200, L = 1,65m		Thanh

		02VT00625		Thanh thép I200, L = 6,55m		Thanh

		02VT00626		Thanh ray P24; L=6,55m		Thanh

		02VT00627		Thanh thép AKMS -22, L= 2,9m		Thanh

		02VT00628		Dây thép buộc phi 3		kg

		02VT00629		Thanh thép AKMS -27, L= 0,75m		Thanh

		02VT00630		Thanh thép AKMS -27, L= 0,9m		Thanh

		02VT00631		Thanh thép AKMS -27, L= 1,1m		Thanh

		02VT00632		Thanh thép AKMS -27, L= 1,2m		Thanh

		02VT00633		Thanh thép AKMS -27, L= 1,3m		Thanh

		02VT00634		Thanh ray P24; L= 2m		Thanh

		02VT00635		Thanh ray P24; L= 10m		Thanh

		02VT00636		Thanh ray P24; L= 7,4m		Thanh

		02VT00637		Thanh ray P24; L= 6m		Thanh

		02VT00638		Thanh thép I200, L = 2,2m		Thanh

		02VT00639		Thanh thép I200, L = 1,45m		Thanh

		02VT00640		Thanh thép I200, L = 1,56m		Thanh

		02VT00641		Thanh thép AKMS -27, L= 10m		Thanh

		02VT00642		Thanh thép AKMS -17		Thanh

		02VT00643		Thanh thép AKMS 27 thu hồi làm mặt cược		Thanh

		02VT00644		Thanh thép AKMS -17; L = 1,5m		Thanh

		02VT00645		Thanh thép U160; L=6,3m		Thanh

		02VT00646		Thanh thép U160; L= 6m		Thanh

		02VT00650		Văng thép I150 L=0,49m		Thanh

		02VT00651		Văng thép I150 L=2,3m		Thanh

		02VT00652		Văng thép I200 L=2,35m		Thanh

		02VT00653		Văng thép AKMS 22 L=1,5m		Thanh

		02VT00654		Văng thép AKMS 22 L=1m		Thanh

		02VT00655		Văng thép AKMS27 L=0,49m		Thanh

		02VT00656		Văng thép AKMS17 L=0,77m		thanh

		02VT00657		Văng thép AKMS17 L=0,47m		Thanh

		02VT00658		Văng thép AKMS17 L=0,3m		Thanh

		02VT00659		Văng thép AKMS 22 L=0,7m		Thanh

		02VT00660		Văng thép AKMS 22 L=0,5m		Thanh

		02VT00661		Văng thép AKMS 17 L=0,7m		Thanh

		02VT00662		Văng thép AKMS 17 L=0,5m		Thanh

		02VT00663		Văng thép AKMS27 L=0,7m		Thanh

		02VT00664		Văng thép AKMS 17 L=0,8m		Thanh

		02VT00700		Pa ra  cứng		bộ

		02VT00701		Pa ra  cứng thép I150		cái

		02VT00702		Pa ra  cứng thép I175		cái

		02VT00703		Đối trọng Pa ra  cứng ( Sắt CBII 27)		m

		02VT00704		Bara di động giếng nghiêng chính		cái

		02VT00705		Cần đối trọng pa ra cứng I175		cái

		02VT00706		Pa ra quay		cái

		02VT00770		Ghi 1/3 đường 900 rẽ trái sửa chữa		bộ

		02VT00800		Giá để vật tư ( loại to )		cái

		02VT00801		Giá kê trạm biến áp		Bộ

		02VT00802		Giá kê quạt gió ( 1000*800*600)		cái

		02VT00803		Giá kê KĐT (600*600*200)		cái

		02VT00804		Gía đỡ con lăn ( Tời ma nơ JD)		bộ

		02VT00805		Giá đỡ con lăn phi 170*450		cái

		02VT00806		Giá kê quạt  lò  bằng		cái

		02VT00807		Giá kê quạt  lò  Nghiêng		cái

		02VT00808		Giá kê TB lò bằng		cái

		02VT00809		Giá kê TB lò nghiêng		cái

		02VT00810		Giá kê bình nước  ( 1000*700*700)		cái

		02VT00811		Giá kê bình nước ( 1,7*1,7*3,6)		cái

		02VT00812		Giá kê KĐT và áp tô mát		cái

		02VT00813		Giá kê thiết bị vật tư		cái

		02VT00814		Giá đỡ con lăn 75*75*7 ( 0,7m/cái)		cái

		02VT00815		Giá đỡ con lăn dẫn hướng		Bộ

		02VT00817		Giá đỡ máy laze		Bộ

		02VT00818		Giá đỡ con lăn phi 245 tời JK2,5*2		Bộ

		02VT00819		Giá đỡ con lăn phi 200 tời JK2,5*2		Bộ

		02VT00820		Giá kê bơm VC 46 thép L50*5 KT1250*700*700		cái

		02VT00821		Giá kê 3 tầng lát gỗ KT 2,5*1,5*0,6 m		cái

		02VT00822		Giá đỡ + puly tời hỗ trợ người đI bộ		bộ

		02VT00900		Cột vì chống cốt pha ngoài AKMS -22		cột

		02VT00901		Cột vì chống thép AKMS -27		cột

		02VT00902		Vì thép I175		vì

		02VT00903		Vì chống CBII22		vì

		02VT00904		Xà vì I200; l=3,78-4,315		cái

		02VT00905		Vì kép thép I200 ( 01xà + 2 cột )		vì

		02VT00906		Xà vì I200L=3m		xà

		02VT00907		Vì I200		vì

		02VT00908		Cột vì I200 L=2,845		cái

		02VT00909		Vì thép I175(( 2 xà + 3 cột)		vì

		02VT00910		Vì thép I175( 2 xà + 2cột)		vì

		02VT00911		Xà vì I200L=8,06m		xà

		02VT00912		Xà vì I200L=7,37m		xà

		02VT00913		Cột vì I175		cột

		02VT00914		Xà vì I175		xà

		02VT00915		Vì thép I300 kép		vì

		02VT00916		Vì kép thép I300 ( 01xà + 2 cột )		vì

		02VT00917		Vì chịu lực I300		vì

		02VT00918		Vì thép chống lò VC3 - AKMS22		vì

		02VT00919		Cột bích thép  I120 L=2,8m		thanh

		02VT00920		Cột bích thép CBII17		cột

		02VT00921		Cột vì I200 L=6,88		cột

		02VT00922		Xà vì I200 L=10,3m		xà

		02VT00923		Vì VC8 thép AKMS 27		Thanh

		02VT00924		Vì thép I150 ( Vì số 1)		vì

		02VT00925		Vì thép I150 ( Vì số 2)		vì

		02VT00926		Vì thép I150 ( Vì số 3)		vì

		02VT00927		Xà vì I200 L=6,27m		Xà

		02VT00928		Xà hầm cấp liệu thép I200, l=6,264m		xà

		02VT00929		Cột vì I200 L=2,8		Cột

		02VT00930		Xà vì I200 L=5,5m		Xà

		02VT00931		Xà thép CP17, l=2,7m		xà

		02VT00932		Cột thép CP17, l=2,1m		cột

		02VT00933		Vì chống thép I150		bộ

		02VT00934		Xà thép I150, l=3,4m		xà

		02VT00935		Xà thép I150, l=2,034m		xà

		02VT00936		Cột thép I150, l=2,6m		cột

		02VT00937		Xà thép I150, l=3m		xà

		02VT00938		Cột thép I150, l=2,48m		cột

		02VT00939		Cột vì I200 L=4,05-4,855m		Cột

		02VT00940		Cột vì I200 L=3,34m		Cột

		02VT00941		Xà vì I200 L=4,8m		Xà

		02VT00942		Xà vì I200, l=6,5m		xà

		02VT00943		Cột vì I200, l=5,4m		tấm

		02VT00944		Xà vì AKMS 27 L= 4,8 m		xà

		02VT00945		Cột vì AKMS 27 L= 3,1 m		cột

		02VT00946		Cột vì I200 L=2,85 m		cột

		02VT00947		Xà vì I200 L=4,6m		xà

		02VT00948		Cột thép I150, l= 2,35 m		cột

		02VT00949		Xà thép I150, l=4,97m		xà

		02VT00950		Cột vì I200 L=3,44m		cột

		02VT00951		Xà vì I200 L=5,15m		xà

		02VT00952		Cột vì I200 L=2,95m		cột

		02VT00953		Xà vì I200 L=5,4m		xà

		02VT00954		Cột vì I200 L=6m		cột

		02VT00955		Xà thép I200 L=5,405m		xà

		02VT00956		Xà thép I200 L=4,5m		xà

		02VT00957		Xà vì I200 L=5,8m		xà

		02VT00958		Cột vì I200 L=3,8-5,4m		cột

		02VT00959		Vì cốt pha thép AKMS 22 hình thang		Thanh

		02VT00960		Xà thép I200 L=1m		xà

		02VT00961		Cột I400 L=3,08m		cột

		02VT00962		Xà I400 L=7,4m		xà

		02VT00963		Cột vì I200 L= 2,3m		coột

		02VT00964		Vì thép I200 số 1		bộ

		02VT00965		Vì thép I200 số 2		bộ

		02VT00966		Vì thép I200 số 3		bộ

		02VT00967		Cột I300 L= 3m		cột

		02VT00968		Xà I300 L= 5,4m		xà

		02VT00969		Xà vì I300 L= 6,2m		xà

		02VT00970		Xà vì I300 L= 6,4m		xà

		02VT00971		Cột vì I300 L= 2,38m		cột

		02VT00972		Vì chống thép I200		bộ

		02VT00973		Xà Vì chống thép I200		Cột

		02VT00974		Cột Vì chống thép I200		Xà

		02VT01000		Nhói thép sắt L50*50*5		cái

		02VT01001		Nhói thép AKMS 22-L=1,4m		Thanh

		02VT01002		Nhói thép AKMS 27-L=1,4m		Thanh

		02VT01003		Nhói sắt AKMS 17-27; L=1-1,2m		thanh

		02VT01004		Nhói thép sắt L63*63*5; L=1,5m		Thanh

		02VT01005		Nhói thép sắt L50*50*5; l=1,5m		cái

		02VT01006		Nhói thép sắt L63*63*6; L=1,5m		cái

		02VT01007		Thép L 75*75*7, L=0,3m/thanh		thanh

		02VT01008		Nhói thép hàn kép 2 choòng khoan thu hồi		cái

		02VT01101		Vẹt Tạm đường 900 ( L=1,45m - 1,51m , Sắt CBII 27)		thanh

		02VT01102		Vẹt Tạm đường 900 ( L=1,3m-1,42m , Sắt CBII 27)		thanh

		02VT01103		Vẹt sắt CBII22, l=0,5m		thanh

		02VT01104		Vẹt sắt AKMS 22, L=1,4m		thanh

		02VT01105		Vẹt sắt AKMS 27 L=1,4m cỡ đường 900 ly		thanh

		02VT01106		Vẹt sắt AKMS 17; L=1,4m		thanh

		02VT01107		Vẹt sắt AKMS 22; L=1,2m		cái

		02VT01108		Vẹt sắt AKMS 27; L=1,1m		thanh

		02VT01109		Vẹt sắt AKMS 17; L=1,2m		thanh

		02VT01110		Ngã tư đường 900 ray P24		bộ

		02VT01111		Vẹt sắt AKMS 27 L=1,2m		thanh

		02VT01112		Vẹt sắt AKMS 27 L=1,0m		thanh

		02VT01200		Thùng chứa nước  6,25m3		bộ

		02VT01201		Thùng chứa nước  2,5 m3		bộ

		02VT01202		Thùng đun nước nóng f1000*1,25		bộ

		02VT01203		Thùng pha nước nóng f0,8*0,8*0,7		cái

		02VT01204		Nồi đun nước nóng		cái

		02VT01205		Thùng đun nước nóng phi 600		cái

		02VT01206		Thùng đựng đồ		cái

		02VT01207		Thùng sắt bảo vệ bơm nước		cái

		02VT01208		Thùng 2,4 m3 KT=1,3*2,1*1,0m		cái

		02VT01210		Hộp bảo vệ bơm nước tôn 1,5 ly KT 700*800*700		cái

		02VT01211		Hộc đựng vữa bê tông Inox KT 1100*400		cái

		02VT01300		Biển treo thiết bị ( KT 80*100cm)		cái

		02VT01301		Bảng tín hiệu tời		cái

		02VT01302		Bảng nội quy VH Thiết bị và ghi thông số TB		cái

		02VT01303		Bảng ghi kết quả đo khí KT 600*400		cái

		02VT01304		Bảng treo chuông gió		cái

		02VT01305		Bảng nội qui VH tời JD11,4		cái

		02VT01306		Bảng nội qui VH tời 2JPB,15		cái

		02VT01307		Bảng nội qui VH máy xúc		cái

		02VT01308		Bảng nội qui VH máy biến áp chiếu sáng		cái

		02VT01309		Bảng nội qui VH bình áp lực  200lít		cái

		02VT01310		Bảng báo hiệu khu vực đang bắn mìn		cái

		02VT01311		Bảng thông số kỹ thuật KT : 180*120		cái

		02VT01312		Bảng cảnh báo bắn mìn tôn 2,5 ly KT 400*300		cái

		02VT01313		Bảng tín hiệu tôn 2,5 ly KT 350*350		cái

		02VT01400		Móc treo cáp ( bằng thép dẹt 50*5, L=880mm)		cái

		02VT01401		Móc treo cáp ( bằng thép dẹt , hai tầng )		cái

		02VT01402		Móc treo cáp ( bằng thép dẹt , ba tầng )		cái

		02VT01403		Móc trụ bê tông băng tải		bộ

		02VT01404		Móc treo chìa khoá nhôm tấm KT 30*40		cái

		02VT01405		Móc treo cáp 2 tầng thép phi 8		cái

		02VT01406		Móc thép phi 16 L=1,7 m		cái

		02VT01407		Móc thép phi 16 L=1,2 m		thanh

		02VT01408		Móc thép phi 20 L=1,25 m		cái

		02VT01409		Móc treo cáp 4 tầng lò chống		cái

		02VT01410		Móc treo cáp 4 tầng lò cuốn bê tông		cái

		02VT01411		Móc treo vì I200		cái

		02VT01412		Móc thép phi 24 L=1,3 m		cái

		02VT01413		Móc treo vì thép phi 20 L= 1,4m		cái

		02VT01414		Cơ cấu treo cáp di dộng		cái

		02VT01500		Khuôn cống Q300, l=1m*0,44*0,43		cái

		02VT01501		Khuôn cống Q200, l=1m*0,44*0,43		cái

		02VT01502		Khuôn cống Q200 L=1m*0,49*0,5		bộ

		02VT01503		Khuôn cống Q300, l=1m*0,43*0,34		cái

		02VT01504		Khuôn cống Q400, l=1m		cái

		02VT01505		Khuôn nắp cống Q200		cái

		02VT01506		Khuôn tấm chèn l=0,7m		cái

		02VT01507		Khuôn tấm chèn L=900*200*40mm		cái

		02VT01508		Khuôn tấm chèn l= 01m		cái

		02VT01509		Khuôn tấm chèn l= 1,2m		cái

		02VT01510		Khuôn tấm chèn l= 0,5m		cái

		02VT01511		Khuôn nắp cống Q400		cái

		02VT01512		Khuôn tấm đan nắp bậc		cái

		02VT01513		Khuôn tấm chèn l=1m( 3 tấm )		cái

		02VT01514		Khuôn cốt pha thép dầm nền		Cái

		02VT01600		Cút ống gió 3 chạc phi 500-610;L=1,7m		cái

		02VT01601		Cút thu110-90		cái

		02VT01602		Cút góc nối ống gió		cái

		02VT01603		Cút chếch nhựa f315		cái

		02VT01604		Cút thẳng nhựa f315		cái

		02VT01605		Cút côn ống gió sắt phi 610-750		cái

		02VT01606		Cút côn ống gió sắt F6808460, l=0,8m		cái

		02VT01607		Cút thẳng nối ống gió		cái

		02VT01608		Cút ống gió sắt 138 độ phi 700 ( L=2.51m )		cái

		02VT01609		cút ống gió sắt phi 610 L=1,7m		cái

		02VT01610		cút ống gió sắt 125 độ phi 650		cái

		02VT01611		cút ống gió sắt 90 độ phi 650		cái

		02VT01612		cút ống gió sắt 22,5 độ		Bộ

		02VT01613		cút ống gió sắt 95 độ phi 650		cái

		02VT01614		Cút ống kẽm phi 27 L=0,15m		cái

		02VT01615		cút ống gió sắt 90 độ phi 700		cái

		02VT01700		ống gió sắt phi 600, l=2,5m		cái

		02VT01701		ống gió sắt phi 650 - 665, l=2,5m		cái

		02VT01702		ống gió tôn 1,5ly phi 850 L=1,25m		cái

		02VT01703		ống gió sắt phi 700, l=2m		cái

		02VT01704		ống giảm âm		cái

		02VT01705		ống lót thép phi 70*40*60 ( MXúc N25)		cái

		02VT01706		ống gió sắt 55 độ phi 669		cái

		02VT01800		Cánh cổng sắt		cái

		02VT01801		Cửa kho mìn  KT 1,65*1,2m		cái

		02VT01802		Cửa chặn gío		cái

		02VT01803		Khung + cửa chống bục nước KT 2,1*1,8		bộ

		02VT01804		Cửa song sắt KT 1,8*0,85		bộ

		02VT01805		Khung cửa phòng hoả KT 1,996*0,898		bộ

		02VT01806		Bộ khóa cửa chống bục nước		cái

		02VT01807		Tấm cài khóa cửa tôn 10ly KT 220*100		cái

		02VT01900		Thép U200 L=4,5m		thanh

		02VT01901		Thép U200 L=2,4m		thanh

		02VT01902		Thép U200 L=6,4m		thanh

		02VT01903		Thép U200 L=1,2m		thanh

		02VT01904		Thép U200 L=3,8m		thanh

		02VT02000		Bậc lên xuống		cái

		02VT02001		Bản thép nối cột vì chống I175		cái

		02VT02002		Bộ kẹp ray bằng thép L75*75*7		cái

		02VT02003		Cáp neo phi 16 L=2m		sợi

		02VT02004		Cáp neo phi 18,5 L=2m		sợi

		02VT02005		Cầu chuyển băng tải		bộ

		02VT02006		Choòng chọc phi 20, l=2,5m		cái

		02VT02007		Đế cột  thép  ( CBII 27, L=0,2 m)		cái

		02VT02008		Đinh đỉa phi 8		cái

		02VT02009		Sàn thao tác		bộ

		02VT02010		Guốc phanh tời 1.6*12		bộ

		02VT02011		Giằng móc thép phi 10		cái

		02VT02012		Giằng đường ray phi 20 L=1,4m		bộ

		02VT02013		Giàn Giáo  Thép ( Minh Khai )		cái

		02VT02014		Hố tụ nước		cái

		02VT02015		Khung che băng tải thép AKMS-22		bộ

		02VT02016		Khoá cáp thép phi 10		cái

		02VT02017		Khoá cáp thép phi 15,5		cái

		02VT02018		Khay đựng chi tiết máy ( KT 1000*500cm)		cái

		02VT02019		Khay đựng chi tiết máy ( KT 500*400 cm)		cái

		02VT02020		Má phanh tời JTK1,2*1,6		bộ

		02VT02021		Máng rót hầm dỡ tải		cái

		02VT02022		Sắt si tời JD 11,4		Bộ

		02VT02023		Sắt si tời 2 tang ( 2JBB-15)		Bộ

		02VT02024		Thẻ đèn		cái

		02VT02025		Thuyền chở vật liệu		Bộ

		02VT02026		Tích chở vật liệu		cái

		02VT02027		Tiếp địa ( cả bu lông )		cái

		02VT02028		Tang phanh máy xúc đá		bộ

		02VT02029		Tang phanh máy cào  đá		bộ

		02VT02030		Tủ bảo vệ nút bấm tín hiệu tời		cái

		02VT02031		Kết cấu thép bịt đầu ray		cái

		02VT02032		Lỗ kiểm tra bun ke		cái

		02VT02033		Ghi bếp lò KT: 60*70mm		cái

		02VT02034		Bu lông múp nối tời JTK1,2*1,6		bộ

		02VT02035		Máng truyền băng tải		cái

		02VT02036		Cặp trục bánh goòng 3 tấn		cặp

		02VT02037		Nắp cabô bảo hiểm cánh quạt tời 2 tang		cái

		02VT02038		Cánh quạt gió tời 2 tang		cái

		02VT02039		Đầu đấm MXúc Z-20B phi 120*300		bộ

		02VT02040		Rắc co máy nén khí 6/7 M12*25		cái

		02VT02041		Bạc tay gầu KT 50*60 MX N25		cái

		02VT02042		Đệm ghi tôn 10 ly KT: 120*400		cái

		02VT02043		Bản lề giá đỡ con lăn		bộ

		02VT02044		Trục bơm LT 115-81		cái

		02VT02045		Hộp bẻ ghi		bộ

		02VT02046		Múp nối  bơm LT 50-54		cái

		02VT02047		Vai chậu bốc căm goòng		cáI

		02VT02048		Thanh nối hộp bẻ ghi		thanh

		02VT02049		Bạc bơm LT 115-81		Thanh

		02VT02050		Trục cát đăng máy trộn bê tông		Thanh

		02VT02051		Tuýp đầu khẩu 27		Thanh

		02VT02052		Tuýp đầu khẩu 32		Thanh

		02VT02054		Thùng bảo quản neo dẻo		Thanh

		02VT02056		Barie quay		bộ

		02VT02057		Sắt si phụ tời JTB1,0*0,8 Thép U200		cáI

		02VT02058		Tủ điện KT 300*200*150		cái

		02VT02059		Khay tôn 2,5 ly KT 1000*700*150		cái

		02VT02060		Sắt si phụ tời Thép U200 KT 1,93*1,64		cái

		02VT02061		Choòng chọc phi 20, l=2m		cái

		02VT02062		Giằng đường thép phi 20 L=1,4m		cái

		02VT02063		Choòng khoan phi 22, L = 2,1m		cái

		02VT02064		Cọc ghim bằng chòong khoan thu hồi L = 1m		cái

		02VT02065		Gầu cào tời 2 tang		cái

		02VT02100		Cột chống máy cào P-60B		cái

		02VT02101		Tăng đơ máy cào P-60B		cái

		02VT02102		Chốt thép phi 50*150		cái

		02VT02103		Chốt thép phi 40*150		cái

		02VT02104		Chốt thép phi 38*92 ( MX N25)		cái

		02VT02105		Chốt thép phi 50*130 ( MXúc N25)		cái

		02VT02106		Chốt thép phi 35*150 ( MXúc N25)		cái

		02VT02107		Chốt thép phi 32*350 ( Mxúc N25)		cái

		02VT02108		Chốt goòng phi 32*135		cái

		02VT02109		Bậc thép phi 20A1 KT 400*600*400		Cái

		02VT02110		Chốt thép phi 50*190		cái

		02VT02111		Tay vịn thép phi 30 KT 400*400*400		cái

		02VT02112		Khung cầu máy cào đá P30B L=2,15m		cái

		02VT02150		Con lăn máy nắn thép phi 48*40		cái

		02VT02151		Con lăn phi 110*200; L= 200mm		cái

		02VT02152		Con lăn phi 400*530		cái

		02VT02153		Con lăn phi 55*150 tời 2 tang		cái

		02VT02155		Con lăn phi 110*390		cái

		02VT02156		Con lăn phi 110*600		cái

		02VT02200		Bu lông chữ U M16*100 ( MXúc N25)		cái

		02VT02201		Bu lông chữ U M16*200 ( MXúc N25)		cái

		02VT02202		Phễu tôn 1,5 ly phi 190*150		cáI

		02VT02203		Bu lông M24*600		bộ

		02VT02204		Tôn tấm 1,5 ly KT 1,23*1 m		m2

		02VT02205		Tôn tấm 3 ly KT 1,25*3 m		m2

		02VT02206		Tôn tấm  KT 140*110*10		cái

		02VT02207		Tôn tấm 1,5 ly KT 4,2*0,42		tấm

		02VT02208		Tôn tấm 5 ly KT 360*400		m2

		02VT02209		Tôn tấm 1,5 ly KT 1,22*2,5		tấm

		02VT02210		Bu lông M30*400		bộ

		02VT02211		Tôn tấm 8 ly KT 2*1,9 m		tấm

		02VT02212		Tôn tấm 8 ly KT 2*1 m		tấm

		02VT02213		Tôn tấm 8 ly KT 2*1,6 m		tấm

		02VT02214		Tôn tấm 8 ly KT 1,5*0,6 m hàn thanh giằng 2 đầu		tấm

		02XC00001		Xương chèn thép phi 6 L= 0,5m (3 T. ngang)		tấm

		02XC00002		Xương chèn thép phi 6 L= 0,5m (6 T. ngang)		tấm

		02XC00050		Xương chèn thép phi 6 L= 0,6m (4 T. ngang phi 6; 4 dọc phi 8 )		tấm

		02XC00100		Xương  chèn thép phi 6 l=0,7m (3 T.ngang)		tấm

		02XC00101		Xương chèn  l=0,7m (6 T.ngang)		tấm

		02XC00103		Xương chèn thép phi 6 l=0,7m (6 T.ngang, móc )		tấm

		02XC00104		Xương chèn thép phi 8 L=0,7( 4 ngang , 4 dọc )		Tấm

		02XC00105		Xương chèn thép phi 6 l=0,7m (5 T.ngang, móc )		tấm

		02XC00106		Xương chèn thép phi 6 l=0,7m (5 T.ngang)		tấm

		02XC00200		Xương chèn thép phi 6 L= 0,8m (5 T. ngang )		tấm

		02XC00201		Xương chèn thép phi 6 L= 0,8m (6 T. ngang )		tấm

		02XC00202		Xương chèn thép phi 6 L= 0,84m (8 T. ngang )		Tấm

		02XC00300		Xương chèn thép phi 6 L= 0,9m (7 T. ngang)		tấm

		02XC00301		Xương chèn thép phi 6 L= 0,9m (7 T. ngang, móc )		tấm

		02XC00302		Xương chèn thép phi 8 L= 0,9m (7 T. ngang, móc )		tấm

		02XC00303		Xương chèn thép phi 6 L= 0,9m (7 TN, móc nổi  )		tấm

		02XC00304		Xương chèn thép phi 6 L= 0,9m (5TN, móc nổi  )		tấm

		02XC00305		Xương chèn thép phi 6 L= 0,9m  (6 TN  )		tấm

		02XC00306		Xương chèn thép phi 6 L=0,9m ( 9 ngang ,6 dọc )		tấm

		02XC00307		Xương chèn thép phi 6 L= 0,9m (8 T. ngang, 7 dọc)		tấm

		02XC00308		Xương chèn thép phi 6 L= 0,9m (10 T. ngang, 7 dọc)		tấm

		02XC00312		Xương chèn thép phi 6 L= 0,95m (9 T. ngang,3 dọc; móc chìm)		tấm

		02XC00400		Xương chèn thép phi 6 L= 1m (4 T.ngang)		tấm

		02XC00401		Xương chèn thép phi 6 L= 1m (4 T. ngang, móc )		tấm

		02XC00402		Xương chèn thép phi 6 L= 1m (7 T. ngang)		tấm

		02XC00403		Xương chèn thép phi 6 L= 1m (7 T. ngang, móc )		tấm

		02XC00404		Xương chèn thép phi 6 L=1m (7 ngang ,11 dọc )		Tấm

		02XC00405		Xương chèn thép phi 6+8 L=1m (6TN phi 6, 3 dọc phi 8)		tấm

		02XC00406		Xương chèn thép phi 6 L=1,1m ( 7ngang ,10 dọc )		tấm

		02XC00407		Tấm chèn lưới thép L=1m ( 7 ngang; 9 dọc )		tấm

		02XC00500		Xương chèn thép phi 6 L= 1,2m (5 T. ngang)		tấm

		02XC00501		Xương chèn thép phi 6 L= 1,2m (7 T. ngang, móc )		tấm

		02XC00502		Xương chèn thép phi 6 L=1,2m (11 ngang ,7 dọc )		Tấm

		02XC00503		Xương chèn thép phi 6 L=1,2m (5 ngang ,3 dọc, móc )		Tấm

		02XC00600		Tấm chèn hàn thép phi 6 L= 0,64m		Tấm

		02XC00601		Tấm chèn hàn thép phi 6 L= 0,9m		Tấm

		02XC00602		Tấm chèn hàn thép phi 6 L= 1m		Tấm

		02XC00603		Tấm chèn hàn thép phi 6 L= 1,2m		Tấm

		02XC00604		Tấm chèn hàn thép phi 6 L= 1,1m		Tấm

		02XC00605		Tấm chèn hàn thép phi 6 L= 700*520		Tấm

		02XC00606		Tấm chèn hàn thép phi 6 L= 840*520		Tấm

		02XC00607		Tấm chèn hàn thép phi 6 L= 920*520		tấm

		02XC00608		Tấm chèn hàn thép phi 6 L= 850*520		Tấm

		02XC00609		Tấm chèn hàn thép phi 6 L= 500		Tấm

		02XC00610		Tấm chèn hàn thép phi 6 L= 620*520		Tấm

		02XC00611		Lưới thép phi 6 KT 2000*1100		Tấm

		02XC00612		Tấm chèn hàn thép phi 6 L= 940*520		Tấm

		02XC00613		Tấm chèn xương thép L =860 * 560		Tấm

		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		tấm

		02XC00615		Tấm chèn hàn thép phi 6 L= 2000*1000		Tấm

		02XC00700		Xương cống Q400, L=1m		cái

		03TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá phi 36 VD		kg

		03TN00102		Thuốc nổ P113		kg

		03TN00103		Thuốc nổ lò than		kg

		03TN00200		Kíp Visai AT QP		cái

		03TN00201		Kíp Visai AT QP số 1		cái

		03TN00202		Kíp Visai AT QP số 2		cái

		03TN00203		Kíp Visai AT QP số 3		cái

		03TN00204		Kíp Visai AT QP số 4		cái

		03TN00205		Kíp Visai AT QP số 5		cái

		03TN00206		Kíp Visai AT QP số 6		cái

		03TN00300		Kíp Visai AT TQ		cái

		03TN00400		Dây điện nổ mìn		m

		04TN00100		Thuốc nổ		kg

		04TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá phi 36 (NM)		kg

		04TN00102		Thuốc nổ nhũ tương lò than		kg

		04TN00103		Thuốc nổ P113		kg

		04TN00200		Kíp vi sai AT quốc phòng - NM		cái

		04TN00201		Kíp vi sai AT - QP số 1		cái

		04TN00202		Kíp vi sai AT - QP số 2		cái

		04TN00203		Kíp vi sai AT - QP số 3		cái

		04TN00204		Kíp vi sai AT - QP số 4		cái

		04TN00205		Kíp vi sai AT - QP số 5		cái

		04TN00206		Kíp vi sai AT - QP số 6		cái

		04TN00300		Dây điện mìn NM		m

		05TN00100		Thuốc nổ		kg

		05TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá phi 36  DV		kg

		05TN00102		Thuốc nổ nhũ tương lò than DV		kg

		05TN00103		Thuốc nổ P113 DV		kg

		05TN00200		Kíp vi sai AT quốc phòng		cái

		05TN00201		Kíp vi sai AT - QP số 1		cái

		05TN00202		Kíp vi sai AT - QP số 2		cái

		05TN00203		Kíp vi sai AT - QP số 3		cái

		05TN00204		Kíp vi sai AT - QP số 4		cái

		05TN00205		Kíp vi sai AT - QP số 5		cái

		05TN00206		Kíp vi sai AT - QP số 6		cái

		05TN00300		Dây điện mìn		m

		06TN00100		Thuốc nổ		kg

		06TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá phi 36  X45		kg

		06TN00102		Thuốc nổ nhũ tương lò than X45		kg

		06TN00103		Thuốc nổ P113 X45		kg

		06TN00200		Kíp vi sai AT quốc phòng		cái

		06TN00201		Kíp vi sai AT - QP số 1		cái

		06TN00202		Kíp vi sai AT - QP số 2		cái

		06TN00203		Kíp vi sai AT - QP số 3		cái

		06TN00204		Kíp vi sai AT - QP số 4		cái

		06TN00205		Kíp vi sai AT - QP số 5		cái

		06TN00206		Kíp vi sai AT - QP số 6		cái

		06TN00300		Dây điện mìn		m

		07TN00004

		07TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá HT		kg

		07TN00102		Thuốc nổ nhũ tương lò than HT		kg

		07TN00103		Thuốc nổ P113		kg

		07TN00200		Kíp Vi sai AT - QP		cái

		07TN00201		Kíp Vi sai AT - QP số 1		cái

		07TN00202		Kíp Vi sai AT - QP số 2		cái

		07TN00203		Kíp Vi sai AT - QP số 3		cái

		07TN00204		Kíp Vi sai AT - QP số 4		cái

		07TN00205		Kíp Vi sai AT - QP số 5		cái

		07TN00206		Kíp Vi sai AT - QP số 6		cái

		07TN00300		Dây điện mìn		m

		08TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò than MK		kg

		08TN00200		Kíp vi sai an toàn QP		cái

		08TN00201		Kíp vi sai an toàn QP số 1		cái

		08TN00202		Kíp vi sai an toàn QP số 2		cái

		08TN00203		Kíp vi sai an toàn QP số 3		cái

		08TN00204		Kíp vi sai an toàn QP số 4		cái

		08TN00205		Kíp vi sai an toàn QP số 5		cái

		08TN00206		Kíp vi sai an toàn QP số 6		cái

		08TN00300		Dây điện mìn		m

		09TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò than KH		kg

		09TN00102		Thuốc nổ P113		kg

		09TN00103		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg

		09TN00200		Kíp vi sai loại dây 2m		cái

		09TN00201		Kíp vi sai loại dây 2m số 1		cái

		09TN00202		Kíp vi sai loại dây 2m số 2		cái

		09TN00203		Kíp vi sai loại dây 2m số 3		cái

		09TN00204		Kíp vi sai loại dây 2m số 4		cái

		09TN00205		Kíp vi sai loại dây 2m số 5		cái

		09TN00206		Kíp vi sai loại dây 2m số 6		cái

		09TN00300		Dây điện mìn		m

		09TN00400		Kíp vi sai loại dây 3m		cái

		09TN00401		Kíp vi sai loại dây 3m số 1		cái

		09TN00402		Kíp vi sai loại dây 3m số 2		cái

		09TN00403		Kíp vi sai loại dây 3m số 3		cái

		09TN00404		Kíp vi sai loại dây 3m số 4		cái

		09TN00405		Kíp vi sai loại dây 3m số 5		cái

		09TN00406		Kíp vi sai loại dây 3m số 6		cái

		11XD00001		Cát bêtông Sông lô		m3

		11XD00002		Cát xây trát Sông Lô		m3

		11XD00003		Cát vàng		m3

		11XD00004		Cát đệm nền		m3

		11XD00005		Cát mịn		m3

		11XD00006		Cát lọc 2*4 mm		m3

		11XD00020		Đá 0,5-1		m3

		11XD00021		Đá 1x2		m3

		11XD00022		Đá 2x4		m3

		11XD00023		Đá 4x6		m3

		11XD00024		Đá hộc		m3

		11XD00025		Sỏi trắng ĐK 30mm		m3

		11XD00026		Đá dăm		m3

		11XD00027		Đá base loại I		m3

		11XD00029		Đất màu		m3

		11XD00039		Thép phi 4		Kg

		11XD00040		Dây thép 1 ly		Kg

		11XD00041		Thép phi 6		Kg

		11XD00042		Thép phi 8		Kg

		11XD00043		Thép phi 10		Kg

		11XD00044		Thép phi 12		Kg

		11XD00045		Thép phi 14		Kg

		11XD00046		Thép phi 16		Kg

		11XD00047		Thép phi 18		Kg

		11XD00048		Thép phi 20		Kg

		11XD00049		Thép phi 22		kg

		11XD00050		Dây thép buộc 2-4 ly		Kg

		11XD00051		Dây thép gai		kg

		11XD00089		Thép phi 25		Kg

		11XD00120		Thép tấm 1 ly		kg

		11XD00121		Thép tấm 1,5 ly		kg

		11XD00122		Thép tấm 2 ly		kg

		11XD00124		Thép tấm 3 ly		kg

		11XD00126		Thép tấm 4 ly		kg

		11XD00127		Thép tấm 5 ly		m2

		11XD00129		Thép tấm 6ly		Kg

		11XD00130		Thép tấm 8 ly		kg

		11XD00131		Thép tấm 10 ly		kg

		11XD00132		Thép tấm 12 ly		kg

		11XD00133		Thép tấm 14ly		kg

		11XD00134		Thép tấm 16 ly		kg

		11XD00135		Thép tấm 18 ly		kg

		11XD00136		Thép tấm 20ly		kg

		11XD00137		Thép tấm 22ly		kg

		11XD00138		Thép tấm 24ly		kg

		11XD00139		Thép tấm 26ly		kg

		11XD00140		Thép tấm 28ly		kg

		11XD00141		Thép tấm 30ly		kg

		11XD00180		Tôn lợp mái dày 0,35mm		m2

		11XD00181		Tôn múi dày 0,35-0,4 ly		m2

		11XD00182		Tôn múi dày 0,47 ly		m2

		11XD00183		Máng nước tôn 0,47 ly		m

		11XD00184		Tôn mạ màu trắng sữa 0,4 ly		m2

		11XD00185		Tôn múi dày 0,42ly		m2

		11XD00200		Thép U 100		Kg

		11XD00201		Thép U 120		Kg

		11XD00203		Thép U 150		kg

		11XD00204		Thép U 160		Kg

		11XD00206		Thép U 140		kg

		11XD00208		Thép U 200		kg

		11XD00209		Thép U 240		kg

		11XD00210		Thép U 270		kg

		11XD00211		Thép U 300		kg

		11XD00250		Thép hộp 60*30*1,5		kg

		11XD00251		Thép hộp 100*50*2		kg

		11XD00252		Thép hộp 80*40*2		kg

		11XD00253		Thép hộp 60*30*2		kg

		11XD00254		Thép hộp 80*40*2		kg

		11XD00255		Thép hộp 25*25*2		kg

		11XD00256		Thép hộp 50*25*2		kg

		11XD00300		Thép góc L45*45*4		Kg

		11XD00301		Thép góc L50*50*5		Kg

		11XD00302		Thép góc L63*63*6		Kg

		11XD00303		Thép góc L70*70*7		kg

		11XD00304		Thép góc L70*70*6		Kg

		11XD00305		Thép góc L70*70*8		Kg

		11XD00306		Thép góc L75*75*6		Kg

		11XD00307		Thép góc L80*80*5		Kg

		11XD00308		Thép góc L 90*90*7		kg

		11XD00309		Thép góc L100*100*10		kg

		11XD00310		Thép góc L100*100*8		Kg

		11XD00311		Thép góc L125*125*8		Kg

		11XD00312		Thép góc L140*90*8		Kg

		11XD00313		Thép góc 40*40*3		Kg

		11XD00314		Thép góc L 90*90*8		kg

		11XD00315		Thép góc L100*90*8		kg

		11XD00316		Thép góc L63*63*7		Kg

		11XD00380		Thép hình L 75*6		Kg

		11XD00400		Thép I24M		Kg

		11XD00401		Thép I 150*75*5*7		kg

		11XD00402		Thép I 200*100		kg

		11XD00403		Thép I 250*125*5*8		kg

		11XD00404		Thép I 300*150*6,5*9		kg

		11XD00405		Thép I 300*150*10*18,5		kg

		11XD00406		Thép I 350*175*7*11		kg

		11XD00407		Thép I 120		kg

		11XD00408		Thép vuông16*16		kg

		11XD00409		Thép H200*200*8		kg

		11XD00410		Thép H400*200*8*13*12		kg

		11XD00411		Thép H300*150*6,5*9		kg

		11XD00412		Thép I 220*110*5,2		kg

		11XD00430		ống kẽm phi 76		kg

		11XD00431		ống kẽm phi 114		kg

		11XD00432		ống kẽm phi 89		kg

		11XD00433		ống kẽm phi 25		m

		11XD00434		ống kẽm phi 32		m

		11XD00460		Thép bản 25*4mm		Kg

		11XD00461		Thép bản 30*3mm		Kg

		11XD00462		Thép bản 40*4mm		Kg

		11XD00463		Thép bản 60*4mm		Kg

		11XD00464		Thép lập là 40*3		kg

		11XD00465		Thép bản 10mm		kg

		11XD00466		Thép bản 6mm		kg

		11XD00500		Thép C100 dày 2 ly		Kg

		11XD00501		Thép C120*50*50*3		Kg

		11XD00502		Thép C150 dày3 ly		Kg

		11XD00503		Lưới thép ĐK 1mm		m2

		11XD00504		Lưới thép 1,6 ly		m2

		11XD00505		Lưới thép gai		kg

		11XD00506		Lưới thép B40		m2

		11XD00507		Lưới nhựa bể lọc		m2

		11XD00508		Thép C150*65*2		kg

		11XD00509		Thép C160		kg

		11XD00510		Thép C 50*25*2		kg

		11XD00550		Ray P24		kg

		11XD00551		Ray P43		Kg

		11XD00600		Chốt cửa đi		Cái

		11XD00601		Chốt cửa sổ		Cái

		11XD00602		chốt chân cửa		bộ

		11XD00603		chốt khoá chớp lật		bộ

		11XD00604		Chốt khoá cửa sổ		bộ

		11XD00605		Bật sắt d=10mm		cáI

		11XD00606		Chốt ngang		Cái

		11XD00607		Chốt đứng		Cái

		11XD00608		Khuy khoá cửa		Cái

		11XD00609		móc cửa sổ D5 mm		bộ

		11XD00610		Chốt cửa sắt		bộ

		11XD00700		Bu lông M12*30		Bộ

		11XD00701		Bu lông M12*200		bộ

		11XD00702		Bu lông M14*50		bộ

		11XD00703		Bu lông M14*2422		Bộ

		11XD00704		Bu lông M14*2720		Bộ

		11XD00705		Bu lông M16		bộ

		11XD00706		Bu lông  M16*350		cái

		11XD00707		Bu lông M18*60		bộ

		11XD00708		Bu lông M18*80		bộ

		11XD00709		Bu lông móng M18*400		bộ

		11XD00710		Bulông M20x80		bộ

		11XD00711		Bu lông M20*100		bộ

		11XD00712		Bu lông M 20*500		Bộ

		11XD00713		Bu lông M22		bộ

		11XD00714		Bu lông M 22*500		Bộ

		11XD00715		Bu lông M24*1400		bộ

		11XD00716		Bu lông M 24*550		Bộ

		11XD00717		Bu lông M27*700		bộ

		11XD00718		Bu lông M28*1600		bộ

		11XD00719		Bu lông M30*700		bộ

		11XD00720		Bu lông M28*1750		bộ

		11XD00721		Bu lông M18*20		bộ

		11XD00722		Bu lông M20*650		bộ

		11XD00723		Bu lông M10*80mm		bộ

		11XD00724		Bu lông M20*450		bộ

		11XD00725		ê cu mũ chụp bảo vệ bu lông		bộ

		11XD00726		Bu lông M12*60		bộ

		11XD00727		Bu lông M24*1600		Bộ

		11XD00728		Bu lông M12*40		Bộ

		11XD00729		Bu lông M14*30		bộ

		11XD00730		Bu lông M24*300		bộ

		11XD00731		Bu lông M20*50		bộ

		11XD00732		Bu lông M30; L=1,2m thép tròn		bộ

		11XD00733		Bu lông các loại		bộ

		11XD00738		Bu lông M28*1760		bộ

		11XD00739		Bu lông M30*2100		bộ

		11XD00740		Bu lông M30*1100		bộ

		11XD00800		Cáp điện DSTA-XLPE 4*185		m

		11XD00801		Cáp mềm 0,6/1KV3*10+1*6mm		m

		11XD00802		Cáp XLPE/dsta/PVC4*10		m

		11XD00803		Cáp XLPE/dsta/PVC4*2,5		m

		11XD00804		Cáp XLPE/dsta/PVC4*35		m

		11XD00805		Cáp XLPE/dsta/PVC4*50		m

		11XD00806		Cáp XLPE/dsta/PVC4*6		m

		11XD00807		Cáp XLPE/dsta/PVC4*95		m

		11XD00808		Cáp XLPE/dsta/PVC3*10+1*10

		11XD00809		Cáp XLPE/dsta1/0,4KV 3*240+1*120 cadisun		m

		11XD00810		Cáp XLPE/dsta1/0,4KV 4*10 cadisun		m

		11XD00811		Cáp XLPE/dsta24/6 KV 3*50 cadisun		m

		11XD00812		Cáp mềm 0,6/1KV3*16+1*10mm		m

		11XD00813		Cáp 4*2,5 mm2 cadisun		m

		11XD00814		Cáp mềm 0,6/1KV4*4		m

		11XD00815		Cáp XLPE/dsta/PVC4*240		m

		11XD00816		Cáp XLPE/dsta/PVC3*10+1*16		m

		11XD00817		Cáp XLPE/dsta/PVC3*4+1*2,5		m

		11XD00818		Cáp XLPE/dsta/PVC3*4		m

		11XD00819		Cáp XLPE/dsta/PVC3*6+1*4		m

		11XD00820		Cáp XLPE/dsta/PVC4*1,5		m

		11XD00821		Cáp XLPE/PVC 0,6 1kv 4*16		m

		11XD00822		Cáp XLPE/PVC 0,6 1kv 4*4		m

		11XD00823		Cáp XLPE/PVC 0,6 1kv 3*25+1*10		m

		11XD00824		Cáp XLPE/PVC 0,6 1kv 3*95+1*70		m

		11XD00825		Cáp điện 4*35		m

		11XD00826		Cáp XLPE/dsta/PVC2*6		m

		11XD00850		Cáp vặn xoắn 2*16		m

		11XD00851		Cáp lõi đồng 2*6		m

		11XD00870		Cáp lụa D4mm		m

		11XD00871		Cáp thép D6		m

		11XD00872		Cáp điện 4*10		m

		11XD00900		át tô mát 2 cực 10A		cái

		11XD00901		át tô mát 1pha 2 cực si nô 25A		cái

		11XD00902		át tô mát 2Pha 32A		cái

		11XD00903		át tô mát 1 pha 2 cực Sino 63A		cái

		11XD00904		át tô mát 3Pha 25A		cái

		11XD00905		át tô mát 3Pha 40A		cái

		11XD00906		át tô mát 3 cực UĐM=400V; LĐM=250A		cái

		11XD00907		át tô mát 3 cực UĐM=400V; LĐM=160A		cái

		11XD00908		át tô mát 3 cực UĐM=400V; LĐM=63A		cái

		11XD00909		át tô mát 3 cực UĐM=415V; LĐM =32A		cái

		11XD00910		át tô mát 16A hundai		cáI

		11XD00911		át tô mát 25A hundai		cáI

		11XD00912		át tô mát 2 cực 16A		cái

		11XD00913		át tô mát 2 cực 20A		cái

		11XD00914		át tô mát 1 pha 50A		cái

		11XD00915		át tô mát 1 pha 2 cực		cái

		11XD00950		Rơ le nhiệt 10A		cái

		11XD00951		Rơ le thời gian		cái

		11XD00970		Khởi động từ 220V - 20A		cái

		11XD01000		Bột mầu		Kg

		11XD01001		Bột ve		kg

		11XD01002		Đất đèn		kg

		11XD01003		Vôi		kg

		11XD01004		ve bột		kg

		11XD01005		Ô xy		Chai

		11XD01006		Bình bọt CO2		bình

		11XD01007		Que hàn		Kg

		11XD01008		Sơn tổng hợp		Kg

		11XD01009		Dầu pha sơn		kg

		11XD01010		Dầubôi trơn		lít

		11XD01011		Mỡ bôi trơn		kg

		11XD01012		keo dán chịu nhiệt		kg

		11XD01013		Cồn công nghiệp 90độ		kg

		11XD01014		Băng cách điện		cuộn

		11XD01015		Keo dán ống		tuýt

		11XD01016		Bông đót		kg

		11XD01017		Xốp dày 3cm		cái

		11XD01018		Nhựa đường		kg

		11XD01019		Băng tan		cuộn

		11XD01020		Sơn chống gỉ		Kg

		11XD01022		Phụ gia PLACC -02A		lít

		11XD01200		Cầu dao hộp Iđm = 60A		cái

		11XD01201		Cầu dao hộp 3P-100A		cái

		11XD01202		Cầu dao 2 cực 1 chiều 30A vinakip		cái

		11XD01203		Cầu dao 3 cực 1 chiều 30A vinakip		cái

		11XD01204		Cầu dao 3cực 1 chiều 60A vinakip		cái

		11XD01300		Dây điện 2*1,5		Mét

		11XD01301		Dây điện 2*2,5		Mét

		11XD01302		Dây điện 2*6		m

		11XD01303		Dây điện 1*1,5		cái

		11XD01304		Dây điện 1*6		cái

		11XD01305		Dây điện 3*2,5		cái

		11XD01306		Dây điện 2*4		Mét

		11XD01307		Dây điện 4*1,5		Mét

		11XD01308		Dây điện 4*16		Mét

		11XD01309		Dây điện 4*4		Mét

		11XD01310		Dây điện 4*50		Mét

		11XD01311		Dây điện 4*6		Mét

		11XD01312		Dây điện 4*70		Mét

		11XD01313		Dây điện 3*3		Mét

		11XD01314		Dây điện 4*3,5		Mét

		11XD01315		Dây điện 1*10		Mét

		11XD01316		Dây điện 1*4		Mét

		11XD01317		Dây điện 1*2,5		Mét

		11XD01350		Đồng hồ ampe kế 40A		cái

		11XD01351		Đồng hồ vôn kế 220V		cái

		11XD01352		Đồng hồ vôn kế 500V		cái

		11XD01353		Ampe kế Kyoritsu		cái

		11XD01400		Đầu cốt đồng 16mm		Cái

		11XD01401		Đầu cốt đồng 240mm		Cái

		11XD01402		Đầu cốt đồng 35mm		Cái

		11XD01403		Đầu cốt đồng 6mm		Cái

		11XD01404		Đầu cốt đồng 70mm		Cái

		11XD01405		Đầu cốt đồng 95mm		Cái

		11XD01406		Cốt đồng tiết diện 120 mm2		cái

		11XD01407		Đầu cốt đồng 25mm		cái

		11XD01408		Đầu cốt đồng 10mm		cái

		11XD01409		Đầu cốt đồng 6mm		cái

		11XD01410		Đầu cốt đồng 4mm		cái

		11XD01500		Sơn lót ngoài trời Fix		thùng

		11XD01501		Sơn ngoài trời Santex 7		lon

		11XD01502		Sơn lót trong levis  Fix		thùng

		11XD01503		Sơn trong levis Mur Extra		thùng

		11XD01504		Sơn lót CK ngoài Dulax A936 181		thùng

		11XD01505		Sơn phủ ngoài Dulax A918		lon

		11XD01506		Sơn lót CK ngoài Dulax A936 51		lon

		11XD01507		Sơn chống thấm KOVA		kg

		11XD01600		ống PVC D60 Class1		m

		11XD01601		ống PVC D90 Class1		m

		11XD01602		ống PVC TPD21 class3		m

		11XD01603		ống PVC TPD27 class 2		m

		11XD01604		ống PVC TPD42 class 3		m

		11XD01605		ống PVC TP D110		m

		11XD01606		ống PVC TP D34		m

		11XD01607		ống nhựa PVC L=8m D110mm		Mét

		11XD01608		ống PVC TP D200		m

		11XD01609		ống TTK D26mm		Mét

		11XD01610		ống TTK D 32mm		Mét

		11XD01611		ống TTK D 50mm		Mét

		11XD01612		ống TTK D 70mm		Mét

		11XD01613		ống phi 114*4,5 mm		kg

		11XD01614		ống phi 89*4,0 mm		kg

		11XD01615		ống ghen xoắn 27		Mét

		11XD01616		ống sun D15		mét

		11XD01617		ống sun D27		mét

		11XD01618		ống sun D34		mét

		11XD01619		ống sun D48		mét

		11XD01620		ống sun D90		mét

		11XD01621		ống sun D21		m

		11XD01622		ống chịu nhiệt PN 20 D27		m

		11XD01623		ống HDPE D20		m

		11XD01624		ống HDPE D30		m

		11XD01625		ống HDPE D80		m

		11XD01626		ống thép d=150mm		m

		11XD01627		ống nối mềm D15		cái

		11XD01628		ống PVC D48 class 2		m3

		11XD01629		ống nhựa d=32 mm		m

		11XD01630		ống nhựa d=25 mm		m

		11XD01631		ống PVC D21 L= 40cm		ống

		11XD01632		ống HDPE phi 27		m

		11XD01650		Máng nhựa đi dây 20*8		m

		11XD01651		Máng nhựa đi dây 30*10		m

		11XD01700		Cút nhựa Đ110 Tp		cái

		11XD01701		Cút nhựa chịu nhiệt D27 ren đồng		cái

		11XD01702		Cút nhựa TP D21 ren đồng		cái

		11XD01703		Cút PVC TP42		cái

		11XD01704		Cút T PVC TP D42		cái

		11XD01705		Cút nhựa PVCTP 27 ren đồng		cái

		11XD01706		Cút nhựa PVCTP 27		cái

		11XD01707		Cút PVC TP D60		m

		11XD01708		Cút vuông phi 42		cái

		11XD01709		Bịt đầu ống phi 110		cái

		11XD01710		Cút PVC TP D90		cái

		11XD01711		Cút nhựa PVC TP 48		cái

		11XD01712		Cút góc 90độ phi 21		cái

		11XD01713		Cút vuông TP D200		cái

		11XD01714		T phi 27		cái

		11XD01715		T phi 21		cái

		11XD01716		T phi 90		cái

		11XD01719		T TP d = 34mm		cái

		11XD01720		Cút nhựa PVC TP d = 34		cái

		11XD01800		Côn PVC D100		Cái

		11XD01801		Côn PVCD42-21		cái

		11XD01802		Côn phi 27-21		cái

		11XD01850		Côn kẽm phi 25		cái

		11XD01851		Côn kẽm phi 32		cái

		11XD01870		Cút nối các loại phi 25		cái

		11XD01871		Cút nối các loại phi 50		cái

		11XD01900		Công tắc đơn		cáI

		11XD01901		Công tắc 3 hạt		cái

		11XD01902		Công tắc 1 hạt 10A		cái

		11XD01903		Công tắc 2 hạt 10A		cái

		11XD01904		Mặt 1 công tắc sino		cái

		11XD01905		Mặt 1 công tắc+ 1ổ cắm sino		cái

		11XD01906		Mặt ổ cắm công tắc		cái

		11XD01907		ổ cắm 2 chấu sino		cái

		11XD01908		ổ cắm 3 chấu 16A		cái

		11XD01909		ổ cắm đôi Sinô		cáI

		11XD01910		ổ cắm đơn Sinô		cáI

		11XD01911		Mặt găng + hạt công tắc		cáI

		11XD02000		Đèn compắc 15W - 220V		Bộ

		11XD02001		Đèn tuýp L=1,2M		Bộ

		11XD02002		Đèn tuýp 2 bóng Rạng Đông		cái

		11XD02003		Đèn cao áp 220V-150W+ chụp kính		Bộ

		11XD02004		Đèn cao áp  250W		Bộ

		11XD02005		Đèn halozen 100w		Bộ

		11XD02006		Đèn ắc quy 12V		bộ

		11XD02007		Đèn phòng nước 220V 100W		cái

		11XD02008		Đèn phòng bụi 220V-70W		Cái

		11XD02009		Đèn tín hiệu xanh, đỏ, vàng		Cái

		11XD02010		Đèn compắc 32w		Cái

		11XD02011		Chao đèn chống bụi D300+ đui		Cái

		11XD02012		Hộp đèn và phụ kiện		hộp

		11XD02013		Đèn chống bụi nước L= 0,25*10		bộ

		11XD02014		Đèn sát trần có chụp L = 0,5m		cái

		11XD02015		Nắp đèn cao áp		cái

		11XD02016		Đèn báo cháy 12W		cái

		11XD02017		Đèn báo cháy 12V		cái

		11XD02100		Hộp nối dây 50*80mm		Cái

		11XD02101		Hộp nối dây 200*200		Cái

		11XD02102		Hộp số quạt trần		Cái

		11XD02103		Hộp nối dây 100*100mm		cái

		11XD02104		Hộp cầu dao 3 pha 60A		cái

		11XD02105		Hộp nối phân dây KT 300*200*150		cái

		11XD02106		Hộp điện 200*150*100		cái

		11XD02200		Tủ điện ECM-4PL		Cái

		11XD02201		Tủ điện ECM-6PL		Cái

		11XD02202		Tủ AcTômát chìm tường 4 chân Sinô		Cái

		11XD02203		Tủ AcTômát chìm tường 9 chân Sinô		Cái

		11XD02204		Tủ điện lực phân phối 0,4KV trọn bộ		tủ

		11XD02205		Tủ điện lực 1 0,4KV trọn bộ		tủ

		11XD02206		Tủ điện lực 2 0,4KV trọn bộ		tủ

		11XD02207		Tủ điện lực 3 0,4KV trọn bộ		tủ

		11XD02208		Tủ điện lực 4 0,4KV trọn bộ		tủ

		11XD02209		Vỏ tủ điện 1000*13000*250		Cái

		11XD02210		Tủ điện động lực 800*1200*400 trọn bộ500V		Cái

		11XD02300		Gạch chỉ đỏ 2 lỗ		viên

		11XD02301		Gạch lát 250*250 mm		m2

		11XD02302		Gạch lát 600*600mm		m2

		11XD02303		Gạch ốp 250*400mm		m2

		11XD02304		Gạch lát300*300 mm		m2

		11XD02305		Gạch rỗng 2 lỗ 6.5*10.5*22		viên

		11XD02306		Gạch tuylen		viên

		11XD02307		Gạch lá dừa		viên

		11XD02308		Ngói Frôximăng		tấm

		11XD02309		Ty ngói		cái

		11XD02310		Gạch chỉ đặc		viên

		11XD02311		Gạch lát 400*400mm		m2

		11XD02312		Gạch men 200*250 LD		m2

		11XD02313		Gạch xỉ 120*120*200		viên

		11XD02314		Fibrôximăng		m2

		11XD02315		Gạch 120*300 thẻ		m2

		11XD02316		Gạch xi măng tự chèn, gạch lục giác		m2

		11XD02317		Đá cắt		Viên

		11XD02318		Đá mài		Viên

		11XD02319		Gạch ốp tường 200*300		m2

		11XD02320		Ty thép D10		bộ

		11XD02321		Thảm nhựa lát sàn		m2

		11XD02324		Ngói nóc Frôximăng		m

		11XD02400		Xi măng Hoàng Thạch		tấn

		11XD02401		Xi măng Lam Thạch		tấn

		11XD02402		Xi măng trắng TB		Kg

		11XD02403		Bêtông thương phẩm M200		m3

		11XD02404		Xi măng Thăng Long		tấn

		11XD02500		Gỗ ván khuôn		m3

		11XD02501		Gỗ nhóm 4		m3

		11XD02502		Gỗ chống ĐK 10-12		m3

		11XD02503		Gỗ đà nẹp		m3

		11XD02505		Gỗ tròn nhóm VI phi 10-12, l=4,5m		cái

		11XD02506		Gỗ cốt pha N4		m3

		11XD02507		Gỗ xà gồ mái d= 10-12cm/ L=4,2m/t		cây

		11XD02508		Gỗ cốt pha N5		m3

		11XD02509		Gỗ chống ĐK 10-14		m3

		11XD02511		Gỗ xẻ 120*80 mm N5		m3

		11XD02512		Nẹp gỗ 10*20 mm N5		m

		11XD02513		Gỗ tròn d = 14; L = 3,5m		thanh

		11XD02599		cửa cuốn		m2

		11XD02600		Cửa sổ khung nhôm  kính trắng		m2

		11XD02601		Cửa panô khung sắt, nan sắt		m2

		11XD02602		Cửa nhựa lõi thép		m2

		11XD02603		Cửa đI khung thép		Bộ

		11XD02604		Cửa chớp tôn		m2

		11XD02605		Cửa đi bốn cánh bano kính ôly		m2

		11XD02606		Cửa đI khung nhôm thép panô chớp 4 cánh		m2

		11XD02607		Cửa đi 2 cánh bano kính ôly		m2

		11XD02608		Cửa sổ 2 cánh bano kính ôly		m2

		11XD02609		Cửa sổ 4 cánh kính ôly		m2

		11XD02610		Cửa đI khung nhôm kính trắng		m2

		11XD02611		Cửa sổ khung thép hộp 60*30*2, tôn 2ly,kính 5ly		m2

		11XD02612		Cửa nhựa lõi thép LD 1 cánh, KT: 0,85*1,9(cả khung+bản lề)		cái

		11XD02613		Cửa đi khung thép hộp 60*30*1,5 ly bịt tôn 1,5 ly		m2

		11XD02614		Tấm trần gỗ OKAN		m2

		11XD02615		Cửa sắt bịt tôn dầy 3 li		m2

		11XD02616		Cửa gỗ pano kính nhóm IV		m2

		11XD02617		Khuôn gỗ nhóm IV		m

		11XD02618		Cửa sổ lưới thép		m2

		11XD02621		Tấm trần nhựa ĐL 6*0,18m		tấm

		11XD02700		Vòi rửa Inax		cái

		11XD02701		Vòi tắm hương sen Rossi		bộ

		11XD02702		Vòi rửa vệ sinh		cái

		11XD02703		Chậu tiểu nam		bộ

		11XD02704		Chậu xí xổm		bộ

		11XD02705		Chậu xí bệt		bộ

		11XD02706		Vòi xịt vệ sinh		cái

		11XD02707		Chậu tiểu nữ Vilacera		cái

		11XD02708		Chậu rửa Vilacera		bộ

		11XD02711		Xi phông TQ		bộ

		11XD02800		Van INoc D21		cái

		11XD02801		Van INoc D27		cái

		11XD02802		Van tiểu nam + xi phông		cái

		11XD02803		Van khoá phi 42		cái

		11XD02804		Van khoá phi 27		cái

		11XD02805		Van khoá phi 21		cái

		11XD02806		xi phông phi 34		bộ

		11XD02807		Van nhựa phi 27		cái

		11XD02808		Van nhựa phi 60		cái

		11XD02820		Van phao d = 250 mm		cái

		11XD02822		Van đáy d = 400 mm		cái

		11XD02823		Van phao điện 220V - 1,5W		cái

		11XD02830		Van ren d = 25mm		cái

		11XD02831		Van 1 chiều lắp ren d = 25mm		cái

		11XD02832		Van 1 chiều lắp ren d = 32mm		cái

		11XD02833		Van 2 chiều lắp ren d = 25mm		cái

		11XD02834		Van 2 chiều lắp ren d = 32mm		cái

		11XD02900		Vít bắt tôn		Gói

		11XD02901		vít nở thép D12*80		cái

		11XD02902		Vít nở sắt M14		cái

		11XD02903		Đinh các loại		Kg

		11XD02904		Cọc chống sét		cái

		11XD02905		Kim thu sét D16, l=1500		cái

		11XD02906		Cọc thu sét l= 63x63x6, l=2,5m		cọc

		11XD02907		Bu lông + vít nở thép D14		cái

		11XD02908		Đinh vít		cái

		11XD02909		Đinh 5cm		kg

		11XD02910		Vít tôn 5 cm		cái

		11XD02911		Đinh đỉa		cái

		11XD02912		Dây thép nối cọc 40*4		kg

		11XD02913		Dây đồng d = 8 mm		m

		11XD03000		Hoa thép cửa sổ		m2

		11XD03001		Hoa sắt vuông đặc D12*80		m2

		11XD03002		Hoa sắt cửa sổ liền khuôn		m2

		11XD03003		hoa sắt vuông  12*12		m2

		11XD03050		Song cửa sổ thép vuông 10*10 (12kg/cái)		cái

		11XD03100		Măng sông PVC D110mm		Cái

		11XD03101		Măng sông đồng D21 mm		cái

		11XD03102		Măng sông PVC D110mm		Cái

		11XD03103		Măng sông đồng D21 mm		cái

		11XD03105		Măng sông PVC d= 34mm		cái

		11XD03110		Măng sông kẽm d= 25 mm		cái

		11XD03111		Măng sông kẽm d= 32 mm		cái

		11XD03200		ống thép TTK D50BS-L1 dày 2,6 mm		m

		11XD03201		ống thép TTK D34BS-L1 dày 2,3 mm		m

		11XD03202		ống thép D200		m

		11XD03203		ống thép d = 26mm		m

		11XD03204		ống thép d = 66mm		m

		11XD03300		Bản lề goòng D8		bộ

		11XD03301		Bản lề cửa chớp lật		bộ

		11XD03302		Bản lề cửa nhựa lõi thép		bộ

		11XD03303		Bản lề D14		bộ

		11XD03304		Bản lề nắp bể		bộ

		11XD03305		Bản lề D16		cái

		11XD03400		Khoá chuyển mạch vôn kế		Cái

		11XD03401		Khoá cửa		bộ

		11XD03402		Khoá + chốt cửa thép		Bộ

		11XD03403		Khoá quả đấm SOLEX		Bộ

		11XD03404		Khoá tay đấm Việt Tiệp		cái

		11XD03405		Khoá cầu		bộ

		11XD03500		Bảng điện nhựa		cái

		11XD03501		Biến dòng 400V-250/5A		Bộ

		11XD03502		Am be kế-400A		Cái

		11XD03503		Vôn Kế -450V		Cái

		11XD03504		Bình nước nóng 15 lít Rossi		cái

		11XD03505		Triết áp quạt Sinô		cái

		11XD03506		Quạt trần		Cái

		11XD03507		Gang tay cao thế		cái

		11XD03508		Móc treo quạt + móc dây dẫn		cái

		11XD03509		Quạt thông gió 150*150 - 250*150		cái

		11XD03510		Đầu đo PH với cáp điện chuyên dùng (L=5m)		cái

		11XD03511		Bộ điều khiển PH		cái

		11XD03520		Máy bơm nước		cái

		11XD03521		Máy sục khí 220V/500W		cái

		11XD03522		Bơm tuần hoàn 220V - 0,7KW		cái

		11XD03523		Bơm axit 220V/3W		cái

		11XD03524		Bơm kiềm 220V/200W		cái

		11XD03550		Đai bắt ống luồn dây dẫn		cái

		11XD03600		móc sắt DK4mm		cái

		11XD03601		Móc treo cáp di động		cái

		11XD03602		Flinkote chống thấm		kg

		11XD03603		Tay đỡ cửa sổ kính lật		Cái

		11XD03604		Tấm cách nhiệt PE- opp		m2

		11XD03605		Tấm nhựa +khung xương sắt		m2

		11XD03606		Nilông		m2

		11XD03607		Đế âm		cáI

		11XD03608		Giá kính		cái

		11XD03609		Gương soi		cái

		11XD03610		Hộp đựng xà phòng		cái

		11XD03611		Khay giấy		cái

		11XD03612		Mắc treo đồ Inoc		cái

		11XD03613		Phễu thu Inoc 100*100		cái

		11XD03614		Van D200		cái

		11XD03615		Nắp bể		bộ

		11XD03616		Bể Inox 1,5m3		cái

		11XD03617		Nắp cống BTCT 500*350*40		Cái

		11XD03650		Giá đỡ máy		cái

		11XD03651		Khung gỗ dùng cho điều hoà		cái

		11XD03652		Khung sắt dùng cho điều hoà		cái

		11XD03653		Khung gỗ 40*40mm		cái

		12KH00101		Vì cốt pha trong rãnh gió mức +35/+42 AKMS17 BV 08		vì

		12KH00102		Vì cốt pha ngoài rãnh gió mức +35/+42 AKMS17 BV 08		vì

		12KH00103		Vì cốt pha trong giếng (410-KT-HL-12), l=90		vì

		12KH00104		Vì cốt pha trong giếng (410-KT-HL-12), l=260		vì

		12KH00105		Vì cốt pha trong giếng (410-KT-HL-12), l=470		vì

		12KH00106		Vì chống lò  VC2 BV410 - KT - HL33		vì

		12KH00107		Vì chống VC8 Sc=10,4 m2(410-KT -HL -50A)		vì

		12KH00108		Vì cốp pha trong BV 410 KT -HL -C 62A		vì

		12KH00109		Vì cốp pha ngoài BV 410 KT -HL -C 62A		vì

		12KH00110		Vì chống hình thang		vì

		12KH00111		Vì chống VC1 Sc = 6,4m2 (bản vẽ 410-KT - HL-33)

		12KH00112		BộVì chống đặc biệt ngã ba AKMS27( 19 vì)

		12KH00113		BộVì chống đặc biệt ngã ba bản vẽ 410-KT - HL - 64(Vì AKMS 22 -27 từ số 12 đến số 23 =12 vì		bộ

		12KH00114		BộVì chống đặc biệt ngã ba bản vẽ 410-KT - HL - 98(Vì AKMS 22-27 từ số 6 đến số 20 =15 vì		bộ

		12KH00115		Vì chống VC2 -7,3 m2 ( BV 410  - KT - HL - 94 A)		vì

		12KH00116		Vì chống VC 9-10,6 SVP 27		vì

		12KH00117		Vì Chống đặc biệt số 2-10 SVP 17( 9 vì )		bộ

		12KH00118		Vì chống VC3 - 8,1m2 SVP17		vì

		12KH00119		Vì chịu lực I300 kép L4300		vì

		12KH00120		Vì chịu lực I300 kép L4000		vì

		12KH00121		Xà I 200 đơn		thanh

		12KH00122		Vì chống I 150		Bộ

		12KH00123		cột chống I 150		cái

		12KH00124		Dầm ngang I 300 đơn		cái

		12KH00125		Dầm dọc I 300 đơn		cái

		12KH00126		Dầm đỡ  I 300 đơn		cái

		12KH00127		Vì I 200 kép		bộ

		12KH00128		Vì I 200 đơn hoàn chỉnh		bộ

		12KH00129		Vì I 200 đơn gác lên xà I200 kép		bộ

		12KH00198		Gông đầu cột M24*460 +lập là		bộ

		12KH00199		Gông đầu cột M24*470 +lập là		bộ

		12KH00200		Gông đầu cột M22*400 láp cong		bộ

		12KH00201		Gông đầu cột M22*170*190		bộ

		12KH00202		Gông đầu cột M24		bộ

		12KH00203		Gông đầu cột M22*420 láp cong		bộ

		12KH00204		Gông đầu cột M24*460 láp cong		bộ

		12KH00205		Gông đầu cột M24*490 láp cong		bộ

		12KH00206		Gông đầu cột M24*480 +láp cong		bộ

		12KH00207		Gông nối vì phi 22*430+ lập là		bộ

		12KH00208		Gông nối vì phi 24*510+ lập là		bộ

		12KH00210		Gông C M22*540		bộ

		12KH00211		Gông C M24*540		bộ

		12KH00212		Gông C M24*570		bộ

		12KH00213		Gông C M24*620		bộ

		12KH00214		Gông C M22*570		bộ

		12KH00215		Gông C M22*630		bộ

		12KH00250		Gông C M16*60*220		bộ

		12KH00251		Gông C M16*480		bộ

		12KH00252		Gông C M16*590		bộ

		12KH00253		Gông C M16*540		bộ

		12KH00279		Gông đặc biệt M22*940		bộ

		12KH00280		Gông đặc biệt		bộ

		12KH00281		Gông đặc biệt M24*1380+ lập là		bộ

		12KH00282		Gông đặc biệt M24*1520+ lập là		bộ

		12KH00283		Gông đặc biệt M20*805		bộ

		12KH00284		Gông đặc biệt M20*1040		bộ

		12KH00285		Gông đặc biệt M20*1180		bộ

		12KH00286		Gông đặc biệt M20*920		bộ

		12KH00301		Thanh giằng 540*60*16		thanh

		12KH00302		Thanh giằng 540*60*10		thanh

		12KH00309		Thanh giằng 590*60*10		thanh

		12KH00310		Thanh giằng 610*60*10		thanh

		12KH00311		Thanh giằng 610*60*16		thanh

		12KH00320		Thanh giằng 640*60*16		thanh

		12KH00321		Thanh giằng 640*60*10		thanh

		12KH00325		Thanh giằng 670*60*10		thanh

		12KH00326		Thanh giằng 670*60*16		thanh

		12KH00330		Thanh giằng 690*60*10		thanh

		12KH00331		Thanh giằng 690*60*16		thanh

		12KH00332		Thanh giằng 695*60*10		thanh

		12KH00340		Thanh giằng 710*60*10		thanh

		12KH00341		Thanh giằng 730*60*10		thanh

		12KH00342		Thanh giằng 740*60*10		thanh

		12KH00343		Thanh giằng 740*60*16		thanh

		12KH00344		Thanh giằng 790*60*10		thanh

		12KH00345		Thanh giằng 760*60*10		thanh

		12KH00350		Thanh giằng 805*60*10		thanh

		12KH00351		Thanh giằng 820*60*10		thanh

		12KH00352		Thanh giằng 850*60*10		thanh

		12KH00353		Thanh giằng 870*60*10		thanh

		12KH00354		Thanh giằng 890*60*10		thanh

		12KH00355		Thanh giằng 860*60*10		thanh

		12KH00360		Thanh giằng 910*60*10		thanh

		12KH00361		Thanh giằng 930*60*10		thanh

		12KH00362

		12KH00364		Thanh giằng 960*60*10		thanh

		12KH00365		Thanh giằng 1010*60*10		thanh

		12KH00366		Thanh giằng 1040*60*10		thanh

		12KH00367		Thanh giằng 1060*60*10		thanh

		12KH00368		Thanh giằng 1030*60*10		thanh

		12KH00369		Thanh giằng 1210*60*10		thanh

		12KH00400		Bulông T		bộ

		12KH00401		Bulông M16*80		bộ

		12KH00451		Đinh Vấu KT 12*12*120		cái

		12kh00452		Ghi 1/3 đường 600		bộ

		12KH00496		Tấm chèn thép hàn phi 6 bước chống  0,8 m L=895*340 ( 6 dọc + 9 ngang)		tấm

		12KH00497		Tấm chèn thép hàn phi 6 bước chống  0,8 m L=795*340 ( 6 dọc + 9 ngang)		tấm

		12KH00498		Tấm chèn thép hàn phi 6 bước chống  0,8 m L=595*340 ( 6 dọc + 9 ngang)		tấm

		12KH00499		Tấm chèn Bt  L=0,6m khánh hoà		tấm

		12KH00500

		12KH00501		Tấm chèn Bt L= 1m khánh hoà		tấm

		12KH00502		Tấm chèn Bt L= 0,7m khánh hoà		tấm

		12KH00503		Tấm chèn Bt L= 0,9m khánh hoà		tấm

		12KH00504		Tấm chèn Bt L= 1m có móc khánh hoà		tấm

		12KH00505		Tấm chèn lưới thép L=0,6m		tấm

		12KH00506		Cống bêtong l=1m		cái

		12KH00507		Nắp cống bê tông L=1m		cái

		12KH00508		Khuôn đúc mẫu mẫu bê tông		bộ

		12KH00509		Xương cống		Cái

		12KH00510		Xương nắp cống		cái

		12KH00520		Cống  bê tông L=0,6 m		cái

		12KH00521		Nắp cống bê tông L = 0,6m		cái

		12KH00550		Xương tấm chèn thép phi 6 L=0,9m 3dọc; 6 ngang		Tấm

		12KH00551		Xương tấm chèn thép phi 6 L=1m 3dọc; 6 ngang		tấm

		12KH00552		Xương tấm chèn thép phi 6, l=0,7 (5 ngang ; 3 dọc)		Tấm

		12KH00553		Xương tấm chèn thép phi 6 L = 0,9 m		tấm

		12KH00601		Xi măng La Hiên PCB - 30		tấn

		12KH00602		Gạch chỉ đỏ		Viên

		12KH00603		Cát bê tông		m3

		12KH00604		Đá 2x4		m3

		12KH00605		Đá 2*4		m3

		12KH00610		Gạch chỉ đỏ		viên

		12KH00650		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 9		vi

		12KH00651		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 10		vi

		12KH00652		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 11		vi

		12KH00653		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 12		vi

		12KH00654		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 13		vi

		12KH00655		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 14		vi

		12KH00656		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 15		vi

		12KH00657		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 16		vi

		12KH00658		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 17		vi

		12KH00659		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 18		vi

		12KH00660		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 19		vi

		12KH00661		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 20		vi

		12KH00662		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 21		vi

		12KH00663		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 22		vi

		12KH00664		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 23		vi

		12KH00665		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 24		vi

		12KH00666		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 25		vi

		12KH00667		Vì chống ngã 3 SVP 27 số 26		vi

		12KH00668		Vì cốp pha gương trên hô thu nước SVP 22		vi

		12KH00701		ống kẽm phi 42		m

		12KH00702		ống kẽm phi 76		m

		12KH00703		ống kẽm phi 89		m

		12KH00750		Thép góc L30*30*3		kg

		12KH00751		Thép góc L50*50*5		kg

		12KH00753		Thép C 150x50x20x2		kg

		12KH00754		Thép U 140 L=240 m		cái

		12KH00770		Tôm mangan phi 5 mm		kg

		12KH00771		Tôn tấm dầy 1,5 mm		kg

		12KH00780		Cáp thép phi 15,5		m

		12KH00785		Mũi khoan đá f42		Cái

		12KH00789

		12KH00800		Gỗ ván cốp pha  dầy 2,5 Cm		m3

		12KH00801		Gỗ văng F10-12		m3

		12KH00802		Gỗ tà vẹt xẻ 4 mặt KT : 120*150*1200		thanh

		12PV00001		Cánh cửa kệ bếp bằng nhôm KT:0,335*0,6m		cái

		12PV00003		Suốt cửa phi 16 L=40cm		cái

		12PV00004		Kính trắng 3mm		m2

		12PV00005		Tay cửa nhôm		cái

		12PV000050		Ke thép 15*15*3cm		cái

		12PV000053		Mắc áo INOX (7móc)		cái

		12PV00006		Bản lề tủ bằng INOX		bộ

		12PV00007		nồi INOX		cái

		12PV00008		MuôI thủng		cái

		12PV00009		MuôI Múc		cái

		12PV00012		Kính trắng 5mm		m2

		12PV00013		Kính mờ 5mm KT 780*320		tấm

		12PV00014		Nồi hấp nhôm 3 tầng		cái

		12PV00020		Chõ bơm phi 34		cái

		12PV00025		Racco phi 34		cái

		12PV00030		Ren ngoài phi 34		cái

		12PV00035		T nhựa phi 34		cái

		12PV00040		ống nhựa phi 34		m

		12PV00041		ống cao su dẫn ga phi 10		m

		12PV00042		ống nhựa phi 27		m

		12PV00043		ống nhựa phi 21		m

		12PV00045		Keo dán ống VN		tuýt

		12PV00046		ống Inox phi 21; L= 1,6m		ống

		12PV00047		Keo Silicon		lọ

		12PV00048		ống nhựa phi 24		m

		12PV00053		Mắc áo INOX (7móc)		cái

		12PV00054		Bột giặt omo		kg

		12PV00055		Sâu vít M7		Bộ

		12PV00056		Sâu + vít M3x50		Bộ

		12PV00057		Khoá Việt Tiệp		cái

		12PV00058		Vít tôn L= 2cm		cái

		12PV00059		Khoá tủ 0904CK		cái

		12PV00060		Băng ren VN		cuộn

		12PV00061		Băng cao su non		cuộn

		12PV00065		Cút góc phi 34		cái

		12PV00066		Cút góc phi 27		cái

		12PV00067		Cút T PVC phi 21		cái

		12PV00068		Cút góc phi 21		cái

		12PV00070		Côn nhựa phi 34 /27		cái

		12PV00071		Côn nhựa phi 27/21		cái

		12PV00072		Côn cút phi 48		cái

		12PV00074		Cút + T nhựa các loại từ phi 27-34		cái

		12PV00075		Măng sông nhựa phi 34		cái

		12PV00076		Măng sông nhựa phi 27		cái

		12PV00080		Dây điện PVC 2*6		m

		12PV00085		Aptomat 2 pha 10ALG		cái

		12PV00090		Bảng điện nhựa 90*110mm		cái

		12PV00091		Bảng điện tổng hợp 140*190		Bộ

		12PV00092		Bóng điện compac 220V/50W + đui		cái

		12PV00095		Băng cách điện VN		cuộn

		12PV00100		Tủ bếp treo tường bằng nhôm KT: 2,5*0,4*0,5		cái

		12PV00101		Nhôm hộp 12*25 mm		m

		12PV00102		Chai thủy tinh phế liệu		kg

		12PV00103		Chậu nhôm đục lỗ phi 60cm		cái

		12PV00104		chậu tôn phi 750 mm		cái

		12PV00105		Nhôm hộp 10*10 mm		m

		12PV00106		Nhôm hộp 12*12 mm		m

		12PV00107		Giá Inox 4 tầng để cốc chén		cái

		12PV00110		Phao điện		cái

		12PV00111		Tủ điện 400x300x200		cái

		12PV00115		Van nhựa phi 34		cái

		12PV00116		Van nhựa phi 21		cái

		12PV00117		Van nhựa phi 27		cái

		12PV00120		Van khoá phi 34		cái

		12PV00121		Van đồng phi 21		cái

		12PV00122		Van phao cơ		cái

		12PV00123		Van an toàn bình ga công nghiệp		cái

		12PV00124		Van khóa PVC phi 21		cái

		12PV00130		Bơm nước Shimisu M100,750W		cái

		12PV00151		Cửa sổ thép hộp 2 ly, kiểu ôly có khuôn kính 5 ly		m2

		12PV00152		Cửa kính 5 ly khung nhôm hộp 30*60 mm		m2

		12PV00153		Chốt khoá cửa MK thép phi 14		cái

		12PV00154		Cửa nhôm kính + khuôn cửa KT 1,0*2,0m		m2

		12PV00155		Cửa nhôm kính + khuôn cửa cánh trượt KT 1,0*1,0m		m2

		12PV00156		Khoá chốt ngang Minh Khai		bộ

		12PV00157		Móc + khuy khóa số 8		bộ

		12PV00202		Can nhựa 5 lít Việt - Nhật		cái

		12PV00204		Hộp cơm nhựa Việt nhật		Hộp

		12PV00205		Nắp hộp nhựa		cái

		12PV00206		Phễu thu nước inox 200*200		cái

		12PV00208		Bình nhựa 20L cổ nhỏ		cái

		12PV00209		Nắp bình nhựa 20L cổ nhỏ		cái

		12PV00210		Thìa inox TQ		cái

		12PV00211		Thùng nhựa 125 lít		cái

		12PV00212		Dĩa Inox		cái

		12PV00220		Cốc thuỷ tinh 300ml		cái

		12PV00221		Bát sứ loại to phi 180		cái

		12PV00222		Bát sứ con ăn cơm  phi 100		cái

		12PV00223		Bát mắm phi 60		cái

		12PV00224		Đĩa sứ loại to phi 200		cái

		12PV00225		Chén thuỷ tinh		cái

		12PV00226		Khay bưng Inox KT 500*350		cái

		12PV00227		Lồng bàn Inox phi500		cái

		12PV00228		Chảo chống dính phi 500		cái

		12PV00229		ấm pha chè 500ml		cái

		12PV00230		Chén sứ uống chè		cái

		12PV00231		Đũa đẹp		đôi

		12PV00232		Rổ nhựa phi 40cm Song Long		cái

		12PV00240		Khay nhựa đựng xà phòng tắm		cái

		12PV00241		Van tiểu nam ĐL (WUFENG)		Bộ

		12PV00242		Năp nhựa xí bệt Inax		cái

		12PV00243		Ruột két nước xí bệt Inax		bộ

		12PV00244		Nắp sứ đậy két nước Inax		cái

		12PV00249		Quai nhê phi 27		cái

		12PV00250		Sen tắm nóng lạnh LD ĐL		Bộ

		12PV00251		Vòi xịt bệ ĐL		Bộ

		12PV00252		Dây mềm cấp nước chậu rửa		cái

		12PV00253		Xi phông chậu rửa - VN		Bộ

		12PV00254		Giá chậu rửa		Bộ

		12PV00255		Vòi tắm hoa sen		cái

		12PV00256		Gương nhà WC seltra		cái

		12PV00257		Bộ đầu vòi tắm phi 21		bộ

		12PV00300		Gạch chỉ đỏ đặc		viên

		12PV00302		Gạch nát nền 25*25		viên

		12PV00303		Gạch xỉ KT : 150*150*300		viên

		12PV00310		Cát xây trát		m3

		12PV00311		Sỏi d=0,3-1 cm		m3

		12PV00320		Xi măng Hoàng thạch		tấn

		12PV00421		Dây điện 2*25mm		m

		12PV00422		Dây điện 2*4		m

		12PV00423		Dây điện 2*2,5		m

		12PV00424		Dây điện 2*1,5		m

		12PV00425		Ghen nhựa 14*28		m

		12PV00427		Dây điện 2*10mm		m

		12PV00428		Dây nilông phi 20mm		m

		12PV00482		Vòi đồng phi 21		cái

		12PV00483		Khóa tủ trạm EVERGOOD		cái

		12PV00484		Cưa cò 70 cm		cái

		12PV00485		Dao dựa to loại 1,6 kg		cái

		12PV00486		Đục gỗ có cán		cái

		12PV00487		Nẹp 0,5*1,5m		m

		12PV00488		Búa đinh có cán		cái

		12PV00489		Dao thái L= 35 cm		con

		12PV00490		Thớt gỗ nghiến phi 500		cái

		12PV00500		Xoong nhôm 5 lít		cái

		12PV00501		Xoong nhôm 10 lít		cái

		12PV00550		Bàn nhựa Song Long		cái

		12PV00551		Ghế nhựa Song Long		cái

		12PV00552		Chiếu cói đôi		cái

		12PV00553		Chiếu cói đơn		cái

		12PV00554		Gối mây		cái

		12PV00601		Dây thép 3 ly		kg

		12PV00602		Dây thép 4 ly		kg

		12PV00603		Dây thép 2 ly		kg

		12PV00604		Thép phi 10		kg

		12PV00605		Đinh 1		kg

		12PV00606		Tôn 0,4 ly khổ rộng 400mm		m

		12PV00607		Vít + sâu nhựa L=5cm		bộ

		12PV00750		Gỗ tròn bạch đàn phi 12, l=3m		cây

		12PV00751		Tre luồng  phi 12-14, l=5-8m		cây

		12PV00770		Bảng phooc khung nhôm KT 1*1,5mm		cái

		12PV00780		Chổi đót VN		cái

		12PV00781		Khay hót rác bằng nhựa		cái

		12PV00782		Xô nhựa loại 15 lít		cái

		12PV00783		Chậu nhựa		cái

		12PV00784		Chậu nhựa phi 40 cm Song Long		cái

		12PV00790		Xe rùa		cái

		12PV00800		Biểu tượng búa liềm  bằng mika hộp D40		cái

		12PV00801		Biểu tượng ngôi sao vàng bằng mika hộp D40		cái

		12PV00820		Biển mi ka KT: 400*200		cái

		12PV00821		Biển tên phòng KT 400*200		cái

		12PV00822		Tranh phong cảnh KT 0,7*1,3m		bức

		12PV00823		Bảng nội quy vận hành máy giặt,  máy vắt,  máy sấy quần áo,  máy nén khí KT 0,8*1m		cái

		12PV00824		Bảng nội quy phòng ngủ KT 0,8*0,5m		cái

		12PV00825		Bảng nội quy vận hành trạm biến áp 180KVA - 22		cái

		12PV00826		Cờ tổ quốc KT: 1,2*1,8m		cái

		12PV00827		Cờ Đảng KT: 1,2*1,8m		cái

		12PV00828		Cờ ngành than KT: 1,2*1,8m		cái

		12PV00830		Cây xà cừ  L= 1,2 -1,5m		cây

		12PV00831		Cây xà cừ  L= 2,5 - 3m		cây

		12PV00832		Cây ngọc lan L = 1,5 - 2m		cây

		13XD00301		Thép góc L50*50*5		Kg

		13XD00350		Thép hộp 80*40*2 HN		kg

		13XD00351		Thép hộp 60*30*2 HN		kg

		13XD00381		Thép hình H300*200*8- HN		Kg

		13XD00382		Thép hình H200*200*8- HN		Kg

		13XD00383		Thép hình L90*90*8- HN		Kg

		13XD00384		Thép hình các loại		Kg

		13XD00506		Thép vuông 14*14- HN		m2

		13XD00507		Thép vuông 12*12		Kg

		13XD00720		Bu lông M12; l=50mm		bộ

		13XD02309		Gạch đặc loại I 6*10,5*22		viên

		13XD02503		Gỗ đà nẹp, chèn các loại		m3

		13XD03203		ống cống BTCT D=1000		cái

		14bk00002		Lắc líp 16*60*800		bộ

		14BL00001		Bu lông M16*90		bộ

		14CC00001		Hòm đựng kíp		cái

		14CC00002		Túi đựng mìn		cái

		14DD00001		Dây điện 2*1,5		m

		14GL00001		Gông CP 27 thép F24 láp cong		bộ

		14GL00010		Gông CP 22 láp cong		bộ

		14GL00100		Gông đặc biệt M22*960		bộ

		14GL00200		Gông C M16*575		bộ

		14GV00001		Gỗ văng L=2,4 F12		m3

		14GV00002		Gỗ văng L=0,5m		m3

		14GV00003		Gỗ văng L=0,7m (100 cây)		m3

		14GV00050		Gỗ đoản L=2,4m F13		m3

		14GV00100		Vẹt gỗ L=1,4		m3

		14GV00101		Dầm gỗ L= 2,4m (50 thanh)		m3

		14KL00001		Thép ray P24 (9m/cây)		m

		14KL00002		ống thép mạ kẽm phi 113 + MB + Bu lông		m

		14KL00003		Máng trượt Inox		cái

		14KL00004		Dầm ray P24 mới 5m/c		cái

		14PK00001		Đinh vấu sắt cũ F16*90		cái

		14PK00002		Lắc líp 16*60*800		bộ

		14pk00003		Đinh vấu sắt mới F16*90		cái

		14PK00100		Vì chống SVP CP 27 Sđ = 13,2m2		Vì

		14PK00120		Vì chống CP 22 Sđ = 6,4m2		Vì

		14pk00200		Ghi đường sắt 900 cũ		bộ

		14TC00001		Tấm chèn BT 700*12*50, móc		tấm

		14tc00002		Tấm chèn BT 700*120*50, móc		tấm

		14tc00003		Tấm chèn BT 800*120*50, móc		tấm

		14TC00004		Tấm chèn BT 700*120*50, không móc		tấm

		14TC00010		Tấm chèn thép 1540*440		tấm

		14TG00001		Thanh giằng 735*16*60		thanh

		14TG00002		Thanh giằng 760*10*60 ( 3 lỗ)		thanh

		14TG00003		Thanh giằng 560*10*60 ( 3 lỗ)		thanh

		14th00001		ống thép đen phi 114 ĐQSD		ống

		14th00002		Vẹt sắt CP22 cũ - 1m		cái

		14th00003		Đé chống lún CP22 cũ 0,4m/c		cái

		14TH00004		Cột bích CP22 cũ 3,1 m/b		cột

		14TH00005		Cột bích CP22 cũ 4,2 m/b		cột

		14th00100		Ghi đường sắt 900 cũ		bộ

		14vl00001		Cống nước  chữ U 500*370*360		cái

		14vl00100		Bậc bê tông đi lại 600*500*100		tấm

		14VP00001		Phiếu lệnh nổ mìn		tờ

		14VP00002		Phiếu trả VLN		tờ

		15TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg

		15TN00201		Kíp Vi sai AT - QP số 1		cái

		15TN00202		Kíp Vi sai AT - QP số 2		cái

		15TN00203		Kíp Vi sai AT - QP số 3		cái

		15TN00204		Kíp Vi sai AT - QP số 4		cái

		15TN00205		Kíp Vi sai AT - QP số 5		cái

		15TN00300		Dây điện mìn đơn		cái

		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg

		16TN00102		Thuốc nổ nhũ tương lò than		kg

		16TN00201		Kíp Vi sai AT - QP số 1		cái

		16TN00202		Kíp Vi sai AT - QP số 2		cái

		16TN00203		Kíp Vi sai AT - QP số 3		cái

		16TN00204		Kíp Vi sai AT - QP số 4		cái

		16TN00205		Kíp Vi sai AT - QP số 5		cái

		16TN00206		Kíp Vi sai AT - QP số 6		cái

		16TN00300		Dây điện mìn đơn		m

		17TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg

		17TN00102		Thuốc nổ nhũ tương lò than		kg

		17TN00103		Thuốc nổ P113		kg

		17TN00200		Kíp Vi sai AT - QP		cái

		17TN00201		Kíp Vi sai AT - QP số 1		cái

		17TN00202		Kíp Vi sai AT - QP số 2		cái

		17TN00203		Kíp Vi sai AT - QP số 3		cái

		17TN00204		Kíp Vi sai AT - QP số 4		cái

		17TN00205		Kíp Vi sai AT - QP số 5		cái

		17tn00206		Kíp vi sai AT - QP số 6		cái

		17TN00300		Dây điện mìn đơn		m

		18TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg

		18TN00201		Kíp Vi sai AT - QP số 1		cái

		18TN00202		Kíp Vi sai AT - QP số 2		cái

		18TN00203		Kíp Vi sai AT - QP số 3		cái

		18TN00204		Kíp Vi sai AT - QP số 4		cái

		18TN00205		Kíp Vi sai AT - QP số 5		cái

		18TN00206		Kíp vi sai AT - QP số 6		cái

		18TN00300		Dây điện mìn đơn		m

		19TN00200		Kíp vi sai phi điện		cái

		19TN00400		Hộp đấu nối		cái

		20TH00002		Trạm biến áp trọn bộ BAD - 400/6 đã qua sử dụng		cái

		20TH00003		Trạm biến áp BAD - 560KVA đã qua sử dụng		cái

		20TH00011		Hộp nối cáp cao thế BCG1-200/ 6KV đã qua sử dụng		cái

		20TH00020		Bơm màng khí nén NDP -40BAS đã qua sử dụng		cái

		20TH00030		Thân bơm IH 100-65  đã qua sử dụng		cái

		20TH00031		Thân bơm LTC 85-67,5*4 đã qua sử dụng		cái

		20TH00051		Búa khoan khí nén cẫm tay DU đã qua sử dụng		cái

		20TH00080		Tủ đo điện năng phòng nổ đã qua sử dụng		cái

		20TH00101		Cầu truyền tải B650 đã qua sử dụng		cái

		20TH00140		Giường phản gỗ		bộ

		20TH00141		Giường sắt		bộ

		20TH00170		Máy khoan khí nén FURUKAWA - AA1 đã qua sử dụng		cái

		20TH00200		Tời trục JTK 1.6*1.2  đã qua sử dụng		cái

		20TH00201		Tời trục JTKB 1.0*0.8 đã qua sử dụng		cái

		20TH00201		Tời trục JTKB 1.0*0.8 đã qua sử dụng		cái

		20TH00202		Tời hỗ trợ người đi bộ  đã qua sử dụng		cái

		20TH00203		Tời trục JT 1.0 đã qua sử dụng		cái

		20TH00204		Hệ thống camera giám sát tời trục đã qua sử dụng		bộ

		20TH00222		Máy xúc thủy lực Komatsu PC-30 FR-2 đã qua sử dụng		cái

		20TH00223		Máy bơm phun bê tông HPZ-5B đã qua sử dụng		cái

		20TH00250		Máy phun TTB-100/2 đã qua sử dụng		cái

		20TH00251		Thùng khuấy TTJ-1000 đã qua sử dụng		cái

		20TH00252		Máy trộn vữa TTP-800 đã qua sử dụng		cái

		20TH00270		Máng cào SGZ-520/40S đã qua sử dụng		cái

		20TH00280		Quạt gió FBDY-No 6.0/2*30 đã qua sử dụng		cái

		20TH00300		Động cơ điện 3 pha P=14KW đã qua sử dụng		cái

		20TH00301		Động cơ điện 3 pha P=22KW đã qua sử dụng		cái

		20TH02041		Camera giám sát tời trục PN KBA 121B đã qua sử dụng		cái

		20TH02042		Bộ khuyếch đại video HW - VT02R đã qua sử dụng		cái

		20TH02043		Hộp cáp phòng nổ BHD2 - 25 - 350 - 4T đã qua sử dụng		cái

		20TH02044		Cáp điện phòng nổ MYP 3*2,5 đã qua sử dụng		m

		20TH02045		Dây tín hiệu video MHYV1*2*0,8 đã qua sử dụng		m

		20TH02046		Đèn pha chiếu sáng DGS70/127B (A) đã qua sử dụng		cái

		20TH02047		Màn hình quan sát XB 127Y đã qua sử dụng		cái

		20TH02048		Bộ giỏ lắp camera đã qua sử dụng		cái

				Tủ nạp CKK -150/70-210 dI đã qua sử dụng		cái

				Tổ hợp ắc quy DXT -140/8 đã qua sử dụng		cái

				Tủ nạp CKK -150/70-210 dI đã qua sử dụng		cái

				Tổ hợp ắc quy DXT -140/8 đã qua sử dụng		cái

				Khởi động từ QBZ - 80 đã qua sử dụng		cái

				Tời trục JTKB 1.0*0.8		bộ

		02pk01518		Vì coppha lò chứa nước số 2; AKMS 22		vì

		02pk00298		Thanh thép AKMS 27 L=1,55m		Thanh

		02pk00299		Thanh thép AKMS 22 L=2,35m		Thanh

		20TH00004		Biến áp nổ mìn đựng trong vỏ KĐT BQD6-80 hỏng		cái

		01VP00233		Máy ảnh kỹ thuật số Canon EOS6OD		cái

		01VP00234		ống kính máy ảnh chuyên nghiệp CanonEF - S18-200		cái

		01CC01380		Nắp trước động cơ quạt gió đa cấp		cái

		01CC01381		Nắp sau  động cơ quạt gió đa cấp		cái

		01VP00459		Bản quyền phần mềm máy tính		bộ

		01VP00456		Bộ đầu giắc  + dây dẫn chuyển đổi từ ắc quy vào hệ thống APC		bộ

		01CC01380		Nắp trước động cơ quạt gió đa cấp		cái

		01CC01381		Nắp sau  động cơ quạt gió đa cấp		cái

		01DD02701		Bình ắc quykhô ATLAS 12V100AH		cái

		01CC01923		Giá sắt  KT 800*45*30		cái

		01Mi00143		Lô kéo giấy máy phô tô Ca non IR 2454		bộ

		01VL00015		Vải ni lông		kg

		01BL00397		Bu lông Nở M8*8		bộ

		01DD02337		Tủ điện 120*220		cái

		01MK00080		Gioăng làm kín phi 200*218		cái

		01MK00081		Gioăng làm kín phi 200*238		cái

		01BL00517		Bu lông M10*160		Bộ

		01BL00116		Long đen khoan KD 150		cái

		01XE01490		Phớt đuôi trục cam phi 69*53*10		cái

		01XE01491		Gioăng lắp giàn cò		cái

		01XE00508		Tổng phanh hơi C260		cụm

		01XE00948		Thanh ba dọc C260		cái

		01XE00090		Trục đứng		cái

		01XE00379		Bạc trục đứng		cái

		01XE00161		Quạt giàn nóng		cái

		01TB00980		ắc quy tàu điện CA-450		bình

		01TB00981		Bộ cầu nối tổ hợp ắc quy tàu 8 tấn		bộ

		01TB00982		Dung dịch axít H2So4 d=1,25-1,28		lít

		01TB00983		Tấm chèn ắc quy		cái

		01TH01651		Trạm quang lật nghiêng 3T đã qua sử dụng		bộ

		02GV01019		Gỗ nhóm 4 KT 2150*200*70		Tấm

		01MX00594		Bộ ruột động cơ thuỷ lực ZCY - 60		bộ

		01BK00300		Bộ chốt búa khoan DU-9-307-10		bộ

		01BK00301		Mâm cặp búa khoan DU - 9-307-10		cái

		01BK00302		ống dẫn xoắn búa khoan DU - 9-307-10( 30705006)		cái

		01BK00303		ống dẫn xoắn búa khoan DU - 9-307-10 ( 30700048)		cái

		01BK00304		Bánh cóc búa khoan DU - 9-307-10		cái

		01BK00305		Ty nước búa khoan DU - 9-307-10		cái

		01CC02624		Con lăn đỡ tổ hợp ắc quy		bộ

		01CC01058		Hộp đựng cà vạt		cái

		01TR00040		Xích dẫn tiến búa khoan máy khoan tam rook		Cái

		01DD01296		Bát sứ + ty đồng quạt gió FBDY 2x22		bộ

		01CC01300		Khớp nối hàn chỉnh bơm LT 12-50		bộ

		01NK00312		Lá van hút cấp I + II Máy nén khí 9/7		bộ

		01MC00251		Pu Ly đuôi cầu tải		bộ

		01PH00248		phớt 30*45		Cái

		01MX00599		Phanh hãm phi 25		cái

		01TR00030		Bạc đỡ choòng búa khoan Tam Rốc		Cái

		01DD01584		Dây điện nhôm 1*10		m

		01DD01208		Công tơ 1pha 220V/5 A		cái

		01DD02337		Tủ điện 120*220		cái

		02KL01009		Vít tự khoan		cái

		02PK00042		Neo cáp phi 18,5 L=1,5m		sợi

		02pk00350		Cột thép CBII 22; L=3,66m		Cột

		02pk00351		Cột thép CBII 22; L=3,71m		Cột

		02pk00360		Cột vì  CBII 27 BV:06-03 phải dưới		Cột

		02pk00361		Cột vì  CBII 27 BV:06-03 trái dưới		Cột

		02pk00326		Vì chống hầm thành giếng hút hầm bơm  CBII 27 số 5+11 BV: 203/BP-KTCN-GC-08-08		Vì

		02pk00327		Vì chống hầm thành giếng hút hầm bơm  CBII 27 số 4+6+10+12 BV/BP-KTCN-GC		Vì

		02pk00362		Cột thép CBII 27; L= 1,75m		Cột

		02pk00363		Cột thép CBII 27; L= 1,7m		Cột

		02pk00364		Cột thép CBII 27; L= 1,6m		Cột

		02pk00365		Cột thép CBII 27; L= 1,46m		Cột

		02pk00366		Cột thép CBII 27; L= 1,25m		Cột

		02pk00367		Cột thép CBII 27; L= 1,05m		Cột

		02pk00368		Cột thép CBII 27; L= 1,93m		Cột

		02pk00369		Cột thép CBII 27; L= 3,71m		Cột

		02pk00370		Cột thép CBII 27; L= 3,66m		Cột

		02pk00836		Vì lò DVVT LC/V11(46) -2-TK AKMS 22		Vì

		02pk00837		Xà vì lò XV từ V11(46)  đến V24 mức -150 AKMS 27		Vì

		02pk00448		Vì thượng thông gió V7 mức -40 : +25 AKMS 27 (80/GC-KTCN-01)		vì

		02pk01074		Vì DVTG lò chợ 8-I-1 AKMS 27		vì

		02pk00475		Vì TTG kho thuốc nổ  AKMS 17 BV:75/GC-KTCN-01		vì

		02pk00895		Bộ vì CP ngã ba hầm tời thi công khu TB I mức -150 số 2 (gồm 3 vì) AKMS 27		bộ

		02pk00559		Bộ vì chống tạm ngã ba số 2 mức +122 (Gồm 38 vì ) AKMS 27		bộ

		02ĐN00049		ống HDPE phi 34		m

		02ĐN00051		Van khóa HDPE phi 34		cái

		02ĐN00052		Cút nối thẳng HDPE phi 34		cái

		02ĐN00053		Cút nối ba chạc phi 110		cái

		02ĐN00054		Cút vuông HDPE phi 110		cái

		02ĐN00055		Côn thu HDPE phi 50/25		cái

		02ĐN00056		Côn thu HDPE phi 110/50		cái

		02PK00019		Êcu neo M18		cái

		02ĐN00057		Péc phun phi 21		cái

		02CK00009		Choòng khoan thăm dò đầu nối máy khoan		cái

		02CK00010		Choòng khoan thăm dò choòng nối dài		cái





Bke KL SP

		CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ												Mẫu

		PHÂN XƯỞNG:

		BẢNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM THỰC HIỆN

		NGÀY		THÁNG		TÊN CÔNG TRÌNH		MÃ SP		ĐVT		Biến giả		SỐ LƯỢNG		GHI CHÚ

		1		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		T		2.0

		1		8		Lò Thượng		tg		mét		T		- 0

		2		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		T		2.0

		2		8		Lò Thượng		tg		mét		T		- 0

		3		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		T		- 0

		3		8		Lò Thượng		tg		mét		T		- 0

		4		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		T		- 0

		4		8		Lò Thượng		tg		mét		T		- 0

		5		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		T		1.0

		5		8		Lò Thượng		tg		mét		T		1.0

		6		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		2.0

		6		8		Lò Thượng		tg		mét		F		1.0

		7		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		2.0

		7		8		Lò Thượng		tg		mét		F		1.0

		8		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		3.0

		8		8		Lò Thượng		tg		mét		F		2.0

		9		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		2.0

		9		8		Lò Thượng		tg		mét		F		1.0

		10		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		- 0

		10		8		Lò Thượng		tg		mét		F		- 0

		11		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		2.0

		11		8		Lò Thượng		tg		mét		F		1.0

		12		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		1.0

		12		8		Lò Thượng		tg		mét		F		2.0

		13		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		1.0

		13		8		Lò Thượng		tg		mét		F		2.0

		14		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		1.0

		14		8		Lò Thượng		tg		mét		F		2.0

		15		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		2.0

		15		8		Lò Thượng		tg		mét		F		2.0

		16		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		2.0

		16		8		Lò Thượng		tg		mét		F		2.0

		17		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F

		17		8		Lò Thượng		tg		mét		F

		18		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		1.0

		18		8		Lò Thượng		tg		mét		F		2.0

		19		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		2.0

		19		8		Lò Thượng		tg		mét		F		2.0

		20		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		2.0

		20		8		Lò Thượng		tg		mét		F		1.0

		21		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		1.0

		21		8		Lò Thượng		tg		mét		F		2.0

		22		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		1.0

		22		8		Lò Thượng		tg		mét		F		2.0

		23		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		2.0

		23		8		Lò Thượng		tg		mét		F		2.0

		24		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		2.0

		24		8		Lò Thượng		tg		mét		F		1.0

		25		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		1.0

		25		8		Lò Thượng		tg		mét		F		- 0

		26		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		2.0

		26		8		Lò Thượng		tg		mét		F		- 0

		27		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		2.0

		27		8		Lò Thượng		tg		mét		F		1.0

		28		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		2.0

		28		8		Lò Thượng		tg		mét		F		2.0

		29		8		Lò Xuyên vỉa +131		xv		mét		F		3.0

		29		8		Lò Thượng		tg		mét		F		3.0

		30				- 0				- 0		F

		30				- 0				- 0		F

		31				- 0				- 0		F

		31				- 0				- 0		F

						- 0				- 0		F

		01co1		Cót èng giã s¾t 3 ng¶ phi 700		C¸i

				30														1.0

				30														1.0



Tự động

Tự động

TrongTuyen:
Nhập số lượng của mỗi ngày trong tháng

TrongTuyen:
Nhập Mã sản phẩm (xem bảng MaSP)
pass: thongkepx



Ma SP

		CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM Lò II- TKV

		PHÂN XƯỞNG : ĐÀO LÒ 4

		BẢNG MÃ  SẢN PHẨM

		SỐ TT		MÃ SẢN PHẨM		TÊN CÔNG TRÌNH		ĐVT		Ghi chú

		A		B		C		D		E

		1		xv		Lò Xuyên vỉa +131		mét

		2		tg		Lò Thượng		mét





Bke N-X

		CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II- TKV II-TKV

		PHÂN XƯỞNG: Đào Lò 4																								Nhập

																		1		30						Xuất

		Bảng kê chi tiết nhập - xuất vật tư

		Tháng:           năm:

		Số TT		Ngày		Mã vật tư		Tên vật tư		Đơn vị tính		Biến giả1		Biến giả2		Số lượng nhập		Số lượng xuất theo thẻ kho		Số lượng tiêu hao thực tế		Nguồn nhập/Xuất cho		Ghi chú

		1		1		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		T						50		xv

		2		1		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		T						25.2		tg		- 0

		3		1		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		T						110		xv		- 0

		4		1		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		T								tg		- 0

		5		1		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		T						2		xv		- 0

		6		1		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		T								tg		- 0

		7		1		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		T						12		xv		- 0

		8		1		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		T								tg		- 0

		9		1		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		T		100		100		12		xv		- 0

		10		1		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		T						12		tg		- 0

		11		1		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		T						0.3		xv		- 0

		12		1		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		T						0.12		tg		- 0

		13		1		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		T										- 0

		14		1		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		T										- 0

		15		1		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		T						6		tg		- 0

		16		1		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		T						64		xv		- 0

		17		1		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		T						18		tg		- 0

		18		1		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		T								xv		- 0

		19		1		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		T										- 0

		20		1		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		T		50		50				xv		- 0

		21		1		02KL00001		Ray P24		m		T		T								xv		- 0

		22		1		02KL00001		Ray P24		m		T		T								tg		- 0

		23		1		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		T								xv		- 0

		24		1		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		T						10		xv		- 0

		25		1		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		T								tg		- 0

		26		1		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		T								xv		- 0

		27		1		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		T								tg		- 0

		28		1		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		T								xv		- 0

		29		1		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		T								tg

		30		1		01CC02723		ống gió vải bạt phi 900		m		T		T								xv		- 0

		31		1		01KL00001		Dây thép buộc  2mm		kg		T		T								xv		- 0

		32		1		01MC00052		Lưỡi gầu máy cào PY - 35		bộ		T		T								xv		- 0

		33		1		01BK00122		Vành rô líp búa khoan YT28 TQ		bộ		T		T		2		1		1		xv		- 0

		34		1		01BK00122		Vành rô líp búa khoan YT28 TQ		bộ		T		T		1						tg		- 0

		35		1		02TH00216		Cáp 3*70+1*10 Thu Hồi		m		T		T		50		50		50		xv		- 0

		36		2		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		T						48.9		xv		- 0

		37		2		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		T								tg		- 0

		38		2		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		T						110		xv		- 0

		39		2		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		T						20		tg		- 0

		40		2		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		T		10				3		xv		- 0

		41		2		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		T						1		tg		- 0

		42		2		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		T						12		xv		- 0

		43		2		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		T		50		50		8		tg		- 0

		44		2		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		T						6		xv		- 0

		45		2		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		T						6		tg		- 0

		46		2		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		T						0.4		xv		- 0

		47		2		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		T						0.12		tg		- 0

		48		2		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		T										- 0

		49		2		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		T						6		xv		- 0

		50		2		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		T						3		tg		- 0

		51		2		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		T						64		xv		- 0

		52		2		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		T						18		tg		- 0

		53		2		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		T		100		100		20		xv		- 0

		54		2		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		T										- 0

		55		2		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		T								xv		- 0

		56		2		02KL00001		Ray P24		m		T		T						10		xv		- 0

		57		2		02KL00001		Ray P24		m		T		T								tg		- 0

		58		2		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		T						10		xv

		59		2		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		T								xv		- 0

		60		2		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		T		30		30				tg		- 0

		61		2		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		T								xv		- 0

		62		2		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		T						1		tg		- 0

		63		2		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		T								xv		- 0

		64		2		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		T								tg		- 0

		65		2		01cc02722		ống gió vải bạt phi 700		m		T		T								tg		- 0

		66		2		01CC01070		Pa gôm (Đức) ( 10-36 )		hộp		T		T		1		1		1		xv		- 0

		67		2		01MX00040		Đinh tán phanh phi 6*30		kg		T		T								xv		- 0

		68		2		01NL00102		Dầu APP - 40HD		lít		T		T		100		50		50		xv		- 0

		69		2		02TH00301		Cáp 3x95+1x10 thu hồi		m		T		T		100		50		50		xv		- 0

		70		3		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		T						48.5		xv		- 0

		71		3		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		T								tg		- 0

		72		3		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		T						110		xv		- 0

		73		3		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		T								tg		- 0

		74		3		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		T						2		xv		- 0

		75		3		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		T		10		10		2		tg		- 0

		76		3		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		T		200				14		xv		- 0

		77		3		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		T						8		tg		- 0

		78		3		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		T						12		xv		- 0

		79		3		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		T						12		tg		- 0

		80		3		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		T		5		5		0.4		xv		- 0

		81		3		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		T						0.12		tg		- 0

		82		3		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		T										- 0

		83		3		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		T		50		50		6		xv		- 0

		84		3		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		T						6		tg		- 0

		85		3		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		T						64		xv		- 0

		86		3		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		T						18		tg		- 0

		87		3		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		T								xv

		88		3		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		T		100		100		20		xv		- 0

		89		3		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		T						5		xv		- 0

		90		3		02KL00001		Ray P24		m		T		T		200						xv		- 0

		91		3		02KL00001		Ray P24		m		T		T						10		tg		- 0

		92		3		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		T		100		100				xv		- 0

		93		3		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		T		100		100				xv		- 0

		94		3		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		T								tg		- 0

		95		3		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		T						2		xv		- 0

		96		3		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		T								tg		- 0

		97		3		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		T						1		xv		- 0

		98		3		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		T						1		tg		- 0

		99		3		01DD02009		Máy nổ mìn FD - 200 (TQ)		cái		T		T								xv		- 0

		100		3		01BL01304		Bu lông M27*110		bộ		T		T								xv		- 0

		101		3		01NL00201		Dầu Diezen		lít		T		T		10		5		4		xv		- 0

		102		3		01NL00201		Dầu Diezen		lít		T		T								xv		- 0

		103		3		01NL00120		Dầu CN 140		lít		T		T		50		40				xv		- 0

		104		4		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		T								xv		- 0

		105		4		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		T						24.6		tg		- 0

		106		4		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		T						110		xv		- 0

		107		4		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		T								tg		- 0

		108		4		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		T						2		xv		- 0

		109		4		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		T						2		tg		- 0

		110		4		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		T						12		xv		- 0

		111		4		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		T						10		tg		- 0

		112		4		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		T						6		xv		- 0

		113		4		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		T						6		tg		- 0

		114		4		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		T						0.4		xv		- 0

		115		4		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		T						0.12		tg		- 0

		116		4		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		T

		117		4		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		T						6		xv		- 0

		118		4		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		T		50		50		3		tg		- 0

		119		4		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		T						64		xv		- 0

		120		4		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		T						18		tg		- 0

		121		4		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		T								xv		- 0

		122		4		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		T								xv		- 0

		123		4		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		T								xv		- 0

		124		4		02KL00001		Ray P24		m		T		T								xv		- 0

		125		4		02KL00001		Ray P24		m		T		T								tg		- 0

		126		4		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		T						20		xv		- 0

		127		4		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		T								xv		- 0

		128		4		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		T								tg		- 0

		129		4		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		T								xv		- 0

		130		4		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		T								tg		- 0

		131		4		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		T								xv		- 0

		132		4		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		T								tg		- 0

		133		4		01CC02723		ống gió vải bạt phi 900		m		T		T		50		50		50		xv		- 0

		134		4		01CC00120		Đá cắt phi 100		viên		T		T								xv		- 0

		135		4		01mc00177		Pu ly máy cào P60B		bộ		T		T		1		1		1		xv		- 0

		136		4		01CC02711		ống cao su áp lực phi 50		m		T		T		50		50		50		xv		- 0

		137		4		01CC02711		ống cao su áp lực phi 50		m		T		T								xv		- 0

		138		4		01NL00304		Mỡ APP - LiTol 2		kg		T		T								xv		- 0

		139		5		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		T						48.7		xv		- 0

		140		5		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		T								tg		- 0

		141		5		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		T						110		xv		- 0

		142		5		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		T								tg		- 0

		143		5		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		T						2		xv		- 0

		144		5		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		T						2		tg		- 0

		145		5		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		T						12		xv

		146		5		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		T						8		tg		- 0

		147		5		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		T								xv		- 0

		148		5		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		T								tg		- 0

		149		5		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		T						0.4		xv		- 0

		150		5		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		T						0.12		tg		- 0

		151		5		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		T						20		xv		- 0

		152		5		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		T						6		xv		- 0

		153		5		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		T						6		tg		- 0

		154		5		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		T						64		xv		- 0

		155		5		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		T		300		300		18		tg		- 0

		156		5		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		T								xv		- 0

		157		5		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		T								xv		- 0

		158		5		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		T								xv		- 0

		159		5		02KL00001		Ray P24		m		T		T								xv		- 0

		160		5		02KL00001		Ray P24		m		T		T								tg		- 0

		161		5		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		T								xv		- 0

		162		5		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		T								xv		- 0

		163		5		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		T								tg		- 0

		164		5		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		T								xv		- 0

		165		5		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		T		10		10				tg		- 0

		166		5		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		T								xv		- 0

		167		5		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		T								tg		- 0

		168		5		01DD02150		Pin đèn con thỏ		đôi		T		T								xv		- 0

		169		5		01MC00011		Móc + bu ly máy cào PY 60		Cái		T		T								xv		- 0

		170		5		01CC02710		ống cao su phi 25 (KOZEA)		m		T		T								xv		- 0

		171		5		01CC02710		ống cao su phi 25 (KOZEA)		m		T		T		10		10		10		xv		- 0

		172		5		01NL00106		Dầu energol RC-R68		litt		T		T		30		30		30		xv		- 0

		173		5		01VB00611		vòng bi 6310		Vòng		T		T								xv		- 0

		174		6		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						50.7		xv

		175		6		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		176		6		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		177		6		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						20		tg		- 0

		178		6		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F		10		10		2		xv		- 0

		179		6		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						1		tg		- 0

		180		6		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						14		xv		- 0

		181		6		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		182		6		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		183		6		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						12		tg		- 0

		184		6		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		185		6		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		186		6		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		187		6		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						3		xv		- 0

		188		6		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		189		6		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		190		6		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		191		6		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F						20		xv		- 0

		192		6		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		193		6		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F								xv		- 0

		194		6		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		195		6		02KL00001		Ray P24		m		T		F								tg		- 0

		196		6		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F								xv		- 0

		197		6		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		198		6		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		199		6		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								xv		- 0

		200		6		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								tg		- 0

		201		6		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F		10		10				xv		- 0

		202		6		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F		10		10				tg		- 0

		203		6		01CC02186		Mặt Nạ  hàn		Cái		T		F		1		1		1		xv

		204		6		01MC00020		Rãnh bu ly máy cào PY60		Cái		T		F		1		1		1		xv		- 0

		205		6		01CC02719		ống ty ô phi 12		m		T		F								xv		- 0

		206		6		01CC02719		ống ty ô phi 12		m		T		F								xv		- 0

		207		6		01CC03502		Van đồng  DY 27		cái		T		F		1		1		1		xv		- 0

		208		7		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						50.6		xv		- 0

		209		7		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						30.2		tg		- 0

		210		7		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		211		7		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								tg		- 0

		212		7		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		213		7		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		214		7		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F								xv		- 0

		215		7		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F		100		100		10		tg		- 0

		216		7		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		217		7		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		tg		- 0

		218		7		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		219		7		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		220		7		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		221		7		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		222		7		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		223		7		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F		1000		1000		64		xv		- 0

		224		7		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		225		7		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		226		7		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F						20		xv		- 0

		227		7		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F								xv		- 0

		228		7		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		229		7		02KL00001		Ray P24		m		T		F								tg		- 0

		230		7		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F						6		xv		- 0

		231		7		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		232		7		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg

		233		7		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F		10		10		1		xv		- 0

		234		7		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F						1		tg		- 0

		235		7		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								xv		- 0

		236		7		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		237		7		01cc02722		ống gió vải bạt phi 700		m		T		F		40		40		40		xv		- 0

		238		7		01DD01701		Giấy ráp		tờ		T		F								xv		- 0

		239		7		01VB00607		Vòng bi 6308 Z( 308)		Vòng		T		F								xv		- 0

		240		7		01CC03508		Van một chiều F40		cái		T		F								xv		- 0

		241		7		01DD01825		Hộp nối cáp phòng 3 ngả M70 phòng nổ		cái		T		F								xv		- 0

		242		8		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						20		xv		- 0

		243		8		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		244		8		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		245		8		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								tg		- 0

		246		8		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		247		8		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		248		8		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		249		8		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		250		8		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F		50		50		6		xv		- 0

		251		8		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F		50		50		6		tg		- 0

		252		8		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		253		8		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		254		8		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		255		8		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		256		8		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						3		tg		- 0

		257		8		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		258		8		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		259		8		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		260		8		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		261		8		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F						10		xv

		262		8		02KL00001		Ray P24		m		T		F						20		xv		- 0

		263		8		02KL00001		Ray P24		m		T		F								tg		- 0

		264		8		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F								xv		- 0

		265		8		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		266		8		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		267		8		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								xv		- 0

		268		8		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								tg		- 0

		269		8		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F						2		xv		- 0

		270		8		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F						1		tg		- 0

		271		8		01CC02672		Dây ni lông phi 6-8		kg		T		F						30		xv		- 0

		272		8		01CC02117		Kìm  điện TQ-1000A		Cái		T		F								xv		- 0

		273		8		01CC03172		Quả đào cáp th?p phi 18,5		cái		T		F		2		1		1		xv		- 0

		274		8		01CC02402		Búa căn đá G10 (TQ)		cái		T		F		5		5				xv		- 0

		275		8		01BZ00114		Bánh răng Z17 tời JD11.4		cái		T		F		2		1		1		xv		- 0

		276		8		01DD01836		Hộp nút bấm liền chuông		bộ		T		F		1		1		1		xv		- 0

		277		9		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						46.9		xv		- 0

		278		9		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						30.6		tg		- 0

		279		9		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		280		9		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						20		tg		- 0

		281		9		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F		10		10		2		xv		- 0

		282		9		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F		10		5		2		tg		- 0

		283		9		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						14		xv		- 0

		284		9		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						10		tg		- 0

		285		9		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								xv		- 0

		286		9		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								tg		- 0

		287		9		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F		5		5		0.4		xv		- 0

		288		9		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		289		9		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		290		9		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv

		291		9		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		292		9		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		293		9		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		294		9		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		295		9		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		296		9		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F								xv		- 0

		297		9		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		298		9		02KL00001		Ray P24		m		T		F		40		40				tg		- 0

		299		9		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F						16		xv		- 0

		300		9		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		301		9		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F						10		tg		- 0

		302		9		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F						1		xv		- 0

		303		9		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								tg		- 0

		304		9		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								xv		- 0

		305		9		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		306		9		02VL00507		Cát đen		m3		T		F						8		xv		- 0

		307		9		01CC02118		Kìm hàn HQ		Cái		T		F		2		1		1		xv		- 0

		308		9		01CC03170		Quả đào cáp th?p phi 12,5		cái		T		F								xv		- 0

		309		9		01VL00001		Bìa amiăng 1,5 m		m2		T		F		1		1		1		xv		- 0

		310		9		01VB00017		Vòng bi Nu 218		Vòng		T		F								xv		- 0

		311		10		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						48.8		xv		- 0

		312		10		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		313		10		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		314		10		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								tg		- 0

		315		10		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		316		10		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		317		10		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F		100						xv		- 0

		318		10		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		319		10		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						12		xv

		320		10		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						12		tg		- 0

		321		10		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		322		10		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		323		10		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F		50		40						- 0

		324		10		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		325		10		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		326		10		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		327		10		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		328		10		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		329		10		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		330		10		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F								xv		- 0

		331		10		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		332		10		02KL00001		Ray P24		m		T		F						10		tg		- 0

		333		10		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F								xv		- 0

		334		10		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		335		10		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		336		10		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								xv		- 0

		337		10		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								tg		- 0

		338		10		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								xv		- 0

		339		10		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		340		10		01CC02723		ống gió vải bạt phi 900		m		T		F								xv		- 0

		341		10		01CC02919		Túi ni lông bua mìn		kg		T		F								xv		- 0

		342		10		01DD00659		Bút thử điện		cái		T		F								xv		- 0

		343		10		01DD00620		Bóng điện compắc 50W - 220V		cái		T		F								xv		- 0

		344		10		01VB00608		Vòng bi 6309 Z		Vòng		T		F								xv		- 0

		345		11		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								xv		- 0

		346		11		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						30		tg		- 0

		347		11		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		348		11		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						20		tg

		349		11		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		350		11		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		351		11		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						14		xv		- 0

		352		11		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		353		11		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		xv		- 0

		354		11		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		tg		- 0

		355		11		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		356		11		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		357		11		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		358		11		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						3		xv		- 0

		359		11		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						3		tg		- 0

		360		11		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		361		11		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		362		11		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		363		11		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		364		11		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F		100		100				xv		- 0

		365		11		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		366		11		02KL00001		Ray P24		m		T		F								tg		- 0

		367		11		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F						20		xv		- 0

		368		11		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F						6		xv		- 0

		369		11		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		370		11		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F						1		xv		- 0

		371		11		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								tg		- 0

		372		11		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								xv		- 0

		373		11		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		374		11		01CC02111		Cuốc Chim		Cái		T		F						5		xv		- 0

		375		11		01DD00310		Đồng hồ vạn năng ( đo điện áp )		cái		T		F								xv		- 0

		376		11		02KL00903		Cáp thép phi 13,5 (cáp 15,5+ cáp 12,5)/ 2		m		T		F		200		150		150		xv		- 0

		377		11		01PH00403		Phớt 40*52		Cái		T		F		2		1		1		xv

		378		11		01DD00635		Bóng điện 220v-200W (VN)		Cái		T		F		5		5		5		xv		- 0

		379		11		02§N00004		Đầu nối thẳng phi 50		cái		T		F		1		1		1		xv		- 0

		380		12		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						48.5		xv		- 0

		381		12		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		382		12		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		383		12		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								tg		- 0

		384		12		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F		10		10		2		xv		- 0

		385		12		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		386		12		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						4		xv		- 0

		387		12		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		388		12		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								xv		- 0

		389		12		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								tg		- 0

		390		12		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		391		12		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		392		12		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		393		12		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		394		12		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		395		12		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		396		12		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		397		12		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F						20		xv		- 0

		398		12		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		399		12		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F								xv		- 0

		400		12		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		401		12		02KL00001		Ray P24		m		T		F								tg		- 0

		402		12		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F						10		xv		- 0

		403		12		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		404		12		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		405		12		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								xv		- 0

		406		12		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F						1		tg

		407		12		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								xv		- 0

		408		12		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		409		12		01CC02901		Hộp Đựng kíp		CáI		T		F						2		xv		- 0

		410		12		01CC03163		Pa lăng xích 5 tấn		cái		T		F								xv		- 0

		411		12		01MC00101		Phanh tang tời		bộ		T		F								xv		- 0

		412		12		01PH01204		Phớt bơm KTZ 35.5		Cái		T		F								xv		- 0

		413		12		01TH01000		Quạt trần đã qua sử dụng		cái		T		F								xv		- 0

		414		12		02TH01903		ống HDPE phi 50 thu hồi		cái		T		F								xv		- 0

		415		13		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						55.6		xv		- 0

		416		13		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		417		13		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		418		13		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						20		tg		- 0

		419		13		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		420		13		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		421		13		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		422		13		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		423		13		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		424		13		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		tg		- 0

		425		13		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		426		13		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		427		13		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		428		13		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F		100		100		6		xv		- 0

		429		13		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						3		tg		- 0

		430		13		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		431		13		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		432		13		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		433		13		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F						20		xv		- 0

		434		13		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F								xv		- 0

		435		13		02KL00001		Ray P24		m		T		F						10		xv

		436		13		02KL00001		Ray P24		m		T		F								tg		- 0

		437		13		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F		200		200				xv		- 0

		438		13		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		439		13		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		440		13		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F						1		xv		- 0

		441		13		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								tg		- 0

		442		13		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F						2		xv		- 0

		443		13		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F						1		tg		- 0

		444		13		01CC02723		ống gió vải bạt phi 900		m		T		F								xv		- 0

		445		13		01CC02921		Ba lô đựng thuốc mìn		cái		T		F						3		xv		- 0

		446		13		01CC03162		Pa lăng xích 3 tấn		- 0		T		F								xv		- 0

		447		13		01VB00503		Vòng bi 6206 ( 206)		Vòng		T		F		2		1		1		xv		- 0

		448		13		01CC02713		ống cao su phi 80		m		T		F								xv		- 0

		449		13		01VB00604		Vòng bi 6307		Vòng		T		F		3		1		1		xv		- 0

		450		13		01CC03503		Van đồng phi 34		cái		T		F		5		5		5		xv		- 0

		451		14		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						50.6		xv		- 0

		452		14		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		453		14		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		454		14		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								tg		- 0

		455		14		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		456		14		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F		10		10		2		tg		- 0

		457		14		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		458		14		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		459		14		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								xv		- 0

		460		14		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								tg		- 0

		461		14		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		462		14		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		463		14		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F						20		tg		- 0

		464		14		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv

		465		14		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		466		14		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		467		14		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		468		14		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F		100		80				xv		- 0

		469		14		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		470		14		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F								xv		- 0

		471		14		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		472		14		02KL00001		Ray P24		m		T		F						10		tg		- 0

		473		14		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F						20		xv		- 0

		474		14		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		475		14		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		476		14		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								xv		- 0

		477		14		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								tg		- 0

		478		14		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								xv		- 0

		479		14		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		480		14		01CC02113		Xẻng Trung quốc loại 1		cái		T		F						5		xv		- 0

		481		14		01CC03041		Kích zen 10 tấn		cái		T		F								xv		- 0

		482		14		01CC01109		Cánh  bơm nước KTZ ( INOX)		cái		T		F		1		1		1		xv		- 0

		483		14		01QH00001		Que hàn việt đức phi 4		kg		T		F		10		10		10		xv		- 0

		484		14		01CC03501		Van đồng phi 21		cái		T		F		2		2		2		xv		- 0

		485		15		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						55.6		xv		- 0

		486		15		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						25.6		tg		- 0

		487		15		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		488		15		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								tg		- 0

		489		15		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						3		xv		- 0

		490		15		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		491		15		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F		150				12		xv		- 0

		492		15		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		493		15		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F		100		100		12		xv

		494		15		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F		100		100		12		tg		- 0

		495		15		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F		5		5		0.4		xv		- 0

		496		15		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		497		15		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		498		15		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						3		xv		- 0

		499		15		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						3		tg		- 0

		500		15		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		501		15		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F		100		100		18		tg		- 0

		502		15		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		503		15		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F		200		200				xv		- 0

		504		15		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F						10		xv		- 0

		505		15		02KL00001		Ray P24		m		T		F		100		100				xv		- 0

		506		15		02KL00001		Ray P24		m		T		F								tg		- 0

		507		15		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F								xv		- 0

		508		15		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		509		15		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		510		15		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								xv		- 0

		511		15		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								tg		- 0

		512		15		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F						1		xv		- 0

		513		15		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		514		15		01VL00002		Băng cách điện		cuộn		T		F		3		1		1		xv		- 0

		515		15		01TB00103		Búa khoan khoan YT28 (TQ)		cái		T		F								xv		- 0

		516		15		01TB00103		Búa khoan khoan YT28 (TQ)		cái		T		F		1						tg		- 0

		517		15		01NL00113		Dầu biến áp		lít		T		F		10		5		2		xv		- 0

		518		15		01PH01302		Gioăng cao su cổ cáp F85*38		cái		T		F								xv		- 0

		519		15		01NK00340		Lò xo lá van  máy VFY 9/7		cái		T		F								xv		- 0

		520		16		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						56		xv		- 0

		521		16		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		522		16		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						120		xv

		523		16		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						30		tg		- 0

		524		16		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		525		16		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						1		tg		- 0

		526		16		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						4		xv		- 0

		527		16		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F		100		100				tg		- 0

		528		16		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		xv		- 0

		529		16		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		tg		- 0

		530		16		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		531		16		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		532		16		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		533		16		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		534		16		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		535		16		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		536		16		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		537		16		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		538		16		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		539		16		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F								xv		- 0

		540		16		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		541		16		02KL00001		Ray P24		m		T		F								tg		- 0

		542		16		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F								xv		- 0

		543		16		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F		50		50				xv		- 0

		544		16		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		545		16		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F						1		xv		- 0

		546		16		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								tg		- 0

		547		16		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F		20		20				xv		- 0

		548		16		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		549		16		01VL00005		Băng thuỷ tinh		cuộn		T		F								xv		- 0

		550		16		01BK00109		Chân ben búa khoan khoan YT28		Cái		T		F		1		1		1		xv		- 0

		551		16		01BK00109		Chân ben búa khoan khoan YT28		Cái		T		F								tg

		552		16		01CC02168		Keo EPOXY 2 lớp		lọ		T		F								xv		- 0

		553		16		01BH00004		Găng tay cao su		đôi		T		F								xv		- 0

		554		16		01NK00311		Lá van hút  cấp 2 máy nén khí VFY 9/7		cái		T		F								xv		- 0

		555		17		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						56.2		xv		- 0

		556		17		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		557		17		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		558		17		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								tg		- 0

		559		17		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		560		17		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		561		17		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		562		17		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		563		17		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		564		17		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						12		tg		- 0

		565		17		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		566		17		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		567		17		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		568		17		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		569		17		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						3		tg		- 0

		570		17		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		571		17		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		572		17		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F						20		xv		- 0

		573		17		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		574		17		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F								xv		- 0

		575		17		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		576		17		02KL00001		Ray P24		m		T		F								tg		- 0

		577		17		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F						20		xv		- 0

		578		17		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F						6		xv		- 0

		579		17		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		580		17		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F		10		10				xv		- 0

		581		17		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								tg		- 0

		582		17		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								xv		- 0

		583		17		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F						1		tg		- 0

		584		17		01CC00101		Đá mài phi 100		viên		T		F		2		1		1		xv		- 0

		585		17		01BK00112		ống bao ty kim nước YT28		Cái		T		F		2		1		1		xv		- 0

		586		17		01BK00112		ống bao ty kim nước YT28		Cái		T		F		1		1		1		tg		- 0

		587		17		01NK00359		Đồng  hồ áp suất 0-16 Pa		cái		T		F								xv		- 0

		588		17		01NK00310		Lá van hút  cấp 1 máy nén khí VFY 9/7		cái		T		F								xv		- 0

		589		18		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						48.6		xv		- 0

		590		18		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		591		18		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		592		18		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						20		tg		- 0

		593		18		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F		10		10		2		xv		- 0

		594		18		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F		10		10		2		tg		- 0

		595		18		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		596		18		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		597		18		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								xv		- 0

		598		18		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								tg		- 0

		599		18		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		600		18		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		601		18		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		602		18		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		603		18		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F		50		50		6		tg		- 0

		604		18		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		605		18		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		606		18		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		607		18		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F						20		xv		- 0

		608		18		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F								xv		- 0

		609		18		02KL00001		Ray P24		m		T		F						10		xv		- 0

		610		18		02KL00001		Ray P24		m		T		F						10		tg		- 0

		611		18		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F								xv		- 0

		612		18		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		613		18		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		614		18		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								xv		- 0

		615		18		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								tg		- 0

		616		18		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F						2		xv		- 0

		617		18		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		618		18		01cc02722		ống gió vải bạt phi 700		m		T		F								xv		- 0

		619		18		01CC03072		Lưõi cưa sắt tiệp		cái		T		F								xv		- 0

		620		18		01BK00121		Ty nước búa khoan YT 28		Cái		T		F								xv		- 0

		621		18		01BK00121		Ty nước búa khoan YT 28		Cái		T		F								tg		- 0

		622		18		01NK00002		Bầu lọc dầu máy VFY 9/7 n?n kh?		cái		T		F		1		1		1		xv		- 0

		623		18		01DD00462		Đèn lốp phòng nổ 127v		bộ		T		F		2		2		2		xv		- 0

		624		19		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								xv		- 0

		625		19		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						25.8		tg		- 0

		626		19		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		627		19		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								tg		- 0

		628		19		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		629		19		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		630		19		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F		250				4		xv		- 0

		631		19		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		632		19		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		633		19		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		tg		- 0

		634		19		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		635		19		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		636		19		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		637		19		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F		200		150		6		xv		- 0

		638		19		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		639		19		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		640		19		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		641		19		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		642		19		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		643		19		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F						10		xv		- 0

		644		19		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		645		19		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F						20		xv		- 0

		646		19		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		647		19		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		648		19		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F						1		xv		- 0

		649		19		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F						1		tg		- 0

		650		19		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								xv		- 0

		651		19		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		652		19		01CC02105		Rường cưa sắt		cái		T		F								xv		- 0

		653		19		01BK00104		Bạc đồng búa khoan YT28 b?		Cái		T		F		2						xv		- 0

		654		19		01BK00104		Bạc đồng búa khoan YT28 b?		Cái		T		F								tg		- 0

		655		19		01NK00006		Bầu lọc gió  máy VFY 9/7 n?n kh?		cái		T		F								xv		- 0

		656		19		01DD00656		Biến áp đo lường 660/380v		cái		T		F								xv		- 0

		657		20		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						48.8		xv		- 0

		658		20		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		659		20		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		660		20		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								tg		- 0

		661		20		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		662		20		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		663		20		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		664		20		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		665		20		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								xv		- 0

		666		20		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								tg		- 0

		667		20		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		668		20		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		669		20		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		670		20		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		671		20		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						3		tg		- 0

		672		20		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		673		20		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		674		20		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		675		20		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		676		20		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		T		F								xv		- 0

		677		20		02KL00001		Ray P24		m		T		F		200		100				xv		- 0

		678		20		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F								xv		- 0

		679		20		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		680		20		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		681		20		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								xv		- 0

		682		20		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								tg		- 0

		683		20		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F						1		xv		- 0

		684		20		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F						1		tg		- 0

		685		20		01CC02128		Đục bê tông		Cái		T		F								xv		- 0

		686		20		01BK00103		Bạc đồng búa Khoan  YT 28 to		cái		T		F		2		2		2		xv		- 0

		687		20		01BK00103		Bạc đồng búa Khoan  YT 28 to		cái		T		F		1						tg		- 0

		688		20		01NL00102		Dầu APP - 40HD		lít		T		F		20		20		20		tg		- 0

		689		20		02TH00302		Cáp điện MYP 3*4+1*2,5 Đã qua sử dụng		m		T		F		50		50		50		xv		- 0

		690		20		01VB00613		Vòng bi 6312		Vòng		T		F								xv		- 0

		691		21		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						45.6		xv		- 0

		692		21		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						30.5		tg		- 0

		693		21		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						120		xv		- 0

		694		21		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						34		tg		- 0

		695		21		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		696		21		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		697		21		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						14		xv		- 0

		698		21		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F								tg		- 0

		699		21		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F		100		50		6		xv		- 0

		700		21		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F		100		50		6		tg		- 0

		701		21		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F		5				0.4		xv		- 0

		702		21		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		703		21		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		704		21		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						3		xv		- 0

		705		21		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		706		21		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F		1000		600		64		xv		- 0

		707		21		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		708		21		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		709		21		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		710		21		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		711		21		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F						20		xv		- 0

		712		21		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		713		21		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		714		21		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								xv		- 0

		715		21		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								tg		- 0

		716		21		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								xv		- 0

		717		21		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		718		21		01CC02106		Rũa tam giác - VN		cái		T		F		2						tg		- 0

		719		21		01BK00117		Phớt chân ben búa khoan YT28		bộ		T		F		2						xv		- 0

		720		21		01BK00117		Phớt chân ben búa khoan YT28		bộ		T		F								tg		- 0

		721		21		01NK00501		ống ty ô đồng phi 6		m		T		F		2		1		1		xv		- 0

		722		21		01VB00602		Vòng bi 6305		Vòng		T		F		3		2		2		xv		- 0

		723		22		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						55.2		xv		- 0

		724		22		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		725		22		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		726		22		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								tg		- 0

		727		22		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		728		22		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		729		22		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F								xv		- 0

		730		22		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		731		22		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								xv		- 0

		732		22		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								tg		- 0

		733		22		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		734		22		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		735		22		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		736		22		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		737		22		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		738		22		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		739		22		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		740		22		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		741		22		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		742		22		02KL00001		Ray P24		m		T		F						20		xv		- 0

		743		22		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F		100		100		23		xv		- 0

		744		22		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		745		22		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		746		22		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F						1		xv		- 0

		747		22		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F						2		xv		- 0

		748		22		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		749		22		01BK00150		Giắc co nối búa khoan YT 28		cái		T		F		2		1		1		xv		- 0

		750		22		01BK00150		Giắc co nối búa khoan YT 28		cái		T		F		1		1		1		tg		- 0

		751		22		01NK00276		Van điều chỉnh máy NK 9/7		cái		T		F		1		1		1		xv		- 0

		752		23		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						45.2		xv		- 0

		753		23		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		754		23		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		755		23		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								tg

		756		23		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		757		23		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		758		23		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		759		23		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		760		23		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		xv		- 0

		761		23		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		tg		- 0

		762		23		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		763		23		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		764		23		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		765		23		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		766		23		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		767		23		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		768		23		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		769		23		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		770		23		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F						50		xv		- 0

		771		23		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		772		23		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F								xv		- 0

		773		23		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F						6		xv		- 0

		774		23		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		775		23		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								xv		- 0

		776		23		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								xv		- 0

		777		23		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		778		23		01CC02723		ống gió vải bạt phi 900		m		T		F		50		50		50		xv		- 0

		779		23		01MC00100		Phanh tang máy cào		cái		T		F		1		1				xv		- 0

		780		23		01BK00127		Củ ty nước Khoan YT 28		cái		T		F		1						xv		- 0

		781		23		01BK00127		Củ ty nước Khoan YT 28		cái		T		F								tg		- 0

		782		23		01NK00240		Xéc măng cấp 1 máy n?n kh? VFY 9/7		cái		T		F		1		1		1		xv		- 0

		783		24		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						56.7		xv		- 0

		784		24		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						28.7		tg

		785		24		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		786		24		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						20		tg		- 0

		787		24		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F		10		10		2		xv		- 0

		788		24		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						1		tg		- 0

		789		24		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F								xv		- 0

		790		24		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		791		24		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		792		24		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		tg		- 0

		793		24		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		794		24		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		795		24		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		796		24		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		797		24		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						3		tg		- 0

		798		24		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		799		24		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		800		24		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		801		24		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		802		24		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		803		24		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F								xv		- 0

		804		24		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		805		24		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		806		24		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F						1		xv		- 0

		807		24		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F		20						xv		- 0

		808		24		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F						1		tg		- 0

		809		24		01MX00010		Phê ra đô  b=100, d=10mm		m		T		F								xv		- 0

		810		24		01BK00108		Cơ cấu khoá choòng khoan YT 28		cái		T		F						1		xv		- 0

		811		24		01BK00108		Cơ cấu khoá choòng khoan YT 28		cái		T		F		1		1				tg		- 0

		812		24		01NK00241		Xéc măng cấp 2 máy n?n kh? VFY 9/7		cái		T		F		1		1		1		xv		- 0

		813		25		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						52.3		xv

		814		25		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		815		25		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		816		25		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								tg		- 0

		817		25		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		818		25		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		819		25		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F								xv		- 0

		820		25		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F		100		50		8		tg		- 0

		821		25		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		822		25		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		tg		- 0

		823		25		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		824		25		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		825		25		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		826		25		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		827		25		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		828		25		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		829		25		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		830		25		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		831		25		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		832		25		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		833		25		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F						40		xv		- 0

		834		25		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		835		25		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		836		25		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								xv		- 0

		837		25		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F						1		xv		- 0

		838		25		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		839		25		01DD01902		Khoá  cáp thép phi 12,5		cái		T		F		2		1		1		xv		- 0

		840		25		01BK00113		Gioăng phớt búa khoan YT28		bộ		T		F		2		1		1		xv		- 0

		841		25		01BK00113		Gioăng phớt búa khoan YT28		bộ		T		F								tg		- 0

		842		25		01CD00102		Dây cua doa B34		Sợi		T		F								xv		- 0

		843		26		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						56.8		xv		- 0

		844		26		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						28.5		tg		- 0

		845		26		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						120		xv		- 0

		846		26		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						20		tg		- 0

		847		26		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		848		26		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		849		26		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F		100				12		xv		- 0

		850		26		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		851		26		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								xv		- 0

		852		26		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								tg		- 0

		853		26		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		854		26		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		855		26		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		856		26		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						3		xv		- 0

		857		26		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		858		26		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		859		26		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		860		26		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		861		26		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		862		26		02KL00001		Ray P24		m		T		F						20		xv		- 0

		863		26		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F								xv		- 0

		864		26		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		865		26		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F						10		tg		- 0

		866		26		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								xv		- 0

		867		26		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								xv		- 0

		868		26		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		869		26		01DD01903		Khoá  cáp thép phi 15,5		cái		T		F		2		1		1		xv		- 0

		870		26		01BK00115		Lò so + cá cóc búa khoan YT28		Bộ		T		F		3		2		2		xv		- 0

		871		26		01BK00115		Lò so + cá cóc búa khoan YT28		Bộ		T		F								tg		- 0

		872		26		01TB00504		Khởi động t?  QJZ - 315		cái		T		F		1		1		1		xv		- 0

		873		27		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								xv		- 0

		874		27		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		875		27		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						110		xv		- 0

		876		27		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								tg		- 0

		877		27		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F		10				2		xv		- 0

		878		27		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F								tg		- 0

		879		27		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F								xv		- 0

		880		27		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F								tg		- 0

		881		27		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		xv		- 0

		882		27		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		tg		- 0

		883		27		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		884		27		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		885		27		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		886		27		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		887		27		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		888		27		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		889		27		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		890		27		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		891		27		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		892		27		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		893		27		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F								xv		- 0

		894		27		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		895		27		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		896		27		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F						2		xv		- 0

		897		27		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F						2		xv		- 0

		898		27		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F						1		tg		- 0

		899		27		01cc02722		ống gió vải bạt phi 700		m		T		F								xv		- 0

		900		27		01DD01904		Khoá  cáp thép phi 18,5 loại 2 khoá		cái		T		F								xv		- 0

		901		27		01BK00120		Trục rô líp búa khoan YT 28		Cái		T		F		2						xv		- 0

		902		27		01BK00114		Hộp van búa YT28		cái		T		F		3		2		2		xv		- 0

		903		27		01BK00120		Trục rô líp búa khoan YT 28		Cái		T		F		1		1		1		tg		- 0

		904		27		01BK00114		Hộp van búa YT28		cái		T		F		1		1		1		tg		- 0

		905		27		01DD01508		Cuộn K KĐT QBZ		cuộn		T		F								xv		- 0

		906		28		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						54.3		xv		- 0

		907		28		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F						28.9		tg		- 0

		908		28		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								xv		- 0

		909		28		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F						32		tg		- 0

		910		28		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		911		28		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		912		28		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						14		xv		- 0

		913		28		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		914		28		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		xv		- 0

		915		28		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F						6		tg		- 0

		916		28		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		917		28		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.12		tg		- 0

		918		28		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		919		28		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		920		28		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		tg		- 0

		921		28		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		922		28		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		923		28		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		924		28		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F						40		xv		- 0

		925		28		02KL00001		Ray P24		m		T		F								xv		- 0

		926		28		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F						10		xv		- 0

		927		28		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F						6		xv		- 0

		928		28		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		929		28		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								xv		- 0

		930		28		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								xv		- 0

		931		28		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		932		28		02KL00905		Cáp thép phi 18,5		m		T		F								xv		- 0

		933		28		01BK00106		Bạc kẹp choòng BK YT28		Cái		T		F		2		1		1		xv		- 0

		934		28		01BK00107		Bầu dầu búa khoan YT28		Cái		T		F		1		1		1		xv		- 0

		935		28		01BK00106		Bạc kẹp choòng BK YT28		Cái		T		F		1						tg		- 0

		936		28		01BK00107		Bầu dầu búa khoan YT28		Cái		T		F								tg		- 0

		937		28		01DD00652		Biến áp đi?u khiển KĐT QC83-120		cái		T		F								xv		- 0

		938		29		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		T		F								tg		- 0

		939		29		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								xv		- 0

		940		29		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		T		F								tg		- 0

		941		29		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		T		F						2		xv		- 0

		942		29		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		T		F						2		tg		- 0

		943		29		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						12		xv		- 0

		944		29		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		T		F						8		tg		- 0

		945		29		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								xv		- 0

		946		29		02GL00201		Gông C M16		Bộ		T		F								tg		- 0

		947		29		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F						0.4		xv		- 0

		948		29		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		T		F								tg		- 0

		949		29		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		T		F										- 0

		950		29		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						6		xv		- 0

		951		29		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		T		F						3		tg		- 0

		952		29		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		T		F						64		xv		- 0

		953		29		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		T		F						18		tg		- 0

		954		29		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		T		F								xv		- 0

		955		29		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		T		F								xv		- 0

		956		29		02KL00001		Ray P24		m		T		F		100		100				xv		- 0

		957		29		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		T		F								xv		- 0

		958		29		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		T		F								xv		- 0

		959		29		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		T		F								tg		- 0

		960		29		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		T		F								xv		- 0

		961		29		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								xv		- 0

		962		29		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		T		F								tg		- 0

		963		29		01MC00050		Lưỡi gầu máy cào PY 60		bộ		T		F		1		1		1		xv		- 0

		964		29		01BK00118		Pit ton búa khoan YT28		Cái		T		F								xv		- 0

		965		29		01BK00102		Bô giảm thanh búa khoan khoan  YT28		cái		T		F		4		2		2		xv		- 0

		966		29		01BK00118		Pit ton búa khoan YT28		Cái		T		F		2		1		1		tg		- 0

		967		29		01BK00102		Bô giảm thanh búa khoan khoan  YT28		cái		T		F				1		1		tg		- 0

		968		29		01DD01818		Hộp nối cáp  127V -3 ngả		hộp		T		F		1		1		1		xv		- 0

		969		22				- 0		- 0		T		F										chưa

		970		23				- 0		- 0		T		F										chưa

		971		24				- 0		- 0		T		F										chưa

		972		25				- 0		- 0		T		F										chưa

		973		26				- 0		- 0		T		F										chưa

		974		27				- 0		- 0		T		F										chưa

		975		28				- 0		- 0		T		F										chưa

		976		29				- 0		- 0		T		F										chưa

		977		23				- 0		- 0		T		F										chưa

		978		24				- 0		- 0		T		F										chưa

		979		25				- 0		- 0		T		F										chưa

		980		26				- 0		- 0		T		F										chưa

		981		27				- 0		- 0		T		F										chưa

		982		28				- 0		- 0		T		F										chưa

		983		29				- 0		- 0		T		F										chưa

		984		1				- 0		- 0

		985		2				- 0		- 0		T												chưa

		986		3				- 0		- 0		T												chưa

		987		4				- 0		- 0		T												chưa

		988		5				- 0		- 0		T												chưa

		989		6				- 0		- 0		T												chưa

		990		7				- 0		- 0		T												chưa

		991		8				- 0		- 0		T												chưa

		992		9				- 0		- 0		T												chưa

		993		10				- 0		- 0		T												chưa

		994		11				- 0		- 0		T												chưa

		995		12				- 0		- 0		T												chưa

		996		13				- 0		- 0		T												chưa

		997		14				- 0		- 0		T												chưa

		998		15				- 0		- 0		T												chưa

		999		16				- 0		- 0		T												chưa

		1000		17				- 0		- 0		T												chưa

		1001		18				- 0		- 0		T												chưa

		1002		19				- 0		- 0		T												chưa

		1003		20				- 0		- 0		T												chưa

		1004		21				- 0		- 0		T												chưa

		1005		22				- 0		- 0		T												chưa

		1006		23				- 0		- 0		T												chưa

		1007		24				- 0		- 0		T												chưa

		1008		25				- 0		- 0		T												chưa

		1009		26				- 0		- 0		T												chưa

		1010		27				- 0		- 0		T												chưa

		1011		28				- 0		- 0		T												chưa

		1012		29				- 0		- 0		T												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

						16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		F												- 0

						16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		F												- 0

						02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		F												- 0

						02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		F												- 0

						02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		F												- 0

						02GL00201		Gông C M16		Bộ		F												- 0

						02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		F												- 0

						02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		F												- 0

						02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		F												- 0

						02TH01509		Thanh giằng b/c 0.5 thu hồi		thanh		F												- 0

						02TG00311		Thanh Giằng L=950*16*60		thanh		F												- 0

						02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		F												- 0

						02TC00004		Tấm chèn BT l=0,7m - Loại 5 đai		Tấm		F												- 0

						02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		F												- 0

						02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		F												- 0

						02VL00002		Cống  giếng phụ		cái		F												- 0

						02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		F												- 0

						02VT00662		Văng thép AKMS 17 L=0,5m		Thanh		F												- 0

						02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		F												- 0

						02KL00001		Ray P24		m		F												- 0

						02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		F												- 0

						02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		F												- 0

						01BL00607		Bu lông M12*40		bộ		F												- 0

						01BL00832		Bu lông M18*80		Bộ		F												- 0

						01BL00816		Bu lông M16*200		Bộ		F												- 0

						02PK00029		Bu lông M18*70		Bộ		F												- 0

						01BL00703		Bu lông M14*60		Bộ		F												- 0

						01BL00805		Bu lông M16*60		bộ		F												- 0

						02KL01121		Thép góc L63*63*5		Kg		F												- 0

						01KL00020		Đinh 10cm		kg		F												- 0

						02vt01105		Vẹt sắt AKMS 27 L=1,4m cỡ đường 900 ly		thanh		F												- 0

						02VT01104		Vẹt sắt AKMS 22, L=1,4m		thanh		F												- 0

						02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		F												- 0

						01CC02678		Dây thừng phi 30		m		F												- 0

						02VT02008		Đinh đỉa phi 8		cái		F												- 0

						02VT00206		Thang ống kẽm phi 42 L=4m		cái		F												- 0

						02GV00600		Gỗ ván cốt pha ( Vtư luân chuyển)		m3		F												- 0

						02TH01900		Lắc lắp P24 Thu hồi		Thanh		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

						02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		F												- 0

						02MK00008		Mũi khoan đá phi 42 9 ly		cái		F												- 0

						02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		F												- 0

						01CC02723		ống gió vải bạt phi 900		m		F												- 0

						01cc02722		ống gió vải bạt phi 700		m		F												- 0

						01cc03101		Mũi căn G10 TQ		Cái		F												- 0

						01CC02109		Cào đá 5 răng		cái		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

						01CC02672		Dây ni lông phi 6-8		kg		F												- 0

						02VL00507		Cát đen		m3		F												- 0

						01CC02919		Túi ni lông bua mìn		kg		F												- 0

						01CC02111		Cuốc Chim		Cái		F												- 0

						01CC02901		Hộp Đựng kíp		CáI		F												- 0

						01CC02921		Ba lô đựng thuốc mìn		cái		F												- 0

						01CC02113		Xẻng Trung quốc loại 1		cái		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

						01KL00001		Dây thép buộc  2mm		kg		F												- 0

						01CC01070		Pa gôm (Đức) ( 10-36 )		hộp		F												- 0

						01DD02009		Máy nổ mìn FD - 200 (TQ)		cái		F												- 0

						01CC00120		Đá cắt phi 100		viên		F												- 0

						01DD02150		Pin đèn con thỏ		đôi		F												- 0

						01CC02186		Mặt Nạ  hàn		Cái		F												- 0

						01DD01701		Giấy ráp		tờ		F												- 0

						01CC02117		Kìm  điện TQ-1000A		Cái		F												- 0

						01CC02118		Kìm hàn HQ		Cái		F												- 0

						01DD00659		Bút thử điện		cái		F												- 0

						01DD00310		Đồng hồ vạn năng ( đo điện áp )		cái		F												- 0

						01CC03163		Pa lăng xích 5 tấn		cái		F												- 0

						01CC03162		Pa lăng xích 3 tấn		- 0		F												- 0

						01CC03041		Kích zen 10 tấn		cái		F												- 0

						01VL00002		Băng cách điện		cuộn		F												- 0

						01VL00005		Băng thuỷ tinh		cuộn		F												- 0

						01CC00101		Đá mài phi 100		viên		F												- 0

						01CC03072		Lưõi cưa sắt tiệp		cái		F												- 0

						01CC02105		Rường cưa sắt		cái		F												- 0

						01CC02128		Đục bê tông		Cái		F												- 0

						01CC02106		Rũa tam giác - VN		cái		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

						01MC00100		Phanh tang máy cào		cái		F												- 0

						01MX00010		Phê ra đô  b=100, d=10mm		m		F												- 0

						01DD01902		Khoá  cáp thép phi 12,5		cái		F												- 0

						01DD01903		Khoá  cáp thép phi 15,5		cái		F												- 0

						01DD01904		Khoá  cáp thép phi 18,5 loại 2 khoá		cái		F												- 0

						02KL00905		Cáp thép phi 18,5		m		F												- 0

						01MC00050		Lưỡi gầu máy cào PY 60		bộ		F												- 0

						01MC00052		Lưỡi gầu máy cào PY - 35		bộ		F												- 0

						01MX00040		Đinh tán phanh phi 6*30		kg		F												- 0

						01BL01304		Bu lông M27*110		bộ		F												- 0

						01mc00177		Pu ly máy cào P60B		bộ		F												- 0

						01MC00011		Móc + bu ly máy cào PY 60		Cái		F												- 0

						01MC00020		Rãnh bu ly máy cào PY60		Cái		F												- 0

						01VB00607		Vòng bi 6308 Z( 308)		Vòng		F												- 0

						01CC03172		Quả đào cáp th?p phi 18,5		cái		F												- 0

						01CC03170		Quả đào cáp th?p phi 12,5		cái		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

						02KL00903		Cáp thép phi 13,5 (cáp 15,5+ cáp 12,5)/ 2		m		F												- 0

						01MC00101		Phanh tang tời		bộ		F												- 0

						01VB00503		Vòng bi 6206 ( 206)		Vòng		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

						01TB00103		Búa khoan khoan YT28 (TQ)		cái		F												- 0

						01BK00109		Chân ben búa khoan khoan YT28		Cái		F												- 0

						01BK00112		ống bao ty kim nước YT28		Cái		F												- 0

						01BK00121		Ty nước búa khoan YT 28		Cái		F												- 0

						01BK00104		Bạc đồng búa khoan YT28 b?		Cái		F												- 0

						01BK00103		Bạc đồng búa Khoan  YT 28 to		cái		F												- 0

						01BK00117		Phớt chân ben búa khoan YT28		bộ		F												- 0

						01BK00150		Giắc co nối búa khoan YT 28		cái		F												- 0

						01BK00127		Củ ty nước Khoan YT 28		cái		F												- 0

						01BK00108		Cơ cấu khoá choòng khoan YT 28		cái		F												- 0

						01BK00113		Gioăng phớt búa khoan YT28		bộ		F												- 0

						01BK00115		Lò so + cá cóc búa khoan YT28		Bộ		F												- 0

						01BK00120		Trục rô líp búa khoan YT 28		Cái		F												- 0

						01BK00106		Bạc kẹp choòng BK YT28		Cái		F												- 0

						01BK00118		Pit ton búa khoan YT28		Cái		F												- 0

						01BK00114		Hộp van búa YT28		cái		F												- 0

						01BK00107		Bầu dầu búa khoan YT28		Cái		F												- 0

						01BK00102		Bô giảm thanh búa khoan khoan  YT28		cái		F												- 0

						01BK00122		Vành rô líp búa khoan YT28 TQ		bộ		F												- 0

						01NL00102		Dầu APP - 40HD		lít		F												- 0

						01NL00201		Dầu Diezen		lít		F												- 0

						01CC02711		ống cao su áp lực phi 50		m		F												- 0

						01CC02710		ống cao su phi 25 (KOZEA)		m		F												- 0

						01CC02719		ống ty ô phi 12		m		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

						01CC02402		Búa căn đá G10 (TQ)		cái		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

						01PH00403		Phớt 40*52		Cái		F												- 0

						01PH01204		Phớt bơm KTZ 35.5		Cái		F												- 0

						01CC02713		ống cao su phi 80		m		F												- 0

						01CC01109		Cánh  bơm nước KTZ ( INOX)		cái		F												- 0

						01NL00113		Dầu biến áp		lít		F												- 0

						01CC02168		Keo EPOXY 2 lớp		lọ		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

						01MX00051		Xích di chuyển 50,8 ( 56 mắt/ Sợi)		sợi		F												- 0

						01MX00050		Xích di chuyển 50,8  (44 mắt/ Sợi)		sợi		F												- 0

						01MX00053		Xích di chuyển 68 mắt/ Sợi		sợi		F												- 0

						01MX00054		Xích năng hạ gầu MX (50 mắt/sợi )		sợi		F												- 0

						01MX00071		Lò xo giảm chấn đầu đấm phi 95*320		cái		F												- 0

						01MX00070		Lò xo giảm chấn máy xúc  phi 80*150		cái		F												- 0

						01MX00073		Lò xo giảm chấn gầu phi 100*208		cái		F												- 0

						01MX00072		Lò xo càng gầu máy xúc đá phi 105*410		cái		F												- 0

						01MX00030		Càng cua   loại to		cái		F												- 0

						01MX00031		Càng cua  loại nhỏ		cái		F												- 0

						01MX00224		Chốt xích máy xúc đá B50.8		cái		F												- 0

						01DD00612		Bóng điện tàu điện máy xúc 40W		cái		F												- 0

						01MX00006		Bản lề Băng tải B650		cái		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

						01MX00001		Phanh tang  Máy xúc 1IIIIH5		cái		F												- 0

						01BL01800		Bu lông chữ U phi 18		cái		F												- 0

						01MX00007		Băng tải máy xúc B650*16 ly (7 lớp bố )		cái		F												- 0

						01VB00105		Vòng bi 22316(3616)		Vòng		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

						01NL00120		Dầu CN 140		lít		F												- 0

						01NL00304		Mỡ APP - LiTol 2		kg		F												- 0

						01NL00106		Dầu energol RC-R68		litt		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

						01CC03508		Van một chiều F40		cái		F												- 0

						01BZ00114		Bánh răng Z17 tời JD11.4		cái		F												- 0

						01VL00001		Bìa amiăng 1,5 m		m2		F												- 0

						01DD00620		Bóng điện compắc 50W - 220V		cái		F												- 0

						01DD00635		Bóng điện 220v-200W (VN)		Cái		F												- 0

						01TH01000		Quạt trần đã qua sử dụng		cái		F												- 0

						01VB00604		Vòng bi 6307		Vòng		F												- 0

						01QH00001		Que hàn việt đức phi 4		kg		F												- 0

						01PH01302		Gioăng cao su cổ cáp F85*38		cái		F												- 0

						01BH00004		Găng tay cao su		đôi		F												- 0

						01NK00359		Đồng  hồ áp suất 0-16 Pa		cái		F												- 0

						01NK00002		Bầu lọc dầu máy VFY 9/7 n?n kh?		cái		F												- 0

						01NK00006		Bầu lọc gió  máy VFY 9/7 n?n kh?		cái		F												- 0

						02TH00302		Cáp điện MYP 3*4+1*2,5 Đã qua sử dụng		m		F												- 0

						01NK00501		ống ty ô đồng phi 6		m		F												- 0

						01NK00276		Van điều chỉnh máy NK 9/7		cái		F												- 0

						01NK00240		Xéc măng cấp 1 máy n?n kh? VFY 9/7		cái		F												- 0

						01NK00241		Xéc măng cấp 2 máy n?n kh? VFY 9/7		cái		F												- 0

						01CD00102		Dây cua doa B34		Sợi		F												- 0

						01TB00504		Khởi động t?  QJZ - 315		cái		F												- 0

						01DD01508		Cuộn K KĐT QBZ		cuộn		F												- 0

						01DD00652		Biến áp đi?u khiển KĐT QC83-120		cái		F												- 0

						01DD01818		Hộp nối cáp  127V -3 ngả		hộp		F												- 0

						02TH00216		Cáp 3*70+1*10 Thu Hồi		m		F												- 0

						02TH00301		Cáp 3x95+1x10 thu hồi		m		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

						01VB00611		vòng bi 6310		Vòng		F												- 0

						01CC03502		Van đồng  DY 27		cái		F												- 0

						01DD01825		Hộp nối cáp phòng 3 ngả M70 phòng nổ		cái		F												- 0

						01DD01836		Hộp nút bấm liền chuông		bộ		F												- 0

						01VB00017		Vòng bi Nu 218		Vòng		F												- 0

						01VB00608		Vòng bi 6309 Z		Vòng		F												- 0

						02§N00004		Đầu nối thẳng phi 50		cái		F												- 0

						02TH01903		ống HDPE phi 50 thu hồi		cái		F												- 0

						01CC03503		Van đồng phi 34		cái		F												- 0

						01CC03501		Van đồng phi 21		cái		F												- 0

						01NK00340		Lò xo lá van  máy VFY 9/7		cái		F												- 0

						01NK00311		Lá van hút  cấp 2 máy nén khí VFY 9/7		cái		F												- 0

						01NK00310		Lá van hút  cấp 1 máy nén khí VFY 9/7		cái		F												- 0

						01DD00462		Đèn lốp phòng nổ 127v		bộ		F												- 0

						01DD00656		Biến áp đo lường 660/380v		cái		F												- 0

						01VB00613		Vòng bi 6312		Vòng		F												- 0

						01VB00602		Vòng bi 6305		Vòng		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

						01VP00158		Sổ lệnh nổ mìn		Q		F												- 0

						01VP00185		Báo cáo sau ca		Q		F												- 0

						01VP00186		Phi?u báo cáo vật tư sử dụng trong ca		Q		F												- 0

						01VP00140		Phi?u lĩnh vật liệu nổ  CN		Tờ		F												- 0

						01VP00183		Phi?u tạm nhập   vật tư  tại phân xưởng		Q		F												- 0

						01VP00141		Phi?u trả  vật liệu nổ CN		Tờ		F												- 0

						01VP00182		Phi?u xuất  vật tư  tại phân xưởng		Q		F												- 0

						01VP00117		Sổ bàn giao ca nhà đ?n		quyển		F												- 0

						01VP00155		Sổ ghi BB KT ATBHLĐ		Q		F												- 0

						01VP00156		Sổ ghi BB KT ATVSLĐ		Q		F												- 0

						01VP00145		Sổ lệnh SX dùng cho PQĐ trực ca		Q		F												- 0

						01BH00001		Găng tay vải ( 2 lớp )		đôi		F												- 0

						01BH00301		Ghệt vải xanh		đôi		F												- 0

						01BH00302		Giầy  ba ta Thượng Đình		đôi		F												- 0

						01BH00305		Khăn mặt bông		Cái		F												- 0

						01BH00306		Khẩu trang		Cái		F												- 0

						01BH00307		Mũ cứng				F												- 0

						01BH00308		Mũ lò MAT-II		Cái		F												- 0

						01BH00309		Nón lá		Cái		F												- 0

						01BH00310		ủng cao su		đôi		F												- 0

						01BH00101		Quần áo BHLĐ		bộ		F												- 0

						01VP00191		Sổ huấn luyện biện pháp		quyển		F												- 0

						01VP00118		Sổ theo dõi đ?n ắc quy		quyển		F												- 0

						01BH00304		Xà phòng thơm		Bánh		F												- 0

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa

								- 0		- 0		F												chưa
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X_theo_thekho_

		Công ty xây dựng mỏ hầm lò

		Phân xưởng:

		Đội sx/ diện sx:		xv		Lò Xuyên vỉa +131

		Tổng hợp xuất vật tư theo thẻ kho Lò Xuyên vỉa +131

		Tháng:

		Số TT				Tên vật tư		Đơn vị tính		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Tổng		Ghi chú

		1		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		2		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		3		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		-0		-0		-0		-0		-0		10.0		-0		-0		10.0		-0		-0		10.0		-0		-0		-0		-0		-0		10.0		-0		-0		-0		-0		-0		10.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		50.0

		4		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		5		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		6		02GL00201		Gông C M16		Bộ		100.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		50.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		100.0		-0		-0		-0		-0		-0		50.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		300.0

		7		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		-0		-0		5.0		-0		-0		-0		-0		-0		5.0		-0		-0		-0		-0		-0		5.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		15.0

		8		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		10		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		-0		-0		50.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		100.0		-0		-0		-0		-0		-0		150.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		300.0

		11		02TH01509		Thanh giằng b/c 0.5 thu hồi		thanh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		12		02TG00311		Thanh Giằng L=950*16*60		thanh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		13		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1,000.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		600.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1,600.0

		14		02TC00004		Tấm chèn BT l=0,7m - Loại 5 đai		Tấm		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		15		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		16		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		-0		100.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		80.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		180.0

		17		02VL00002		Cống  giếng phụ		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		18		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		-0		-0		100.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		200.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		300.0

		19		02VT00662		Văng thép AKMS 17 L=0,5m		Thanh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		20		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		50.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		100.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		150.0

		21		02KL00001		Ray P24		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		100.0		-0		-0		-0		-0		100.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		100.0		-0		-0		300.0

		22		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		-0		-0		100.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		50.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		150.0

		23		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		-0		-0		100.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		200.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		100.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		400.0

		24		01BL00607		Bu lông M12*40		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		25		01BL00832		Bu lông M18*80		Bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		26		01BL00816		Bu lông M16*200		Bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		27		02PK00029		Bu lông M18*70		Bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		28		01BL00703		Bu lông M14*60		Bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		29		01BL00805		Bu lông M16*60		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		30		02KL01121		Thép góc L63*63*5		Kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		31		01KL00020		Đinh 10cm		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		32		02vt01105		Vẹt sắt AKMS 27 L=1,4m cỡ đường 900 ly		thanh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		33		02VT01104		Vẹt sắt AKMS 22, L=1,4m		thanh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		34		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		35		01CC02678		Dây thừng phi 30		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		36		02VT02008		Đinh đỉa phi 8		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		37		02VT00206		Thang ống kẽm phi 42 L=4m		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		38		02GV00600		Gỗ ván cốt pha ( Vtư luân chuyển)		m3		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		39		02TH01900		Lắc lắp P24 Thu hồi		Thanh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		41		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		10.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		10.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		20.0

		42		02CK00004		Choòng khoan đá L = 1,5m TQ		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		43		02CK00005		Choòng khoan đá L = 2m TQ		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		44		02CK00002		Choòng khoan than L = 2,0m TQ		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		45		02CK00009		Choòng khoan thăm dò đầu nối máy khoan		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		46		02CK00010		Choòng khoan thăm dò choòng nối dài		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		47		02MK00008		Mũi khoan đá phi 42 9 ly		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		48		02MK00010		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (6 Trấu )		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		49		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		-0		-0		-0		-0		-0		10.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		20.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		30.0

		50		01CC02564		Mũi khoan than LX		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		51		02MK00004		Mũi khoan than		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		52		01CC02723		ống gió vải bạt phi 900		m		-0		-0		-0		50.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		50.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		100.0

		53		01cc02722		ống gió vải bạt phi 700		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		40.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		40.0

		54		01cc03101		Mũi căn G10 TQ		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		55		01CC02109		Cào đá 5 răng		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		58		01CC02672		Dây ni lông phi 6-8		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		59		02VL00507		Cát đen		m3		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		60		01CC02919		Túi ni lông bua mìn		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		61		01CC02111		Cuốc Chim		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		62		01CC02901		Hộp Đựng kíp		CáI		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		63		01CC02921		Ba lô đựng thuốc mìn		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		64		01CC02113		Xẻng Trung quốc loại 1		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		70		01KL00001		Dây thép buộc  2mm		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		71		01CC01070		Pa gôm (Đức) ( 10-36 )		hộp		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		72		01DD02009		Máy nổ mìn FD - 200 (TQ)		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		73		01CC00120		Đá cắt phi 100		viên		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		74		01DD02150		Pin đèn con thỏ		đôi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		75		01CC02186		Mặt Nạ  hàn		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		76		01DD01701		Giấy ráp		tờ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		77		01CC02117		Kìm  điện TQ-1000A		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		78		01CC02118		Kìm hàn HQ		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		79		01DD00659		Bút thử điện		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		80		01DD00310		Đồng hồ vạn năng ( đo điện áp )		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		81		01CC03163		Pa lăng xích 5 tấn		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		82		01CC03162		Pa lăng xích 3 tấn		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		83		01CC03041		Kích zen 10 tấn		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		84		01VL00002		Băng cách điện		cuộn		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		85		01VL00005		Băng thuỷ tinh		cuộn		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		86		01CC00101		Đá mài phi 100		viên		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		87		01CC03072		Lưõi cưa sắt tiệp		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		88		01CC02105		Rường cưa sắt		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		89		01CC02128		Đục bê tông		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		90		01CC02106		Rũa tam giác - VN		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		92		01MC00100		Phanh tang máy cào		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		93		01MX00010		Phê ra đô  b=100, d=10mm		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		94		01DD01902		Khoá  cáp thép phi 12,5		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		95		01DD01903		Khoá  cáp thép phi 15,5		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		96		01DD01904		Khoá  cáp thép phi 18,5 loại 2 khoá		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		97		02KL00905		Cáp thép phi 18,5		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		98		01MC00050		Lưỡi gầu máy cào PY 60		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		1.0

		99		01MC00052		Lưỡi gầu máy cào PY - 35		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		100		01MX00040		Đinh tán phanh phi 6*30		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		101		01BL01304		Bu lông M27*110		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		102		01mc00177		Pu ly máy cào P60B		bộ		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		103		01MC00011		Móc + bu ly máy cào PY 60		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		104		01MC00020		Rãnh bu ly máy cào PY60		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		105		01VB00607		Vòng bi 6308 Z( 308)		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		106		01CC03172		Quả đào cáp th?p phi 18,5		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		107		01CC03170		Quả đào cáp th?p phi 12,5		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		109		02KL00903		Cáp thép phi 13,5 (cáp 15,5+ cáp 12,5)/ 2		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		150.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		150.0

		110		01MC00101		Phanh tang tời		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		111		01VB00503		Vòng bi 6206 ( 206)		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		113		01TB00103		Búa khoan khoan YT28 (TQ)		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		114		01BK00109		Chân ben búa khoan khoan YT28		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		115		01BK00112		ống bao ty kim nước YT28		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		116		01BK00121		Ty nước búa khoan YT 28		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		117		01BK00104		Bạc đồng búa khoan YT28 b?		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		118		01BK00103		Bạc đồng búa Khoan  YT 28 to		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		2.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		2.0

		119		01BK00117		Phớt chân ben búa khoan YT28		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		120		01BK00150		Giắc co nối búa khoan YT 28		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		121		01BK00127		Củ ty nước Khoan YT 28		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		122		01BK00108		Cơ cấu khoá choòng khoan YT 28		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		123		01BK00113		Gioăng phớt búa khoan YT28		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		124		01BK00115		Lò so + cá cóc búa khoan YT28		Bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		2.0		-0		-0		-0		-0		-0		2.0

		125		01BK00120		Trục rô líp búa khoan YT 28		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		126		01BK00106		Bạc kẹp choòng BK YT28		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		1.0

		127		01BK00118		Pit ton búa khoan YT28		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		128		01BK00114		Hộp van búa YT28		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		2.0		-0		-0		-0		-0		2.0

		129		01BK00107		Bầu dầu búa khoan YT28		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		1.0

		130		01BK00102		Bô giảm thanh búa khoan khoan  YT28		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		2.0		-0		-0		2.0

		131		01BK00122		Vành rô líp búa khoan YT28 TQ		bộ		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		132		01NL00102		Dầu APP - 40HD		lít		-0		50.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		50.0

		133		01NL00201		Dầu Diezen		lít		-0		-0		5.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		5.0

		134		01CC02711		ống cao su áp lực phi 50		m		-0		-0		-0		50.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		50.0

		135		01CC02710		ống cao su phi 25 (KOZEA)		m		-0		-0		-0		-0		10.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		10.0

		136		01CC02719		ống ty ô phi 12		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		138		01CC02402		Búa căn đá G10 (TQ)		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		5.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		5.0

		141		01PH00403		Phớt 40*52		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		142		01PH01204		Phớt bơm KTZ 35.5		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		143		01CC02713		ống cao su phi 80		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		144		01CC01109		Cánh  bơm nước KTZ ( INOX)		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		145		01NL00113		Dầu biến áp		lít		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		5.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		5.0

		146		01CC02168		Keo EPOXY 2 lớp		lọ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		148		01MX00051		Xích di chuyển 50,8 ( 56 mắt/ Sợi)		sợi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		151		01MX00050		Xích di chuyển 50,8  (44 mắt/ Sợi)		sợi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		152		01MX00053		Xích di chuyển 68 mắt/ Sợi		sợi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		153		01MX00054		Xích năng hạ gầu MX (50 mắt/sợi )		sợi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		154		01MX00071		Lò xo giảm chấn đầu đấm phi 95*320		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		155		01MX00070		Lò xo giảm chấn máy xúc  phi 80*150		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		156		01MX00073		Lò xo giảm chấn gầu phi 100*208		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		157		01MX00072		Lò xo càng gầu máy xúc đá phi 105*410		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		158		01MX00030		Càng cua   loại to		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		159		01MX00031		Càng cua  loại nhỏ		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		160		01MX00224		Chốt xích máy xúc đá B50.8		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		161		01DD00612		Bóng điện tàu điện máy xúc 40W		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		162		01MX00006		Bản lề Băng tải B650		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		164		01MX00001		Phanh tang  Máy xúc 1IIIIH5		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		165		01BL01800		Bu lông chữ U phi 18		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		166		01MX00007		Băng tải máy xúc B650*16 ly (7 lớp bố )		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		167		01VB00105		Vòng bi 22316(3616)		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		169		01NL00120		Dầu CN 140		lít		-0		-0		40.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		40.0

		170		01NL00304		Mỡ APP - LiTol 2		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		171		01NL00106		Dầu energol RC-R68		litt		-0		-0		-0		-0		30.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		30.0

		173		01CC03508		Van một chiều F40		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		174		01BZ00114		Bánh răng Z17 tời JD11.4		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		175		01VL00001		Bìa amiăng 1,5 m		m2		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		176		01DD00620		Bóng điện compắc 50W - 220V		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		177		01DD00635		Bóng điện 220v-200W (VN)		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		5.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		5.0

		178		01TH01000		Quạt trần đã qua sử dụng		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		179		01VB00604		Vòng bi 6307		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		180		01QH00001		Que hàn việt đức phi 4		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		10.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		10.0

		181		01PH01302		Gioăng cao su cổ cáp F85*38		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		182		01BH00004		Găng tay cao su		đôi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		183		01NK00359		Đồng  hồ áp suất 0-16 Pa		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		184		01NK00002		Bầu lọc dầu máy VFY 9/7 n?n kh?		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		185		01NK00006		Bầu lọc gió  máy VFY 9/7 n?n kh?		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		187		02TH00302		Cáp điện MYP 3*4+1*2,5 Đã qua sử dụng		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		50.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		50.0

		188		01NK00501		ống ty ô đồng phi 6		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		189		01NK00276		Van điều chỉnh máy NK 9/7		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		190		01NK00240		Xéc măng cấp 1 máy n?n kh? VFY 9/7		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		191		01NK00241		Xéc măng cấp 2 máy n?n kh? VFY 9/7		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		192		01CD00102		Dây cua doa B34		Sợi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		193		01TB00504		Khởi động t?  QJZ - 315		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		194		01DD01508		Cuộn K KĐT QBZ		cuộn		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		195		01DD00652		Biến áp đi?u khiển KĐT QC83-120		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		196		01DD01818		Hộp nối cáp  127V -3 ngả		hộp		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		1.0

		197		02TH00216		Cáp 3*70+1*10 Thu Hồi		m		50.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		50.0

		198		02TH00301		Cáp 3x95+1x10 thu hồi		m		-0		50.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		50.0

		201		01VB00611		vòng bi 6310		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		202		01CC03502		Van đồng  DY 27		cái		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		203		01DD01825		Hộp nối cáp phòng 3 ngả M70 phòng nổ		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		204		01DD01836		Hộp nút bấm liền chuông		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		205		01VB00017		Vòng bi Nu 218		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		206		01VB00608		Vòng bi 6309 Z		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		207		02§N00004		Đầu nối thẳng phi 50		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		208		02TH01903		ống HDPE phi 50 thu hồi		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		209		01CC03503		Van đồng phi 34		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		5.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		5.0

		210		01CC03501		Van đồng phi 21		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		2.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		2.0

		211		01NK00340		Lò xo lá van  máy VFY 9/7		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		212		01NK00311		Lá van hút  cấp 2 máy nén khí VFY 9/7		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		213		01NK00310		Lá van hút  cấp 1 máy nén khí VFY 9/7		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		214		01DD00462		Đèn lốp phòng nổ 127v		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		2.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		2.0

		215		01DD00656		Biến áp đo lường 660/380v		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		216		01VB00613		Vòng bi 6312		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		217		01VB00602		Vòng bi 6305		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		2.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		2.0

		219		01VP00158		Sổ lệnh nổ mìn		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		220		01VP00185		Báo cáo sau ca		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		221		01VP00186		Phi?u báo cáo vật tư sử dụng trong ca		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		222		01VP00140		Phi?u lĩnh vật liệu nổ  CN		Tờ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		223		01VP00183		Phi?u tạm nhập   vật tư  tại phân xưởng		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		224		01VP00141		Phi?u trả  vật liệu nổ CN		Tờ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		225		01VP00182		Phi?u xuất  vật tư  tại phân xưởng		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		226		01VP00117		Sổ bàn giao ca nhà đ?n		quyển		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		227		01VP00155		Sổ ghi BB KT ATBHLĐ		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		228		01VP00156		Sổ ghi BB KT ATVSLĐ		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		229		01VP00145		Sổ lệnh SX dùng cho PQĐ trực ca		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		230		01BH00001		Găng tay vải ( 2 lớp )		đôi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		232		01BH00301		Ghệt vải xanh		đôi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		233		01BH00302		Giầy  ba ta Thượng Đình		đôi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		234		01BH00305		Khăn mặt bông		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		235		01BH00306		Khẩu trang		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		236		01BH00307		Mũ cứng		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		237		01BH00308		Mũ lò MAT-II		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		238		01BH00309		Nón lá		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		239		01BH00310		ủng cao su		đôi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		240		01BH00101		Quần áo BHLĐ		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		241		01VP00191		Sổ huấn luyện biện pháp		quyển		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		242		01VP00118		Sổ theo dõi đ?n ắc quy		quyển		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		243		01BH00304		Xà phòng thơm		Bánh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		244				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		246				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0





X_Thucte

		Công ty xây dựng mỏ hầm lò

		Phân xưởng:

		Đội sx/ diện sx:		tg		Lò Thượng

		Tổng hợp xuất vật tư thực tế Lò Thượng

		Tháng:

		Số TT		Mã vật tư		Tên vật tư		Đơn vị tính		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Tổng		Ghi chú

		1		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg		25.2		-0		-0		24.6		-0		-0		30.2		-0		30.6		-0		30.0		-0		-0		-0		25.6		-0		-0		-0		25.8		-0		30.5		-0		-0		28.7		-0		28.5		-0		28.9		-0		-0		-0		308.6

		2		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái		-0		20.0		-0		-0		-0		20.0		-0		-0		20.0		-0		20.0		-0		20.0		-0		-0		30.0		-0		20.0		-0		-0		34.0		-0		-0		20.0		-0		20.0		-0		32.0		-0		-0		-0		256.0

		3		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		4		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		-0		1.0		2.0		2.0		2.0		1.0		2.0		2.0		2.0		2.0		2.0		2.0		2.0		2.0		2.0		1.0		2.0		2.0		2.0		2.0		2.0		2.0		2.0		1.0		2.0		2.0		-0		2.0		2.0		-0		-0		50.0

		5		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		-0		8.0		8.0		10.0		8.0		8.0		10.0		8.0		10.0		8.0		8.0		8.0		8.0		8.0		8.0		-0		8.0		8.0		8.0		8.0		-0		8.0		8.0		8.0		8.0		8.0		-0		8.0		8.0		-0		-0		206.0

		6		02GL00201		Gông C M16		Bộ		12.0		6.0		12.0		6.0		-0		12.0		6.0		6.0		-0		12.0		6.0		-0		6.0		-0		12.0		6.0		12.0		-0		6.0		-0		6.0		-0		6.0		6.0		6.0		-0		6.0		6.0		-0		-0		-0		156.0

		7		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		-0		-0		-0		3.4

		8		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		20.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		20.0

		9		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		6.0		3.0		6.0		3.0		6.0		6.0		6.0		3.0		6.0		6.0		3.0		6.0		3.0		6.0		3.0		6.0		3.0		6.0		6.0		3.0		6.0		6.0		6.0		3.0		6.0		6.0		6.0		6.0		3.0		-0		-0		144.0

		10		02TH01509		Thanh giằng b/c 0.5 thu hồi		thanh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		11		02TG00311		Thanh Giằng L=950*16*60		thanh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		12		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		13		02TC00004		Tấm chèn BT l=0,7m - Loại 5 đai		Tấm		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		14		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		18.0		-0		-0		522.0

		15		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		16		02VL00002		Cống  giếng phụ		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		17		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		18		02VT00662		Văng thép AKMS 17 L=0,5m		Thanh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		19		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		20		02KL00001		Ray P24		m		-0		-0		10.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		10.0		-0		-0		-0		10.0		-0		-0		-0		10.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		40.0

		21		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		22		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		23		01BL00607		Bu lông M12*40		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		24		01BL00832		Bu lông M18*80		Bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		25		01BL00816		Bu lông M16*200		Bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		26		02PK00029		Bu lông M18*70		Bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		27		01BL00703		Bu lông M14*60		Bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		28		01BL00805		Bu lông M16*60		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		29		02KL01121		Thép góc L63*63*5		Kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		30		01KL00020		Đinh 10cm		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		31		02vt01105		Vẹt sắt AKMS 27 L=1,4m cỡ đường 900 ly		thanh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		32		02VT01104		Vẹt sắt AKMS 22, L=1,4m		thanh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		33		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		10.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		10.0		-0		-0		-0		-0		-0		20.0

		34		01CC02678		Dây thừng phi 30		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		35		02VT02008		Đinh đỉa phi 8		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		36		02VT00206		Thang ống kẽm phi 42 L=4m		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		37		02GV00600		Gỗ ván cốt pha ( Vtư luân chuyển)		m3		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		38		02TH01900		Lắc lắp P24 Thu hồi		Thanh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		39				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		40		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		4.0

		41		02CK00004		Choòng khoan đá L = 1,5m TQ		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		42		02CK00005		Choòng khoan đá L = 2m TQ		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		43		02CK00002		Choòng khoan than L = 2,0m TQ		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		44		02CK00009		Choòng khoan thăm dò đầu nối máy khoan		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		45		02CK00010		Choòng khoan thăm dò choòng nối dài		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		46		02MK00008		Mũi khoan đá phi 42 9 ly		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		47		02MK00010		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (6 Trấu )		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		48		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		7.0

		49		01CC02564		Mũi khoan than LX		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		50		02MK00004		Mũi khoan than		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		51		01CC02723		ống gió vải bạt phi 900		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		52		01cc02722		ống gió vải bạt phi 700		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		53		01cc03101		Mũi căn G10 TQ		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		54		01CC02109		Cào đá 5 răng		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		55				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		56				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		57		01CC02672		Dây ni lông phi 6-8		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		58		02VL00507		Cát đen		m3		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		59		01CC02919		Túi ni lông bua mìn		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		60		01CC02111		Cuốc Chim		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		61		01CC02901		Hộp Đựng kíp		CáI		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		62		01CC02921		Ba lô đựng thuốc mìn		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		63		01CC02113		Xẻng Trung quốc loại 1		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		64				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		65				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		66				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		67		01KL00001		Dây thép buộc  2mm		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		68		01CC01070		Pa gôm (Đức) ( 10-36 )		hộp		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		69		01DD02009		Máy nổ mìn FD - 200 (TQ)		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		70		01CC00120		Đá cắt phi 100		viên		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		71		01DD02150		Pin đèn con thỏ		đôi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		72		01CC02186		Mặt Nạ  hàn		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		73		01DD01701		Giấy ráp		tờ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		74		01CC02117		Kìm  điện TQ-1000A		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		75		01CC02118		Kìm hàn HQ		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		76		01DD00659		Bút thử điện		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		77		01DD00310		Đồng hồ vạn năng ( đo điện áp )		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		78		01CC03163		Pa lăng xích 5 tấn		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		79		01CC03162		Pa lăng xích 3 tấn		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		80		01CC03041		Kích zen 10 tấn		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		81		01VL00002		Băng cách điện		cuộn		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		82		01VL00005		Băng thuỷ tinh		cuộn		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		83		01CC00101		Đá mài phi 100		viên		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		84		01CC03072		Lưõi cưa sắt tiệp		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		85		01CC02105		Rường cưa sắt		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		86		01CC02128		Đục bê tông		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		87		01CC02106		Rũa tam giác - VN		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		88				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		89		01MC00100		Phanh tang máy cào		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		90		01MX00010		Phê ra đô  b=100, d=10mm		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		91		01DD01902		Khoá  cáp thép phi 12,5		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		92		01DD01903		Khoá  cáp thép phi 15,5		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		93		01DD01904		Khoá  cáp thép phi 18,5 loại 2 khoá		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		94		02KL00905		Cáp thép phi 18,5		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		95		01MC00050		Lưỡi gầu máy cào PY 60		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		96		01MC00052		Lưỡi gầu máy cào PY - 35		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		97		01MX00040		Đinh tán phanh phi 6*30		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		98		01BL01304		Bu lông M27*110		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		99		01mc00177		Pu ly máy cào P60B		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		100		01MC00011		Móc + bu ly máy cào PY 60		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		101		01MC00020		Rãnh bu ly máy cào PY60		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		102		01VB00607		Vòng bi 6308 Z( 308)		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		103		01CC03172		Quả đào cáp th?p phi 18,5		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		104		01CC03170		Quả đào cáp th?p phi 12,5		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		105				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		106		02KL00903		Cáp thép phi 13,5 (cáp 15,5+ cáp 12,5)/ 2		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		107		01MC00101		Phanh tang tời		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		108		01VB00503		Vòng bi 6206 ( 206)		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		109				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		110		01TB00103		Búa khoan khoan YT28 (TQ)		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		111		01BK00109		Chân ben búa khoan khoan YT28		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		112		01BK00112		ống bao ty kim nước YT28		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		113		01BK00121		Ty nước búa khoan YT 28		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		114		01BK00104		Bạc đồng búa khoan YT28 b?		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		115		01BK00103		Bạc đồng búa Khoan  YT 28 to		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		116		01BK00117		Phớt chân ben búa khoan YT28		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		117		01BK00150		Giắc co nối búa khoan YT 28		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0

		118		01BK00127		Củ ty nước Khoan YT 28		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		119		01BK00108		Cơ cấu khoá choòng khoan YT 28		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		120		01BK00113		Gioăng phớt búa khoan YT28		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		121		01BK00115		Lò so + cá cóc búa khoan YT28		Bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		122		01BK00120		Trục rô líp búa khoan YT 28		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		1.0

		123		01BK00106		Bạc kẹp choòng BK YT28		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		124		01BK00118		Pit ton búa khoan YT28		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		1.0

		125		01BK00114		Hộp van búa YT28		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		-0		-0		1.0

		126		01BK00107		Bầu dầu búa khoan YT28		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		127		01BK00102		Bô giảm thanh búa khoan khoan  YT28		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		1.0		-0		-0		1.0

		128		01BK00122		Vành rô líp búa khoan YT28 TQ		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		129		01NL00102		Dầu APP - 40HD		lít		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		20.0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		20.0

		130		01NL00201		Dầu Diezen		lít		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		131		01CC02711		ống cao su áp lực phi 50		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		132		01CC02710		ống cao su phi 25 (KOZEA)		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		133		01CC02719		ống ty ô phi 12		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		134				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		135		01CC02402		Búa căn đá G10 (TQ)		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		136				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		137				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		138		01PH00403		Phớt 40*52		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		139		01PH01204		Phớt bơm KTZ 35.5		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		140		01CC02713		ống cao su phi 80		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		141		01CC01109		Cánh  bơm nước KTZ ( INOX)		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		142		01NL00113		Dầu biến áp		lít		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		143		01CC02168		Keo EPOXY 2 lớp		lọ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		144				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		145		01MX00051		Xích di chuyển 50,8 ( 56 mắt/ Sợi)		sợi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		146		01MX00050		Xích di chuyển 50,8  (44 mắt/ Sợi)		sợi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		147		01MX00053		Xích di chuyển 68 mắt/ Sợi		sợi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		148		01MX00054		Xích năng hạ gầu MX (50 mắt/sợi )		sợi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		149		01MX00071		Lò xo giảm chấn đầu đấm phi 95*320		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		150		01MX00070		Lò xo giảm chấn máy xúc  phi 80*150		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		151		01MX00073		Lò xo giảm chấn gầu phi 100*208		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		152		01MX00072		Lò xo càng gầu máy xúc đá phi 105*410		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		153		01MX00030		Càng cua   loại to		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		154		01MX00031		Càng cua  loại nhỏ		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		155		01MX00224		Chốt xích máy xúc đá B50.8		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		156		01DD00612		Bóng điện tàu điện máy xúc 40W		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		157		01MX00006		Bản lề Băng tải B650		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		158				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		159		01MX00001		Phanh tang  Máy xúc 1IIIIH5		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		160		01BL01800		Bu lông chữ U phi 18		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		161		01MX00007		Băng tải máy xúc B650*16 ly (7 lớp bố )		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		162		01VB00105		Vòng bi 22316(3616)		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		163				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		164		01NL00120		Dầu CN 140		lít		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		165		01NL00304		Mỡ APP - LiTol 2		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		166		01NL00106		Dầu energol RC-R68		litt		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		167				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		168		01CC03508		Van một chiều F40		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		169		01BZ00114		Bánh răng Z17 tời JD11.4		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		170		01VL00001		Bìa amiăng 1,5 m		m2		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		171		01DD00620		Bóng điện compắc 50W - 220V		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		172		01DD00635		Bóng điện 220v-200W (VN)		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		173		01TH01000		Quạt trần đã qua sử dụng		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		174		01VB00604		Vòng bi 6307		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		175		01QH00001		Que hàn việt đức phi 4		kg		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		176		01PH01302		Gioăng cao su cổ cáp F85*38		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		177		01BH00004		Găng tay cao su		đôi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		178		01NK00359		Đồng  hồ áp suất 0-16 Pa		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		179		01NK00002		Bầu lọc dầu máy VFY 9/7 n?n kh?		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		180		01NK00006		Bầu lọc gió  máy VFY 9/7 n?n kh?		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		181		02TH00302		Cáp điện MYP 3*4+1*2,5 Đã qua sử dụng		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		182		01NK00501		ống ty ô đồng phi 6		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		183		01NK00276		Van điều chỉnh máy NK 9/7		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		184		01NK00240		Xéc măng cấp 1 máy n?n kh? VFY 9/7		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		185		01NK00241		Xéc măng cấp 2 máy n?n kh? VFY 9/7		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		186		01CD00102		Dây cua doa B34		Sợi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		187		01TB00504		Khởi động t?  QJZ - 315		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		188		01DD01508		Cuộn K KĐT QBZ		cuộn		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		189		01DD00652		Biến áp đi?u khiển KĐT QC83-120		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		190		01DD01818		Hộp nối cáp  127V -3 ngả		hộp		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		191		02TH00216		Cáp 3*70+1*10 Thu Hồi		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		192		02TH00301		Cáp 3x95+1x10 thu hồi		m		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		193				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		194				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		195		01VB00611		vòng bi 6310		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		196		01CC03502		Van đồng  DY 27		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		197		01DD01825		Hộp nối cáp phòng 3 ngả M70 phòng nổ		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		198		01DD01836		Hộp nút bấm liền chuông		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		199		01VB00017		Vòng bi Nu 218		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		200		01VB00608		Vòng bi 6309 Z		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		201		02§N00004		Đầu nối thẳng phi 50		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		202		02TH01903		ống HDPE phi 50 thu hồi		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		203		01CC03503		Van đồng phi 34		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		204		01CC03501		Van đồng phi 21		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		205		01NK00340		Lò xo lá van  máy VFY 9/7		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		206		01NK00311		Lá van hút  cấp 2 máy nén khí VFY 9/7		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		207		01NK00310		Lá van hút  cấp 1 máy nén khí VFY 9/7		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		208		01DD00462		Đèn lốp phòng nổ 127v		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		209		01DD00656		Biến áp đo lường 660/380v		cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		210		01VB00613		Vòng bi 6312		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		211		01VB00602		Vòng bi 6305		Vòng		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		212				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		213		01VP00158		Sổ lệnh nổ mìn		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		214		01VP00185		Báo cáo sau ca		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		215		01VP00186		Phi?u báo cáo vật tư sử dụng trong ca		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		216		01VP00140		Phi?u lĩnh vật liệu nổ  CN		Tờ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		217		01VP00183		Phi?u tạm nhập   vật tư  tại phân xưởng		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		218		01VP00141		Phi?u trả  vật liệu nổ CN		Tờ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		219		01VP00182		Phi?u xuất  vật tư  tại phân xưởng		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		220		01VP00117		Sổ bàn giao ca nhà đ?n		quyển		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		221		01VP00155		Sổ ghi BB KT ATBHLĐ		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		222		01VP00156		Sổ ghi BB KT ATVSLĐ		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		223		01VP00145		Sổ lệnh SX dùng cho PQĐ trực ca		Q		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		224		01BH00001		Găng tay vải ( 2 lớp )		đôi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		225		01BH00301		Ghệt vải xanh		đôi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		226		01BH00302		Giầy  ba ta Thượng Đình		đôi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		227		01BH00305		Khăn mặt bông		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		228		01BH00306		Khẩu trang		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		229		01BH00307		Mũ cứng		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		230		01BH00308		Mũ lò MAT-II		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		231		01BH00309		Nón lá		Cái		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		232		01BH00310		ủng cao su		đôi		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		233		01BH00101		Quần áo BHLĐ		bộ		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		234		01VP00191		Sổ huấn luyện biện pháp		quyển		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		235		01VP00118		Sổ theo dõi đ?n ắc quy		quyển		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		236		01BH00304		Xà phòng thơm		Bánh		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		237				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		238				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0

		239				- 0		- 0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0		-0





Bcao qtoan kỳ

		CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ								C

		PHÂN XƯỞNG

				Từ ngày		1								Đến ngày								5																																								th¸ng  05 n¨m 2014        ( * )

		I		CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM THỰC HIỆN:

		Số TT		Nội dung						Tên công trình																																																																																																Tổng vật tư theo thực tế				Tổng vật tư theo định mức				vật tư chờ phân bổ				Chênh lệch

										Lò Xuyên vỉa +131																												Lò Thượng																								- 0																						- 0

		1		Đơn vị tính						mét																												mét																								- 0																						- 0

		-		Mã sản phẩm						xv																												tg																								- 0																						- 0

		2		Khối lượng thực hiện						5.00																												1.00																								- 0																						- 0

		II		CHI TIẾT VẬT TƯ SỬ DỤNG

		Số TT		Tên vật tư		Mã số vật tư		Đơn vị tính		VT tiêu hao thực tế						Vt tiêu hao theo định mức														VT chờ phân bổ				Chênh lệch				Vt tiêu hao theo thực tế				VT tiêu hao theo định mức												VT chờ phân bổ				Chênh lệch				VT sö dôngthùc tÕ						VT tiªu hao theo ®Þnh møc												Chªnh lÖch				VT sö dôngthùc tÕ						VT tiªu hao theo ®Þnh møc												Chªnh lÖch				Tổng vật tư sử dụng thực tế				Tổng vật tư sử dụng ĐM				VT chờ phân bổ				Chênh lệch

										Số lượng		Đơn giá		Thành tiền		Định mức						VT theo định mức		Phát sinh		Tổng VT theo định mức		Thành tiền		Só lượng		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền		Định mức				VT theo định mức		Phát sinh		Tổng VT theo ĐM		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền		Sè l­îng		§¬n gi¸		Thµnh tiÒn		§Þnh møc				VT theo ®Þnh møc		Ph¸t sinh		Tæng VT theo §M		Thµnh tiÒn		Sè l­îng		Thµnh tiÒn		Sè l­îng		§¬n gi¸		Thµnh tiÒn		§Þnh møc				VT theo ®Þnh møc		Ph¸t sinh		Tæng VT theo §M		Thµnh tiÒn		Sè l­îng		Thµnh tiÒn		Số lượng		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền

				Tổng cộng										110,474,316														69,355,021				- 0				41,119,295				35,803,138												26,768,819				- 0				9,034,318																																																146,277,453				96,082,665				- 0				50,194,788

		A		VT theo định mức										110,474,316														69,355,021				- 0				41,119,295				35,803,138												26,768,819				- 0				9,034,318																																																146,277,453				96,082,665				- 0				50,194,788

		I		Vật liệu nổ										13,270,898.8														7,680,575.0				- 0				5,590,323.8				1,989,138.4												1,309,305.0				- 0				679,833.4																																																15,260,037.2				8,989,880.0				- 0				6,270,157.2

		1		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		16TN00101		kg		196.1		35,308		6,923,899		30.90						154.5				154.5		5,455,086.0						41.6		1,468,812.8		49.8		1,758,338		6.30				6.3		20.0		26.3		928,600.4						23.5		829,738.0																								- 0																						246		8,682,237		181		6,383,686						65		2,298,551

		2		Kíp Vi sai AT		16TN00206		cái		550.0		11,540		6,347,000		38.57						192.9				192.9		2,225,489.0						357.2		4,121,511.0		20.0		230,800		18.0				18.0		15.0		33.0		380,704.6						(13.0)		(149,904.6)																								- 0																						570		6,577,800		226		2,606,194						344		3,971,606

		II		Vật tư thi công chính				- 0		- 0				87,680,265														51,314,762				- 0		- 0		36,365,503		- 0		33,272,897												24,115,238				- 0		- 0		9,157,658																																																120,953,162				75,430,000				- 0				45,523,162

		1		Vì chống SV5 AKMS 27		02pk00195		vì		11.0		5,006,871		55,075,576		1.4						7.1				7.1		35,799,124.7						3.9		19,276,451.8		- 0		- 0																		- 0		- 0		- 0																						- 0																						11		55,075,576		7		35,799,125						4		19,276,452

		2		Vì chống SV2 AKMS 17		02pk00196		vì		- 0		2,351,998		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		7.0		16,463,987		1.40				1.4		3.0		4.4		10,348,791.6						2.6		6,115,195.0		- 0																						- 0																						7		16,463,987		4		10,348,792						3		6,115,195

		3		Gông đầu cột M24 láp cong		02GL00802		Bộ		62.0		88,333		5,476,645		5.7						28.5				28.5		2,517,490.1						33.5		2,959,155.0		34.0		3,003,321		5.7				5.7		14.0		19.7		1,741,043.1						14.3		1,262,278.4		- 0																						- 0																						96		8,479,967		48		4,258,533						48		4,221,433

		4		Gông C M16		02GL00201		Bộ		36.0		23,788		856,385		4.30						21.5				21.5		511,452.4						14.5		344,933.0		36.0		856,385		4.30				4.3		27.0		31.3		744,579.5						4.7		111,805.9		- 0																						- 0																						72		1,712,771		53		1,256,032						19		456,739

		5		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		02GV00004		m3		1.9		873,985		1,660,572		0.02						0.1				0.1		104,878.2						1.8		1,555,693.9		0.6		524,391		0.0				0.0				0.0		20,975.6						0.6		503,415.5		- 0																						- 0																						3		2,184,963		0		125,854						2		2,059,109

		6		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		02GL00012		Bộ		20.0		127,219		2,544,383								- 0				- 0		- 0						20.0		2,544,383.4		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						20		2,544,383		- 0		- 0						20		2,544,383

		7		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		02th01501		cái		24.0		46,917		1,126,012		4.3						21.3				21.3		1,001,681.9						2.7		124,330.5		24.0		1,126,012		4.3				4.3		15.0		19.3		904,094.1						4.7		221,918.3		- 0																						- 0																						48		2,252,025		41		1,905,776						7		346,249

		8		Thanh giằng b/c 0.5 thu hồi		02TH01509		thanh		- 0		32,384		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		9		Thanh Giằng L=950*16*60		02TG00311		thanh		- 0		105,032		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		10		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		02TC00100		Tấm		320.0		39,641		12,684,964		40.0						200.0				200.0		7,928,102.4						120.0		4,756,861.4		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						320		12,684,964		200		7,928,102						120		4,756,861

		11		Tấm chèn BT l=0,7m - Loại 5 đai		02TC00004		Tấm		- 0		28,752		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		12		Tấm chèn xương thép L = 860*540		02Xc00614		cái		- 0		87,545		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		90.0		7,879,079		22.0				22.0		54.0		76.0		6,653,444.5						14.0		1,225,634.5		- 0																						- 0																						90		7,879,079		76		6,653,444						14		1,225,635

		13		Cống BT Q300 m3/h NM		02VL00008		cái		20.0		118,703		2,374,054		2.0						10.0				10.0		1,187,027.0						10.0		1,187,027.0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						20		2,374,054		10		1,187,027						10		1,187,027

		14		Cống  giếng phụ		02VL00002		cái		- 0		116,929		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		15		Nắp Cống  giếng phụ		02VL00101		cái		20.0		62,164		1,243,283		4.0						20.0				20.0		1,243,282.8						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						20		1,243,283		20		1,243,283						- 0		- 0

		16		Văng thép AKMS 17 L=0,5m		02VT00662		Thanh		- 0		- 0		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		17		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		02GV00207		thanh		5.0		86,615		433,074		1.4						7.0				7.0		606,303.1						(2.0)		(173,229.5)		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						5		433,074		7		606,303						(2)		(173,229)

		18		Ray P24		02KL00001		m		10.0		341,972		3,419,721								- 0				- 0		- 0						10.0		3,419,720.8		10.0		3,419,721		0.07				0.1		10.0		10.1		3,444,853.2						(0.1)		(25,132.4)		- 0																						- 0																						20		6,839,442		10		3,444,853						10		3,394,588

		19		Lắc Lắp P24		02PK00010		Cái		10.0		57,559		575,595		0.40						2.0				2.0		115,118.9						8.0		460,475.8		- 0		- 0		1.43				1.4				1.4		82,227.8						(1.4)		(82,227.8)		- 0																						- 0																						10		575,595		3		197,347						7		378,248

		20		Đinh vấu KT 14*14*140		02PK00051		cái		30.0		7,000		210,000		8.580						42.9				42.9		300,300.0						(12.9)		(90,300.0)		- 0		- 0		1.43				1.4				1.4		10,000.0						(1.4)		(10,000.0)		- 0																						- 0																						30		210,000		44		310,300						(14)		(100,300)

		21		Bu lông M12*40		01BL00607		bộ		- 0		3,586		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		2.0				2.0				2.0		7,171.0						(2.0)		(7,171.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		2		7,171						(2)		(7,171)

		22		Bu lông M18*80		01BL00832		Bộ		- 0		9,500		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		2.0				2.0				2.0		19,000.0						(2.0)		(19,000.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		2		19,000						(2)		(19,000)

		23		Bu lông M16*200		01BL00816		Bộ		- 0		25,000		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		5.20				5.2				5.2		130,000.0						(5.2)		(130,000.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		5		130,000						(5)		(130,000)

		24		Bu lông M18*70		02PK00029		Bộ		- 0		10,000		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.4				0.4				0.4		4,000.0						(0.4)		(4,000.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		4,000						(0)		(4,000)

		25		Bu lông M14*60		01BL00703		Bộ		- 0		6,322		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.8				0.8				0.8		5,057.9						(0.8)		(5,057.9)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		5,058						(1)		(5,058)

		26		Bu lông M16*60		01BL00805		bộ		- 0		7,510		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		27		Thép góc L63*63*5		02KL01121		Kg		- 0		16,800		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		28		Đinh 10cm		01KL00020		kg		- 0		28,000		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		29		Vẹt sắt AKMS 27 L=1,4m cỡ đường 900 ly		02vt01105		thanh		- 0		- 0		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		1.43				1.4				1.4		- 0						(1.4)		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		- 0						(1)		- 0

		30		Vẹt sắt AKMS 22, L=1,4m		02VT01104		thanh		- 0		- 0		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		31		Máng trượt Inox 1,2m		02KL01203		Cái		- 0				- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		1.00				1.0				1.0		- 0						(1.0)		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		- 0						(1)		- 0

		32		Dây thừng phi 30		01CC02678		m		- 0		38,000		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		33		Đinh đỉa phi 8		02VT02008		cái		- 0		1,820		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		34		Thang ống kẽm phi 42 L=4m		02VT00206		cái		- 0				- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		35		Gỗ ván cốt pha ( Vtư luân chuyển)		02GV00600		m3		- 0		4,200,000		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

				Vật tư sản xuất thường xuyên				- 0		- 0				1,082,204.5														1,554,366.7						- 0		(472,162.1)		- 0		541,102.3												851,975.6						- 0		(310,873.3)																																														- 0		1,623,306.8				2,406,342.3				- 0				(783,035.5)

		1		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		02CK00006		cái		2.0		541,102		1,082,205		0.3						1.5				1.5		811,653.4						0.5		270,551.1		1.0		541,102		0.3				0.3		1.0		1.3		703,432.9						(0.3)		(162,330.7)		- 0																						- 0																						3		1,623,307		3		1,515,086						0		108,220

		2		Mũi khoan đá phi 42 9 ly		02MK00008		cái		- 0		150,000		- 0		0.800						4.0				4.0		600,000.0						(4.0)		(600,000.0)		- 0		- 0		0.800				0.8				0.8		120,000.0						(0.8)		(120,000.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		5		720,000						(5)		(720,000)

		3		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (6 Trấu )		02MK00010		cái		- 0		475,000		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		4		Mũi khoan than		02MK00004		cái		- 0		65,000		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		5		ống gió vải bạt phi 900		01CC02723		m		50.0				- 0		1.00						5.0				5.0		- 0						45.0		- 0		- 0		- 0		1.00				1.0				1.0		- 0						(1.0)		- 0		- 0																						- 0																						50		- 0		6		- 0						44		- 0

		6		ống gió vải bạt phi 700		01cc02722		m		- 0		95,200		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		7		Mũi căn G10 TQ		01cc03101		Cái		- 0		87,000		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		8		Cào đá 5 răng		01CC02109		cái		- 0				- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		9		Dây ni lông phi 6-8		01CC02672		kg		- 0		85,000		- 0		0.300						1.5				1.5		127,500.0						(1.5)		(127,500.0)		- 0		- 0		0.300				0.3				0.3		25,500.0						(0.3)		(25,500.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		2		153,000						(2)		(153,000)

		10		Cát đen		02VL00507		m3		- 0		75,000		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		11		Túi ni lông bua mìn		01CC02919		kg		- 0		39,515		- 0		0.077						0.4				0.4		15,213.3						(0.4)		(15,213.3)		- 0		- 0		0.077				0.1				0.1		3,042.7						(0.1)		(3,042.7)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		18,256						(0)		(18,256)

		12		Cuốc Chim		01CC02111		Cái		- 0				- 0		0.03						0.2				0.2		- 0						(0.2)		- 0		- 0		- 0		0.03				0.0				0.0		- 0						(0.0)		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		- 0						(0)		- 0

		13		Hộp Đựng kíp		01CC02901		CáI		- 0				- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		14		Ba lô đựng thuốc mìn		01CC02921		cái		- 0		250,000		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		15		Xẻng Trung quốc loại 1		01CC02113		cái		- 0				- 0		0.04						0.2				0.2		- 0						(0.2)		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		- 0						(0)		- 0

		16		Vật tư cơ điện				- 0		- 0				10,277,388														8,805,318				- 0		- 0		1,472,071		- 0		- 0												492,300				- 0		- 0		(492,300)						- 0												- 0				- 0						- 0												- 0				- 0				10,277,388				9,256,443				- 0				1,020,945

		17		Vật tư trong định mức				- 0		- 0				8,440,948														8,805,318				- 0		- 0		(364,370)		- 0		- 0												492,300				- 0		- 0		(492,300)						- 0												- 0				- 0						- 0												- 0				- 0		- 0		8,440,948				9,256,443				- 0				(815,495)

				Vật tư khác				- 0		- 0						TÝnh 1m lß				5.0														- 0				- 0				1.0																- 0																																																- 0

		1		Dây thép buộc  2mm		01KL00001		kg		- 0		27,000				0.305						1.5				1.5		41,175.0						(1.5)		(41,175.0)		- 0				0.305				0.305												(0.3)																																																- 0

		2		Pa gôm (Đức) ( 10-36 )		01CC01070		hộp		1.0		1,687,500		1,687,500		0.001						0.0				0.0		9,281.3						1.0		1,678,218.8		- 0		- 0		0.001				0.001				0.0		1,856.3						(0.0)		(1,856.3)		- 0																						- 0																						1		1,687,500		0		11,138						1		1,676,363

		3		Máy nổ mìn FD - 200 (TQ)		01DD02009		cái		- 0		1,450,000		- 0		0.013						0.1				0.1		94,250.0						(0.1)		(94,250.0)		- 0		- 0		0.013				0.013				0.0		18,850.0						(0.0)		(18,850.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		113,100						(0)		(113,100)

		4		Đá cắt phi 100		01CC00120		viên		- 0		10,000		- 0		0.080						0.4				0.4		4,000.0						(0.4)		(4,000.0)		- 0		- 0		0.080				0.080				0.1		800.0						(0.1)		(800.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		4,800						(0)		(4,800)

		5		Pin đèn con thỏ		01DD02150		đôi		- 0		20,000		- 0		0.120						0.6				0.6		12,000.0						(0.6)		(12,000.0)		- 0		- 0		0.120				0.120				0.1		2,400.0						(0.1)		(2,400.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		14,400						(1)		(14,400)

		6		Mặt Nạ  hàn		01CC02186		Cái		- 0		83,988		- 0		0.007						0.0				0.0		2,939.6						(0.0)		(2,939.6)		- 0		- 0		0.007				0.007				0.0		587.9						(0.0)		(587.9)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		3,528						(0)		(3,528)

		7		Giấy ráp		01DD01701		tờ		- 0		3,905		- 0		0.050						0.3				0.3		976.2						(0.3)		(976.2)		- 0		- 0		0.050				0.050				0.1		195.2						(0.1)		(195.2)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		1,171						(0)		(1,171)

		8		Kìm  điện TQ-1000A		01CC02117		Cái		- 0		50,000		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		9		Kìm hàn HQ		01CC02118		Cái		- 0		180,000		- 0		0.018						0.1				0.1		16,200.0						(0.1)		(16,200.0)		- 0		- 0		0.018				0.018				0.0		3,240.0						(0.0)		(3,240.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		19,440						(0)		(19,440)

		10		Bút thử điện		01DD00659		cái		- 0		25,000		- 0		0.003						0.0				0.0		375.0						(0.0)		(375.0)		- 0		- 0		0.003				0.003				0.0		75.0						(0.0)		(75.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		450						(0)		(450)

		11		Đồng hồ vạn năng ( đo điện áp )		01DD00310		cái		- 0		265,000		- 0		0.002						0.0				0.0		2,650.0						(0.0)		(2,650.0)		- 0		- 0		0.002				0.002				0.0		530.0						(0.0)		(530.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		3,180						(0)		(3,180)

		12		Pa lăng xích 5 tấn		01CC03163		cái		- 0		6,500,000		- 0		0.001						0.0				0.0		32,500.0						(0.0)		(32,500.0)		- 0		- 0		0.001				0.001				0.0		6,500.0						(0.0)		(6,500.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		39,000						(0)		(39,000)

		13		Pa lăng xích 3 tấn		01CC03162		- 0		- 0		4,500,000		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		14		Kích zen 10 tấn		01CC03041		cái		- 0		6,500,000		- 0		0.0						0.0				0.0		19,500.0						(0.0)		(19,500.0)		- 0		- 0		0.0				0.001				0.0		3,900.0						(0.0)		(3,900.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		23,400						(0)		(23,400)

		15		Băng cách điện		01VL00002		cuộn		- 0		8,000		- 0		0.1						0.4				0.4		3,600.0						(0.4)		(3,600.0)		- 0		- 0		0.1				0.090				0.1		720.0						(0.1)		(720.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		4,320						(1)		(4,320)

		16		Băng thuỷ tinh		01VL00005		cuộn		- 0		27,978		- 0		0.030						0.2				0.2		4,196.7						(0.2)		(4,196.7)		- 0		- 0		0.030				0.030				0.0		839.3						(0.0)		(839.3)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		5,036						(0)		(5,036)

		17		Đá mài phi 100		01CC00101		viên		- 0		10,000		- 0		0.063						0.3				0.3		3,150.0						(0.3)		(3,150.0)		- 0		- 0		0.063				0.063				0.1		630.0						(0.1)		(630.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		3,780						(0)		(3,780)

		18		Lưõi cưa sắt tiệp		01CC03072		cái		- 0		12,000		- 0		0.012						0.1				0.1		720.0						(0.1)		(720.0)		- 0		- 0		0.012				0.012				0.0		144.0						(0.0)		(144.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		864						(0)		(864)

		19		Rường cưa sắt		01CC02105		cái		- 0		84,994		- 0		0.004						0.0				0.0		1,699.9						(0.0)		(1,699.9)		- 0		- 0		0.004				0.004				0.0		340.0						(0.0)		(340.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		2,040						(0)		(2,040)

		20		Đục bê tông		01CC02128		Cái		- 0		27,500		- 0								- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		21		Rũa tam giác - VN		01CC02106		cái		- 0		10,000		- 0		0.02						0.1				0.1		900.0						(0.1)		(900.0)		- 0		- 0		0.02				0.018				0.0		180.0						(0.0)		(180.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		1,080						(0)		(1,080)

				Phụ tùng máy cào				- 0		- 0		TÝnh §M: 1000m3				0.1																		- 0				- 0																				- 0

		1		Phanh tang máy cào		01MC00100		cái		- 0		1,444,568		- 0		0.356						0.042				0.0		60,713.0						(0.0)		(60,713.0)		- 0		- 0		0.356				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		60,713						(0.0)		(60,713.0)

		2		Phê ra đô  b=100, d=10mm		01MX00010		m		- 0		350,007		- 0		1.434						0.169				0.2		59,254.2						(0.2)		(59,254.2)		- 0		- 0		1.434				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		59,254						(0.2)		(59,254.2)

		3		Khoá  cáp thép phi 12,5		01DD01902		cái		- 0		25,000		- 0		1.963						0.232				0.2		5,793.7						(0.2)		(5,793.7)		- 0		- 0		1.963				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		5,794						(0.2)		(5,793.7)

		4		Khoá  cáp thép phi 15,5		01DD01903		cái		- 0		35,000		- 0		1.840						0.217				0.2		7,602.9						(0.2)		(7,602.9)		- 0		- 0		1.840				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		7,603						(0.2)		(7,602.9)

		5		Khoá  cáp thép phi 18,5 loại 2 khoá		01DD01904		cái		- 0		64,922		- 0		1.038						0.123				0.1		7,955.8						(0.1)		(7,955.8)		- 0		- 0		1.038				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		7,956						(0.1)		(7,955.8)

		6		Cáp thép phi 18,5		02KL00905		m		- 0		69,239		- 0		122.451						14.456				14.5		1,000,942.8						(14.5)		(1,000,942.8)		- 0		- 0		122.451				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		14		1,000,943						(14.5)		(1,000,942.8)

		7		Lưỡi gầu máy cào PY 60		01MC00050		bộ		- 0		5,467,186		- 0		0.148						0.017				0.0		95,525.5						(0.0)		(95,525.5)		- 0		- 0		0.148				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		95,525						(0.0)		(95,525.5)

		8		Lưỡi gầu máy cào PY - 35		01MC00052		bộ		- 0		4,759,478		- 0		0.148						0.017				0.0		83,160.0						(0.0)		(83,160.0)		- 0		- 0		0.148				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		83,160						(0.0)		(83,160.0)

		9		Đinh tán phanh phi 6*30		01MX00040		kg		- 0		160,000		- 0		0.118						0.014				0.0		2,228.9						(0.0)		(2,228.9)		- 0		- 0		0.118				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		2,229						(0.0)		(2,228.9)

		10		Bu lông M27*110		01BL01304		bộ		- 0		65,000		- 0		2.576						0.304				0.3		19,767.5						(0.3)		(19,767.5)		- 0		- 0		2.576				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		19,768						(0.3)		(19,767.5)

		11		Pu ly máy cào P60B		01mc00177		bộ		1.0		650,000		650,000		0.470						0.055				0.1		36,066.6						0.9		613,933.4		- 0		- 0		0.470				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						1		650,000		0		36,067						0.9		613,933.4

		12		Móc + bu ly máy cào PY 60		01MC00011		Cái		- 0		2,169,600		- 0		0.470						0.055				0.1		120,384.6						(0.1)		(120,384.6)		- 0		- 0		0.470				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		120,385						(0.1)		(120,384.6)

		13		Rãnh bu ly máy cào PY60		01MC00020		Cái		- 0		204,545		- 0		0.247						0.029				0.0		5,964.6						(0.0)		(5,964.6)		- 0		- 0		0.247				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		5,965						(0.0)		(5,964.6)

		14		Vòng bi 6308 Z( 308)		01VB00607		Vòng		- 0		197,129		- 0		0.848						0.100				0.1		19,735.1						(0.1)		(19,735.1)		- 0		- 0		0.848				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		19,735						(0.1)		(19,735.1)

		15		Quả đào cáp th?p phi 18,5		01CC03172		cái		- 0		68,750		- 0		0.548						0.065				0.1		4,447.8						(0.1)		(4,447.8)		- 0		- 0		0.548				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		4,448						(0.1)		(4,447.8)

		16		Quả đào cáp th?p phi 12,5		01CC03170		cái		- 0		35,000		- 0		0.622						0.073				0.1		2,570.1						(0.1)		(2,570.1)		- 0		- 0		0.622				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		2,570						(0.1)		(2,570.1)

				Tời JD 11,4						- 0		TÝnh §M: 1000tÊn.km				0.1																		- 0				- 0																				- 0

		1		Cáp thép phi 13,5 (cáp 15,5+ cáp 12,5)/ 2		02KL00903		m		- 0		48,000		- 0		110.822		120.458				6.018				6.0		288,879.5						(6.0)		(288,879.5)		- 0		- 0		110.822		120.458		- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		6		288,879						(6.0)		(288,879.5)

		2		Phanh tang tời		01MC00101		bộ		- 0		1,508,361		- 0		0.356						0.019				0.0		29,161.3						(0.0)		(29,161.3)		- 0		- 0		0.356				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		29,161						(0.0)		(29,161.3)

		3		Vòng bi 6206 ( 206)		01VB00503		Vòng		- 0		46,978		- 0		- 0		3.077				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.935				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

				Phụ tùng búa khoan + nén khí						- 0		TÝnh §M:1000mÐt khoan				f<6		f= 6-8		0.318														- 0				- 0				f<6		f= 6-8		0.038												(0.0)

		1		Búa khoan khoan YT28 (TQ)		01TB00103		cái		- 0		14,264,320		- 0		0.143		0.15				0.093				0.1		1,329,959.3						(0.1)		(1,329,959.3)		- 0		- 0		0.143		0.15		0.0				0.0		157,624.8						(0.0)		(157,624.8)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		1,487,584						(0.1)		(1,487,584.2)

		2		Chân ben búa khoan khoan YT28		01BK00109		Cái		- 0		2,975,000		- 0		0.143		0.15				0.093				0.1		277,379.4						(0.1)		(277,379.4)		- 0		- 0		0.143		0.15		0.0				0.0		32,874.6						(0.0)		(32,874.6)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		310,254						(0.1)		(310,254.0)

		3		ống bao ty kim nước YT28		01BK00112		Cái		- 0		24,000		- 0		1.411		1.485				0.922				0.9		22,117.0						(0.9)		(22,117.0)		- 0		- 0		1.411		1.485		0.1				0.1		2,621.3						(0.1)		(2,621.3)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		24,738						(1.0)		(24,738.3)

		4		Ty nước búa khoan YT 28		01BK00121		Cái		- 0		21,984		- 0		1.745		1.837				1.140				1.1		25,058.4						(1.1)		(25,058.4)		- 0		- 0		1.745		1.837		0.1				0.1		2,969.9						(0.1)		(2,969.9)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		28,028						(1.3)		(28,028.2)

		5		Bạc đồng búa khoan YT28 b?		01BK00104		Cái		- 0		266,882		- 0		0.863		0.908				0.564				0.6		150,403.4						(0.6)		(150,403.4)		- 0		- 0		0.863		0.908		0.1				0.1		17,825.6						(0.1)		(17,825.6)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		168,229						(0.6)		(168,228.9)

		6		Bạc đồng búa Khoan  YT 28 to		01BK00103		cái		- 0		307,959		- 0		0.737		0.776				0.481				0.5		148,269.2						(0.5)		(148,269.2)		- 0		- 0		0.737		0.776		0.1				0.1		17,572.7						(0.1)		(17,572.7)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		165,842						(0.5)		(165,841.9)

		7		Phớt chân ben búa khoan YT28		01BK00117		bộ		- 0		125,000		- 0		1.171		1.233				0.765				0.8		95,623.4						(0.8)		(95,623.4)		- 0		- 0		1.171		1.233		0.1				0.1		11,333.1						(0.1)		(11,333.1)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		106,957						(0.9)		(106,956.5)

		8		Giắc co nối búa khoan YT 28		01BK00150		cái		- 0		95,382		- 0		0.048		0.051				0.032				0.0		3,004.8						(0.0)		(3,004.8)		- 0		- 0		0.048		0.051		0.0				0.0		356.1						(0.0)		(356.1)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		3,361						(0.0)		(3,361.0)

		9		Củ ty nước Khoan YT 28		01BK00127		cái		- 0		160,000		- 0		0.038		0.040				0.025				0.0		3,971.3						(0.0)		(3,971.3)		- 0		- 0		0.038		0.040		0.0				0.0		470.7						(0.0)		(470.7)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		4,442						(0.0)		(4,442.0)

		10		Cơ cấu khoá choòng khoan YT 28		01BK00108		cái		- 0		250,095		- 0		0.081		0.085				0.053				0.1		13,210.9						(0.1)		(13,210.9)		- 0		- 0		0.081		0.085		0.0				0.0		1,565.7						(0.0)		(1,565.7)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		14,777						(0.1)		(14,776.6)

		11		Gioăng phớt búa khoan YT28		01BK00113		bộ		- 0		120,000		- 0		1.182		1.244				0.772				0.8		92,638.5						(0.8)		(92,638.5)		- 0		- 0		1.182		1.244		0.1				0.1		10,979.4						(0.1)		(10,979.4)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		103,618						(0.9)		(103,617.9)

		12		Lò so + cá cóc búa khoan YT28		01BK00115		Bộ		- 0		70,000		- 0		0.922		0.970				0.602				0.6		42,144.3						(0.6)		(42,144.3)		- 0		- 0		0.922		0.970		0.1				0.1		4,994.9						(0.1)		(4,994.9)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		47,139						(0.7)		(47,139.2)

		13		Trục rô líp búa khoan YT 28		01BK00120		Cái		- 0		380,000		- 0		0.428		0.451				0.280				0.3		106,289.9						(0.3)		(106,289.9)		- 0		- 0		0.428		0.451		0.0				0.0		12,597.3						(0.0)		(12,597.3)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		118,887						(0.3)		(118,887.3)

		14		Bạc kẹp choòng BK YT28		01BK00106		Cái		- 0		259,999		- 0		0.439		0.463				0.287				0.3		74,627.2						(0.3)		(74,627.2)		- 0		- 0		0.439		0.463		0.0				0.0		8,844.7						(0.0)		(8,844.7)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		83,472						(0.3)		(83,471.9)

		15		Pit ton búa khoan YT28		01BK00118		Cái		- 0		550,000		- 0		0.341		0.359				0.223				0.2		122,512.5						(0.2)		(122,512.5)		- 0		- 0		0.341		0.359		0.0				0.0		14,520.0						(0.0)		(14,520.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		137,033						(0.2)		(137,032.5)

		16		Hộp van búa YT28		01BK00114		cái		- 0		550,046		- 0		0.378		0.398				0.247				0.2		135,825.1						(0.2)		(135,825.1)		- 0		- 0		0.378		0.398		0.0				0.0		16,097.8						(0.0)		(16,097.8)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		151,923						(0.3)		(151,922.9)

		17		Bầu dầu búa khoan YT28		01BK00107		Cái		- 0		160,000		- 0		0.513		0.540				0.335				0.3		53,612.7						(0.3)		(53,612.7)		- 0		- 0		0.513		0.540		0.0				0.0		6,354.1						(0.0)		(6,354.1)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		59,967						(0.4)		(59,966.8)

		18		Bô giảm thanh búa khoan khoan  YT28		01BK00102		cái		- 0		119,999		- 0		0.237		0.249				0.155				0.2		18,558.1						(0.2)		(18,558.1)		- 0		- 0		0.237		0.249		0.0				0.0		2,199.5						(0.0)		(2,199.5)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		20,758						(0.2)		(20,757.6)

		19		Vành rô líp búa khoan YT28 TQ		01BK00122		bộ		1.0		249,998		249,998		0.290		0.305				0.189				0.2		47,334.0						0.8		202,664.0		- 0		- 0		0.290		0.305		0.0				0.0		5,610.0						(0.0)		(5,610.0)		- 0																						- 0																						1		249,998		0		52,944						0.8		197,054.1

		20		Dầu APP - 40HD		01NL00102		lít		50.0		53,500		2,675,000		14.595		15.400				9.545				9.5		510,648.8						40.5		2,164,351.2		- 0		- 0		14.595		15.400		1.1				1.1		60,521.3						(1.1)		(60,521.3)		- 0																						- 0																						50		2,675,000		11		571,170						39.3		2,103,829.9

		21		Dầu Diezen		01NL00201		lít		4.0		19,617		78,469		2.470		2.600				1.613				1.6		31,649.6						2.4		46,819.8		- 0		- 0		2.470		2.600		0.2				0.2		3,751.1						(0.2)		(3,751.1)		- 0																						- 0																						4		78,469		2		35,401						2.2		43,068.8

		22		ống cao su áp lực phi 50		01CC02711		m		50.0				- 0								- 0				- 0		- 0						50.0		- 0		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						50		- 0		- 0		- 0						50.0		- 0

		23		ống cao su phi 25 (KOZEA)		01CC02710		m		10.0		85,000		849,999		4.019		4.230				2.625				2.6		223,120.4						7.4		626,878.4		- 0		- 0		4.019		4.230		0.3				0.3		26,443.9						(0.3)		(26,443.9)		- 0																						- 0																						10		849,999		3		249,564						7.1		600,434.5

		24		ống ty ô phi 12		01CC02719		m		- 0		25,552		- 0		3.981		4.190				2.600				2.6		66,437.6						(2.6)		(66,437.6)		- 0		- 0		3.981		4.190		0.3				0.3		7,874.1						(0.3)		(7,874.1)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		3		74,312						(2.9)		(74,311.7)

				- 0						- 0		đm: 01mét lò theo độ cứng F				5.000																		- 0				- 0				1.0																- 0

		1		Búa căn đá G10 (TQ)		01CC02402		cái		- 0		2,850,000		- 0		0.0086		0.009				0.043				0.0		122,550.0						(0.0)		(122,550.0)		- 0		- 0		0.0086		0.009		0.0				0.0		24,510.0						(0.0)		(24,510.0)		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		147,060						(0.1)		(147,060.0)

				phụ tùng máy bơm nước				- 0		- 0		tính đm: 1000m3 nước																						- 0				- 0																				- 0

				bơm ktz 35.5				- 0		- 0						5.2																		- 0				- 0				- 0																- 0

		1		Phớt 40*52		01PH00403		Cái		- 0		26,204		- 0		0.452						2.354				2.4		61,683.9						(2.4)		(61,683.9)		- 0		- 0		0.452				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		2		61,684						(2.4)		(61,683.9)

		2		Phớt bơm KTZ 35.5		01PH01204		Cái		- 0		4,050,000		- 0		0.100						0.521				0.5		2,109,240.0						(0.5)		(2,109,240.0)		- 0		- 0		0.100				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		2,109,240						(0.5)		(2,109,240.0)

		3		ống cao su phi 80		01CC02713		m		- 0		221,704		- 0		0.067						0.349				0.3		77,360.4						(0.3)		(77,360.4)		- 0		- 0		0.067				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		77,360						(0.3)		(77,360.4)

		4		Cánh  bơm nước KTZ ( INOX)		01CC01109		cái		- 0		1,268,954		- 0		0.089						0.464				0.5		588,175.4						(0.5)		(588,175.4)		- 0		- 0		0.089				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		588,175						(0.5)		(588,175.4)

		5		Dầu biến áp		01NL00113		lít		- 0		67,552		- 0		0.050						0.260				0.3		17,590.5						(0.3)		(17,590.5)		- 0		- 0		0.050				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		17,590						(0.3)		(17,590.5)

		6		Keo EPOXY 2 lớp		01CC02168		lọ		- 0		25,000		- 0		0.045						0.234				0.2		5,859.0						(0.2)		(5,859.0)		- 0		- 0		0.045				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		0		5,859						(0.2)		(5,859.0)

				máy xúc đá				- 0		- 0		tính đm: 1000m3 đất đá																						- 0				- 0																				- 0

		1		Xích di chuyển 50,8 ( 56 mắt/ Sợi)		01MX00051		sợi		- 0		2,297,610		- 0		0.060						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.060				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		2		Xích di chuyển 50,8  (44 mắt/ Sợi)		01MX00050		sợi		- 0		1,784,000		- 0		0.060						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.060				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		3		Xích di chuyển 68 mắt/ Sợi		01MX00053		sợi		- 0		2,760,000		- 0		0.060						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.060				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		4		Xích năng hạ gầu MX (50 mắt/sợi )		01MX00054		sợi		- 0		954,620		- 0		0.250						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.250				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		5		Lò xo giảm chấn đầu đấm phi 95*320		01MX00071		cái		- 0		500,000		- 0		0.400						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.400				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		6		Lò xo giảm chấn máy xúc  phi 80*150		01MX00070		cái		- 0		314,444		- 0		0.150						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.150				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		7		Lò xo giảm chấn gầu phi 100*208		01MX00073		cái		- 0		450,000		- 0		0.080						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.080				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		8		Lò xo càng gầu máy xúc đá phi 105*410		01MX00072		cái		- 0		743,187		- 0		0.068						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.068				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		9		Càng cua   loại to		01MX00030		cái		- 0		95,000		- 0		1.0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		1.0				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		10		Càng cua  loại nhỏ		01MX00031		cái		- 0		50,000		- 0		0.400						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.400				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		11		Chốt xích máy xúc đá B50.8		01MX00224		cái		- 0		40,000		- 0		0.420						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.420				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		12		Bóng điện tàu điện máy xúc 40W		01DD00612		cái		- 0		64,808		- 0		0.430						- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.430				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		13		Bản lề Băng tải B650		01MX00006		cái		- 0		220,000		- 0		0.500						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.500				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		14		đinh tán bản lề băng tải				- 0		- 0				- 0		11.000						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		11.000				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		15		Phanh tang  Máy xúc 1IIIIH5		01MX00001		cái		- 0		1,949,553		- 0		0.190						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.190				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		16		Bu lông chữ U phi 18		01BL01800		cái		- 0		45,000		- 0		0.370						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.370				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		17		Băng tải máy xúc B650*16 ly (7 lớp bố )		01MX00007		cái		- 0		1,132,556		- 0		0.650						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.650				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		18		Vòng bi 22316(3616)		01VB00105		Vòng		- 0		950,000		- 0		0.250						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		0.250				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

				dầu mỡ phụ				- 0		- 0						0.1																		- 0				- 0				- 0																- 0

		1		Dầu CN 140		01NL00120		lít		- 0		56,000		- 0		9.100		8.795				1.074				1.1		60,162.1						(1.1)		(60,162.1)		- 0		- 0		9.100		8.795		- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		60,162						(1.1)		(60,162.1)

		2		Mỡ APP - LiTol 2		01NL00304		kg		- 0		72,033		- 0		8.000						0.944				0.9		68,032.7						(0.9)		(68,032.7)		- 0		- 0		8.000				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		1		68,033						(0.9)		(68,032.7)

		3		Dầu energol RC-R68		01NL00106		litt		30.0		74,999		2,249,982								- 0				- 0		- 0						30.0		2,249,981.6		- 0		- 0						- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						30		2,249,982		- 0		- 0						30.0		2,249,981.6

				vật tư ngoài định mức						- 0				1,836,440														- 0						- 0		1,836,440		- 0		- 0												- 0				- 0		- 0		- 0																						- 0						- 0												- 0				- 0				1,836,440				- 0				- 0				1,836,440

		1		Van một chiều F40		01CC03508		cái		- 0		870,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		2		Bánh răng Z17 tời JD11.4		01BZ00114		cái		- 0		1,400,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		3		Bìa amiăng 1,5 m		01VL00001		m2		- 0		217,358		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		4		Bóng điện compắc 50W - 220V		01DD00620		cái		- 0		138,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		5		Bóng điện 220v-200W (VN)		01DD00635		Cái		- 0		15,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		6		Quạt trần đã qua sử dụng		01TH01000		cái		- 0		- 0		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		7		Vòng bi 6307		01VB00604		Vòng		- 0		119,313		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		8		Que hàn việt đức phi 4		01QH00001		kg		- 0		20,591		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		9		Gioăng cao su cổ cáp F85*38		01PH01302		cái		- 0		45,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		10		Găng tay cao su		01BH00004		đôi		- 0		30,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		11		Đồng  hồ áp suất 0-16 Pa		01NK00359		cái		- 0		250,000		- 0												- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		12		Bầu lọc dầu máy VFY 9/7 n?n kh?		01NK00002		cái		- 0		448,667		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		13		Bầu lọc gió  máy VFY 9/7 n?n kh?		01NK00006		cái		- 0		592,857		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		14		Cáp điện MYP 3*4+1*2,5 Đã qua sử dụng		02TH00302		m		- 0		- 0		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		15		ống ty ô đồng phi 6		01NK00501		m		- 0		100,863		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		16		Van điều chỉnh máy NK 9/7		01NK00276		cái		- 0		366,667																						- 0				- 0																				- 0																																																- 0												- 0		- 0

		17		Xéc măng cấp 1 máy n?n kh? VFY 9/7		01NK00240		cái		- 0		479,489		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		18		Xéc măng cấp 2 máy n?n kh? VFY 9/7		01NK00241		cái		- 0		429,522		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		19		Dây cua doa B34		01CD00102		Sợi		- 0		40,000														- 0		- 0						- 0				- 0																				- 0																																																- 0												- 0		- 0

		20		Khởi động t?  QJZ - 315		01TB00504		cái		- 0		- 0		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		21		Cuộn K KĐT QBZ		01DD01508		cuộn		- 0		280,120														- 0		- 0						- 0				- 0																				- 0																																																- 0												- 0		- 0

		22		Biến áp đi?u khiển KĐT QC83-120		01DD00652		cái		- 0		450,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		23		Hộp nối cáp  127V -3 ngả		01DD01818		hộp		- 0		323,768		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		24		Cáp 3*70+1*10 Thu Hồi		02TH00216		m		50.0		36,729		1,836,440												- 0		- 0						50.0		1,836,440.4		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						50		1,836,440		- 0		- 0						50.0		1,836,440.4

		25		Cáp 3x95+1x10 thu hồi		02TH00301		m		50.0		- 0		- 0												- 0		- 0						50.0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						50		- 0		- 0		- 0						50.0		- 0

		26		vòng bi 6310		01VB00611		Vòng		- 0		264,064		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		27		Van đồng  DY 27		01CC03502		cái		- 0		120,132		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		28		Hộp nối cáp phòng 3 ngả M70 phòng nổ		01DD01825		cái		- 0		638,571		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		29		Hộp nút bấm liền chuông		01DD01836		bộ		- 0		650,439		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		30		Vòng bi Nu 218		01VB00017		Vòng		- 0		700,063		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		31		Vòng bi 6309 Z		01VB00608		Vòng		- 0		263,981		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		32		Đầu nối thẳng phi 50		02§N00004		cái		- 0		68,649		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		33		ống HDPE phi 50 thu hồi		02TH01903		cái		- 0		- 0		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		34		Van đồng phi 34		01CC03503		cái		- 0		184,803		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		35		Van đồng phi 21		01CC03501		cái		- 0		85,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		36		Lò xo lá van  máy VFY 9/7		01NK00340		cái		- 0		8,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		37		Lá van hút  cấp 2 máy nén khí VFY 9/7		01NK00311		cái		- 0		150,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		38		Lá van hút  cấp 1 máy nén khí VFY 9/7		01NK00310		cái		- 0		60,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		39		Đèn lốp phòng nổ 127v		01DD00462		bộ		- 0		280,223		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		40		Biến áp đo lường 660/380v		01DD00656		cái		- 0		876,250		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		41		Vòng bi 6312		01VB00613		Vòng		- 0		206,119		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		42		Vòng bi 6305		01VB00602		Vòng		- 0		463,009		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		43		Sổ lệnh nổ mìn		01VP00158		Q		- 0		19,420		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		44		Báo cáo sau ca		01VP00185		Q		- 0		350		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		45		Phi?u báo cáo vật tư sử dụng trong ca		01VP00186		Q		- 0		329		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		46		Phi?u lĩnh vật liệu nổ  CN		01VP00140		Tờ		- 0		381		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		47		Phi?u tạm nhập   vật tư  tại phân xưởng		01VP00183		Q		- 0		5,475		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		48		Phi?u trả  vật liệu nổ CN		01VP00141		Tờ		- 0		357		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		49		Phi?u xuất  vật tư  tại phân xưởng		01VP00182		Q		- 0		5,497		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		50		Sổ bàn giao ca nhà đ?n		01VP00117		quyển		- 0		19,209																						- 0		- 0		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		51		Sổ ghi BB KT ATBHLĐ		01VP00155		Q		- 0		12,191		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		52		Sổ ghi BB KT ATVSLĐ		01VP00156		Q		- 0		13,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		53		Sổ lệnh SX dùng cho PQĐ trực ca		01VP00145		Q		- 0		40,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		54		Găng tay vải ( 2 lớp )		01BH00001		đôi		- 0		6,900		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		55		Ghệt vải xanh		01BH00301		đôi		- 0		35,500		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		56		Giầy  ba ta Thượng Đình		01BH00302		đôi		- 0		63,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		57		Khăn mặt bông		01BH00305		Cái		- 0		36,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		58		Khẩu trang		01BH00306		Cái		- 0		8,499		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		59		Mũ cứng		01BH00307		Cái		- 0		66,829		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		60		Mũ lò MAT-II		01BH00308		Cái		- 0		116,999		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		61		Nón lá		01BH00309		Cái		- 0		65,000		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		62		ủng cao su		01BH00310		đôi		- 0		69,500		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		63		Quần áo BHLĐ		01BH00101		bộ		- 0		369,990		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		64		Sổ huấn luyện biện pháp		01VP00191		quyển		- 0		15,608		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		65		Sổ theo dõi đ?n ắc quy		01VP00118		quyển		- 0		12,814		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0

		66		Xà phòng thơm		01BH00304		Bánh		- 0		9,205		- 0												- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0										- 0		- 0						- 0		- 0		- 0																						- 0																						- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0
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được tính từ bảng thống kê tiêu hao thực tế theo từng diện sản xuất



bao cao NXT

		CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ

		Phân xưởng:

		BÁO CÁO NHẬP - XUẤT - TỔN

		Tháng  năm

																		Từ ngày				1		đến ngày		30

		TT		Mã vật tư		Tên vật tư		ĐVT		Tồn đầu kỳ				Nhập trong kỳ						Xuất theo thẻ kho														Xuất theo thực tế														Tồn cuối kỳ						Ghi chú

										Kho		Dưới lò		theo thẻ Kho		theo Phiếu (công ty)		Chênh lệch		Tổng		Lò Xuyên vỉa +131		Lò Thượng		-		-		-		-		Tổng		Lò Xuyên vỉa +131		Lò Thượng		-		-		-		-		Kho		Dưới lò		Tổng tồn

						Mã sản phẩm																xv		tg												xv		tg

		1		16TN00101		Thuốc nổ nhũ tương lò đá		kg						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,508		1,199		309		-		-		-		-		-		(1,508)		(1,508)

		2		16TN00206		Kíp Vi sai AT		cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3,256		3,000		256		-		-		-		-		-		(3,256)		(3,256)

		3		02pk00195		Vì chống SV5 AKMS 27		vì		20		10		70		70		-		50		50		-		-		-		-		-		60		60		-		-		-		-		-		40		-		40

		4		02pk00196		Vì chống SV2 AKMS 17		vì		5		15		40		40		-		35		-		35		-		-		-		-		50		-		50		-		-		-		-		10		-		10

		5		02GL00802		Gông đầu cột M24 láp cong		Bộ		50		200		1,150		1,150		-		300		-		300		-		-		-		-		470		264		206		-		-		-		-		900		30		930

		6		02GL00201		Gông C M16		Bộ		100		20		600		600		-		500		300		200		-		-		-		-		342		186		156		-		-		-		-		200		178		378

		7		02GV00004		Gỗ văng ( B.đàn+keo)  phi  10 -12cm L=2,4m		m3						20		20		-		15		15		-		-		-		-		-		15		12		3		-		-		-		-		5		0		5

		8		02GL00012		Gông  đặc biệt   (24*220*338 )		Bộ		20		40		50		50		-		-		-		-		-		-		-		-		40		20		20		-		-		-		-		70		-		70

		9		02th01501		Thanh giằng 0,7 Thu hồi		cái		50		2		450		450		-		400		300		100		-		-		-		-		297		153		144		-		-		-		-		100		105		205

		10		02TH01509		Thanh giằng b/c 0.5 thu hồi		thanh		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		-		10

		11		02TG00311		Thanh Giằng L=950*16*60		thanh						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		12		02TC00100		Tấm chèn BT L= 0,9m 07 đai		Tấm				350		2,000		2,000		-		1,600		1,600		-		-		-		-		-		1,856		1,856		-		-		-		-		-		400		94		494

		13		02TC00004		Tấm chèn BT l=0,7m - Loại 5 đai		Tấm						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		14		02Xc00614		Tấm chèn xương thép L = 860*540		cái		300		150		400		400		-		400		-		400		-		-		-		-		522		-		522		-		-		-		-		300		28		328

		15		02VL00008		Cống BT Q300 m3/h NM		cái		100				200		200		-		180		180		-		-		-		-		-		80		80		-		-		-		-		-		120		100		220

		16		02VL00002		Cống  giếng phụ		cái		200				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		200		-		200

		17		02VL00101		Nắp Cống  giếng phụ		cái						300		300		-		300		300		-		-		-		-		-		170		170		-		-		-		-		-		-		130		130

		18		02VT00662		Văng thép AKMS 17 L=0,5m		Thanh						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		19		02GV00207		Gỗ Tà vẹt bạch đàn xẻ 2 mặt l=1,5m		thanh		50				150		150		-		150		150		-		-		-		-		-		35		35		-		-		-		-		-		50		115		165

		20		02KL00001		Ray P24		m		50				640		640		-		340		300		40		-		-		-		-		130		90		40		-		-		-		-		350		210		560

		21		02PK00010		Lắc Lắp P24		Cái		10				150		150		-		150		150		-		-		-		-		-		34		34		-		-		-		-		-		10		116		126

		22		02PK00051		Đinh vấu KT 14*14*140		cái		60				400		400		-		400		400		-		-		-		-		-		235		235		-		-		-		-		-		60		165		225

		23		01BL00607		Bu lông M12*40		bộ		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		-		10

		24		01BL00832		Bu lông M18*80		Bộ		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20		-		20

		25		01BL00816		Bu lông M16*200		Bộ		15				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		15		-		15

		26		02PK00029		Bu lông M18*70		Bộ		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20		-		20

		27		01BL00703		Bu lông M14*60		Bộ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		28		01BL00805		Bu lông M16*60		bộ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		29		02KL01121		Thép góc L63*63*5		Kg		280				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		280		-		280

		30		01KL00020		Đinh 10cm		kg						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		31		02vt01105		Vẹt sắt AKMS 27 L=1,4m cỡ đường 900 ly		thanh		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		-		10

		32		02VT01104		Vẹt sắt AKMS 22, L=1,4m		thanh						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		33		02KL01203		Máng trượt Inox 1,2m		Cái		10				30		30		-		30		-		30		-		-		-		-		20		-		20		-		-		-		-		10		10		20

		34		01CC02678		Dây thừng phi 30		m						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		35		02VT02008		Đinh đỉa phi 8		cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		36		02VT00206		Thang ống kẽm phi 42 L=4m		cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		37		02GV00600		Gỗ ván cốt pha ( Vtư luân chuyển)		m3						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		38		02TH01900		Lắc lắp P24 Thu hồi		Thanh		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		39		02CK00006		Choòng khoan đá L = 2,5m TQ		cái		15				30		30		-		30		20		10		-		-		-		-		16		12		4		-		-		-		-		15		14		29

		40		02CK00004		Choòng khoan đá L = 1,5m TQ		cái		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5		-		5

		41		02CK00005		Choòng khoan đá L = 2m TQ		cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		42		02CK00002		Choòng khoan than L = 2,0m TQ		cái		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		-		10

		43		02CK00009		Choòng khoan thăm dò đầu nối máy khoan		cái		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		44		02CK00010		Choòng khoan thăm dò choòng nối dài		cái		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		-		3

		45		02MK00008		Mũi khoan đá phi 42 9 ly		cái		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5		-		5

		46		02MK00010		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (6 Trấu )		cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		47		02MK00011		Mũi khoan đá vấu bi phi 42 (7 Trấu )		cái						60		60		-		40		30		10		-		-		-		-		21		14		7		-		-		-		-		20		19		39

		48		01CC02564		Mũi khoan than LX		cái		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5		-		5

		49		02MK00004		Mũi khoan than		cái		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		50		01CC02723		ống gió vải bạt phi 900		m		20				100		100		-		100		100		-		-		-		-		-		100		100		-		-		-		-		-		20		-		20

		51		01cc02722		ống gió vải bạt phi 700		m		20				40		40		-		40		40		-		-		-		-		-		40		40		-		-		-		-		-		20		-		20

		52		01cc03101		Mũi căn G10 TQ		Cái		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5		-		5

		53		01CC02109		Cào đá 5 răng		cái		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		-		10

		54		01CC02672		Dây ni lông phi 6-8		kg				30		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		30		30		-		-		-		-		-		-		-		-

		55		02VL00507		Cát đen		m3				8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8		8		-		-		-		-		-		-		-		-

		56		01CC02919		Túi ni lông bua mìn		kg						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		57		01CC02111		Cuốc Chim		Cái				5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5		5		-		-		-		-		-		-		-		-

		58		01CC02901		Hộp Đựng kíp		CáI				2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		2		-		-		-		-		-		-		-		-

		59		01CC02921		Ba lô đựng thuốc mìn		cái				3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		3		-		-		-		-		-		-		-		-

		60		01CC02113		Xẻng Trung quốc loại 1		cái				5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5		5		-		-		-		-		-		-		-		-

		61		01KL00001		Dây thép buộc  2mm		kg						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		62		01CC01070		Pa gôm (Đức) ( 10-36 )		hộp						1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		-		-		-

		63		01DD02009		Máy nổ mìn FD - 200 (TQ)		cái		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		64		01CC00120		Đá cắt phi 100		viên						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		65		01DD02150		Pin đèn con thỏ		đôi		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		66		01CC02186		Mặt Nạ  hàn		Cái						1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		-		-		-

		67		01DD01701		Giấy ráp		tờ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		68		01CC02117		Kìm  điện TQ-1000A		Cái		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		69		01CC02118		Kìm hàn HQ		Cái						2		2		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		1		-		1

		70		01DD00659		Bút thử điện		cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		71		01DD00310		Đồng hồ vạn năng ( đo điện áp )		cái		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		72		01CC03163		Pa lăng xích 5 tấn		cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		73		01CC03162		Pa lăng xích 3 tấn		-						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		74		01CC03041		Kích zen 10 tấn		cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		75		01VL00002		Băng cách điện		cuộn						3		3		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		2		-		2

		76		01VL00005		Băng thuỷ tinh		cuộn						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		77		01CC00101		Đá mài phi 100		viên		1				2		2		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		2		-		2

		78		01CC03072		Lưõi cưa sắt tiệp		cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		79		01CC02105		Rường cưa sắt		cái		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		80		01CC02128		Đục bê tông		Cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		81		01CC02106		Rũa tam giác - VN		cái						2		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		82		01MC00100		Phanh tang máy cào		cái						1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		1

		83		01MX00010		Phê ra đô  b=100, d=10mm		m		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		84		01DD01902		Khoá  cáp thép phi 12,5		cái						2		2		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		1		-		1

		85		01DD01903		Khoá  cáp thép phi 15,5		cái		2				2		2		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		3		-		3

		86		01DD01904		Khoá  cáp thép phi 18,5 loại 2 khoá		cái		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		-		3

		87		02KL00905		Cáp thép phi 18,5		m						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		88		01MC00050		Lưỡi gầu máy cào PY 60		bộ		2				1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		2		-		2

		89		01MC00052		Lưỡi gầu máy cào PY - 35		bộ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-

		90		01MX00040		Đinh tán phanh phi 6*30		kg		10				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				10		-		10

		91		01BL01304		Bu lông M27*110		bộ		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				20		-		20

		92		01mc00177		Pu ly máy cào P60B		bộ						1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-				-		-		-

		93		01MC00011		Móc + bu ly máy cào PY 60		Cái		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				1		-		1

		94		01MC00020		Rãnh bu ly máy cào PY60		Cái		1				1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-				1		-		1

		95		01VB00607		Vòng bi 6308 Z( 308)		Vòng						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		96		01CC03172		Quả đào cáp th?p phi 18,5		cái		5				2		2		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		6		-		6

		97		01CC03170		Quả đào cáp th?p phi 12,5		cái		4				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4		-		4

		98		02KL00903		Cáp thép phi 13,5 (cáp 15,5+ cáp 12,5)/ 2		m		200				200		200		-		150		150		-		-		-		-		-		150		150		-		-		-		-		-		250		-		250

		99		01MC00101		Phanh tang tời		bộ		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		100		01VB00503		Vòng bi 6206 ( 206)		Vòng		1				2		2		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		2		-		2

		101		01TB00103		Búa khoan khoan YT28 (TQ)		cái						1		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		102		01BK00109		Chân ben búa khoan khoan YT28		Cái		2				1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		2		-		2

		103		01BK00112		ống bao ty kim nước YT28		Cái		1				3		3		-		2		1		1		-		-		-		-		2		1		1		-		-		-		-		2		-		2

		104		01BK00121		Ty nước búa khoan YT 28		Cái		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		105		01BK00104		Bạc đồng búa khoan YT28 b?		Cái						2		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		106		01BK00103		Bạc đồng búa Khoan  YT 28 to		cái		2				3		3		-		2		2		-		-		-		-		-		2		2		-		-		-		-		-		3		-		3

		107		01BK00117		Phớt chân ben búa khoan YT28		bộ						2		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		108		01BK00150		Giắc co nối búa khoan YT 28		cái		1				3		3		-		2		1		1		-		-		-		-		2		1		1		-		-		-		-		2		-		2

		109		01BK00127		Củ ty nước Khoan YT 28		cái		1				1		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		110		01BK00108		Cơ cấu khoá choòng khoan YT 28		cái						1		1		-		1		-		1		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		-		-		-

		111		01BK00113		Gioăng phớt búa khoan YT28		bộ		1				2		2		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		2		-		2

		112		01BK00115		Lò so + cá cóc búa khoan YT28		Bộ		2				3		3		-		2		2		-		-		-		-		-		2		2		-		-		-		-		-		3		-		3

		113		01BK00120		Trục rô líp búa khoan YT 28		Cái		1				3		3		-		1		-		1		-		-		-		-		1		-		1		-		-		-		-		3		-		3

		114		01BK00106		Bạc kẹp choòng BK YT28		Cái		1				3		3		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		3		-		3

		115		01BK00118		Pit ton búa khoan YT28		Cái		2				2		2		-		1		-		1		-		-		-		-		1		-		1		-		-		-		-		3		-		3

		116		01BK00114		Hộp van búa YT28		cái						4		4		-		3		2		1		-		-		-		-		3		2		1		-		-		-		-		1		-		1

		117		01BK00107		Bầu dầu búa khoan YT28		Cái		2				1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		2		-		2

		118		01BK00102		Bô giảm thanh búa khoan khoan  YT28		cái						4		4		-		3		2		1		-		-		-		-		3		2		1		-		-		-		-		1		-		1

		119		01BK00122		Vành rô líp búa khoan YT28 TQ		bộ		2				3		3		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		4		-		4

		120		01NL00102		Dầu APP - 40HD		lít		20				120		120		-		70		50		20		-		-		-		-		70		50		20		-		-		-		-		70		-		70

		121		01NL00201		Dầu Diezen		lít						10		10		-		5		5		-		-		-		-		-		4		4		-		-		-		-		-		5		1		6

		122		01CC02711		ống cao su áp lực phi 50		m		20				50		50		-		50		50		-		-		-		-		-		50		50		-		-		-		-		-		20		-		20

		123		01CC02710		ống cao su phi 25 (KOZEA)		m		25				10		10		-		10		10		-		-		-		-		-		10		10		-		-		-		-		-		25		-		25

		124		01CC02719		ống ty ô phi 12		m						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		125		01CC02402		Búa căn đá G10 (TQ)		cái		2				5		5		-		5		5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		5		7

		126		01PH00403		Phớt 40*52		Cái		1				2		2		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		2		-		2

		127		01PH01204		Phớt bơm KTZ 35.5		Cái		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		128		01CC02713		ống cao su phi 80		m		20				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20		-		20

		129		01CC01109		Cánh  bơm nước KTZ ( INOX)		cái						1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		-		-		-

		130		01NL00113		Dầu biến áp		lít						10		10		-		5		5		-		-		-		-		-		2		2		-		-		-		-		-		5		3		8

		131		01CC02168		Keo EPOXY 2 lớp		lọ		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		132		01MX00051		Xích di chuyển 50,8 ( 56 mắt/ Sợi)		sợi		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		133		01MX00050		Xích di chuyển 50,8  (44 mắt/ Sợi)		sợi						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		134		01MX00053		Xích di chuyển 68 mắt/ Sợi		sợi		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		135		01MX00054		Xích năng hạ gầu MX (50 mắt/sợi )		sợi		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		136		01MX00071		Lò xo giảm chấn đầu đấm phi 95*320		cái		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		137		01MX00070		Lò xo giảm chấn máy xúc  phi 80*150		cái		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		138		01MX00073		Lò xo giảm chấn gầu phi 100*208		cái		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		139		01MX00072		Lò xo càng gầu máy xúc đá phi 105*410		cái		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		140		01MX00030		Càng cua   loại to		cái		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5		-		5

		141		01MX00031		Càng cua  loại nhỏ		cái		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		142		01MX00224		Chốt xích máy xúc đá B50.8		cái		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		143		01DD00612		Bóng điện tàu điện máy xúc 40W		cái		5				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5		-		5

		144		01MX00006		Bản lề Băng tải B650		cái		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				2		-		2

		145		01MX00001		Phanh tang  Máy xúc 1IIIIH5		cái		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				1		-		1

		146		01BL01800		Bu lông chữ U phi 18		cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-

		147		01MX00007		Băng tải máy xúc B650*16 ly (7 lớp bố )		cái		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				1		-		1

		148		01VB00105		Vòng bi 22316(3616)		Vòng						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-

		149		01NL00120		Dầu CN 140		lít		10				50		50		-		40		40		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		20		40		60

		150		01NL00304		Mỡ APP - LiTol 2		kg		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		151		01NL00106		Dầu energol RC-R68		litt		20				30		30		-		30		30		-		-		-		-		-		30		30		-		-		-		-		-		20		-		20

		152		01CC03508		Van một chiều F40		cái		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		153		01BZ00114		Bánh răng Z17 tời JD11.4		cái		1				2		2		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		2		-		2

		154		01VL00001		Bìa amiăng 1,5 m		m2		1				1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		1		-		1

		155		01DD00620		Bóng điện compắc 50W - 220V		cái		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		-		3

		156		01DD00635		Bóng điện 220v-200W (VN)		Cái		5				5		5		-		5		5		-		-		-		-		-		5		5		-		-		-		-		-		5		-		5

		157		01TH01000		Quạt trần đã qua sử dụng		cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		158		01VB00604		Vòng bi 6307		Vòng		1				3		3		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		3		-		3

		159		01QH00001		Que hàn việt đức phi 4		kg		5				10		10		-		10		10		-		-		-		-		-		10		10		-		-		-		-		-		5		-		5

		160		01PH01302		Gioăng cao su cổ cáp F85*38		cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		161		01BH00004		Găng tay cao su		đôi		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		162		01NK00359		Đồng  hồ áp suất 0-16 Pa		cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		163		01NK00002		Bầu lọc dầu máy VFY 9/7 n?n kh?		cái		1				1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		1		-		1

		164		01NK00006		Bầu lọc gió  máy VFY 9/7 n?n kh?		cái		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		165		02TH00302		Cáp điện MYP 3*4+1*2,5 Đã qua sử dụng		m						50		50		-		50		50		-		-		-		-		-		50		50		-		-		-		-		-		-		-		-

		166		01NK00501		ống ty ô đồng phi 6		m		2				2		2		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		3		-		3

		167		01NK00276		Van điều chỉnh máy NK 9/7		cái						1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		-		-		-

		168		01NK00240		Xéc măng cấp 1 máy n?n kh? VFY 9/7		cái		2				1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		2		-		2

		169		01NK00241		Xéc măng cấp 2 máy n?n kh? VFY 9/7		cái		2				1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		2		-		2

		170		01CD00102		Dây cua doa B34		Sợi		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		171		01TB00504		Khởi động t?  QJZ - 315		cái		1				1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		1		-		1

		172		01DD01508		Cuộn K KĐT QBZ		cuộn		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		173		01DD00652		Biến áp đi?u khiển KĐT QC83-120		cái		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		174		01DD01818		Hộp nối cáp  127V -3 ngả		hộp		2				1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		2		-		2

		175		02TH00216		Cáp 3*70+1*10 Thu Hồi		m		10				50		50		-		50		50		-		-		-		-		-		50		50		-		-		-		-		-		10		-		10

		176		02TH00301		Cáp 3x95+1x10 thu hồi		m						100		100		-		50		50		-		-		-		-		-		50		50		-		-		-		-		-		50		-		50

		177		01VB00611		vòng bi 6310		Vòng		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		178		01CC03502		Van đồng  DY 27		cái		1				1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		1		-		1

		179		01DD01825		Hộp nối cáp phòng 3 ngả M70 phòng nổ		cái		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		180		01DD01836		Hộp nút bấm liền chuông		bộ		1				1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		1		-		1

		181		01VB00017		Vòng bi Nu 218		Vòng		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		182		01VB00608		Vòng bi 6309 Z		Vòng		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		183		02§N00004		Đầu nối thẳng phi 50		cái		2				1		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		2		-		2

		184		02TH01903		ống HDPE phi 50 thu hồi		cái		50				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		50		-		50

		185		01CC03503		Van đồng phi 34		cái		2				5		5		-		5		5		-		-		-		-		-		5		5		-		-		-		-		-		2		-		2

		186		01CC03501		Van đồng phi 21		cái		2				2		2		-		2		2		-		-		-		-		-		2		2		-		-		-		-		-		2		-		2

		187		01NK00340		Lò xo lá van  máy VFY 9/7		cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		188		01NK00311		Lá van hút  cấp 2 máy nén khí VFY 9/7		cái		2				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2

		189		01NK00310		Lá van hút  cấp 1 máy nén khí VFY 9/7		cái		3				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		-		3

		190		01DD00462		Đèn lốp phòng nổ 127v		bộ		4				2		2		-		2		2		-		-		-		-		-		2		2		-		-		-		-		-		4		-		4

		191		01DD00656		Biến áp đo lường 660/380v		cái		1				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1

		192		01VB00613		Vòng bi 6312		Vòng						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		193		01VB00602		Vòng bi 6305		Vòng						3		3		-		2		2		-		-		-		-		-		2		2		-		-		-		-		-		1		-		1

		194		01VP00158		Sổ lệnh nổ mìn		Q						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		195		01VP00185		Báo cáo sau ca		Q						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		196		01VP00186		Phi?u báo cáo vật tư sử dụng trong ca		Q						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		197		01VP00140		Phi?u lĩnh vật liệu nổ  CN		Tờ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		198		01VP00183		Phi?u tạm nhập   vật tư  tại phân xưởng		Q						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		199		01VP00141		Phi?u trả  vật liệu nổ CN		Tờ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		200		01VP00182		Phi?u xuất  vật tư  tại phân xưởng		Q						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-

		201		01VP00117		Sổ bàn giao ca nhà đ?n		quyển						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-

		202		01VP00155		Sổ ghi BB KT ATBHLĐ		Q						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-

		203		01VP00156		Sổ ghi BB KT ATVSLĐ		Q						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-

		204		01VP00145		Sổ lệnh SX dùng cho PQĐ trực ca		Q						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-

		205		01BH00001		Găng tay vải ( 2 lớp )		đôi						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-		-

		206		01BH00301		Ghệt vải xanh		đôi						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		207		01BH00302		Giầy  ba ta Thượng Đình		đôi						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		208		01BH00305		Khăn mặt bông		Cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		209		01BH00306		Khẩu trang		Cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		210		01BH00307		Mũ cứng		Cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		211		01BH00308		Mũ lò MAT-II		Cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		212		01BH00309		Nón lá		Cái						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		213		01BH00310		ủng cao su		đôi						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		214		01BH00101		Quần áo BHLĐ		bộ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		215		01VP00191		Sổ huấn luyện biện pháp		quyển						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		216		01VP00118		Sổ theo dõi đ?n ắc quy		quyển						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		217		01BH00304		Xà phòng thơm		Bánh						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						Quản đốc phân xưởng																																												Thủ kho phân xưởng



TrongTuyen:
Sau khi nhập mã sản phẩm, em hide dòng này đi nhé
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Mã VT

		BẢNG MÃ VẬT TƯ

		STT		 Mã VT 		 Tên VT 		 ĐVT 

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		…





Mã SP

		 BẢNG MÃ  SẢN PHẨM 

		STT		 MÃ SẢN PHẨM 		TÊN CÔNG TRÌNH		 ĐVT 		 Ghi chú 

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		…





Bke KL SP

		 CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ 										 Mẫu

		 PHÂN XƯỞNG:

		 BẢNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM THỰC HIỆN 

		 NGÀY 		THÁNG		 TÊN CÔNG TRÌNH 		 MÃ SP 		 ĐVT 		 SỐ LƯỢNG 		 GHI CHÚ 





Bke N-X

		BẢNG KÊ CHI TIẾT NHẬP-XUẤT VẬT TƯ

						Tháng				Năm 



		Số TT		Ngày		Mã vật tư		Tên vật tư		Đơn vị tính		Số lượng nhập		Số lượng xuất theo thẻ kho		Số lượng tiêu hao thực tế		Nguồn nhập/Xuất cho		Ghi chú

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13





X theo thẻ kho

		Công ty xây dựng mỏ hầm lò

		Phân xưởng: 

		Đội sx/ diện sx:

		TỔNG HỢP XUẤT VẬT TƯ THEO THẺ KHO

		Tháng: 



		STT		Mã vật tư		Tên vật tư		Đơn vị tính		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Tổng 		Ghi chú

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9





X thực tế

		Công ty xây dựng mỏ hầm lò

		Phân xưởng:  

		Đội sx/ diện sx:

		TỔNG HỢP XUẤT VẬT TƯ THỰC TẾ

		Tháng: 



		STT		Mã vật tư		Tên vật tư		Đơn vị tính		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		Tổng 		Ghi chú

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10







Bcao qtoan ky

		 CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ 

		 PHÂN XƯỞNG 



				Từ ngày																Đến ngày: 

		I		CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM THỰC HIỆN:

		Số TT		Nội dung						Tên công trình																																																																																																Tổng VT sử dụng thực tế				Tổng VT sử dụng ĐM				VT chờ phân bổ				Chênh lệch

										- 0																												- 0																								- 0																						- 0

		1		Đơn vị tính

		-		 Mã sản phẩm 

		2		 Khối lượng thực hiện 

		II		CHI TIẾT VẬT TƯ SỬ DỤNG

		STT		Tên vật tư		Mã số vật tư		Đơn vị tính		VT tiêu hao theo thực tế						VT tiêu hao theo định mức														VT chờ phân bổ				Chênh lệch				VT tiêu hao theo TT				VT tiêu hao theo định mức												Vt chờ phân bổ				Chênh lệch				VT sử dụng thực tế						VT tiêu hao theo định mức												Chênh lệch				VT sử dụng thực tế						VT tiêu hao theo định mức												Chênh lệch				Tổng VT sử dụng thực tế				Tổng VT sử dụng ĐM				VT chờ phân bổ				Chênh lệch

										Số lượng

Ngoc: 
được tính từ bảng thống kê tiêu hao thực tế theo từng diện sản xuất		Đơn giá		Thành tiền		Định mức

TrongTuyen: 
Tìm kiếm theo bảng định mức chuẩn của Cty						VT theo định mức		Phát sinh

TrongTuyen: 
Theo thực tế nghiệm thu		Tổng VT theo ĐM		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền		Số lượng		thành tiền		Số lượng

Ngoc: 
được tính từ bảng thống kê tiêu hao thực tế theo từng diện sản xuất		Thành tiền		Định mức				VT theo định mức		Phát sinh		Tổng VT theo định mức		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền		Số lượng		Đơn giá		Thành tiền		Định mức				VT theo định mức		Phát sinh		Tổng VT theo định mức		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền		Số lượng		Đơn giá		THành tiền		Định mức				VT theo định mức		Phát sinh		Tổng VT theo ĐM		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền		Số lượng		Thành tiền

				Tổng cộng

				VT theo định mức

		1

		2

		3

		4

		5

		6





BCao NXT

		CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ 

		Phân xưởng:

		BÁO CÁO NHẬP - XUẤT - TỔN

		Tháng:  năm: 

																				Từ ngày				đến ngày

		STT		Mã vật tư		Tên vật tư		ĐVT		Tồn đầu kỳ				Nhập trong kỳ						Xuất theo thẻ kho														Xuất theo thực tế														Tồn cuối kỳ						Ghi chú

										Kho		Dưới lò		theo thẻ Kho		 theo Phiếu (công ty)		Chênh lệch		Tổng		-		-		-		-		-		-		Tổng		-		-		-		-		-		-		Kho		Dưới lò		Tổng tồn

						Mã sản phẩm

TrongTuyen: TrongTuyen:
Sau khi nhập mã sản phẩm, em hide dòng này đi nhé

		1

		2

		3

		4

		5
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BHXH

		BẢNG TỔNG HỢP BHXH

		SDB		Họ và tên		đơn vị		HSL		BHXH

		1		Đỗ Văn Đoan		Văn phòng		6.31		580,520

		2		Nguyễn Văn Phượng		Px Đào lò 5		4.51		460,920

		3		Phan Văn Thắng		Phòng AT - BHLĐ		4.51		460,920

		4		Nguyễn Xuân Ngoạn		Văn phòng		5.65		565,800

		5		Tô Quốc Hùng		Văn phòng		3.89		394,680

		6		Ngô Thị Ngọc		Px ĐS - PV		2.83		260,360

		7		Nguyễn Thị Phượng		Văn phòng		3.27		300,840

		8		Phạm Hồng Hiền		Văn phòng		4.05		372,600

		10		Nguyễn Hoàng Vân		Văn phòng		3.60		331,200

		11		Cao Thị Nga		Px ĐS - PV		3.95		363,400

		12		Phạm Thị Sơn		Px ĐS - PV		2.83		260,360

		13		Nguyễn Thuỳ Dương		Phòng ĐTXL		2.96		272,320

		30		Dương Xuân Ngọc		Phòng VTTB		3.01		276,920

		32		Tạ Hồng Hà		Phòng ĐTXL		3.89		357,880

		33		Nguyễn Xuân Đông		Văn phòng		4.99		505,080

		34		Nguyễn Văn Đức		Phòng TCLĐ		4.51		460,920

		35		Lê Thị Thanh Bình		Phòng Kiểm toán		3.58		329,360

		37		Lý Văn Thường		Phòng Y tế		3.89		394,680

		41		Phạm Thị Huyên		Phòng KTNB		4.20		432,400

		42		Trần Thị Nga		Phòng TCKT		3.27		300,840

		44		Nguyễn Văn Xâm		Phòng KHZ		5.32		535,440

		48		Nguyễn Thị Bình		Phòng KHZ		3.89		394,680

		51		Phan Anh Hào		Px ĐS - PV		3.89		403,880

		52		Lương Thị Thuỷ		Phòng VTTB		3.27		337,640

		53		Mạc Thị Cúc		Px Đào lò 1		3.27		300,840

		55		Hoàng Văn Khánh		Px Xây dựng 1		3.89		394,680

		61		Phạm Đức Thắng		Văn phòng		3.60		331,200

		62		Nguyễn Ngọc Tuấn		Văn phòng		3.05		280,600

		63		Nguyễn Văn Sơn		Px CĐ - VT		4.05		372,600

		64		Trần Xuân Huyên		Px CĐ - VT		3.44		316,480

		71		Mai Văn Kiểu		Phòng Chỉ huy SX		3.89		394,680

		72		Đỗ Sỹ Thành		Văn phòng		5.98		550,160

		73		Nguyễn Đức Tài		Phòng ĐTXL		3.58		366,160

		75		Nguyễn Đạt Bình

		78		Bùi Thanh Tuấn		Phòng KTCN		3.27		346,840

		81		Nhữ Mạnh Tiến		Phòng ĐCTĐ		2.96		309,120

		82		Nguyễn Hữu Tuấn		Phòng ĐCTĐ		3.27		300,840

		84		Nguyễn Văn Chường

		85		Trần Quang Vinh		Phòng AT - BHLĐ		3.27		337,640

		86		Nguyễn Tuấn Giáp		Px CĐ - VT		4.51		460,920

		87		Doãn Đức Sáng		Phòng ĐTXL		4.20		432,400

		97		Nguyễn Văn Trung		Px Đào lò 1		3.09		284,280

		98		Nguyễn Xuân Hải		Phòng BVTT		3.09		284,280

		100		Nguyễn Trọng Nghĩa		Px Đào lò 9		3.89		403,880

		101		Vũ Trí Đoan		Px Đào lò 4		3.89		394,680

		102		Vũ văn Hưng		Phòng CĐ - VT		3.89		357,880

		103		Phạm Ngọc Hà		Px Đào lò 7		4.37		402,040

		104		Nguyễn Tú  Linh		Phòng TCKT		2.65		243,800

		105		Nguyễn Xuân Hùng		Px Đào lò 7		4.37		402,040

		106		Nguyễn Doãn Nhất		Px Đào lò 7		5.28		485,760

		107		Nguyễn Hồng Hải		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		108		Lê Xuân Quảng		Px Đào lò 2		3.32		342,240

		109		Phạm Hải Nam		Px Đào lò 4		4.37		402,040

		110		Trần Khánh Dư		Px Đào lò 1		5.28		485,760

		112		Đoàn Văn Quý		Px Đào lò 11		4.20		386,400

		113		An Văn Tĩnh		Px Đào lò 10		5.28		485,760

		114		Phạm Văn Mến		Px Đào lò 11		2.75		289,800

		116		Phạm Ngọc Khánh		Px Đào lò 26/3		3.58		375,360

		117		Đặng Văn Hùng		Px Đào lò 8		3.01		276,920

		118		Phạm Đức Hào		Px Đào lò 8		3.27		337,640

		120		Nguyễn Văn Miên		Px Đào lò 7		4.37		402,040

		121		Bùi Thị Thanh Huyền		Px ĐS - PV		3.34		307,280

		122		Nguyễn Thị Thanh Hường		Px Đào lò 2		3.27		300,840																						1												-457

		124		Nguyễn Thị Thu Hương		Px ĐS - PV		2.92		268,640

		125		Nguyễn Thị Sỹ Thảo		Px ĐS - PV		2.55		234,600

		127		Nguyễn Tuấn Tiến		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		129		Đỗ Văn Dương		Px Đào lò 5		2.94		307,280

		130		Nguyễn Xuân Phong		Px Đào lò 11		4.37		402,040

		131		Lê Thành Nghị		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		133		Phạm Triệu Long		Px Đào lò 26/3		2.55		234,600

		134		Bùi Văn Nhàn		Px Đào lò 8		3.56		327,520

		135		Dương Thanh Hải		Px CĐ - VT		3.27		337,640

		136		Nguyễn Thị Hương		Px ĐS - PV		2.83		260,360

		139		Nguyễn Đình Biểu		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		140		Phạm Nam Triều		Phòng CĐ - VT		3.89		394,680

		141		Lưu Thái Hùng		Phòng BVTT		2.72		250,240

		143		Nguyễn Thị Nhàn		Px ĐS - PV		3.56		327,520

		145		Trần Thái Bình		Phòng CHSX		3.89		394,680

		146		Nguyễn Văn Thiện		Px Đào lò 7		3.56		327,520

		147		Đỗ Tuấn Oanh		Phòng CĐ - VT		4.20		423,200

		149		Đào Văn Quân		Px Đào lò 5		2.75		289,800

		150		Nguyễn Ngọc Tâm		Px Đào lò 10		3.27		337,640

		151		Nguyễn Quốc Duấn		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		152		Đinh Mạnh Tiến		Px Đào lò 11		4.37		402,040

		153		Khúc Văn Hạnh		Px Đào lò 8		4.37		402,040

		154		Vũ Quốc Cường		Px Đào lò 5		2.94		307,280

		155		Trần Văn Thể		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		156		Phạm Văn Ly		Px Đào lò 1		2.96		309,120

		157		Mai Duy Chinh		Px Đào lò 11		3.45		317,400

		158		Phạm Đình Thiện		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		161		Vũ Văn Hưng		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		163		Nguyễn Công Thao		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		164		Dương Thành Trung		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		165		Dương Văn Bảo		Px Đào lò 2		2.99		275,080

		166		Phan Đức Thuý		Px Đào lò 2		3.01		276,920

		167		Bùi Văn Chức		PX Đào lò 9		2.99		275,080

		170		Phạm Thế Long		Px Đào lò 5		2.92		268,640																												133.333

		171		Đỗ Xuân Bền		Px Đào lò 2		4.37		402,040																												13.3333

		173		Đặng Quốc Huy		Px Đào lò 2		3.45		317,400

		174		Nguyễn Doãn Cấp		Px Đào lò 1		5.28		485,760

		176		Lê Văn Sáu		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		178		Bùi Minh Đức		Px ĐS - PV		3.56		327,520

		181		Hoàng Văn Tâm		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		182		Vũ Trọng Vĩ		Px Đào lò 26/3		2.72		250,240

		183		Bùi Ngọc Đảo		Px CĐ - VT		2.94		270,480

		184		Nguyễn Văn Thông		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		185		Phùng Văn Quỳnh		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		186		Trần Văn Quyết		Px Đào lò 26/3		2.56		272,320

		192		Nguyễn Thành Văn		Px Đào lò 1		2.94		307,280

		193		Nguyễn Xuân Chuyền		Px Đào lò 5		2.71		249,320

		194		Nguyễn Tất Thắng		Phòng CĐ - VT		2.65		243,800

		195		Ngô Ngọc Huynh		Px Đào lò 5		2.92		268,640

		196		Vũ Bá Dũng		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		197		Lê Văn Thỉnh		Px Đào lò 2		3.58		366,160

		198		Hoàng Văn Tuyến		Px Đào lò 1		2.75		289,800

		246		Lê Văn Nhỏ		Px Đào lò 7		4.37		402,040

		256		Nguyễn Ngọc Phượng		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		261		Nguyễn Tiến Hưng		Px Đào lò 8		4.37		402,040

		265		Nguyễn Đăng Điền		Px Đào lò 10		5.28		485,760

		267		Vũ Quang Vương		Px Đào lò 9		2.72		250,240

		272		Nguyễn Văn Giáp		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		276		Đinh Văn Hưng		Px Đào lò 2		2.56		272,320

		279		Ngô Hoàng Thắng		Px Đào lò 7		5.28		485,760

		280		Lê Văn Tú		Px Đào lò 1		3.01		276,920

		282		Phạm Hải Ninh		Px Xây dựng 1		3.56		327,520

		287		Vũ Xuân Ngân		Px Xây dựng 1		3.89		394,680

		289		Phạm Hồng Thái		Px Đào lò 11		3.56		327,520

		290		Bùi Đình Cự		Px Đào lò 10		5.28		485,760

		291		Bùi Quang Mạnh		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		293		Vũ Văn Vàng		Px Đào lò 6		2.72		250,240

		295		Vương Văn Lán		Px Đào lò 9		3.56		327,520

		297		Nguyễn Xuân Tiến		Px Đào lò 1		5.28		485,760

		298		Phạm Hùng Dũng		Px Xây dựng 1		3.01		276,920

		299		Nguyễn Văn Diện		Px Đào lò 5		3.01		276,920

		301		Lưu Đình Thọ		Px Đào lò 10		3.01		276,920

		302		Trần Đình Trang		Px Đào lò 2		2.96		318,320

		304		Nguyễn Văn Chuẩn		Px Đào lò 2		2.96		309,120

		306		Lê Thanh Điển		Px ĐS - PV		2.56		272,320

		307		Hoàng Anh Tuấn		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		315		Nguyễn Văn Dân		Px Đào lò 9		3.56		327,520

		317		Đoàn Văn Hướng		Px Đào lò 7		4.37		402,040

		318		Nguyễn Văn Cường		Px Đào lò 11		5.28		485,760

		320		Nguyễn Văn Tài		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		322		Trần Xuân Thiệu		Px Đào lò 1		2.55		234,600

		328		Lê Văn Khương		Px Đào lò 4		4.37		402,040

		330		Nguyễn Thanh Bình		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		333		Trương Thanh Hồi		Px CĐ - VT		2.92		268,640

		334		Nguyễn Quang Nguyên		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		344		Nguyễn Doãn Nam		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		346		Trịnh Xuân Đạt

		347		Vũ Văn Liền		Px CĐ - VT		2.94		270,480

		348		Phùng Văn ánh		Px Đào lò 8		2.37		218,040

		350		Bùi An Dung		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		352		Đào Văn Quý		Px Đào lò 4		2.56		272,320

		353		Phạm Quốc Hà		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		356		Bùi Văn Tuấn		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		357		Nguyễn Văn Hùng		Px Đào lò 8		2.40		220,800

		361		Nguyễn Văn Việc		Phòng CHSX		3.89		394,680

		362		Hoàng Thị Nga		Px Xây dựng 1		3.56		327,520

		365		Đào Xuân Mạnh		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		366		Nguyễn Quang Khuyến		Px Xây dựng 1		3.58		375,360

		372		Trần Văn Khánh		Px Đào lò 7		2.16		198,720

		374		Nguyễn Thị Phương		Px Đào lò 2		3.34		307,280

		375		Lê Tân Trúc		Văn phòng		4.51		460,920

		389		Nguyễn Văn Huyên		Văn phòng		4.51		460,920

		390		Đặng Văn Bắc		Phòng BVTT		4.20		432,400

		395		Nguyễn Văn Phát		Px Xây dựng 1		2.71		249,320

		398		Mai Đức Hào		Đội Xây dựng		2.56		235,520

		399		Đào Ngọc Sơn		Px ĐS - PV		2.55		234,600

		416		Vũ Văn Huấn		Px Đào lò 9		2.56		272,320

		417		Hà Tiến Duẩn		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		418		Trần Văn Quyết		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		424		Phạm Anh Tú		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		425		Đào Văn Anh		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		428		Nguyễn Đức Hường

		430		Vũ Thị Hưng		Px ĐS - PV		2.39		219,880

		431		Phạm Thanh Mai		Px ĐS - PV		2.92		268,640

		432		Nguyễn Giáp Chính		Phòng ĐCTĐ		2.94		270,480

		434		Nguyễn Đức Khiêm		Px Đào lò 26/3		2.75		289,800

		436		Nguyễn Trịnh Hoàng		Px Đào lò 11		3.70		377,200

		439		Đinh Văn Chính

		443		Vũ Thị Bình		Phòng KTNB		3.27		300,840

		448		Phạm Hồng Thái		Px Đào lò 10		3.45		317,400

		449		Đậu Xuân Thanh		Px Đào lò 9		2.75		289,800

		455		Hoàng Minh Thắm		Px Đào lò 9		2.37		254,840

		456		Hoàng Đức Du		Phòng CĐ - VT		4.51		460,920

		458		Lê Văn Phú		Px CĐ - VT		3.44		316,480

		462		Nguyễn Văn Hiếu		Văn phòng		3.05		280,600

		463		Nguyễn Đức Sơn		Px CĐ - VT		4.05		372,600

		465		Đinh Xuân Cường		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		466		Nguyễn Văn Tú		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		471		Nguyễn Đức Duy		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		474		Nguyễn Văn Hiệu		Px Đào lò 11		3.45		317,400

		477		Trần Văn Thành		Px Đào lò 11		2.92		268,640

		478		Vũ Đức Hân		Px CĐ - VT		3.19		293,480

		479		Nguyễn Văn Hiền		Px Đào lò 5		2.92		268,640

		482		Trần Xuân Hà		Px Đào lò 8		3.45		317,400

		483		Nguyễn Duy Chung		Px Đào lò 7		2.92		268,640

		484		Nguyễn Văn Cường		Px Đào lò 9		2.92		268,640

		485		Nguyễn Văn Luân		Px Đào lò 11		2.92		268,640

		491		Dương Hồng Nam		Phòng CĐ - VT		2.65		280,600

		494		Phạm Văn Sơn		Px Đào lò 6		3.27		346,840

		495		Phạm Văn Thắng

		500		Nguyễn Ngọc Hà		Px Đào lò 5		2.92		268,640

		504		Trịnh Xuân Lương		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		505		Hoàng Văn Long		Px ĐS - PV		2.55		234,600

		510		Trần Minh Thái		Phòng BVTT		2.40		220,800

		511		Hoàng Ngọc Thản		Px Đào lò 5		4.37		429,640

		513		Trịnh Đình Cường		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		514		Trịnh Đình Vụ		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		515		Nguyễn Quốc Định		Phòng cung ứng vật tư		2.96		309,120

		516		Đinh Đức Thiện		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		521		Vũ Đức Hiến		Px Đào lò 10		3.01		276,920

		522		Vũ Duy Thái		Phòng TCKT		2.65		280,600

		523		Phạm Văn Tân		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		524		Nguyễn Hữu Thành		Px Đào lò 1		2.55		234,600

		526		Bùi Văn Tuấn		Phòng BVTT		2.72		250,240

		527		Trần Văn Duy		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		528		Mai Văn Tuyền		Px Đào lò 8		2.37		254,840

		530		Phạm Văn Toàn		Phòng BVTT		2.72		250,240

		531		Nguyễn Văn Quy		Px Đào lò 9		5.28		485,760

		532		Trần Đăng Thành		Px Đào lò 4		4.37		402,040

		539		Vũ Văn Thành		Px Đào lò 10		2.65		280,600

		540		Đỗ Hữu Vũ		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		543		Nguyễn Đắc Luật		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		544		Mạc Văn Ngọc		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		545		Mạc Danh Nghĩa

		546		Nguyễn Quang Huy		Px Đào lò 6		3.01		276,920

		547		Nguyễn Văn Chuẩn		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		548		Phạm Văn Chinh		Px Đào lò 6		2.37		254,840

		549		Hoàng Văn Được		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		550		Nguyễn Viết Hùng		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		552		Bế Văn Khương		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		554		Đinh Văn Hưng		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		556		Phùng Văn Quyền		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		557		Nguyễn Anh Toán		Px ĐS - PV		2.40		220,800

		559		Vũ Văn Kỳ		Px Đào lò 9		3.01		276,920

		560		Nguyễn Văn Tình		Px Đào lò 1		3.01		276,920

		561		Nguyễn Quang Đức		Px Đào lò 11		4.37		402,040

		564		Phạm Văn Khải		Px Đào lò 11		2.56		272,320

		566		Bùi Chiến Thuật		Px Đào lò 8		4.37		402,040

		567		Nguyễn Phúc Hùng		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		569		Hoàng Văn Thái		Px Đào lò 11		4.37		402,040

		572		Cao Thanh Nam		Px Đào lò 4		3.01		276,920

		573		Vũ Mạnh Tình		Px Đào lò 8		2.18		237,360

		574		Trần Mạnh Hùng		Px Đào lò 8		4.37		402,040

		575		Bùi Văn Thành		Px Đào lò 7		4.37		402,040

		576		Nguyễn Thành Đông

		582		Hoàng Văn Toàn		Px Đào lò 6		4.37		402,040

		584		Lê Văn Đức		Px Đào lò 9		2.37		254,840

		585		Ngô Văn Luận		Px Đào lò 11		2.92		268,640

		586		Đặng Đức Huynh		Px Đào lò 9		3.45		317,400

		587		Ngô Thị Mai Hương		Phòng KHZ		2.65		243,800

		588		Đinh Đức Thành		Px CĐ - VT		2.94		270,480

		589		Lê Thị Bích Ngọc		Phòng TCKT		3.58		366,160

		592		Vũ Văn Quỳnh		Px Đào lò 26/3		2.55		234,600

		595		Trần Văn Thọ		Px Đào lò 26/3		5.28		485,760

		596		Phạm Mạnh Cường		Px Xây dựng 1		2.55		234,600

		597		Hoàng Mạnh Khi		Phòng TCLĐ		2.96		309,120

		600		Vũ Ngọc Tuế		Px Đào lò 7		2.65		280,600

		603		Vũ Văn Hoàng		Px Đào lò 4		3.45		317,400

		608		Hồ khắc Hà		Px Đào lò 11		2.65		280,600

		611		Vũ Thị Liên		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		612		Nguyễn Thị Kim Thuý		Px đời sống		2.03		186,760

		613		Nguyễn Thị Thu Hương		Px Đào lò 4		2.92		268,640

		614		Hoàng Kim Phượng		Px Đào lò 4		2.92		268,640

		615		Nguyễn Thị Xiêm		Phòng Y tế		2.18		200,560

		617		Nguyễn Thị Biên		Px CĐ - VT		2.39		219,880

		618		Nguyễn Hải Long

		620		Mai Thị Thuỳ Dương		Phòng CĐ - VT		2.34		215,280

		622		Nguyễn Thị Trang		Px ĐS - PV		2.92		268,640

		625		Lê Văn Kết		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		626		Ngô Xuân Mẫn		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		629		Nguyễn Văn Hiếu		Phòng KTCN		2.96		309,120

		630		Hoàng Văn Thảo		Px Đào lò 1		2.48		228,160

		632		Nguyễn Xuân Tứ		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		633		Lê Quang Chỉnh		Phòng ĐCTĐ		2.37		218,040

		634		Đào Văn Thắng		Px Đào lò 10		2.65		280,600

		635		Nguyễn Văn Tuệ		Px Đào lò 5		2.16		198,720

		636		Trần Xuân Kiên		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		638		Nguyễn Kim Đô		Px Đào lò 6		5.28		485,760

		639		Trần Văn Mạch		Px ĐS - PV		2.40		220,800

		641		Mạc Văn Quản		Px Đào lò 2		2.56		235,520

		645		Nguyễn Văn Quang		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		652		Chiêu Văn Long		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		653		Hoàng Văn Viễn		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		662		Nguyễn Văn Mừng		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		663		Nguyễn Nghìn Dũng		Px Đào lò 11		4.37		402,040

		665		Dư Văn Bộ

		667		Đinh Văn Huynh		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		674		Bế Văn Toàn		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		675		Phạm Văn Tiến		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		676		Nguyễn Văn Công		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		677		Nguyễn Văn Quý		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		680		Nguyễn Thị Loan														#######

		681		Bùi Bá Hưng		Phòng Y tế		2.56		235,520

		683		Lê Trần Sinh		Px CĐ - VT		3.74		344,080

		684		Mai Văn Choai		Px CĐ - VT		3.44		316,480

		687		Nguyễn Xuân Quảng		Phòng VTTB		4.20		432,400

		689		Trần Trung Dương		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		690		Nguyễn Thái Bình		Px ĐS - PV		2.55		234,600

		694		Phạm Văn Cường		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		696		Vũ Văn Dũng		Phòng BVTT		2.72		250,240

		697		Chu Văn Tiến		Px Xây dựng 1		3.01		276,920

		699		Trần Văn Phương		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		700		Nguyễn Văn Vịnh		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		701		Phùng Văn Huân		Px Đào lò 2		2.55		234,600

		702		Đinh Trường Giang		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		703		Nguyễn Văn Thưởng		Px Đào lò 8		4.37		402,040

		704		Phạm Văn Phương		Px Đào lò 5		5.28		485,760

		705		Đỗ Hữu Duân		Px Đào lò 4		4.37		402,040

		707		Trần Văn Hạnh		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		709		Nguyễn Trung Thành		Px Đào lò 26/3		2.55		234,600

		713		Nguyễn Thị Hải Yến		Phòng TCLĐ		3.32		305,440

		714		Hoàng Văn Tuân		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		717		Phạm Văn Hoành		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		718		Nguyễn Công Hoan		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		720		Phạm Văn Hiếu		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		721		Nguyễn Công Chiến		Px Đào lò 5		1.83		168,360

		722		Đào Văn Tuấn		Px Đào lò 26/3		2.40		220,800

		723		Vũ Văn Tỉnh		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		724		Trần Mạnh Nhuần		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		725		Lê Anh Tuấn		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		727		Trần Mạnh Hùng		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		729		Đoàn Văn Minh		Px Đào lò 5		2.37		254,840

		730		Trần Trung Sỹ		Phòng KTCN		2.96		309,120

		731		Phạm Văn Hậu		Px Đào lò 26/3		2.55		234,600

		737		Nguyễn Đình Chung		Px Đào lò 10		2.92		268,640

		738		Cù Thị Nhũ		Px Đào lò 2		2.39		219,880

		741		Nguyễn Khắc Thiện		Phòng BVTT		2.40		220,800

		746		Uông Văn Tuấn

		747		Vũ Văn Tiềm		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		749		Đỗ Trọng Hiếu		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		750		Trần Văn Chường		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		751		Đỗ Văn Tùng		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		754		Hoàng Văn Đại		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		758		Nguyễn Công Nghiễn		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		765		Phạm Ngọc Toàn		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		770		Ngô Văn Hùng		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		771		Nguyễn Văn Đạt		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		772		Dương Quốc Cương		Px Xây dựng 1		2.55		234,600

		778		Trần Quang Trung		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		779		Vương Hà Tuân		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		782		Nguyễn Văn Thanh		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		788		Trần Đình Thắng

		790		Ngô Bá Trọng		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		794		Phạm Công Vương		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		796		Vũ Văn gầy		Px Đào lò 11		2.55		234,600

		797		Đỗ Minh Thích		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		799		Trần Văn Hùng		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		800		Đặng Văn Thuỳ

		802		Vũ Hữu Hợi		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		803		Lê Văn Đăng		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		805		Nguyễn Văn Dương		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		809		Nguyễn Quốc Trung		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		811		Hoàng Văn Năm		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		814		Phạm Văn Quyết

		818		Nguyễn Văn Quyết		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		819		Nguyễn Văn Chương		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		822		Nguyễn Văn Tuấn		Px ĐS - PV		2.55		234,600

		826		Nguyễn Thế Hậu

		827		Đỗ Đức Việt		Px Đào lò 4		3.01		276,920

		828		Phạm Hữu Thọ		Px Đào lò 6		2.55		234,600

		830		Nguyễn Văn Lâm		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		831		Đinh Văn Sang		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		832		Hoàng Văn Đại		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		833		Phùng Văn Phú		Px Đào lò 8		4.37		402,040

		834		Vũ Văn Thành		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		835		Lê Văn Xuân		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		839		Phạm Quang Hiệu		Px Đào lò 6		4.37		402,040

		840		Nguyễn Trường Sinh		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		842		Hoàng Tiến Trường		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		844		Nguyễn Văn Minh		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		846		Bùi Văn Bạo		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		847		Nguyễn Trọng Phúc		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		849		Phạm Ngọc Cường		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		850		Lê Văn Tuấn		Px CĐ - VT		2.94		270,480

		851		Bùi Thị Vân Anh		Px Xây dựng 1		2.55		234,600

		857		Lê Văn Huyền		Px Đào lò 4		4.37		402,040

		858		Đào Nhật Tự		Px Đào lò 10		2.92		268,640

		861		Nguyễn Công Tho		Px Đào lò 1		2.55		234,600

		862		Nguyễn Tuấn Mạnh		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		864		Hoàng Văn Đức		Px Đào lò 2		3.45		317,400

		866		Nguyễn Văn Cường		Px Đào lò 2		3.45		317,400

		867		Bùi Xuân Duy		Px Đào lò 11		2.92		268,640

		869		Phạm Anh Vũ		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		871		Nguyễn Văn Bắc		Px ĐS - PV		2.55		234,600

		872		Trần Đức Viên		Phòng BVTT		2.40		220,800

		875		Nguyễn Tiến Diện		Px Đào lò 7		2.92		268,640

		876		Hoàng Văn Hoản		Px Đào lò 8		2.92		268,640

		885		Nguyễn Văn Hân		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		886		Nguyễn Xuân Huy		Px Xây dựng 1		2.55		234,600

		887		Nguyễn Thị Vân		Px CĐ-VT		2.39		219,880

		888		Nguyễn Trùng Dương		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		891		Trần Văn Bách		Px Đào lò 11		2.71		249,320

		893		Nguyễn Ngọc Hiển		Px CĐ - VT		3.44		316,480

		894		Doãn Đức Xuyền		Px Xây dựng 1		3.56		327,520

		895		Trần Văn Duật		Phòng KTCN		2.96		309,120

		897		Nguyễn Anh Đào		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		898		Lưu Hữu Khoái

		900		Nguyễn Văn Mây

		906		Nguyễn Văn Hùng		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		907		Trần Văn Hưng		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		909		Trần Văn Lịch		Px Đào lò 8		2.40		220,800

		911		Phạm văn Tiến		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		913		Nguyễn Quyết Thắng		Phòng KHZ		2.65		280,600

		916		Nguyễn Tăng Tùng

		917		Trần Văn Mạnh		Phòng VTTB		2.37		218,040

		919		Nguyễn Tiến Bình		Px Xây dựng 1		2.72		250,240

		920		Nguyễn Văn Bình		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		921		Nguyễn Thế Truyền		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		922		Nguyễn Đức Hoàn		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		923		Vương Chính Huy		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		926		Lê Văn Phú		Px Đào lò 1		3.27		346,840

		927		Nguyễn Văn Hoàn

		928		Lê Quang Tấn																		1179230.76923077

		929		Lý văn Đào		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		932		Bùi Thế Anh		Px Đào lò 11		2.92		268,640

		933		Phạm Văn Phú		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		935		Đỗ Văn Điện		Px Đào lò 5		2.34		252,080

		938		Vũ Văn Thao		Px Đào lò 1		2.55		234,600

		939		Trần Đình Được		Px Đào lò 11		4.37		402,040

		940		Đỗ Văn Trường		Phòng BVTT		2.72		250,240

		942		Đỗ Tuấn Anh		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		943		Nguyễn Văn Miện		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		944		Nguyễn Văn Định		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		947		Nguyễn Dũng		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		949		Nguyễn Văn Định		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		950		Lê Văn Thành		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		952		Dương Đức Tới		Px ĐS - PV		2.40		220,800

		953		Nguyễn Văn Đệ		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		954		Nguyễn Văn Quang		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		955		Phạm Ngọc Cường		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		957		Nguyễn Đình Thước		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		959		Vũ Tiến Dân		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		960		Phạm Văn Sách		Px ĐS - PV		2.40		220,800

		961		Đỗ Thanh Hà		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		962		Nguyễn Hữu Ngoan		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		964		Đỗ Văn Chính		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		965		Nguyễn Xuân Hoàn		Px Đào lò 2		2.99		275,080

		968		Nguyễn Đức Hùng		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		970		Lê Xuân Thảo		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		974		Đỗ Đại Phú		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		975		Lê Quý Hợi		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		977		Phạm Huy Khôi		Px Đào lò 4		2.72		250,240

		978		Vũ Đình Thái		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		979		Phạm Ngọc Mạnh		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		981		Trịnh Văn Hùng		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		986		Phạm Văn Lực		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		987		Nguyễn Đình Bắc		Px Đào lò 11		4.37		402,040

		988		Nguyễn Bá Diện		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		989		Vũ Văn Hùng		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		992		Đào Ngọc Đức		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		994		Đỗ Văn Toán		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		996		Nguyễn Tiến phong		Px Đào lò 7		2.96		309,120

		997		Phạm Văn Hùng		Px Đào lò 26/3		2.37		254,840

		999		Mai Xuân Cường		Phòng CƯVT		2.34		215,280

		1000		Trần Văn Đảng		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		1001		Phạm Văn Phong		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1002		Nguyễn Văn Kính		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		1003		Nguyễn Văn Hoàn		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1005		Trần Văn Thắng

		1006		Vũ Tiến Dũng		Px Đào lò 11		2.99		275,080

		1007		Hoàng Văn Long		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		1008		Lê Thanh Hùng		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		1011		Nguyễn Đức Hạnh		Văn phòng		3.05		280,600

		1013		Phạm Duy Khánh		Px Đào lò 10		2.34		252,080

		1014		Lê Hoàng Tiến		Văn phòng		2.18		200,560

		1015		Trịnh Toàn Ninh		Px Đào lò 7		2.48		228,160

		1016		Vũ Ngọc Ninh		Px Đào lò 11		2.92		268,640

		1017		Trịnh Thị Mai Chung		Px Đào lò 1		2.39		219,880

		1018		Nguyễn Thị Nhật		Px ĐS - PV		2.92		268,640

		1019		Vũ Phương Liên		Phòng ĐCTĐ		2.56		235,520

		1020		Hoàng Thị Tuyết		Px Xây dựng 1		3.01		276,920

		1021		Đỗ Thị Thuý Hợp		Px ĐS - PV		2.39		219,880

		1022		Hoàng Thị Dương		Px Đào lò 1		2.39		219,880

		1023		Nguyễn Thị Điệp		Px ĐS - PV		2.16		198,720

		1024		Dương Văn Đoàn		Px CĐ - VT		3.44		316,480

		1026		Ngô Thành Chung		Phòng Y tế		2.18		200,560

		1027		Hà Văn Tuấn		Phòng Y tế		3.27		300,840

		1029		Nguyễn Thành Minh		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		1032		Đoàn phú Chiến

		1035		Nguyễn Văn Thành		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		1036		Trần Thành Long		Phòng BVTT		2.40		220,800

		1047		Nguyễn Văn Quỳnh		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		1048		Nguyễn văn Toán

		1050		Trần Hữu Nam		Px Đào lò 1		5.28		485,760

		1051		Nguyễn phúc Kiếm		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		1052		Nguyễn Văn Điệp		Phòng BVTT		2.40		220,800

		1053		Phạm Đức Toàn		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1057		Phạm Công Luân		Px Đào lò 8		4.37		402,040

		1061		Nguyễn Anh Tuấn		Px Đào lò 4		4.37		402,040

		1062		Lê Văn Lai		Phòng Y tế		2.37		218,040

		1063		Nguyễn Quang Hưng		Px Đào lò 6		4.37		402,040

		1065		Nguyễn Văn Nam		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		1066		Nguyễn Văn Huân																																				1785807.69230769

		1067		Vũ Văn Nam		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1069		Doãn Văn Đạt		Phòng AT - BHLĐ		2.37		218,040

		1072		Hoàng Huy Trì		Px Đào lò 26/3		2.48		228,160

		1074		Phạm Quốc Huy		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		1079		Nguyễn Văn Hưởng		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		1081		Đào Thị Oanh		Px Đào lò 4		2.92		268,640

		1082		Đặng Văn Nam		Px CĐ - VT		2.94		270,480

		1083		Phạm Thị Yến		Phòng TCKT		2.96		272,320

		1086		Bùi Văn Thuận		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1087		Bùi Văn Luật		Px Đào lò 8		4.37		402,040

		1088		Nguyễn Đỗ Quyên		Px Đào lò 2		2.03		186,760

		1096		Đặng Văn Tuyền		Px Đào lò 26/3		1.99		183,080

		1101		Nguyễn Văn Tuân		Px CĐ - VT		2.94		270,480

		1102		Nguyễn Thị Thu Hoà		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		1103		Nguyễn Văn Tuấn		Phòng ĐTXL		2.96		309,120

		1104		Lê Văn Duẩn		Văn phòng		5.98		596,160

		1105		Đinh Văn Tuyển		Phòng AT - BHLĐ		3.89		394,680

		1107		Đặng Văn Quyền		Phòng BVTT		2.72		250,240

		1108		Chu Văn Quyền		Px Đào lò 4		2.92		268,640

		1109		Vũ Quang Nam		Px Đào lò 1		1.99		183,080

		1111		Chu Đình Quyết		Px Đào lò 11		2.92		268,640

		1112		Đặng Văn Chung		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		1113		Đặng Văn Khoản		Px Đào lò 5		2.92		268,640

		1114		Nguyễn Văn Nam		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		1118		Phạm Văn Huynh		Px Đào lò 7		2.92		268,640

		1119		Nông Xuân Hỷ

		1120		Đào Đình Cừ		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		1123		Phạm văn Ninh		Px Đào lò 11		2.92		268,640

		1125		Phạm Văn Thuật		Px Đào lò 7		2.55		234,600

		1127		Phạm Văn Khánh		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		1129		Vũ Trọng Khương		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		1130		Nguyễn Duyên Đạo		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		1131		Nguyễn Thị Thanh Hải		Phòng TCKT		2.96		272,320

		1133		Nguyễn Huy Dũng		Px Đào lò 1		5.28		485,760

		1137		Nguyễn Đức Sáng

		1138		Mai Văn Huyện		Px Đào lò 1		2.48		228,160

		1140		Vũ Xuân Trường		Px Đào lò 8		2.37		218,040

		1141		Hoàng Văn Sơn		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		1142		Đào Thế Hùng		Px Đào lò 5		2.18		200,560

		1145		Hoàng Trung Hải		Px Đào lò 5		2.92		268,640

		1146		Phạm Văn Bẩy

		1147		Đậu Đức Sơn		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		1150		Đào Văn Thắng

		1151		Nguyễn Thành Đông		Px Đào lò 7		3.01		276,920

		1153		Tô Sỹ Đạt		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		1154		Đỗ Hoàng Tiến		Px ĐS - PV		2.40		220,800

		1156		Hoàng Quốc Việt

		1157		Ngô Mạnh Hưng		Phòng TCLĐ		2.65		243,800

		1158		Vũ Văn Truyền		Px Đào lò 26/3		1.99		183,080

		1161		Phạm Văn Thuần

		1163		Trần Tất Nguyên		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		1167		Nguyễn Văn Tiệp		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		1168		Nguyễn Văn Chính		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		1170		Nguyễn Văn Lực		Px Xây dựng 1		2.55		234,600

		1171		Nguyễn Văn Nam		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1173		Trần Văn Sùng		Px Đào lò 11		4.37		402,040

		1176		Đỗ Văn Tĩnh

		1177		Phạm Văn Tam		Px Đào lò 4		4.37		402,040

		1178		Nguyễn Văn Cường		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1180		Nguyễn Đức Tâm		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		1182		Nguyễn Văn Bách		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		1183		Đỗ Văn Hảo		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1185		Lê Văn Bằng

		1187		Nguyễn Đức Triều		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1188		Nguyễn Huy Hùng		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		1189		Nguyễn Khắc Khải		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		1190		Nguyễn Đức Giáp		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1191		Nguyễn Văn Cường		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		1192		Nguyễn Văn Chiến		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1194		Nguyễn Văn Linh		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1197		Nguyễn Văn Cường		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		1198		Dương Văn Ninh		Px Đào lò 4		4.37		402,040

		1199		Phạm Hữu Nam		Px Đào lò 4		2.99		275,080

		1200		Vũ Văn Hải		Px Đào lò 4		2.40		220,800

		1204		Phạm Ngọc Vinh		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		1205		Phạm Đình Lăng

		1207		Ninh Văn Vân		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		1208		Lê Văn Bình		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		1210		Nguyễn Quang Dũng		Px Đào lò 6		4.37		402,040

		1211		Nguyễn Khắc Khương		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		1214		Hoàng Văn Chính		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		1216		Nguyễn Văn Phong		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		1219		Trần Văn Nam		Px Xây dựng 1		3.01		276,920

		1221		Nguyễn Văn Hiệu		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1224		Nguyễn Văn Hải		Px Xây dựng 1		3.01		276,920

		1225		Phạm văn Hưng

		1229		Nguyễn Mạnh Cường		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		1230		Hoàng Văn Hà		Px Xây dựng 1		3.01		286,120

		1231		Trần Văn Hiệu

		1232		Đoàn Văn Quang

		1234		Phạm Văn vóc

		1235		Hoàng Văn Vững		Px Đào lò 4		2.99		275,080

		1237		Trần Đức Bình		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1239		Nguyễn Đình Chiến		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1241		Nguyễn Đức Hạnh cdhd		PX Đào lò 9		2.99		275,080

		1243		Nguyễn Văn Kiều		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1245		Phạm Văn Dũng

		1246		Hoàng Trọng Trưởng		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1247		Phạm văn Tú		Px Đào lò 7		2.48		228,160

		1249		Dương Văn Tuấn		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		1251		Lê Văn Mạnh		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		1252		Ngô Doãn Tùng		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		1253		Lê Thị Nhinh		Px Đào lò 2		2.03		186,760

		1254		Phạm Thị Hồng		Phòng VTTB		2.18		200,560

		1255		Phạm Ngọc Đức		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1256		Nguyễn Quang Cường		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1257		Trần Văn Luyện		Px Đào lò 11		4.37		402,040

		1266		Đoàn Văn Chiến		Px Đào lò 2		2.16		198,720

		1267		Trần văn Vũ		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1270		Trần Văn Uý		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		1271		Nguyễn Hữu Quyền		Px Đào lò 8		2.55		234,600

		1273		Quán Văn Sơn		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		1275		Nguyễn Tiến Biên		Px ĐS - PV		2.55		234,600

		1277		Hoàng Văn Học		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		1279		Nguyễn Thị Hường		Px ĐS - PV		2.92		268,640

		1280		Tạ Thuý Hằng		Px ĐS - PV		2.39		219,880

		1281		Đỗ Xuân Dự		Văn phòng		3.60		331,200

		1286		Đỗ Đức Hà

		1287		Vũ Xuân Ngôn		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		1288		Đặng Thế Huy		Px Đào lò 7		4.37		402,040

		1290		Phạm Văn Lực		Px Đào lò 6		4.37		402,040

		1291		Nguyễn Công Cường		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		1292		Đoàn văn Thường		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1293		Dương Quang Trung		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		1294		Đinh Mạnh Hà		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		1297		Nguyễn Văn Thoại

		1298		Nguyễn Huy Hào		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1299		Trần Văn Thời		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1300		Nguyễn Đức Lịch		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1301		Vũ Văn Huy		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1302		Lại Hợp Hoa		Px Đào lò 4		4.37		402,040

		1303		Đào Văn Nam		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		1305		Đỗ Quốc Khánh		Px Đào lò 6		4.37		402,040

		1306		Vũ Đức Nguyên		Px Đào lò 4		4.37		402,040

		1307		Vũ Văn Tông		Px Đào lò 1		2.40		220,800

		1308		Đinh Xuân Minh		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		1309		Nguyễn Văn Chỉnh		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		1310		Nguyễn Văn Huấn		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		1311		Đào Ngọc Danh		Px Đào lò 26/3		2.55		234,600

		1313		Vũ Văn Cường		Px Đào lò 4		4.37		402,040

		1314		Vũ Hùng Tùng

		1318		Bùi Văn Kiên		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1319		Trần Bá Ngân		Phòng BVTT		2.40		220,800

		1320		Lê Văn Phúc		Phòng ĐTXL		3.27		337,640

		1321		Đỗ Thị Ngọc Quỳnh		Px CĐ - VT		2.55		234,600

		1325		Chu Thị Hoa		Px Đào lò 1		2.39		219,880

		1326		Vũ Văn Quân		Phòng ĐCTĐ		2.34		215,280

		1328		Đặng Văn Hạnh		Px Đào lò 4		2.96		318,320

		1329		Lê Xuân Bách		Px Đào lò 26/3		3.45		317,400

		1330		Nguyễn Văn Phương		Phòng CĐ - VT		2.56		235,520

		1331		Nguyễn Thành Trung		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		1341		Nguyễn Văn Việt		Px Đào lò 11		4.37		402,040

		1342		Mai Văn Mạnh

		1343		Trần Xuân Ngọc		Px Đào lò 1		2.31		212,520

		1344		Nguyễn Thanh Tùng		Phòng TCLĐ		2.34		215,280

		1345		Nguyễn Văn Thuân		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		1346		Nguyễn Hữu Khánh		Phòng AT - BHLĐ		2.65		243,800

		1350		Lê Văn Tuấn		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		1353		Đỗ Tiến Ngọc		Px Xây dựng 1		2.31		212,520

		1354		Hồ Tiến Dũng		Px CĐ - VT		3.44		316,480

		1357		Đỗ Văn Chung		Văn phòng		2.57		236,440

		1358		Vũ Trọng Nham		Phòng Chỉ huy SX		5.65		565,800

		1359		Nguyễn Công Minh		Văn phòng		6.97		641,240

		1360		Lê Tiến Hùng		Văn phòng		6.31		580,520

		1361		Nguyễn Tất Dũng		Văn phòng		6.31		580,520

		1362		Nguyễn Đình Quế		Văn phòng		6.31		580,520

		1364		Ngô Hiền		Px Đào lò 8		4.20		423,200

		1365		Nguyễn Hùng Sơn		Phòng AT - BHLĐ		4.51		451,720

		1366		Trịnh Thi Lễ		Phòng Chỉ huy SX		2.96		272,320

		1367		Nguyễn Đình Huân		Px CĐ - VT		2.56		272,320

		1368		Nguyễn Văn Tiến		Phòng AT - BHLĐ		4.20		423,200

		1369		Đỗ Thế Ân		Phòng AT - BHLĐ		2.96		272,320

		1370		Nguyễn Văn Dũng		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		1371		Trịnh Hải Ninh		Phòng TCKT		2.96		272,320

		1373		Phan Kim Lợi		Phòng VTTB		3.89		357,880

		1374		Nguyễn Văn Hà		Phòng VTTB		2.55		234,600

		1375		Phạm Nguyễn Hiếu		Phòng KHZ		3.27		300,840

		1376		Tô Văn Huyền		Phòng ĐCTĐ		2.71		249,320

		1377		Nguyễn Quyết Thắng		Px Đào lò 10		2.96		309,120

		1378		Vũ Công Bình		Phòng kiểm toán		5.32		526,240

		1379		Mai Công Hoan		Phòng TCLĐ		2.96		272,320

		1380		Nguyễn Bá Sinh		Văn phòng		2.34		261,280

		1381		Đào Thị Nhàn		Phòng Y tế		2.56		235,520

		1382		Bùi Thu Trang		Px ĐS - PV		2.39		219,880

		1383		Nguyễn Văn Tuấn		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1385		Bùi Văn Cách		Px Đào lò 9		2.92		268,640

		1386		Nguyễn Thị Thanh		Px ĐS - PV		2.39		219,880

		1387		Nguyễn Thị Yến		Px ĐS - PV		2.39		219,880

		1388		Nguyễn Văn Chính		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		1389		Nguyễn Văn Luỹ ( cdhd)		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		1391		Nguyễn Văn Thái		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		1392		Vũ Thế Anh		Px Đào lò 8		4.37		402,040

		1393		Trần Văn Luyện		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		1394		Lương Văn Thưởng		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		1395		Hoàng Văn Tự		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		1397		Lê Văn Phú		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		1398		Trịnh Văn Hiển		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1399		Cao Văn Mây		Px Đào lò 10		2.92		268,640

		1401		Nguyễn Văn Cường		Px Đào lò 5		2.92		268,640

		1403		Phạm Khắc Khải		Phòng CHSX		3.89		394,680

		1404		Bùi Quang Thưởng		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		1408		Vũ Đức Khánh		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1409		Nguyễn Đức Tuyến		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		1410		Đồng Văn Hưng

		1411		Dương Văn Tuấn

		1412		Trần Văn Đạt		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1414		Hoàng Anh Phương		Px Đào lò 8		4.37		402,040

		1416		Nguyễn Văn Cường		Px Xây dựng 1		3.01		276,920

		1417		Phan Văn Hiệu		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		1426		Vũ Đình Khanh		Px Đào lò 4		1.99		219,880

		1427		Nguyễn Xuân Thịnh		Px Đào lò 8		4.37		402,040

		1428		Cam Văn Cắm		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		1429		Đinh Văn Hoan		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		1430		Phạm Văn Đức		Px Đào lò 4		4.37		402,040

		1431		Trần Văn Tuấn		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		1434		Nguyễn Văn Việt		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		1435		Lê Văn Tâm		Phòng CĐ - VT		2.96		272,320

		1436		Đỗ Văn Tình		Px Đào lò 5		2.92		268,640

		1437		Phạm Trung Thắng		Px Đào lò 26/3		2.96		309,120

		1438		Vũ Huy Tĩnh		Px Đào lò 10		2.75		299,000

		1440		Đỗ Văn Quang

		1445		Trần Văn Thế		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		1447		Nguyễn Tuấn Mạnh		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1448		Đỗ Văn Hùng		Px Đào lò 11		4.37		402,040

		1451		Nguyễn Văn Phú

		1452		Dương Trọng Triệu		Px Đào lò 11		4.37		402,040

		1453		Phạm Đăng Khoa		Px Đào lò 1		2.75		289,800

		1455		Nguyễn Văn Tám		Px CĐ - VT		4.20		423,200

		1456		Nguyễn Thị Hồng Thu		Phòng TCKT		5.65		519,800

		1457		Đinh Văn Trung		Phòng ĐCTĐ		2.75		253,000

		1458		Lê Văn Minh		Phòng AT - BHLĐ		2.65		243,800

		1460		Trương Quang Hưng		Px Đào lò 26/3		2.34		215,280

		1462		Nguyễn Đức Cường		Px Đào lò 26/3		2.48		228,160

		1464		Lê Tiến Đồng		Px Đào lò 5		2.92		268,640

		1465		Trần Phạm Hải Phượng		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		1467		Nguyễn Hải Nam		Px Đào lò 8		3.27		346,840

		1468		Tạ Việt Hưng		Đội XD		2.96		272,320

		1469		Nguyễn Phúc Quảng

		1470		Nguyễn Văn Thạo		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		1471		Nguyễn Văn Tiến		Phòng BVTT		2.40		220,800

		1472		Đoàn Văn Nam		Px Đào lò 9		2.92		268,640

		1473		Trần Hữu Huân		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		1474		Trần Văn Sơn		Px Đào lò 8		2.92		268,640

		1475		Trịnh Văn Công		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		1476		Nguyễn Dũng Tiến		Px Đào lò 11		2.92		268,640

		1478		Phạm Văn Giáp		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		1479		Đỗ Trung Tân		Px Đào lò 2		2.16		198,720

		1480		Hoàng Văn Điển		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		1482		Vũ Xuân Bách		Px Đào lò 1		2.40		220,800

		1483		Nguyễn Quang Huy		Px Đào lò 8		2.92		268,640

		1484		Nguyễn Đăng Chiến		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		1487		Phạm Văn Lưu		Px Đào lò 8		2.92		268,640

		1489		Bùi Văn Tuệ		Px Đào lò 26/3		2.55		234,600

		1490		Nguyễn Doãn Tư		Px Đào lò 11		2.92		268,640

		1493		Phạm Văn Nhiêm		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		1494		Trần Văn Chỉnh

		1496		Đoàn Văn Hoà		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		1498		Nguyễn Quang Tùng		Px Đào lò 8		2.92		268,640

		1499		Nguyễn Đức Hành		Px Đào lò 11		2.92		268,640

		1501		Nguyễn Xuân Đông		Px Đào lò 6		2.92		268,640

		1502		Tạ Thế Cương		Px Đào lò 8		2.92		268,640

		1503		Cao Văn Chiều		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		1504		Nguyễn Khắc Tuân

		1505		Trịnh Văn Viết

		1506		Đồng Văn Hưng		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		1508		Hồ Xuân Tân		Phòng BVTT		2.40		220,800

		1509		Phạm Thanh Dần		Px Đào lò 7		3.27		337,640

		1510		Nguyễn Duy Long		Phòng KHZ		2.65		243,800

		1511		Đinh Văn Thiện		Px Đào lò 6		2.75		289,800

		1512		Lê Thanh Tuyền		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1514		Nguyễn  Minh Đức		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		1517		Trần Văn Kiêm		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		1518		Nguyễn Tiến Trường		Px Đào lò 26/3		2.48		228,160

		1519		Dương Thị Thuý Thanh		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		1520		Trần Thị Kim Oanh		Px Đào lò 9		2.55		234,600

		1522		Phùng Văn Duẩn		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		1523		Bùi Hồng Duyền		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1524		Nguyễn Văn Khiên		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		1527		Lê  Văn Long		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1533		Trần Văn Vượng		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1534		Lý Văn Viên		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1535		Hoàng Hiệp Thành		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		1537		Tạ Văn Tuân		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1539		Trần Đình Viên

		1540		Nguyễn Thị Duyến		Văn phòng		2.07		190,440

		1543		Nguyễn Văn Bình		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		1544		Nguyễn Đăng Cao

		1545		Nông Văn Chí		Px Đào lò 4		1.99		183,080

		1546		Hoàng Tiến Dũng		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1547		Nguyễn Văn Dũng

		1549		Nguyễn Mạnh Cường																																28900

		1551		Hà Quang Ngọc		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		1552		Phạm Văn Minh		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		1554		Phạm Quang Điền		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1556		Đinh Văn Hải		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		1558		Lương Văn Cừ

		1559		Hứa Văn Thiều		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		1562		Vũ Văn Hiếu

		1563		Đào Văn Thanh		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1564		Trần Văn Tá

		1565		Trần Trọng Thoại		Px Đời sống pv		3.62		333,040

		1566		Lê Trung Thành

		1569		Phạm Anh Lý		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		1570		Vũ Văn Quy		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		1571		Trịnh Văn Cường		Px Đào lò 7		2.31		212,520

		1572		Trần Đức Phương		Phòng ĐTXL		2.65		243,800

		1573		Phạm Văn Khiên		Phòng BVTT		2.40		220,800

		1575		Đồng Văn Thiện		Px Đào lò 4		2.55		234,600

		1576		Bùi Kim Thương		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1577		Đàm Quang Tuấn

		1578		Nguyễn Văn Hùng

		1579		Nguyễn Văn Tuấn

		1580		Nguyễn Văn Đoàn		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		1581		Nguyễn Văn Thanh

		1582		CDHD						- 0

		1583		Nguyễn Tuấn Anh		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		1585		Thân Ngọc Hà		Px Đào lò 9		2.96		309,120

		1586		Đinh Quang Trang		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		1587		Đào Văn Sùng		Px CĐ - VT		2.55		234,600

		1588		Nguyễn Quốc Bộ		Px CĐ - VT		3.19		302,680

		1589		Đinh Văn Trường		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		1590		Lê Văn Tư		Px CĐ - VT		2.76		253,920

		1591		Vương Huy Thành		Px Đào lò 26/3		2.48		228,160

		1592		Đinh Công Chường

		1595		Phạm Công Mạnh		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1597		Nguyễn Văn Đoàn		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		1599		Thân Văn Đồn

		1600		Nguyễn Bùi Hiền		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		1602		Nguyễn Văn Khoan

		1605		Hoàng Văn Thuyết		Px CĐ - VT		3.19		293,480

		1606		Vũ Huy Hoàng		Px Đào lò 11		4.37		402,040

		1607		Phạm Văn Thành		Phòng ĐCTĐ		2.96		318,320

		1608		Trần Ngọc Trưởng		Px Đào lò 2		1.99		183,080

		1609		Trần Thị Hải		Px ĐS - PV		2.55		234,600

		1611		Vương Trung Kiên		Px CĐ - VT		2.94		270,480

		1612		Đỗ Văn Học

		1613		Nguyễn Hữu Thư		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1614		Đinh Đức Thuận		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		1615		Vũ Tiến Triều		Px Đào lò 7		2.34		215,280

		1616		Hoàng Hùng Các		Phòng Chỉ huy SX		2.34		215,280

		1617		Phạm Dũng		Phòng KTCN		2.96		272,320

		1618		Vũ Đức Phong

		1619		Nguyễn Xuân Diệu		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		1620		Nguyễn Bá Tuyển		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		1622		Lê Văn Thìn		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		1627		Nguyễn Văn Thảo		Px Đào lò 4		2.34		215,280

		1628		Trần Văn Nhân		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		1629		Phạm Hữu Vinh		Phòng AT - BHLĐ		1.99		183,080

		1630		Hoàng Thanh Bình		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		1631		Vũ Văn Thuấn		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		1632		Lê Văn Thư		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1633		Nguyễn Văn Sơn		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		1634		Nguyễn Văn Hoàn		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		1635		Nguyễn Thái Sơn		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		1636		Trần Tiến Lộc		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		1637		Phan Thị Nhung		Px Đào lò 9		2.55		234,600

		1638		Bùi Thị Thu Hoài		Px Đào lò 4		2.55		234,600

		1639		Phạm Bích Huệ		Văn phòng		2.55		234,600

		1640		Hoàng Văn Việt		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1641		Lê Đức Nam		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		1642		Nguyễn Văn Lợi		Px Đào lò 26/3		1.99		183,080

		1643		Cao Viết Xuân		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1644		Đoàn Văn Ba		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1645		Trần Đình Nho		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1646		Phạm Thanh Trường		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		1647		Nguyễn Thế Tạo		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1648		Chu Công Tới		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1650		CDDHD						- 0

		1651		Đào Trọng Khánh		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		1652		Bùi Đức Trung		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1653		Nguyễn Văn Duy		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1655		Đỗ Văn Dưỡng

		1656		Trần đức Minh		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		1661		Vũ Đình Hồng		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		1662		Trần văn Ước		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		1663		Dương Văn Chung

		1664		Ngô Đình Hiếu		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		1665		Phạm Văn Hùng		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1666		Đỗ Đăng Mạnh		Px Đào lò 26/3		2.16		198,720

		1667		Tô Văn Việt		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		1668		Nguyễn Văn Khải		Phòng AT - BHLĐ		2.65		243,800

		1669		Ngô Duy Phong		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1670		Bùi Văn Kỷ		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1672		Đoàn Duy Linh

		1673		Giang Mạnh Khánh		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1674		Đoàn Văn Vụ		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1675		Phạm Quang Đặng

		1676		Nguyễn Văn Thành		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		1677		Vũ Ngọc Quân		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		1681		Tống Quang Huy		Px Xây dựng 1		2.55		234,600

		1682		Lê Văn Hợi		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		1683		Đỗ Đăng Hưởng		Px Đào lò 8		2.92		268,640

		1684		Đàm Trì Long		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		1685		Bùi Tiến Cường		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		1686		Trần Văn Dương		Px Đào lò 8		2.92		268,640

		1690		Phạm Văn Phong		Px Đào lò 10		2.92		268,640

		1696		Đặng Văn Vũ		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		1697		Phạm Văn Luyện		Px Đào lò 8		2.16		198,720

		1698		Phạm Hữu Trung		Px Đào lò 8		2.92		268,640

		1699		Vũ Minh Dương		Px Đào lò 11		2.92		268,640

		1700		Ngô Quang Lượng

		1701		Nông Văn Tân		Px Đào lò 26/3		2.48		228,160

		1702		Nguyễn Chí Việt

		1704		Đoàn Văn Mừng		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		1705		Hoàng Đình Nhị		Px Đào lò 5		2.92		268,640

		1706		Nguyễn Văn Lời		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		1708		Nguyễn Văn Triệu		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		1709		Phạm Thế Hải		Phòng BVTT		1.99		183,080

		1714		Bùi Thành Lại		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		1715		Nguyễn Văn Hà

		1716		Vũ Đình Lập		Phòng Bảo vệ TT		3.27		337,640

		1717		Vũ Văn Tuyên

		1721		Nguyễn Thị Thu Hoài		Phòng TCKT		2.65		243,800

		1722		Nguyễn Thị Khuyên		Phòng Y tế		2.18		200,560

		1723		Đậu Đức Hà		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		1724		Trần Văn Xứng		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		1726		Phạm Ngọc Sơn		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		1727		Ngô Thị Nga		Px ĐS - PV		2.39		219,880

		1728		Nguyễn Thị Nhuận		Px Đào lò 1		2.39		219,880

		1729		Nguyễn Thị Huệ		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		1730		Lưu Quang Tùng		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		1731		Trần Thị Hương		Px Đào lò 4		3.56		327,520

		1732		Vũ Thị Loan		Phòng BVQS		2.72		250,240

		1733		Trần Thị Như Hoa		Px Đào lò 2		2.83		260,360

		1734		Vũ Thị Hương Giang		Px Đào lò 2		2.55		234,600

		1735		Đặng Thị Nga		Px ĐS - PV		2.16		198,720

		1736		Nguyễn Thị Thuý		Px Đào lò 2		2.71		249,320

		1737		Trần Thị Thanh Nhàn		Px Xây dựng 1		2.55		234,600

		1738		Nguyễn Thị Vân		Px ĐS - PV		2.55		234,600

		1739		Vũ Thị Minh		Px Xây dựng 1		2.55		234,600

		1740		Hà Thị Lan		Px Đào lò 2		2.16		198,720

		1741		Vũ Thị Huyền		Px ĐS - PV		2.92		268,640

		1742		Nguyễn Thị Thu Hương		Px ĐS - PV		2.92		268,640

		1743		Nguyễn Kiều Anh		Px ĐS - PV		2.71		249,320

		1744		Nguyễn Thị Bích Thảo		Px ĐS - PV		2.92		268,640

		1745		Phạm Văn Lực		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		1747		Trần Xuân Khôi		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		1748		Trần Minh Trung		Px ĐS - PV		1.99		183,080

		1749		Dương Đức Công		Phòng ĐCTĐ		2.65		280,600

		1751		Nguyễn Xuân Hoãn		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		1753		Nguyễn Văn Sáng		Px Đào lò 2		2.55		234,600

		1755		Nguyễn Văn Thìn		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		1756		Lê Văn Nhất

		1760		Nguyễn Văn Tình

		1763		Nguyễn Tiến Doanh		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1765		Đinh Văn Uy cdhd		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		1766		Vũ Văn Tâm		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		1768		Hoàng Văn Duy		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1769		Nguyễn Ngọc Yến		Px Đào lò 2		2.65		280,600

		1770		Phạm Công Thiệu		Px Đào lò 7		2.56		272,320

		1771		Nguyễn Thanh Hà		Phòng KTCN		2.65		243,800

		1772		Nguyễn Văn Hiệp		Văn phòng		2.57		236,440

		1773		Lưu Thị Kim Anh		Px Xây dựng 1		2.34		215,280

		1774		Đỗ Xuân Lộc		Px Đào lò 9		5.28		485,760

		1775		Vũ Văn Âu

		1776		Trần Khánh Hưng		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1777		Nguyễn Đức Đông		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		1779		Nguyễn Công Chiêm

		1781		Đinh Thế Cường		Px Đào lò 2		4.37		402,040

		1782		Trịnh Văn Hưng		Phòng BVTT		1.99		183,080

		1783		Mai Đình Giáp		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		1786		Nguyễn Công Nam		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1787		Đào Quang Khánh		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		1788		Nguyễn Duy Thắng

		1789		Triệu Văn Khương		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1790		Trần Văn Cường		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		1793		Lý Văn Vinh		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1794		Nguyễn Cát Huy		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		1795		Đào Trọng Sơn		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1798		Hồ Xuân Thuỷ		Px Đào lò 1		2.48		228,160

		1799		Phạm Văn Dũng		Px Đào lò 4		2.92		268,640

		1800		Hoàng Văn Hưng		Px Đào lò 7		2.48		228,160

		1801		Trần Hữu Hội		Px Đào lò 6		2.48		228,160

		1802		Phạm Minh Tiến		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1803		Nguyễn Thế Tỉnh

		1804		Lương Văn Toan		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		1806		Đào Đình Dương		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		1807		Vũ Khắc Tiệp		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		1808		Nguyễn Văn Học		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		1809		Hoàng Văn Tốt		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		1810		Nguyễn Văn Song		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		1811		Đỗ Văn Tuyền		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		1812		Lê Văn Cường		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		1814		Nguyễn Văn Dũng		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		1816		Đinh Văn Thái		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		1819		Doãn Văn Vương		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		1821		Bùi Văn Giang		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1822		Nguyễn Văn Ngọc		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1824		Phạm Khắc Quấn

		1825		Lưu Văn Học

		1828		Bùi Văn Tiến		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1829		Hoàng Văn Hiển		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1831		Vũ Hoàng Long		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1832		Đào Văn Vĩnh		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1835		Trần Văn Thắng		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1837		Đinh Quốc Tấn		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		1838		Nguyễn Văn Đô		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		1839		Nguyễn Duy Hùng		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		1840		Vũ Đức Khải		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		1841		Nguyễn Văn Phú		Px CĐVT		2.18		200,560

		1843		Vũ Đình Hưng		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		1845		Đặng Hữu Quân		Px Đào lò 1		2.55		234,600

		1846		Nguyễn Trung Chính		Px CĐ - VT		2.92		268,640

		1847		Lê Mạnh Hải		Px Xây dựng 1		2.55		234,600

		1848		Mai Quang Hiệu		Px CĐ - VT		2.51		230,920

		1854		Phạm Văn Ngọc		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1855		Hoàng Thị Thảo		Px ĐS - PV		2.34		215,280

		1856		Đào Văn Quyết		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		1858		Đặng Văn Cao		Phòng BVTT		2.40		220,800

		1859		Nguyễn Xuân Bẩy		Px Xây dựng 1		3.56		327,520

		1860		Hoàng Văn Mạnh		Px Đào lò 4		2.34		215,280

		1861		CDDHD						- 0

		1863		Mạc Văn Toán		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1865		Bùi Thanh Minh		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		1866		Bùi Văn Bích		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		1867		Nguyễn Xuân Hướng		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1870		Nguyễn Đình Nam

		1873		Phạm Văn Hưng		Px Đào lò 9		4.37		402,040

		1874		Nguyễn Đức Khuê		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		1875		Phạm Văn Tuân		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		1876		Đinh văn Chung		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		1877		Bùi Văn Tấn		Px Đào lò 8		2.16		198,720

		1878		Nguyễn Văn Tuyển		Px Đào lò 10		2.92		268,640

		1880		Phạm Văn Quỳnh		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		1881		Võ Văn Thống		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		1882		Nguyễn Văn Bốn		Px Đào lò 11		2.92		268,640

		1883		Trương Trọng Tuyên

		1884		Nguyễn Văn Tuân		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		1885		Lê Quý Sứng		Px Xây dựng 1		2.55		234,600

		1886		Đặng Văn Trung

		1889		Vũ Thế Sơn Tùng		Phòng ĐTXL		2.65		243,800

		1890		Phùng Văn Dương		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		1892		Lê Văn Thọ		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1893		Hà Văn Nghị		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		1894		Nguyễn Đỗ Tuyến		Px Đào lò 6		2.94		307,280

		1895		Nguyễn Thị Sinh		Px ĐS - PV		2.39		219,880

		1896		Đỗ Văn Dương		Px Đào lò 7		2.92		268,640

		1898		Nguyễn Chung Hiếu		Px Đào lò 5		2.92		268,640

		1900		Vũ Xuân Tú		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		1901		Dương Công Minh		Px Đào lò 6		2.99		275,080

		1902		Cao Huy Cường		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1905		Bùi Văn Hiển		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1906		Lê Văn Tuyến

		1907		CDHD						- 0

		1908		Phạm Văn Chắc		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		1909		Vũ Xuân Ba		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		1912		Vũ Văn Châu		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		1913		Đặng Văn Mười

		1915		Nguyễn Đức Mạnh

		1916		Đặng Văn Bỉ

		1918		Hoàng Văn Dũng		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1919		Lê Hồng Việt		Px Đào lò 7		2.48		228,160

		1921		Nguyễn Duy Tùng		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		1922		Hoàng Văn Bé		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		1923		Nguyễn Văn Luyến

		1925		Vũ Văn Tư		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		1926		Đồng Xuân Dũng

		1927		Đặng Hải Linh		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		1928		Nguyễn Văn Cừ

		1929		Đinh Văn Quỳnh		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		1930		Nguyễn Hải Tuyền

		1932		Đỗ Văn Hùng		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1933		Chu Văn Phi		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		1938		Nguyễn Tiến Trình		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		1939		Nguyễn Văn Đoàn		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		1941		Vũ Ngọc Toàn		Phòng KHZ		2.65		243,800

		1942		Đoàn Văn Lực		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		1944		Đào Đức Giang		Văn phòng		2.18		200,560

		1945		Nguyễn Đức Trường		Px CĐ - VT		2.94		270,480

		1946		Trần Trung Phong		Px CĐ - VT		2.94		270,480

		1947		Nguyễn Giao Hưởng		Px CĐ - VT		2.94		270,480

		1948		Vũ Văn Động		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		1950		Phạm Đức Cảnh		Phòng BVTT		1.99		183,080

		1951		Nguyễn Thị Bích Thủy		Phòng KHZ		3.58		329,360

		1952		Mai Ngọc Minh		Phòng ĐCTĐ		2.37		218,040

		1954		Nguyễn Tấn Chiến		Px CĐ - VT		2.94		270,480

		1955		Nguyễn Đồng Hưng		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		1956		Vũ Trí Hùng

		1957		Nguyễn Quang Minh		Phòng KTCN		2.34		215,280

		1961		Trần Thị Kim Quý		Phòng Y tế		3.13		333,960

		1962		Đinh Văn Tú		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		1966		Trần Thành Phong		Px Đào lò 26/3		2.34		252,080

		1967		Nguyễn Huy Phong		Px Đào lò 6		2.34		252,080

		1968		Nguyễn Hữu phú		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		1970		Trần Minh Tân		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		1971		Đinh Công Hoạt		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		1972		Nguyễn Xuân Cường

		1974		Bùi Đình Tùng		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		1975		Nguyễn Quang Hòa		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		1976		Đỗ Viết Thái		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		1977		Trịnh Văn Trường		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		1978		Trần Văn Thành		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		1979		Nguyễn Văn Thọ		Px Đào lò 11		4.37		402,040

		1981		Nguyễn Thành Vinh		Px ĐS - PV		2.55		234,600

		1982		Phạm Văn Cương		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		1983		Vũ Gia Tăng		Px Đào lò 26/3		2.16		198,720

		1984		Nguyễn Văn Mạnh		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		1985		Hoàng Huy Lý

		1986		Vương Đức Thuận

		1987		Đào Xuân Tiến

		1988		Nguyễn Văn Lương		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		1989		Phạm Văn Khanh		Px Đào lò 6		2.31		212,520

		1990		Đỗ Văn Lư		Phòng BVTT		2.56		235,520

		1991		Đào Văn Hùng		Px Đào lò 4		3.89		394,680

		1992		Nguyễn Văn Quân

		1995		Nguyễn Anh Tuấn		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		1996		Hoàng Văn Thành		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		1997		Thiều Sỹ Trường

		1998		Phạm Văn Vân

		1999		Trần Anh Dũng		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		2003		Lại Văn Lường

		2005		Nguyễn Văn Thìn		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2006		Phạm Văn Trang		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2007		Tăng Văn Duy

		2008		Bùi văn Duyên		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		2009		Phạm Quang Thể

		2011		Vũ Tiến Mạnh		Px Xây dựng 1		2.16		198,720

		2013		Trần Minh Kha		Px Đào lò 7		2.65		280,600

		2014		Phạm Thành Tuyên

		2017		Triệu Thị Huệ		Px Đào lò 1		2.03		186,760

		2019		Phạm Như Huy		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2021		Lê Văn Điệp		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2022		Nguyễn Thế Vinh		Phòng BVTT		1.99		183,080

		2023		Nguyễn Anh Tú		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2025		Nguyễn Văn Thưởng		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2027		Lê Văn Nghiên		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		2028		Vũ Văn Sự		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		2029		Bùi Văn Dần		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		2030		Nguyễn Chí Giáp		Px Đào lò 8		4.37		402,040

		2032		Nguyễn Văn Ba		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		2034		Phạm Văn Bốn		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2035		Nguyễn Thanh Thuyết		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		2036		Phạm Văn Thắng

		2038		Đỗ Xuân Lộc		Px Đào lò 26/3		2.48		228,160

		2039		Quách Đình Tuấn		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		2041		Vũ Văn Bắc		Px Đào lò 6		2.99		275,080

		2042		Trịnh Trung Kiên		Phòng ĐTXL		2.65		243,800

		2044		Lê Văn Tuấn		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		2046		Vũ Văn Sơn

		2047		Vũ Thanh Sơn		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		2048		Nguyễn Văn Thuấn		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2049		Vũ Văn Thắng

		2051		Mạc Văn Thưởng		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2052		Phạm Xuân Trường		Px ĐS - PV		2.55		234,600

		2053		Phạm Xuân Hướng		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2054		Lý Văn Hướng		Px Đào lò 2		2.65		243,800

		2055		Phạm Quốc Hùng		Phòng KHZ		2.65		243,800

		2056		Nguyễn Hữu Khánh		Px Đào lò 11		2.65		243,800

		2057		Bùi Gia Tích		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		2058		Vũ Văn Việt

		2060		Bùi Quang Tứ		Px CĐ - VT		2.51		230,920

		2061		Bùi Đình Chính

		2062		Đỗ Đức Gắng		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		2063		Lê Văn Hiệu		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2064		Trần Văn Nam		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2065		Lê Văn Vương		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		2066		Trần Văn Dương		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		2068		Lê Đình Hùng		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2069		Nguyễn Văn Nam		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		2070		Nguyễn Văn Ngọ

		2071		Phạm Văn Rơi		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2073		Nguyễn Thành Thông		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		2074		Đỗ Đăng Thụ		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		2076		Nguyễn Đức Hùng

		2077		Đinh Tiến Hoàng		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2078		Phạm Văn Chuyền		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2079		Phạm văn Thi		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2081		Mai Văn Hiến		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		2083		Vũ Văn Ninh		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		2084		Nguyễn Văn Thành		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		2086		Ngô Văn Diện		Px Đào lò 1		2.48		228,160

		2087		Phạm Văn Khương		Px Đào lò 4		2.99		275,080

		2089		Mạc Duy Sinh

		2090		Nguyễn Thanh Sơn		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		2091		Lê Thế Kỳ		Px Đào lò 5		2.92		268,640

		2092		Đinh Văn Hưng		Px CĐ - VT		3.19		293,480

		2093		Bùi Tiến Dũng		Px Đào lò 5		2.92		268,640

		2095		Ngô Văn Xuyên		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		2096		Hoàng Văn Mấn		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		2098		Phạm Tiến Lương

		2099		Nguyễn Văn Dũng		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		2102		Nguyễn Thành Phương		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2103		Bùi Văn Hùng		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		2105		Trần Văn Quang		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2106		Phạm văn Hải		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		2107		Đỗ Xuân Cường		Phòng CHSX		2.96		309,120

		2108		Phạm Thị Thuý Ninh		Px Đào lò 5		2.71		249,320

		2109		Nguyễn Thị Huyền		Px Đào lò 11		2.71		249,320

		2110		Mạch Thế Công

		2111		Nguyễn Thị Ngọc Bích		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		2112		Hoàng Thị Tân		Px ĐS - PV		2.92		268,640

		2113		Phạm Thị Quỳnh		Px Đào lò 2		2.92		268,640

		2114		Nguyễn Thị Trang		Px Đào lò 1		2.39		219,880

		2115		Nguyễn Thị Tuyết		Px ĐS - PV		2.03		186,760

		2116		Đỗ Thị Mai Phương		Phòng TCKT		2.34		215,280

		2117		Trần Thị Thuận		Px ĐS - PV		2.39		219,880

		2118		Đặng Thị Giang		Px Đào lò 9		2.92		268,640

		2119		Trần Thị Thoả		Px Đào lò 1		2.55		234,600

		2120		Trương Thị Khuyên		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		2121		Vũ Thị Phương Điệp		Văn phòng		1.54		141,680

		2122		Hoàng Thị Hương		Px Xây dựng 1		2.16		198,720

		2124		Phạm Xuân Sơn		Px Đào lò 4		2.34		252,080

		2126		Lê Quang Hiển		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2127		Thiều ngọc Sơn

		2129		Ngô Văn Hoá		Phòng CĐ - VT		2.65		243,800

		2130		Phạm Văn Công		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2132		Nguyễn Huy Cường		Px Đào lò 7		2.34		261,280

		2133		Nguyễn Văn Cương		Phòng KTCN		2.65		280,600

		2134		Đặng Văn Cộng		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		2136		Nguyễn Văn Sỹ cdhd		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		2138		Mạc Văn Đức cdhd		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2139		Dương Võ Sỹ		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		2140		Đào Văn Quyết

		2141		Phạm Văn Long

		2142		Vũ Văn Hoá		Phòng KTCN		2.34		252,080

		2143		Đặng Văn Quy		Phòng KTCN		2.34		215,280

		2144		Bùi Viết Vinh		Px Đào lò 8		1.99		183,080

		2146		Trần Văn Hùng		Px Đào lò 11		2.65		280,600

		2147		Trần Quang Khải		Phòng ĐTXL		2.65		243,800

		2149		Đặng Văn Dương		Phòng TCLĐ		2.34		215,280

		2150		Hoàng Đức Trung		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2151		Nguyễn Xuân Hiệu

		2153		Nguyễn Xuân Huy		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2154		Trần Đức Thỏa		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2155		Phạm Văn Quân		Px Đào lò 4		2.99		275,080

		2157		Chu Công Thụ		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2158		Đào Ngọc Thạch		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2159		Hà Việt Dũng		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		2160		Phạm Hoài Nam		Phòng BVTT		1.99		183,080

		2163		Nguyễn Hữu Nam		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2164		Phạm Văn Cương		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		2166		Tô Văn Dương		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		2171		Nguyễn Văn Huỳnh

		2172		Tô Văn Luân

		2173		Lại Văn Lưu

		2174		Tạ Minh Tuyền		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2175		Lục văn Cương		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		2176		Bàn Văn Đàn

		2177		Hoàng Văn Huỳnh

		2178		Nguyễn Văn Mai		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		2179		Trần Văn Quản

		2180		Triệu Tòn Pham

		2181		Hoàng Đức Quân

		2182		Lê Văn Quận		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2183		CDHD						- 0

		2184		Nguyễn Tiến Tùng

		2185		Vũ Đình Văn

		2186		Hoàng Văn Cương

		2187		Lý Văn Đảng

		2188		Lưu Văn Tích		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2189		Liềng Văn Trường		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		2190		Đỗ Khắc Hán		Văn phòng		2.18		200,560

		2191		Phạm Xuân Quỳnh		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2192		Phạm Văn Hùng		Px Đào lò 7		2.92		268,640

		2193		Mạc Văn Được		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2194		Phạm Văn Hiếu		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2195		Lê Văn Thanh		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2198		Lê Nam Hà

		2199		Đỗ Ngọc Đại

		2200		Đặng Văn Lực		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		2202		Ngô Quốc Tiến		Px Đào lò 1		2.34		215,280

		2203		Tạ Văn Thuấn		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		2204		Nguyễn Duy Hưng

		2205		Thịnh Đức Dũng

		2206		Đinh Mạnh Giang

		2207		Đồng Đức Hà		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		2208		Hà Mạnh Dũng		Phòng BVTT		1.65		151,800

		2209		Vũ Văn Tuấn		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2210		Đoàn Văn Hùng		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2211		Vũ Văn Tuân		Px Đào lò 2		2.16		198,720

		2212		Lương Văn Lợi		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2213		Nguyễn Tư Khang		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2214		Nguyễn Văn Lộc		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		2215		Vũ Văn Tứ		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		2216		Nguyễn Văn Hùng

		2217		Trần Văn Bắc		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2218		Đỗ Văn Nghĩa		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		2219		Đỗ Văn Trường		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2220		Đào Văn Hùng		Phòng BVTT		1.65		151,800

		2223		Bùi Đình Dũng		Px Đào lò 7		2.48		228,160

		2224		Đào Văn Nam

		2225		Mai Công Vinh		Px Đào lò 7		2.48		228,160

		2226		Phạm Phi Long

		2227		Lê Thanh Huy		Phòng CUVT		2.16		198,720

		2228		Lê Văn Nguyên		Px Đào lò 1		2.48		228,160

		2229		Lê Toại Nguyện		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2230		Đoàn Mạnh Ninh

		2231		Ngọ Văn Lâm		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2232		Nguyễn Việt Trung

		2233		Nguyễn Văn Công		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2234		Vũ Mạnh Linh		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		2235		Vũ Quang Vinh		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2237		Lý Văn Tùng

		2238		Nguyễn Viết Tháp		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2239		Vũ Văn Thịnh		Px Đào lò 26/3		2.92		268,640

		2240		Mai Xuân Thanh

		2241		Đào Trường Chiến		Px Đào lò 26/3		2.48		228,160

		2242		Nguyễn Xuân Linh		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		2243		Hoàng Văn Thế

		2244		Bùi Văn Tư

		2246		Hoàng Đình Tuấn		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		2248		Nguyễn Văn Ngà

		2249		Đặng Văn Tiến

		2250		Phạm Văn Trường		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		2252		Bùi Minh Dũng		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		2253		Nguyễn Đình Hiến		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2254		Lự Văn Vững		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		2255		Hoàng Văn Nam		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2256		Vũ Đức Duy		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		2258		Phan Minh Tân		Văn phòng		1.99		219,880

		2259		Tô Thị Hải		Phòng KHZ		2.65		243,800

		2260		Lê Thị Thúy		Phòng Y tế		1.99		183,080

		2261		Đỗ Xuân Dần		Đội XD		2.34		215,280

		2262		Phạm Văn Long		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2263		Bùi Thiện Phước		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2264		Đào Văn Long		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		2265		Nguyễn Văn Bính		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2267		Bùi Đức Tân		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2268		Trịnh Văn Hiển

		2270		Đào Mạnh Tiến

		2271		Trần Văn Hưng

		2272		Vũ Minh Đức		Phòng CĐ - VT		2.48		228,160

		2274		Đinh Thùy Dương		Px Đào lò 9		2.92		268,640

		2275		Phan Thị Dua		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		2276		Phạm Văn Thuyết		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		2279		Phạm Xuân Tuấn		Px Đào lò 5		3.62		333,040

		2280		Nguyễn Quốc Tuấn		Văn phòng		2.34		215,280

		2281		Đinh Viết Dũng		Px Đào lò 10		2.34		215,280

		2282		Phạm Công Thuật

		2284		Trần Đức Minh

		2285		Nguyễn Xuân Thái		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2287		Nguyễn Minh Tiến

		2289		Ngô Tuấn Anh		Phòng CĐ - VT		2.34		215,280

		2290		Lê Thế Cường		Phòng Y tế		1.99		183,080

		2291		Vũ Thành Vân		Px Đào lò 10		2.34		215,280

		2292		Đinh Việt Bách		Phòng KTCN		2.34		215,280

		2296		Hoàng Văn Huy		Px Đào lò 4		2.99		275,080

		2297		Nguyễn Hào		Px Đào lò 5		2.99		275,080

		2299		Lê Văn Tùng

		2303		Ngô Mạnh Hùng		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2304		Trần Văn Mạnh		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		2305		Vũ Đình Mạnh

		2306		Quách Mạnh Hùng		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2308		Phạm Thế Kiên		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2310		Ngô Văn Thức		Px Đào lò 11		1.65		151,800

		2311		Tạ Văn Tìm		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2312		Trần Văn Quyền		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2313		Vũ Văn Đoàn		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2314		Bùi Việt Cương		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2317		Nguyễn Văn Huệ		Px CĐ - VT		2.51		230,920

		2318		Phạm văn Kiên		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		2320		Đinh Quang Vinh

		2321		Lại Thị Hạnh		Phòng KTCN		2.34		215,280

		2322		Phạm Việt Hưng

		2324		Nguyễn Văn Long		Px Đào lò 6		2.65		280,600

		2326		Vũ Văn Tú		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2328		Phạm Thành Nam		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		2329		Vũ Tuấn Long

		2332		Vũ Đình Dương		Px Đào lò 26/3		2.48		228,160

		2333		Vũ Quang Huy

		2334		Đinh Thị Nhường		Px ĐS - PV		2.39		219,880

		2335		Trần Đức Thảo		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		2337		Vũ Thị Hương Lý		Phòng Y tế		1.99		183,080

		2338		Bùi Huy Tân		Phòng AT - BHLĐ		1.99		183,080

		2339		Lại Công Thắng		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		2340		Phạm Hữu Cương		Phòng KTCN		2.34		215,280

		2341		Nguyễn Văn Đại

		2342		Đỗ Tuấn Quân		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2343		Phạm Khánh Toàn		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		2344		Nguyễn Đình Huấn		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2345		Nguyễn Quốc Trung		Phòng KTCN		2.34		215,280

		2346		Bùi Thế Hóa		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2347		Nguyễn Bá Hiển		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2348		Đặng Văn Diềm		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		2349		Trần Văn Mạnh		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		2350		Lê Văn Hải		Phòng CĐ - VT		2.34		215,280

		2351		Phạm Duy Đoàn		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2352		Nguyễn Thị Hoa		Px ĐS - PV		2.16		198,720

		2353		Nguyễn Bá Mão		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		2355		Nguyễn Minh Vũ		Văn phòng		1.89		173,880

		2356		Dương Văn Thuân		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		2357		Vũ Văn Thân		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2358		Nguyễn Văn Thắng		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2359		Nguyễn Văn Thọ		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2360		Đỗ Văn Duân		Phòng KTCN		2.34		215,280

		2361		Nguyễn Văn Mạnh

		2362		Vũ Tiến Bình		Px Đào lò 6		4.37		402,040

		2364		Nguyễn Xuân Trường		Px Đào lò 6		2.99		275,080

		2365		Nguyễn Việt Sơn		Px Đào lò 26/3		2.48		228,160

		2366		Vũ Văn Mạnh

		2367		Lê Văn Đoàn		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2368		Nguyễn Trung Kiên		Px Đào lò 11		2.96		318,320

		2369		Lê Minh Đạt		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2370		Bùi Văn Phú

		2371		Đào Văn Hồng		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		2372		Ngô Văn Hà		Px Đào lò 4		2.99		275,080

		2373		Nguyễn Đình Vương		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		2374		Nguyễn Khắc Vĩ		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2375		Trần Văn Cương		Px Đào lò 9		3.62		333,040

		2376		Nguyễn Văn An		Px ĐS - PV		2.71		249,320

		2377		Bùi Văn Dùng		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		2378		Hoàng TháI Anh		Px CĐ - VT		2.71		249,320

		2379		Trần Đức Văn

		2380		Vũ Văn Quỳnh		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2381		Lê Minh Đại

		2382		Đinh Văn Hoàng		Px Đào lò 1		2.92		268,640

		2383		Nguyễn Duy Khánh		Px Đào lò 7		2.48		228,160

		2384		Đặng Văn Thái		Px Đào lò 7		2.48		228,160

		2385		Lý Văn Chiến		Px Đào lò 1		2.48		228,160

		2386		Nguyễn Văn Cường		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2387		Lý Văn Hành		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2388		Nguyễn Văn Hiền		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2389		Nguyễn Văn Hoàng		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2390		Nguyễn Lâm Tới		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2391		Đào Ngọc Lâm		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2392		Nguyễn Văn Trung		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		2393		Nguyễn Viết Trung		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2394		Phạm Văn Tuyên		Px Đào lò 7		2.48		228,160

		2395		Trần Văn Long		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2396		Nguyễn Đức Toản

		2397		Lý Ngọc Hiếu		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		2398		Nguyễn Văn Thọ		Phòng BVTT		1.65		151,800

		2399		Hoàng Văn Tuấn		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		2400		Tạ Xuân Tùng		Px Đào lò 6		2.48		228,160

		2401		Nông Văn Tú		Px Đào lò 26/3		2.48		228,160

		2402		Vũ Văn tài		Phòng ĐCTĐ		2.18		200,560

		2403		Phạm Chính Chung

		2404		Nguyễn Ngọc Hiền

		2405		CDHD						- 0

		2406		Nguyễn Văn Tú		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		2407		Hứa Văn An		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		2408		Nguyễn Thế Chuyền

		2409		Đàm Văn Định

		2410		Nguyễn Văn Hiệp

		2411		Dương Văn Thắng		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		2412		Hoàng Văn Yến		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		2413		Vũ Văn Đức		Phòng KTCN		2.34		215,280

		2414		Nguyễn Hữu Tuyên

		2415		Nguyễn Xuân Tới

		2416		Đỗ Hữu Minh		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		2417		Lê Minh Đức		Phòng ĐTXL		2.34		215,280

		2418		Phạm Văn Long		Px Đào lò 1		2.34		215,280

		2419		Dương Văn Trường

		2421		Nguyễn Thành Doanh		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		2422		Trần Văn Linh		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2423		Nguyễn Văn Đoạt		Px Đào lò 7		5.28		485,760

		2424		Nguyễn Đình Khương		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2425		Đỗ Minh Quân		PX Đào lò 7		2.34		215,280

		2426		Phan Kim Hùng		Phòng TC LĐ		2.34		215,280

		2427		Nguyễn Mạnh Đạt		Phòng CHSX		2.34		215,280

		1707		Phạm Văn Thao		Px Đào lò 10		2.92		268,640

		2428		Hoàng Trung Hiếu		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2429		Hoàng Văn Sóng		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2430		Lại Thanh Mong		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2431		Lê Hồng Khôi		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2432		La Văn Huấn		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2433		Giàng A Phù

		2434		Hà Văn Thí		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2435		Nguyễn Trung Thông		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2436		Tẩn Sài Sông		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2437		Lù Sĩ Huy		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2438		Nguyễn Quang Vịnh

		2439		Trần Hữu An		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2440		Nguyễn Huy Quỳnh

		2441		Phạm Văn Hùng

		2442		Đặng Văn Thành		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2443		Phí Anh Tùng

		2444		Nguyễn Văn Bồn

		2445		Vũ Đình Tự

		2446		Đoàn Hữu Gia

		2449		Cao Thúy Lan		Px Xây dựng 1		2.16		198,720

		2450		Nguyễn Thị Thủy Nguyên		Px Xây dựng 1		2.16		198,720

		2451		Đào Thị Hải Yến		Px Xây dựng 1		2.16		198,720

		2452		Nguyễn Thị Hương		Px Xây dựng 1		2.16		198,720

		2453		Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2454		Lương Thị Lành		Px Đời sống pv		2.16		198,720

		2455		Nguyễn Thị Ngân		Đội XD		1.80		165,600

		2456		Phạm Thị Ngọc Lan		Px Đào lò 11		2.16		198,720

		2457		Nguyễn Thị Diệu Thùy		Phòng VTTB		2.34		215,280

		2458		Trần Văn Đông		Px Đào lò 1		2.48		228,160

		2459		Vũ Đại Thắng

		2460		Đoàn Văn Luyến		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2461		Nguyễn Văn Phương		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2462		Nguyễn Văn Trọng

		2463		Đoàn Văn Đức

		2464		Nguyễn An Giang		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2465		Nguyễn Xuân Quang		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		2466		Nguyễn Văn Hưng		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2467		Đỗ Văn Quyết		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2468		Trịnh Đức Cường		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2469		Đỗ Đức Nhân		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2470		Bùi Văn Nghĩa		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2471		CDHD						- 0

		2472		Nguyễn Duy Bình		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		2473		Nguyễn Văn Công		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2474		Trần Đăng Kiên		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		2475		Trần Văn Tú		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2476		Trần Vĩnh Phú		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2477		Trần Văn Quang		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2478		Trương Văn Sang		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2479		Phạm Văn Sang		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2480		Hoàng Văn Minh Sỹ		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2481		Phạm Văn Thanh

		2482		Lê Văn Tiến

		2483		Lại Ngọc Quý

		2484		Nguyễn Văn Quân		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2485		Trần Văn Biên		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2486		Trần Đức Chung

		2487		Đỗ Đức Huy		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2488		Nguyễn Ngọc Kiên		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2489		Nguyễn Văn Quân		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		2491		Tạ Đình Duy		Px Đào lò 4		1.65		151,800

		2490		Vũ Ngọc Quỵnh		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		2492		Phạm Đức Tùng		Px Đào lò 2		2.34		215,280

		2493		Vũ Văn Hùng		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		2494		Vũ Quý Đại		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		2495		Hoàng Trọng Huy

		2496		Nguyễn Phú Quy		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		2497		Bùi Thế Tình		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		2498		Phan Văn Đổi

		2500		Nguyễn Văn Lập

		2499		Nguyễn Thanh Tùng		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		2501		Thân Văn Hưởng

		2502		Lê Đình Thắng		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		2503		Nguyễn Mạnh Cường		Phòng CĐ - VT		2.34		215,280

		2504		Nguyễn Văn Kiên

		2505		Nguyễn Xuân Khang		Px Đào lò 9		1.99		183,080

		2506		Nguyễn Trọng Nghĩa		Px Đào lò 8		3.45		317,400

		2507		Nguyễn Thế Tỉnh

		2508		Nguyễn Tiến Tùng

		2509		Đinh Công Chường		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		2510		Đỗ Văn Tĩnh

		2511		Hoàng Văn Giáp		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2512		Hoàng Văn Khải		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2513		Mè Văn Quý

		2514		Nguyễn Công Tuận

		2515		Phạm Phi Long

		2516		CDHD						- 0

		1218		Nguyễn Văn Trọng

		1175		Nguyễn Văn Tài		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		1936		Vương Văn Chiến		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2517		Lê Nam Hà		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2518		Tô Văn Hải

		2519		Nguyễn Đức Tựu		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2520		Vũ Đình Khiên		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2521		Vũ Văn Cần		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		2522		Lê Văn Chắn		Phòng KTCN		2.34		215,280

		2523		Vũ Văn Thuần		Px Đào lò 6		2.55		234,600

		2524		Trần Văn Thương		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		2525		Phạm Văn Mạnh		Px Đào lò 11		2.99		275,080

		2526		Phùng Danh Kha		Phòng KTCN		2.34		215,280

		2527		Nguyễn Văn Hữu		Phòng KTCN		2.34		215,280

		2528		Vũ Trí Hoàng Anh

		2529		Nguyễn Hữu Kháng

		2530		Phạm Quốc Việt		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		2531		Bùi Duy Tuấn		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2532		Nguyễn Tiến Mạnh

		2533		Nguyễn Văn Mây		Px Đào lò 5		2.92		268,640

		2535		Trần Đình Viên		Px Đào lò 8		3.62		333,040

		2299		Lê Văn Tùng

		2534		Nông Văn Giang		Px Đào lò 7		3.62		333,040

		2536		Dương Ngọc Đức		Phòng KTCN		2.34		215,280

		2537		Trần Khải Hoàn		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		2538		Lưu Thanh Tuấn		Phòng ĐTXL		2.34		215,280

		2539		Nguyễn Văn Huân		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		2540		Nguyễn Đức Sáng		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		2541		Nguyễn Văn Ninh		Px Đào lò 7		2.48		228,160

		2542		Lã Hồng Quân		Px Đào lò 7		2.48		228,160

		2543		Trần Xuân Quang		Px Đào lò 7		2.48		228,160

		2544		Đặng Văn Hùng		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2545		Trịnh Tuấn Ngọc		Px Đào lò 2		2.99		275,080

		2546		Nguyễn Văn Tú		Px Đào lò 2		2.99		275,080

		2547		Trần Xuân Chiến		Px Đào lò 2		2.99		275,080

		2548		Trần Văn Đại		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2549		Đinh Văn Sơn		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2550		Đinh Văn Thuỷ		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2551		Vũ Văn Bắc

		2552		Nguyễn Văn Thập		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2553		Dương Công Đảng		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2554		Phạm Văn Nghiêm		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2555		Nguyễn Văn Trung		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		2556		CDHD						- 0

		2557		Hoàng Văn Vĩnh		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		2558		Vũ Mạnh Cường

		2559		Đinh Thế Lâm		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		2560		Nguyễn Mạnh Cường

		2561		Lưu Kế Tú		Px Đào lò 7		2.48		228,160

		2562		Nguyễn Thái Sơn		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2563		Nguyễn Duy Khánh		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2564		Hoàng Quốc Lâm		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2565		Nguyễn Văn Mến		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2566		Hoàng Văn Thanh		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2567		Mai Văn Thành		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		2568		Nguyễn Văn Hưng

		2569		Nguyễn Văn Thắng

		2570		Nguyễn Văn Duy		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		2571		Hoàng Văn Khải		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		2572		Hoàng Văn Tuân

		2573		Lê Văn Thống		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		2574		Trần Văn Trẫm

		2575		Đinh Tiến Trung

		2576		Lý Văn Tuấn		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2577		Ngô Quốc Tuấn

		2578		Nguyễn Văn Lâm		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2579		Đỗ Văn Thao		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2580		Vi Hiệp Toàn		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2581		Nông Thiên Định		Px Đào lò 8		2.48		228,160

		2582		Lăng Văn Toản		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2583		Đào Văn Thành		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2584		Nguyễn Văn Tuấn		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		2585		Đào Văn Đông		Px Đào lò 6		2.48		228,160

		2587		Hoàng Trọng Huy

		2588		Phạm Thanh Tuyền		Px Đào lò 26/3		2.48		228,160

		2589		Vũ Đức Vinh		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2590		Trần Ngọc Đăng		Phòng KTCN		2.34		215,280

		2591		Nguyễn Sao Mai

		2592		Phạm Trường Giang		PX Đào lò9		2.34		215,280

		2593		Nguyễn Văn Thìn		Phòng KTCN		2.34		215,280

		2594		Nguyễn Văn Chương

		2595		Đinh Văn Chính		Px Đào lò 4		4.37		402,040

		2596		Đặng Thị Thu Hường		Px ĐS - PV		1.71		157,320

		2586		Nguyễn Văn Hùng

		2598		Mai Đức Anh		Phòng BVTT		1.65		151,800

		2597		Trần Hiệp

		2448		Vũ Thị Xoa		Px đời sống pv		1.71		157,320

		1934		Nguyễn Văn Nhương		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2022		Nguyễn Thế Vinh		Phòng BVTT		1.65		151,800

		2448		Vũ Thị Xoa		Px Xây dựng 1		2.16		198,720

		2596		Đặng Thị Thu Hường		Px ĐS - PV		1.71		157,320

		2597		Trần Hiệp

		2598		Mai Đức Anh		Phòng BVTT		1.65		151,800

		2599		Lê Anh Đức		Phòng AT - BHLĐ		2.34		215,280

		2600		Trần Thanh Bình		Px Đào lò 6		2.34		215,280

		2601		Vũ Văn Khính		Px CĐ - VT		2.31		212,520

		2602		Bùi Văn Ngọc		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2603		Đinh Thị Hàn Ly		Phòng TCKT		2.34		215,280

		2604		Vũ Thị Thanh Nhớ		Phòng Y tế		2.16		198,720

		2605		Trần Thị Thanh Huyền		Phòng Y tế		1.99		183,080

		2606		Vũ Văn Thắng		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2607		Trương Văn Toản

		2618		Phạm Công Hương		Văn Phòng		6.97		641,240

		2609		Nguyễn Minh Thông		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		2610		Đinh Văn Sang		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2611		Hoàng Tiên Trường		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2612		Nguyễn Mạnh Cường		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		2629		Phùng Ngọc Doanh		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2614		Lưu Văn Kiên		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		2615		Trần Quang Huấn		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2616		Nguyễn Thế Thường		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2617		Nguyễn Thế Linh		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2608		Đỗ Thanh Sơn		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2619		Đỗ Anh Tuấn		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2620		Trịnh Văn Hiếu

		2621		Tạ Văn Việt		Px Đào lò 10		2.48		228,160

		2622		Trịnh Văn Đức

		2623		Triệu Văn Khuê		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2624		Nguyễn Anh Quyền		Px Đào lò 7		2.48		228,160

		2625		Trịnh Xuân Trường		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2626		Đào Xuân Long		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2627		Vũ Mạnh Hà		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2628		Trần Đức Quỳnh		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		1778		Phạm Đức Đăng		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2629		Phùng Ngọc Doanh		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2630		Đỗ Văn Mười		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		2631		Lê Thanh Nam		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2632		Nguyễn Quốc Pha		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		2633		Sầm Duy Viên		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		2634		Lưu Văn Kiên		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		2635		Nguyễn Vũ Đức		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2636		Lường Minh Đức		Px Đào lò 2		2.99		275,080

		2637		Nguyễn Văn Hoà		Px Đào lò 2		2.99		275,080

		2638		Trần Hữu Hội		Px Đào lò 4		2.99		275,080

		2639		Nguyễn Trọng Lượng		Px Đào lò 2		2.99		275,080

		2640		Lưu Xuân Trường		Px Đào lò 2		2.48		228,160

		2641		Dương Quốc Hoàn		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		2642		Nguyễn Huy Anh Dần		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		2643		Phạm Quang Khải		Phòng ĐCTĐ		2.34		215,280

		2644		Nguyễn Việt Thắng		Phòng KTCN		2.34		215,280

		2645		Phạm Vương		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2646		Nguyễn Trung Thành		Px Đào lò 2		2.99		275,080

		2647		Phạm Nhân Hậu		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2648		Lê Văn Thắng		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2649		Đỗ Văn Đức		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		2650		Đỗ Văn Mão		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		2651		Trịnh Văn Thắng		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2652		Nguyễn Mạnh Hùng		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2653		Bùi Văn Thuận		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		2654		Đặng Văn Xuân		Px Đào lò 1		3.58		366,160

		2655		Nguyễn Văn Quân

		2656		Đặng Văn Thái		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2657		Nguyễn Đăng Tâm		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2658		Nguyễn Văn Cừ		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2659		Dương Tuấn Nam		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2660		Phạm Văn Thuận

		2661		Nguyễn Anh Văn		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		2662		Trần Hoài Nam		Px Đào lò 4		3.62		333,040

		2663		Phạm Hồng Thành		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2664		Nguyễn Thị Kim Liên		Px ĐS - PV		2.16		198,720

		2665		Nguyễn Thế Đáp cdld		P. ĐCTĐ		2.96		272,320

		2666		Phạm Văn Thuần

		2667		Nguyễn Minh Tiến		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		2668		Mai Văn Hải		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2669		Trần Văn Phúc

		2670		Vũ Văn Hiếu		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		2671		Lưu Văn Học		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2672		Nguyễn Đức Tâm		Phòng ĐCTĐ		2.34		215,280

		2673		Trần Văn Hùng		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2674		Nguyễn Văn Luân		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2675		Trần Trung Hiếu		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2676		Phạm Văn Thái		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2677		Lê Văn Linh		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2678		Trần Văn Quang		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2679		Vũ Bá Tâm		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2680		Đào Văn Thanh		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2681		Nguyễn Hữu thọ		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2682		Lý Tiến Đạt		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2683		Nguyễn Văn Toản		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2697		Dương Thị Minh Huệ		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2684		Trần Minh Cường		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		2691		Bùi Đình Khoa		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		2693		Nguyễn Hữu Nguyên		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2694		Nguyễn Văn Trường		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2695		Nguyễn Văn Long		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		2698		Lê Văn Ba		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		2699		Nguyễn Xuân Hoàn		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2685		Mai Tuấn Cương		Px Đào lò 4		2.99		275,080

		2686		Phan Duy Trường		Px Đào lò 4		2.99		275,080

		2687		Nguyễn Trung Sinh		Px Đào lò 1		4.37		402,040

		2692		Nguyễn Đình Tuấn		Px Đào lò 4		2.99		275,080

		2688		Hoàng Mạnh Cường		Px Đào lò 5		4.37		402,040

		2689		Hoàng Văn Tuấn		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		2690		Nguyễn Đình Đại		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		2700		Phạm Văn Tăng		Px Đào lò 5		2.99		275,080

		2696		Phạm Thị Xuân		Px ĐS - PV		2.16		198,720

		2236		Trần Minh Chiến		Phòng BVTT		1.65		151,800

		2309		Phạm Minh Hiệp		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		1206		Ninh Tiến Sang		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2701		Đoàn Văn Đô		Px Đào lò 2		2.99		275,080

		2702		Nguyễn Văn Hậu		Px Đào lò 2		2.99		275,080

		2703		Phạm Văn Hải		Px Đào lò 5		2.99		275,080

		2704		Nguyễn Quang Huynh		Px Đào lò 5		2.99		275,080

		2705		Phạm Văn Quân		Px Đào lò 5		2.99		275,080

		2706		Tạ Văn Thành		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2707		Phạm Văn Chúc		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		2708		Trần Ngọc Minh		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2709		Nguyễn Đình Tuấn		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2710		Nguyễn Hữu Tiến		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2711		Nguyễn Thanh Tuyền		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2712		Trần Văn Trung		Px Đào lò 5		2.99		275,080

		2713		Lê Văn Phú		Px Đào lò 9		2.48		228,160

		2714		Trần Ngọc Lộc		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2715		Lưu Đình Mạnh		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2716		Phạm Tuân		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2717		Nguyễn Văn Lĩnh		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2718		Thăng Văn Quang		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		2719		Nguyễn Đức Quý		Px Đào lò 6		2.99		275,080

		2720		Nguyễn Văn Thiệu		Px Đào lò 10		2.99		275,080

		612		Nguyễn Thị Kim Thuý		Văn phòng		2.25		207,000

		2722		Phạm Văn Hà		Px Đào lò 8		2.96		309,120

		2721		Trần Quang Tùng		Phòng KHZ		2.96		272,320

		2723		Nguyễn Mạnh Tuấn		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		2724		Bùi Quang Thắng		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		2316		Phạm Văn Xuân		Px Đào lò 2		3.62		333,040

		2734		Đặng Văn Trượng		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		2735		Nguyễn Mạnh Cường		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2736		Trần Thành Đức		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2737		Đào Thành Giang		Px Đào lò 11		3.62		333,040

										- 0

		2739		Hoàng Đức Tuấn		Px Đào lò 11		2.99		275,080

		2740		Lê Minh Tiến		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2741		Đinh Quang Hiển		Px Đào lò 1		3.62		333,040

		2742		Trần Thu Thuỷ		Phòng Y tế		1.80		165,600

										- 0

		2726		Đặng Thị Huyền		Px CĐ - VT		2.34		215,280

		2728		Trần Khánh Duy		Phòng ĐTXL		1.99		183,080

		2725		Đặng Quốc Bảo		Phòng TCKT		2.34		215,280

		2729		Nguyễn Văn Sơn		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		2762		Nguyễn Quang Hải Hùng		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2731		Nguyễn Hữu Thắng		Px Đào lò 6		2.99		275,080

		2732		Nguyễn Văn Thăng		Px Đào lò 6		2.99		275,080

		2733		Nguyễn Văn Tuyên		Px Đào lò 6		2.99		275,080

		2743		Kha Văn Vương		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2744		Vi Văn Thường		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2750		Vũ Đức Hiệp		PX Đào lò 5		2.48		228,160

		2751		Nguyễn Trung Dũng		PX Đào lò 5		2.48		228,160

		2752		Mai Lan Chi		Px Đs Pv		2.34		215,280

		2747		Nguyễn Thế Chuyền		Px Đào lò 6		3.62		333,040

		2745		Vũ Đình Nghiêm		Px Đào lò 26/3		2.48		228,160

		2746		Nguyễn Xuân Phong		Px Đào lò 10		4.37		402,040

		2748		Nguyễn Văn Huân		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2330		Dương Văn Quang		Px Đào lò 11		2.48		228,160

		2315		Đinh Văn Hạnh		Px Đào lò 10		3.62		333,040

		2753		Trần Hải Đăng		Px Đào lò 5		2.99		275,080

		2754		Nguyễn Văn Thăng		Px Đào lò 5		2.48		228,160

		2755		Đào Ngọc Hải		Px Đào lò 26/3		5.28		485,760

		2756		Mai Văn Hậu		Px Đào lò 11		3.62		333,040

		2757		Trịnh Quốc Thiệp		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2758		Đỗ Văn Núi		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2759		Phạm Quang Thành		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2760		Lê Văn Thành		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		2761		Đỗ Văn Học		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2773		Đặng Văn Dương		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		2774		Đặng Văn Cường		Px Đào lò 26/3		2.99		275,080

		2777		Hoàng Văn Thông		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2776		Giàng Seo Vàng		Px Đào lò 1		2.99		275,080

		2763		Nguyễn Văn Hải		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2764		Trần Văn Dũng		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2765		Dương Văn Chung		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2766		Nguyễn Đức Tiệp		Px Đào lò 26/3		3.62		333,040

		2767		Phạm Văn Mạnh		Px Đào lò 26/3		4.37		402,040

		2768		Đào Văn Thái		Px Đào lò 4		2.48		228,160

		2769		Bùi Văn Toàn		Px Đào lò 5		2.99		275,080

		2770		Đặng Văn Tuấn		Px Đào lò 7		2.99		275,080

		2771		Trần Huy Đức		Px Đào lò 8		2.99		275,080

		2772		Nguyễn huy Tháp		Phòng TĐ ĐC		2.34		215,280

		2775		Phạm Văn Hoành		Px Đào lò 9		2.99		275,080

		1390		Phạm Duy		Px Đào lò 1		2.16		198,720

		2785		Nguyễn Văn Sơn		PX Đào lò 9		2.99		275,080

		2786		Trương Văn Tiến		PX Đào lò 9		2.99		275,080

		2787		Hà Như Tùng		PX Đào lò 9		2.99		275,080

		2789		Nguyễn Duy Thái		PX Đào lò 9		2.99		275,080

		2790		Nguyễn Văn Tuấn		PX Đào lò 9		2.99		275,080

		2793		Phạm Trung Kiên		PX Đào lò 9		2.99		275,080

		2792		Cao Xuân Quý		PX Đào lò 9		2.99		275,080

		2788		Đỗ Văn Hưng		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2791		Trần Thanh Tùng		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2794		Nguyễn Văn Khôi		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2795		Bùi Văn Hợp		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2796		Bùi Văn Hội		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2797		Phạm Văn Bình		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2784		Hồ Văn Hậu		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2783		Nguyễn Đình Thiêm		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2782		Hà Văn Trang		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2780		Đoàn Mạnh Ninh		PX Đào lò 8		2.48		228,160

		2778		Đỗ Văn Tuyền		PX Đào lò 8		3.62		333,040

		2781		Nguyễn Văn Chỉnh		PX Đào lò 8		3.62		333,040

		2779		Nguyễn Đức Hùng		PX Đào lò 8		3.62		333,040

		2798		Lê Đăng Huy		PX Đào lò 11		5.28		485,760

		2799		Bùi Văn Trường		PX Đào lò 11		3.62		333,040

		2800		Phạm Văn Hưng		PX Đào lò 11		3.62		333,040

		2801		Trần Văn Thành		PX Đào lò 11		3.62		333,040

		2802		Nguyễn Đức Mạnh		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2803		Thân Văn Hưởng		PX Đào lò 11		3.62		333,040

		2804		Nguyễn Văn Luân		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2805		Phạm Đình Nghiệp		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2806		Trần Văn Long		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2807		Nguyễn Văn Trường		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2808		Mạc Danh Nghĩa		PX Đào lò 11		4.37		402,040

		2809		Bùi Văn Hiếu		PX Đào lò 11		2.99		275,080

		2810		Bùi Xuân Nam		PX Đào lò 9		3.62		333,040

		2811		Trần Đức Hùng		PX Đào lò 9		2.99		275,080

		2812		Phạm Văn Thuyên		PX Đào lò 9		2.99		275,080

		2813		Hoàng Văn Dương		PX Đào lò 7		2.48		228,160

		2814		Đào Văn Nam		PX Đào lò 7		2.48		228,160

		2815		Trịnh Văn Quyết		PX Đào lò 7		2.48		228,160

		2816		Phạm Văn Quang		Phòng TĐ ĐC		2.34		215,280

		2821		Lý Ngọc Chiến		PX Đào lò 7		2.99		275,080

		2820		Nguyễn Tiến Dương		PX Đào lò 7		2.99		275,080

		2819		Tống Thế Đông		Phòng KHZ		4.99		495,880

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

										- 0

		hs1		Nguyễn Văn Đạt A						- 0

		hs2		Nguyễn Văn Đạt B						- 0

		hs3		Vũ Hạnh Hà						- 0

		hs4		Lăng  Văn Giang						- 0

		hs5		Lưu Xuân Trường						- 0

		hs6		Trịnh Xuân Trường						- 0

		hs7		Nguyễn Văn Vượng						- 0

		hs8		Trần Đức Quỳnh						- 0

		hs9		Nguyễn Tâm Quang						- 0

		hs10		Nguyễn Anh Quyền						- 0

		hs11		Lê Quốc Quân						- 0

		hs12		Nguyễn Thanh Sơn						- 0

		hs13		Đỗ Thanh Sơn						- 0

		hs14		Nguyễn Đăng Số						- 0

		hs15		NGuyễn Thanh Tùng						- 0

		hs16		Hoàng Văn Tuân						- 0

		hs17		Nguyễn Văn Duy						- 0

		hs18		Đinh Văn Sơn						- 0

		hs19		Nông Duy Bằng						- 0

		hs20		Nguyễn Vũ Hợp						- 0

		hs21		Tô Duy Mạnh						- 0

		hs22		Nguyễn Văn Trung						- 0

		hs23		Nguyễn Văn Đức						- 0

		hs24		Trịnh Văn Lợi						- 0

		hs25		Nguyễn Văn Tuấn						- 0

		hs26		Đinh Văn Thuỷ						- 0

		hs27		Nguyễn Lương Bằng						- 0

		hs28		Trần Xuân Chiến						- 0

		hs29		NGuyễn Văn Hưng						- 0

		hs30		Nông Văn Ký						- 0

		hs31		Hoàng Quốc Lâm						- 0

		hs32		Đỗ Ngọc Mẫn						- 0

		hs33		Nguyễn Văn Thắng						- 0

		hs34		Lê Văn Thống						- 0

		hs35		Trương Văn Toản						- 0

		hs36		Lý văn Tuấn						- 0

		hs37		Hứa Văn Thắng						- 0

		hs38		Triệu Văn Khuê						- 0

		hs39		Nguyễn Thế Linh						- 0

		hs40		Lưu Văn Kiên						- 0

		hs41		Trần Thế Minh						- 0

		hs42		Trần Văn Nam						- 0

		hs43		Nguyễn Công Tuận						- 0

		hs44		Hoàng Văn Khải						- 0

		hs45		Mè Văn Quý						- 0

		hs46		Hoàng Văn Giáp						- 0

		hs47		Hoàng Văn Huy						- 0

		hs48		Hoàng Xuân Tình						- 0

		hs49		Nguyễn Đăng Thường						- 0

		hs50		Lê Vĩnh Thường						- 0

		hs51		Nguyễn Thế Thường						- 0

		hs52		Nguyễn Quang Huy						- 0

		hs53		Hoàng Văn Thanh						- 0

		hs54		Lê Quang Toán						- 0

		hs55		Nguyễn Văn Mến						- 0

		hs56		NGuyễn Duy Khánh						- 0

		hs57		Nguyễn Văn Tú						- 0

		hs58		Vũ Tiến Duy						- 0

		hs59		Trần Quang Hiếu						- 0

		hs60		Hoàng Văn Vĩnh						- 0

		hs61		Trần Văn Toản						- 0

		hs62		Trần Quang Huấn						- 0

		hs63		Lê Trọng Hưng						- 0

		hs64		Lê Tiến Đạt						- 0

		hs65		Phạm Văn Kiên						- 0

		hs66		Đào Xuân Long						- 0

		hs67		Vũ Mạnh Cường						- 0

		hs68		Đặng Văn Cường						- 0

		hs69		NGuyễn Mạnh Cường						- 0

		hs70		Bế Văn Chiểu						- 0

		hs71		TRịnh Tuấn Ngọc						- 0

		hs72		Hoàng Văn Khải						- 0

		hs73		Nguyễn Bá Đông						- 0

		hs74		Đinh Thế Lâm						- 0

		hs75		Nguyễn Văn Tư						- 0

		hs76		Đặng Văn Hùng						- 0

		hs77		Trịnh Tiến Trung						- 0

		hs78		Ngô Quốc Tuấn						- 0

		hs79		Trần Văn Trẫm						- 0

		hs80		Mai Văn Thành						- 0

		hs81		Trần Văn Đại						- 0

		hs82		Trần Văn Mạnh						- 0

		hs83		Đặng Công Sự						- 0

		hs84		Lý Tiến Đạt						- 0

		hs85		Trần Trung Hiếu						- 0

		hs86		Lê Văn Linh						- 0

		hs88		Trần Văn Quang						- 0

		hs89		Vũ Bá Tâm						- 0

		hs90		Đào Văn Thanh						- 0

		hs91		Nguyễn Hữu Thọ						- 0

		hs92		Trần Văn Hùng						- 0

		hs93		Nguyễn Văn Luân						- 0

		hs95		Phạm Văn Thái						- 0

		hs96		Đỗ Văn Mười						- 0

		hs97		Lê Thanh NAm						- 0

		hs98		Đinh Văn Nam						- 0

		hs99		Sầm Duy Viên						- 0

		hs100		Lưu Văn Kiên						- 0

		hs101		Nguyễn Vũ Đức						- 0

		hs102		Lường Minh Đức						- 0

		hs103		NGuyễn Văn Hoà						- 0

		hs104		Trần Hữu Hội						- 0

		hs105		Nguyễn Trọng Lượng						- 0

		hs106		Trần văn Tình						- 0

		hs107		Nguyễn Quốc Pha						- 0

		hs108		Vũ Lệnh Quyết						- 0

		hs109		Vũ Lệnh CHiến						- 0

		hs110		Hoàng Hữu Học						- 0

		hs111		Trần Đình Khuê						- 0

		hs112		Triệu Văn Vũ						- 0

		hs113		Kha Văn Kim						- 0

		hs114		Vi Văn Tam						- 0

		hs115		Vi Văn Thường						- 0

		hs116		Hoàng Tiến Trọng						- 0

		hs117		Kha Văn Vương						- 0

		hs118		Nguyễn Vũ Đức						- 0

		hs119		Lương Minh Đức						- 0

		hs120		Nguyễn Văn Hòa						- 0

		hs121		Trần Hữu Hội						- 0

		hs122		Nguyễn Trọng Lượng						- 0

		hs123		Trần Văn Tình						- 0

		hs124		Lê Văn NGọc						- 0

		hs125		Nguyễn Mạnh Dũng						- 0

		hs127		Lương Văn Tuấn						- 0

		hs128		Phạm Văn Dụng						- 0

		hs129		Đoàn Văn Đô						- 0

		hs130		Nguyễn Văn Hậu						- 0

		hs131		Nguyễn Văn Hòa						- 0

		hs132		Trần Ngọc Minh						- 0

		hs133		Chu Văn Sáu						- 0

		hs134		Nguyễn Tùng Lâm						- 0

		hs135		Bùi Văn Thực						- 0

		hs136		Nguyễn Đình Tuấn						- 0

		hs137		Nguyễn Hữu Tiến						- 0

		hs138		Phạm Văn Chúc						- 0

		hs139		Phạm Văn Hải						- 0

		hs140		Nguyễn Văn Khuê						- 0

		hs141		Nguyễn Văn Lĩnh						- 0

		hs142		Thăng Văn Quang						- 0

		hs143		Nguyễn Đức Quý						- 0

		hs144		Nguyễn Văn Thiệu						- 0

		hs145		Nguyễn Mạnh Dũng						- 0

		hs147		Tạ Văn Thành						- 0

		hs148		An Xuân Thiện						- 0

		hs149		Nguyễn Thanh Tuyên						- 0

		hs150		Nguyễn Quang Huynh						- 0

		hs151		Phạm Văn Quân						- 0

		hs152		Trần Văn Trung						- 0

		hs153		Phạm Tuân						- 0

		hs154		Lưu Đình Mạnh						- 0

		hs155		Trần Ngọc Lộc						- 0

		hs156		Nguyễn Hữu Luật						- 0

		hs157		Nguyễn Văn Sơn						- 0

		hs158		Trần Văn Soạn						- 0

		hs159		Nguyễn Quang Hải Hùng						- 0

		hs160		Nguyễn Văn Thăng						- 0

		hs161		Nguyễn Hữu Thắng						- 0

		hs162		Trần Văn Tiến						- 0

		hs163		Nguyễn Văn Tuyên						- 0

		hs164		Nguyễn Quang Huynh						- 0

		hs165		Nguyễn Thành Tuyên						- 0

		hs166		Trần Quang Trung						- 0

		hs167		Giàng Seo Vàng						- 0

		hs168		Nguyễn Thương Thương						- 0

		hs169		Hoàng Văn Thông						- 0

		hs170		Hoàng Tiến Trọng						- 0

		hs171		Nguyễn Hữu Luật						- 0

		hs172		Chu Đức Hoà						- 0

		hs173		Nguyễn Văn Lĩnh						- 0

		hs174		Thăng Văn Quang						- 0

		hs175		Nguyễn Đức Quý						- 0

		hs176		Nguyễn Văn Thiệu						- 0

										- 0

		hs177		Nguyễn Đức Cảnh						- 0

		hs178		Nông Ngọc Nam						- 0

		hs179		Đặng Văn Tuyến		cdhd				- 0

		hs180		Lý Ngọc Chiến						- 0

		hs181		Nguyễn Tiến Dương						- 0

		hs182		Hồ Văn Hậu						- 0

		hs183		Nguyễn Đình Thiêm						- 0

		hs184		Hà Văn Trang						- 0

		hs185		Đặng Văn Trung						- 0

		hs186		Ngô Đức Dần						- 0

		hs187		Phạm Văn Bình						- 0

		hs188		Bùi Văn Hội						- 0

		hs189		Bùi Văn Hợp						- 0

		hs190		Nguyễn Văn Khôi						- 0

		hs191		Phạm Trung Kiên						- 0

		hs192		Cao Xuân Quý						- 0

		hs193		Trần Thanh Tùng						- 0

		hs194		Đỗ Văn Hưng						- 0

		Hs195		Đoàn Văn Tuấn						- 0

		hs196		Hà Như Tùng						- 0

		hs197		Trương Văn Tiến						- 0

		hs198		Nguyễn Văn Tuấn						- 0

		hs199		Nguyễn Duy Thái						- 0

		1 hs		Phạm Đức Thành						- 0

		2 hs		Triệu Văn Líu						- 0

		3 hs		Hoàng Thái Thọ						- 0

		4 hs		Hà Doãn Hánh						- 0

		5 hs		Hoàng Văn Thành						- 0

		2829		Vũ Văn Quang						- 0

		2831		Hoàng Đình Thành						- 0

		2830		Phạm Bá Tuấn						- 0
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Ma Đvi_SX

		CÔNG TY

		Phân xưởng

		MÃ TỔ SX										MÃ CÔNG VIỆC

		MÃ ĐƠN VỊ		ĐƠN VỊ/CÔNG VIỆC		ĐVT		Ghi chú				MÃ ĐƠN VỊ		ĐƠN VỊ/CÔNG VIỆC		ĐVT		Ghi chú

		B		C		D		E				B		C		D		E

		1		BCH								QĐ		Quản đốc

		2		Tổ CĐ								PĐ		Phó Quản đốc

		3		Tổ PV								CĐ		Cơ điện

		4		Tổ Thợ lò 1								NĐ		Nhà đèn

		5		Tổ Thợ lò 2								TL		Tiếp liệu

		6		Nhà đèn								BK		Bảo vệ- Thủ kho

		8		Tổ Lò								KT		Thống kê kinh tế

												xv		Lò Xuyên vỉa +131

												tg		Lò Thượng



TrongTuyen:
Đánh mã thống nhất ở cả Chi phí lương và Chi phí vật tư (cũng như các loại chi phí khác)



Bke_BCSC

		CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II- TKV

		Phân xưởng: Đào lò 4

		BẢNG KÊ BÁO CÁO SAU CA

																						Tháng										8				Năm 2014

		TT		Ngày		Tháng		Họ và tên		SDB		Biến giả 8.2		Biến giả8.1		Biến giả 2		Biến giả 3		Biến 1		Tổ sản xuất		Mã tổ sản xuất		Công việc		Mã công việc		Ký hiệu công		Tổng điểm SP		Tổng điểm K3		Tổng điểm		Ghi chú

		1		1		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		1_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		444		- 0		444		0						K1

		2		1		8		Đào Văn Hùng		1991		1		1_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		407		- 0		407		0						K1

		3		1		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		1_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		388		- 0		388		0						K1

		4		1		8		Đào Văn Quý		352		1		1_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		443		- 0		443		0						K1

		5		1		8		Vũ Trí Đoan		101		1		1_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		297		89		386		0						K2

		6		1		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		1_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		371		- 0		371		0						K3

		7		1		8		Cao Thanh Nam		572		3		1_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0						H

		8		1		8		Đỗ Đức Việt		827		3		1_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		100		- 0		100		0						L

		9		1		8		Phạm Huy Khôi		977		3		1_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0						P

		10		1		8		Nông Văn Chí		1545		3		1_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0						Ô

		11		1		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		1_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0						TT

		12		1		8		Tạ Đình Duy		2491		3		1_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0						NB

		13		1		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		1_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		100		- 0		100		0						ĐD

		14		1		8		Trần Thị Hương		1731		3		1_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0						TS

		15		1		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		1_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k2		100		- 0		100		0						TN

		16		1		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		1_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		278		83		361		0						O

		17		1		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		1_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		229		69		298		0

		18		1		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		1_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		229		69		298		0

		19		1		8		Lê  Văn Long		1527		5		1_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		229		69		298		0

		20		1		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		1_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		229		69		298		0

		21		1		8		Ngô Văn Hà		2372		4		1_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		126		- 0		126		0

		22		1		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		1_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		22		1		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		1_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		438		131		569		0

		23		1		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		1_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		365		110		475		0

		24		1		8		Đỗ Đại Phú		974		4		1_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		365		110		475		0

		25		1		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		1_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		365		110		475		0

		26		1		8		Trần Đăng Thành		532		4		1_532		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		542		- 0		542		0

		27		1		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		1_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		365		110		475		0

		28		1		8		Lê Quý Hợi		975		4		1_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		365		110		475		0

		29		1		8		Hoàng Văn Huy		2296		5		1_2296		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		229		69		298		0

		30		1		8		Mai Tuấn Cương		2685		4		1_2685		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		365		110		475		0

		31		1		8		Nguyễn Phú Quy		2496		0		1_2496		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		32		1		8		Đinh Văn Chính		2595		4		1_2595		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		262		- 0		262		0

		33		1		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		4		1_1938		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		250		75		325		0

		34		1		8		Phạm Văn Tam		1177		0		1_1177		TTTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				TT				- 0		- 0		0

		35		1		8		Vũ Văn Cường		1313		4		1_1313		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		451		- 0		451		0

		36		1		8		Lại Hợp Hoa		1302		0		1_1302		PTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				P				- 0		- 0		0

		37		1		8		Hoàng Văn Mấn		2096		5		1_2096		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		128		- 0		128		0

		38		1		8		Phạm Văn Trường		2250		0		1_2250		TTTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				TT				- 0		- 0		0

		39		1		8		Phạm Văn Đức		1430		4		1_1430		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		451		- 0		451		0

		40		1		8		Phan Duy Trường		2686		4		1_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		436		- 0		436		0

		41		1		8		Nguyễn Văn Quang		954		4		1_954		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		227		- 0		227		0

		42		1		8		Ngô Bá Trọng		790		0		1_790		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		43		1		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		1_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		127		- 0		127		0

		44		1		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		1_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		523		- 0		523		0

		45		1		8		Vũ Văn Quang		2829		4		1_2829		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		250		75		325		0

		46		1		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		1_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		126		- 0		126		0

		47		1		8		Hoàng Đình Thành		2831		4		1_2831		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		365		110		475		0

		48		1		8		Dương Văn Ninh		1198		4		1_1198		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		436		- 0		436		0

		49		1		8		Phạm Văn Quân		2155		4		1_2155		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		436		- 0		436		0

		50		1		8		Lê Văn Huyền		857		4		1_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		436		- 0		436		0

		51		1		8		Phạm Hữu Nam		1199		4		1_1199		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		451		- 0		451		0

		52		1		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		1_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		128		- 0		128		0

		53		1		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		1_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		341		- 0		341		0

		54		1		8		Phạm Hải Nam		109		4		1_109		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		458		- 0		458		0

		55		1		8		Nguyễn Văn Linh		1194		0		1_1194		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		56		1		8		Chu Văn Phi		1933		5		1_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		283		- 0		283		0

		57		1		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		5		1_1763		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		283		- 0		283		0

		58		1		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		1_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		283		- 0		283		0

		59		1		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		4		1_2246		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		250		75		325		0

		60		1		8		Liềng Văn Trường		2189		5		1_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		283		- 0		283		0

		61		1		8		Đào Trọng Sơn		1795		4		1_1795		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		262		- 0		262		0

		62		1		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		1_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		551		- 0		551		0

		63		1		8		Ngô Duy Phong		1669		4		1_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		458		- 0		458		0

		64		1		8		Lê Văn Khương		328		4		1_328		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		458		- 0		458		0

		65		1		8		Lục văn Cương		2175		4		1_2175		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		458		- 0		458		0

		66		1		8		Vũ Văn Sự		2028		5		1_2028		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		283		- 0		283		0

		67		1		8		Bùi Kim Thương		1576		4		1_1576		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		228		- 0		228		0

		68		1		8		Phạm Văn Khương		2087		4		1_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		458		- 0		458		0

		69		1		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		1_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		300		- 0		300		0

		70		1		8		Phạm Văn Dũng		1799		0		1_1799		PTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				P				- 0		- 0		0

		71		1		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		1_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		72		1		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		1_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		73		1		8		Đào Thị Oanh		1081		6		1_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		74		1		8		Chu Văn Quyền		1108		2		1_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		75		1		8		Hoàng Văn Học		1277		2		1_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		76		1		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		1_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		77		1		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		1_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		78		1		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		1_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		79		1		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		1_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		80		1		8		Trần Văn Bắc		2217		2		1_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		81		1		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		1_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		82		1		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		1_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		83		1		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		2		1_2347		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		84		1		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		1_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		85		1		8		Trần Văn Long		2395		2		1_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		86		1		8		Lăng Văn Toản		2582		2		1_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		87		1		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		1_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		88		1		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		1_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		89		1		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		1_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		90		1		8		Đào Văn Thái		2768		2		1_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		91		2		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		2_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		300		- 0		300		0						K1

		92		2		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		2_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		435		- 0		435		0						K1

		93		2		8		Đào Văn Hùng		1991		1		2_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		399		- 0		399		0						K1

		94		2		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		2_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		380		- 0		380		0

		95		2		8		Đào Văn Quý		352		1		2_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		354		- 0		354		0

		96		2		8		Vũ Trí Đoan		101		1		2_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		318		95		413		0

		97		2		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		2_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		416		- 0		416		0

		98		2		8		Cao Thanh Nam		572		3		2_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k2		100		- 0		100		0

		99		2		8		Đỗ Đức Việt		827		3		2_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		100		2		8		Phạm Huy Khôi		977		3		2_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		101		2		8		Nông Văn Chí		1545		3		2_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		102		2		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		2_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		103		2		8		Tạ Đình Duy		2491		3		2_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		104		2		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		2_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		100		- 0		100		0

		105		2		8		Trần Thị Hương		1731		3		2_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		106		2		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		2_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k2		100		- 0		100		0

		107		2		8		Phạm Văn Hùng		1665		0		2_1665		pTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				p				- 0		- 0		0

		108		2		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		2_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		135		41		176		0

		109		2		8		Phạm Minh Tiến		1802		4		2_1802		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		230		69		299		0

		110		2		8		Lê  Văn Long		1527		5		2_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		135		41		176		0

		111		2		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		2_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		135		41		176		0

		112		2		8		Ngô Văn Hà		2372		5		2_2372		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		306		- 0		306		0

		113		2		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		2_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		380		114		494		0

		114		2		8		Vũ Văn Quang		2829		4		2_2829		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		230		69		299		0

		115		2		8		Hoàng Đình Thành		2831		4		2_2831		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		318		95		413		0

		116		2		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		2_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		340		102		442		0

		117		2		8		Đỗ Đại Phú		974		4		2_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		318		95		413		0

		117		2		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		2_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		118		2		8		Đỗ Văn Hùng		1932		0		2_1932		TTTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				TT				- 0		- 0		0

		119		2		8		Trần Đăng Thành		532		5		2_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		371		- 0		371		0

		120		2		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		2_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		318		95		413		0

		121		2		8		Lê Quý Hợi		975		4		2_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		318		95		413		0

		122		2		8		Hoàng Văn Huy		2296		5		2_2296		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		135		41		176		0

		123		2		8		Mai Tuấn Cương		2685		4		2_2685		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		318		95		413		0

		124		2		8		Nguyễn Phú Quy		2496		0		2_2496		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		125		2		8		Đinh Văn Chính		2595		0		2_2595		pTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				p				- 0		- 0		0

		126		2		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		0		2_1938		pTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				p				- 0		- 0		0

		127		2		8		Phạm Văn Tam		1177		0		2_1177		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		128		2		8		Vũ Văn Cường		1313		5		2_1313		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		306		- 0		306		0

		129		2		8		Lại Hợp Hoa		1302		0		2_1302		pTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				p				- 0		- 0		0

		130		2		8		Hoàng Văn Mấn		2096		4		2_2096		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		351		- 0		351		0

		131		2		8		Phạm Văn Trường		2250		0		2_2250		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		132		2		8		Phạm Văn Đức		1430		5		2_1430		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		306		- 0		306		0

		133		2		8		Phan Duy Trường		2686		4		2_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		351		- 0		351		0

		134		2		8		Ngô Bá Trọng		790		0		2_790		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		135		2		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		2_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		306		- 0		306		0

		136		2		8		Nguyễn Văn Cường		1178		0		2_1178		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		137		2		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		2_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		351		- 0		351		0

		138		2		8		Dương Văn Ninh		1198		4		2_1198		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		354		- 0		354		0

		139		2		8		Phạm Văn Quân		2155		4		2_2155		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		351		- 0		351		0

		140		2		8		Lê Văn Huyền		857		4		2_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		351		- 0		351		0

		141		2		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		2_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		306		- 0		306		0

		142		2		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		2_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		351		- 0		351		0

		143		2		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		0		2_700		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		144		2		8		Phạm Hải Nam		109		4		2_109		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		495		- 0		495		0

		145		2		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		2_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		525		- 0		525		0

		146		2		8		Nguyễn Văn Quang		954		4		2_954		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		430		- 0		430		0

		147		2		8		Chu Văn Phi		1933		5		2_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		338		- 0		338		0

		148		2		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		5		2_1763		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		338		- 0		338		0

		149		2		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		2_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		338		- 0		338		0

		150		2		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		5		2_2246		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		225		68		293		0

		151		2		8		Liềng Văn Trường		2189		5		2_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		338		- 0		338		0

		152		2		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		2_1795		hTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				h				- 0		- 0		0

		153		2		8		Nguyễn Công Hoan		718		0		2_718		hTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				h				- 0		- 0		0

		154		2		8		Ngô Duy Phong		1669		5		2_1669		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		338		- 0		338		0

		155		2		8		Lê Văn Khương		328		4		2_328		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		495		- 0		495		0

		156		2		8		Lục văn Cương		2175		4		2_2175		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		495		- 0		495		0

		157		2		8		Vũ Văn Sự		2028		0		2_2028		TTTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				TT				- 0		- 0		0

		158		2		8		Bùi Kim Thương		1576		4		2_1576		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		495		- 0		495		0

		159		2		8		Phạm Văn Khương		2087		4		2_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		495		- 0		495		0

		160		2		8		Phạm Văn Dũng		1799		0		2_1799		TTTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				TT				- 0		- 0		0

		161		2		8		Hoàng Văn Học		1277		0		2_1277		TTTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				TT				- 0		- 0		0

		162		2		8		Chu Văn Quyền		1108		2		2_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		163		2		8		Nguyễn Thế Thường		2616		0		2_2616		ôTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				ô				- 0		- 0		0

		164		2		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		2_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		165		2		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		2_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		166		2		8		Đào Thị Oanh		1081		6		2_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		167		2		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		2_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		168		2		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		2_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		169		2		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		2_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		170		2		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		2_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		171		2		8		Trần Văn Bắc		2217		2		2_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		172		2		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		2_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		173		2		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		2_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		174		2		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		2		2_2347		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		175		2		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		2_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		176		2		8		Trần Văn Long		2395		2		2_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		177		2		8		Lăng Văn Toản		2582		2		2_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		178		2		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		2_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		179		2		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		2_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		180		2		8		Đào Văn Thái		2768		2		2_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		181		3		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		3_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		385		- 0		385		0						K1

		182		3		8		Đào Văn Hùng		1991		1		3_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		385		- 0		385		0						K1

		183		3		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		3_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		385		- 0		385		0						K1

		184		3		8		Đào Văn Quý		352		1		3_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		385		- 0		385		0

		185		3		8		Phạm Huy Khôi		977		3		3_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		186		3		8		Nông Văn Chí		1545		3		3_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		187		3		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		3_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		188		3		8		Ngô Văn Hà		2372		5		3_2372		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		243		- 0		243		0

		189		3		8		Vũ Văn Cường		1313		5		3_1313		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		352		- 0		352		0

		190		3		8		Phạm Văn Đức		1430		5		3_1430		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		352		- 0		352		0

		191		3		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		3_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		191		3		8		Phan Duy Trường		2686		4		3_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		418		- 0		418		0

		192		3		8		Trần Đăng Thành		532		5		3_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		354		- 0		354		0

		193		3		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		3_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		242		- 0		242		0

		194		3		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		3_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		418		- 0		418		0

		195		3		8		Dương Văn Ninh		1198		4		3_1198		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		443		- 0		443		0

		196		3		8		Phạm Văn Quân		2155		4		3_2155		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		419		- 0		419		0

		197		3		8		Lê Văn Huyền		857		4		3_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		418		- 0		418		0

		198		3		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		3_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		352		- 0		352		0

		199		3		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		3_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		419		- 0		419		0

		200		3		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		3_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		201		3		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		3_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		202		3		8		Trần Văn Long		2395		2		3_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		203		3		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		2		3_2347		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		204		3		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		3_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		205		3		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		3_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		206		3		8		Đào Văn Thái		2768		2		3_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		207		3		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		3_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		208		3		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		3_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		209		3		8		Đào Thị Oanh		1081		6		3_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		210		4		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		4_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		300		- 0		300		0						K1

		211		4		8		Chu Văn Quyền		1108		2		4_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0						K1

		212		4		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		4_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		435		- 0		435		0						K1

		213		4		8		Đào Văn Hùng		1991		1		4_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		399		- 0		399		0

		214		4		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		4_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		380		- 0		380		0

		215		4		8		Đào Văn Quý		352		1		4_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		362		109		471		0

		216		4		8		Vũ Trí Đoan		101		1		4_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		384		- 0		384		0

		217		4		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		4_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		342		- 0		342		0

		218		4		8		Cao Thanh Nam		572		3		4_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k2		100		- 0		100		0

		219		4		8		Đỗ Đức Việt		827		3		4_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		220		4		8		Phạm Huy Khôi		977		3		4_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		221		4		8		Nông Văn Chí		1545		3		4_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		222		4		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		4_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		223		4		8		Tạ Đình Duy		2491		3		4_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		224		4		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		4_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		225		4		8		Trần Thị Hương		1731		3		4_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		226		4		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		4_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		227		4		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		4_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		391		- 0		391		0

		228		4		8		Nguyễn Đức Triều		1187		0		4_1187		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		229		4		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		4_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		326		- 0		326		0

		230		4		8		Lê  Văn Long		1527		5		4_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		326		- 0		326		0

		231		4		8		Nguyễn Văn Quân		2489		4		4_2489		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		326		- 0		326		0

		232		4		8		Ngô Văn Hà		2372		4		4_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		445		- 0		445		0

		232		4		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		5		4_1860		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		533		- 0		533		0

		233		4		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		4_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		234		4		8		Vũ Văn Quang		2829		4		4_2829		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		326		- 0		326		0

		235		4		8		Hoàng Đình Thành		2831		4		4_2831		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		395		- 0		395		0

		236		4		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		4_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		443		- 0		443		0

		237		4		8		Đỗ Đại Phú		974		4		4_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		395		- 0		395		0

		238		4		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		4_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		443		- 0		443		0

		239		4		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		4_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		443		- 0		443		0

		240		4		8		Lê Quý Hợi		975		4		4_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		443		- 0		443		0

		241		4		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		4_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		443		- 0		443		0

		242		4		8		Mai Tuấn Cương		2685		4		4_2685		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		395		- 0		395		0

		243		4		8		Nguyễn Phú Quy		2496		0		4_2496		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		244		4		8		Đinh Văn Chính		2595		4		4_2595		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		200		- 0		200		0

		245		4		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		0		4_1938		pTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				p				- 0		- 0		0

		246		4		8		Phạm Văn Tam		1177		0		4_1177		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		247		4		8		Vũ Văn Cường		1313		5		4_1313		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		311		93		404		0

		248		4		8		Lại Hợp Hoa		1302		4		4_1302		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		311		93		404		0

		249		4		8		Hoàng Văn Mấn		2096		4		4_2096		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		413		124		537		0

		250		4		8		Phạm Văn Trường		2250		0		4_2250		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		251		4		8		Phạm Văn Đức		1430		4		4_1430		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		200		60		260		0

		252		4		8		Phan Duy Trường		2686		0		4_2686		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		253		4		8		Trần Đăng Thành		532		4		4_532		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		374		112		486		0

		254		4		8		Ngô Bá Trọng		790		0		4_790		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		255		4		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		4		4_2519		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		413		124		537		0

		256		4		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		4_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		495		149		644		0

		257		4		8		Dương Văn Ninh		1198		5		4_1198		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		413		124		537		0

		258		4		8		Phạm Văn Quân		2155		4		4_2155		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		311		93		404		0

		259		4		8		Lê Văn Huyền		857		4		4_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		413		124		537		0

		260		4		8		Phạm Hữu Nam		1199		0		4_1199		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		261		4		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		4_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		300		- 0		300		0

		262		4		8		Phạm Đức Thành		1 hs		0		4_1 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		263		4		8		Triệu Văn Líu		2 hs		0		4_2 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		264		4		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		0		4_3 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		265		4		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		0		4_4 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		266		4		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		0		4_5 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		267		4		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		4		4_700		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		288		- 0		288		0

		268		4		8		Phạm Hải Nam		109		4		4_109		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		650		- 0		650		0

		269		4		8		Nguyễn Văn Linh		1194		5		4_1194		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		445		- 0		445		0

		270		4		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		4_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		326		- 0		326		0

		271		4		8		Chu Văn Phi		1933		5		4_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		240		- 0		240		0

		272		4		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		5		4_1763		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		240		- 0		240		0

		273		4		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		4		4_2692		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		240		- 0		240		0

		274		4		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		4		4_2246		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		250		75		325		0

		275		4		8		Phạm Bá Tuấn		2830		0		4_2830		TTTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				TT				- 0		- 0		0

		276		4		8		Liềng Văn Trường		2189		0		4_2189		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		277		4		8		Đào Trọng Sơn		1795		4		4_1795		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		200		- 0		200		0

		278		4		8		Nguyễn Công Hoan		718		5		4_718		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		534		- 0		534		0

		279		4		8		Ngô Duy Phong		1669		4		4_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		240		- 0		240		0

		280		4		8		Lê Văn Khương		328		4		4_328		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		650		- 0		650		0

		281		4		8		Lục văn Cương		2175		4		4_2175		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		445		- 0		445		0

		282		4		8		Vũ Văn Sự		2028		0		4_2028		TTTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				TT				- 0		- 0		0

		283		4		8		Bùi Kim Thương		1576		4		4_1576		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		445		- 0		445		0

		284		4		8		Phạm Văn Khương		2087		4		4_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		445		- 0		445		0

		285		4		8		Phạm Văn Dũng		1799		0		4_1799		PTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				P				- 0		- 0		0

		286		4		8		Nguyễn Thế Thường		2616		0		4_2616		ôTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				ô				- 0		- 0		0

		287		4		8		Đào Văn Thái		2768		0		4_2768		TTTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				TT				- 0		- 0		0

		288		4		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		4_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		289		4		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		4_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		290		4		8		Đào Thị Oanh		1081		6		4_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		291		4		8		Hoàng Văn Học		1277		2		4_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		292		4		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		4_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		293		4		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		4_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		294		4		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		4_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		295		4		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		4_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		200		60		260		0

		296		4		8		Trần Văn Bắc		2217		2		4_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		297		4		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		4_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		298		4		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		4_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		299		4		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		2		4_2347		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		300		4		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		4_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		301		4		8		Trần Văn Long		2395		2		4_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		302		4		8		Lăng Văn Toản		2582		2		4_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		303		4		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		4_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		304		4		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		4_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		305		5		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		5_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		300		- 0		300		0						K1

		306		5		8		Chu Văn Quyền		1108		2		5_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0						K1

		307		5		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		5_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		410		- 0		410		0						K1

		308		5		8		Đào Văn Hùng		1991		1		5_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		377		- 0		377		0

		309		5		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		5_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		359		- 0		359		0

		310		5		8		Đào Văn Quý		352		1		5_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		404		121		525		0

		311		5		8		Vũ Trí Đoan		101		1		5_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		332		- 0		332		0

		312		5		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		5_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		291		- 0		291		0

		313		5		8		Cao Thanh Nam		572		3		5_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		314		5		8		Đỗ Đức Việt		827		3		5_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		315		5		8		Phạm Huy Khôi		977		3		5_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		316		5		8		Nông Văn Chí		1545		3		5_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		317		5		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		5_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		318		5		8		Tạ Đình Duy		2491		3		5_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		319		5		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		5_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		320		5		8		Trần Thị Hương		1731		3		5_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		100		- 0		100		0

		321		5		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		5_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k2		100		- 0		100		0

		322		5		8		Hoàng Văn Học		1277		2		5_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		323		5		8		Nguyễn Anh Tú		2023		0		5_2023		TTTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				TT				- 0		- 0		0

		324		5		8		Nguyễn Thế Thường		2616		0		5_2616		TTTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				TT				- 0		- 0		0

		325		5		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		5_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		326		5		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		5_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		327		5		8		Đào Thị Oanh		1081		6		5_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		328		5		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		5_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		337		- 0		337		0

		329		5		8		Nguyễn Đức Triều		1187		0		5_1187		PTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				P				- 0		- 0		0

		330		5		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		5_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		281		- 0		281		0

		331		5		8		Lê  Văn Long		1527		5		5_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		281		- 0		281		0

		332		5		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		5_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		281		- 0		281		0

		333		5		8		Ngô Văn Hà		2372		0		5_2372		TTTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				TT				- 0		- 0		0

		334		5		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		5_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		459		- 0		459		0

		335		5		8		Vũ Văn Quang		2829		5		5_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		281		- 0		281		0

		336		5		8		Hoàng Đình Thành		2831		4		5_2831		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		382		- 0		382		0

		337		5		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		5_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		383		- 0		383		0

		338		5		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		5_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		339		5		8		Đỗ Đại Phú		974		0		5_974		PTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				P				- 0		- 0		0

		340		5		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		5_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		383		- 0		383		0

		341		5		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		5_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		383		- 0		383		0

		342		5		8		Lê Quý Hợi		975		4		5_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		383		- 0		383		0

		343		5		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		5_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		383		- 0		383		0

		344		5		8		Mai Tuấn Cương		2685		0		5_2685		TTTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				TT				- 0		- 0		0

		345		5		8		Nguyễn Phú Quy		2496		0		5_2496		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		346		5		8		Đinh Văn Chính		2595		5		5_2595		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		230		- 0		230		0

		347		5		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		0		5_1938		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		348		5		8		Phạm Văn Tam		1177		0		5_1177		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		349		5		8		Vũ Văn Cường		1313		5		5_1313		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		182		55		237		0

		350		5		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		5_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		182		55		237		0

		351		5		8		Hoàng Văn Mấn		2096		4		5_2096		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		200		60		260		0

		352		5		8		Phạm Văn Trường		2250		0		5_2250		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		352		5		8		Phạm Văn Đức		1430		5		5_1430		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		182		55		237		0

		353		5		8		Phan Duy Trường		2686		4		5_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		626		188		814		0

		354		5		8		Trần Đăng Thành		532		5		5_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		220		66		286		0

		355		5		8		Ngô Bá Trọng		790		0		5_790		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		356		5		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		4		5_2519		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		200		60		260		0

		357		5		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		5_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		751		225		976		0

		358		5		8		Dương Văn Ninh		1198		4		5_1198		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		626		188		814		0

		359		5		8		Phạm Văn Quân		2155		4		5_2155		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		626		188		814		0

		360		5		8		Lê Văn Huyền		857		4		5_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		626		188		814		0

		361		5		8		Phạm Hữu Nam		1199		0		5_1199		PTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				P				- 0		- 0		0

		362		5		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		5_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		392		- 0		392		0

		363		5		8		Phạm Đức Thành		1 hs		0		5_1 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		364		5		8		Triệu Văn Líu		2 hs		0		5_2 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		365		5		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		0		5_3 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		366		5		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		0		5_4 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		367		5		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		0		5_5 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		368		5		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		5_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		228		- 0		228		0

		369		5		8		Phạm Hải Nam		109		4		5_109		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		220		- 0		220		0

		370		5		8		Nguyễn Văn Linh		1194		5		5_1194		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		190		- 0		190		0

		371		5		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		5_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		340		- 0		340		0

		372		5		8		Chu Văn Phi		1933		5		5_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		190		- 0		190		0

		373		5		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		5		5_1763		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		190		- 0		190		0

		374		5		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		5_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		190		- 0		190		0

		375		5		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		4		5_2246		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		300		90		390		0

		376		5		8		Phạm Bá Tuấn		2830		0		5_2830		TTTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				TT				- 0		- 0		0

		377		5		8		Liềng Văn Trường		2189		5		5_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		190		- 0		190		0

		378		5		8		Đào Trọng Sơn		1795		5		5_1795		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		220		- 0		220		0

		379		5		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		5_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		470		- 0		470		0

		380		5		8		Ngô Duy Phong		1669		5		5_1669		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		190		- 0		190		0

		381		5		8		Lê Văn Khương		328		4		5_328		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		220		- 0		220		0

		382		5		8		Lục văn Cương		2175		4		5_2175		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		392		- 0		392		0

		383		5		8		Vũ Văn Sự		2028		0		5_2028		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		384		5		8		Bùi Kim Thương		1576		4		5_1576		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		392		- 0		392		0

		385		5		8		Phạm Văn Khương		2087		4		5_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		392		- 0		392		0

		386		5		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		5_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0

		387		5		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		5_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		388		5		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		5_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		389		5		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		5_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		390		5		8		Trần Văn Bắc		2217		2		5_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		391		5		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		5_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		392		5		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		5_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		393		5		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		2		5_2347		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		394		5		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		5_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		395		5		8		Trần Văn Long		2395		2		5_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		396		5		8		Lăng Văn Toản		2582		2		5_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		397		5		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		5_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		398		5		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		5_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		399		5		8		Đào Văn Thái		2768		2		5_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		400		6		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		6_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		300		- 0		300		0

		401		6		8		Chu Văn Quyền		1108		2		6_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		402		6		8		Hoàng Văn Học		1277		2		6_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		403		6		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		6_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		382		- 0		382		0

		404		6		8		Nguyễn Đức Triều		1187		0		6_1187		TTTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				TT				- 0		- 0		0

		405		6		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		6_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		329		- 0		329		0

		406		6		8		Lê  Văn Long		1527		5		6_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		329		- 0		329		0

		407		6		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		6_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		329		- 0		329		0

		408		6		8		Ngô Văn Hà		2372		4		6_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		409		6		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		6_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		351		- 0		351		0

		410		6		8		Vũ Văn Quang		2829		5		6_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		328		- 0		328		0

		411		6		8		Hoàng Đình Thành		2831		4		6_2831		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		292		- 0		292		0

		412		6		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		6_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		293		- 0		293		0

		413		6		8		Đỗ Đại Phú		974		0		6_974		PTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				P				- 0		- 0		0

		414		6		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		6_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		293		- 0		293		0

		415		6		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		6_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		293		- 0		293		0

		415		6		8		Lê Quý Hợi		975		4		6_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		293		- 0		293		0

		416		6		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		6_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		293		- 0		293		0

		417		6		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		6_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		418		6		8		Mai Tuấn Cương		2685		0		6_2685		PTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				P				- 0		- 0		0

		419		6		8		Nguyễn Phú Quy		2496		0		6_2496		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		420		6		8		Đinh Văn Chính		2595		5		6_2595		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		210		- 0		210		0

		421		6		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		0		6_1938		hTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				h				- 0		- 0		0

		422		6		8		Phạm Văn Tam		1177		0		6_1177		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		423		6		8		Vũ Văn Cường		1313		0		6_1313		ÔTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				Ô				- 0		- 0		0

		424		6		8		Lại Hợp Hoa		1302		4		6_1302		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		433		130		563		0

		425		6		8		Hoàng Văn Mấn		2096		5		6_2096		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		264		79		343		0

		426		6		8		Phạm Văn Trường		2250		0		6_2250		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		427		6		8		Phạm Văn Đức		1430		5		6_1430		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		100		30		130		0

		428		6		8		Phan Duy Trường		2686		4		6_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		433		130		563		0

		429		6		8		Trần Đăng Thành		532		5		6_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		316		95		411		0

		430		6		8		Ngô Bá Trọng		790		0		6_790		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		431		6		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		6_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		264		79		343		0

		432		6		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		6_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		521		156		677		0

		433		6		8		Dương Văn Ninh		1198		4		6_1198		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		433		130		563		0

		434		6		8		Phạm Văn Quân		2155		4		6_2155		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		433		130		563		0

		435		6		8		Lê Văn Huyền		857		4		6_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		433		130		563		0

		436		6		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		6_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		263		79		342		0

		437		6		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		5		6_1061		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		349		105		454		0

		438		6		8		Phạm Đức Thành		1 hs		0		6_1 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		439		6		8		Triệu Văn Líu		2 hs		0		6_2 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		440		6		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		0		6_3 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		441		6		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		0		6_4 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		442		6		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		0		6_5 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		443		6		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		4		6_700		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		198		- 0		198		0

		444		6		8		Phạm Hải Nam		109		4		6_109		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		350		- 0		350		0

		445		6		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		6_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		165		- 0		165		0

		446		6		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		6_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		240		- 0		240		0

		447		6		8		Chu Văn Phi		1933		4		6_1933		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		165		- 0		165		0

		448		6		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		4		6_1763		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		165		- 0		165		0

		449		6		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		4		6_2692		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		165		- 0		165		0

		450		6		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		5		6_2246		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		250		75		325		0

		451		6		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		6_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		200		- 0		200		0

		452		6		8		Liềng Văn Trường		2189		4		6_2189		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		165		- 0		165		0

		453		6		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		6_1795		hTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				h				- 0		- 0		0

		454		6		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		6_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		420		- 0		420		0

		455		6		8		Ngô Duy Phong		1669		4		6_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		350		- 0		350		0

		456		6		8		Lê Văn Khương		328		4		6_328		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		350		- 0		350		0

		457		6		8		Lục văn Cương		2175		4		6_2175		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		350		- 0		350		0

		458		6		8		Vũ Văn Sự		2028		0		6_2028		TTTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				TT				- 0		- 0		0

		459		6		8		Bùi Kim Thương		1576		4		6_1576		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		350		- 0		350		0

		460		6		8		Phạm Văn Khương		2087		4		6_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		350		- 0		350		0

		461		6		8		Nguyễn Anh Tú		2023		0		6_2023		TTTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				TT				- 0		- 0		0

		462		6		8		Nguyễn Thế Thường		2616		0		6_2616		TTTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				TT				- 0		- 0		0

		463		6		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		6_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		464		6		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		6_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		465		6		8		Đào Thị Oanh		1081		6		6_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		466		6		8		Cao Thanh Nam		572		3		6_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		467		6		8		Đỗ Đức Việt		827		3		6_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		468		6		8		Phạm Huy Khôi		977		3		6_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		469		6		8		Nông Văn Chí		1545		3		6_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		470		6		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		6_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		471		6		8		Tạ Đình Duy		2491		3		6_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		472		6		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		6_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		100		- 0		100		0

		473		6		8		Trần Thị Hương		1731		3		6_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		474		6		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		6_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		475		6		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		6_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		228		- 0		228		0

		476		6		8		Đào Văn Hùng		1991		1		6_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		209		- 0		209		0

		477		6		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		6_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		199		- 0		199		0

		478		6		8		Vũ Trí Đoan		101		1		6_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		311		- 0		311		0

		479		6		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		6_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		258		- 0		258		0

		480		6		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		6_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0

		481		6		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		6_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		482		6		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		6_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		483		6		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		6_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		484		6		8		Trần Văn Bắc		2217		2		6_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		485		6		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		6_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		486		6		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		6_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		487		6		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		2		6_2347		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		488		6		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		6_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		489		6		8		Trần Văn Long		2395		2		6_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0						K1

		490		6		8		Lăng Văn Toản		2582		2		6_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0						K1

		491		6		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		6_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0						K1

		492		6		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		6_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		493		6		8		Đào Văn Thái		2768		2		6_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		494		7		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		7_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		300		- 0		300		0

		495		7		8		Chu Văn Quyền		1108		2		7_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		496		7		8		Hoàng Văn Học		1277		2		7_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		497		7		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		7_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		498		7		8		Nguyễn Anh Tú		2023		0		7_2023		TTTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				TT				- 0		- 0		0

		499		7		8		Nguyễn Thế Thường		2616		0		7_2616		PTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				P				- 0		- 0		0

		500		7		8		Vũ Đức Vinh		2589		0		7_2589		PTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				P				- 0		- 0		0

		501		7		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		7_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		502		7		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		7_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		503		7		8		Đào Thị Oanh		1081		6		7_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		504		7		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		7_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		465		- 0		465		0

		505		7		8		Đào Văn Hùng		1991		1		7_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		426		- 0		426		0

		506		7		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		7_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		407		- 0		407		0

		507		7		8		Đào Văn Quý		352		1		7_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		405		122		527		0

		508		7		8		Vũ Trí Đoan		101		1		7_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		401		- 0		401		0

		509		7		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		7_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		357		- 0		357		0

		510		7		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		7_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		320		- 0		320		0

		511		7		8		Nguyễn Đức Triều		1187		0		7_1187		TTTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				TT				- 0		- 0		0

		512		7		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		7_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		280		- 0		280		0

		513		7		8		Lê  Văn Long		1527		5		7_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		270		- 0		270		0

		514		7		8		Nguyễn Văn Quân		2489		0		7_2489		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		515		7		8		Ngô Văn Hà		2372		4		7_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		250		- 0		250		0

		516		7		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		7_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		629		- 0		629		0						K1

		517		7		8		Vũ Văn Quang		2829		5		7_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		270		- 0		270		0						K1

		518		7		8		Hoàng Đình Thành		2831		4		7_2831		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		522		- 0		522		0						K1

		519		7		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		7_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		522		- 0		522		0

		520		7		8		Đỗ Đại Phú		974		0		7_974		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		521		7		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		7_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		522		- 0		522		0

		522		7		8		Nguyễn Văn Mai		2178		5		7_2178		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		270		- 0		270		0

		523		7		8		Lê Quý Hợi		975		4		7_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		522		- 0		522		0

		524		7		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		7_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		522		- 0		522		0

		525		7		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		7_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		526		7		8		Mai Tuấn Cương		2685		0		7_2685		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		527		7		8		Nguyễn Phú Quy		2496		0		7_2496		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		528		7		8		Đinh Văn Chính		2595		0		7_2595		pTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				p				- 0		- 0		0

		529		7		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		0		7_1938		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		530		7		8		Phạm Văn Tam		1177		0		7_1177		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		531		7		8		Vũ Văn Cường		1313		0		7_1313		pTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				p				- 0		- 0		0

		532		7		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		7_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		286		86		372		0

		533		7		8		Hoàng Văn Mấn		2096		4		7_2096		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		525		158		683		0

		534		7		8		Phạm Văn Trường		2250		0		7_2250		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		535		7		8		Phạm Văn Đức		1430		4		7_1430		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		525		158		683		0

		536		7		8		Phan Duy Trường		2686		4		7_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		525		158		683		0

		537		7		8		Trần Đăng Thành		532		5		7_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		344		103		447		0

		537		7		8		Ngô Bá Trọng		790		0		7_790		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		538		7		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		4		7_2519		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		525		158		683		0

		539		7		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		7_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		630		189		819		0

		540		7		8		Dương Văn Ninh		1198		0		7_1198		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		541		7		8		Phạm Văn Quân		2155		5		7_2155		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		286		86		372		0

		542		7		8		Lê Văn Huyền		857		4		7_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		525		158		683		0

		543		7		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		7_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		286		86		372		0

		544		7		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		5		7_1061		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		250		75		325		0

		545		7		8		Phạm Đức Thành		1 hs		0		7_1 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		546		7		8		Triệu Văn Líu		2 hs		0		7_2 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		547		7		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		0		7_3 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		548		7		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		0		7_4 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		549		7		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		0		7_5 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		550		7		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		7_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		215		- 0		215		0

		551		7		8		Phạm Hải Nam		109		5		7_109		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		178		- 0		178		0

		552		7		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		7_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		535		- 0		535		0

		553		7		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		7_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		270		- 0		270		0

		554		7		8		Chu Văn Phi		1933		5		7_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		178		- 0		178		0

		555		7		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		0		7_1763		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		556		7		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		4		7_2692		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		535		- 0		535		0

		557		7		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		5		7_2246		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		250		75		325		0

		558		7		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		7_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		535		- 0		535		0

		559		7		8		Liềng Văn Trường		2189		5		7_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		178		- 0		178		0

		560		7		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		7_1795		hTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				h				- 0		- 0		0

		561		7		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		7_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		633		- 0		633		0

		562		7		8		Ngô Duy Phong		1669		4		7_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		535		- 0		535		0

		563		7		8		Lê Văn Khương		328		5		7_328		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		178		- 0		178		0

		564		7		8		Lục văn Cương		2175		5		7_2175		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		178		- 0		178		0

		565		7		8		Vũ Văn Sự		2028		0		7_2028		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		566		7		8		Bùi Kim Thương		1576		4		7_1576		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		535		- 0		535		0

		567		7		8		Phạm Văn Khương		2087		0		7_2087		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		568		7		8		Cao Thanh Nam		572		3		7_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k2		100		- 0		100		0

		569		7		8		Đỗ Đức Việt		827		3		7_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		570		7		8		Phạm Huy Khôi		977		3		7_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		571		7		8		Nông Văn Chí		1545		3		7_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		572		7		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		7_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		573		7		8		Tạ Đình Duy		2491		3		7_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		574		7		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		7_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		100		- 0		100		0

		575		7		8		Trần Thị Hương		1731		3		7_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		576		7		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		7_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		577		7		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		7_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		578		7		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		7_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		579		7		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		7_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		375		- 0		375		0

		580		7		8		Trần Văn Bắc		2217		2		7_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		581		7		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		7_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		582		7		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		7_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		583		7		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		2		7_2347		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		584		7		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		7_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		585		7		8		Trần Văn Long		2395		2		7_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		586		7		8		Lăng Văn Toản		2582		2		7_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		587		7		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		7_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		588		7		8		Đào Văn Thái		2768		2		7_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		589		8		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		8_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		590		8		8		Chu Văn Quyền		1108		2		8_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		591		8		8		Hoàng Văn Học		1277		2		8_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		592		8		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		8_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0

		593		8		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		8_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		153		- 0		153		0

		594		8		8		Nguyễn Đức Triều		1187		0		8_1187		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		595		8		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		8_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		128		- 0		128		0

		596		8		8		Lê  Văn Long		1527		5		8_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		128		- 0		128		0

		597		8		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		8_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		128		- 0		128		0

		598		8		8		Ngô Văn Hà		2372		4		8_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		300		- 0		300		0

		599		8		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		8_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		387		- 0		387		0

		600		8		8		Vũ Văn Quang		2829		5		8_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		128		- 0		128		0

		600		8		8		Hoàng Đình Thành		2831		4		8_2831		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		322		- 0		322		0

		601		8		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		8_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		323		- 0		323		0

		602		8		8		Đỗ Đại Phú		974		0		8_974		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		603		8		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		8_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		604		8		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		8_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		323		- 0		323		0

		605		8		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		8_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		323		- 0		323		0

		606		8		8		Lê Quý Hợi		975		4		8_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		323		- 0		323		0

		607		8		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		8_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		323		- 0		323		0

		608		8		8		Mai Tuấn Cương		2685		0		8_2685		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		609		8		8		Nguyễn Phú Quy		2496		0		8_2496		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		610		8		8		Đinh Văn Chính		2595		5		8_2595		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		235		- 0		235		0

		611		8		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		0		8_1938		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		612		8		8		Phạm Văn Tam		1177		0		8_1177		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		613		8		8		Vũ Văn Cường		1313		0		8_1313		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		614		8		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		8_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		232		70		302		0

		615		8		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		8_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		616		8		8		Phạm Văn Trường		2250		0		8_2250		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		617		8		8		Phạm Văn Đức		1430		5		8_1430		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		232		70		302		0

		618		8		8		Phan Duy Trường		2686		4		8_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		270		81		351		0

		619		8		8		Trần Đăng Thành		532		5		8_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		280		84		364		0

		620		8		8		Ngô Bá Trọng		790		0		8_790		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		621		8		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		8_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		232		70		302		0

		622		8		8		Nguyễn Văn Cường		1178		0		8_1178		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		623		8		8		Dương Văn Ninh		1198		4		8_1198		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		270		81		351		0

		624		8		8		Phạm Văn Quân		2155		4		8_2155		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		270		81		351		0

		625		8		8		Lê Văn Huyền		857		4		8_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		270		81		351		0

		626		8		8		Phạm Hữu Nam		1199		4		8_1199		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		270		81		351		0

		627		8		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		8_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		250		75		325		0

		628		8		8		Phạm Đức Thành		1 hs		0		8_1 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		629		8		8		Triệu Văn Líu		2 hs		0		8_2 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		630		8		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		0		8_3 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		631		8		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		0		8_4 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		632		8		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		0		8_5 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		633		8		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		0		8_700		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		634		8		8		Phạm Hải Nam		109		5		8_109		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		150		- 0		150		0

		635		8		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		8_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		445		- 0		445		0

		636		8		8		Nguyễn Văn Quang		954		0		8_954		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		637		8		8		Chu Văn Phi		1933		5		8_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		145		- 0		145		0

		638		8		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		5		8_1763		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		145		- 0		145		0

		639		8		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		4		8_2692		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		445		- 0		445		0

		640		8		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		4		8_2246		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		250		75		325		0

		641		8		8		Phạm Bá Tuấn		2830		5		8_2830		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		200		- 0		200		0

		642		8		8		Liềng Văn Trường		2189		5		8_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		145		- 0		145		0

		643		8		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		8_1795		hTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				h				- 0		- 0		0

		644		8		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		8_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		521		- 0		521		0

		645		8		8		Ngô Duy Phong		1669		4		8_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		445		- 0		445		0

		646		8		8		Lê Văn Khương		328		5		8_328		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		145		- 0		145		0

		647		8		8		Lục văn Cương		2175		4		8_2175		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		445		- 0		445		0

		648		8		8		Vũ Văn Sự		2028		5		8_2028		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		145		- 0		145		0

		649		8		8		Bùi Kim Thương		1576		4		8_1576		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		445		- 0		445		0

		650		8		8		Phạm Văn Khương		2087		5		8_2087		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		200		- 0		200		0

		651		8		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		8_2347		ttTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				tt				- 0		- 0		0

		652		8		8		Nguyễn Anh Tú		2023		0		8_2023		ttTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				tt				- 0		- 0		0

		653		8		8		Nguyễn Thế Thường		2616		0		8_2616		ttTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				tt				- 0		- 0		0

		654		8		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		8_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		655		8		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		8_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		656		8		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		8_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		657		8		8		Đào Thị Oanh		1081		6		8_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		658		8		8		Cao Thanh Nam		572		3		8_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		659		8		8		Đỗ Đức Việt		827		3		8_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		660		8		8		Phạm Huy Khôi		977		3		8_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		661		8		8		Nông Văn Chí		1545		3		8_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		662		8		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		8_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		663		8		8		Tạ Đình Duy		2491		3		8_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		664		8		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		8_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		665		8		8		Trần Thị Hương		1731		3		8_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		100		- 0		100		0

		666		8		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		8_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k2		100		- 0		100		0

		667		8		8		Đào Văn Quý		352		1		8_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		251		75		326		0

		668		8		8		Vũ Trí Đoan		101		1		8_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		226		- 0		226		0

		669		8		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		8_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		308		- 0		308		0

		670		8		8		Đào Văn Hùng		1991		1		8_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		283		- 0		283		0

		671		8		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		8_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		270		- 0		270		0

		672		8		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		8_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		295		- 0		295		0

		673		8		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		8_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		674		8		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		8_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		675		8		8		Trần Văn Bắc		2217		2		8_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		676		8		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		8_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		677		8		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		8_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		678		8		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		8_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		679		8		8		Trần Văn Long		2395		2		8_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		680		8		8		Lăng Văn Toản		2582		2		8_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0						K1

		681		8		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		8_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0						K1

		682		8		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		8_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0						K1

		683		8		8		Đào Văn Thái		2768		2		8_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		684		9		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		9_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0						K1

		685		9		8		Hoàng Văn Học		1277		2		9_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0						K1

		686		9		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		9_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0						K1

		687		9		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		9_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		688		9		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		9_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		477		- 0		477		0

		689		9		8		Đào Văn Hùng		1991		1		9_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		437		- 0		437		0

		690		9		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		9_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		417		- 0		417		0

		691		9		8		Đào Văn Quý		352		1		9_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		428		128		556		0

		692		9		8		Vũ Trí Đoan		101		1		9_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		485		- 0		485		0

		693		9		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		9_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		280		- 0		280		0

		694		9		8		Chu Văn Quyền		1108		0		9_1108		ttTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				tt				- 0		- 0		0

		695		9		8		Trần Văn Long		2395		0		9_2395		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		696		9		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		9_2347		ttTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				tt				- 0		- 0		0

		697		9		8		Nguyễn Anh Tú		2023		0		9_2023		ttTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				tt				- 0		- 0		0

		698		9		8		Nguyễn Thế Thường		2616		0		9_2616		ttTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				tt				- 0		- 0		0

		699		9		8		Lăng Văn Toản		2582		0		9_2582		ttTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				tt				- 0		- 0		0

		700		9		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		9_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		701		9		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		9_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		702		9		8		Đào Thị Oanh		1081		6		9_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		703		9		8		Cao Thanh Nam		572		3		9_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		704		9		8		Đỗ Đức Việt		827		3		9_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		100		- 0		100		0

		705		9		8		Phạm Huy Khôi		977		3		9_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		706		9		8		Nông Văn Chí		1545		3		9_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		707		9		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		9_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		708		9		8		Tạ Đình Duy		2491		3		9_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		709		9		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		9_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		100		- 0		100		0

		710		9		8		Trần Thị Hương		1731		3		9_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		100		- 0		100		0

		711		9		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		9_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		712		9		8		Phạm Văn Hùng		1665		0		9_1665		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		713		9		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		9_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		10		- 0		10		0

		714		9		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		9_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		10		- 0		10		0

		715		9		8		Lê  Văn Long		1527		5		9_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		10		- 0		10		0

		716		9		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		9_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		10		- 0		10		0

		717		9		8		Ngô Văn Hà		2372		4		9_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		718		9		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		9_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		597		- 0		597		0

		719		9		8		Vũ Văn Quang		2829		0		9_2829		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		720		9		8		Hoàng Đình Thành		2831		4		9_2831		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		485		- 0		485		0

		721		9		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		9_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		505		- 0		505		0

		722		9		8		Đỗ Đại Phú		974		0		9_974		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		723		9		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		9_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		485		- 0		485		0

		724		9		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		9_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		485		- 0		485		0

		725		9		8		Lê Quý Hợi		975		4		9_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		485		- 0		485		0

		726		9		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		9_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		485		- 0		485		0

		727		9		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		9_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		728		9		8		Mai Tuấn Cương		2685		0		9_2685		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		729		9		8		Nguyễn Phú Quy		2496		0		9_2496		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		730		9		8		Đinh Văn Chính		2595		4		9_2595		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		150		- 0		150		0

		731		9		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		0		9_1938		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		732		9		8		Phạm Văn Tam		1177		0		9_1177		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		733		9		8		Vũ Văn Cường		1313		0		9_1313		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		734		9		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		9_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		374		112		486		0

		735		9		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		9_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		736		9		8		Phạm Văn Trường		2250		0		9_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		736		9		8		Phạm Văn Đức		1430		0		9_1430		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		737		9		8		Phan Duy Trường		2686		4		9_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		482		145		627		0

		738		9		8		Trần Đăng Thành		532		4		9_532		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		580		174		754		0

		739		9		8		Ngô Bá Trọng		790		0		9_790		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		740		9		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		9_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		374		112		486		0

		741		9		8		Nguyễn Văn Cường		1178		0		9_1178		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		742		9		8		Dương Văn Ninh		1198		0		9_1198		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		743		9		8		Phạm Văn Quân		2155		4		9_2155		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		482		145		627		0

		744		9		8		Lê Văn Huyền		857		4		9_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		482		145		627		0

		745		9		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		9_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		374		112		486		0

		746		9		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		5		9_1061		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		399		120		519		0

		747		9		8		Phạm Đức Thành		1 hs		4		9_1 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		395		- 0		395		0

		748		9		8		Triệu Văn Líu		2 hs		4		9_2 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		90		- 0		90		0

		749		9		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		9_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		80		- 0		80		0

		750		9		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		9_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		80		- 0		80		0

		751		9		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		4		9_5 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		100		- 0		100		0

		752		9		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		0		9_700		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		753		9		8		Phạm Hải Nam		109		4		9_109		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		475		- 0		475		0

		754		9		8		Nguyễn Văn Linh		1194		0		9_1194		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		755		9		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		9_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		10		- 0		10		0

		756		9		8		Chu Văn Phi		1933		5		9_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		164		- 0		164		0

		757		9		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		5		9_1763		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		164		- 0		164		0

		758		9		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		4		9_2692		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		150		- 0		150		0

		759		9		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		4		9_2246		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		250		75		325		0

		760		9		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		9_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		396		- 0		396		0

		761		9		8		Liềng Văn Trường		2189		5		9_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		164		- 0		164		0

		762		9		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		9_1795		hTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				h				- 0		- 0		0

		763		9		8		Nguyễn Công Hoan		718		0		9_718		hTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				h				- 0		- 0		0

		764		9		8		Ngô Duy Phong		1669		4		9_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		396		- 0		396		0

		765		9		8		Lê Văn Khương		328		5		9_328		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		164		- 0		164		0

		766		9		8		Lục văn Cương		2175		4		9_2175		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		396		- 0		396		0

		767		9		8		Vũ Văn Sự		2028		5		9_2028		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		164		- 0		164		0

		768		9		8		Bùi Kim Thương		1576		4		9_1576		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		396		- 0		396		0

		769		9		8		Phạm Văn Khương		2087		4		9_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		770		9		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		9_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		771		9		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		9_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		772		9		8		Trần Văn Bắc		2217		2		9_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		773		9		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		9_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		774		9		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		9_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		775		9		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		9_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		776		9		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		9_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		777		9		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		9_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		778		9		8		Đào Văn Thái		2768		2		9_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		779		10		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		10_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		350		- 0		350		0

		780		10		8		Chu Văn Quyền		1108		2		10_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		350		- 0		350		0

		781		10		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		10_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		150		45		195		0

		782		10		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		10_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		150		- 0		150		0

		783		10		8		Đào Thị Oanh		1081		6		10_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		150		- 0		150		0

		784		10		8		Phạm Huy Khôi		977		3		10_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		785		10		8		Nông Văn Chí		1545		3		10_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		786		10		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		10_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		787		10		8		Tạ Đình Duy		2491		3		10_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		788		10		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		10_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		789		10		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		10_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		350		- 0		350		0

		790		10		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		10_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		791		10		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		10_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		350		105		455		0

		792		10		8		Trần Văn Long		2395		2		10_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		350		- 0		350		0

		793		10		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		10_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		350		105		455		0

		794		10		8		Đào Văn Thái		2768		2		10_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		300		- 0		300		0

		795		10		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		10_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		796		10		8		Phạm Văn Trường		2250		0		10_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		797		10		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		10_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		798		11		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		11_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		799		11		8		Chu Văn Quyền		1108		2		11_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		800		11		8		Hoàng Văn Học		1277		2		11_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		801		11		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		11_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		802		11		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		11_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		803		11		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		11_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		K1		446		- 0		446		0

		804		11		8		Đào Văn Hùng		1991		1		11_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		409		- 0		409		0

		805		11		8		Đào Văn Quý		352		1		11_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		340		- 0		340		0

		806		11		8		Vũ Trí Đoan		101		1		11_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		252		- 0		252		0

		807		11		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		11_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		264		79		343		0

		808		11		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		11_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		391		- 0		391		0

		809		11		8		Cao Thanh Nam		572		3		11_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		810		11		8		Đỗ Đức Việt		827		3		11_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		811		11		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		11_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		812		11		8		Tạ Đình Duy		2491		3		11_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		813		11		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		11_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		814		11		8		Trần Thị Hương		1731		3		11_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		815		11		8		Đồng Văn Thiện		1575		0		11_1575		hTRUE0		TRUE3		0		Tổ PV		3		- 0				h				- 0		- 0		0

		816		11		8		Phạm Huy Khôi		977		3		11_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		817		11		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		11_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		818		11		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		11_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		819		11		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		11_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		820		11		8		Đào Thị Oanh		1081		6		11_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		821		11		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		11_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		822		11		8		Phạm Văn Hùng		1665		4		11_1665		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		248		- 0		248		0

		823		11		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		11_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		190		- 0		190		0

		824		11		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		11_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		190		- 0		190		0

		825		11		8		Lê  Văn Long		1527		0		11_1527		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		826		11		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		11_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		190		- 0		190		0

		827		11		8		Ngô Văn Hà		2372		4		11_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		250		- 0		250		0

		828		11		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		0		11_1860		pTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				p				- 0		- 0		0

		828		11		8		Vũ Văn Quang		2829		5		11_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		190		- 0		190		0

		829		11		8		Hoàng Đình Thành		2831		4		11_2831		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		315		- 0		315		0

		830		11		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		11_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		325		- 0		325		0

		831		11		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		11_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		310		- 0		310		0

		832		11		8		Đỗ Đại Phú		974		0		11_974		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		833		11		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		11_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		315		- 0		315		0

		834		11		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		11_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		315		- 0		315		0

		835		11		8		Lê Quý Hợi		975		4		11_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		315		- 0		315		0

		836		11		8		Hoàng Văn Huy		2296		0		11_2296		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		837		11		8		Mai Tuấn Cương		2685		4		11_2685		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		315		- 0		315		0

		838		11		8		Đinh Văn Chính		2595		4		11_2595		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		350		- 0		350		0

		839		11		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		5		11_1938		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		190		- 0		190		0

		840		11		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		11_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		300		- 0		300		0

		841		11		8		Phạm Văn Tam		1177		0		11_1177		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		842		11		8		Vũ Văn Cường		1313		0		11_1313		pTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				p				- 0		- 0		0

		843		11		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		11_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		193		- 0		193		0

		844		11		8		Phạm Văn Đức		1430		0		11_1430		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		845		11		8		Phan Duy Trường		2686		4		11_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		488		- 0		488		0

		846		11		8		Trần Đăng Thành		532		5		11_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		232		- 0		232		0

		847		11		8		Ngô Bá Trọng		790		0		11_790		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		848		11		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		0		11_2519		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		849		11		8		Nguyễn Văn Cường		1178		5		11_1178		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		312		- 0		312		0

		850		11		8		Dương Văn Ninh		1198		5		11_1198		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		312		- 0		312		0

		851		11		8		Phạm Văn Quân		2155		5		11_2155		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		31		- 0		31		0

		852		11		8		Lê Văn Huyền		857		5		11_857		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		312		- 0		312		0

		853		11		8		Phạm Hữu Nam		1199		0		11_1199		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		854		11		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		11_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		410		- 0		410		0

		855		11		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		4		11_700		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		410		- 0		410		0

		856		11		8		Phạm Hải Nam		109		4		11_109		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		410		- 0		410		0

		857		11		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		11_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		410		- 0		410		0

		858		11		8		Nguyễn Văn Quang		954		4		11_954		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		410		- 0		410		0

		859		11		8		Chu Văn Phi		1933		4		11_1933		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		410		- 0		410		0

		860		11		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		5		11_1763		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		386		116		502		0

		861		11		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		11_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		386		116		502		0

		862		11		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		5		11_2246		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		386		116		502		0

		863		11		8		Liềng Văn Trường		2189		5		11_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		386		116		502		0

		864		11		8		Đào Trọng Sơn		1795		5		11_1795		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		386		116		502		0

		865		11		8		Nguyễn Công Hoan		718		5		11_718		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		386		116		502		0

		866		11		8		Ngô Duy Phong		1669		4		11_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		524		157		681		0

		867		11		8		Lê Văn Khương		328		4		11_328		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		524		157		681		0

		868		11		8		Lục văn Cương		2175		4		11_2175		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		524		157		681		0

		869		11		8		Vũ Văn Sự		2028		5		11_2028		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		70		21		91		0

		870		11		8		Bùi Kim Thương		1576		4		11_1576		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		524		157		681		0

		871		11		8		Phạm Văn Khương		2087		4		11_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		524		157		681		0

		872		11		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		11_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		873		11		8		Trần Văn Bắc		2217		2		11_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		874		11		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		11_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		875		11		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		11_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		876		11		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		11_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		877		11		8		Trần Văn Long		2395		2		11_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		878		11		8		Lăng Văn Toản		2582		2		11_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		879		11		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		11_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		880		11		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		11_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		881		11		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		11_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		882		11		8		Đào Văn Thái		2768		2		11_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		883		11		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		11_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		884		11		8		Phạm Văn Trường		2250		0		11_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		885		11		8		Nông Văn Chí		1545		3		11_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		886		11		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		11_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		887		11		8		Phạm Đức Thành		1 hs		4		11_1 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		150		- 0		150		0

		888		11		8		Triệu Văn Líu		2 hs		4		11_2 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		150		- 0		150		0

		889		11		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		11_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		150		- 0		150		0

		890		11		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		11_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		150		- 0		150		0

		891		11		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		4		11_5 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		150		- 0		150		0

		892		12		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		12_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		893		12		8		Chu Văn Quyền		1108		2		12_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		894		12		8		Hoàng Văn Học		1277		2		12_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		895		12		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		12_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		896		12		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		12_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		897		12		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		12_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		898		12		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		12_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		400		- 0		400		0

		899		12		8		Đào Văn Hùng		1991		1		12_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		367		- 0		367		0

		900		12		8		Đào Văn Quý		352		1		12_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		421		- 0		421		0

		901		12		8		Vũ Trí Đoan		101		1		12_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		315		- 0		315		0

		902		12		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		12_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		369		111		480		0

		903		12		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		12_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		350		- 0		350		0

		904		12		8		Cao Thanh Nam		572		3		12_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		905		12		8		Đỗ Đức Việt		827		3		12_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		906		12		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		12_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		907		12		8		Tạ Đình Duy		2491		3		12_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		908		12		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		12_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		909		12		8		Trần Thị Hương		1731		3		12_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		910		12		8		Đồng Văn Thiện		1575		0		12_1575		hTRUE0		TRUE3		0		Tổ PV		3		- 0				h				- 0		- 0		0

		911		12		8		Phạm Huy Khôi		977		3		12_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		912		12		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		12_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		913		12		8		Vũ Đức Vinh		2589		0		12_2589		ôTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				ô				- 0		- 0		0

		913		12		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		12_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		914		12		8		Đào Thị Oanh		1081		6		12_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		915		12		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		12_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		916		12		8		Phạm Văn Hùng		1665		0		12_1665		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		917		12		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		12_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		430		- 0		430		0

		918		12		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		12_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		410		- 0		410		0

		919		12		8		Lê  Văn Long		1527		5		12_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		410		- 0		410		0

		920		12		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		12_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		410		- 0		410		0

		921		12		8		Ngô Văn Hà		2372		4		12_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		100		- 0		100		0

		922		12		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		0		12_1860		pTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				p				- 0		- 0		0

		923		12		8		Vũ Văn Quang		2829		5		12_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		410		- 0		410		0

		924		12		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		12_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		410		- 0		410		0

		925		12		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		12_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		220		- 0		220		0

		926		12		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		12_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		220		- 0		220		0

		927		12		8		Đỗ Đại Phú		974		4		12_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		220		- 0		220		0

		928		12		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		12_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		220		- 0		220		0

		929		12		8		Nguyễn Văn Mai		2178		0		12_2178		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		930		12		8		Lê Quý Hợi		975		4		12_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		220		- 0		220		0

		931		12		8		Hoàng Văn Huy		2296		0		12_2296		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		932		12		8		Mai Tuấn Cương		2685		4		12_2685		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		50		- 0		50		0

		933		12		8		Đinh Văn Chính		2595		4		12_2595		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		50		- 0		50		0

		934		12		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		5		12_1938		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		411		- 0		411		0

		935		12		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		5		12_1447		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		250		- 0		250		0

		936		12		8		Phạm Văn Tam		1177		0		12_1177		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		937		12		8		Vũ Văn Cường		1313		0		12_1313		pTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				p				- 0		- 0		0

		938		12		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		12_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		411		- 0		411		0

		939		12		8		Phạm Văn Đức		1430		0		12_1430		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		940		12		8		Phan Duy Trường		2686		4		12_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		432		- 0		432		0

		941		12		8		Trần Đăng Thành		532		5		12_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		493		- 0		493		0

		942		12		8		Ngô Bá Trọng		790		0		12_790		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		943		12		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		0		12_2519		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		944		12		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		12_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		518		- 0		518		0

		945		12		8		Dương Văn Ninh		1198		4		12_1198		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		432		- 0		432		0

		946		12		8		Phạm Văn Quân		2155		5		12_2155		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		411		- 0		411		0

		947		12		8		Lê Văn Huyền		857		4		12_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		432		- 0		432		0

		948		12		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		12_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		411		- 0		411		0

		949		12		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		12_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		250		- 0		250		0

		950		12		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		12_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		430		129		559		0

		951		12		8		Phạm Hải Nam		109		5		12_109		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		356		107		463		0

		952		12		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		12_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		171		51		222		0

		953		12		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		12_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		320		- 0		320		0

		954		12		8		Chu Văn Phi		1933		5		12_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		356		107		463		0

		955		12		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		5		12_1763		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		356		107		463		0

		956		12		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		12_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		356		107		463		0

		957		12		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		5		12_2246		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		250		75		325		0

		958		12		8		Liềng Văn Trường		2189		5		12_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		356		107		463		0

		959		12		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		12_1795		ĐDTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ĐD				- 0		- 0		0

		960		12		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		12_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		209		63		272		0

		961		12		8		Ngô Duy Phong		1669		4		12_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		171		51		222		0

		962		12		8		Lê Văn Khương		328		0		12_328		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		963		12		8		Lục văn Cương		2175		4		12_2175		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		171		51		222		0

		964		12		8		Vũ Văn Sự		2028		5		12_2028		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		356		107		463		0

		965		12		8		Bùi Kim Thương		1576		4		12_1576		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		171		51		222		0

		966		12		8		Phạm Văn Khương		2087		4		12_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		171		51		222		0

		967		12		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		12_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		968		12		8		Trần Văn Bắc		2217		2		12_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		969		12		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		12_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		970		12		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		12_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		971		12		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		12_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		972		12		8		Trần Văn Long		2395		2		12_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		973		12		8		Lăng Văn Toản		2582		2		12_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		974		12		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		12_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		975		12		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		12_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		976		12		8		Đào Văn Thái		2768		2		12_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		977		12		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		12_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		978		12		8		Phạm Văn Trường		2250		0		12_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		979		12		8		Nông Văn Chí		1545		3		12_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		980		12		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		12_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		981		12		8		Phạm Đức Thành		1 hs		4		12_1 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		220		- 0		220		0

		982		12		8		Triệu Văn Líu		2 hs		4		12_2 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		432		- 0		432		0

		983		12		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		12_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		100		- 0		100		0

		984		12		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		12_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		100		- 0		100		0

		985		12		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		0		12_5 hs		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		986		13		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		13_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		987		13		8		Chu Văn Quyền		1108		2		13_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		988		13		8		Hoàng Văn Học		1277		2		13_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		989		13		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		13_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		990		13		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		13_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		991		13		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		13_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		992		13		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		13_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		993		13		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		13_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		420		- 0		420		0

		994		13		8		Đào Văn Hùng		1991		1		13_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		385		- 0		385		0

		995		13		8		Đào Văn Quý		352		1		13_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		349		- 0		349		0

		996		13		8		Vũ Trí Đoan		101		1		13_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		333		- 0		333		0

		997		13		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		13_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		444		133		577		0

		998		13		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		13_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		368		- 0		368		0

		998		13		8		Cao Thanh Nam		572		3		13_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		999		13		8		Đỗ Đức Việt		827		3		13_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1000		13		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		13_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		1001		13		8		Tạ Đình Duy		2491		3		13_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		1002		13		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		13_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1003		13		8		Trần Thị Hương		1731		3		13_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1004		13		8		Đồng Văn Thiện		1575		0		13_1575		hTRUE0		TRUE3		0		Tổ PV		3		- 0				h				- 0		- 0		0

		1005		13		8		Phạm Huy Khôi		977		3		13_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		1006		13		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		13_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1007		13		8		Vũ Đức Vinh		2589		0		13_2589		ÔTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				Ô				- 0		- 0		0

		1008		13		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		13_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		1009		13		8		Đào Thị Oanh		1081		6		13_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		1010		13		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		13_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		1011		13		8		Phạm Văn Hùng		1665		0		13_1665		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1012		13		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		13_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		335		- 0		335		0

		1013		13		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		13_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		50		- 0		50		0

		1014		13		8		Lê  Văn Long		1527		5		13_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		333		- 0		333		0

		1015		13		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		13_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		333		- 0		333		0

		1016		13		8		Ngô Văn Hà		2372		4		13_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		250		- 0		250		0

		1017		13		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		13_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		96		- 0		96		0

		1018		13		8		Vũ Văn Quang		2829		5		13_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		333		- 0		333		0

		1019		13		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		13_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		333		- 0		333		0

		1020		13		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		13_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		80		- 0		80		0

		1021		13		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		13_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		80		- 0		80		0

		1022		13		8		Đỗ Đại Phú		974		4		13_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		80		- 0		80		0

		1023		13		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		13_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		80		- 0		80		0

		1024		13		8		Nguyễn Văn Mai		2178		0		13_2178		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1025		13		8		Lê Quý Hợi		975		4		13_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		80		- 0		80		0

		1026		13		8		Hoàng Văn Huy		2296		5		13_2296		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		333		- 0		333		0

		1027		13		8		Mai Tuấn Cương		2685		4		13_2685		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		247		- 0		247		0

		1028		13		8		Đinh Văn Chính		2595		4		13_2595		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		248		- 0		248		0

		1029		13		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		5		13_1938		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		370		- 0		370		0

		1030		13		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		5		13_1447		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		250		- 0		250		0

		1031		13		8		Phạm Văn Tam		1177		0		13_1177		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1032		13		8		Vũ Văn Cường		1313		0		13_1313		pTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				p				- 0		- 0		0

		1033		13		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		13_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		200		- 0		200		0

		1034		13		8		Phạm Văn Đức		1430		4		13_1430		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		370		- 0		370		0

		1035		13		8		Phan Duy Trường		2686		4		13_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		328		- 0		328		0

		1036		13		8		Trần Đăng Thành		532		5		13_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		444		- 0		444		0

		1037		13		8		Ngô Bá Trọng		790		0		13_790		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1038		13		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		13_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		370		- 0		370		0

		1039		13		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		13_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		395		- 0		395		0

		1040		13		8		Dương Văn Ninh		1198		4		13_1198		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		328		- 0		328		0

		1041		13		8		Phạm Văn Quân		2155		5		13_2155		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		370		- 0		370		0

		1042		13		8		Lê Văn Huyền		857		4		13_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		328		- 0		328		0

		1043		13		8		Phạm Hữu Nam		1199		4		13_1199		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		328		- 0		328		0

		1044		13		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		13_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		300		- 0		300		0

		1045		13		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		13_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		323		97		420		0

		1046		13		8		Phạm Hải Nam		109		5		13_109		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		265		80		345		0

		1047		13		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		13_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		474		142		616		0

		1048		13		8		Nguyễn Văn Quang		954		4		13_954		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		400		- 0		400		0

		1049		13		8		Chu Văn Phi		1933		5		13_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		265		80		345		0

		1050		13		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		0		13_1763		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1051		13		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		13_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		265		80		345		0

		1052		13		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		5		13_2246		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		250		75		325		0

		1053		13		8		Liềng Văn Trường		2189		5		13_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		265		80		345		0

		1054		13		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		13_1795		ĐDTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ĐD				- 0		- 0		0

		1055		13		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		13_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		568		170		738		0

		1056		13		8		Ngô Duy Phong		1669		4		13_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		474		142		616		0

		1057		13		8		Lê Văn Khương		328		0		13_328		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1058		13		8		Lục văn Cương		2175		4		13_2175		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		474		142		616		0

		1059		13		8		Vũ Văn Sự		2028		5		13_2028		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		265		80		345		0

		1060		13		8		Bùi Kim Thương		1576		5		13_1576		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		265		80		345		0

		1061		13		8		Phạm Văn Khương		2087		4		13_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		473		142		615		0

		1062		13		8		Trần Văn Bắc		2217		2		13_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1063		13		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		13_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1064		13		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		13_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1065		13		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		13_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1066		13		8		Trần Văn Long		2395		2		13_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1067		13		8		Lăng Văn Toản		2582		2		13_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1068		13		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		13_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1069		13		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		13_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		1070		13		8		Đào Văn Thái		2768		2		13_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		1071		13		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		13_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1072		13		8		Phạm Văn Trường		2250		0		13_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1073		13		8		Nông Văn Chí		1545		3		13_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		1074		13		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		13_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		1075		13		8		Phạm Đức Thành		1 hs		4		13_1 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		80		- 0		80		0

		1076		13		8		Triệu Văn Líu		2 hs		4		13_2 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		328		- 0		328		0

		1077		13		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		13_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		150		- 0		150		0

		1078		13		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		13_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		150		- 0		150		0

		1079		13		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		4		13_5 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		391		117		508		0

		1080		14		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		14_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		1081		14		8		Chu Văn Quyền		1108		2		14_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1082		14		8		Hoàng Văn Học		1277		2		14_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1083		14		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		14_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		1083		14		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		14_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		1084		14		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		14_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1085		14		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		14_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		1086		14		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		14_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1087		14		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		14_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		478		- 0		478		0

		1088		14		8		Đào Văn Hùng		1991		1		14_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		438		- 0		438		0

		1089		14		8		Đào Văn Quý		352		1		14_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		502		- 0		502		0

		1090		14		8		Vũ Trí Đoan		101		1		14_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		249		- 0		249		0

		1091		14		8		Vũ Đình Khanh		1426		0		14_1426		pTRUE0		TRUE1		0		BCH		1		- 0				p				- 0		- 0		0

		1092		14		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		14_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		418		- 0		418		0

		1093		14		8		Cao Thanh Nam		572		3		14_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		1094		14		8		Đỗ Đức Việt		827		3		14_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1095		14		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		14_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		1096		14		8		Tạ Đình Duy		2491		3		14_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		1097		14		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		14_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1098		14		8		Trần Thị Hương		1731		3		14_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1099		14		8		Đồng Văn Thiện		1575		0		14_1575		hTRUE0		TRUE3		0		Tổ PV		3		- 0				h				- 0		- 0		0

		1100		14		8		Phạm Huy Khôi		977		3		14_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		1101		14		8		Vũ Đức Vinh		2589		0		14_2589		ôTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1102		14		8		Trần Văn Bắc		2217		2		14_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1103		14		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		14_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		1104		14		8		Đào Thị Oanh		1081		6		14_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		1105		14		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		14_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		150		- 0		150		0

		1106		14		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		14_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		208		- 0		208		0

		1107		14		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		14_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		294		- 0		294		0

		1108		14		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		14_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		291		- 0		291		0

		1109		14		8		Lê  Văn Long		1527		5		14_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		291		- 0		291		0

		1110		14		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		14_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		291		- 0		291		0

		1111		14		8		Ngô Văn Hà		2372		4		14_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		207		- 0		207		0

		1112		14		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		14_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		249		- 0		249		0

		1113		14		8		Vũ Văn Quang		2829		5		14_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		291		- 0		291		0

		1114		14		8		Hoàng Đình Thành		2831		0		14_2831		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1115		14		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		14_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		208		- 0		208		0

		1116		14		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		14_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		250		- 0		250		0

		1117		14		8		Đỗ Đại Phú		974		0		14_974		pTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				p				- 0		- 0		0

		1118		14		8		Đỗ Văn Hùng		1932		5		14_1932		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		291		- 0		291		0

		1119		14		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		14_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		208		- 0		208		0

		1120		14		8		Lê Quý Hợi		975		4		14_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		208		- 0		208		0

		1121		14		8		Hoàng Văn Huy		2296		5		14_2296		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		291		- 0		291		0

		1122		14		8		Mai Tuấn Cương		2685		5		14_2685		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		300		- 0		300		0

		1123		14		8		Đinh Văn Chính		2595		5		14_2595		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		320		- 0		320		0

		1124		14		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		5		14_1938		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		496		- 0		496		0

		1125		14		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		14_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		270		- 0		270		0

		1126		14		8		Phạm Văn Tam		1177		0		14_1177		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1127		14		8		Vũ Văn Cường		1313		0		14_1313		pTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				p				- 0		- 0		0

		1128		14		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		14_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		496		- 0		496		0

		1129		14		8		Phạm Văn Đức		1430		4		14_1430		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		508		- 0		508		0

		1130		14		8		Phan Duy Trường		2686		4		14_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		508		- 0		508		0

		1131		14		8		Trần Đăng Thành		532		5		14_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		596		- 0		596		0

		1132		14		8		Ngô Bá Trọng		790		0		14_790		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1133		14		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		14_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		497		- 0		497		0

		1134		14		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		14_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		610		- 0		610		0

		1135		14		8		Dương Văn Ninh		1198		4		14_1198		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		509		- 0		509		0

		1136		14		8		Phạm Văn Quân		2155		5		14_2155		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		497		- 0		497		0

		1137		14		8		Lê Văn Huyền		857		4		14_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		508		- 0		508		0

		1138		14		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		14_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		497		- 0		497		0

		1139		14		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		0		14_1061		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1140		14		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		14_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		468		140		608		0

		1141		14		8		Phạm Hải Nam		109		5		14_109		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		250		75		325		0

		1142		14		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		14_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		421		126		547		0

		1143		14		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		14_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		160		- 0		160		0

		1144		14		8		Chu Văn Phi		1933		5		14_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		468		140		608		0

		1145		14		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		5		14_1763		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		468		140		608		0

		1146		14		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		14_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		468		140		608		0

		1147		14		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		0		14_2246		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		1148		14		8		Liềng Văn Trường		2189		0		14_2189		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		1149		14		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		14_1795		ĐDTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ĐD				- 0		- 0		0

		1150		14		8		Nguyễn Công Hoan		718		0		14_718		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1151		14		8		Ngô Duy Phong		1669		4		14_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		420		126		546		0

		1152		14		8		Lê Văn Khương		328		0		14_328		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1153		14		8		Lục văn Cương		2175		4		14_2175		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		420		126		546		0

		1154		14		8		Vũ Văn Sự		2028		5		14_2028		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		468		140		608		0

		1155		14		8		Bùi Kim Thương		1576		0		14_1576		pTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				p				- 0		- 0		0

		1156		14		8		Phạm Văn Khương		2087		4		14_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		420		126		546		0

		1157		14		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		14_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1158		14		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		14_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1159		14		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		14_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1160		14		8		Trần Văn Long		2395		2		14_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1161		14		8		Lăng Văn Toản		2582		2		14_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1162		14		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		14_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1163		14		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		14_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		1164		14		8		Đào Văn Thái		2768		2		14_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		1165		14		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		14_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1166		14		8		Phạm Văn Trường		2250		0		14_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1167		14		8		Nông Văn Chí		1545		3		14_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		1168		14		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		14_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		1168		14		8		Phạm Đức Thành		1 hs		4		14_1 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		208		- 0		208		0

		1169		14		8		Triệu Văn Líu		2 hs		4		14_2 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		448		- 0		448		0

		1170		14		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		14_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		207		- 0		207		0

		1171		14		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		14_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		208		- 0		208		0

		1172		14		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		4		14_5 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		369		111		480		0

		1173		15		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		15_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		1174		15		8		Chu Văn Quyền		1108		2		15_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1175		15		8		Hoàng Văn Học		1277		2		15_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1176		15		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		15_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		1177		15		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		15_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		1178		15		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		15_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		1179		15		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		15_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1180		15		8		Trần Văn Bắc		2217		2		15_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1181		15		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		15_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		459		- 0		459		0

		1182		15		8		Đào Văn Hùng		1991		1		15_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		421		- 0		421		0

		1183		15		8		Đào Văn Quý		352		1		15_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		455		- 0		455		0

		1184		15		8		Vũ Trí Đoan		101		1		15_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		310		- 0		310		0

		1185		15		8		Vũ Đình Khanh		1426		0		15_1426		pTRUE0		TRUE1		0		BCH		1		- 0				p				- 0		- 0		0

		1186		15		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		15_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		402		- 0		402		0

		1187		15		8		Cao Thanh Nam		572		3		15_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		1188		15		8		Đỗ Đức Việt		827		3		15_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1189		15		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		15_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		1190		15		8		Tạ Đình Duy		2491		3		15_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		1191		15		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		15_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1192		15		8		Trần Thị Hương		1731		3		15_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1193		15		8		Đồng Văn Thiện		1575		0		15_1575		hTRUE0		TRUE3		0		Tổ PV		3		- 0				h				- 0		- 0		0

		1194		15		8		Phạm Huy Khôi		977		3		15_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		1195		15		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		0		15_1514		pTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				p				- 0		- 0		0

		1196		15		8		Đào Văn Thái		2768		0		15_2768		ttTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1197		15		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		15_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		1198		15		8		Đào Thị Oanh		1081		6		15_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		1199		15		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		15_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		1200		15		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		15_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		380		- 0		380		0

		1201		15		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		15_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		317		- 0		317		0

		1202		15		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		15_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		316		- 0		316		0

		1203		15		8		Lê  Văn Long		1527		5		15_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		316		- 0		316		0

		1204		15		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		15_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		316		- 0		316		0

		1205		15		8		Ngô Văn Hà		2372		4		15_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		305		- 0		305		0

		1206		15		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		15_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		366		- 0		366		0

		1207		15		8		Vũ Văn Quang		2829		5		15_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		317		- 0		317		0

		1208		15		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		15_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		316		- 0		316		0

		1209		15		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		15_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		305		- 0		305		0

		1210		15		8		Phạm Bá Tuấn		2830		5		15_2830		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		305		- 0		305		0

		1211		15		8		Đỗ Đại Phú		974		0		15_974		pTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				p				- 0		- 0		0

		1212		15		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		15_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		305		- 0		305		0

		1213		15		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		15_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		305		- 0		305		0

		1214		15		8		Lê Quý Hợi		975		4		15_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		305		- 0		305		0

		1215		15		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		15_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		305		- 0		305		0

		1216		15		8		Mai Tuấn Cương		2685		4		15_2685		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		270		- 0		270		0

		1217		15		8		Đinh Văn Chính		2595		4		15_2595		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		270		- 0		270		0

		1218		15		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		5		15_1938		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		482		- 0		482		0

		1219		15		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		5		15_1447		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		280		- 0		280		0

		1220		15		8		Phạm Văn Tam		1177		0		15_1177		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1221		15		8		Vũ Văn Cường		1313		0		15_1313		pTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				p				- 0		- 0		0

		1222		15		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		15_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		482		- 0		482		0

		1223		15		8		Phạm Văn Đức		1430		4		15_1430		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		428		- 0		428		0

		1224		15		8		Phan Duy Trường		2686		4		15_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		428		- 0		428		0

		1225		15		8		Trần Đăng Thành		532		5		15_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		578		- 0		578		0

		1226		15		8		Ngô Bá Trọng		790		0		15_790		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1227		15		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		4		15_2519		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		428		- 0		428		0

		1228		15		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		15_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		513		- 0		513		0

		1229		15		8		Dương Văn Ninh		1198		4		15_1198		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		428		- 0		428		0

		1230		15		8		Phạm Văn Quân		2155		5		15_2155		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		482		- 0		482		0

		1231		15		8		Lê Văn Huyền		857		4		15_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		428		- 0		428		0

		1232		15		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		15_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		482		- 0		482		0

		1233		15		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		15_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		1234		15		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		15_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		419		126		545		0

		1235		15		8		Phạm Hải Nam		109		5		15_109		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		250		75		325		0

		1236		15		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		15_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		1237		15		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		15_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		400		- 0		400		0

		1238		15		8		Chu Văn Phi		1933		5		15_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		349		105		454		0

		1239		15		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		0		15_1763		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		1240		15		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		15_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		349		105		454		0

		1241		15		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		5		15_2246		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		250		75		325		0

		1242		15		8		Liềng Văn Trường		2189		5		15_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		349		105		454		0

		1243		15		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		15_1795		ĐDTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ĐD				- 0		- 0		0

		1244		15		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		15_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		1245		15		8		Ngô Duy Phong		1669		4		15_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		1246		15		8		Lê Văn Khương		328		0		15_328		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1247		15		8		Lục văn Cương		2175		4		15_2175		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		1248		15		8		Vũ Văn Sự		2028		5		15_2028		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		349		105		454		0

		1249		15		8		Bùi Kim Thương		1576		0		15_1576		pTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				p				- 0		- 0		0

		1250		15		8		Phạm Văn Khương		2087		5		15_2087		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		349		105		454		0

		1251		15		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		15_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1252		15		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		15_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1253		15		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		15_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1253		15		8		Trần Văn Long		2395		2		15_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1254		15		8		Lăng Văn Toản		2582		2		15_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1255		15		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		15_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1256		15		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		15_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		100		- 0		100		0

		1257		15		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		15_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1258		15		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		15_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1259		15		8		Phạm Văn Trường		2250		0		15_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1260		15		8		Nông Văn Chí		1545		3		15_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		1261		15		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		15_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		1262		15		8		Phạm Đức Thành		1 hs		5		15_1 hs		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		300		- 0		300		0

		1263		15		8		Triệu Văn Líu		2 hs		0		15_2 hs		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1264		15		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		15_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		305		- 0		305		0

		1265		15		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		15_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		305		- 0		305		0

		1266		15		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		4		15_5 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		1267		16		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		16_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		1268		16		8		Chu Văn Quyền		1108		2		16_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1269		16		8		Hoàng Văn Học		1277		2		16_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1270		16		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		16_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		1271		16		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		16_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		350		- 0		350		0

		1272		16		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		16_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1273		16		8		Trần Văn Bắc		2217		2		16_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1274		16		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		16_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		141		- 0		141		0

		1275		16		8		Đào Văn Hùng		1991		1		16_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		129		- 0		129		0

		1276		16		8		Đào Văn Quý		352		1		16_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		10		- 0		10		0

		1277		16		8		Vũ Trí Đoan		101		1		16_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		225		- 0		225		0

		1278		16		8		Vũ Đình Khanh		1426		0		16_1426		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1279		16		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		16_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		123		- 0		123		0

		1280		16		8		Cao Thanh Nam		572		3		16_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		1281		16		8		Đỗ Đức Việt		827		3		16_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1282		16		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		16_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		1283		16		8		Tạ Đình Duy		2491		3		16_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		1284		16		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		16_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1285		16		8		Trần Thị Hương		1731		3		16_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1286		16		8		Đồng Văn Thiện		1575		0		16_1575		hTRUE0		TRUE3		0		Tổ PV		3		- 0				h				- 0		- 0		0

		1287		16		8		Phạm Huy Khôi		977		3		16_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		1288		16		8		Phạm Văn Dũng		1799		0		16_1799		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1289		16		8		Trần Văn Long		2395		0		16_2395		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1290		16		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		0		16_1514		pTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				p				- 0		- 0		0

		1291		16		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		16_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1292		16		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		16_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		1293		16		8		Đào Thị Oanh		1081		6		16_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		1294		16		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		16_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		1295		16		8		Phạm Văn Hùng		1665		4		16_1665		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		333		- 0		333		0

		1296		16		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		16_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		174		- 0		174		0

		1297		16		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		16_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		174		- 0		174		0

		1298		16		8		Lê  Văn Long		1527		5		16_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		173		- 0		173		0

		1299		16		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		16_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		174		- 0		174		0

		1300		16		8		Ngô Văn Hà		2372		4		16_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		277		- 0		277		0

		1301		16		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		5		16_1860		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		208		- 0		208		0

		1302		16		8		Vũ Văn Quang		2829		5		16_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		174		- 0		174		0

		1303		16		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		16_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		173		- 0		173		0

		1304		16		8		Đỗ Hữu Duân		705		0		16_705		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1305		16		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		16_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		277		- 0		277		0

		1306		16		8		Đỗ Đại Phú		974		5		16_974		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		174		- 0		174		0

		1307		16		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		16_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		277		- 0		277		0

		1308		16		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		16_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		277		- 0		277		0

		1309		16		8		Lê Quý Hợi		975		4		16_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		277		- 0		277		0

		1310		16		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		16_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		277		- 0		277		0

		1311		16		8		Mai Tuấn Cương		2685		4		16_2685		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		210		- 0		210		0

		1312		16		8		Đinh Văn Chính		2595		4		16_2595		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		220		- 0		220		0

		1313		16		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		5		16_1938		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		374		- 0		374		0

		1314		16		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		16_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		280		- 0		280		0

		1315		16		8		Phạm Văn Tam		1177		0		16_1177		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1316		16		8		Vũ Văn Cường		1313		0		16_1313		pTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				p				- 0		- 0		0

		1317		16		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		16_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		374		- 0		374		0

		1318		16		8		Phạm Văn Đức		1430		5		16_1430		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		50		- 0		50		0

		1319		16		8		Phan Duy Trường		2686		5		16_2686		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		50		- 0		50		0

		1320		16		8		Trần Đăng Thành		532		5		16_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		449		- 0		449		0

		1321		16		8		Ngô Bá Trọng		790		0		16_790		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1322		16		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		16_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		374		- 0		374		0

		1323		16		8		Nguyễn Văn Cường		1178		5		16_1178		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		50		- 0		50		0

		1324		16		8		Dương Văn Ninh		1198		5		16_1198		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		50		- 0		50		0

		1325		16		8		Phạm Văn Quân		2155		5		16_2155		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		375		- 0		375		0

		1326		16		8		Lê Văn Huyền		857		5		16_857		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		374		- 0		374		0

		1327		16		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		16_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		374		- 0		374		0

		1328		16		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		16_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		1329		16		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		16_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		476		143		619		0

		1330		16		8		Phạm Hải Nam		109		5		16_109		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		250		75		325		0

		1331		16		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		16_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		1332		16		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		16_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		400		- 0		400		0

		1333		16		8		Chu Văn Phi		1933		5		16_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		397		119		516		0

		1334		16		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		0		16_1763		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1335		16		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		16_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		396		119		515		0

		1336		16		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		5		16_2246		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		250		75		325		0

		1337		16		8		Liềng Văn Trường		2189		5		16_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		397		119		516		0

		1338		16		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		16_1795		ĐDTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ĐD				- 0		- 0		0

		1338		16		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		16_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		1339		16		8		Ngô Duy Phong		1669		4		16_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		1340		16		8		Lê Văn Khương		328		0		16_328		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1341		16		8		Lục văn Cương		2175		5		16_2175		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		397		119		516		0

		1342		16		8		Vũ Văn Sự		2028		5		16_2028		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		396		119		515		0

		1343		16		8		Bùi Kim Thương		1576		0		16_1576		pTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				p				- 0		- 0		0

		1344		16		8		Phạm Văn Khương		2087		0		16_2087		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1345		16		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		16_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1346		16		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		16_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1347		16		8		Lăng Văn Toản		2582		2		16_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1348		16		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		16_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1349		16		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		16_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1350		16		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		16_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1351		16		8		Đào Văn Thái		2768		2		16_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1352		16		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		16_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1353		16		8		Phạm Văn Trường		2250		0		16_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1354		16		8		Nông Văn Chí		1545		3		16_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		1355		16		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		16_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		1356		16		8		Phạm Đức Thành		1 hs		0		16_1 hs		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1357		16		8		Triệu Văn Líu		2 hs		5		16_2 hs		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		50		- 0		50		0

		1358		16		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		16_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		200		- 0		200		0

		1359		16		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		16_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		200		- 0		200		0

		1360		16		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		4		16_5 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		1361		17		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		17_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		450		- 0		450		0

		1362		17		8		Chu Văn Quyền		1108		2		17_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		375		- 0		375		0

		1363		17		8		Hoàng Văn Học		1277		2		17_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		375		- 0		375		0

		1364		17		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		17_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		350		105		455		0

		1365		17		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		17_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0

		1366		17		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		17_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		412		- 0		412		0

		1367		17		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		17_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		375		- 0		375		0

		1368		17		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		17_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		154		- 0		154		0

		1369		17		8		Đào Văn Hùng		1991		1		17_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		386		- 0		386		0

		1370		17		8		Đào Văn Quý		352		0		17_352		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1371		17		8		Vũ Trí Đoan		101		1		17_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		386		- 0		386		0

		1372		17		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		17_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		453		- 0		453		0

		1373		17		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		17_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		386		- 0		386		0

		1374		17		8		Cao Thanh Nam		572		3		17_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1375		17		8		Đỗ Đức Việt		827		3		17_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1376		17		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		17_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		1377		17		8		Tạ Đình Duy		2491		3		17_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1378		17		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		17_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1379		17		8		Trần Thị Hương		1731		3		17_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1380		17		8		Đồng Văn Thiện		1575		0		17_1575		hTRUE0		TRUE3		0		Tổ PV		3		- 0				h				- 0		- 0		0

		1381		17		8		Phạm Huy Khôi		977		3		17_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		1382		17		8		Trần Văn Long		2395		0		17_2395		pTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				p				- 0		- 0		0

		1383		17		8		Đỗ Văn Trường		2219		0		17_2219		pTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				p				- 0		- 0		0

		1384		17		8		Bùi Thiện Phước		2263		0		17_2263		TTTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				TT				- 0		- 0		0

		1385		17		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		0		17_1514		TTTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				TT				- 0		- 0		0

		1386		17		8		Vũ Văn Thắng		2606		0		17_2606		TTTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				TT				- 0		- 0		0

		1387		17		8		Đào Ngọc Lâm		2391		0		17_2391		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1388		17		8		Trần Văn Bắc		2217		0		17_2217		ttTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1389		17		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		17_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		150		- 0		150		0

		1390		17		8		Đào Thị Oanh		1081		6		17_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		1391		17		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		17_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		1392		17		8		Phạm Văn Hùng		1665		0		17_1665		hTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				h				- 0		- 0		0

		1393		17		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		17_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		300		- 0		300		0

		1394		17		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		17_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		300		- 0		300		0

		1395		17		8		Lê  Văn Long		1527		0		17_1527		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1396		17		8		Nguyễn Văn Quân		2489		0		17_2489		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1397		17		8		Ngô Văn Hà		2372		0		17_2372		pTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				p				- 0		- 0		0

		1398		17		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		5		17_1860		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		300		- 0		300		0

		1399		17		8		Vũ Văn Quang		2829		5		17_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		300		- 0		300		0

		1400		17		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		17_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		300		- 0		300		0

		1401		17		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		17_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		474		- 0		474		0

		1402		17		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		17_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		471		- 0		471		0

		1403		17		8		Đỗ Đại Phú		974		4		17_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		471		- 0		471		0

		1404		17		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		17_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		471		- 0		471		0

		1405		17		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		17_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		471		- 0		471		0

		1406		17		8		Lê Quý Hợi		975		4		17_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		471		- 0		471		0

		1407		17		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		17_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		471		- 0		471		0

		1408		17		8		Mai Tuấn Cương		2685		0		17_2685		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1409		17		8		Đinh Văn Chính		2595		0		17_2595		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1410		17		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		0		17_1938		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1411		17		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		0		17_1447		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1412		17		8		Phạm Văn Tam		1177		0		17_1177		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1413		17		8		Vũ Văn Cường		1313		0		17_1313		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1414		17		8		Lại Hợp Hoa		1302		0		17_1302		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1415		17		8		Phạm Văn Đức		1430		0		17_1430		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1416		17		8		Phan Duy Trường		2686		0		17_2686		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1417		17		8		Trần Đăng Thành		532		0		17_532		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1418		17		8		Ngô Bá Trọng		790		0		17_790		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1419		17		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		0		17_2519		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1420		17		8		Nguyễn Văn Cường		1178		0		17_1178		hTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				h				- 0		- 0		0

		1421		17		8		Dương Văn Ninh		1198		0		17_1198		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1422		17		8		Phạm Văn Quân		2155		0		17_2155		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1423		17		8		Lê Văn Huyền		857		0		17_857		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1423		17		8		Phạm Hữu Nam		1199		0		17_1199		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1424		17		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		0		17_1061		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1425		17		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		0		17_700		hTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				h				- 0		- 0		0

		1426		17		8		Phạm Hải Nam		109		0		17_109		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1427		17		8		Nguyễn Văn Linh		1194		0		17_1194		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1428		17		8		Nguyễn Văn Quang		954		0		17_954		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1429		17		8		Chu Văn Phi		1933		0		17_1933		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1430		17		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		0		17_1763		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1431		17		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		0		17_2692		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1432		17		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		0		17_2246		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1433		17		8		Liềng Văn Trường		2189		0		17_2189		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1434		17		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		17_1795		ĐDTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ĐD				- 0		- 0		0

		1435		17		8		Nguyễn Công Hoan		718		0		17_718		hTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				h				- 0		- 0		0

		1436		17		8		Ngô Duy Phong		1669		0		17_1669		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1437		17		8		Lê Văn Khương		328		0		17_328		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1438		17		8		Lục văn Cương		2175		0		17_2175		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1439		17		8		Vũ Văn Sự		2028		0		17_2028		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1440		17		8		Bùi Kim Thương		1576		0		17_1576		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1441		17		8		Phạm Văn Khương		2087		0		17_2087		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1442		17		8		Lăng Văn Toản		2582		2		17_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		350		105		455		0

		1443		17		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		17_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		375		- 0		375		0

		1444		17		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		17_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		350		- 0		350		0

		1445		17		8		Đào Văn Thái		2768		2		17_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		1446		17		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		17_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1447		17		8		Phạm Văn Trường		2250		0		17_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1448		17		8		Nông Văn Chí		1545		3		17_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		1449		17		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		17_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		1450		17		8		Phạm Đức Thành		1 hs		0		17_1 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1451		17		8		Triệu Văn Líu		2 hs		0		17_2 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1452		17		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		17_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		300		- 0		300		0

		1453		17		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		17_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		300		- 0		300		0

		1454		17		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		0		17_5 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1455		18		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		18_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		1456		18		8		Chu Văn Quyền		1108		2		18_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1457		18		8		Hoàng Văn Học		1277		2		18_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1458		18		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		18_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0

		1459		18		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		18_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		1460		18		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		18_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1461		18		8		Trần Văn Bắc		2217		2		18_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1462		18		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		18_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1463		18		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		18_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		378		- 0		378		0

		1464		18		8		Đào Văn Hùng		1991		1		18_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		346		- 0		346		0

		1465		18		8		Đào Văn Quý		352		1		18_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		10		- 0		10		0

		1466		18		8		Vũ Trí Đoan		101		1		18_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		481		144		625		0

		1467		18		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		18_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		487		- 0		487		0

		1468		18		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		18_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		330		- 0		330		0

		1469		18		8		Cao Thanh Nam		572		3		18_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		1470		18		8		Đỗ Đức Việt		827		3		18_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1471		18		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		18_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		1472		18		8		Tạ Đình Duy		2491		3		18_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		1473		18		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		18_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1474		18		8		Trần Thị Hương		1731		3		18_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1475		18		8		Đồng Văn Thiện		1575		0		18_1575		hTRUE0		TRUE3		0		Tổ PV		3		- 0				h				- 0		- 0		0

		1476		18		8		Phạm Huy Khôi		977		3		18_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		1477		18		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		0		18_1493		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1478		18		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		0		18_1514		pTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				p				- 0		- 0		0

		1479		18		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		18_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1480		18		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		18_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		1481		18		8		Đào Thị Oanh		1081		6		18_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		1482		18		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		18_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		1483		18		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		18_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		594		178		772		0

		1484		18		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		18_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		500		150		650		0

		1485		18		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		18_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		500		150		650		0

		1486		18		8		Lê  Văn Long		1527		0		18_1527		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1487		18		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		18_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		500		150		650		0

		1488		18		8		Ngô Văn Hà		2372		4		18_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		350		- 0		350		0

		1489		18		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		18_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		555		167		722		0

		1490		18		8		Vũ Văn Quang		2829		5		18_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		500		150		650		0

		1491		18		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		18_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		500		- 0		500		0

		1492		18		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		18_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		463		139		602		0

		1493		18		8		Phạm Bá Tuấn		2830		5		18_2830		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		250		- 0		250		0

		1494		18		8		Đỗ Đại Phú		974		4		18_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		463		139		602		0

		1495		18		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		18_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		463		139		602		0

		1496		18		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		18_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		463		- 0		463		0

		1497		18		8		Lê Quý Hợi		975		4		18_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		463		139		602		0

		1498		18		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		18_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		462		139		601		0

		1499		18		8		Mai Tuấn Cương		2685		5		18_2685		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		250		- 0		250		0

		1500		18		8		Đinh Văn Chính		2595		5		18_2595		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		100		- 0		100		0

		1501		18		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		5		18_1938		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		10		- 0		10		0

		1502		18		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		18_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		300		- 0		300		0

		1503		18		8		Phạm Văn Tam		1177		0		18_1177		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1504		18		8		Vũ Văn Cường		1313		4		18_1313		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		417		- 0		417		0

		1505		18		8		Lại Hợp Hoa		1302		4		18_1302		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		417		- 0		417		0

		1506		18		8		Phạm Văn Đức		1430		0		18_1430		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1507		18		8		Phan Duy Trường		2686		4		18_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		417		- 0		417		0

		1508		18		8		Trần Đăng Thành		532		5		18_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		455		- 0		455		0

		1509		18		8		Ngô Bá Trọng		790		0		18_790		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1509		18		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		18_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		378		- 0		378		0

		1510		18		8		Nguyễn Văn Cường		1178		0		18_1178		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1511		18		8		Dương Văn Ninh		1198		4		18_1198		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		502		- 0		502		0

		1512		18		8		Phạm Văn Quân		2155		5		18_2155		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		10		- 0		10		0

		1513		18		8		Lê Văn Huyền		857		5		18_857		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		378		- 0		378		0

		1514		18		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		18_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		378		- 0		378		0

		1515		18		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		18_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		300		- 0		300		0

		1516		18		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		18_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		561		- 0		561		0

		1517		18		8		Phạm Hải Nam		109		0		18_109		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1518		18		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		18_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		433		- 0		433		0

		1519		18		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		18_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		470		- 0		470		0

		1520		18		8		Chu Văn Phi		1933		0		18_1933		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1521		18		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		0		18_1763		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		1522		18		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		18_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		473		- 0		473		0

		1523		18		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		5		18_2246		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		250		- 0		250		0

		1524		18		8		Liềng Văn Trường		2189		0		18_2189		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1525		18		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		18_1795		ĐDTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ĐD				- 0		- 0		0

		1526		18		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		18_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		510		- 0		510		0

		1527		18		8		Ngô Duy Phong		1669		4		18_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		433		- 0		433		0

		1528		18		8		Lê Văn Khương		328		0		18_328		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1529		18		8		Lục văn Cương		2175		5		18_2175		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		473		- 0		473		0

		1530		18		8		Vũ Văn Sự		2028		5		18_2028		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		473		- 0		473		0

		1531		18		8		Bùi Kim Thương		1576		5		18_1576		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		473		- 0		473		0

		1532		18				Phạm Văn Khương		2087		4		18_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		300		- 0		300		0

		1533		18		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		18_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1534		18		8		Trần Văn Long		2395		2		18_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1535		18		8		Lăng Văn Toản		2582		2		18_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1536		18		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		18_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1537		18		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		18_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1538		18		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		18_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1539		18		8		Đào Văn Thái		2768		2		18_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1540		18		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		18_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1541		18		8		Phạm Văn Trường		2250		0		18_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1542		18		8		Nông Văn Chí		1545		3		18_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		1543		18		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		18_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		1544		18		8		Phạm Đức Thành		1 hs		4		18_1 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		400		120		520		0

		1545		18		8		Triệu Văn Líu		2 hs		0		18_2 hs		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		1546		18		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		18_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		350		- 0		350		0

		1547		18		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		18_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		1548		18		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		4		18_5 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		300		- 0		300		0

		1549		19		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		19_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		1550		19		8		Chu Văn Quyền		1108		2		19_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		10		3		13		0

		1551		19		8		Hoàng Văn Học		1277		2		19_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1552		19		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		19_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0

		1553		19		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		19_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		1554		19		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		19_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1555		19		8		Trần Văn Bắc		2217		2		19_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1556		19		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		19_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1557		19		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		19_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1558		19		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		19_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		506		- 0		506		0

		1559		19		8		Đào Văn Hùng		1991		1		19_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		463		- 0		463		0

		1560		19		8		Đào Văn Quý		352		1		19_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		369		- 0		369		0

		1561		19		8		Vũ Trí Đoan		101		1		19_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		408		122		530		0

		1562		19		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		19_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		446		- 0		446		0

		1563		19		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		19_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		442		- 0		442		0

		1564		19		8		Cao Thanh Nam		572		3		19_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		1565		19		8		Đỗ Đức Việt		827		3		19_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1566		19		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		19_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		1567		19		8		Tạ Đình Duy		2491		3		19_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		1568		19		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		19_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1569		19		8		Trần Thị Hương		1731		3		19_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1570		19		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		19_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		1571		19		8		Phạm Huy Khôi		977		3		19_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		1572		19		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		0		19_1493		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1573		19		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		0		19_1514		pTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				p				- 0		- 0		0

		1574		19		8		Đào Văn Thái		2768		0		19_2768		ttTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1575		19		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		19_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		1576		19		8		Đào Thị Oanh		1081		6		19_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		1577		19		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		19_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		1578		19		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		19_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		480		144		624		0

		1579		19		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		19_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		10		3		13		0

		1580		19		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		19_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		400		120		520		0

		1581		19		8		Lê  Văn Long		1527		4		19_1527		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		10		3		13		0

		1582		19		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		19_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		10		3		13		0

		1583		19		8		Ngô Văn Hà		2372		4		19_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		350		- 0		350		0

		1584		19		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		19_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		499		150		649		0

		1585		19		8		Vũ Văn Quang		2829		5		19_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		400		120		520		0

		1586		19		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		19_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		400		120		520		0

		1587		19		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		19_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		10		3		13		0

		1588		19		8		Phạm Bá Tuấn		2830		5		19_2830		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		250		- 0		250		0

		1589		19		8		Đỗ Đại Phú		974		4		19_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		416		125		541		0

		1590		19		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		19_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		416		125		541		0

		1591		19		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		19_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		416		125		541		0

		1592		19		8		Lê Quý Hợi		975		4		19_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		416		125		541		0

		1593		19		8		Hoàng Văn Huy		2296		0		19_2296		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1594		19		8		Mai Tuấn Cương		2685		5		19_2685		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		250		- 0		250		0

		1595		19		8		Đinh Văn Chính		2595		5		19_2595		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		300		- 0		300		0

		1596		19		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		5		19_1938		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		438		- 0		438		0

		1597		19		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		5		19_1447		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		290		- 0		290		0

		1598		19		8		Phạm Văn Tam		1177		0		19_1177		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1599		19		8		Vũ Văn Cường		1313		4		19_1313		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		300		- 0		300		0

		1600		19		8		Lại Hợp Hoa		1302		4		19_1302		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		300		- 0		300		0

		1601		19		8		Phạm Văn Đức		1430		4		19_1430		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		300		- 0		300		0

		1602		19		8		Phan Duy Trường		2686		0		19_2686		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1603		19		8		Trần Đăng Thành		532		5		19_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		527		- 0		527		0

		1604		19		8		Ngô Bá Trọng		790		0		19_790		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1605		19		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		19_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		438		- 0		438		0

		1606		19		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		19_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		360		- 0		360		0

		1607		19		8		Dương Văn Ninh		1198		5		19_1198		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		438		- 0		438		0

		1608		19		8		Phạm Văn Quân		2155		5		19_2155		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		438		- 0		438		0

		1609		19		8		Lê Văn Huyền		857		4		19_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		300		- 0		300		0

		1610		19		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		19_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		438		- 0		438		0

		1611		19		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		19_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		273		- 0		273		0

		1612		19		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		19_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		527		- 0		527		0

		1613		19		8		Phạm Hải Nam		109		4		19_109		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		534		- 0		534		0

		1614		19		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		19_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		534		- 0		534		0

		1615		19		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		19_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		440		- 0		440		0

		1616		19		8		Chu Văn Phi		1933		4		19_1933		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		534		- 0		534		0

		1617		19		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		0		19_1763		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1618		19		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		19_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		439		- 0		439		0

		1619		19		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		5		19_2246		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		250		- 0		250		0

		1620		19		8		Liềng Văn Trường		2189		4		19_2189		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		534		- 0		534		0

		1621		19		8		Đào Trọng Sơn		1795		5		19_1795		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		300		- 0		300		0

		1622		19		8		Nguyễn Công Hoan		718		0		19_718		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1623		19		8		Ngô Duy Phong		1669		5		19_1669		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		439		- 0		439		0

		1624		19		8		Lê Văn Khương		328		0		19_328		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1625		19		8		Lục văn Cương		2175		5		19_2175		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		439		- 0		439		0

		1626		19		8		Vũ Văn Sự		2028		4		19_2028		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		534		- 0		534		0

		1627		19		8		Bùi Kim Thương		1576		5		19_1576		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		439		- 0		439		0

		1628		19		8		Phạm Văn Khương		2087		5		19_2087		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		439		- 0		439		0

		1629		19		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		19_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1630		19		8		Trần Văn Long		2395		2		19_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1631		19		8		Lăng Văn Toản		2582		2		19_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1632		19		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		19_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		200		60		260		0

		1633		19		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		19_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		10		3		13		0

		1634		19		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		19_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1635		19		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		19_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1636		19		8		Phạm Văn Trường		2250		0		19_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1637		19		8		Nông Văn Chí		1545		3		19_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		1638		19		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		19_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		1639		19		8		Phạm Đức Thành		1 hs		5		19_1 hs		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		300		90		390		0

		1640		19		8		Triệu Văn Líu		2 hs		4		19_2 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		10		- 0		10		0

		1641		19		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		0		19_3 hs		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1642		19		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		19_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		272		- 0		272		0

		1643		19		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		4		19_5 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		450		- 0		450		0

		1644		20		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		20_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		1645		20		8		Chu Văn Quyền		1108		2		20_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1646		20		8		Hoàng Văn Học		1277		2		20_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1647		20		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		20_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		1648		20		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		20_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0

		1649		20		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		20_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		1650		20		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		20_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1651		20		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		20_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1652		20		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		20_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1653		20		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		20_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		525		- 0		525		0

		1654		20		8		Đào Văn Hùng		1991		1		20_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		481		- 0		481		0

		1655		20		8		Đào Văn Quý		352		1		20_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		472		- 0		472		0

		1656		20		8		Vũ Trí Đoan		101		1		20_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		395		119		514		0

		1657		20		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		20_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		357		- 0		357		0

		1658		20		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		20_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		460		- 0		460		0

		1659		20		8		Cao Thanh Nam		572		3		20_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		1660		20		8		Đỗ Đức Việt		827		3		20_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1661		20		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		20_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		1662		20		8		Tạ Đình Duy		2491		3		20_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		1663		20		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		20_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1664		20		8		Trần Thị Hương		1731		3		20_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1665		20		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		20_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		1666		20		8		Phạm Huy Khôi		977		3		20_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		1667		20		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		0		20_1514		pTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				p				- 0		- 0		0

		1668		20		8		Trần Văn Bắc		2217		0		20_2217		ttTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1669		20		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		20_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1670		20		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		20_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		1671		20		8		Đào Thị Oanh		1081		6		20_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		1672		20		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		20_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		1673		20		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		20_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		511		153		664		0

		1674		20		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		20_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		427		128		555		0

		1675		20		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		20_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		427		128		555		0

		1676		20		8		Lê  Văn Long		1527		5		20_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		427		128		555		0

		1677		20		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		20_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		427		128		555		0

		1678		20		8		Ngô Văn Hà		2372		5		20_2372		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		250		- 0		250		0

		1679		20		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		20_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		436		131		567		0

		1680		20		8		Vũ Văn Quang		2829		5		20_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		427		128		555		0

		1681		20		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		20_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		427		128		555		0

		1682		20		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		20_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		364		109		473		0

		1683		20		8		Phạm Bá Tuấn		2830		5		20_2830		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		250		- 0		250		0

		1684		20		8		Đỗ Đại Phú		974		4		20_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		364		109		473		0

		1685		20		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		20_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		363		109		472		0

		1686		20		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		20_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		363		109		472		0

		1687		20		8		Lê Quý Hợi		975		4		20_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		364		109		473		0

		1688		20		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		20_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		363		109		472		0

		1689		20		8		Mai Tuấn Cương		2685		5		20_2685		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		260		- 0		260		0

		1690		20		8		Đinh Văn Chính		2595		5		20_2595		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		465		- 0		465		0

		1691		20		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		5		20_1938		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		408		- 0		408		0

		1692		20		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		20_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		280		- 0		280		0

		1693		20		8		Phạm Văn Tam		1177		0		20_1177		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1694		20		8		Vũ Văn Cường		1313		4		20_1313		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		537		- 0		537		0

		1695		20		8		Lại Hợp Hoa		1302		4		20_1302		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		537		- 0		537		0

		1696		20		8		Phạm Văn Đức		1430		5		20_1430		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		408		- 0		408		0

		1697		20		8		Phan Duy Trường		2686		0		20_2686		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1698		20		8		Trần Đăng Thành		532		5		20_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		491		- 0		491		0

		1699		20		8		Ngô Bá Trọng		790		0		20_790		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1700		20		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		20_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		408		- 0		408		0

		1701		20		8		Nguyễn Văn Cường		1178		0		20_1178		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1702		20		8		Dương Văn Ninh		1198		4		20_1198		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		539		- 0		539		0				975

		1703		20		8		Phạm Văn Quân		2155		4		20_2155		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		537		- 0		537		0				2296

		1704		20		8		Lê Văn Huyền		857		5		20_857		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		408		- 0		408		0				2685

		1705		20		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		20_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		408		- 0		408		0				2595

		1706		20		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		20_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		270		- 0		270		0				1938

		1707		20		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		20_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		617		- 0		617		0

		1708		20		8		Phạm Hải Nam		109		4		20_109		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		366		- 0		366		0

		1709		20		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		20_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		370		- 0		370		0

		1710		20		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		20_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		500		- 0		500		0

		1711		20		8		Chu Văn Phi		1933		4		20_1933		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		366		- 0		366		0

		1712		20		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		0		20_1763		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1713		20		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		20_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		525		- 0		525		0

		1714		20		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		5		20_2246		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		250		- 0		250		0

		1715		20		8		Liềng Văn Trường		2189		5		20_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		525		- 0		525		0

		1716		20		8		Đào Trọng Sơn		1795		5		20_1795		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		460		- 0		460		0

		1717		20		8		Nguyễn Công Hoan		718		0		20_718		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1718		20		8		Ngô Duy Phong		1669		5		20_1669		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		525		- 0		525		0

		1719		20		8		Lê Văn Khương		328		4		20_328		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		366		- 0		366		0

		1720		20		8		Lục văn Cương		2175		5		20_2175		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		250		- 0		250		0

		1721		20		8		Vũ Văn Sự		2028		4		20_2028		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		366		- 0		366		0

		1722		20		8		Bùi Kim Thương		1576		5		20_1576		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		525		- 0		525		0

		1723		20		8		Phạm Văn Khương		2087		4		20_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		366		- 0		366		0

		1724		20		8		Trần Văn Long		2395		2		20_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1725		20		8		Lăng Văn Toản		2582		2		20_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1726		20		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		20_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1727		20		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		20_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1728		20		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		20_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		1729		20		8		Đào Văn Thái		2768		2		20_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		1730		20		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		20_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1731		20		8		Phạm Văn Trường		2250		0		20_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1732		20		8		Nông Văn Chí		1545		3		20_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		1733		20		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		20_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		1734		20		8		Phạm Đức Thành		1 hs		5		20_1 hs		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		350		105		455		0

		1735		20		8		Triệu Văn Líu		2 hs		4		20_2 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		500		- 0		500		0

		1736		20		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		0		20_3 hs		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1737		20		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		20_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		230		- 0		230		0

		1738		20		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		5		20_5 hs		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		350		- 0		350		0

		1739		21		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		21_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		1740		21		8		Chu Văn Quyền		1108		2		21_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1741		21		8		Hoàng Văn Học		1277		2		21_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1742		21		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		21_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		1743		21		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		21_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0

		1744		21		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		21_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		1745		21		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		21_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1746		21		8		Trần Văn Bắc		2217		2		21_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1747		21		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		21_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1748		21		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		21_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1749		21		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		21_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		482		- 0		482		0

		1750		21		8		Đào Văn Hùng		1991		1		21_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		442		- 0		442		0

		1751		21		8		Đào Văn Quý		352		1		21_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		460		- 0		460		0

		1752		21		8		Vũ Trí Đoan		101		1		21_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		388		116		504		0

		1753		21		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		21_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		318		- 0		318		0

		1754		21		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		21_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		422		- 0		422		0

		1755		21		8		Cao Thanh Nam		572		3		21_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		1756		21		8		Đỗ Đức Việt		827		3		21_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1757		21		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		21_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		1758		21		8		Tạ Đình Duy		2491		3		21_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		1759		21		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		21_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1760		21		8		Trần Thị Hương		1731		3		21_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1761		21		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		21_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		1762		21		8		Phạm Huy Khôi		977		3		21_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		1763		21		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		21_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1764		21		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		0		21_1514		pTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				p				- 0		- 0		0

		1765		21		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		21_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		1766		21		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		21_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		150		45		195		0

		1767		21		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		21_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		458		137		595		0

		1768		21		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		21_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		383		115		498		0

		1769		21		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		21_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		383		115		498		0

		1770		21		8		Lê  Văn Long		1527		5		21_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		383		115		498		0

		1771		21		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		21_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		383		115		498		0

		1772		21		8		Ngô Văn Hà		2372		4		21_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		496		- 0		496		0

		1773		21		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		21_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		472		142		614		0

		1774		21		8		Vũ Văn Quang		2829		5		21_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		383		115		498		0

		1775		21		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		21_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		383		115		498		0

		1776		21		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		21_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		394		118		512		0

		1777		21		8		Phạm Bá Tuấn		2830		5		21_2830		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		250		- 0		250		0

		1778		21		8		Đỗ Đại Phú		974		5		21_974		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		383		115		498		0

		1779		21		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		21_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		393		118		511		0

		1780		21		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		21_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		393		118		511		0

		1781		21		8		Lê Quý Hợi		975		4		21_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		393		118		511		0

		1782		21		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		21_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		393		118		511		0

		1783		21		8		Mai Tuấn Cương		2685		5		21_2685		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		250		- 0		250		0

		1784		21		8		Đinh Văn Chính		2595		4		21_2595		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		220		- 0		220		0

		1785		21		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		5		21_1938		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		423		- 0		423		0

		1786		21		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		5		21_1447		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		260		- 0		260		0

		1787		21		8		Phạm Văn Tam		1177		0		21_1177		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1788		21		8		Vũ Văn Cường		1313		4		21_1313		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		496		- 0		496		0

		1789		21		8		Lại Hợp Hoa		1302		4		21_1302		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		200		- 0		200		0

		1790		21		8		Phạm Văn Đức		1430		5		21_1430		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		423		- 0		423		0

		1791		21		8		Phan Duy Trường		2686		0		21_2686		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		1792		21		8		Trần Đăng Thành		532		5		21_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		507		- 0		507		0

		1793		21		8		Ngô Bá Trọng		790		0		21_790		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1794		21		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		21_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		422		- 0		422		0

		1795		21		8		Nguyễn Văn Cường		1178		0		21_1178		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1796		21		8		Dương Văn Ninh		1198		4		21_1198		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		496		- 0		496		0

		1797		21		8		Phạm Văn Quân		2155		5		21_2155		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		423		- 0		423		0

		1798		21		8		Lê Văn Huyền		857		5		21_857		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		423		- 0		423		0

		1799		21		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		21_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		423		- 0		423		0

		1800		21		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		21_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		496		- 0		496		0

		1801		21		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		21_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		382		- 0		382		0

		1802		21		8		Phạm Hải Nam		109		4		21_109		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		404		- 0		404		0

		1803		21		8		Nguyễn Văn Linh		1194		5		21_1194		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		312		- 0		312		0

		1804		21		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		21_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		400		- 0		400		0

		1805		21		8		Chu Văn Phi		1933		4		21_1933		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		430		- 0		430		0

		1806		21		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		0		21_1763		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1807		21		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		21_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		312		- 0		312		0

		1808		21		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		5		21_2246		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		250		- 0		250		0

		1809		21		8		Liềng Văn Trường		2189		5		21_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		312		- 0		312		0

		1810		21		8		Đào Trọng Sơn		1795		4		21_1795		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		220		- 0		220		0

		1811		21		8		Nguyễn Công Hoan		718		5		21_718		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		312		- 0		312		0

		1812		21		8		Ngô Duy Phong		1669		5		21_1669		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		312		- 0		312		0

		1813		21		8		Lê Văn Khương		328		5		21_328		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		400		- 0		400		0

		1814		21		8		Lục văn Cương		2175		5		21_2175		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		312		- 0		312		0

		1815		21		8		Vũ Văn Sự		2028		4		21_2028		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		403		- 0		403		0

		1816		21		8		Bùi Kim Thương		1576		5		21_1576		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		312		- 0		312		0

		1817		21		8		Phạm Văn Khương		2087		5		21_2087		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		312		- 0		312		0

		1818		21		8		Trần Văn Long		2395		2		21_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1819		21		8		Lăng Văn Toản		2582		2		21_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1820		21		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		21_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		200		60		260		0

		1821		21		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		21_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1822		21		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		21_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1823		21		8		Đào Văn Thái		2768		2		21_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		1824		21		8		Đào Thị Oanh		1081		6		21_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		1825		21		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		21_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1826		21		8		Phạm Văn Trường		2250		0		21_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1827		21		8		Nông Văn Chí		1545		3		21_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		1828		21		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		21_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		1829		21		8		Phạm Đức Thành		1 hs		5		21_1 hs		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		250		75		325		0

		1830		21		8		Triệu Văn Líu		2 hs		4		21_2 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		496		- 0		496		0

		1831		21		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		0		21_3 hs		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1832		21		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		21_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		200		- 0		200		0

		1833		21		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		4		21_5 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		330		- 0		330		0

		1834		22		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		22_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		1835		22		8		Chu Văn Quyền		1108		2		22_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1836		22		8		Hoàng Văn Học		1277		2		22_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1837		22		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		22_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		1838		22		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		22_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0

		1839		22		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		22_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		1840		22		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		22_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1841		22		8		Trần Văn Bắc		2217		2		22_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1842		22		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		22_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1843		22		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		22_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1844		22		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		22_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1845		22		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		22_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		364		- 0		364		0

		1846		22		8		Đào Văn Hùng		1991		1		22_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		334		- 0		334		0

		1847		22		8		Đào Văn Quý		352		1		22_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		296		- 0		296		0

		1848		22		8		Vũ Trí Đoan		101		1		22_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		296		89		385		0

		1849		22		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		22_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		463		- 0		463		0

		1850		22		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		22_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		319		- 0		319		0

		1851		22		8		Cao Thanh Nam		572		3		22_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		1852		22		8		Đỗ Đức Việt		827		3		22_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1853		22		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		22_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		1854		22		8		Tạ Đình Duy		2491		3		22_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		1855		22		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		22_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1856		22		8		Trần Thị Hương		1731		3		22_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1857		22		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		22_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		1858		22		8		Phạm Huy Khôi		977		3		22_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		1859		22		8		Trần Văn Long		2395		2		22_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1860		22		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		0		22_1514		pTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				p				- 0		- 0		0

		1861		22		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		22_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		1862		22		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		22_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		1863		22		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		22_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		365		110		475		0

		1864		22		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		22_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		305		92		397		0

		1865		22		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		22_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		304		91		395		0

		1866		22		8		Lê  Văn Long		1527		5		22_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		304		91		395		0

		1867		22		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		22_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		304		91		395		0

		1868		22		8		Ngô Văn Hà		2372		4		22_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		272		- 0		272		0

		1869		22		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		22_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		288		86		374		0

		1870		22		8		Vũ Văn Quang		2829		5		22_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		305		92		397		0

		1871		22		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		22_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		304		91		395		0

		1872		22		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		22_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		345		104		449		0

		1873		22		8		Phạm Bá Tuấn		2830		5		22_2830		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		250		- 0		250		0

		1874		22		8		Đỗ Đại Phú		974		4		22_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		288		86		374		0

		1875		22		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		22_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		288		86		374		0

		1876		22		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		22_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		288		86		374		0

		1877		22		8		Lê Quý Hợi		975		5		22_975		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		304		91		395		0

		1878		22		8		Hoàng Văn Huy		2296		0		22_2296		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1879		22		8		Mai Tuấn Cương		2685		5		22_2685		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		250		- 0		250		0

		1880		22		8		Đinh Văn Chính		2595		5		22_2595		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		250		- 0		250		0

		1881		22		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		5		22_1938		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		320		- 0		320		0

		1882		22		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		22_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		290		- 0		290		0

		1883		22		8		Phạm Văn Tam		1177		0		22_1177		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1884		22		8		Vũ Văn Cường		1313		5		22_1313		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		320		- 0		320		0

		1885		22		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		22_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		320		- 0		320		0

		1886		22		8		Phạm Văn Đức		1430		4		22_1430		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		100		- 0		100		0

		1887		22		8		Phan Duy Trường		2686		4		22_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		272		- 0		272		0

		1888		22		8		Trần Đăng Thành		532		5		22_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		384		- 0		384		0

		1889		22		8		Ngô Bá Trọng		790		0		22_790		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1890		22		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		22_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		320		- 0		320		0

		1891		22		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		22_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		326		- 0		326		0

		1892		22		8		Dương Văn Ninh		1198		5		22_1198		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		320		- 0		320		0

		1893		22		8		Phạm Văn Quân		2155		5		22_2155		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		320		- 0		320		0

		1894		22		8		Lê Văn Huyền		857		5		22_857		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		320		- 0		320		0

		1895		22		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		22_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		320		- 0		320		0

		1896		22		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		22_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		272		- 0		272		0

		1897		22		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		22_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		400		- 0		400		0

		1898		22		8		Phạm Hải Nam		109		5		22_109		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		334		- 0		334		0

		1899		22		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		22_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		302		- 0		302		0

		1900		22		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		22_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		400		- 0		400		0

		1901		22		8		Chu Văn Phi		1933		5		22_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		334		- 0		334		0

		1902		22		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		0		22_1763		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		1903		22		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		22_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		334		- 0		334		0

		1904		22		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		5		22_2246		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		250		- 0		250		0

		1905		22		8		Liềng Văn Trường		2189		4		22_2189		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		302		- 0		302		0

		1906		22		8		Đào Trọng Sơn		1795		4		22_1795		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		1907		22		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		22_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		362		- 0		362		0

		1908		22		8		Ngô Duy Phong		1669		5		22_1669		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		334		- 0		334		0

		1909		22		8		Lê Văn Khương		328		4		22_328		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		302		- 0		302		0

		1910		22		8		Lục văn Cương		2175		5		22_2175		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		334		- 0		334		0

		1911		22		8		Vũ Văn Sự		2028		5		22_2028		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		334		- 0		334		0

		1912		22		8		Bùi Kim Thương		1576		4		22_1576		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		302		- 0		302		0

		1913		22		8		Phạm Văn Khương		2087		5		22_2087		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		334		- 0		334		0

		1914		22		8		Lăng Văn Toản		2582		2		22_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1915		22		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		22_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1916		22		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		22_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		200		60		260		0

		1917		22		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		22_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		1918		22		8		Đào Văn Thái		2768		2		22_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1919		22		8		Đào Thị Oanh		1081		6		22_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		101		- 0		101		0

		1920		22		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		22_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1921		22		8		Phạm Văn Trường		2250		0		22_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1922		22		8		Nông Văn Chí		1545		3		22_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		1923		22		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		22_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		1924		22		8		Phạm Đức Thành		1 hs		5		22_1 hs		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		250		75		325		0

		1925		22		8		Triệu Văn Líu		2 hs		4		22_2 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		230		- 0		230		0

		1926		22		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		22_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		100		- 0		100		0

		1927		22		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		22_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		100		- 0		100		0

		1928		22		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		5		22_5 hs		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		250		- 0		250		0

		1929		23		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		23_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		1930		23		8		Chu Văn Quyền		1108		2		23_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		275		83		358		0

		1931		23		8		Hoàng Văn Học		1277		2		23_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1932		23		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		23_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		1933		23		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		23_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		350		- 0		350		0

		1934		23		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		23_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1935		23		8		Trần Văn Bắc		2217		2		23_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		1936		23		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		23_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1937		23		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		23_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1938		23		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		23_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		1939		23		8		Trần Văn Long		2395		2		23_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		1940		23		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		23_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		513		- 0		513		0

		1941		23		8		Đào Văn Hùng		1991		1		23_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		470		- 0		470		0

		1942		23		8		Đào Văn Quý		352		1		23_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		367		- 0		367		0

		1943		23		8		Vũ Trí Đoan		101		1		23_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		453		136		589		0

		1944		23		8		Vũ Đình Khanh		1426		0		23_1426		ttTRUE0		TRUE1		0		BCH		1		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1945		23		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		23_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		449		- 0		449		0

		1946		23		8		Cao Thanh Nam		572		3		23_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		1947		23		8		Đỗ Đức Việt		827		3		23_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1948		23		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		23_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		1949		23		8		Tạ Đình Duy		2491		3		23_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		1950		23		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		23_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1951		23		8		Trần Thị Hương		1731		3		23_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		1952		23		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		23_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		1953		23		8		Phạm Huy Khôi		977		3		23_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		1954		23		8		Phạm Văn Dũng		1799		0		23_1799		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		1955		23		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		0		23_1514		pTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				p				- 0		- 0		0

		1956		23		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		23_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		1957		23		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		23_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		1958		23		8		Phạm Văn Hùng		1665		0		23_1665		hTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				h				- 0		- 0		0

		1959		23		8		Nguyễn Đức Triều		1187		5		23_1187		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		445		134		579		0

		1960		23		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		23_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		444		133		577		0

		1961		23		8		Lê  Văn Long		1527		0		23_1527		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1962		23		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		23_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		444		133		577		0

		1963		23		8		Ngô Văn Hà		2372		4		23_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		336		- 0		336		0

		1964		23		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		0		23_1860		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1965		23		8		Vũ Văn Quang		2829		5		23_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		444		133		577		0

		1966		23		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		23_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		444		133		577		0

		1967		23		8		Đỗ Hữu Duân		705		0		23_705		ttTRUEFALSE		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1968		23		8		Phạm Bá Tuấn		2830		5		23_2830		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		250		- 0		250		0

		1969		23		8		Đỗ Đại Phú		974		4		23_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		464		139		603		0

		1970		23		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		23_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		462		139		601		0

		1971		23		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		23_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		462		139		601		0

		1972		23		8		Lê Quý Hợi		975		5		23_975		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		444		133		577		0

		1973		23		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		23_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		462		139		601		0

		1974		23		8		Mai Tuấn Cương		2685		4		23_2685		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		1975		23		8		Đinh Văn Chính		2595		5		23_2595		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		320		- 0		320		0

		1976		23		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		5		23_1938		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		399		- 0		399		0

		1977		23		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		5		23_1447		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		300		- 0		300		0

		1978		23		8		Phạm Văn Tam		1177		0		23_1177		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		1979		23		8		Vũ Văn Cường		1313		4		23_1313		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		336		- 0		336		0

		1980		23		8		Lại Hợp Hoa		1302		4		23_1302		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		398		- 0		398		0

		1981		23		8		Phạm Văn Đức		1430		4		23_1430		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		336		- 0		336		0

		1982		23		8		Phan Duy Trường		2686		4		23_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		336		- 0		336		0

		1983		23		8		Trần Đăng Thành		532		5		23_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		478		- 0		478		0

		1984		23		8		Ngô Bá Trọng		790		0		23_790		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1985		23		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		23_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		398		- 0		398		0

		1986		23		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		23_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		401		- 0		401		0

		1987		23		8		Dương Văn Ninh		1198		5		23_1198		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		399		- 0		399		0

		1988		23		8		Phạm Văn Quân		2155		5		23_2155		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		399		- 0		399		0

		1989		23		8		Lê Văn Huyền		857		0		23_857		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		1990		23		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		23_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		398		- 0		398		0

		1991		23		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		23_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		260		- 0		260		0

		1992		23		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		23_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		453		- 0		453		0

		1993		23		8		Phạm Hải Nam		109		4		23_109		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		549		- 0		549		0

		1994		23		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		23_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		549		- 0		549		0

		1995		23		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		23_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		370		- 0		370		0

		1996		23		8		Chu Văn Phi		1933		5		23_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		377		- 0		377		0

		1997		23		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		0		23_1763		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		1998		23		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		23_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		377		- 0		377		0

		1999		23		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		4		23_2246		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		350		105		455		0

		2000		23		8		Liềng Văn Trường		2189		5		23_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		377		- 0		377		0

		2001		23		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		23_1795		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2002		23		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		23_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		654		- 0		654		0

		2003		23		8		Ngô Duy Phong		1669		5		23_1669		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		378		- 0		378		0

		2004		23		8		Lê Văn Khương		328		5		23_328		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		378		- 0		378		0

		2005		23		8		Lục văn Cương		2175		5		23_2175		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		377		- 0		377		0

		2006		23		8		Vũ Văn Sự		2028		5		23_2028		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		378		- 0		378		0

		2007		23		8		Bùi Kim Thương		1576		4		23_1576		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		548		- 0		548		0

		2008		23		8		Phạm Văn Khương		2087		4		23_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		370		- 0		370		0

		2009		23		8		Lăng Văn Toản		2582		2		23_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2010		23		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		23_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		2011		23		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		23_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		2012		23		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		23_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2013		23		8		Đào Văn Thái		2768		2		23_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		2014		23		8		Đào Thị Oanh		1081		6		23_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		102		- 0		102		0

		2015		23		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		23_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2016		23		8		Phạm Văn Trường		2250		0		23_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2017		23		8		Nông Văn Chí		1545		3		23_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		2018		23		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		23_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		2019		23		8		Phạm Đức Thành		1 hs		4		23_1 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		250		75		325		0

		2020		23		8		Triệu Văn Líu		2 hs		4		23_2 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		280		- 0		280		0

		2021		23		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		23_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		170		- 0		170		0

		2022		23		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		23_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		170		- 0		170		0

		2023		23		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		4		23_5 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		430		- 0		430		0

		2024		24		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		24_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		450		- 0		450		0

		2025		24		8		Chu Văn Quyền		1108		2		24_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		350		105		455		0

		2026		24		8		Hoàng Văn Học		1277		2		24_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		350		- 0		350		0

		2027		24		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		24_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		2028		24		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		24_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		350		- 0		350		0

		2029		24		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		24_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		350		- 0		350		0

		2030		24		8		Trần Văn Bắc		2217		2		24_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		350		105		455		0

		2031		24		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		24_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		175		- 0		175		0

		2032		24		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		24_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		175		- 0		175		0

		2033		24		8		Trần Văn Long		2395		2		24_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		350		- 0		350		0

		2034		24		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		24_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		278		- 0		278		0

		2035		24		8		Đào Văn Hùng		1991		1		24_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		232		- 0		232		0

		2036		24		8		Đào Văn Quý		352		1		24_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		232		- 0		232		0

		2037		24		8		Vũ Trí Đoan		101		1		24_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		524		157		681		0

		2038		24		8		Vũ Đình Khanh		1426		0		24_1426		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2039		24		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		24_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		232		- 0		232		0

		2040		24		8		Cao Thanh Nam		572		3		24_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2041		24		8		Đỗ Đức Việt		827		3		24_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2042		24		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		24_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1				- 0		- 0		0

		2043		24		8		Tạ Đình Duy		2491		3		24_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		2044		24		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		24_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2045		24		8		Trần Thị Hương		1731		3		24_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2046		24		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		24_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		2047		24		8		Phạm Huy Khôi		977		3		24_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		2048		24		8		Đồng Văn Hưng		1506		0		24_1506		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2049		24		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		24_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2050		24		8		Vũ Văn Thắng		2606		0		24_2606		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2051		24		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		24_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		350		- 0		350		0

		2052		24		8		Nguyễn Thế Thường		2616		0		24_2616		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2053		24		8		Vũ Đức Vinh		2589		0		24_2589		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2054		24		8		Lăng Văn Toản		2582		0		24_2582		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2055		24		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		24_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		150		- 0		150		0

		2056		24		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		24_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		2057		24		8		Phạm Văn Hùng		1665		0		24_1665		hTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				h				- 0		- 0		0

		2058		24		8		Nguyễn Đức Triều		1187		0		24_1187		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2059		24		8		Phạm Minh Tiến		1802		0		24_1802		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2060		24		8		Lê  Văn Long		1527		0		24_1527		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2061		24		8		Nguyễn Văn Quân		2489		0		24_2489		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2062		24		8		Ngô Văn Hà		2372		0		24_2372		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2063		24		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		0		24_1860		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2064		24		8		Vũ Văn Quang		2829		0		24_2829		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2065		24		8		Hoàng Đình Thành		2831		0		24_2831		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2066		24		8		Đỗ Hữu Duân		705		0		24_705		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2067		24		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		24_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		375		- 0		375		0

		2068		24		8		Đỗ Đại Phú		974		0		24_974		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2069		24		8		Đỗ Văn Hùng		1932		0		24_1932		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2070		24		8		Nguyễn Văn Mai		2178		0		24_2178		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2071		24		8		Lê Quý Hợi		975		0		24_975		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2072		24		8		Hoàng Văn Huy		2296		0		24_2296		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2073		24		8		Mai Tuấn Cương		2685		0		24_2685		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2074		24		8		Đinh Văn Chính		2595		5		24_2595		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		313		- 0		313		0

		2075		24		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		0		24_1938		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2076		24		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		0		24_1447		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2077		24		8		Phạm Văn Tam		1177		0		24_1177		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2078		24		8		Vũ Văn Cường		1313		5		24_1313		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		314		- 0		314		0

		2079		24		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		24_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		313		- 0		313		0

		2080		24		8		Phạm Văn Đức		1430		4		24_1430		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		150		- 0		150		0

		2081		24		8		Phan Duy Trường		2686		5		24_2686		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		313		- 0		313		0

		2082		24		8		Trần Đăng Thành		532		5		24_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		314		- 0		314		0

		2083		24		8		Ngô Bá Trọng		790		0		24_790		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		2084		24		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		24_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		313		- 0		313		0

		2085		24		8		Nguyễn Văn Cường		1178		0		24_1178		CSPTRUE0		TRUE		0		- 0				- 0				k2		314		- 0		314		0

		2086		24		8		Dương Văn Ninh		1198		0		24_1198		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2087		24		8		Phạm Văn Quân		2155		5		24_2155		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		313		- 0		313		0

		2088		24		8		Lê Văn Huyền		857		0		24_857		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2089		24		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		24_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		313		- 0		313		0

		2090		24		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		24_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		150		- 0		150		0

		2091		24		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		0		24_700		hTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				h				- 0		- 0		0

		2092		24		8		Phạm Hải Nam		109		0		24_109		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2093		24		8		Nguyễn Văn Linh		1194		0		24_1194		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2094		24		8		Nguyễn Văn Quang		954		0		24_954		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2095		24		8		Chu Văn Phi		1933		0		24_1933		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2096		24		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		0		24_1763		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2097		24		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		0		24_2692		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2098		24		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		4		24_2246		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		375		113		488		0

		2099		24		8		Liềng Văn Trường		2189		0		24_2189		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2100		24		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		24_1795		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2101		24		8		Nguyễn Công Hoan		718		0		24_718		hTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				h				- 0		- 0		0

		2102		24		8		Ngô Duy Phong		1669		0		24_1669		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2103		24		8		Lê Văn Khương		328		0		24_328		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2104		24		8		Lục văn Cương		2175		0		24_2175		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2105		24		8		Vũ Văn Sự		2028		0		24_2028		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2106		24		8		Bùi Kim Thương		1576		0		24_1576		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2107		24		8		Phạm Văn Khương		2087		0		24_2087		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2108		24		8		Đào Văn Thái		2768		2		24_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		2109		24		8		Đào Thị Oanh		1081		6		24_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		103		- 0		103		0

		2110		24		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		24_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2111		24		8		Phạm Văn Trường		2250		0		24_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2112		24		8		Nông Văn Chí		1545		3		24_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		2113		24		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		24_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		2114		24		8		Phạm Đức Thành		1 hs		0		24_1 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2115		24		8		Triệu Văn Líu		2 hs		4		24_2 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		150		- 0		150		0

		2116		24		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		24_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		150		- 0		150		0

		2117		24		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		24_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		150		- 0		150		0

		2118		24		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		0		24_5 hs		TRUE0		TRUE		0		- 0				- 0								- 0		- 0		0

		2119		25		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		25_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		2120		25		8		Chu Văn Quyền		1108		2		25_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2121		25		8		Hoàng Văn Học		1277		2		25_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2122		25		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		25_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		2123		25		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		25_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0

		2124		25		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		25_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		2125		25		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		25_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		2126		25		8		Trần Văn Bắc		2217		2		25_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2127		25		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		25_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2128		25		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		25_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2129		25		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		25_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		2130		25		8		Trần Văn Long		2395		2		25_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2131		25		8		Lăng Văn Toản		2582		2		25_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2132		25		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		25_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		141		- 0		141		0

		2133		25		8		Đào Văn Hùng		1991		1		25_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		421		- 0		421		0

		2134		25		8		Đào Văn Quý		352		1		25_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		340		- 0		340		0

		2135		25		8		Vũ Trí Đoan		101		1		25_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		249		- 0		249		0

		2136		25		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		25_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		481		144		625		0

		2137		25		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		25_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		330		- 0		330		0

		2138		25		8		Cao Thanh Nam		572		3		25_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		2139		25		8		Đỗ Đức Việt		827		3		25_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2140		25		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		25_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		2141		25		8		Tạ Đình Duy		2491		3		25_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		2142		25		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		25_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2143		25		8		Trần Thị Hương		1731		3		25_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2144		25		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		25_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		2145		25		8		Phạm Huy Khôi		977		3		25_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		2146		25		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		0		25_1514		pTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				p				- 0		- 0		0

		2147		25		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		25_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2148		25		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		25_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		2149		25		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		25_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		2150		25		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		25_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		144		- 0		144		0

		2151		25		8		Nguyễn Đức Triều		1187		4		25_1187		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		120		- 0		120		0

		2152		25		8		Phạm Minh Tiến		1802		4		25_1802		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		195		- 0		195		0

		2153		25		8		Lê  Văn Long		1527		4		25_1527		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		195		- 0		195		0

		2154		25		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		25_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		120		- 0		120		0

		2155		25		8		Ngô Văn Hà		2372		5		25_2372		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		200		- 0		200		0

		2156		25		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		5		25_1860		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		250		- 0		250		0

		2157		25		8		Vũ Văn Quang		2829		5		25_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		120		- 0		120		0

		2158		25		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		25_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		120		- 0		120		0

		2159		25		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		25_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		285		- 0		285		0

		2160		25		8		Phạm Bá Tuấn		2830		5		25_2830		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		250		- 0		250		0

		2161		25		8		Đỗ Đại Phú		974		4		25_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		238		- 0		238		0

		2162		25		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		25_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		238		- 0		238		0

		2163		25		8		Nguyễn Văn Mai		2178		4		25_2178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		238		- 0		238		0

		2164		25		8		Lê Quý Hợi		975		5		25_975		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		120		- 0		120		0

		2165		25		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		25_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		238		- 0		238		0

		2166		25		8		Mai Tuấn Cương		2685		5		25_2685		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		250		- 0		250		0

		2167		25		8		Đinh Văn Chính		2595		4		25_2595		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		125		- 0		125		0

		2168		25		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		4		25_1938		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		190		57		247		0

		2169		25		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		5		25_1447		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		290		- 0		290		0

		2170		25		8		Phạm Văn Tam		1177		4		25_1177		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		293		88		381		0

		2171		25		8		Vũ Văn Cường		1313		5		25_1313		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		211		63		274		0

		2172		25		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		25_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		200		60		260		0

		2173		25		8		Phạm Văn Đức		1430		0		25_1430		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		2174		25		8		Phan Duy Trường		2686		4		25_2686		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		293		- 0		293		0

		2175		25		8		Trần Đăng Thành		532		5		25_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		257		77		334		0

		2176		25		8		Ngô Bá Trọng		790		0		25_790		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		2177		25		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		25_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		211		63		274		0

		2178		25		8		Nguyễn Văn Cường		1178		5		25_1178		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		352		106		458		0

		2179		25		8		Dương Văn Ninh		1198		5		25_1198		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		211		63		274		0

		2180		25		8		Phạm Văn Quân		2155		0		25_2155		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2181		25		8		Lê Văn Huyền		857		5		25_857		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		211		63		274		0

		2182		25		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		25_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		211		63		274		0

		2183		25		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		25_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		252		76		328		0

		2184		25		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		25_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		180		- 0		180		0

		2185		25		8		Phạm Hải Nam		109		4		25_109		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		398		- 0		398		0

		2186		25		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		25_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		398		- 0		398		0

		2187		25		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		25_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		400		- 0		400		0

		2188		25		8		Chu Văn Phi		1933		5		25_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		150		- 0		150		0

		2189		25		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		0		25_1763		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2190		25		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		25_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		50		- 0		50		0

		2191		25		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		5		25_2246		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		250		75		325		0

		2192		25		8		Liềng Văn Trường		2189		4		25_2189		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		398		- 0		398		0

		2193		25		8		Đào Trọng Sơn		1795		4		25_1795		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		125		- 0		125		0

		2194		25		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		25_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		479		- 0		479		0

		2195		25		8		Ngô Duy Phong		1669		5		25_1669		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		150		- 0		150		0

		2196		25		8		Lê Văn Khương		328		4		25_328		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		398		- 0		398		0

		2197		25		8		Lục văn Cương		2175		5		25_2175		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		150		- 0		150		0

		2198		25		8		Vũ Văn Sự		2028		4		25_2028		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		398		- 0		398		0

		2199		25		8		Bùi Kim Thương		1576		5		25_1576		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		150		- 0		150		0

		2200		25		8		Phạm Văn Khương		2087		0		25_2087		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		2201		25		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		25_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		2202		25		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		25_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		2203		25		8		Đào Văn Thái		2768		2		25_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		2204		25		8		Đào Thị Oanh		1081		6		25_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		104		- 0		104		0

		2205		25		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		25_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2206		25		8		Phạm Văn Trường		2250		0		25_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2207		25		8		Nông Văn Chí		1545		3		25_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		2208		25		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		25_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		2209		25		8		Phạm Đức Thành		1 hs		0		25_1 hs		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2210		25		8		Triệu Văn Líu		2 hs		4		25_2 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		250		75		325		0

		2211		25		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		5		25_3 hs		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		200		- 0		200		0

		2212		25		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		5		25_4 hs		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		180		54		234		0

		2213		25		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		5		25_5 hs		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		150		- 0		150		0

		2214		26		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		26_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		450		- 0		450		0

		2215		26		8		Chu Văn Quyền		1108		2		26_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2216		26		8		Hoàng Văn Học		1277		2		26_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2217		26		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		26_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		2218		26		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		26_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0

		2219		26		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		26_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		2220		26		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		26_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		2221		26		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		26_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		2222		26		8		Trần Văn Bắc		2217		2		26_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2223		26		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		26_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2224		26		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		26_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2225		26		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		26_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		2226		26		8		Trần Văn Long		2395		2		26_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2227		26		8		Lăng Văn Toản		2582		2		26_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2228		26		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		26_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2229		26		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		26_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		154		- 0		154		0

		2230		26		8		Đào Văn Hùng		1991		1		26_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		129		- 0		129		0

		2231		26		8		Đào Văn Quý		352		1		26_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		421		- 0		421		0

		2232		26		8		Vũ Trí Đoan		101		1		26_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		310		- 0		310		0

		2233		26		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		26_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		264		79		343		0

		2234		26		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		26_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		442		- 0		442		0

		2235		26		8		Cao Thanh Nam		572		3		26_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		2236		26		8		Đỗ Đức Việt		827		3		26_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2237		26		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		26_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		2238		26		8		Tạ Đình Duy		2491		3		26_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		2239		26		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		26_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2240		26		8		Trần Thị Hương		1731		3		26_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2241		26		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		26_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		2242		26		8		Phạm Huy Khôi		977		3		26_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		2243		26		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		26_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k3		100		30		130		0

		2244		26		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		26_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		2245		26		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		26_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		315		- 0		315		0

		2246		26		8		Nguyễn Đức Triều		1187		4		26_1187		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		263		- 0		263		0

		2247		26		8		Phạm Minh Tiến		1802		4		26_1802		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		100		- 0		100		0

		2248		26		8		Lê  Văn Long		1527		4		26_1527		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		100		- 0		100		0

		2249		26		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		26_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		262		- 0		262		0

		2250		26		8		Ngô Văn Hà		2372		4		26_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		250		- 0		250		0

		2251		26		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		26_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		100		- 0		100		0

		2252		26		8		Vũ Văn Quang		2829		5		26_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		263		- 0		263		0

		2253		26		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		26_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		263		- 0		263		0

		2254		26		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		26_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		192		- 0		192		0

		2255		26		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		26_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		2256		26		8		Đỗ Đại Phú		974		4		26_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		160		- 0		160		0

		2257		26		8		Đỗ Văn Hùng		1932		5		26_1932		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		263		- 0		263		0

		2258		26		8		Nguyễn Văn Mai		2178		0		26_2178		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2259		26		8		Lê Quý Hợi		975		5		26_975		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		263		- 0		263		0

		2260		26		8		Hoàng Văn Huy		2296		4		26_2296		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		160		- 0		160		0

		2261		26		8		Mai Tuấn Cương		2685		5		26_2685		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		250		- 0		250		0

		2262		26		8		Đinh Văn Chính		2595		5		26_2595		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		200		- 0		200		0

		2263		26		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		0		26_1938		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2264		26		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		26_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		280		- 0		280		0

		2265		26		8		Phạm Văn Tam		1177		4		26_1177		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		368		110		478		0

		2266		26		8		Vũ Văn Cường		1313		5		26_1313		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		83		25		108		0

		2267		26		8		Lại Hợp Hoa		1302		4		26_1302		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		368		110		478		0

		2268		26		8		Phạm Văn Đức		1430		0		26_1430		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		2269		26		8		Phan Duy Trường		2686		5		26_2686		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		83		- 0		83		0

		2270		26		8		Trần Đăng Thành		532		5		26_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		101		30		131		0

		2271		26		8		Ngô Bá Trọng		790		0		26_790		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		2272		26		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		26_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		368		110		478		0

		2273		26		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		26_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		441		132		573		0

		2274		26		8		Dương Văn Ninh		1198		5		26_1198		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		83		25		108		0

		2275		26		8		Phạm Văn Quân		2155		5		26_2155		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		83		25		108		0

		2276		26		8		Lê Văn Huyền		857		5		26_857		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		83		25		108		0

		2277		26		8		Phạm Hữu Nam		1199		4		26_1199		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		368		110		478		0

		2278		26		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		26_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		227		68		295		0

		2279		26		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		26_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		289		- 0		289		0

		2280		26		8		Phạm Hải Nam		109		5		26_109		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		241		- 0		241		0

		2281		26		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		26_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		270		- 0		270		0

		2282		26		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		26_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		200		- 0		200		0

		2283		26		8		Chu Văn Phi		1933		5		26_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		241		- 0		241		0

		2284		26		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		4		26_1763		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		270		- 0		270		0

		2285		26		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		26_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		241		- 0		241		0

		2286		26		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		4		26_2246		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		250		75		325		0

		2287		26		8		Liềng Văn Trường		2189		5		26_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		241		- 0		241		0

		2288		26		8		Đào Trọng Sơn		1795		5		26_1795		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		250		- 0		250		0

		2289		26		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		26_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		324		- 0		324		0

		2290		26		8		Ngô Duy Phong		1669		4		26_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		100		- 0		100		0

		2291		26		8		Lê Văn Khương		328		5		26_328		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		241		- 0		241		0

		2292		26		8		Lục văn Cương		2175		0		26_2175		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		2293		26		8		Vũ Văn Sự		2028		5		26_2028		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		241		- 0		241		0

		2294		26		8		Bùi Kim Thương		1576		4		26_1576		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		270		- 0		270		0

		2295		26		8		Phạm Văn Khương		2087		0		26_2087		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		2296		26		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		26_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		2297		26		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		26_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		2298		26		8		Đào Văn Thái		2768		2		26_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		2299		26		8		Đào Thị Oanh		1081		6		26_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		105		- 0		105		0

		2300		26		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		26_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2301		26		8		Phạm Văn Trường		2250		0		26_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2302		26		8		Nông Văn Chí		1545		3		26_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		2303		26		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		26_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		2304		26		8		Phạm Đức Thành		1 hs		4		26_1 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		160		- 0		160		0

		2305		26		8		Triệu Văn Líu		2 hs		4		26_2 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		300		90		390		0

		2306		26		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		0		26_3 hs		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2307		26		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		26_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		300		90		390		0

		2308		26		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		4		26_5 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		270		- 0		270		0

		2309		27		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		27_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		2310		27		8		Chu Văn Quyền		1108		2		27_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2311		27		8		Hoàng Văn Học		1277		2		27_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2312		27		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		27_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		2313		27		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		27_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0

		2314		27		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		27_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		2315		27		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		27_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		2316		27		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		27_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		2317		27		8		Trần Văn Bắc		2217		2		27_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2318		27		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		27_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2319		27		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		27_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2320		27		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		27_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		2321		27		8		Trần Văn Long		2395		2		27_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2322		27		8		Lăng Văn Toản		2582		2		27_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2323		27		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		27_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2324		27		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		27_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		378		- 0		378		0

		2325		27		8		Đào Văn Hùng		1991		1		27_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		386		- 0		386		0

		2326		27		8		Đào Văn Quý		352		1		27_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		349		- 0		349		0

		2327		27		8		Vũ Trí Đoan		101		1		27_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		225		- 0		225		0

		2328		27		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		27_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		369		111		480		0

		2329		27		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		27_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		460		- 0		460		0

		2330		27		8		Cao Thanh Nam		572		3		27_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		2331		27		8		Đỗ Đức Việt		827		3		27_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2332		27		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		27_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		2333		27		8		Tạ Đình Duy		2491		3		27_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		2334		27		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		27_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2335		27		8		Trần Thị Hương		1731		3		27_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2336		27		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		27_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		2337		27		8		Phạm Huy Khôi		977		3		27_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		2338		27		8		Vũ Văn Thắng		2606		0		27_2606		ttTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2339		27		8		Đào Văn Thái		2768		0		27_2768		ttTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2340		27		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		27_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		2341		27		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		27_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		2342		27		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		27_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		146		- 0		146		0

		2343		27		8		Nguyễn Đức Triều		1187		0		27_1187		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2344		27		8		Phạm Minh Tiến		1802		5		27_1802		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		122		- 0		122		0

		2345		27		8		Lê  Văn Long		1527		5		27_1527		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		122		- 0		122		0

		2346		27		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		27_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		122		- 0		122		0

		2347		27		8		Ngô Văn Hà		2372		4		27_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		178		- 0		178		0

		2348		27		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		27_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		50		- 0		50		0

		2349		27		8		Vũ Văn Quang		2829		4		27_2829		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		319		- 0		319		0

		2350		27		8		Hoàng Đình Thành		2831		4		27_2831		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		319		- 0		319		0

		2351		27		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		27_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		383		- 0		383		0

		2352		27		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		27_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		176		- 0		176		0

		2353		27		8		Đỗ Đại Phú		974		4		27_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		319		- 0		319		0

		2354		27		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		27_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		319		- 0		319		0

		2355		27		8		Nguyễn Văn Mai		2178		0		27_2178		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2356		27		8		Lê Quý Hợi		975		4		27_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		319		- 0		319		0

		2357		27		8		Hoàng Văn Huy		2296		0		27_2296		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2358		27		8		Mai Tuấn Cương		2685		4		27_2685		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		230		- 0		230		0

		2359		27		8		Đinh Văn Chính		2595		4		27_2595		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		230		- 0		230		0

		2360		27		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		4		27_1938		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		341		102		443		0

		2361		27		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		5		27_1447		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		200		- 0		200		0

		2362		27		8		Phạm Văn Tam		1177		4		27_1177		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		341		102		443		0

		2363		27		8		Vũ Văn Cường		1313		4		27_1313		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		341		102		443		0

		2364		27		8		Lại Hợp Hoa		1302		4		27_1302		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		160		48		208		0

		2365		27		8		Phạm Văn Đức		1430		0		27_1430		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2366		27		8		Phan Duy Trường		2686		5		27_2686		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		150		45		195		0

		2367		27		8		Trần Đăng Thành		532		5		27_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		180		54		234		0

		2368		27		8		Ngô Bá Trọng		790		0		27_790		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		2369		27		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		27_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		150		45		195		0

		2370		27		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		27_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		412		124		536		0

		2371		27		8		Dương Văn Ninh		1198		5		27_1198		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		150		45		195		0

		2372		27		8		Phạm Văn Quân		2155		4		27_2155		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		341		102		443		0

		2373		27		8		Lê Văn Huyền		857		4		27_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		341		102		443		0

		2374		27		8		Phạm Hữu Nam		1199		4		27_1199		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		341		102		443		0

		2375		27		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		27_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		246		74		320		0

		2376		27		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		27_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		158		- 0		158		0

		2377		27		8		Phạm Hải Nam		109		5		27_109		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		132		- 0		132		0

		2378		27		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		27_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		369		- 0		369		0

		2379		27		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		27_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		122		- 0		122		0

		2380		27		8		Chu Văn Phi		1933		5		27_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		132		- 0		132		0

		2381		27		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		4		27_1763		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		369		- 0		369		0

		2382		27		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		27_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		132		- 0		132		0

		2383		27		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		0		27_2246		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2384		27		8		Liềng Văn Trường		2189		4		27_2189		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		369		- 0		369		0

		2385		27		8		Đào Trọng Sơn		1795		4		27_1795		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		230		- 0		230		0

		2386		27		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		27_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		445		- 0		445		0

		2387		27		8		Ngô Duy Phong		1669		4		27_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		176		- 0		176		0

		2388		27		8		Lê Văn Khương		328		5		27_328		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		132		- 0		132		0

		2389		27		8		Lục văn Cương		2175		0		27_2175		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		2390		27		8		Vũ Văn Sự		2028		4		27_2028		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		369		- 0		369		0

		2391		27		8		Bùi Kim Thương		1576		5		27_1576		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		130		- 0		130		0

		2392		27		8		Phạm Văn Khương		2087		4		27_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		369		- 0		369		0

		2393		27		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		27_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		2394		27		8		Đào Thị Oanh		1081		6		27_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		106		- 0		106		0

		2395		27		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		27_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2396		27		8		Phạm Văn Trường		2250		0		27_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2397		27		8		Nông Văn Chí		1545		3		27_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		2398		27		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		27_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		2399		27		8		Phạm Đức Thành		1 hs		4		27_1 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		300		- 0		300		0

		2400		27		8		Triệu Văn Líu		2 hs		0		27_2 hs		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		2401		27		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		27_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		50		- 0		50		0

		2402		27		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		27_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		140		42		182		0

		2403		27		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		4		27_5 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		350		- 0		350		0

		2404		28		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		28_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		2405		28		8		Chu Văn Quyền		1108		2		28_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		375		- 0		375		0

		2406		28		8		Hoàng Văn Học		1277		2		28_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2407		28		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		28_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		2408		28		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		28_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0

		2409		28		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		28_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		2410		28		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		28_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		2411		28		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		28_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		2412		28		8		Trần Văn Bắc		2217		2		28_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2413		28		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		28_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2414		28		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		28_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2415		28		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		28_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		2416		28		8		Trần Văn Long		2395		2		28_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2417		28		8		Lăng Văn Toản		2582		2		28_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2418		28		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		28_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2419		28		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		28_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		20		6		26		0

		2420		28		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		28_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		506		- 0		506		0

		2421		28		8		Đào Văn Hùng		1991		1		28_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		346		- 0		346		0

		2422		28		8		Đào Văn Quý		352		1		28_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		502		- 0		502		0

		2423		28		8		Vũ Trí Đoan		101		1		28_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		386		- 0		386		0

		2424		28		8		Vũ Đình Khanh		1426		1		28_1426		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		444		133		577		0

		2425		28		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		28_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		422		- 0		422		0

		2426		28		8		Cao Thanh Nam		572		3		28_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		2427		28		8		Đỗ Đức Việt		827		3		28_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2428		28		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		28_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		2429		28		8		Tạ Đình Duy		2491		3		28_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		2430		28		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		28_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2431		28		8		Trần Thị Hương		1731		3		28_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2432		28		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		28_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		2433		28		8		Phạm Huy Khôi		977		3		28_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		2434		28		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		28_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		2435		28		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		28_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		2436		28		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		28_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		2437		28		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		28_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		258		- 0		258		0

		2438		28		8		Nguyễn Đức Triều		1187		4		28_1187		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		311		- 0		311		0

		2439		28		8		Phạm Minh Tiến		1802		4		28_1802		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		50		- 0		50		0

		2440		28		8		Lê  Văn Long		1527		4		28_1527		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		50		- 0		50		0

		2441		28		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		28_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		215		- 0		215		0

		2442		28		8		Ngô Văn Hà		2372		4		28_2372		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		150		- 0		150		0

		2443		28		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		4		28_1860		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		150		- 0		150		0

		2444		28		8		Vũ Văn Quang		2829		4		28_2829		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		310		- 0		310		0

		2445		28		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		28_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		215		- 0		215		0

		2446		28		8		Đỗ Hữu Duân		705		4		28_705		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		373		- 0		373		0

		2447		28		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		28_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		150		- 0		150		0

		2448		28		8		Đỗ Đại Phú		974		4		28_974		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		311		- 0		311		0

		2449		28		8		Đỗ Văn Hùng		1932		4		28_1932		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		311		- 0		311		0

		2450		28		8		Nguyễn Văn Mai		2178		0		28_2178		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2451		28		8		Lê Quý Hợi		975		4		28_975		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		311		- 0		311		0

		2452		28		8		Hoàng Văn Huy		2296		0		28_2296		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2453		28		8		Mai Tuấn Cương		2685		4		28_2685		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		150		- 0		150		0

		2454		28		8		Đinh Văn Chính		2595		4		28_2595		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		267		- 0		267		0

		2455		28		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		0		28_1938		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2456		28		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		4		28_1447		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		200		- 0		200		0

		2457		28		8		Phạm Văn Tam		1177		4		28_1177		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		310		93		403		0

		2458		28		8		Vũ Văn Cường		1313		4		28_1313		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		310		93		403		0

		2459		28		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		28_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		125		38		163		0

		2460		28		8		Phạm Văn Đức		1430		0		28_1430		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		2461		28		8		Phan Duy Trường		2686		5		28_2686		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		125		38		163		0

		2462		28		8		Trần Đăng Thành		532		0		28_532		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2463		28		8		Ngô Bá Trọng		790		0		28_790		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		2464		28		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		28_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		125		38		163		0

		2465		28		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		28_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		372		112		484		0

		2466		28		8		Dương Văn Ninh		1198		5		28_1198		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		125		38		163		0

		2467		28		8		Phạm Văn Quân		2155		4		28_2155		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		310		93		403		0

		2468		28		8		Lê Văn Huyền		857		4		28_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		310		93		403		0

		2469		28		8		Phạm Hữu Nam		1199		4		28_1199		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		160		48		208		0

		2470		28		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		28_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		218		65		283		0

		2471		28		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		28_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		139		- 0		139		0

		2472		28		8		Phạm Hải Nam		109		5		28_109		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		116		- 0		116		0

		2473		28		8		Nguyễn Văn Linh		1194		4		28_1194		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		261		- 0		261		0

		2474		28		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		28_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		215		- 0		215		0

		2475		28		8		Chu Văn Phi		1933		5		28_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		116		- 0		116		0

		2476		28		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		4		28_1763		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		261		- 0		261		0

		2477		28		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		28_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		116		- 0		116		0

		2478		28		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		4		28_2246		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		250		75		325		0

		2479		28		8		Liềng Văn Trường		2189		5		28_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		116		- 0		116		0

		2480		28		8		Đào Trọng Sơn		1795		4		28_1795		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		268		- 0		268		0

		2481		28		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		28_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		316		- 0		316		0

		2482		28		8		Ngô Duy Phong		1669		4		28_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		261		- 0		261		0

		2483		28		8		Lê Văn Khương		328		5		28_328		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		114		- 0		114		0

		2484		28		8		Lục văn Cương		2175		0		28_2175		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		2485		28		8		Vũ Văn Sự		2028		4		28_2028		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		261		- 0		261		0

		2486		28		8		Bùi Kim Thương		1576		5		28_1576		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		116		- 0		116		0

		2487		28		8		Phạm Văn Khương		2087		4		28_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		261		- 0		261		0

		2488		28		8		Đào Văn Thái		2768		2		28_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		2489		28		8		Đào Thị Oanh		1081		6		28_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		107		- 0		107		0

		2490		28		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		28_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2491		28		8		Phạm Văn Trường		2250		0		28_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2492		28		8		Nông Văn Chí		1545		3		28_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		2493		28		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		28_2347		oTRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0				o				- 0		- 0		0

		2494		28		8		Phạm Đức Thành		1 hs		4		28_1 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		310		- 0		310		0

		2495		28		8		Triệu Văn Líu		2 hs		0		28_2 hs		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		2496		28		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		28_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		150		- 0		150		0

		2497		28		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		4		28_4 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		140		42		182		0

		2498		28		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		4		28_5 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		261		- 0		261		0

		2499		29		8		Vũ Văn Hoàng		603		2		29_603		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		300		- 0		300		0

		2500		29		8		Chu Văn Quyền		1108		2		29_1108		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2501		29		8		Hoàng Văn Học		1277		2		29_1277		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		350		- 0		350		0

		2502		29		8		Phạm Văn Nhiêm		1493		2		29_1493		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		2503		29		8		Đồng Văn Hưng		1506		2		29_1506		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		275		- 0		275		0

		2504		29		8		Nguyễn  Minh Đức		1514		2		29_1514		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		2505		29		8		Phạm Văn Dũng		1799		2		29_1799		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		275		- 0		275		0

		2506		29		8		Nguyễn Anh Tú		2023		2		29_2023		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		2507		29		8		Trần Văn Bắc		2217		2		29_2217		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2508		29		8		Đỗ Văn Trường		2219		2		29_2219		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2509		29		8		Bùi Thiện Phước		2263		2		29_2263		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2510		29		8		Đào Ngọc Lâm		2391		2		29_2391		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		2511		29		8		Trần Văn Long		2395		2		29_2395		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		350		- 0		350		0

		2512		29		8		Lăng Văn Toản		2582		2		29_2582		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		250		- 0		250		0

		2513		29		8		Vũ Đức Vinh		2589		2		29_2589		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		250		- 0		250		0

		2514		29		8		Vũ Văn Thắng		2606		2		29_2606		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k3		250		75		325		0

		2515		29		8		Nguyễn Thế Thường		2616		2		29_2616		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k2		200		- 0		200		0

		2516		29		8		Đặng Văn Hạnh		1328		1		29_1328		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Quản đốc		QĐ		k1		525		- 0		525		0

		2517		29		8		Đào Văn Hùng		1991		1		29_1991		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		463		- 0		463		0

		2518		29		8		Đào Văn Quý		352		1		29_352		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k2		455		- 0		455		0

		2519		29		8		Vũ Trí Đoan		101		1		29_101		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k3		481		144		625		0

		2520		29		8		Vũ Đình Khanh		1426		0		29_1426		pTRUE0		TRUE1		0		BCH		1		- 0				p				- 0		- 0		0

		2521		29		8		Phạm Xuân Sơn		2124		1		29_2124		CSPTRUE1		TRUE1		0		BCH		1		Phó Quản đốc		PĐ		k1		319		- 0		319		0

		2522		29		8		Cao Thanh Nam		572		3		29_572		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Tiếp liệu		TL		k1		100		- 0		100		0

		2523		29		8		Đỗ Đức Việt		827		3		29_827		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2524		29		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		3		29_1627		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Thống kê kinh tế		KT		k1		100		- 0		100		0

		2525		29		8		Tạ Đình Duy		2491		3		29_2491		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		110		- 0		110		0

		2526		29		8		Bùi Thị Thu Hoài		1638		3		29_1638		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2527		29		8		Trần Thị Hương		1731		3		29_1731		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k1		100		- 0		100		0

		2528		29		8		Đồng Văn Thiện		1575		3		29_1575		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		2529		29		8		Phạm Huy Khôi		977		3		29_977		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k2		110		- 0		110		0

		2530		29		8		Đào Văn Thái		2768		2		29_2768		CSPTRUE2		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		Cơ điện		CĐ		k1		200		- 0		200		0

		2531		29		8		Nguyễn Thị Thu Hương		613		6		29_613		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		100		- 0		100		0

		2532		29		8		Hoàng Kim Phượng		614		6		29_614		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k2		100		- 0		100		0

		2533		29		8		Phạm Văn Hùng		1665		5		29_1665		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		508		- 0		508		0

		2534		29		8		Nguyễn Đức Triều		1187		4		29_1187		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		422		- 0		422		0

		2535		29		8		Phạm Minh Tiến		1802		0		29_1802		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2536		29		8		Lê  Văn Long		1527		0		29_1527		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2537		29		8		Nguyễn Văn Quân		2489		5		29_2489		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		422		- 0		422		0

		2538		29		8		Ngô Văn Hà		2372		0		29_2372		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2539		29		8		Hoàng Văn Mạnh		1860		0		29_1860		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2540		29		8		Vũ Văn Quang		2829		5		29_2829		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		422		- 0		422		0

		2541		29		8		Hoàng Đình Thành		2831		5		29_2831		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		446		- 0		446		0

		2542		29		8		Đỗ Hữu Duân		705		5		29_705		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		535		- 0		535		0

		2543		29		8		Phạm Bá Tuấn		2830		4		29_2830		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		150		- 0		150		0

		2544		29		8		Đỗ Đại Phú		974		5		29_974		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		446		- 0		446		0

		2545		29		8		Đỗ Văn Hùng		1932		5		29_1932		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		446		- 0		446		0

		2546		29		8		Nguyễn Văn Mai		2178		0		29_2178		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		2547		29		8		Lê Quý Hợi		975		5		29_975		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		446		- 0		446		0

		2548		29		8		Hoàng Văn Huy		2296		0		29_2296		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2549		29		8		Mai Tuấn Cương		2685		4		29_2685		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		250		- 0		250		0

		2550		29		8		Đinh Văn Chính		2595		0		29_2595		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2551		29		8		Nguyễn Tiến Trình		1938		0		29_1938		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2552		29		8		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		5		29_1447		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		200		- 0		200		0

		2553		29		8		Phạm Văn Tam		1177		4		29_1177		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		2554		29		8		Vũ Văn Cường		1313		5		29_1313		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		336		101		437		0

		2555		29		8		Lại Hợp Hoa		1302		5		29_1302		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		336		101		437		0

		2556		29		8		Phạm Văn Đức		1430		0		29_1430		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2557		29		8		Phan Duy Trường		2686		5		29_2686		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		335		101		436		0

		2558		29		8		Trần Đăng Thành		532		5		29_532		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		403		121		524		0

		2559		29		8		Ngô Bá Trọng		790		0		29_790		ôTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				ô				- 0		- 0		0

		2560		29		8		Nguyễn Đức Tựu		2519		5		29_2519		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		336		101		437		0

		2561		29		8		Nguyễn Văn Cường		1178		4		29_1178		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		2562		29		8		Dương Văn Ninh		1198		0		29_1198		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2563		29		8		Phạm Văn Quân		2155		4		29_2155		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		2564		29		8		Lê Văn Huyền		857		4		29_857		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		2565		29		8		Phạm Hữu Nam		1199		5		29_1199		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k3		336		101		437		0

		2566		29		8		Nguyễn Anh Tuấn		1061		4		29_1061		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k3		50		15		65		0

		2567		29		8		Nguyễn Văn Vịnh		700		5		29_700		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		122		- 0		122		0

		2568		29		8		Phạm Hải Nam		109		5		29_109		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		506		- 0		506		0

		2569		29		8		Nguyễn Văn Linh		1194		0		29_1194		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2570		29		8		Nguyễn Văn Quang		954		5		29_954		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		120		- 0		120		0

		2571		29		8		Chu Văn Phi		1933		5		29_1933		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		102		- 0		102		0

		2572		29		8		Nguyễn Tiến Doanh		1763		5		29_1763		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k1		101		- 0		101		0

		2573		29		8		Nguyễn Đình Tuấn		2692		5		29_2692		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		102		- 0		102		0

		2574		29		8		Hoàng Đình Tuấn		2246		0		29_2246		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2575		29		8		Liềng Văn Trường		2189		5		29_2189		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		102		- 0		102		0

		2576		29		8		Đào Trọng Sơn		1795		0		29_1795		ttTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2577		29		8		Nguyễn Công Hoan		718		4		29_718		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		607		- 0		607		0

		2578		29		8		Ngô Duy Phong		1669		4		29_1669		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		506		- 0		506		0

		2579		29		8		Lê Văn Khương		328		5		29_328		CSPTRUE5		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		Lò Thượng		tg		k2		101		- 0		101		0

		2580		29		8		Lục văn Cương		2175		0		29_2175		ôTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				ô				- 0		- 0		0

		2581		29		8		Vũ Văn Sự		2028		4		29_2028		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		506		- 0		506		0

		2582		29		8		Bùi Kim Thương		1576		4		29_1576		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		250		- 0		250		0

		2583		29		8		Phạm Văn Khương		2087		4		29_2087		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		506		- 0		506		0

		2584		29		9		Đào Thị Oanh		1081		6		29_1081		CSPTRUE6		TRUE6		0		Nhà đèn		6		Nhà đèn		NĐ		k1		108		- 0		108		0

		2585		29		8		Hoàng Văn Mấn		2096		0		29_2096		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2586		29		8		Phạm Văn Trường		2250		0		29_2250		oTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				o				- 0		- 0		0

		2587		29		8		Nông Văn Chí		1545		3		29_1545		CSPTRUE3		TRUE3		0		Tổ PV		3		Bảo vệ- Thủ kho		BK		k3		110		33		143		0

		2588		29		8		Nguyễn Bá Hiển		2347		0		29_2347		TRUE0		TRUE2		0		Tổ CĐ		2		- 0								- 0		- 0		0

		2589		29		8		Phạm Đức Thành		1 hs		4		29_1 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k2		80		- 0		80		0

		2590		29		8		Triệu Văn Líu		2 hs		0		29_2 hs		oTRUE0		TRUE5		0		Tổ Thợ lò 2		5		- 0				o				- 0		- 0		0

		2591		29		8		Hoàng Thái Thọ		3 hs		4		29_3 hs		CSPTRUE4		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		Lò Xuyên vỉa +131		xv		k1		450		- 0		450		0

		2592		29		8		Hà Doãn Hánh		4 hs		0		29_4 hs		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0

		2593		29		8		Hoàng Văn Thành		5 hs		0		29_5 hs		ttTRUE0		TRUE4		0		Tổ Thợ lò 1		4		- 0				tt				- 0		- 0		0
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Mau 8-BCC

		CÔNG TY																																																																																																		Biểu 08/BCC (áp dụng cho tất cả các px)

		Phân xưởng								BẢNG CHẤM CÔNG

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67

								Chức danh/Tổ		CÁC NGÀY TRONG THÁNG																																																														CÔNG																												ĐIỂM

		STT		Họ và tên		SDB				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		CSP		k1		k2		k3		H		L		P		Ô		TT		NB		ĐD		TS		TN		O		BCH						Tổ CĐ						Nhà đèn						Tổ PV						Tổ Thợ lò 1						Tổ Thợ lò 2

														CN														CN														CN														CN														CN												H				F		¤				tt						o		SP		K3		Tổng		SP		K3		Tổng		SP		K3		Tổng		SP		K3		Tổng		SP		K3		Tổng		SP		K3		Tổng

		I		Ban Chỉ huy																																																																																																1						2						6						3						4						5

		1		Đặng Văn Hạnh		1328		Quản đốc		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		K1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		28		28		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10,836		- 0		10,836		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										444		435		385		435		410		228		465		308		477		-		446		400		420		478		459		141		154		378		506		525		482		364		513		278		141		154		378		506		525		-		-		-																																- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		2		Đào Văn Hùng		1991		P.quản đốc		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		28		28		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10,372		- 0		10,372		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										407		399		385		399		377		209		426		283		437		-		409		367		385		438		421		129		386		346		463		481		442		334		470		232		421		129		386		346		463		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		3		Đào Văn Quý		352		P.quản đốc		k2		k1		k2		k3		k3		-		k3		k3		k3		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		26		1		20		5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9,382		555		9,937		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										443		354		385		362		404		-		405		251		428		-		340		421		349		502		455		10		-		10		369		472		460		296		367		232		340		421		349		502		455		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		4		Vũ Trí Đoan		101		P.quản đốc		k3		k3		-		k1		k1		k1		k2		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k1		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k2		k2		k2		k1		k3		-		-		27		7		10		10		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9,420		1,212		10,632		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										297		318		-		384		332		311		401		226		485		-		252		315		333		249		310		225		386		481		408		395		388		296		453		524		249		310		225		386		481		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		5		Vũ Đình Khanh		1426		P.quản đốc		k1		k1		-		k1		k1		k1		k2		k2		k2		-		k3		k3		k3		p		p		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		tt		-		k3		k3		k3		k3		p		-		-		21		11		3		7		-		-		3		-		1		-		-		-		-		-		7,769		791		8,560		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										371		416		-		342		291		258		357		295		280		-		264		369		444		-		-		-		453		487		446		357		318		463		-		-		481		264		369		444		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		6		Phạm Xuân Sơn		2124		P.quản đốc		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		28		28		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10,249		- 0		10,249		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										388		380		385		380		359		199		407		270		417		-		391		350		368		418		402		123		386		330		442		460		422		319		449		232		330		442		460		422		319		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

				Tổng cộng																																																																				158		103		33		22		-		-		3		-		1		-		-		-		-		-		58,028		2,558		60,585		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-				-		-

		II		Tổ Cơ điện

		1		Vũ Văn Hoàng		603		Cơ điện		k2		k2		k1		k2		k2		k2		k2		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		29		23		6		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		9,200		- 0		9,200		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										300		300		300		300		300		300		300		300		300		350		300		300		300		300		300		300		450		300		300		300		300		300		300		450		300		450		300		300		300		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		2		Phạm Văn Dũng		1799		Cơ điện		P		TT		-		P		k1		k1		k2		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k1		k3		k3		k3		k3		k3		-		k2		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		23		16		2		5		-		-		2		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		6,712		413		7,125		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										-		-		-		-		275		275		375		275		275		350		275		275		275		275		275		-		412		275		275		275		275		275		-		350		275		275		275		275		275		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		3		Phạm Văn Nhiêm		1493		Cơ điện		k1		k1		-		k1		k2		k2		k1		k2		k2		-		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		25		14		4		7		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		6,950		600		7,550		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										275		275		-		275		275		275		275		275		275		-		275		275		275		275		275		275		350		-		-		275		275		275		275		275		275		275		275		275		275		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		4		Đồng Văn Hưng		1506		Cơ điện		k1		k1		k1		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		27		9		12		6		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		7,575		495		8,070		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										275		275		275		275		275		275		275		275		275		-		275		275		275		275		275		350		275		275		275		275		275		275		350		-		275		275		275		275		275		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		5		Chu Văn Quyền		1108		Cơ điện		k3		k3		-		k2		k2		k2		k2		k1		tt		k1		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		27		2		16		9		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		7,060		656		7,716		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										275		275		-		275		250		250		250		250		-		350		250		250		250		250		250		250		375		250		10		250		250		250		275		350		250		250		250		375		250		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		6		Hoàng Văn Học		1277		Cơ điện		k2		TT		-		k1		k2		k2		k1		k1		k1		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		26		11		15		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		6,575		- 0		6,575		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										250		-		-		200		200		200		200		200		250		-		250		250		250		250		250		250		375		250		250		250		250		250		250		350		250		250		250		250		350		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		7		Trần Văn Long		2395		Cơ điện		k1		k2		k2		k2		k1		k1		k2		k1		o		k1		k2		k2		k2		k2		k2		-		p		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		26		17		9		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		1		- 0		- 0		- 0		6,650		- 0		6,650		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										250		250		250		250		200		200		200		250		-		350		250		250		250		250		250		-		-		250		250		250		250		250		250		350		250		250		250		250		350		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		8		Đỗ Văn Trường		2219		Cơ điện		k2		k2		-		k1		k1		k1		k2		k2		k1		-		k3		k3		k3		k3		k3		k3		p		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		26		10		10		6		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		6,425		450		6,875		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										250		250		-		250		250		250		250		250		250		-		250		250		250		250		250		250		-		250		250		250		250		250		250		175		250		250		250		250		250		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		9		Bùi Thiện Phước		2263		Cơ điện		k1		k1		-		k2		k1		k1		k1		k2		k1		k1		k3		k3		k3		k3		k3		k3		TT		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		27		13		8		6		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		6,625		450		7,075		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										250		250		-		200		250		250		200		250		250		300		250		250		250		250		250		250		-		250		250		250		250		250		250		175		250		250		250		250		250		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		10		Nguyễn Bá Hiển		2347		Cơ điện		k1		k1		k2		k2		k2		k2		k2		tt		tt		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		-		-		-		7		2		5		-		-		-		-		-		2		-		-		-		-		19		- 0		- 0		- 0		1,600		- 0		1,600		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										250		250		250		200		200		200		250		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		11		Nguyễn  Minh Đức		1514		Cơ điện		k1		k1		-		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		p		p		TT		p		p		p		p		p		p		k2		p		k2		k2		k2		k2		-		-		17		6		5		6		-		-		9		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		4,050		450		4,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										250		250		-		250		250		250		250		250		250		-		250		250		250		250		-		-		-		-		-		-		-		-		-		250		-		200		200		200		200		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		12		Vũ Văn Thắng		2606		Cơ điện		k1		k2		k2		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k2		k2		k2		k2		k2		k2		TT		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k3		k3		tt		k3		k3		-		-		26		1		8		17		-		-		-		-		2		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		5,930		1,149		7,079		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										250		250		250		250		250		250		250		250		250		350		250		250		250		250		100		250		-		250		10		250		250		200		250		-		250		250		-		20		250		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		13		Nguyễn Anh Tú		2023		Cơ điện		k2		k1		-		k3		TT		TT		TT		tt		tt		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		22		11		10		1		-		-		-		-		5		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		5,425		60		5,485		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										250		250		-		200		-		-		-		-		-		-		250		250		250		250		250		250		375		250		250		250		250		250		250		350		200		200		200		200		200		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		14		Đào Ngọc Lâm		2391		Cơ điện		k2		k2		k1		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k1		k3		k3		k3		k3		k3		-		-		28		8		8		12		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		7,200		930		8,130		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										250		250		250		250		250		250		250		250		250		350		250		250		250		250		250		250		-		250		250		250		250		250		250		350		250		250		250		250		250		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		15		Nguyễn Thế Thường		2616		Cơ điện		k3		ô		-		ô		TT		TT		P		tt		tt		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k2		k2		k2		k2		-		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		19		9		9		1		-		-		1		2		4		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		4,400		75		4,475		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										250		-		-		-		-		-		-		-		-		-		250		250		200		200		250		250		350		250		250		200		250		200		250		-		200		200		200		200		200		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		16		Vũ Đức Vinh		2589		Cơ điện		k3		k3		-		k1		k2		k2		P		k2		k1		-		k1		ô		Ô		ô		k2		k2		k2		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		22		8		6		8		-		-		1		3		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		5,525		570		6,095		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										250		250		-		250		250		250		-		250		250		-		250		-		-		-		250		250		375		250		200		250		200		250		250		-		250		250		250		250		250		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		17		Trần Văn Bắc		2217		Cơ điện		k3		k3		-		k2		k2		k2		k1		k2		k2		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		tt		k3		k3		tt		k3		k3		k3		k3		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		25		6		11		8		-		-		-		-		2		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		6,350		630		6,980		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										250		250		-		250		250		250		250		250		250		-		250		250		250		250		250		250		-		250		250		-		250		250		250		350		250		250		250		250		250		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		18		Đào Văn Thái		2768		Cơ điện		k1		k2		k1		TT		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k1		k1		k1		k1		tt		k1		k1		k1		tt		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		tt		k1		k1		-		-		25		18		7		-		-		-		-		-		4		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		5,500		- 0		5,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										200		250		200		-		200		200		200		200		200		300		200		200		200		200		-		250		300		250		-		200		200		250		200		300		200		200		-		200		200		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		19		Lăng Văn Toản		2582		Cơ điện		k1		k1		-		k1		k1		k1		k2		k1		tt		-		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		25		12		6		7		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		6,300		555		6,855		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										250		250		-		250		250		250		250		200		-		-		250		250		250		250		250		250		350		250		250		250		250		250		250		-		250		250		250		250		250		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

				Tổng cộng																																																																				452		196		157		99		-		-		15		5		25		-		-		-		-		20		-		-		-		116,052		7,482		123,534		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				Nhà Đèn

		1		Nguyễn Thị Thu Hương		613		Nhà đèn		k1		k2		k1		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k1		k1		k1		k1		k1		k3		k3		k1		k1		k1		-		-		29		10		10		9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,050		285		3,335		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										100		100		100		100		100		100		100		100		100		150		100		100		100		100		100		100		150		100		100		100		100		100		100		150		100		100		100		100		100		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		2		Hoàng Kim Phượng		614		Nhà đèn		k3		k3		k3		k2		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		29		10		9		10		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,050		315		3,365		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										100		100		100		100		100		100		100		100		100		150		100		100		100		150		100		100		100		100		100		100		150		100		100		100		100		100		100		100		100		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		3		Đào Thị Oanh		1081		Nhà đèn		k2		k1		k2		k2		k1		k1		k1		k2		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		29		25		4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,986		- 0		2,986		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										100		100		100		100		100		100		100		100		100		150		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		101		102		103		104		105		106		107		108		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

				Tổng cộng																																																																				87		45		23		19		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9,086		600		9,686		-		-		-		-		-		-		-		-

		III		Thủ kho+ Bảo vệ																																																																																																				- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		1		Cao Thanh Nam		572		Tiếp liệu		k1		k2		-		k2		k1		k1		k2		k1		k1		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		27		24		3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,700		- 0		2,700		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										100		100		-		100		100		100		100		100		100		-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		2		Đỗ Đức Việt		827		Bảo vệ-Thủ kho		k2		k1		-		k1		k1		k1		k1		k1		k2		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		27		25		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,700		- 0		2,700		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										100		100		-		100		100		100		100		100		100		-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		3		Phạm Huy Khôi		977		Bảo vệ-Thủ kho		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		29		-		5		24		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,190		792		3,982		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		4		Nông Văn Chí		1545		Bảo vệ-Thủ kho		k1		k1		k1		k2		k2		k1		k1		k2		k1		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		-		29		6		14		9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,190		297		3,487		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		5		Tạ Đình Duy		2491		Bảo vệ-Thủ kho		k1		k1		-		k1		k1		k2		k2		k1		k2		k2		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		28		24		4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,070		- 0		3,070		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										110		110		-		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		100		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		6		Bùi Thị Thu Hoài		1638		Bảo vệ-Thủ kho		k2		k2		k1		k1		k1		k2		k2		k1		k2		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		29		24		5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,900		- 0		2,900		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		7		Trần Thị Hương		1731		Bảo vệ-Thủ kho		k1		k1		-		k1		k2		k1		k1		k2		k2		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		27		24		3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,700		- 0		2,700		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										100		100		-		100		100		100		100		100		100		-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		8		Nguyễn Văn Thảo		1627		Thống kê		k2		k2		-		k1		k2		k1		k1		k2		k1		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		27		23		4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,600		- 0		2,600		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										100		100		-		100		100		100		100		100		100		-		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		-		100		100		100		100		100		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		9		Đồng Văn Thiện		1575		Bảo vệ-Thủ kho		k2		k1		-		k1		k2		k2		k1		k2		k2		k2		h		h		h		h		h		h		h		h		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		20		3		17		-		8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,200		- 0		2,200		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										110		110		-		110		110		110		110		110		110		110		-		-		-		-		-		-		-		-		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		110		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

				Tổng cộng																																																																				243		153		57		33		8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		25,250		1,089		26,339		-		-		-		-		-

		IV		Tổ Thợ Lò																																																																						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		1		Phạm Văn Hùng		1665		Thợ lò		k3		p		-		k1		k1		k2		k1		k1		tt		-		k1		tt		tt		k1		k1		k1		h		k3		k3		k3		k3		k3		h		h		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		20		8		6		6		3		-		1		-		3		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		581		- 0		581		6,228		806		7,034

										278		-		-		391		337		382		320		153		-		-		248		-		-		208		380		333		-		594		480		511		458		365		-		-		144		315		146		258		508		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		2		Nguyễn Đức Triều		1187		Thợ lò		k3		k3		-		-		P		TT		TT		tt		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		k1		k1		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		tt		k1		k1		-		-		20		7		5		8		-		-		1		-		4		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,116		- 0		1,116		4,484		730		5,214

										229		135		-		-		-		-		-		-		10		-		190		430		335		294		317		174		300		500		10		427		383		305		445		-		120		263		-		311		422		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		3		Phạm Minh Tiến		1802		Thợ lò		k3		k3		-		k2		k1		k1		k1		k2		k1		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k2		k2		k2		k2		tt		-		-		25		11		6		8		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		575		69		644		5,894		806		6,700

										229		230		-		326		281		329		280		128		10		-		190		410		50		291		316		174		300		500		400		427		383		304		444		-		195		100		122		50		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		4		Lê  Văn Long		1527		Thợ lò		k3		k3		-		k2		k1		k1		k1		k2		k1		-		tt		k2		k2		k2		k2		k2		tt		o		k3		k3		k3		k3		tt		-		k1		k1		k1		k1		tt		-		-		21		8		7		6		-		-		-		-		4		-		-		-		-		1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		355		3		358		4,467		443		4,910

										229		135		-		326		281		329		270		128		10		-		-		410		333		291		316		173		-		-		10		427		383		304		-		-		195		100		122		50		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		5		Nguyễn Văn Quân		2489		Thợ lò		k3		k3		-		k2		k2		k2		ô		k1		k2		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		tt		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		24		6		10		8		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		326		- 0		326		6,035		730		6,765

										229		135		-		326		281		329		-		128		10		-		190		410		333		291		316		174		-		500		10		427		383		304		444		-		120		262		122		215		422		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		6		Ngô Văn Hà		2372		Thợ lò		k2		k1		k2		k2		TT		k2		k1		k1		k2		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		p		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k1		k1		k1		k1		tt		-		-		24		19		5		-		-		-		1		-		2		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5,392		- 0		5,392		999		- 0		999

										126		306		243		445		-		250		250		300		250		-		250		100		250		207		305		277		-		350		350		250		496		272		336		-		200		250		178		150		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		7		Hoàng Văn Mạnh		1860		Thợ lò		k3		k3		-		k2		k1		k2		k2		k1		k1		-		p		p		k2		k2		k2		k2		k2		k3		k3		k3		k3		k3		tt		-		k1		k1		k1		k1		tt		-		-		22		7		8		7		-		-		2		-		2		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		6,502		920		7,422		1,291		- 0		1,291

										438		380		-		533		459		351		629		387		597		-		-		-		96		249		366		208		300		555		499		436		472		288		-		-		250		100		50		150		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		8		Vũ Văn Quang		2829		Thợ lò		k3		k3		-		k2		k1		k1		k1		k2		tt		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		25		8		9		8		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,435		144		1,579		6,286		738		7,024

										250		230		-		326		281		328		270		128		-		-		190		410		333		291		317		174		300		500		400		427		383		305		444		-		120		263		319		310		422		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		9		Hoàng Đình Thành		2831		Thợ lò		k3		k3		-		k2		k1		k1		k2		k1		k2		-		k2		k2		k2		tt		k2		k2		k2		k2		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		25		8		10		7		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,715		205		3,920		5,034		587		5,621

										365		318		-		395		382		292		522		322		485		-		315		410		333		-		316		173		300		500		400		427		383		304		444		-		120		263		319		215		446		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		10		Đỗ Hữu Duân		705		Thợ lò		k3		k3		-		k2		k2		k1		k2		k2		k2		-		k2		k2		k2		k2		k2		tt		k2		k3		k3		k3		k3		k3		tt		-		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		24		6		11		7		-		-		-		-		2		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		7,595		684		8,279		535		- 0		535

										365		340		-		443		383		293		522		323		505		-		325		220		80		208		305		-		474		463		10		364		394		345		-		-		285		192		383		373		535		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		11		Đỗ Đại Phú		974		Thợ lò		k3		k3		-		k1		P		P		tt		tt		tt		-		tt		k1		k1		p		p		k2		k2		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k2		-		-		18		7		3		8		-		-		4		-		4		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4,872		803		5,675		1,003		115		1,118

										365		318		-		395		-		-		-		-		-		-		-		220		80		-		-		174		471		463		416		364		383		288		464		-		238		160		319		311		446		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		12		Đỗ Văn Hùng		1932		Thợ lò		k3		TT		-		k1		k1		k2		k2		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		25		9		9		7		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		7,735		825		8,560		1,000		- 0		1,000

										365		-		-		443		383		293		522		323		485		-		315		220		80		291		305		277		471		463		416		363		393		288		462		-		238		263		319		311		446		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		13		Trần Đăng Thành		532		Thợ lò		k1		k2		k1		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k3		k3		k3		tt		k3		-		-		26		8		8		10		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,496		286		1,782		8,774		630		9,404

										542		371		354		374		220		316		344		280		580		-		232		493		444		596		578		449		-		455		527		491		507		384		478		314		257		101		180		-		403		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		14		Nguyễn Văn Mai		2178		Thợ lò		k3		k3		-		k1		k1		k2		k2		k2		k1		-		k1		ô		tt		k2		k2		k2		k2		k2		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		tt		tt		o		o		-		-		20		5		8		7		-		-		-		1		3		-		-		-		-		2		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		6,809		782		7,591		270		- 0		270

										365		318		-		443		383		293		270		323		485		-		315		-		-		208		305		277		471		463		416		363		393		288		462		-		238		-		-		-		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		15		Lê Quý Hợi		975		Thợ lò		k3		k3		-		k1		k1		k2		k2		k1		k1		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		26		16		2		8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		7,274		696		7,970		1,577		224		1,801

										365		318		-		443		383		293		522		323		485		-		315		220		80		208		305		277		471		463		416		364		393		304		444		-		120		263		319		311		446		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		16		Hoàng Văn Huy		2296		Thợ lò		k3		k3		-		k1		k2		k2		k1		k1		k2		-		ô		tt		k2		k2		k2		k2		k2		k3		tt		k3		k3		tt		k3		-		k1		k1		tt		tt		o		-		-		19		5		8		6		-		-		-		1		5		-		-		-		-		1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5,580		504		6,084		988		109		1,097

										229		135		-		443		383		293		522		323		485		-		-		-		333		291		305		277		471		462		-		363		393		-		462		-		238		160		-		-		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		17		Mai Tuấn Cương		2685		Thợ lò		k3		k3		-		k1		TT		P		ô		ô		tt		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		20		12		6		2		-		-		1		2		2		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,050		205		3,255		2,060		- 0		2,060

										365		318		-		395		-		-		-		-		-		-		315		50		247		300		270		210		-		250		250		260		250		250		250		-		250		250		230		150		250		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		18		Nguyễn Phú Quy		2496		Thợ lò		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		19		Đinh Văn Chính		2595		Thợ lò		k1		p		-		k1		k2		k2		p		k1		k2		-		k1		k1		k2		k2		k2		k2		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		tt		-		-		23		5		18		-		-		-		2		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,592		- 0		2,592		2,943		- 0		2,943

										262		-		-		200		230		210		-		235		150		-		350		50		248		320		270		220		-		100		300		465		220		250		320		313		125		200		230		267		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		20		Nguyễn Tiến Trình		1938		Thợ lò		k3		p		-		p		tt		h		tt		tt		o		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		k3		tt		k3		tt		tt		-		-		15		6		6		3		1		-		2		-		6		-		-		-		-		1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		781		234		1,015		4,321		- 0		4,321

										250		-		-		-		-		-		-		-		-		-		190		411		370		496		482		374		-		10		438		408		423		320		399		-		190		-		341		-		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		21		Phạm Văn Tam		1177		Thợ lò		TT		tt		-		tt		tt		tt		tt		tt		tt		-		tt		tt		tt		tt		tt		tt		-		tt		tt		tt		tt		tt		tt		-		k3		k3		k3		k3		k3		-		-		5		-		-		5		-		-		-		-		20		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,362		409		1,771		- 0		- 0		- 0

										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		293		368		341		310		50		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		22		Vũ Văn Cường		1313		Thợ lò		k2		k1		k2		k3		k3		Ô		p		tt		tt		-		p		p		p		p		p		p		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k3		k3		k3		k3		k3		-		-		17		8		2		7		-		-		7		1		2		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,188		195		3,383		2,415		337		2,752

										451		306		352		311		182		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		417		300		537		496		320		336		314		211		83		341		310		336		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		23		Lại Hợp Hoa		1302		Thợ lò		P		p		-		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k3		k3		k3		k3		k3		-		-		24		7		6		11		-		-		2		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,124		382		3,506		4,524		521		5,045

										-		-		-		311		182		433		286		232		374		-		193		411		200		496		482		374		-		417		300		537		200		320		398		313		200		368		160		125		336		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		24		Hoàng Văn Mấn		2096		Thợ lò		k1		k2		-		k3		k3		k3		k3		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		-		-		6		1		1		4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		22		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,489		341		1,830		392		79		471

										128		351		-		413		200		264		525		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		25		Phạm Văn Trường		2250		Thợ lò		TT		tt		-		tt		ô		ô		ô		tt		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		o		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		4		-		-		-		-		21		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		26		Phạm Văn Đức		1430		Thợ lò		k1		k1		k2		k3		k3		k3		k3		k3		o		-		tt		o		k1		k1		k1		k1		-		tt		k2		k2		k2		k2		k2		k2		o		o		o		o		o		-		-		18		6		7		5		-		-		-		-		2		-		-		-		-		7		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,368		218		3,586		2,053		154		2,207

										451		306		352		200		182		100		525		232		-		-		-		-		370		508		428		50		-		-		300		408		423		100		336		150		-		-		-		-		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		27		Phan Duy Trường		2686		Thợ lò		k1		k1		k1		tt		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k1		tt		tt		o		k2		k2		k2		k2		k2		k3		k3		k3		-		-		23		10		5		8		-		-		-		-		3		-		-		-		-		1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		7,043		701		7,744		1,056		183		1,239

										436		351		418		-		626		433		525		270		482		-		488		432		328		508		428		50		-		417		-		-		-		272		336		313		293		83		150		125		335		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		28		Ngô Bá Trọng		790		Thợ lò		ô		tt		-		ô		ô		ô		ô		ô		tt		-		ô		ô		ô		ô		ô		ô		-		ô		ô		ô		ô		ô		ô		ô		ô		ô		ô		ô		ô		-		-		-		-		-		-		-		-		-		24		2		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		29		Nguyễn Đức Tựu		2519		Thợ lò		k1		k2		k1		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		ô		ô		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k3		k3		k3		k3		k3		-		-		25		6		8		11		-		-		-		2		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,566		341		1,907		6,653		618		7,271

										127		306		242		413		200		264		525		232		374		-		-		-		370		497		428		374		-		378		438		408		422		320		398		313		211		368		150		125		336		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		30		Nguyễn Văn Cường		1178		Thợ lò		k1		ô		-		k3		k3		k3		k3		tt		tt		-		k2		k1		k1		k1		k1		k1		h		tt		k2		ô		ô		k2		k2		k2		k3		k3		k3		k3		k3		-		-		20		6		5		9		1		-		-		3		3		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		7,318		1,102		8,420		714		106		820

										523		-		-		495		751		521		630		-		-		-		312		518		395		610		513		50		-		-		360		-		-		326		401		314		352		441		412		372		50		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		31		Phạm Bá Tuấn		2830		Thợ lò		k1		k1		k1		TT		TT		k1		k1		k1		k1		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		26		14		12		-		-		-		-		-		2		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4,735		- 0		4,735		2,255		- 0		2,255

										126		351		418		-		-		200		535		200		396		-		310		220		80		250		305		277		471		250		250		250		250		250		250		375		250		250		176		150		150		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		32		Dương Văn Ninh		1198		Thợ lò		k2		k2		k2		k3		k3		k3		tt		k3		tt		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k3		k3		k3		k3		tt		-		-		23		6		9		8		-		-		-		-		3		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5,796		399		6,195		2,501		295		2,796

										436		354		443		413		626		433		-		270		-		-		312		432		328		509		428		50		-		502		438		539		496		320		399		-		211		83		150		125		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		33		Phạm Văn Quân		2155		Thợ lò		k2		k1		k2		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k2		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		tt		k3		k3		k3		k3		-		-		26		6		10		10		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4,566		847		5,413		4,438		111		4,549

										436		351		419		311		626		433		286		270		482		-		31		411		370		497		482		375		-		10		438		537		423		320		399		313		-		83		341		310		50		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		34		Lê Văn Huyền		857		Thợ lò		k2		k2		k1		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k2		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		ô		-		k3		k3		k3		k3		k3		-		-		25		6		8		11		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		6,651		1,035		7,686		2,509		88		2,597

										436		351		418		413		626		433		525		270		482		-		312		432		328		508		428		374		-		378		300		408		423		320		-		-		211		83		341		310		50		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		35		Phạm Hữu Nam		1199		Thợ lò		k2		k1		k2		tt		P		k3		k3		k3		k3		-		tt		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k3		k3		k3		k3		k3		-		-		24		6		9		9		-		-		1		-		2		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,918		342		2,260		6,570		441		7,011

										451		306		352		-		-		263		286		270		374		-		-		411		328		497		482		374		-		378		438		408		423		320		398		313		211		368		341		160		336		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		36		Nguyễn Anh Tuấn		1061		Thợ lò		k1		k2		k1		k1		k2		k3		k3		k3		k3		-		k2		k1		k1		tt		k3		k3		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k3		k3		k3		k3		k3		-		-		26		5		10		11		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5,914		403		6,317		998		299		1,297

										128		351		419		300		392		349		250		250		399		-		410		250		300		-		50		50		-		300		273		270		496		272		260		150		252		227		246		218		50		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		37		Nguyễn Văn Vịnh		700		Thợ lò		k1		tt		-		k2		k1		k1		k1		tt		tt		-		k2		k3		k3		k3		k3		k3		h		k1		k1		k1		k1		k1		k1		h		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		22		10		7		5		2		-		-		-		3		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		896		- 0		896		6,728		635		7,363

										341		-		-		288		228		198		215		-		-		-		410		430		323		468		419		476		-		561		527		617		382		400		453		-		180		289		158		139		122		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		38		Phạm Hải Nam		109		Thợ lò		k1		k1		-		k2		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k3		k3		k3		k3		k3		-		tt		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		24		12		7		5		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5,309		- 0		5,309		3,028		411		3,439

										458		495		-		650		220		350		178		150		475		-		410		356		265		250		250		250		-		-		534		366		404		334		549		-		398		241		132		116		506		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		39		Nguyễn Văn Linh		1194		Thợ lò		ô		k2		-		k2		k1		k1		k1		k1		tt		-		k2		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		tt		-		-		22		10		7		5		-		-		-		1		2		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		6,732		350		7,082		947		- 0		947

										-		525		-		445		190		165		535		445		-		-		410		171		474		421		50		50		-		433		534		370		312		302		549		-		398		270		369		261		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		40		Nguyễn Văn Quang		954		Thợ lò		k2		k1		-		k1		k2		k2		k2		o		k2		-		k2		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		24		12		12		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,467		- 0		1,467		6,103		- 0		6,103

										227		430		-		326		340		240		270		-		10		-		410		320		400		160		400		400		-		470		440		500		400		400		370		-		400		200		122		215		120		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		41		Chu Văn Phi		1933		Thợ lò		k2		k2		-		k1		k2		k2		k2		k1		k2		-		k2		k3		k3		k3		k3		k3		-		tt		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		24		7		12		5		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,905		- 0		1,905		4,825		551		5,376

										283		338		-		240		190		165		178		145		164		-		410		356		265		468		349		397		-		-		534		366		430		334		377		-		150		241		132		116		102		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		42		Nguyễn Tiến Doanh		1763		Thợ lò		k2		k2		-		k2		k2		k2		tt		k2		k2		-		k3		k3		tt		k3		o		o		-		o		o		o		o		o		o		-		o		k1		k1		k1		k1		-		-		14		4		7		3		-		-		-		-		2		-		-		-		-		9		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,065		- 0		1,065		2,671		363		3,034

										283		338		-		240		190		165		-		145		164		-		386		356		-		468		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		270		369		261		101		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		43		Nguyễn Đình Tuấn		2692		Thợ lò		k2		k2		-		k1		k2		k2		k2		k2		k1		-		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		25		8		11		6		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,535		- 0		1,535		6,132		666		6,798

										283		338		-		240		190		165		535		445		150		-		386		356		265		468		349		396		-		473		439		525		312		334		377		-		50		241		132		116		102		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		44		Hoàng Đình Tuấn		2246		Thợ lò		k3		k3		-		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k3		k3		k3		o		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		k3		k3		k3		k3		tt		k3		tt		-		-		23		5		-		18		-		-		-		-		2		-		-		-		-		1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,525		758		3,283		3,611		708		4,319

										250		225		-		250		300		250		250		250		250		-		386		250		250		-		250		250		-		250		250		250		250		250		350		375		250		250		-		250		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		45		Liềng Văn Trường		2189		Thợ lò		k1		k2		-		tt		k1		k1		k1		k1		k2		-		k3		k3		k3		o		k3		k3		-		tt		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		22		10		7		5		-		-		-		-		2		-		-		-		-		1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,768		- 0		1,768		4,724		526		5,250

										283		338		-		-		190		165		178		145		164		-		386		356		265		-		349		397		-		-		534		525		312		302		377		-		398		241		369		116		102		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		46		Đào Trọng Sơn		1795		Thợ lò		k1		h		-		k2		k1		h		h		h		h		-		k3		ĐD		ĐD		ĐD		ĐD		ĐD		ĐD		ĐD		k2		k2		k2		k2		tt		-		k1		k1		k1		k1		tt		-		-		12		6		5		1		5		-		-		-		2		-		7		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,555		- 0		1,555		1,616		116		1,732

										262		-		-		200		220		-		-		-		-		-		386		-		-		-		-		-		-		-		300		460		220		250		-		-		125		250		230		268		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		47		Nguyễn Công Hoan		718		Thợ lò		k1		h		-		k2		k2		k1		k2		k1		h		-		k3		k3		k3		tt		k3		k3		h		k1		tt		tt		k1		k1		k1		h		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		20		7		8		5		4		-		-		-		3		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		7,169		263		7,432		1,232		116		1,348

										551		-		-		534		470		420		633		521		-		-		386		209		568		-		50		50		-		510		-		-		312		362		654		-		479		324		445		316		607		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		48		Ngô Duy Phong		1669		Thợ lò		k1		k1		-		k1		k2		k1		k2		k1		k1		-		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		25		12		7		6		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5,589		507		6,096		2,666		- 0		2,666

										458		338		-		240		190		350		535		445		396		-		524		171		474		420		50		50		-		433		439		525		312		334		378		-		150		100		176		261		506		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		49		Lê Văn Khương		328		Thợ lò		k2		k2		-		k1		k2		k2		k2		k2		k2		-		k3		ô		ô		ô		ô		ô		-		ô		ô		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		18		5		12		1		-		-		-		7		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,763		157		3,920		1,853		- 0		1,853

										458		495		-		650		220		350		178		145		164		-		524		-		-		-		-		-		-		-		-		366		400		302		378		-		398		241		132		114		101		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		50		Lục văn Cương		2175		Thợ lò		k2		k1		-		k2		k1		k2		k2		k2		k1		-		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k1		ô		ô		ô		ô		-		-		21		10		5		6		-		-		-		4		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4,620		492		5,112		2,910		119		3,029

										458		495		-		445		392		350		178		445		396		-		524		171		474		420		50		397		-		473		439		250		312		334		377		-		150		-		-		-		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		51		Vũ Văn Sự		2028		Thợ lò		k2		TT		-		TT		ô		TT		tt		k2		k2		-		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		20		6		8		6		-		-		-		1		4		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,837		- 0		2,837		3,922		571		4,493

										283		-		-		-		-		-		-		145		164		-		70		356		265		468		349		396		-		473		534		366		403		334		378		-		398		241		369		261		506		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		52		Bùi Kim Thương		1576		Thợ lò		k2		k1		-		k1		k1		k1		k1		k1		k2		-		k3		k3		k3		p		p		p		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		k2		-		-		22		12		7		3		-		-		3		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5,351		209		5,560		2,410		80		2,490

										228		495		-		445		392		350		535		445		396		-		524		171		265		-		-		-		-		473		439		525		312		302		548		-		150		270		130		116		250		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		53		Phạm Văn Khương		2087		Thợ lò		k2		k2		-		k2		k1		k1		tt		k1		k2		-		k3		k3		k3		k3		k3		tt		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		ô		ô		k2		k2		k2		-		-		21		9		7		5		-		-		-		2		2		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		6,150		476		6,626		1,634		105		1,739

										458		495		-		445		392		350		-		200		250		-		524		171		473		420		349		-		-		300		439		366		312		334		370		-		-		-		369		261		506		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		54		Nguyễn Tuấn Mạnh		1447		Thợ lò		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k1		k1		k1		k1		k1		-		-		26		17		9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4,450		- 0		4,450		2,320		- 0		2,320

										250		250		250		250		250		250		250		250		250		-		300		250		250		270		280		280		-		300		290		280		260		290		300		-		290		280		200		200		200		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		54		Phạm Đức Thành		1 hs		Thợ lò		-		-		-		-		-		-		-		-		k1		-		k1		k1		k1		k2		k1		tt		-		k3		k3		k3		k3		k3		k3		-		tt		k2		k2		k2		k2		-		-		16		5		5		6		-		-		-		-		2		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,553		195		2,748		1,450		345		1,795

										-		-		-		-		-		-		-		-		395		-		150		220		80		208		300		-		-		400		300		350		250		250		250		-		-		160		300		310		80		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		54		Hoàng Thái Thọ		3 hs		Thợ lò		-		-		-		-		-		-		-		-		k1		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		k1		tt		tt		o		k2		k2		k2		k2		tt		k1		k1		k1		-		-		16		12		4		-		-		-		-		-		3		-		-		-		-		1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,912		- 0		2,912		200		- 0		200

										-		-		-		-		-		-		-		-		80		-		150		100		150		207		305		200		300		350		-		-		-		100		170		150		200		-		50		150		450		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		54		Hà Doãn Hánh		4 hs		Thợ lò		-		-		-		-		-		-		-		-		k2		-		k1		k1		k1		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k3		k3		k3		k3		tt		-		-		19		3		12		4		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,445		174		3,619		180		54		234

										-		-		-		-		-		-		-		-		80		-		150		100		150		208		305		200		300		250		272		230		200		100		170		150		180		300		140		140		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		54		Hoàng Văn Thành		5 hs		Thợ lò		-		-		-		-		-		-		-		-		k1		-		k1		tt		k3		k3		k3		k3		-		k1		k1		k1		k1		k1		k1		-		k2		k2		k2		k2		tt		-		-		16		8		4		4		-		-		-		-		2		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,501		258		3,759		750		- 0		750

										-		-		-		-		-		-		-		-		100		-		150		-		391		369		50		50		-		300		450		350		330		250		430		-		150		270		350		261		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		54		Triệu Văn Líu		2 hs		Thợ lò		-		-		-		-		-		-		-		-		k1		-		k2		k2		k2		k2		tt		k2		-		o		k2		k2		k2		k2		k2		k2		k3		k3		o		o		o		-		-		14		1		11		2		-		-		-		-		1		-		-		-		-		4		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,664		165		3,829		50		- 0		50

										-		-		-		-		-		-		-		-		90		-		150		432		328		448		-		50		-		-		10		500		496		230		280		150		250		300		-		-		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

		54		- 0				Thợ lò		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-																																		- 0						- 0						- 0						- 0						- 0						- 0

				Tổng cộng																																																																				1,176		439		411		326		16		-		27		54		122		-		7		-		-		73		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		206,580		17,077		223,657		163,229		14,515		177,744

				- 0

				Tổng cộng																																																																				2,116		936		681		499		24		-		45		59		148		-		7		-		-		93		58,028		2,558		60,585		116,052		7,482		123,534		9,086		600		9,686		25,250		1,089		26,339		206,580		17,077		223,657		163,229		14,515		177,744

																																																																								Ngày    tháng 6 năm 2014

				Ký hiệu chấm công:																						NVKT																																																														Quản đốc px

				Lương sản phẩm: K1/K2/K3						Nghỉ Lễ								L								(Ký ghi rõ họ tên)

				Lương học họp: H						Lương ốm:								Ô																																																																																																																		401,401

				Lương phép: P						Nghỉ bù:								B

				Nghỉ tự túc: T						Nghỉ Vô lý do								O



TrongTuyen:
Thợ lò/tiếp liệu/bảo vệ/Quản đốc/Phó QĐ/NVKT/Thủ kho/KTV

TrongTuyen:
Đây phải gọi là tổ lò 1/tổ lò 2…
Và sau đó là danh sách của tổ
Ở phần cột cuối đã có số công điểm cho từng diện sx

TrongTuyen:
Theo yêu cầu của NVTK



Mau 7- CLSP

		CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II - TKV												CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

		Phân xưởng: ……..												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

														Uông bí, ngày.......tháng....năm 2014

		BẢNG CHIA LƯƠNG SẢN PHẨM THÁNG 8 NĂM 2014

		Căn cứ vào bảng chấm công, quyết toán tiền lương tháng 8 năm 2014

		Chúng tôi thống nhất chia lương tháng 8 năm 2014 như sau:

		STT		TỔ SẢN XUẤT		Mã Đvị		CÔNG		TỔNG ĐIỂM						THÀNH TIỀN		GIÁ TRỊ DIỂM		KÝ NHẬN										8090922

										SP		K3		TỔNG

		1		BCH		1		158		58,028		2,558		60,585		- 0		- 0

		+		Quản đốc		QĐ		28		10,836		- 0		10,836				- 0

		+		Phó Quản đốc		PĐ		130		47,192		2,558		49,750				- 0

		2		Tổ CĐ		2		539		125,138		8,082		133,220				- 0

		+		Cơ điện		CĐ		452		116,052		7,482		123,534				- 0

		+		Nhà đèn		NĐ		87		9,086		600		9,686				- 0

		3		Tổ PV		3		243		25,250		1,089		26,339		- 0		- 0

		+		Tiếp liệu		TL		25		2,500		- 0		2,500				- 0

		+		Bảo vệ- Thủ kho		BK		191		20,150		1,089		21,239				- 0

		+		Thống kê kinh tế		KT		27		2,600		- 0		2,600				- 0

		4		Tổ Lò		8		1,175		369,809		31,592		401,401		- 0		- 0

		+		Lò Xuyên vỉa +131		xv		626		206,580		17,077		223,657				- 0

		+		Lò Thượng		tg		549		163,229		14,515		177,744				- 0

				Tổng cộng				2,115		578,225		43,321		621,545		- 0

				NVKT.PX						P.TCLĐ								P.TCLĐ

																								5760300

																				22,112,192





Mau1.8-Bang TTL

		Tập đoàn than khoáng  sản Việt Nam																																		BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP																																																				- 0

		Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV																																		Tháng 6 năm 2014																																																				- 0

		Phân xưởng :Đào lò 4																																																																																						- 0

		Tổ:		BCH		1																																																																																		- 0

																		1				2								3				4				5																																																		- 0

																Lương sản phẩm																												Lương lễ Phép,học họp								Phụ cấp quỹ lương (Điểm K3)																						Các khoản trừ

		STT		Họ và tên		Số DB		Hệ số lương		Công		Hệ số 1		Hệ số 2		BCH				Tổ CĐ				Nhà đèn				Tổ PV				Tổ Thợ lò 1				Tổ Thợ lò 2				Lương kèm cặp								VS nữ		lương PCTN,ATV		BCH				Tổ CĐ				Tổ PV				Tổ Thợ lò 1				Tổ Thợ lò 2				Cộng lương		7%BHXH		1,5% BHYT		BHTN		1%CĐ		Cộng		Thực lĩnh		Ký nhận

																Điểm		Thành tiền		Điểm		Thành tiền		Điểm		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền						Điểm		Thành tiền		Điểm		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền

																																																																																								- 0		- 0

		1		Đặng Văn Hạnh		1328		2.96		28						10,836		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		2		Đào Văn Hùng		1991		3.89		28						10,372		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		3		Đào Văn Quý		352		2.56		26						9,937		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		4		Vũ Trí Đoan		101		3.89		27						10,632		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0

		5		Vũ Đình Khanh		1426		1.99		21						8,560		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0

		6		Phạm Xuân Sơn		2124		2.34		28						10,249		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0

				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0

				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0

				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0

				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0

				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0

				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0

				- 0				- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0

				Cộng												60,585		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Thực lĩnh				0

		Người lập												T.P Tổ chức lao động																																T.P tài chính kế toán																																		Giám đốc

		Tập đoàn than khoáng  sản Việt Nam																																		BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP																																																				- 0

		Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV																																		Tháng 6 năm 2014																																																				- 0

		Phân xưởng:  …..																																																																																						- 0

		Tổ:		Tổ CĐ		2																																																																																		- 0

																		1				2								3				4				5																																																		- 0

																Lương sản phẩm																												Lương lễ Phép,học họp								Phụ cấp quỹ lương (Điểm K3)																						Các khoản trừ

		STT		Họ và tên		Số DB		Hệ số lương		Công		Hệ số		Hệ số		BCH				Tổ CĐ								Tổ PV				Tổ Thợ lò 1				Tổ Thợ lò 2				Lương kèm cặp								VS nữ		lương PCTN,ATV		BCH				Tổ CĐ				Tổ PV				Tổ Thợ lò 1				Tổ Thợ lò 2				Cộng lương		7%BHXH		1,5% BHYT		BHTN		1%CĐ		Cộng		Thực lĩnh		Ký nhận

																Điểm		Thành tiền		Điểm		Thành tiền						Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền						Điểm		Thành tiền		Điểm		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền

																																																																																								- 0		- 0

				Cộng												- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Thực lĩnh				0

		Người lập												T.P Tổ chức lao động																																T.P tài chính kế toán																																		Giám đốc

		Tập đoàn than khoáng  sản Việt Nam																																		BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP																																																				- 0

		Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV																																		Tháng 6 năm 2014																																																				- 0

		Phân xưởng Đào lò 8																																																																																						- 0

		Tổ:		Tổ Thợ lò 1		4																																																																																		- 0

																		1				2								3				4				5																																																		- 0

																Lương sản phẩm																												Lương lễ Phép,học họp								Phụ cấp quỹ lương (Điểm K3)																						Các khoản trừ

		STT		Họ và tên		Số DB		Hệ số lương		Công		Hệ số		Hệ số		BCH				Tổ CĐ								Tổ PV				Tổ Thợ lò 1				Tổ Thợ lò 2				Lương kèm cặp								VS nữ		lương PCTN,ATV		BCH				Tổ CĐ				Tổ PV				Tổ Thợ lò 1				Tổ Thợ lò 2				Cộng lương		7%BHXH		1,5% BHYT		BHTN		1%CĐ		Cộng		Thực lĩnh		Ký nhận

																Điểm		Thành tiền		Điểm		Thành tiền						Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền						Điểm		Thành tiền		Điểm		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền

																																																																																								- 0		- 0

				Cộng												- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Thực lĩnh				0

		Người lập												T.P Tổ chức lao động																																T.P tài chính kế toán																																		Giám đốc

		Tập đoàn than khoáng  sản Việt Nam																																		BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP																																																				- 0

		Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV																																		Tháng 6 năm 2014																																																				- 0

		Phân xưởng Đào lò 8																																																																																						- 0

		Tổ:		Tổ Thợ lò 2		5																																																																																		- 0

																		1				2								3				4				5																																																		- 0

																Lương sản phẩm																												Lương lễ Phép,học họp								Phụ cấp quỹ lương (Điểm K3)																						Các khoản trừ

		STT		Họ và tên		Số DB		Hệ số lương		Công		Hệ số		Hệ số		BCH				Tổ CĐ								Tổ PV				Tổ Thợ lò 1				Tổ Thợ lò 2				Lương kèm cặp								VS nữ		lương PCTN,ATV		BCH				Tổ CĐ				Tổ PV				Tổ Thợ lò 1				Tổ Thợ lò 2				Cộng lương		7%BHXH		1,5% BHYT		BHTN		1%CĐ		Cộng		Thực lĩnh		Ký nhận

																Điểm		Thành tiền		Điểm		Thành tiền						Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền						Điểm		Thành tiền		Điểm		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền

																																																																																								- 0		- 0

				Cộng												- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Thực lĩnh				0

		Người lập												T.P Tổ chức lao động																																T.P tài chính kế toán																																		Giám đốc

		Tập đoàn than khoáng  sản Việt Nam																																		BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP																																																				- 0

		Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV																																		Tháng 6 năm 2014																																																				- 0

		Phân xưởng Đào lò 8																																																																																						- 0

		Tổ:		Tổ Thợ lò 2		5																																																																																		- 0

																		1				2								3				4				5																																																		- 0

																Lương sản phẩm																												Lương lễ Phép,học họp								Phụ cấp quỹ lương (Điểm K3)																						Các khoản trừ

		STT		Họ và tên		Số DB		Hệ số lương		Công		Hệ số		Hệ số		BCH				Tổ CĐ								Tổ PV				Tổ Thợ lò 1				Tổ Thợ lò 2				Lương kèm cặp								VS nữ		lương PCTN,ATV		BCH				Tổ CĐ				Tổ PV				Tổ Thợ lò 1				Tổ Thợ lò 2				Cộng lương		7%BHXH		1,5% BHYT		BHTN		1%CĐ		Cộng		Thực lĩnh		Ký nhận

																Điểm		Thành tiền		Điểm		Thành tiền						Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền						Điểm		Thành tiền		Điểm		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền

																																																																																								- 0		- 0

		1																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		2																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		3																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		4																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		5																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		6																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		7																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		8																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		9																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		10																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		11																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		12																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		13																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		14																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		15																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		16																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		17																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		18																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		19																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		20																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		21																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		22																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		23																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		24																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		25																- 0				- 0								- 0				- 0				- 0								- 0		-		-				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0		- 0		-		-		-		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

				Cộng												- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Thực lĩnh				0

		Người lập												T.P Tổ chức lao động																																T.P tài chính kế toán																																		Giám đốc

		Tập đoàn than khoáng  sản Việt Nam																																		BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP																																																				- 0

		Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV																																		Tháng 6 năm 2014																																																				- 0

		Phân xưởng Đào lò 8																																																																																						- 0

		Tổ:		Tổng hợp																																																																																				- 0

																		1				2								3				4				5																																																		- 0

																Lương sản phẩm																												Lương lễ Phép,học họp								Phụ cấp quỹ lương (Điểm K3)																						Các khoản trừ

		STT		Họ và tên		Số DB		Hệ số lương		Công		Hệ số		Hệ số		BCH				Tổ CĐ								Tổ PV				Tổ Thợ lò 1				Tổ Thợ lò 2				Lương kèm cặp								VS nữ		lương PCTN,ATV		BCH				Tổ CĐ				Tổ PV				Tổ Thợ lò 1				Tổ Thợ lò 2				Cộng lương		7%BHXH		1,5% BHYT		BHTN		1%CĐ		Cộng		Thực lĩnh		Ký nhận

																Điểm		Thành tiền		Điểm		Thành tiền						Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền						Điểm		Thành tiền		Điểm		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền		Công		Thành tiền

																																																																																								- 0		- 0

		1		BCH		1				- 0		- 0		- 0		60,585		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		2		Tổ CĐ		2				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		3		Tổ PV		3				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		4		Tổ Thợ lò 1		4				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		5		Tổ Thợ lò 1		4				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		6		Tổ Thợ lò 2		5				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

		7		Tổ Thợ lò 2		5				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				- 0		- 0

				Cộng						- 0		- 0		- 0		60,585		- 0		- 0		- 0						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Thực lĩnh				0

		Người lập												T.P Tổ chức lao động																																T.P tài chính kế toán																																		Giám đốc





TH_Luong

		CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II - TKV

		Phân xưởng :Đào lò 4

		BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

																Từ ngày				1				Đến ngày								30		Tháng  8năm 2014

										LĐ		Tiền lương

		TT		Tổ sản xuất		Mã Tổ		Biến giả		theo				Công nghỉ																				Tiền lương theo thực tế										Tiền lương theo ĐM						Chênh lệch

										danh sách		CSP		H		L		P		Ô		TT		NB		ĐD		TS		TN		O		Điểm SP		Điểm K3		Tổng điểm		Giá trị điểm		Thành tiền		Sản lượng SX		Đơn giá TL		Thành tiền

		1		BCH		1		True1				158		- 0		- 0		3		- 0		1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		58,028		2,558		60,585		1,000		60,585,317				1,000		- 0		(60,585,317)

		2		Tổ PV		3		True3				243		8		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		25,250		1,089		26,339		1,000		26,339,000				1,000		- 0		(26,339,000)

		3		Tổ CĐ		2		True2				452		- 0		- 0		15		5		25		- 0		- 0		- 0		- 0		20		116,052		7,482		123,534		1,000		123,534,000				1,000		- 0		(123,534,000)

		4		Nhà đèn		6		True6				87		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		9,086		600		9,686		1,000		9,686,000				1,000		- 0		(9,686,000)

				Tổ Lò		8

		1		Tổ Thợ lò 1		4		True4				626		9		- 0		12		25		62		- 0		4		- 0		- 0		57		206,580		17,077		223,657		1,000		223,656,900				1,000		- 0		(223,656,900)

		2		Tổ Thợ lò 2		5		True5				549		7		- 0		15		29		60		- 0		3		- 0		- 0		16		163,229		14,515		177,744		1,000		177,744,200				1,000		- 0		(177,744,200)

				Cộng ngày								2,115		24		- 0		45		59		148		- 0		7		- 0		- 0		93		578,225		43,321		621,545		6,000		621,545,417		- 0		6,000		- 0		(621,545,417)

				Lũy kế tháng

				Nhân viên kinh tế																																						Quản đốc phân xưởng
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TH_Cty

		CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II - TKV

		Phòng TCKTTK

		BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ TOÀN CÔNG TY

														Từ ngày				Đến ngày						Tháng 6 năm 2014

						Hàng ngày																Lũy kế

		TT		Nội dung		Sản lượng		Chi phí Vật tư						Chi phí tiền lương						Tổng		Sản lượng		Chi phí Vật tư						Chi phí tiền lương						Tổng chi phí

								Định mức		Thực tê		Chênh lệch		Định mức		Thực tê		Chênh lệch		chi phí				Định mức		Thực tê		Chênh lệch		Định mức		Thực tê		Chênh lệch

				Toàn công ty		62		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		I		Phân xưởng ĐL1		31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1		Lò DV+125		15		0		0		0

				VLN

				VTC

				VTTX

				VTCĐ

		2		Lò DV+126		16		0		0		0

				VLN

				VTC

				VTTX

				VTCĐ

		II		Phân xưởng ĐL2		31		0		0		0								0

		1		Lò DV+125		15		0		0		0

				VLN

				VTC

				VTTX

				VTCĐ

		2		Lò DV+126		16		0		0		0

				VLN

				VTC

				VTTX

				VTCĐ

				Cộng ngày				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Lũy kế tháng				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Nhân viên kinh tế
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Bảng Chấm công

		CÔNG TY XYZ

		Phân xưởng												BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 8







												CÔNG

				STT		Họ và tên		SDB		Chức danh		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		CSP		k1		k2		k3		H		L		P		Ô		TT		NB		O		BCH						Tổ CĐ

																CN														CN														CN														CN														CN																								SP		K3		Tổng		SP		K3		Tổng

				I		Ban Chỉ huy

				1



				2



				3



				4



				5



				6



						Tổng cộng

				Ký hiệu chấm công:

				Lương sản phẩm: K1/K2/K3

				Nghỉ Lễ				L

				Lương ốm				Ô

				Lương học tập				H

				Lương phép				P

				Nghỉ tự túc				TT

				Nghỉ bù				NB

				Nghỉ vô lý do				O

















Bảng chia lương sp

		CÔNG TY XYZ

		Phân xưởng

												BẢNG CHIA LƯƠNG SẢN PHẨM THÁNG 8

				STT		TỔ SẢN XUẤT		MÃ ĐƠN VỊ		CÔNG		TỔNG ĐIỂM						THÀNH TIỀN				GIÁ TRỊ ĐIỂM				KÝ NHẬN

												SP		K3		TỔNG

				1		BCH





				2		Tổ CĐ





				3		Tổ thợ







						Tổng cộng





Bảng thanh toán lương và PC

		CÔNG TY XYZ

		Phân xưởng

										BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP
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